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     NXB LAO ĐỘNG

  


  TÁC PHẨM


  Khi một người đàn ông bị bắt cóc trên đường phố New York giữa thanh thiên bạch nhật, manh mối duy nhất chỉ là một chiếc thòng lọng cỡ nhỏ bị bỏ lại trên vỉa hè.


  Khi nhà khoa học pháp y hình sự Lincoln Rhyme vào cuộc để điều tra, một đoạn video ngắn rùng rợn xuất hiện trên mạng quay cảnh người đàn ông bị mất tích đang ở tình trạng có nguy cơ bị thòng lọng siết cổ với nhạc nền là một bản nhạc giao hưởng hòa cùng âm thanh đệm là tiếng thở thoi thóp của chính nạn nhân. Kẻ bắt cóc tự xưng là Nhà soạn nhạc.


  Vụ án Nhà soạn nhạc trở thành một vụ hợp tác quốc tế phức tạp khi Rhyme và đồng nghiệp của mình là nữ thanh tra Amelia Sachs phải lần theo dấu vết của kẻ thủ ác trên phạm vi toàn cầu trong lúc hắn ta tiếp tục sáng tạo những tác phẩm kinh hoàng mới của mình, bắt cóc thêm các nạn nhân khác để thu thập thêm hơi thở hấp hối cho bộ sưu tập của hắn ta.


  Mọi chuyện không hẳn diễn ta như Rhyme và Sachs đã nghĩ và cả hai dần nhận ra mình đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm với các thế lực mờ ám đằng sau đó.


  TÁC GIẢ


  JEFFERY DEAVER Sinh ngày 6 tháng 5 năm 1950


  Là một cựu nhà bào, luật sư và ca sĩ hát nhạc dân gian Mỹ. Trong sự nghiệp văn chương của mình, ông đã sáng tác hơn 30 cuốn tiểu thuyết, các tác phẩm của ông được bán tại hơn 150 quốc gia và được dịch ra 25 ngôn ngữ khác nhau.


  Ông đã giành được Giải Stell Dagger thường niên của hiệp hội các tác giả hình sự Anh cho tiểu thuyết phiêu lưu/li kì hay nhất trong năm, Giải Độc giả Ellery Queen, Giải British Thumping Good, Giải Anthony, và được đề cử Giải Edgar của tổ chức Các tác giả viết truyện trinh thám Mỹ.


  LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ


  Dù các cơ quan hành pháp của nước Ý mà tôi nhắc tới trong cuốn sách này là có thật, tôi hi vọng nhân viên giỏi giang của các tổ chức ấy, mà rất nhiều người trong số đó tôi đã có vinh hạnh được gặp và tiếp xúc, sẽ bỏ qua cho một số điều chỉnh nhỏ về quy trình làm việc và vị trí trụ sở của họ - những thay đổi cần thiết cho cốt chuyện và dòng thời gian trong truyện.


  Và tôi cũng mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới nhạc sĩ, nhà văn, nhà biên phiên dịch tài ba Seba Pezzani. Nếu không có sự đồng hành, chu đáo và tận tâm của anh dành cho nghệ thuật, cuốn sách này đã không thể chào đời.


  Gió đông thổi giữa đêm đen kịt


  Tiếng ai rên giữa những cây đoan


  Trong mịt mùng, những bộ xương trắng


  Trùm vải liệm chạy nhảy vui chơi


  - Henri Cazalis, trích “Vũ điệu tử thần”


  I


  ĐIỆU VALSE CỦA ĐAO PHỦ


  THỨ HAI, NGÀY 2O THÁNG CHÍN


  CHƯƠNG 1


  “Mẹ ơi.”


  “Chờ chút.”


  Hai mẹ con bước đi phăm phăm trên con phố yên tĩnh ở Khu Đông Thượng1, mặt trời vẫn chưa lên cao trong buổi sáng mùa thu se lạnh. Lá đỏ lá vàng xoay vòng vòng, rụng xuống từ các tán cây thưa.


  1. Phía Đông Nam Manhattan New York được chia thành Khu Đông Hạ (Lower East Side) là nơi nhiều người nghèo sống và khu Đông Thượng (Upper East Side) là nơi nhiều người giàu sinh sống.


  Mẹ và con gái, vai nặng trĩu những thứ mà trẻ con ngày nay phải vác đến trường.


  Thời của mình...


  Claire đang nhắn tin loạn lên. Quản gia của cô - chẳng có gì ngạc nhiên cả - đã lăn ra ốm, không phải, có thể đã lăn ra ốm, vào đúng ngày diễn ra buổi tiệc tối! một buổi tiệc quan trọng. Và Alan phải làm việc muộn. Có thể phải làm việc muộn.


  Làm như mình có thể trông cậy được gì vào lão ấy vậy.


  Ting.


  Bạn cô nhắn lại: Xin loi, t nay Carmella ban roi.


  Chúa ơi. Một biểu tượng mặt khóc đi kèm với dòng chữ. Sao không gõ hẳn từ “tối nay” chứ? Có tiết kiệm được một phần nghìn giây quý giá cho cô ta đâu? Thế còn dấu má đâu hết rồi?


  “Nhưng mẹ ơi...” Giọng nói lảnh lót của một cô bé chín tuổi vang lên.


  “Chờ chút, Morgynn. Mẹ đã bảo rồi mà.” Giọng nói của Claire đầy vẻ ôn hòa. Không chút giận dữ, cáu kỉnh hay khó chịu nào. Cô nhớ về các buổi trị liệu hàng tuần: Ngồi thẳng trên ghế, chứ không được ngả người trên tràng kỉ - ông bác sĩ tài ba thậm chí còn không có cái tràng kỉ nào trong văn phòng – Claire tấn công hai kẻ thủ không đội trời chung là sự cáu giận và tính thiếu kiên nhẫn, và cô cố gắng hết sức đee tránh nổi cáu hay quát tháo mỗi khi con gái tỏ ra phiền nhiễu (dù cho con bé cố tình cử xử như vậy, việc mà, theo Claire tính toán, dễ phải chiếm đến một phần tư thời gian không ngủ của con bé.)


  Mình đang làm việc đó giỏi quá chừng.


  Tỏ ra có lý lẽ. Tỏ ra trưởng thành đi nào. “Chờ mẹ chút,” cô nhắc lại, ngắt lời trước khi con gái định nói tiếp.


  Claire đi chậm dần rồi dừng lại, dò tìm trong danh bạn điện thoại, xoay mòng mòng trước thảm học đang chực chờ ập tới. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng trôi đi và bữa tiệc sắp tông thẳng vào cô như một chiếc xe gần kề. Chẳng lẽ không một ai, ai cũng được, trong khu vực Manhattan này, có một người giúp việc ổn ổn một chút để cô mượn phục vụ cho bữa tiệc sao? Bữa tiệc cho mười người chứ mấy! Có đáng kể gì đâu. Khó khăn đến mức nào chứ?


  Cô cân nhắc. Chị gái cô?


  Không. Chị ấy không được mời tới bữa tiệc.


  Sally ở câu lạc bộ thì sao?


  Không. Không ở thành phố. Thêm vào đó, cô ta còn là một con mụ khó ưa.


  Morgynn đi chậm dần, và Claire nhận thấy con gái đang quay người lại. Con bé làm rơi cái gì à? Rõ ràng là vậy. Nó chạy ngược lại để nhặt món đồ đó.


  Làm ơn đừng là cái điện thoại. Con bé từng làm hỏng một cái rồi. phải tốn tới 187 usd để sửa màn hình đấy.


  Thật tình. Đúng là bọn trẻ con.


  Sau đó, Claire tiếp tục lục danh bạ, cầu mong tìm được một người phục vụ cứu rỗi cô. Xem tất cả những cái tên. Cần phải dọn dẹp cái danh bạ liên lạc chết tiệt này mới được. Cô chẳng quen biết tới phân nửa số người trong này, và không quý mến gì cho lắm phần lớn số còn lại. Cô gửi thêm một tin nhắn cầu cứ khác.


  Con gái cô trở về bên cạnh mẹ và nói quả quyết, “Mẹ ơi, nhìn kìa...”


  “Suỵtttt.” Giờ cô phải rít lên mất rồi. Nhưng cô tự nhủ rằng thỉnh thoảng nổi cáu một chút cũng có gì sai đâu, tất nhiên rồi. Đó là một hình thức giáo dục. Trẻ con cần phải được dạy dỗ. Đến cả những chú cún con dễ thương nhất đôi khi cũng cần phải bị giật vòng cổ nếu chúng cứ thích chạy loăng quăng cơ mà.       


  Lại một tiếng ting nữa từ chiếc iPhone.


  Lại một lời từ chối nữa.


  Quỷ tha ma bắt.


  Thế còn người phụ nữ mà Terri, đồng nghiệp của cô ở văn phòng, đã thuê thì sao nhỉ? Người Tây Ban Nha, hoặc Mỹ Latinh... gốc Mỹ Latinh. Chẳng rõ những người đó giờ tự gọi mình là gì nữa. Người phụ nữ luôn tươi cười ấy là ngôi sao trong bữa tiệc tốt nghiệp của con gái Terri.


  Claire tìm số của Terri và bấm nút gọi.


  “A lô?”


  “Terri à! Claire đây. Cô thế nào rồi?”


  Terri thoáng ngập ngừng rồi đáp: “Chào cô. Cô có khỏe không?”


  “Tôi...”


  Đúng lúc ấy, Morgynn lại xen ngang. “Mẹ ơi!”


  Lại ngắt lời mình. Claire quay phắt lại và trừng mắt nhìn xuống cô con gái nhỏ xíu, tóc vàng tết thành bím, mặc một chiếc áo da Armani Junior hồng ấm áp. Cô nổi khùng lên: “Mẹ đang nói chuyện điện thoại! Con mù à? Mẹ đã dặn con thế nòa rồi? Khi mẹ đang nói chuyện điện thoại thì sao? Có chuyện quái quỷ...” được rồi, cẩn trọng với lời nói, cô tự nhủ. Claire nở nụ cười miễn cưỡng. “Có chuyện gì mà... quan trọng thế, con yêu?”


  “Con đang cố nói cho mẹ. Cái ông ở đằng kia ấy?” con bé hất đầu về phía con phố. “Ông ta đã tiến lại gần một người khác, đập đầu rồi đẩy người đó vào cốp xe.”


  “Hả?”


  Morgynn hất một bên bím tóc, được buộc bằng kẹp tóc hình thỏ con, qua vai. “Ông ta đã bỏ lại cái này trên mặt đất rồi lái xe đi.” Cô bé giơ lên một sợi dây thừng hay dây chão mảnh gì đó. Nó là cái gì nhỉ?


  Claire thở hổn hển. Trong bàn tay bé xíu của con gái cô ta là một chiếc thòng lọng treo cổ cỡ nhỏ.


  Morgynn trả lời, “Đó là chính là chuyện...” Con bé ngừng lại, đôi môi nhỏ xíu nở nụ cười tươi rói. “Quan trọng.”


  CHƯƠNG 2


  “Greenlanh.”


  Lincoln Rhyme chăm chú nhìn ra cửa sổ phòng khách tại căn nhà ở Central Park West. Có hai vật nằm ngay trong tầm mắt anh: chiếc máy quang phổ khí Hewlett-Packard phức tạp và một con chim cắt bên ngoài khung cửa sổ lớn theo phong cách thế kỉ XIX. Loài chim săn mồi này không phải là hiếm gặp trong thành phố, nơi có vô số con mồi cho chúng. chỉ là hiếm khi thấy chúng làm tổ thấp thế này. Rhyme, vô cảm như bất kì nhà khoa học nào - đặc biệt anh lại là một nhà pháp y tội phạm - dẫu vậy vẫn thấy bình yên một cách kì lạ trước sự hiện diện của những sinh vật này. Nhiều năm qua, anh đã chia sẻ nơi cư ngụ của mình với một vài thế hệ chim cắt. chim mẹ hiện đang có mặt ở đây, một sinh vật lộng lẫy với bộ lông màu nâu xám bóng mượt, mỏ và vuốt sáng bóng như hợp kim đúc súng.


  Giọng nói điềm đạm, vui vẻ của một người đàn ông vang lên lấp đầy sự im lặng. “Không. Anh và Amelia không thể đến Greenland được.”


  “Vì sao lại không?” Rhyme hỏi Thom Reston, giọng thoáng bực bội. Người đàn ông gầy nhưng chắc nịch này đã chăm sóc anh từ khi thế hệ chim cắt đầu tiên bắt đầu cư ngụ bên ngoài căn nhà cổ này. Bị liệt tứ chi, Rhyme tê liệt nửa người từ dưới vai, Thom đóng vai trò chân tay cho anh và hơn thế nữa. Số lần anh ta bị sa thải cũng ngang với số lần anh ta bỏ việc nhưng anh ta vẫn ở đây, và từ trong thâm tâm cả hai đều biết rõ rằng anh ta sẽ không đi đâu cả.


  “Bởi vì hai người cần đến một nơi nào đó lãng mạn. như Florida hay California chẳng hạn.”


  “Quá khuôn sáo, khuôn sáo đến chết đi được. Thà đi thác Niagara cho rồi.” Rhyme cau có.


  “Nơi đó có gì không tốt à?”


  “Tôi không thèm trả lời đâu.”


  “Thế Amelia nói sao?”


  “Cô ấy để tôi chọn. Bực thật. Cô ấy không biết là tôi còn nhiều chuyện hay ho hơn phải suy nghĩ hay sao?”


  “Gần đây anh mới nhắc đến Bahamas, bảo muốn quay lại đó mà.”


  “Nhất thời nghĩ vậy thôi. Giờ thì không muốn nữa rồi. Người ta không thể đổi ý à? Có phải tội hình sự đâu.”


  “Lý do thật sự để anh chọn Greenland là gì?”vơ


  Khuôn mặt của Rhyme - với sóng mũi cao nổi bật và đôi mắt đen như hai họng súng - cũng mang vẻ săn mồi hệt như con chim cắt. “Ý anh là gì?”


  “Liệu có lý do thực dụng nào đó khiến anh muốn đến Greenland không, lý do liên quan đến nghề nghiệp ấy? thứ gì đó khiến nó hữu ích?”


  Rhyme liếc nhìn chai scotch mạch nha đơn cất nằm ngoài tầm với của mình. Anh bị liệt phần lớn cơ thể, đúng vậy. nhưng việc phẫu thuật và tập tành đã trả lại cho anh một chút khả năng di chuyển cánh tay cùng bàn tay phải. Số mệnh cũng góp một tay nữa. Thanh xà trong một hiện trường vụ án nhiều năm trước đã rơi xuống gáy anh, đè nát và làm đứt nhiều dây thần kinh nhưng đã bỏ sót vài dây thần kinh ngoại biên còn nguyên vẹn, dù chúng vẫn bị tổn thương và rối loạn. Anh có thể nắm lấy các vật thể - như những chai rượu scotch, lấy bừa một ví dụ là thế - nhưng anh không thể nhỏm dậy khỏi chiếc xe lăn phức tạp để lấy chúng, nếu tay bảo mẫu Thom đặt chúng ngoài tầm với chết giẫm của anh.


  “Chưa đến giờ uống cocktail đâu,” viên phụ tá thông báo khi nhận thấy ông sếp đang nhìn đi đâu, “Vậy, về vụ Greenland? Thú thật đi nào.”


  “Nó đã bị đánh giá thấp. Được đặt tên là ‘Vùng đất xanh’ trong khi phần lớn đất đai của nó trơ trọi. Không xanh tươi chút nào hết. So với Iceland. Vùng đất băng. Nơi đó thì lại khá xanh tốt. Tôi thích sự trái khoáy đó.”


  “Anh chưa trả lời vào câu hỏi.”


  Rhyme thở dài. Anh không thích bị nhìn thấu, và thậm chí ghét cay ghét đắng những lúc bị nhìn thấu. Anh đành thú nhận sự thật. “Có vẻ là Rigspolitiet, cảnh sát Đan Mạch, đang tiến hành những nghiên cứu tương đối quan trọng về một hệ thống phân tích phổ kí đất đai nông nghiệp mới ở Greenland. Một phòng thí nghiệm ở Nuuk. À, đó là thủ đô. Anh có thể khoanh vùng vị trí mẫu thử trong một khu vực địa lý nhỏ hơn nhiều so với các hệ thống tiêu chuẩn.” Lông mày của Rhyme nhướn lên dù anh không cố tình. “Có thể đến tận mức tế bào. Tưởng tượng mà xem! Chúng ta cứ nghĩ cái cây nào cũng giống nhau...”


  “Tôi thì không nghĩ thế.”


  Rhyme càu nhàu, “Anh hiểu ý tôi mà. Kỹ thuật mới này có thể thu hẹp phạm vi cần xử lý xuống còn ba mét!” Anh lặp lại. “Tưởng tượng mà xem.”


  “Tôi đang cố đây, Greenland ư? Không đời nào. Amelia thật sự chiều theo ý anh à?”


  “Cô ấy sẽ đồng ý thôi. khi tôi nói cho cô ấy nghe về phổ ký.”


  “Thế còn Anh Quốc? Cô ấy sẽ thích lắm. Nó còn chiếu không nhỉ, cái chương trình Amelia thích ấy? Top Gear? Tôi nghĩ là chương trình gốc đã dừng chiếu, nhưng nghe nói có bản mới rồi. Cô ấy chắc biết tường tận về chương trình đó lắm. Họ cho phép người ta phi xe như trên đường đua ấy. Cô ấy suốt ngày nói về việc lái xe với tốc độ 300km/h trên làn ngược chiều.”


  “Anh Quốc à?” Rhyme chế giễu. “Anh vừa thua cuộc tranh luận rồi đấy. Anh Quốc cũng đâu lãng mạn hơn Greenland đâu.”


  “Có người sẽ phản đối điều anh vừa nói đấy.”


  “Chắc chắn không phải người dân Greenland rồi.”


  Lincoln Rhyme không đi du lịch nhiều. Cơ thể tàn tật này của anh có thể kéo theo những rắc rối khiến các chuyến du lịch thêm phần phức tạp, nhưng về thể chất mà nói, theo kết luận từ các bác sĩ, không có lý do gì để anh không đi đây đi đó. Phổi của anh vẫn khỏe - anh đã tự dứt một ống thở ra khỏi cơ thể cách đây nhiều năm, vết sẹo trên ngực vẫn còn đó, nhưng khó thấy - và miễn là những vấn đề như việc thải uế - theo lời của anh - và việc quần áo cọ xát ở vùng dưới được xử lý tốt, thì khả năng anh phải chịu đau đớn bởi chứng tăng phản xạ tự phát ở chi dưới là rất thấp. Rất nhiều nơi trên thế giới giờ đã tạo điều kiện cho người tàn tật dễ dàng ra vào - với phần lớn các địa điểm giải trí, từ nhà hàng, quán bar cho tới viện bảo tàng, có đường dốc và phòng vệ sinh đặc biệt. (Rhyme và Sachs đã cùng mỉm cười khi Thom chỉ cho họ một bài báo về một ngôi trường mới lắp đường dốc và phòng vệ sinh cho người tàn tật; nơi đó chỉ dạy đúng một môn là nhảy thiết hài1.)


  1. Nhảy thiết hài (tap dance): là loại hình nhảy múa xuất phát từ vũ điệu Ái Nhĩ Lan, sau du nhập sang Bắc Mỹ dùng giày có đế cứng gõ xuống sàn tạo ra âm thanh lách cách khớp với điệu nhạc.


  Không, thói ngại du dịch và thích ẩn dật của Rhyme chủ yếu chỉ bởi vì anh là, đúng vậy, một kẻ ẩn dật. Bản tính anh vốn vậy rồi. Làm việc trong phòng thí nghiệm - phòng khách ở đây chất đống các thiết bị - dạy và viết các bài nghiên cứu khoa học hấp dẫn anh hơn nhiều so với những cảnh quan nhạt nhẽo đã được tô điểm cho du khách đến xem.


  Nhưng, xét đến kế hoạch của anh và Sachs trong mấy tuần tới, một chuyến du lịch ra khỏi Manhattan là cần thiết, đến anh cũng phải thừa nhận rằng chẳng ai lại đi hưởng tuần trăng mật ở chính nhà mình cả.


  Dẫu vậy, việc lên kế hoạch du lịch tới các phòng thí nghiệm chuyên về phổ ký nông nghiệp, hay các địa điểm tán tỉnh lãng mạn, đều phải tạm gác lại vì chuông cửa vừa vang lên. Rhyme liếc nhìn màn hình máy quay an ninh và nghĩ: Chà.


  Thom đứng dậy và quay lại ngay lập tức cùng với một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu nâu vàng, trông cứ như thể ông ta vừa mặc nó đi ngủ, dù chắc không phải thế. Ông ta di chuyển từ tốn nhưng không hề do dự khiến Rhyme nghĩ thầm rằng chẳng mấy chốc, ông ta có thể vứt bỏ cây gậy chống trong tay đi, dẫu nó cũng là một món phụ kiện đẹp đẽ. Màu đen tuyền với phần đầu được trang trí gậy hình đại bàng bằng bạc.


  Người đàn ông nhìn quanh phòng thí nghiệm. “Yên ắng nhỉ.”


  “Phải. Gần đây chỉ có vài vụ việc cá nhân nhỏ bé. Chẳng vui gì cả. Không có gì thú vị hết. Không có gì kể từ khi tên sát nhân Nụ hôn lạnh lẽo xuất hiện.” Đó là một tên tội phạm mà gần đây đã quyết chí phá hoại các vật dụng gia đình và phương tiện chuyên chở công cộng - đem đến những hậu quả bi thảm và đôi khi thật khủng khiếp.


  Thanh tra Lon Sellitto của đội trọng án trong NYPD1, từng là cộng sự của Rhyme – trước khi Rhyme được lên làm đội trưởng và phụ trách đội điều tra hiện trường. Hiện tại, thỉnh thoảng ông Sellitto sẽ thuê Rhyme làm cố vấn cho các vụ án đòi hỏi chuyên môn đặc biệt về pháp y.


  1. New York Police Department: Sở Cảnh sát New York.


  “Anh đang nhìn cái gì? Tôi chỉ có bộ màu nâu này thôi.” Ông Sellitto vẫy tay chỉ vào bộ vest của mình.


  “Đang lơ mơ giữa ban ngày tí thôi,” Rhyme nói. “Tôi có nhìn cái gì đâu.”


  Đương nhiên là anh chém gió, nhưng vừa rồi đúng là anh cũng không đánh giá màu sắc kì quặc hay những vết nhàu nhĩ thảm khốc trên bộ vest đâu. Anh đã nhận ra, một cách vô cùng hài lòng, rằng ông Sellitto đang hồi phục khá tốt sau khi bị đầu độc, việc đã gây ra cho ông ta nhiều tổn thương nghiêm trọng về thần kinh và cơ bắp - do đó ông ta mới phải chống gậy. Dù lúc nào viên Thanh tra này cũng cố giảm cân, nhưng Rhyme nghĩ rằng trông ông ta ổn hơn với vóc dáng đẫy đà như hiện giờ. Hình ảnh của một Lon Sellitto xanh xao, hốc hác trông thật đáng sợ.


  “Amelia đâu rồi?” Ông Sellitto hỏi.


  “Ra tòa rồi. Đang làm chứng trong vụ Gordon. Việc đầu tiên trong lịch trình. Chắc sẽ xong sớm thôi. Sau đó cô ấy sẽ đi mua sắm. Cho chuyến du lịch của chúng tôi.”


  “Tự mua đồ cưới à? Mà nó là gì thế?”


  Rhyme cũng chẳng biết. “Đồ đạc gì đó cho đám cưới, chắc là quần áo. Tôi không rõ đâu. Nhưng cô ấy đã chọn được váy rồi. Thứ gì đó diêm dúa. Màu xanh dương. Hoặc cũng có thể là hồng. Hôm nay cô ấy đi mua sắm cho tôi. Có cái quái gì mà buồn cười thế hở ông Lon?”


  “Đang tưởng tượng anh trong bộ tuxedo.”


  “Tôi chỉ mặc quần nỉ và áo sơmi thôi. Có lẽ sẽ đeo cà vạt nữa. Tôi không rõ.”


  “Cà vạt à? Vậy mà anh không kêu ca gì ư?”


  Đúng vậy, Rhyme chẳng mấy kiên nhẫn với những thứ mà anh coi là màu mè. Nhưng dịp này thì khác. Dù có sắc bén, mạnh mẽ, đam mê tốc độ cũng như súng lục, và nhiệt huyết với các giải pháp tác chiến đến đâu, thì Sachs vẫn có một phần thiếu nữ trong người. cô đang hết sức vui vẻ với trò chơi tổ chức đám cưới này - bao gồm việc mua sắm đồ cưới, bất kể nó là gì đi nữa, và một kì trăng mật lãng mạn. Nếu điều đó làm cô vui, ơn Chúa, thì Rhyme sẵn lòng chiều theo.


  Dù anh thật lòng hi vọng mình có thể thuyết phục cô đi Greenland.


  “Bảo cô ấy mua sắm sau đi. Tôi cần cô ấy điều tra một hiện trường gây án. Chúng ta có một vụ án ở đây.”


  Một tiếng ping vang lên trong Rhyme như cách bộ định vị bằng sóng âm của tàu ngầm phát hiện ra thứ gì đó bất thường ở bên mạn trái mũi tàu.


  Anh nhắn tin cho Sachs và không được hồi âm. “Có lẽ đang đứng làm chứng trước tòa. Kể thêm cho tôi nghe đi.”


  Thom xuất hiện ở cửa – Rhyme không hề nhận ra anh ta đã đi ra ngoài từ lúc nào. Viên phụ tá lên tiếng, “Ông Lon, ông dùng cà phê không? Bánh quy nhé? Tôi đang nướng vài loại khác nhau. Một là...”


  “Có, có và có.” Rhyme là người trả lời. “Mang gì đó cho ông ấy. Anh tự quyết định đi. Tôi muốn nghe câu chuyện của ông ấy.”


  Thực ra là vụ án...


  “Kể đi,” anh giục ông Sellitto.


  “Món gì có chocolate ấy nhé,” ông Sellitto nói vọng theo bóng lưng Thom.


  “Dễ thôi.”


  “Bắt cóc, Lin à. Ở Khu Đông Thượng ấy. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành bắt cóc một người đàn ông khác.”


  “Rõ ràng ư? Thế thì có cái gì phức tạp ở đây à?”


  “Nhân chứng duy nhất là một đứa trẻ chín tuổi.”


  “À.”


  “Tên tội phạm đã tóm nạn nhân, quăng anh ta vào cốp xe ô tô, và lái đi.”


  “Cô bé chắc chắn về điều đó à? Không phải là do trí tưởng tượng quá đà, được bơm thổi nhờ xem quá nhiều tivi, làm hỏng ngón tay cái bằng việc bấm trò chơi điện tử, và đọc quá nhiều truyện Hello Pony đấy chứ?”


  “Hello Kitty. Pony là sách khác.”


  “Phụ huynh của cô bé có xác nhận không?”


  “Cô bé Morgynn đó là người duy nhất chứng kiến. Nhưng tôi nghĩ chuyện có thật. Cô bé đã tìm được một tấm danh thiếp mà hắn ta bỏ lại.” Ông Sellitto giơ điện thoại lên và cho anh xem một bức ảnh.


  Mới đầu Rhyme không nhận ra bức ảnh đó là gì. Ảnh chụp một thứ sẫm màu, mỏng, nằm trên vỉa hè.


  “Nó là...”


  Rhyme ngắt lời. “Thòng lọng.”


  “Đúng vậy.”


  “Làm bằng vật liệu gì vậy?”


  “Không chắc. Cô bé nói hắn ta đã quẳng nó ngay ở chỗ hắn bắt cóc nạn nhân. Cô bé đã nhặt nó lên nhưng đội cảnh sát điều tra đã đặt nó về chỗ mà hắn ta đã vứt nó, loanh quanh vị trí đó.”


  “Tuyệt. Tôi chưa từng xử lý một hiện trường bị một đứa bé chín tuổi phá hoại.”


  “Thư giản đi, Linc. Tất cả những gì cô bé đó làm chỉ là nhặt nó lên thôi. Còn đội điều tra thì đã đeo găng tay. Hiện trường được giữ cẩn thận, và chờ ai đó đến xử lý. Một ai đó, như là Amelia ấy.”


  Thòng lọng được làm từ một vật liệu tối màu và cứng ngắc, vì các đoạn gãy của nó không nằm rũ hẳn trên vỉa hè, như những gì xảy ra với những loại sợi mềm hơn. Từ kích cỡ của miếng gạch xi măng lót vỉa hè, cái thòng lọng dài khoảng 30 đến 36 phân, và vòng tròn treo cổ dài khoảng một phần ba chỗ đó.


  “Nhân chứng vẫn đang có mặt ở hiện trường. Cùng với mẹ. Trông bà mẹ không vui vẻ cho lắm.”


  Cả Rhyme cũng không. Tất cả những gì họ có thể điều tra là một nữ sinh chín tuổi với kĩ năng quan sát và nhận thức của... chà, một nữ sinh chín tuổi.


  “Nạn nhân thì sao? Là người giàu có, tham gia hoạt động chính trị, có quan hệ với sĩ quan chỉ huy, hay có lí lịch gì không?”


  Ông Sellitto đáp, “Chưa có nhận dạng. Chưa thấy có ai báo án mất tích. Vài phút sau vụ bắt cóc, có người đã nhìn thấy một chiếc điện thoại bay ra khỏi một chiếc xe ô tô - dòng xe mui kín sẫm màu, không có thông tin gì hơn. Ở Đại lộ số Ba. Đội của Dellray đang điều tra ở đó. Chúng ta mà tìm được nạn nhân là ai thì sẽ tìm được động cơ gây án thôi. một thỏa thuận kinh doanh không diễn ra êm thấm chẳng hạn, hay nạn nhân nắm được một tin tức mà ai đó muốn, hoặc là lý do sẵn có quen thuộc - đòi tiền chuộc.”


  “Hoặc hung thủ là một kẻ điên. Rốt cuộc thì có một cái thòng lọng cơ mà.”


  “Đúng vậy,” ông Sellitto nói, “và tình cờ nạn nhân chỉ ở SLSC1.”


  


  1. Bản gốc là WTWP (wrong time, wrong place.)


  “Gì cơ?”


  “Sai lúc sai chỗ.”


  Rhyme lại cau mày. “Lon này?”


  “Nó đang lan rộng trong sở.”


  “Virus cúm - tiện thể, không phải vicu nhé - mới lan rộng trong sở. Còn mấy kiểu nói chuyện ngớ ngẩn thì không đâu. Hay ít nhất là không nên.”


  Ông Sellitto dùng gậy chống để đứng dậy và hướng vóc người đẫy đà về phía khay bánh quy mà Thom đang đặt xuống, như một tay cò đang cám dỗ khách mua tiềm năng ở lễ mở bán chung cư. Viên Thanh tra ăn một cái, rồi hai cái, rồi thêm cái nữa, gật đầu tán thưởng. Ông ta tự rót cho mình một tách cà phê từ chiếc bình bạc và đổ chất tạo ngọt nhân tạo vào, một sự nhượng bộ của ông trong cuộc chiến với calo: hi sinh đường tinh luyện để đổi lấy bánh ngọt.


  “Ngon quá,” ông vừa nhai nhồm nhoàm bánh quy vừa tuyên bố. “Anh muốn ăn một cái không? Cà phê nhé?”


  Đôi mắt của nhà tội phạm học theo bản năng nhìn xoáy bề phía chai rượu vàng óng đầy mời gọi, nằm cao tít trên giá.


  Nhưng Lincoln Rhyme quyết định: Không. Anh muốn giữ trí óc minh mẫn. anh có cảm giác rằng những quan sát của bé gái là vô cùng chính xác - vụ bắt cóc đã xảy ra đúng như những gì cô bé miêu tả, và cái danh thiếp rùng rợn này chính là thông điệp thách thức báo hiệu một cái chết đang đến gần.


  Và có lẽ còn nhiều cái chết sau đó nữa.


  Anh lại nhắn tin cho Amelia Sachs.


  CHƯƠNG 3


  Một tiếng tõm, như tiếng nước, rơi từ trên trần nhà xuống.


  Từ độ cao ba mét.


  Bốn giây một lần.


  Tõm, tõm, tõm.


  Âm thanh tạo ra không phải là tiếng nước bắn. sàn nhà của nhà máy cũ kỹ này, giờ đã bị bỏ hoang, xước xát vì bị đồ đạc bằng kim loại và gỗ kéo lê qua, nước không đọng lại thành vũng mà thấm hết vào các khe rãnh chằng chịt như nếp nhăn trên mặt của một ông già.


  Tõm, tõm.


  Có cả âm thanh như tiếng rên rỉ nữa, khi những cơn gió thu lành lạnh lẻn qua miệng ống dẫn, đường ống và lỗ thông khí, như cái cách bạn thổi vào cổ chai để tạo ra tiếng huýt. Không mấy khi gặp cảnh tượng đó nữa, không, phải nói là hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa. Bởi vì ngày xưa trẻ con chủ yếu chơi trò đó với những chai nước ngọt, nhưng giờ thì các chai nước ngọt đều làm bằng nhựa thay vì thủy tinh. Nhựa không phát ra những âm thanh hay ho. Những chai bia cũng dùng được, nhưng người lớn thì không còn thấy vui với tiếng huýt nữa.


  Stefan từng viết một bản nhạc để chơi bằng các chai Mountain Dew1, mỗi chai được đổ một lượng nước khác nhau để sinh ra các âm giai điệu của mười hai nốt nhạc. Lúc ấy, hắn mới sáu tuổi.


  1. Một nhãn hiệu nước ngọt có ga do Pepsico sản xuất và sở hữu.


  Các nốt nhạc đang vang vọng trong nhà máy là nốt Đô thăng, nốt Fa, và nốt Sol. Chúng không đi theo giai điệu vì gió thổi khá thất thường. Ngoài ra còn có:


  Tiếng xe cộ vang lên không ngớt ở đằng xa.


  Tiếng động cơ máy bay phản lực nghe xa xăm hơn nữa.


  Không hề xa xôi: tiếng chuột cống gặm nhấm.


  Và tất nhiên, thứ âm thanh mê hoặc hơn hết thảy: tiếng thở khản đặc của gã đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế trong góc nhà kho tối tăm này. Hai tay bị trói. Hai chân cũng bị trói. Quấn quanh cổ anh ta là một chiếc thòng lọng. Sợi dây mà Stefan đã để lại trên vỉa hè thay lời cho lời cảnh báo là một sợi dây đàn cello; còn chiếc thòng lọng này được tạo ra từ hai sợi dây đàn dài buộc lại với nhau - chúng là những sợi dây ở vị trí thấp nhất và dày nhất của một chiếc đại vĩ cầm, một trong những nhạc cụ góp công lớn trong quá trình chuyển đổi tuyệt vời từ nhạc cổ điển sang jazz. Được làm từ màng thanh mạc của cừu - màng bọc ngoài ruột cừu - đây là những sợi dây đàn đắt đỏ nhất trên thị trường, mỗi sợi có giá 140 usd. Chúng sản sinh ra những âm sắc dày dặn nhất, và có những nghệ sĩ violin, cello, và đàn bass sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chơi một bản nhạc Ba Rốc1 bằng bất kì loại dây đàn nào khác ngoài chúng. dây đàn từ ruột động vật nhạy cảm với nhiệt độ hơn nhiều so với sợi dây đàn từ kim loại hay dây nilon, và có thể bị lạc tông trước những thay đổi nhỏ nhặt nhất về nhiệt độ hay độ ẩm.


  1. Nhạc Baroque được xuất hiện đầu tiên trên thế giới vào thế kỉ 17, 18 và nhanh chóng được thịnh hành với các nhạc sĩ nổi tiếng như Vivaldi, Bach, v.v...


  Dẫu vậy, với mục đích trước mắt của Stefan, việc sợi dây này không kháng được độ ẩm chẳng có gì quan trọng - để treo cổ một người, chúng vẫn làm được ngon lành.


  Stefan rùng mình vì phấn khích, như cái cách bất kì người hành hương nào cũng cảm thấy trước hành trình trở về nguồn cội. Hắn cũng rùng mình vì giá lạnh, dù hắn đã được cách nhiệt tốt - ở mọi mặt: người chắc nịch với mái tóc dày sẫm màu, xoăn, dài quá tai, râu bù xù, ngực và cánh tay cũng rậm lông óng mượt. và hắn còn mặc đồ bảo hộ nữa: áo ba lỗ trắng dưới sơmi dày màu xám đậm, áo khoác chống thấm nước và quần yếm, tất cả đều là màu xám đậm. Chúng cũng giống quần túi hộp, nhưng lại không phải là quần túi hộp bởi vì nơi hắn sống gần đây không cho phép bất kì ai có túi hết. Stefan ba mươi tuổi, nhưng trông trẻ hơn nhờ làn da mịn màng như da em bé.


  Căn phòng hai người họ đang ở nằm sâu trong một khu nhà máy rất rộng. Hắn đã bố trí nó hôm qua, chuyển một cái bàn và mấy chiếc ghế mà hắn tìm được ở các khu vực khác của nhà máy vào. Một chiếc đèn pin nhỏ. Cả nhạc cụ, thiết bị ghi âm và quay video của hắn nữa.


  Đồng hồ trên cổ tay chỉ 10 giờ 15 phút sáng. Hắn nên bắt đầu thôi. Hắn đã rất cẩn trọng, nhưng ai mà đoán được cảnh sát thế nào. Con nhóc đó có nhìn thấy nhiều hơn những gì nó nên thấy không? Biển số xe đã được trét bùn, nhưng có thể ai đó sẽ để ý đến hai chữ cái đầu tiên. Có thể đủ để lần theo chiếc xe tới bãi đậu xe dài ngày ở sân bay JFK, nơi hắn đậu nó cho tới hôm qua. Bằng các thuật toán, các phép suy luận, cũng như các kĩ năng xét hỏi... họ có thể tìm ra một cái tên.


  Không thể chấp nhận được điều đó vào lúc này, phải không nào?


  Phải cẩn thận.


  Mình cẩn thận mà, đừng lo.


  Stefan tin rằng có thể hắn đã nói to điều đó thành tiếng. Đôi khi hắn không chắc là hắn đang nghĩ thầm những lời hắn gửi cho Nàng hay đang nói chúng ra. Cũng không chắc các câu trả lời của Nàng có thật hay không.


  Hắn đặt các thiết bị trước mặt, kiểm tra phím đàn và máy tính, dây nối và phích cắm. Hắn bật công tắc. Ổ cứng kêu o o - thêm một âm thanh nữa vào bản hòa tấu.


  Tõm.


  Rên rỉ.


  O o.


  Tốt.


  À, còn cả tiếng chuột cống nữa.


  Nhóp nhép.


  Chỉ cần có âm thanh, những tiếng động làm sao lãng, những tiếng động quyến rũ ấy, thì khả năng cao là Stefan có thể xua đuổi được Tiếng thét đen đi.


  Đến lúc này, mọi việc vẫn ổn.


  Và giờ sẽ có thêm một âm thanh nữa, do hắn tự tạo ra. Hắn chơi một giai điệu trên chiếc đàn Casio. Hắn không phải là một nhạc công tài ba, nhưng nhờ tình yêu, sự say mê, sự ám ảnh của mình, hắn biết được cách chơi đùa với phím đàn. Hắn chơi bản nhạc lần một, rồi lần hai. Cả hai lần đầu rất tốt. Và hắn thử thêm lần nữa.


  Stefan không cầu nguyện, theo nghĩa thông thường, nhưng trong tâm trí hắn lại thầm gửi một lời cảm ơn tới Nàng vì đã truyền cảm hứng để chọn bản phối này.


  Giờ hắn đứng dậy và tiến về phía gã đàn ông bị bịt mắt. Anh ta đang mặc quần áo tối màu cùng áo sơmi trắng, và áo khoác thì đang nằm trên sàn.


  Stefan cầm một cái máy ghi âm điện tử. “Không được nói.”


  Anh ta gật đầu và giữ im lặng. Stefan nắm lấy thòng lọng và kéo căng nó ra. Tay còn lại, hắn giữ máy ghi âm trước miệng gã đàn ông. Âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ môi của anh ta thật êm tai, đa dạng, với những âm sắc và độ trầm bổng khác nhau.


  Thậm chí, hắn có thể nói là du dương.


  CHƯƠNG 4


  Những vụ bắt cóc và án mạng nghiêm trọng khác thường được điều tra bởi đội trọng án ở 1PP1, và có một dãy phòng hội nghị dành riêng cho các đội đặc nhiệm xử lý những vụ đó trong tòa nhà không có gì nổi bật nằm không xa tòa thị chính ở trung tâm Manhattan. Không có công nghệ cao, không có gì hấp dẫn, không có gì giống trong các chương trình hay ho trên tivi hết - chỉ có những căn phòng được bố trí đơn giản.


  1. One Police Plaze: trụ sở của Sở Cảnh sát New York, nằm ở Park Row, Civic Center, Manhattan.


  Tuy nhiên, vì có Lincoln Rhyme tham gia, và tình trạng của anh khiến việc di chuyển trở nên rắc rối, nên phòng khách của anh - chứ không phải 1PP - được dùng làm trụ sở chính để điều tra vụ án thòng lọng bắt cóc này.


  Và căn nhà từ thời Vitoria đang hết sức ồn ào.


  Ông Lon Sellitto vẫn còn ở đây, cùng với hai người nữa: một người đàn ông trung niên mảnh dẻ, gọ gàng, trông rất học giả, mặc quần áo bằng vải tuýt màu xanh dương trông thật lôi thôi, và đấy còn là nói giảm nói tránh rồi đấy. Ông Mel Cooper có nước da trắng, tóc ngày một thưa dần, đeo một cặp kính chỉ trở nên thời trang nhờ ơn loạt phim Harry Potter, và dưới chân thì đi đôi giày Hush Puppies màu be.


  Người mới tới còn lại là Fred Dellray, đặc vụ cấp cao từ văn phòng khu vực phía Nam của FBI. Với nước da giống hệt màu chiếc bàn gỗ gụ mà ông ta đang nửa ngồi nửa dựa lên, người đàn ông cao ráo, hết sức khẳng khiu này mặc một bộ đồ mà bạn sẽ không thấy ở... ừm, bất kì đâu. Áo khoác xanh lục sẫm, áo sơmi cài kín cổ màu cam, và một chiếc cà vạt mà đến người yêu chim cũng phải nói là quá giống màu lông chim hoàng yến. Một chiếc khăn nhét ngực áo màu tím. Quần thì trông bình thường hơn, so với các món khác mà ông ta đang bận trên người, với họa tiết răng sói trên nền màu xanh hải quân.


  Trong khi Cooper kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu của phòng thí nghiệm, chờ bằng chứng mà Sachs sẽ sớm đem về, thì ông Dellray đứng dậy khỏi bàn, đi qua đi lại, và tiếp hai cuộc điện thoại liên tục. Ranh giới giữa toà án tiểu bang và liên bang trong các cuộc điều tra tội phạm cũng xám xịt như sông Đông tháng Ba vậy, nhưng có một hành vi phạm tội đôi bên phải chung tay xử lý mà không cần tranh cãi, đó là bắt cóc. Và với vụ kiểu này, hiếm khi có chuyện hục hặc xem ai là người chỉ đạo. Giải cứu tính mạng một người bị bắt đi bằng vũ lực khiến những cái tôi xẹp xuống một cách nhanh chóng.


  Ông Dellray lần lượt ngắt hai cuộc gọi và thông báo: “Có thể đã tìm được danh tính của nạn nhân. Đã phải dùng đến một số biện pháp hay ho để kết nối phần A với phần B. Nhưng tất cả đều dẫn đến những tín hiệu khá là khả quan.”


  Ông Dellray có nhiều bằng đại học - gồm cả tâm lý học và triết học (tất nhiên người ta có thể có sở thích là triết học) - nhưng không hiểu sao ông lại có thói quen dùng các thổ ngữ đường phố do ông tự sáng tạo ra, không phải tiếng lóng của băng đảng, cũng phải phải thứ tiếng Anh bản xứ của người Mỹ gốc Phi. Thứ thổ ngữ đó, cũng giống như quần áo của ông và sở thích đọc Heidegge và Kant cho các con mình nghe - đều đậm chất Dellray.


  Ông nhắc đến chiếc điện thoại mà ông Sellitto đã kể cho Rhyme, chiếc điện thoại mà kẻ bắt cóc có thể đã quẳng ra khỏi cửa sổ ô tô của hắn, để khỏi bị theo dõi, khi hắn phóng xe rời khỏi hiện trường với nạn nhân nằm trong cốp xe.


  “Các kĩ thuật viên đầu não của chúng tôi đều vô cùng phấn khích với việc cố gắng xâm nhập vào nó - lúc nào cũng là một thách thức mà đám kĩ sư Apple đem đến cho chúng tôi. Với đội của chúng tôi, việc đó giống như chơi Angry Birds vậy. Nhưng mà, lạ làm sao, không có mật khẩu! Trong cái thời đại này á! Đương lúc họ đang lục tung danh bạ điện thoại lên thì, biết chuyện gì xảy ra không, nó đổ chuông. Một anh chàng giọng đầy mùi công việc nào đó đang chờ chủ nhân của chiếc điện thoại đến ăn sáng, bưởi đang được hâm nóng, yến mạch thì nguội rồi.”


  “Ông Fred?”


  “Trời ạ, sáng nay đúng là chúng tôi hơi nôn nóng. Chiếc điện thoại thuộc về một người tên là Robert Ellis, chủ của một công ty khởi nghiệp nhỏi xíu - tôi tự miêu tả đấy - ở San Jose. Gã này đang vào thành phố tìm vốn đầu tư ban đầu. Không có tiền án tiền sự, đóng thuế đầy đủ. Tiểu sử nhạt nhẽo như một người bán áo lót vậy. Và khi tôi nói đến khởi nghiệp, đừng nghĩ đến những công ty như Facebook, CrapChat, những nơi hấp dẫn và sinh lời nhé. Lĩnh vực của anh ta là mua quảng cáo truyền thông. Vì vậy, có vẻ là không có đối thủ nào thèm bắt anh ta đi đâu.”


  “Có người quen hay người thân nào nhận được yêu cầu từ kẻ bắt cóc chưa? Đòi tiền chuộc chẳng hạn?” ông Sellitto hỏi.


  “Không có. Danh bạ trên điện thoại cho thấy có các cuộc gọi đến một số điện thoại được đăng kí dưới tên một người phụ nữ sống cùng địa chỉ với anh ta. Nên có thể mạnh dạn đoán tình trạng quan hệ của anh ta là: ‘có’ bạn gái. Nhưng nhà mạng nói rằng di động của cô ta, ngạc nhiên thay, lại ở tít tận Nhật Bản. Xem chừng là ở công ty của quý cô nói trên, một cô tên là Sabrina Dillon. Trợ lý đặc vụ của tôi đã gọi cho cô ta nhưng chưa thấy hồi âm lại. Các số điện thoại khác không có gì đặc biệt. Chỉ là một người vào thành phố kinh doanh. Từ những gì chúng tôi có thể tìm được, về gia đình, thì có vẻ cũng không có thêm thông tin gì mấy.”


  “Rắc rối trong gia đình ư?” Mel Cooper hỏi. Anh ta là kĩ thuật viên phòng thí nghiệm, phải, nhưng cũng là một Thanh tra của Sở Cảnh sát New York có thâm niên phá án.


  Ông Dellray nói: “Không có gì đáng nghi. Mà kể cả vậy, tôi nghĩ có ngoại tình đôi chút cũng không đến mức đáng bị nhét vào cốp xe.”


  “Đúng vậy,” ông Sellitto nói.


  Rhyme nói: “Không có liên quan tới vụ án nào trước đây.”


  “Đúng vậy. Anh ta không phải là kẻ tham gia một vụ hiếp dâm tập thể, trừ phi ở UCLA1 giờ cũng dạy môn đó.


  1. Đại học California tại Los Angeles (University of California, Los Angeles).


  Đó là trường học của anh ta vài năm trước.”


  Ông Sellitto nói: “Vậy là chúng ta đang ngả về hướng là do một gã điên rồ nào đó gây ra.”


  Rốt cuộc thì vụ này có một cái thòng lọng mà...


  “Chắc tôi cũng phải đồng ý với ông về điều đó, Lon ạ.” Ông Dellray nói.


  “Toàn là phỏng đoán,” Rhyme càu nhàu. “Chúng ta đang phí phạm thời gian.”


  Sachs và đội thu thập bằng chứng đang ở chỗ quái nào chứ?


  Máy tính của Cooper phát ra một âm thanh vui nhộn, và anh ta liền nhìn vào màn hình.


  “Từ nhân viên đội thu thập bằng chứng của ông đấy, Fred.”


  Rhyme lăn bánh xe tiến về phía trước. Đội điều tra hiện trường liên bang - đội Thu thập Bằng chứng Vật lý - đã cẩn thận phân tích chiếc điện thoại và không thấy dấu vân tay nào. Tên tội phạm đã lau sạch nó trước khi quăng ra khỏi xe ô tô.


  Nhưng đội kỹ thuật viên đã tìm thấy một số dấu vết - dấu bùn đất và, kẹp lại trong một chỗ vô cùng khó thấy bên trong chiếc ốp điện thoại OtterBox là một sợi tóc ngắn, sáng màu. Một sợi tóc người. Không có phần hành tóc1, vậy nên cũng không thể phân tích DNA được. Nó khô khốc, và có vẻ đã được nhuộm màu vàng bạch kim.


  1. Phần đáy của chân tóc nằm trong một bầu gọi là hành tóc.


  “Ảnh Ellis đâu?”


  Vài phút sau, Cooper tải xuống một tấm ảnh từ Sở quản lý các phương tiện cơ giới California.


  Một người đàn ông ba mươi lăm tuổi không có đặc điểm gì nổi bật. Mặt gầy. Tóc nâu.


  Vậy sợi tóc sáng màu rơi từ đầu ai xuống vậy?


  Từ chính gã bắt cóc ư?


  Hay là từ cô Sabrina được nhắc đến ban nãy?


  Cửa mở ra, và Rhyme biết là Amelia Sachs đã về. Tiếng bước chân của cô rất đặc trưng. Trước khi cô kịp đi qua cửa, anh đã gọi to: “Sachs! Lại đây nhìn này.”


  Cô đi qua cổng vòm, gật đầu chào tất cả mọi người, sau đó đưa thùng nhựa đựng bằng chứng cho Cooper, và anh ta đặt nó sang một bên. Giờ anh ta đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ - đi bốt, đeo găng tay, đội nón trùm đầu và kính chắn - chúng bảo vệ cả người xét nghiệm lẫn vật chứng.


  Anh ta đặt các món đồ lên chiếc bàn kiểm tra được đặt ở một khu vực tách biệt trong phòng khách, tránh xa nơi những người khác, mặc quần áo thường ngày, đang tụ tập, để tránh làm ô nhiễm bằng chứng.


  Số lượng bằng chứng thu thập được rất ít ỏi. Rhyme biết điều này, vì anh đã “sánh đôi” cùng Sachs, qua video, khi cô điều tra hiện trường. Tất cả những gì cô tìm được chỉ là chiếc thòng lọng, cùng một số dấu vết ở nơi xảy ra vụ bắt cóc, dấu giày và dấu bánh xe.


  Nhưng ngay cả những hợp chất hóa học dù là nhỏ bé nhất cũng có thể, về mặt lý thuyết, dẫn thẳng tới cửa nhà của tên tội phạm.


  “Vậy?” ông Sellitto hỏi. “Con nhóc đã nói gì?”


  Sachs nói: “Tôi đánh giá lời khai của cô bé con đó - Morgynn - cao gấp đôi bà mẹ của cô bé. Một ngày nào đó, cô bé đó sẽ bước vào chính trường, có lẽ sẽ trở thành cảnh sát. Cô bé đã muốn cầm súng của tôi đấy. dù sao đi nữa, kẻ tình nghi là một người đàn ông da trắng dáng người vạm vỡ, tóc đen dài, có râu, mặc quần áo thường ngày tối màu, và đội nón bóng chày tối màu có lưỡi trai dài. Gã này cao hơn tôi một chút, ở tầm tuổi huấn luyện viên quần vợt của cô bé, tên là Billings, mà theo tôi đã kiểm tra thì anh ta ba mươi mốt tuổi. cô bé không biết hãng xe ô tô là gì nhưng cam đoan rằng nó không phải xe Tesla, hãng xe mà cha cô bé lái – và khoe cho tất cả mọi người biết là anh ta lái xe loại đó. Morgynn không thấy có điểm gì đặc biệt, nhưng để ý là hắn ta đeo găng tay màu xanh dương.”


  “Khỉ thật,” Rhyme làu bàu. “Còn gì nữa không?”


  “Không, nhưng đây chỉ là mở đầu thôi. Mẹ cô bé, Claire, đã hỏi xem em - hoặc bất kì ai em quen trong ngành - có muốn kiếm thêm tiền bằng cách làm nhân viên phục vụ ở một bữa tiệc tối nay hay không?”


  “Thế cô ta trả bao nhiêu?” ông Sellitto hỏi.


  Không có tâm trạng để đùa cợt, Rhyme nói: “Đầu tiên, hãy xem xét thòng lọng trước đã. Có dấu vân tay nào không?”


  Cooper kiểm tra sợi dây trong lều xông hơi để lấy các dấu vân tay vô hình và nói: “Chỉ có vài mẩu rời rạc. Không có gì để xử lý.”


  “Nó được làm từ cái gì?” ông Dellray hỏi.


  “Tôi đang kiểm tra.” Cooper cẩn thận quan sát vật liệu dưới kính hiển vi – đặt ở mức phóng đại tương đối thấp, sau đó đối chiếu với một kho dữ liệu hình ảnh.


  “Tôi có thể kiểm tra sắc phổ, nhưng tôi chắc chắn đó là protein – collagen, keratin, và fibroin. Tôi nghĩ đây là dây ruột mèo.”


  Ông Sellitto nhăn mũi. “Kinh tởm quá.”


  Thom cười, “Không có con mèo nào ở đây đâu.”


  Cooper nói, “Đúng thế. Nó được gọi là dây ruột mèo, nhưng thực chất là làm từ ruột cừu hoặc dê.”


  Ông Sellitto hỏi: “Vì sao điều đó lại làm giảm sự kinh tởm vậy?”


  Kỹ thuật viên đã vào việc. Anh ta tiếp tục: “Ruột từng được dùng làm chỉ phẫu thuật. giờ thì công dụng duy nhất của chúng là làm dây đàn. Ngày nay, tuy các vật liệu bằng thép và sợi tổng hợp đã được dùng nhiều hơn, nhưng” - anh ta nhún vai - “dây ruột mèo vẫn phổ biến. sợi dây này có thể xuất hiện trong hàng trăm cửa hàng, nhà hát và trường học xung quanh khu vực này. Độ dài của cái dây này? Có thể là từ đàn cello.”


  “Còn thòng lọng?” ông Dellray hỏi. “Không phải nó phải có mười ba đường xoắn ốc sao? Để tạo vận rủi à?”


  Rhyme không hiểu về dây ruột mèo, và cũng chẳng mấy thông thạo các nhạc cụ, nhưng anh hiểu rõ về dây thòng lọng. Nó được gọi chính xác là nút thắt đao phủ. Nó không có nghĩa là thắt chặt, như kiểu một nút trượt, khiến người ta nghẹt thở, dù không phải là vì cổ họng bị thít chặt, mà vì tín hiệu từ bộ não đến phổi bị ngắt. Nút thắt lớn, được đặt một cách chuyên nghiệp sau tai trái của kẻ bị tình nghi, sẽ bẻ gãy một đốt sống không xa phía trên đốt sống bị gãy của Rhyme.


  Trả lời ông Dellray, anh nói: “Một số loại thòng lọng đúng là có mười ba đường xoắn ốc, nhưng phần lớn đao phủ hồi xưa chỉ dùng tám đường xoắn ốc thôi, hiệu quả tương đương. Được rồi, còn gì nữa nào?”


  Sachs đã dùng máy tách gelatin và một thiết bị tĩnh điện để chụp lại dấu giày mà rất có thể là của nghi phạm, dựa theo lời khai của cô bé về nơi hắn đã đứng và di chuyển.


  Cooper đối chiếu với một kho dữ liệu, rồi nói: “Giày Converse Cons. Cỡ 45.”


  Hiển nhiên rồi, một đôi giày đế mềm cực kì thông dụng. Không thể truy vết tới bất kì một cửa hàng bán giày nào chỉ qua dấu giày này. Rhyme biết điều này, vì anh chính là người đã tạo ra và vẫn giúp đỡ duy trì kho dữ liệu giày dép của Sở Cảnh sát New York.


  Nỗ lực lấy dấy bánh xe của Sachs, mặt khác, đã không thành công. Những chiếc xe ô tô và xe tải khác đã đi lại trên con đường mà chiếc xe ô tô mui kín của kẻ bắt cóc đã đi qua, xóa mờ các dấu bánh xe đặc trưng.


  Rhyme nói: “Anh đoán là chúng ta nên hỏi tiếp. đứa bé còn nói gì nữa không?”


  Sachs miêu tả vụ bắt cóc đã diễn ra như thế nào.


  “Trùm một cái nón lên đầu nạn nhân. Và anh ta lả đi à?” Ông Sellitto hỏi. “Bị nghẹt thở sao?”


  Rhyme nói: “Khoảng thời gian là khá ngắn. Chắc là dùng thuốc mê. Chloroform - loại kinh điển. Hoặc ông cũng có thể dùng một loại thuốc tự chế.”


  “Nón trùm đầu màu gì?” Cooper hỏi.


  “Sẫm màu.”.


  “Tôi thấy có một sợi vải ở đây,” anh chàng kĩ thuật viên nói thêm, nhìn vào ghi chú trên túi đựng bằng chứng. “Là vải bông. Amelia đã thu thập được nó ngay cạnh chỗ hắn ta bỏ lại chiếc thòng lọng.”


  Rhyme nhìn màn hình đang chiếu hình một sợi vải. Anh phải ra quyết định. Sợi vải nguyên vẹn có thể có giá trị bằng chứng quan trọng. Giả như họ tìm được một cái nón thuộc sở hữu của một nghi phạm, thì gã đó có thể bị buộc tội nếu sợi vải của chiếc nón đó có liên quan tới sợi vải này (chúng ta chỉ nói ‘có liên quan’ chứ không nói ‘giống’; chỉ có DNA và các dấu vân tay mới thật sự giống hệt nhau).


  Điều đó sẽ có ích cho bên công tố trước tòa. Nhưng giữ sợi vải ở trạng thái hiện tại cũng không giúp họ tiến gần hơn với việc tìm ra thủ phạm - hắn ta là ai, sống và làm việc ở đâu. Dẫu vậy, vải bông thấm hút siêu tốt, và sợi vải bé xíu này có thể nắm giữ những manh mối đó bằng quang phổ khí - một thiết bị phân tách và nhận dạng các hóa chất. à để phân tích sợi vải thì nó phải bị tiêu hủy.


  “Đốt nó lên đi, Mel. Tôi muốn biết trong đó có gì không.”


  Chàng kĩ thuật viên chuẩn bị mẫu cho máy Hewlett-Packard. Toàn bộ quá trình mất không quá hai mươi phút.


  Trong khoảng thời gian đó, ông Sellitto và ông Dellray báo cáo với thượng cấp của họ. Vẫn không có yêu cầu đòi tiền chuộc, và không có máy quay an ninh nào trong khu vực ghi hình được vụ bắt cóc hay cảnh chiếc xe ô tô phóng đi. Ông Dellray sau đó đã đăng tải toàn bộ thông tin mà họ có lên NCIC, tức là kho dữ liệu tội phạm quốc gia, để xem có tình huống tương tự nào xảy ra ở nơi khác được báo lên không.


  Nhưng không hề có.


  Rhyme nói: “Viết tất cả lên bảng đi.”


  Sachs kéo một tấm bảng trắng lại gần và cầm một chiếc bút dạ. “Chúng ta gọi hắn là gì?”


  Thường thì ngày và tháng sẽ được sử dụng làm biệt danh tạm thời cho một nghi phạm vô danh. Tên tội phạm này sẽ là Nghi phạm 920, theo ngày 20 tháng Chín.


  Nhưng trước khi họ đặt ra biệt danh cho hắn, Cooper đứng dậy và nhìn màn hình máy tính đó quang phổ khí/khối. “A, anh nói đúng rồi, Lincoln à. Sợi vải này – cứ cho là của cái nón trùm đầu – có dấu vết của chloroform. Và cả olanzapine nữa.”


  “Thuốc gây mê hiệu quả tức thời à?” Ông Dellray hỏi. “Như loại roofie1 mà lũ bắt cóc hay dùng ấy à?”


  1. Rohypnol: Một hợp chất gây mê thường xuất hiện trong các vụ án cưỡng hiếp. Được quy định trong luật Mỹ là bằng chứng của việc “có chủ ý” trong các vụ án cưỡng hiếp.


  Cooper đánh máy. “Một loại thuốc an thần. Loại nặng.”


  “Từ tủ thuốc của nghi phạm? Hay của nạn nhân nhỉ?” Ông Sellitto nói ra băn khoăn của mình.


  Rhyme nói: “Người mua quảng cáo truyền thông và chứng rối loạn tâm thần không khớp với nhau cho lắm. Tôi nghiêng về giả thiết đây là thuốc của nghi phạm.”


  Cooper lấy mẫu đất từ một túi bằng chứng được đánh dấu là Gần dấu giày của nghi phạm. “Tôi sẽ kiểm tra cái này bằng quang phổ khí,” rồi tiến về phía máy đo quang phố khí.


  Di động của ông Dellray rung lên, và một ngón tay dàu ấn nút Trả lời. “Gì thế?... Không... Chúng tôi sẽ kiểm tra xem sao.”


  Ông nói với cả phòng: “Một người bạn chí cốt của tôi, là đặc vụ ở DesMoines, đã hết sức mẫn cán. Anh ta vừa bắt đầu đọc thông báo trên kho dữ liệu tội phạm quốc gia thì nhận được điện thoại từ một người phụ nữ. bà ta thấy con trai mình đang xem YouVid, một kênh truyền hình video? Toàn chiếu những thứ kinh tởm. Video phát sóng trực tiêos cảnh một người đàn ông bị siết cổ - bằng thòng lọng. Chúng ta phải xem.”


  Sachs tiến về phía chiếc máy tính xách tay, được kết nối với một màn hình lớn đặt dựa vào bức từng gần đó bằng dây cáp HDMI bẹt và dày. Cô gõ và mở trang web kia lên.


  Trên màn hình hiện lên cảnh một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. tất nhiên rất khó để nhìn rõ, và anh ta bị bịt mắt, nhưng khuôn mặt đó rất có thể là của Robert Ellis. Đầu anh ta nghiêng sang một bên - vì cổ đang bị thòng lọng kéo lên. Cổ chân bị trói bằng băng dính, hai cánh tay bị trói hoặc dán băng dính sau lưng, anh ta đứng trên một cái hộp bằng gỗ, dài rộng khoảng nửa mét.


  Cảnh tượng hết sức kinh khủng này đi kèm với phần nhạc nền cũng ghê rợn không kém. Có tiếng người thở dốc được dùng làm nhịp mở đầu của bản nhạc chơi bằng đàn organ hoặc phím đàn điện tử. Giai điệu nghe thật quen thuộc, bản The Blue Danube (Dòng Danube xanh1).


  1. Là bản Waltz của Johann Strauss II được sáng tác năm 1866 và biểu diễn lần đầu vào ngày 15/02/1867 tại buổi hòa nhạc của Weiner Mannerrgesangs verein, là một trong những bản nhạc phổ biến trong các tiết mục cổ điển.


  Ta có thể đếm nhịp - một điệu valse - một tiếng thở dốc, hai, ba, thở dốc, hai, ba.


  “Chúa ơi,” ông Sellitto lầm bầm.


  Rhyme tự hỏi rằng một người đàn ông có thể đứng như vậy bao lâu trước khi gục xuống hoặc trượt chân, trước khi chân anh ta ngã khuỵu hoặc ngất xỉu - và rơi vào vòng siết của thòng lọng? Cú ngã nhẹ sẽ không, như những cuộc hành quyết truyền thống, bẻ gãy cổ của anh ta, mà sẽ siết cổ anh ta đến chết một cách chậm chạp và thống khổ.


  Khi video tiếp tục chiếu, âm nhạc chậm dần lại, và tiếng thở dốc cũng vậy, vẫn giữ nhịp đều đặn với âm thanh ngày một nhỏ dần.


  Hình ảnh người đàn ông cũng bắt đầu mờ dân, trở nên tối hơn.


  Đến cuối video dài khoảng ba phút, tiếng nhạc và tiếng thở dốc tuyệt vọng đã hoàn toàn tắt ngấm, màn hình đen kịt.


  Những dòng chữ đỏ quạch như máu hiện lên trên màn hình - những dòng chữ mà bởi vì quá tầm thường nên bỗng trở nên tàn nhẫn không sao tả xiết.


  © Nhà Soạn Nhạc.


  CHƯƠNG 5


  “Rodney à?”


  Lincoln Rhyme đang nói chuyện với đầu mối liên lcj của họ ở Đội Phòng chống Tội phạm Máy tính ở Sở Cảnh sát New York trong trung tâm thành phố. Tòa nhà 1PP.


  Rodney Szarnek xuất sắc trong nghiệp vụ và có tính tình kì quặc (một gã lập dị, không cần nói gì thêm), nhưng cũng đam mê thể loại nhạc rock nặng đinh tai nhức óc đáng ghét có thể xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của bạn.


  “Rodney, xin anh đấy!” Rhyme hét và micro trên điện thoại. “Tắt nó đi.”


  “Ồ, xin lỗi.”


  Tiếng nhạc nhỏ lại, không tắt hẳn.


  “Rodney à, ở đây đang có một đống người. Tôi đang bật loa ngoài. Không có thời gian để giới thiệu đâu.”


  “Xin chào, mọi...”


  “Chúng tôi có một vụ bắt cóc, và gã bắt cóc ấy đang sắp đặt một vài thứ nên nạn nhân chỉ còn sống được trong một thời gian ngắn nữa thôi.”


  Tiếng nhạc tắt hẳn.


  “Nói cho tôi nghe đi.”


  “Ngay bây giờ Amelia đang gửi cho anh một đường liên kết tới trang YouVid. Video về nạn nhân.


  “Cái video vẫn xem được à?” Anh ta hỏi.


  “Theo chúng tôi biết là có. Sao thế?”


  “Nếu có một video bạo lực - đời thật, không phải giả - YouVid chắc sẽ gỡ bỏ chúng. nếu có lời than phiền, hoặc nếu thuật toán của họ tóm được nó và nhân viên an ninh video của họ quyết định rằng nó vi phạm TOS, tức là điều khoản dịch vụ ấy, thì nó sẽ bị gỡ xuống. Mau cho người tải nó xuống và lưu lại đi.”


  Ông Dellray nói: “Nhân viên của chúng tôi đã làm rồi. Xong xuôi cả rồi.”


  “Chào ông, Fred.” Szaenek lặng thinh một chốc rồi nói tiếp. “Đã xem được nó... Trời ơi. Chưa gì đã có hơn hai mươi nghìn lượt xem rồi. Và cả đống lượt thích nữa chứ. Thế giời ngoài kia đúng là bệnh hoạn thật đấy. Vậy đây là người bị bắt cóc cách đây vài tiếng à? Tôi đã đọc thông báo rồi.”


  “Chúng tôi nghĩ vậy.” Sachs nói.


  “Chào Amelia. Được rồi. Và các vị cần địa chỉ nơi video này được gửi đi. Hi vọng anh ta vẫn còn sống. Được rồi, được rồi. đây. Tôi đã gửi video và yêu cầu giải quyết đến bộ phận ra trát tòa. Họ sẽ gọi điện cho một thẩm phán tòa sơ thẩm, người đó sẽ kí giấy phê chuẩn ngay lập tức. Ý tôi là chỉ mất vài phút thôi. tôi đã từng làm việc với YouVid rồi. họ ở Mỹ, New Jersey, tạ ơn Chúa, nên họ sẽ hợp tác. Nếu máy chủ ở nước ngoài thì có lẽ ta sẽ không bao giờ nhận được phản hồi của họ đâu. Tôi sẽ gọi lại cho mọi người ngay khi tôi có thể bắt đầu truy tìm dấu vết.”


  Họ ngắt máy. Rhyme nói với Sachs: “Bắt đầu viết lên bảng đi. Đến giờ chúng ta có gì?” Anh hất đầu ra hiệu về phía tấm bảng trắng. Cô nắm lấy một cây bút dạ và bắt đầu viết.


  Khi cô viết, Rhyme quay về phía máy tính để xem lại video. Màn hình đã thay đổi. Một dòng chữ đỏ xuất hiện.


  Video này đã bị gỡ bỏ vì vi phạm các Điều khoản sử dụng của chúng tôi.


  Dẫu vậy, một giây sau, video được gửi đến từ đội kĩ thuật của ông Dellray qua email. Một tập tin ở định dạng MP4. Rhyme và những người khác xem lại video, hi vọng sẽ tìm thấy manh mối chỉ ra nơi đoạn băng được ghi hình.


  Chẳng có gì cả. Một bức tường đá. Một cái hộp gỗ. Robert Ellis, tức nạn nhân, đang vật vã chống chọi trên chiếc giá treo cổ tự chế.


  Chỉ một cái trượt chân, chỉ một lần chuột rút, là đủ để giết chết anh ta.


  Một giây sau, Sachs đã viết xong. Rhyme quay sang nhìn tấm bảng, tự hỏi trên đó liệu có còn điều gì có thể chứa đựng manh mối cho phép họ thu hẹp phạm vi khu vực tên tội phạm sống, hoặc làm việc, hoặc nơi hắn đã đưa nạn nhân tới để ghi hình đoạn băng rùng rợn đó hay không.


  213 Khu Đông, Đường 86, Manhattan


   Thủ pháp gây án: Tên tội phạm trùm nón lên đầu nạn nhân (tối màu, khả năng cao là bằng vải bông), bên trong có thuốc gây mê.


   Nạn nhân: Robert Ellis.


   Độc thân, có thể đang sống với Sabrina Dillon, đang chờ điện thoại từ cô ta (đang đi công tác ở Nhật Bản).


   Cư trú tại San Jose.


   Chủ một công ty khởi nghiệp nhỏ, mua quảng cáo truyền thông.


   Không có tiền án tiền sự.


   Tội phạm:


  Tự nhận mình là Nhà Soạn Nhạc.


  Đàn ông da trắng.


   Tuổi: Tầm 30.


  Cao khoảng trên dưới một mét tám.


  Râu và tóc dài, tối màu.


  Cân nặng: dáng người đậm chắc.


  Đội nón lưỡi trai dài, tối màu.


  Quần áo sẫm màu, thường phục.


   Giày: Khả năng cao là Converse Cons, màu không rõ, cỡ 45.


  Lái một chiếc ô tô múi kín tối màu, không có tên hãng xe, loại xe, năm sản xuất.


  Lý lịch:


  Động cơ chưa rõ.


  Bằng chứng:


  Điện thoại của nạn nhân:


  Không có cuộc gọi bất thường/thói quen gọi điện nào.


  Tóc ngăn, nhuộm vàng. Không có DNA.


  Không có dấu vân tay.


  Thòng lọng.


  Loại dây nút thắt đao phủ truyền thống.


  Dây ruột mèo, chiều dài bằng dây đàn cello.


  Quá phổ biến nên không tìm được nguồn gốc.


  Sợi vải bông sẫm màu.


  Từ nón trùm đầu, được dùng để làm nạn nhân bất tỉnh?


  Chloroform.


  Olanzapine, thuốc an thần.


  Video trên YouVid:


  Đàn ông da trắng (có lẽ là nạn nhân), có thòng lọng quanh cổ.


  Nhạc nền là bản “The Blue Danube”, hòa phối với tiếng thở dốc (của nạn nhân chăng?)


  Cụm từ “© Nhà Soạn Nhạc” xuất hiện ở cuối video.


  Mờ dần thành màu đen kịt và im lặng - ngụ ý cái chết đang đến gần chăng?


  Đang kiểm tra vị trí nơi video được tải lên.


  Rodney Szarnek, từ Đội Phòng chống Tội phạm Máy tính, gọi điện lại. Ở đầu dây bên kia, tạ ơn trời, chỉ có giọng nói lập dị chứ không còn tiếng gảy đàn ghita dữ dội, ồn ào lúc nãy nữa. “Lincoln à?”


  “Anh tìm được địa điểm rồi à?”


  “Khu vực ga tàu điện ngầm New York.”


  Trời ạ, làm ơn nói cái gì mà tôi không biết ấy.


  “Tôi biết anh thất vọng. Nhưng tôi có thể thu hẹp phạm vi. Có thể mất tầm bốn, năm tiếng.”


  “Quá lâu, Rodney ạ.”


  “Tôi chỉ ước lượng vậy thôi. Hắn đã dùng proxy. Đó là tin xấu. Còn tin tốt là, hắn không hiểu rõ điều mình đang làm. Hắn đã dùng VPN miễn phí, nó...”


  “Tôi không có thời gian để dịch tiếng ngoài hành tinh đâu.” Rhyme càu nhàu.


  “Gã này làm theo cách của dân nghiệp dư thôi. Tôi đang làm việc với YouVid, và chúng tôi có thể phá giải nó, nhưng...”


  “Bốn tiếng.”


  “Nhanh hơn thế nữa, tôi hi vọng là vậy.”


  “Tôi cũng vậy.” Rhyme ngắt máy.


  “Ở đây còn thứ khác này, Lincoln.” Mel Cooper đang ngồi trước máy đo quang phổ khí khối Hewlett-Packard.


  “Dấu chân à? Hắn ta đã giẫm vào cái gì đó sao?”


  “Đúng thế. Chúng ta có thêm olanzapine, thuốc an thần. Nhưng còn một thứ khác nữa. Kì quái lắm.”


  “Kì quái không phải là một tính chất hóa học, Mel. Cũng như nó không được hữu ích cho lắm.”


  Cooper nói, “Uranyl nitrate.”


  “Chúa ơi.” Rhyme thì thào.


  Ông Dellray cau mày hỏi, “Sao thế, Linc? Có phải nó khá tệ không, nói tôi nghe xem nào?”


  Rhyme đang dựa đầu vào phần đêm ghế xe lăn cứng ngắc, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh chỉ loáng thoáng nghe thấy câu hỏi.


  Giờ đến ông Sellitto: “Uranus Nitrate? Nó nguy hiểm à?”


  “Uranyl,” Rhyme nóng nảy sửa lại. “Rõ ràng là nó nguy hiểm rồi. theo ông, muối uranium tan trong acid nitric sẽ ra cái gì?”


  “Linc,” ông Sellitto bắt đầu mất kiên nhẫn.


  “Nó là chất phóng xạ, làm suy thận và hoại tử ông thận cấp. Nó còn dễ cháy nổ và cực kì không ổn định. Nhưng lời cảm thán của tôi mang ý nghĩa tích cực, ông Lon à. Tôi rất vui mừng vì kẻ tội phạm của chúng ta có thể đã giẫm vào thứ này.”


  Ông Dellray nói: “Bởi vì nó cực kì, hết sức và may mắn, hiếm gặp.”


  “Chính xác, ông Fred ạ.”


  Rhyme giải thích rằng hợp chất này đã được sử dụng để tạo ra uranium ở cấp độ vũ khí cho dự án Manhattan - nỗ lực chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến thứ hai. Dù trụ sở khoa học của dự án đã được đặt tạm thời, ở Manhattan, nên mới có cái tên đó, nhưng phần lớn công tác chế tạo quả bom đã diễn ra ở nơi khác, đáng chú ý nhất là Oak Ridge, Tennessee, Los Alamos, New Mexico, và Richland ở tiểu bang Washington.


  “Nhưng cũng có một số công tác chế tạo và lắp ráp thật sự diễn ra ở khu vực New York. Một công ty ở Bushwick, Brooklyn đã chế tạo uranyl nitrate - nhưng họ không thể sản xuất đủ, và đã từ bỏ hợp đồng. Công ty đó đã biến mất lâu rồi nhưng nơi làm việc của nó vẫn còn dư lượng phóng xạ.”


  “Làm sao anh...” Ông Sellitto định hỏi.


  Rhyme nói nhẹ nhàng: “Bãi chất thải của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ. Tuyệt vời, ông Lon ạ. Ông không nghiên cứu chúng à? Ông không thu thập thông tin về chúng à?”


  Một tiếng thở dài. “Linc.”


  “Tôi thì có. Chúng cho chúng ta biết nhiều điều tuyệt vời về các khu vực xung quanh nhà chúng ta.”


  “Nó nằm ở đâu?” Cooper hỏi.


  “Tôi không thuộc địa chỉ. Đó là một bãi chất thải của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, được chỉ định là như thế, Bushwick, Brooklyn. Có thể có bao nhiêu chỗ chứ? Tìm đi nào!”


  Chỉ một giây sau Cooper nói: “Wyckoff, không xa đường Covert.”


  “Gần nghĩa trang Knollwood Park,” Sachs lên tiếng, như một người con sinh ra và lớn lên ở Brooklyn. Cô cởi áo choàng phòng thí nghiệm và găng tay, bước ra khỏi phòng khách, và hét lên: “Ông Lon, hãy tập hợp một đội tác chiến đi. Tôi sẽ gặp họ ở đó.”


  CHƯƠNG 6


  Stefan đông cứng trước âm thanh đó.


  Một âm thanh cũng phiền phức gần bằng Tiếng thét đen, dù nó nhẹ nhàng và êm dịu hơn nhiều: một tiếng bíp trên di động của hắn.


  Nó cho hắn biết rằng có kẻ đã tiến vào dãy nhà máy. Đó là một phần mềm được kết nối qua Wifi với một máy quay an ninh rẻ tiền đặt ở lối vào tòa nhà.


  Ôi không, hắn nghĩ thầm. Tôi xin lỗi! Hắn thầm van xin Nàng đừng giận dữ.


  Sau khi liếc nhìn sang phòng bên cạnh, nơi Robert Ellis đang giữ thăng bằng một cách bấp bênh trên thùng gỗ, hắn liền quay lại với chiếc di động của mình. Webcam - với độ phân giải cao và có màu - ghi lại hình ảnh một chiếc xe thể thao màu đỏ, thuộc loại từ thời những năm sáu mươi, bảy mươi gì đó, đậu ở lối vào, và một phụ nữ đang bước xuống xe. Hắn nhìn thấy một chiếc huy hiệu trên hông cô nàng tóc đỏ ấy. Sau lưng cô ta, các xe cảnh sát đang nhanh chóng phóng đến.


  Quai hàm của hắn run lên. Bằng cách nào mà họ tới được chỗ này. Lại còn nhanh như vậy?


  Hắn nhắm mắt lại trước tiếng gào thét cuồng nộ, mạnh mẽ trong tâm trí.


  Không phải lại là một Tiếng thét đen chứ, đừng vào lúc này. Xin người!


  Nhấc chân lên! Mày phải trốn đi!.


  Hắn nhìn đồ nghề của mình. Không thể để lại bất cứ thứ gì trong số chúng. Stefan đã rất cẩn thận, nhưng cảnh sát vẫn có thể tìm được những mối liên kết, phát hiện được những bằng chứng, và hắn tuyệt đối không thể chịu được cái giá phải trả nếu bị tóm được.


  Hắn không đời nào có thể, dưới bất kì hoàn cảnh nào, làm Nàng thất vọng.


  Tôi xin lỗi, hắn lặp lại. Nhưng tất nhiên, Euterpe không trả lời.


  Stefan nhét máy tính vào ba lô và lôi ra hai thứ từ trong mấy cái túi thể thao bằng vải bạt mà hắn mang theo: một chai xăng một lít và một chiếc bật lửa.


  Stefan mê lửa, phải nói là say như điếu đổ, nhưng không phải điệu múa cà giật của những ngọn lửa màu cam và đen, cũng không phải sự mơn trớn của hơi nóng. Không, điều hắn mê mẩn, không có gì ngạc nhiên, chính là âm thanh.


  Sự tiếc nuối duy nhất của hắn là hắn sẽ không được ở lại đây để nghe tiếng rên rỉ và nứt gãy khi lửa biến đổi hình thái của những thứ đang tồn tại ở nơi này.


  Sachs chạy về phía hàng rào thép gai cao ba mét rưỡi, và sáu cảnh sát mặc cảnh phục chạy theo sau cô.


  Cổng được khóa bằng một sợi dây xích cùng một ổ khóa móc to vĩ đại.


  “Có ai có dụng cụ đột nhập, cắt then cửa không?”


  Nhưng đây là các sĩ quan tuần tra. Họ chặn những kẻ lái xe quá tốc độ, hòa giải các vụ tranh chấp gia đình, giúp đỡ những người đi xe máy, kiềm chế những con chó điên, phá các vụ mua bán ma túy trên đường phố. Và các dụng cụ đột nhập không nằm trong đồ nghề chuyên dụng của họ.


  Cô đứng chống hông, nhìn chằm chằm vào dãy nhà máy.


  Đất thuộc sở hữu của Quỹ Suprerfund thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ


  Cảnh báo - Có vật liệu độc hại


  Hiện diện trong cả Đất và Nước


  KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÂM NHẬP


  Không cần do dự xem có nên đợi đội xử lý tình huống khẩn cấp hay không - nạn nhân sắp bị treo cổ tới chết rồi. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để vào được bên trong.


  Có một cách quá hiển nhiên và nhất định phải dùng đến. cô cũng sẵn lòng hi sinh con Torino của mình thôi, nhưng đầu chiếc xe thể thao năm mươi tuổi ấy rất yếu ớt. Trong khi đó, mọi xe tuần tra đều được lắp bộ hãm xung - là những thanh kim loại nặng màu đen mà bạn nhìn thấy trên các đoạn phim quay cảnh truy đuổi tốc độ cao ấy.


  “Chìa khóa xe,” cô nói to với một cảnh sát tuần tra trẻ đứng bên cạnh, một phụ nữ Mỹ gốc Phi săn chắc. Cô ta đưa chì khóa ra ngay lập tức – mọi người có xu hướng hành động nhanh chóng trước mệnh lệnh của Amelia Sachs.


  “Tất cả mọi người, lùi lại.”


  “Cô định... Ôi, Thanh tra, không, đừng làm thế chứ. tôi sẽ phải viết báo cáo, cô làm hỏng đầu xe của tôi mất.”


  “Tôi sẽ ghi chú thích cuối báo cáo cho.” Sachs ngồi vào ghế tài xế, đeo dây an toàn vào, và lùi xe lại. Cô hét ra ngoài cửa sổ. “Đi theo tôi, tả nra, và tìm thật kĩ vào! Hãy nhớ, người này chỉ có vài phút thôi1”


  Nếu anh ta còn sống.


  “Thanh tra. Nhìn kìa!” Một sĩ quan khác chỉ tay vài dãy nhà máy. Ở cuối một dãy nhà hai tầng của nhà máy là một lớp sương màu trắng và xám đang dần tạo thành một làn khói màu nâu sẫm – nó đang bốc lên nhanh chóng bởi hơi nóng từ một ngọn lửa. Hơi nóng ở nhiệt độ cực kì cao.


  “Chúa ơi.”


  Nghi phạm đã phát hiện ra họ và đốt cháy căn phòng mà theo cô đoán, hắn dùng để quay video, với ý định phá hủy bằng chứng.


  Và điều đó có nghĩa là hắn sẽ hỏa thiêu cả Robert Ellis, bất kể anh ta đã chết vì bị treo cổ hay chưa.


  Bỗng có người hét lên, “Tôi sẽ gọi cứu hỏa!”


  Sachs giẫm chân ga xuống sát sàn. Ford Interceptor không phải là loại xe gan góc nhất được sản xuất ra - chỉ có 365 mã lực - nhưng cú lấy đà ba mươi mét đã giúp đẩy cổ xe cồng kềnh đi đủ nhanh để phá tan hàng rào mắt cáo như thể nó làm bằng nhựa, khiến hai cánh cổng bật tung ra.


  Cô vẫn phóng xe đi tiếp, động cơ sáu xi lanh thở phì phò.


  Những chiếc xe còn lại bám sát phía sau cô.


  Chỉ chưa đầy một phút, cô đã có mặt ở tòa nhà đang cháy. Không thấy có dấu hiệu cháy ở cổng trước, nhưng khói thì đang cuồn cuộn bốc lên từ phía sau lưng tòa nhà, và dù sao thì ngọn lửa cũng sẽ lan ra khắp mọi nơi, kể cả những chỗ mà Sachs và cả đôi sẽ phải đi qua thật nhanh, nếu họ muốn kịp cứu nạn nhân.


  Họ không có mặt nạ hay bình oxy, nhưng Sachs không mấy để tâm. Cô vớ lấy một chiếc đèn pin trên chiếc xe tuần tra mượn tạm. Rút khẩu Glock của mình ra, cô gật đầu ra hiệu với hai cảnh sát khác - một người là đàn ông Latinh thấp lùn, đẹp trai, người còn lại là một phụ nữ tóc vàng, tóc buộc đuôi ngựa thật chặt.


  “Chúng ta không thể đợi được. Hai người đi cùng tôi. Chúng ta sẽ vào trong, dù có khói hay không.”


  “Vâng, thưa Thanh tra.” Người phụ nữ gật đầu.


  sachs, sĩ quan chỉ huy tại chỗ, quay sang nói với những người còn lại, “Alonzo và Wilkes sẽ đi lên dãy nhà ở giữa với tôi. Tôi muốn ba người vòng ra đằng sau, bọc sườn nghi phạm. Và ai đó hãy lên xe và lái một vòng quanh chỗ này. Hắn chưa thể đi quá xa được. Xe nào cũng được, ai cũng được, cứ coi đó là kẻ chống đối đi.”


  Những người còn lại tản đi.


  Viên cảnh sát tóc vàng, Wilkes, bọc hậu cho Alonzo và Sachs khi họ sánh vai đi qua cửa - tạ ơn Chúa, không bị khóa. Khi vào bên trong, cô khom người xuống, dùng đèn pin và nòng súng quét một vòng - và Wilkes cũng làm theo.


  Ngay lúc tông qua cửa, cô nhận ra rằng gã tội phạm này có thể là một thằng điên nặng, và rất có thể hắn sẽ quyết định ở lại rồi giết bừa ai đó, sau đó tự sát.


  Nhưng không có tiếng súng nào cả.


  Cô nghe kĩ hơn.


  Đúng là không có âm thanh nào hết.


  Ellis đã chết rồi sao? Nếu vậy thì cô mong là anh ta chết vì bị treo cổ chứ không phải bị thiêu cháy.


  Giờ ba người bắt đầu chạy trên hành lang, Sachs cố gắng giữ phương hướng và ghi nhớ trong đầu - một cách áng chừng - nơi khói bốc ra. Tòa nhà đã đổ nát và đầy mùi ẩm mốc. Gần lối vào, các bức tường bị hình vẽ bậy phủ kín, và có một đống bao cao su đã sử dụng, diêm đã cháy, kim tiêm và đầu thuốc lá trên sàn, mặc dù số lượng cũng không nhiều lắm, Sachs cho rằng đến cả những kẻ mua dâm và con nghiện tuyệt vọng nhất cũng biết rằng một bãi tập kết rác thải độc hại của Superfund nghĩa là gì, và có đầy chỗ lành mạnh hơn để tới đó chọc kim hay thổi kèn.


  Có vài biển báo phía trên hoặc bên cạnh cửa ra vào: Nhà máy. Nghiên cứu Tên lửa. Trung tâm Thử nghiệm Phóng xạ - Không được phép vượt qua Cổng Kiểm soát B khi chưa Kiểm tra.


  “Kì lạ thật, Thanh tra ạ,” người đàn ông bên cạnh cô nói, không ngừng thở dốc vì chạy bộ.


  “Chuyện gì thế, Alonzo?”


  “Ở đây không có khói.”


  Đúng vậy. Rất kì quái.


  Cột khói đen đã khá dày đặc, bùng lên từ một chỗ rất gần đây. Thế nhưng xung quanh họ không hề có khói phát ra trực tiếp.


  Khỉ thật, cô nghĩ thầm. Đây là một cơ sở từng chế tạo các vật liệu phóng xạ. Có thể ở cuối hành lang này, họ sẽ thấy một cánh cửa an ninh dày cộp, kiên cố, chặn khói lại - và cũng chặn cả đường đi của họ luôn.


  Họ tới một ngã rẽ hình chữ L trong hành lang và dừng lại ở giữa chỗ rẽ, chỉ trong giây lát thôi. Sachs khom người xuống thật thấp, quét súng về phía trước.


  Wilkes lại yểm hộ cho cô, còn Alonzo thì nhìn xung quanh.


  Không có gì ngoài sự thinh lặng.


  Radio của cô vang lên. “Đội tuần tra Bốn Tám Bảy Tám. Có khe hở trong hàng rào ở sau nhà máy. Một người dân địa phương ở bên ngoài nói rằng anh ta đã thấy một người đàn ông da trắng, người đậm chắc, có râu, đã thoát ra khỏi đó cách đây năm phút, chạy thục mạng, có mang theo túi hoặc ba lô. Không nhìn thấy hắn ta đi đâu hay có xe ô tô hay không.”


  “Được rồi,” Sachs nói nhỏ. “Gọi cho cảnh sát khu vực này và đội ứng phó với các tình huống khẩn cấp đi. Có ai ở phía sau tòa nhà này không? Đã phát hiện nguồn lửa chưa?”


  Không có ai trả lời. nhưng một cảnh sát khác đã gọi radio báo là đội cứu hỏa vừa đến và đang đi qua hàng rào.


  Sachs và các đồng đội tiếp tục đi hết ngã rẽ hành lang. Đi tiếp đi, đi tiếp đi, cô tự nhủ, thở một cách nặng nhọc.


  Họ đã đến gần cuối dãy nhà. Trước mặt họ là một cánh cửa - Nó không đáng sợ hay kiên cô như cô dự đoán, chỉ là một cánh cửa gỗ tiêu chuẩn, và thậm chí còn hơi xiêu vẹo. Vậy nhưng vẫn không có khói, điều đó có nghĩa là phải còn một căn phòng khác, ở bên kia cánh cửa này, bị khóa chặt, nơi nạn nhân đang bị mắc kẹt.


  Lập tức chạy nước rút, Sachs lao qua cửa, thật nhanh để tìm căn phòng đang bốc cháy.


  Và, với một tiếng thịcht hết hồn, cô đâm thẳng vào Robert Ellis, xô anh ta xuống khỏi bục gỗ. Và anh ta hét lên đầy khiếp đảm.


  “Chúa lòng lành,” cô kêu lên, sau đó nói với đội ngũ hỗ trợ. “Vào đây, nhanh lên!”


  Cô ôm quanh eo Ellis và mạnh mẽ nhấc lên để giải phóng áp lực của thòng lọng quanh cổ anh ta. Khỉ thật, gã này nặng quá.


  Trong khi Wilkes lại yểm hộ cho họ - không có gì chắc chắn kẻ bỏ trốn chính là tên tội phạm hay nếu đúng là hắn, thì hắn hoạt động một mình cả - thì Sachs và các sĩ quan khác nhấc Ellis lên. Alonzo gỡ thòng lọng và kéo bịt mắt của anh ta ra - đôi mắt ấy quét quanh phòng một cách cuồng loạn, giống như một con vật đang sợ hãi. Họ hạ anh ta xuống sàn.


  Ellis ho khan và nức nở. “Cảm ơn, cảm ơn mọi người! Chúa ơi, tôi tí nữa thì chết rồi!”


  Cô nhìn xung quanh. Không có lửa. Dù ở đây hay ở căn phòng sát vách. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?


  “Anh có bị thương ở đâu không?” Cô giúp anh ta ngồi xuống sàn.


  “Hắn đã chuẩn bị treo cổ tôi! Chúa ơi. Hắn ta là ai thế?” Giọng của anh ta run run.


  Cô hỏi lại lần nữa.


  “Tôi không chắc. Tôi đoán là không bị thương nặng. Họng tôi đau lắm. Hắn đã kéo lê tôi vòng vòng với một cái thòng lọng chết tiệt quanh cổ. Nhưng tôi ổn.”


  “Anh có biết hắn đi đâu không?”


  “Không. Tôi không nhìn thấy gì. Hắn đã ở trong một căn phòng khác, tôi nghĩ vậy. Nghe có vẻ là như vậy. Phần lớn thời gian tôi bị bịt mắt.”


  Radio của cô kêu rè rẻ. “Đội Bảy Ba Tám Một đây. Thanh tra Sachs, nghe rõ không?” Giọng một người phụ nữ vang lên.


  “Nói đi.”


  “Chúng tôi đang ở sau tòa nhà. Ngọn lửa phát ra từ đây. Nó bốc lên từ một thùng dầu. Có vẻ hắn ta bố trí nó để đốt cháy bằng chứng. Có đồ điện tử, giấy tờ, quần áo. Cháy sạch rồi.”


  Đeo găng tay vào, Sachs gỡ băng dính đang trói hai tay hai chân của Ellis. “Anh có đi được không, anh Ellis? Tôi muốn tất cả mọi người ra khỏi đây và tìm kiếm dấu vết.”


  “Được chứ, chắc chắn rồi.” Anh ta loạng choạng, chân không vững, nhưng cô và Alonzo cùng nhau giúp anh ta đi ra khỏi tòa nhà tới bãi đất trống nơi ngọn lửa đã bị dập tắt.


  Cô nhìn vào thùng dầu. Khỉ thật. Các manh mối giờ chỉ còn là tro bụi, kim loại đen thui và mấy đống nhựa tròn. Vậy là tên tội phạm này, Nhà Soạn Nhạc, có thể điên rồ thật đấy, nhưng hắn ta biết nhìn xa trông rộng, và biết cố gắng phá hủy bằng chứng.


  Điên rồ và thông minh là một tổ hợp tồi tệ, nhất là khi thuộc về một nghi phạm.


  Cô đặt Ellis ngồi xuống thứ có vẻ là một cái ống lớn đặt cáp. Hai nhân viên y tế rẽ qua góc nhà, và cô vẫy họ lại gần.


  Với đôi mắt hoang mang, Ellis nhìn xung quanh, nơi trông như bối cảnh của một bộ phim ba xu về khủng bố. Anh ta hỏi: “Thanh tra à?”


  “Gì thế?”


  Thì thào, Ellis nói, “Tôi chỉ đang đi bộ trên đường, và điều kế tiếp mà tôi biết là hắn đã trùm cái gì đó lên đầu tôi, và tôi lịm đi. Hắn ta muốn gì? Hắn là khủng bố à? ISIS hay gì đó tương tự sao?”


  “Ước gì tôi có thể cho anh biết, anh Ellis. Nhưng thực tế là, chúng tôi hoàn toàn không rõ.”


  CHƯƠNG 7


  Hắn đang chảy mồ hôi ròng ròng.


  Mồ hôi trên lòng bàn tay, da đầu, lồng ngực rậm lông.


  Ướt đẫm, dù đang là giữa mùa thu lạnh lẽo.


  Hắn di chuyển thật nhanh, một phần là để tránh bị nhìn thấy, một phần khác là vì hòa âm trong thế giới của hắn vừa rung lắc, như đá vào một con quay.


  Như đánh sai nốt nhạc, như mất giai điệu hoàn hảo của một chiếc máy đếm nhịp.


  Stefan đang đi trên một con phố ở Queens trong tâm trạng kích động, nách đau nhói, da đầu ngứa ngáy, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn vừa rời khỏi khách sạn ngắn ngày mà hắn đang ở, mà thực ra là ẩn núp, sau khi trốn thoát khỏi thế giới lặng như tờ, khủng khiếp mà hắn đã chìm trong đó suốt nhiều năm ròng.


  Giờ hắn đang kéo một chiếc vali có bánh xe và mang một túi máy tính. Không phải toàn bộ gia sản của hắn, tất nhiên rồi. Nhưng đủ cho thời điểm hiện tại. hắn biết rằng vụ bắt cóc đã được đưa lên báo, tuy vậy có vẻ không ai nhận ra mối liên hệ của hắn với vụ việc đó hay với việc soạn ra một giai điệu hết sức ấn tượng, dù có những đoạn đáng sợ.


  Nàng thơ của hắn... Nàng đang giúp đỡ hắn từ Olympus, đúng là thế. Dẫu vậy, cảnh sát đã đến sát sườn rồi.


  Sát sườn!


  Nữ cảnh sát tóc đỏ mà hắn đã nhìn thấy trên webcam đó. Nếu hắn không lắp máy quay hoặc bỏ qua tiếng chuông báo hiệu sự hiện diện của họ, có lẽ hắn đã bị tóm, và Hòa âm sẽ mãi mãi chối bỏ hắn.


  Đầu cúi gằm, chân bước thật nhanh, hắn cố chống trả một Tiếng thét đen - khi cảm thấy những nốt nhạc chói tai đang châm chích da thịt mình.


  Không...


  Hắn đã kiềm chế được, suýt soát.


  Stefan không thể ngừng nghĩ đến bản giao hưởng của vũ trụ...


  Khái niệm triết học này đưa hắn về với cốt lõi của bản thân. Niềm tin rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ - các hành tinh, mặt trời, sao chổi, những vì sao khác - đều phát ra năng lượng dưới hình thức những giai điệu mà ta có thể nghe thấy được.


  Musica mundanus, người cổ đại đã gọi nó như thế.


  Tương tự với Musica Humana, những giai điệu được tạo ra từ bên trong cơ thể người.


  Và cuối cùng là Musica instrumentis, loại hình âm nhạc được chơi bằng cơ thể người.


  Khi những giai điệu ấy - dù là của các hành tinh, từ trái tim nhân loại, hay một buổi biểu diễn cello - hòa âm với nhau, tất cả sẽ đều tốt đẹp. Cuộc sống, tình yêu, những mối quan hệ, lòng mộ đạo đối với Đức Chúa mà bạn chọn.


  Khi mất đi sự cân xứng ấy, chúng sẽ bị hủy hoại thành những tạp âm chói tai.


  Giờ thì vũ trụ đang rung chuyển, và cơ hội để hắn được cứu rỗi linh hồn, để đạt tới trạng thái Hòa âm, một cách trọn vẹn, đang lâm nguy.


  Kìm nén thôi thúc muốn bật khóc, Stefan thò tay vào túi áo khoác và rút ra một tờ giấy ăn. Hắn lau mặt, lau cổ, và vứt tờ giấy ướt đẫm đó đi.


  Nhìn một vòng xung quanh. Không có con mắt nào chú ý đến hắn cả. Và cũng không có nữ cảnh sát tóc đỏ nào chạy về phía hắn, với bước hành quân nhịp 4/4.


  Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được an toàn. Hắn đi bộ vòng quanh khu phố hai lần, và dừng lại trong bóng râm gần chiếc xe ô tô ăn cắp được. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn phải đi thôi. Hắn phải tìm cách giữ an toàn.


  Hắn dừng lại trước xe, lại nhìn một vòng xung quanh, rồi đặt vali lên ghế sau xe ô tô và túi đựng máy tính lên ghế lái phụ. Hắn ngồi vào trong và khởi động xe.


  Tiếng gầm gè, lục khục, rên rỉ của xilanh động cơ.


  Chiếc xe chậm rãi hòa vào con đường tấp nập.


  Hắn nghĩ tới Nàng: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Hứa đấy.


  Hắn phải khiến Nàng vui vẻ, hài lòng với hắn, tất nhiên rồi. Hắn không được phép làm Euterpe khó chịu. Nàng là người dìu dắt hắn trên hành trình tìm tới Hòa âm, thứ mà, căn cứ vào học thuyết giao hưởng của vũ trụ, tương ứng với Thiên đường, trạng thái phấn khởi tuyệt vời nhất mà một người có thể có được. Chúa Jesus có chặng đường vác thánh giá trên hành trình của Ngài. Và Stefan cũng có.


  Euterpe, con gái Thần Zeus, một trong chín nữ thần. Nàng là, tất nhiên, nữ thần thi ca, thường được biết đến với hình ảnh đang mặc áo choàng và mang theo một cây sáo hoặc kèn, xinh đẹp, thông minh, vô cùng thích hợp với thân phận là con của một vị thần.


  Hắn lái xe vòng vòng, đi qua nửa tá khu phố, cho tới khi hoàn toàn chắc chắn rằng mình không bị theo đuổi.


  Khi đang nghĩ về nàng thơ, một suy nghĩ khác bỗng xuất hiện trong tâm trí hắn. Stefan, một cậu bé thường mất tập trung ở trường, dẫu sao đi nữa vẫn thích truyện thần thoại. Hắn nhớ là thần Zeus cũng là cha của nhiều đứa trẻ khác, một trong số đó là Artemis, nữ thần săn bắn. Hắn không nhớ nổi mẹ của vị thần ấy là ai, nhưng không cùng mẹ với Euterpe - họ chỉ là chị em cùng cha.


  Nhưng điều này không có nghĩa là hai người phụ nữ đó hòa hợp với nhau. Ồ, hoàn toàn không. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ là kẻ thù.


  Euterpe, dẫn đường cho Stefan tới với Hòa âm.


  Artemis - dưới hình hài của nữ cảnh sát tóc đỏ - đang cố gắng ngăn cản cả hai bọn họ.


  Nhưng cô sẽ không làm được đâu, hắn nghĩ.


  Và khi lái xe, hắn xua đuổi một Tiếng thét đen đang to dần lên và tập trung vào tác phẩm tiếp theo của mình. Hắn đã lưu giữ một giai điệu đẹp đẽ trong tâm trí cho điệu valse của đao phủ tiếp theo. Và giờ thì tất cả những gì hắn cần là một nạn nhân nữa, để tạo thành tiếng bass hoàn hảo theo nhịp 3/4.


  CHƯƠNG 8


  Sachs hoàn tất việc điều tra hiện trường và đứng lui ra sau để quan sát toàn bộ.


  Giá treo cổ là một thứ chấp vá - thòng lọng được gắn vào một cái cán chổi đang bị nhét vào một khe hở trong các bức tường xi măng của nhà máy làm giàu uranium. Chiếc bệ bằng thùng gỗ, mà Robert Ellis bị ép đứng lên, cũ mèm, in đầy kí hiệu quân đội - những con số và chữ cái khó hiểu - sơn màu lục vàng bạc phếch ở hai bên. Cái lúc Sachs vô tình đẩy anh ta xuống, theo lời anh ta khai lại, thì lúc ấy anh ta không dám chắc liệu mình có thể cố gắng đứng thẳng quá năm phút nữa hay không - cố gắng bám trụ lâu như vậy khiến anh ta cảm thấy choáng váng.


  Cô bước ra ngoài, nơi các kĩ thuật viên thu thập bằng chứng đang treo nốt thẻ theo dõi vào bằng chứng. Không có nhiều thứ để lên danh sách, ngọn lửa đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.


  Cô hỏi Robert Ellis: “Anh đã nói chuyện với Sabrina chưa?”


  “Chưa. Tôi chưa nhận được hồi âm. Chắc do thời gian. Tôi không biết múi giờ ở Nhật.” Anh ta vẫn còn đờ đẫn. Các nhân viên y tế đã chẩn đoán rằng anh ta hầu như không bị thương, như anh ta đã trấn an Sachs, nhưng thuốc gây mê và có thể là cả việc bị thòng lọng siết chặt quanh cổ - để tạo ra các tiếng thở dốc cho việc ghi âm - đã làm rối loạn dòng suy nghĩ của anh ta.


  Giọng của Ellis đầy vẻ khó tin: “Hắn ta đã liên tục lặp lại điều đó - ba hoặc bốn lần gì đấy.”


  “Điều gì?”


  “Kéo thòng lọng, ghi âm tiếng tôi bị nghẹt thở. Tôi đã nghe thấy hắn ta bật nó lên nghe, hết lần này đến lần khác. Như thể âm thanh mà tôi tạo ra không được như hắn mong muốn. Hắn như một nhạc trưởng, cô biết chứ. Như thể hắn có thể nghe thấy âm thanh mà tâm trí luôn khao khát nhưng lại không nhận được nó vậy. Hắn tính toán vô cùng kĩ lưỡng, vô cùng máu lạnh về chuyện đó.”


  “Hắn có nói gì không?”


  “Với tôi thì không. Hắn toàn nói một mình. làu bàu mấy thứ vô nghĩa. Tôi không nghe rõ phần lớn. tôi đã nghe thấy hắn nói ‘âm nhạc’ hay ‘hòa âm’, và những điều kì quặc khác. Tôi không thể nhớ chính xác. Tôi cảm thấy khá chếnh choáng. Không hiểu hắn nói cái gì cả. ‘Nghe đi, nghe đi, nghe đi. À, nó đây rồi. Đẹp quá’. Có vẻ hắn nói chuyện với một người, tôi không chắc nữa, trong tưởng tượng.”


  “Không còn ai khác ở đó à?”


  “Tôi không nhìn thấy - cô biết đấy, bị bịt mắt mà. Nhưng chỉ có hai chúng tôi thôi, tôi chắc chắn đấy. Không thì tôi đã nghe được gì đó rồi.”


  Ngươi đang định làm gì? Cô tự hỏi về Nhà Soạn Nhạc - đó là cái tên mà họ đã chọn cho nghi phạm, Rhyme bảo cô thế. Có vẻ cái tên đó phù hợp với một gã tội phạm phức tạp và ác độc hơn là ngày tháng của ngày hôm nay.


  “Vẫn không nghĩ ra bất kì lí do gì khiến hắn ta chọn anh à?”


  “Tôi không có kẻ thù, không có người yêu cũ. Tôi và bạn gái đã hẹn hò nhiều năm rồi. Tôi không giàu có, và cô ấy cũng vậy.”


  Di động của cô rung lên. Đó là viên cảnh sát đã lái xe một vòng quanh nhà máy và tìm được nhân chứng - một nam thanh niên - người đã báo lại rằng Nhà Soạn Nhạc đã chạy trốn. và cô nói chuyện với anh ta một lát.


  Sau khi dập máy, cô nhắm mắt lại và thở hắt ra.


  Cô gọi cho Rhyme.


  “Sachs, em ở đâu rồi?”


  “Em chuẩn bị về đây.”


  “Chuẩn bị. Sao lại là chuẩn bị?”


  “Hiện trường đã khám xét xong. Em vừa lấy lời khai của nhân chứng.”


  “Người khác có thể làm việc đó mà. Anh cần bằng chứng.”


  “Có điều này anh nên biết.”


  Chắc hẳn anh đã nghe thấy sự lo âu trong giọng nói của cô. Anh chậm rãi nói: “Em nói đi.”


  “Đội cảnh sát đã đi tìm kiếm thêm nhân chứng gần khu vực nghi phạm bỏ trốn nhưng không tìm thêm được ai cả. Bù lại, một trong số họ đã tìm thấy một cái túi nilon mà hẳn là hắn đã đánh rơi trong khi chạy trốn. Bên trong có hai chiếc thòng lọng phiên bản tí hon nữa. Có vẻ như hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”


  Mắt Rhyme quét qua những báu vật mà Sachs và các kĩ thuật viên đội thu thập bằng chứng đã mang về.


  Trước khi ra về, một thành viên trong đội thu thập bằng chứng đã nói gì đó với Rhyme. Một câu nói đùa. Một lời chào. Một bình luận về thời tiết hay độ sạch sẽ của chiếc máy đo quang phổ khí Hewlett-Packard. Có trời biết, ai quan tâm chứ? Anh thì không để tâm. Mũi anh đánh hơi thấy mùi nhựa cháy và kim loại nóng - tỏa ra từ các bằng chứng đã bị hủy hoại.


  Hay các bằng chứng mà tên tội phạm đã cố gắng hủy hoại. Trên thực tế, nước có thể gây ô nhiễm bằng chứng hiệu quả hơn lửa rất nhiều lần, dù ngọn lửa cũng tiêu hủy DNA và dấu vân tay khá tốt.


  Ồ, Nhà Soạn Nhạc, ngươi cũng cố gắng thật đấy. Nhưng để xem xem ngươi thành công đến mức nào.


  Ông Fred Dellray đi rồi, bị gọi đột xuất đến tòa nhà Federal Plaza - có người cung cấp thông tin mật rằng sắp xảy ra vụ ám sát một công tố viên liên quan đến một vụ truy tố siêu án thuốc phiện.


  Rhyme đã phàn nàn: “Sắp xảy ra so với đang xảy ra sao, ông Fred? Thôi nào. Nạn nhân của chúng ta chắc chắn một trăm phần trăm là đã bị bắt cóc.”


  “Mệnh lệnh là mệnh lệnh,” viên đặc vụ đã nói vậy khi rời đi.


  Và rồi, như đổ thêm dầu vào lửa, ông Dellray vừa gọi lại để báo rằng đó là báo động giả. Ông ta có thể quay lại trong vòng một giờ.


  “Tốt thôi, tốt thôi, tốt thôi.”


  Ông Lon Sellitto thì vẫn đang ở đây, hiện đang điều động các cơ quan hành pháp trên khắp cả nước để tra xét xem đã từng có thủ pháp gây án tương tự như của Nhà Soạn Nhạc chưa.


  Chưa hề có, cho đến giờ.


  Dù rằng Rhyme cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm.


  Bằng chứng mới là thứ anh muốn.


  Vậy nên họ bắt đầu nghiên cứu những gì đã thu thập được ở nhà máy.


  Đây, một dấu giày Converse Cons duy nhất. Cỡ bốn mươi lăm.


  Đây, hai sợi tóc ngắn màu vàng nhạt, có vẻ tương đồng với cái tìm được trên di động của Ellis.


  Đây, bốn mẫu giấy bóng - trông giống giấy in ảnh.


  Đây, một chiếc áo thun bị thiêu cháy, chắc là “cái chổi” được sử dụng để xóa các dấu vết trên sàn và lau sạch dấu vân tay.


  Đây, gần như đã cháy rụi hoàn toàn, chiếc nón bóng chày sẫm màu mà hắn đã sử dụng. Không có tóc, không có mồ hôi.


  Đây, những đống nhựa và mẩu kim loại - phím đàn điện tử, và một chiếc đèn LED của hắn.


  Đây, một chiếc túi zip, cỡ 3,8 lít, đựng hai chiếc thòng lọng mini nữa, hẳn là được làm bằng dây đàn cello. Không có dấu vân tay. Chẳng có tác dụng gì, ngoài việc báo cho họ biết rằng hắn vẫn chưa hề có ý định dừng lại.


  Không điện thoại, không máy tính - những thiết bị mà chúng ta yêu thương trìu mến... và sẽ dửng dưng phản bội cả ta lẫn bí mật của ta.


  Dù hắn đã quét dọn sàn, nhưng Sachs vẫn thu thập được rất nhiều bụi, mẩu gỗ, và một số mẩu xi măng trên sàn nhà xung quanh phòng đặt giá treo cổ. Máy đo quang phổ khí khối gầm gừ một lúc, liên tục đốt chay các mẩu thử. Và kết quả cho thấy có dấu vết của thuốc lá, cũng như cocaine, ma túy và pseudoephedrine - thành phần của các thuốc làm thông mũi nhưng trong trường hợp này thì nó lại dùng để thực hiện chức năng thứ hai của mình chế tạo ma túy đá.


  Sachs nói: “Không có nhiều người qua lại, nhưng nơi này cũng có những điểm thu hút người ta đột nhập vào.”


  Ngoài ra, người ta còn tìm được, khá nguyên vẹn, một mẩu giấy:
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  “Bánh xe số mệnh.” Mel Cooper nói.


  “Đó là cái gì?”


  Không một ai trả lời câu hỏi của Rhyme, vì tất cả còn mải cố gắng hoàn thiện các từ, cả Thom cũng vậy. Nhưng không đi đến đâu, nên họ bỏ qua.


  Những thứ còn lại là bàn phím âm nhạc, hẳn là thứ mà Nhà Soạn Nhạc đã dùng để ghi âm lại tác phẩm kì dị của hắn - nó có một số seri. Ông Sellitto đã gọi cho nhà sản xuất, nhưng công ty đó, có trụ sở ở Massachusetts, hiện đang đóng cửa. Ông sẽ kiểm tra lại vào buổi sáng, nhưng dù sao thì Nhà Soạn Nhạc đã hết sức cẩn trọng khi thực hiện vụ bắt cóc này, nên khá chắc rằng hắn đã mua chiếc Casio này bằng tiền mặt chứ không phải bằng thẻ tín dụng.


  Không có dấu vân tay ở trên đó. Hay bất kì đâu.


  Chiếc thòng lọng được sử dụng trong nỗ lực sát hại Robert Ellis được chế tạo bởi hai sợi dây đàn làm bằng ruột động vật, và được buộc vào nhau bằng nút thắt đối xứng carrick bend1. Rhyme biết đây là một loại nút thắt phổ biến, và việc biết cách thắt loại nút này không cho thấy người đó là dân đi biển hay làm nghề nghiệp gì đặc biệt.


  1. Là loại nút thắt đặc biệt thích hợp cho dây thừng siêu nặng hoặc dây cáp quá lớn.


  Dây đàn làm bằng ruột động vật, phiên bản lớn hơn của cái danh thiếp mà cô bé học sinh kia đã tìm thấy, thuộc về một chiếc đại vĩ cầm1. Rhyme chẳng mấy hi vọng họ sẽ tìm được bất kì nhân viên bán hàng nào nhớ kĩ một khách hàng có đặc điểm giống với Nhà Soạn Nhạc, khi xem xét đến những mô tả ít ỏi mà họ có về hắn ta... và cả việc có đến hàng nghìn nhạc sĩ trong khu vực này sử dụng loại dây đó.


  1. Contrabass, gọi tắt là bass, hay là đại vĩ cầm, là cây đàn lớn nhất trong họ nhạc cụ dùng cây vĩ, cao khoảng 1,9m, rộng 60m, có 4 dây


  Để đột nhập vào nhà máy, Nhà Soạn Nhạc đã cắt dây xích ở cổng bằng một cây kìm cắt thép và thay sợi xích của hắn ta vào đó. Cả khóa và dây xích đều là loại phổ biến.


  Bộ phát dùng pin và máy quay có Wifi - rõ ràng là thứ đã báo động cho hắn ta biết cảnh sát đã đến - cũng vậy, không thể truy được bất cứ dấu vết gì.


  Một cuộc điều tra được tiến hành bởi hàng tá cảnh sát cũng không giúp họ tìm thêm được nhân chứng nào ngoài cậu thanh niên được thông báo về một đối tượng giống như Nhà Soạn Nhạc đã chạy trốn khỏi nhà máy cùng thời gian xảy ra vụ cháy.


  Rhyme lăn bánh xe tới trước bảng sau khi những thông tin này được viết lên đó.


  Sachs cũng nhìn nó chăm chú. Cô bản đồ khu vực lên một màn hình lớn, gõ vào một chỗ ở phía Bắc nhà máy - nơi mà hắn đã chạy trốn qua, và lơ đễnh nói: “Ngươi đang đi về chỗ quái nào thế?”


  Ông Sellitto, cũng đang nhìn tấm bảng, nói: “Hắn có một chiếc ô tô. Hắn có thể lái xe về nhà. Hắn có thể lái đến ga và đi tàu điện ngầm, bỏ lại xe trên đường. Hắn có thể...”


  Rhyme chớp lấy một suy nghĩ. “Sachs!”


  Cô, ông Sellitto và Cooper đều nhìn về phía anh. Họ có vẻ cảnh giác. Có lẽ là do biểu cảm cáu kỉnh của anh.


  “Sao thế, Rhyme?”


  “Điều em vừa hỏi.”


  “Hắn sống ở đâu.”


  “Không, em không hỏi điều đó. Em đã hỏi hắn định đi đâu?”


  “Ý em là, nhà của hắn ở đâu.”


  “Thôi quên đi.” Anh nhìn qua tấm bảng. “Còn các mẩu giấy mà em tìm thấy thì sao? Giấy in ảnh đúng không?”


  “Đúng thế.”


  “Chơi ghép hình với chúng đi. Xem chúng khớp với nhau như thế nào.”


  Sau khi đeo găng tay vào, cô mở phong bì nhựa đựng bằng chứng ra và sắp xếp các mẩu giấy. “Chúng tạo thành một cái khung, thấy không? Có cái gì đó đã bị cắt ra khỏi chính giữa. Một hình vuông hoàn hảo.”


  Sau đó, Rhyme tham khảo cái gì đó trên máy tính của mình, rồi hỏi: “Một hình vuông cạnh 51mm, có tình cờ đúng không?”


  Sachs đặt thước đo. Cô cười. “Chính xác.”


  Ông Sellitto gầm gừ: “Làm thế quái nào mà anh biết được điều đó, Linc?”


  “Khỉ gió thật.” Anh hất đầu về phía mẩu giấy hình tam giác bị đốt cháy, chứa mật mã bí ẩn.
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  Anh lại gõ. Rhyme xem lại màn hình và nói: “Thử cái này xem. Ngân phiếu. Tỷ giá đổi tiền. Số tiền chuyển đổi. Khối lượng giao dịch.” Anh hất đầu về phía màn hình. “Tôi đã tìm được một hóa đơn từ một phòng đổi ngoại tệ. Trên đó có ghi những dòng đó. Và mẩu giấy hình vuông bị cắt ra khỏi giấy bóng. Nó có kích cỡ bằng...”


  Ông Sellitto nói nốt: “Một tấm ảnh hộ chiếu. Khỉ gió thật.”


  “Chính xác,” Rhyme nói, từ từ thở ra. “Gọi cho Washington đi.”


  “DC1 à?” Cooper hỏi.      


  1. Washington D.C. là thủ đô của Mỹ và là đặc khu liên bang nằm ở bờ Đông, còn tiểu bang Washington thì thuộc khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.


  “Tất nhiên là DC rồi. Tôi đâu có muốn uống một ly Starbucks hay cần nâng cấp Microsoft Windows vào lúc này đâu, đúng không? Báo cho Bộ Ngoại giao để cảnh báo các đại sứ quán rằng Nhà Soạn Nhạc sắp rời khỏi đất nước này. Cả ông Dellray nữa. Bảo ông ấy kết nối với các văn phòng FBI ở nước ngoài đi.” Một cái cau mày nữa xuất hiện trên mặt anh. “Không rõ nó có ích lợi gì hay không. Không có mô tả rõ ràng hay thông tin nào khác để báo cho bên Kiểm tra hộ chiếu.” Anh lắc đầu thất vọng. “Và nếu hắn thông minh như đã tỏ ra trước đó, hắn sẽ không lãng phí thời gian đâu. Chắc giờ này hắn đã bay được nửa đường đến London hoặc Rio rồi.”
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  Liệu đây có phải là địa điểm, liệu đây có phải là thời khắc mà anh chờ đợi?


  Là thời khắc anh hi vọng?


  Cuối cùng anh cũng sắp sửa tóm được con quỷ dữ mà anh đã truy đuổi hàng tháng trời,


  Ercole Benelli hạ cửa kính xe cảnh sát của mình xuống, một chiếc SUV Ford bụi bặm. Xe ô tô Mỹ phổ biến ở Ý, dù người ta cũng ít khi gặp những chiếc xe địa hình kềnh càng như con xe này. Nhưng bản chất công việc của anh đòi hỏi phải có hệ thống truyền động tới bốn bánh xe và hệ thống giảm xóc tuyệt hảo. Một động cơ khỏe cũng tốt, dù Ercole đã học được rằng ngân sách là ngân sách, và anh biết ơn với những gì mình có thể xin được. Anh nhìn xuyên qua các tán lá ủ rũ của một cây mộc lan oai vệ, thống trị con đường quê hảo lánh, cách Naples1 hai mươi km về phía Tây Bắc này.


  Cơ thể trẻ trung và săn chắc, mặt thon gầy, cao và quá gầy so với những gì mẹ anh muốn, Ercole nhòm qua chiếc kính phóng đại Bausch + Lombs2 để nhìn xuyên qua những cánh đồng đang chắn giữa anh và tòa nhà bị bỏ hoang cách đó một trăm mét. Dù đang là buổi hoàng hôn nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn mà không cần dùng đến kính nhìn ban đêm. Khoảnh đất này rất lộn xộn, phủ đầy cỏ dại, gia súc đi lạc, và các loại rau đang nỗ lực mọc mầm. Cứ cách tầm mười mét, như những món đồ chơi khổng lồ bị vứt bỏ, là các linh kiện máy móc cũ, các đường ống dẫn bằng tấm kim loại và xác xe cộ, những thứ mà chàng Ercole ba mươi tuổi tin rằng trông rất giống một bức tượng điêu khắc mà anh từng xem trong một triển lãm ở trung tâm Georges Pompidou tại Paris trong một kì nghỉ cuối tuần dài ngày với cô bạn gái vào thời điểm đó. Ercole không đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật đó. Không phải, thực ra anh đánh giá cao nó. Chỉ là anh không thích nó (dẫu vậy, bạn gái anh thì lại thích - một cách mê say cuồng nhiệt - và điều đó lí giải vì sao mối tình ấy lại cò vòng đời ngắn ngủi như vậy).


  1. Là cách gọi phổ biến của Napoli - thành phố lớn thứ ba của Ý sau Roma và Milano, đồng thời là thành phố lớn nhất miền Nam nước này.


  2. Là công ty nhãn khoa của Mỹ được thành lập tại Rochester, New York, là một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về các sản phẩm chăm sóc mắt, bao gồm kính áp tròng, thuốc, cấy ghép các bệnh về mắt...


  Anh xuống xe, một lần nữa quan sát căn nhà ở bên kia cánh đồng, một cách cẩn thận. Anh đang nheo mắt nhìn, dù điều đó có vẻ cũng không cải thiện thị lực của anh nhiều cho lắm trong buổi hoàng hôn mùa thu. Anh vẫn cúi thấp người, bộ cảnh phục và chiếc nón màu xám có một chú đại bàng nằm kiêu hãnh trên vành, đối lập với những mảng màu vàng nhạt xung quanh. Vì bầu trởi vẫn đang lấp ló ánh sáng, nên anh phải bảo đảm là mình không bị nhìn thấy.


  Lại nghĩ: Liệu đây có phải là cơ hội để anh tóm được con mồi không?


  Gã tội phạm có ở trong kia không?


  Chà, chắc chắn một điều là trong đó có người. Ercole có thể nhìn thấy ánh đèn trong nông trại, và biết được có kẻ ở bên trong nhờ chuyển động của bóng. Và đó không phải là động vật. Mọi loài vật đều có cách chuyển động đặc trưng, và Ercole hiểu rất rõ những chuyển động không phải của loài người; những cái bóng kia đến từ một Người tinh khôn - không cảnh giác, không lo lắng - khi gã ta đi lại trong nhà. Và, dù ánh sáng ngày một yếu dần, nhưng anh vẫn nhận ra dấu vết xem chừng là dấu bánh xe tải trên cỏ và một mảng lúa mì già. Vài mảng cỏ và lúa mì đã gần như mọc thẳng trở lại, cho Ercole biết rằng Antonio Albini - nếu thực sự đây là gã nghi phạm đó, tên ác quỷ đó - đã ở trong đó được một thời gian rồi. viên cảnh sát đoán rằng hắn ta đã lái xe vào nông trại trước bình minh và, sau một ngày dài với những hoạt động táng tận lương tâm, hắn có kế hoạch lẻn đi khi hoàng hôn trải ánh sáng xanh dương ngày một sẫm màu lên những ngọn đồi thoai thoải.


  Tức là chỉ một lúc nữa thôi.


  Thủ pháp gây án của Albini là tìm những địa điểm bị bỏ hoang như thế này để gây án nhưng chỉ đến và rời khỏi đó trong bóng tối, để tránh bị nhìn thấy. Gã tội phạm trùm sò này thường kiểm tra kĩ lưỡng các hang ổ của hắn trước khi gây án, và điều đó đã giúp Ercole tìm ra một nhân chứng sống ở cuối con đường này, một người làm công trong nông trường - ông ta đã báo lại là có kẻ khớp với mô tả về Albini đã đến xem xét tòa nhà này cách đây hai tuần.


  “Người đó có biểu hiện hết sức đáng ngờ,” người đàn ông tóc hoa râm đã nói như vậy, “tôi chắc chắn đấy,” dù Ercole đoán rằng kết luận này chỉ sinh ra chỉ vì người công nhân này đang nói chuyện với cảnh sát mà thôi. chính bản thân anh chắc cũng sẽ trả lời với cảnh sát như vậy khi còn trẻ và đang lởn vởn ở Spaccanapoli, hoặc một quảng trường Naples gần đó, và một cảnh sát Carabinieri hoặc cảnh sát thuộc lực lượng quốc gia đến hỏi anh, bằng giọng chán chường, rằng liệu anh có nhìn thấy cảnh một gã ăn trộm đang chạy trốn với một cái ví hay rõ ràng là đã nhanh nhẹn thó một chiếc đồng hồ Omega khỏi một cổ tay bất cẩn nào đó hay không.


  Dẫu vậy, dù kẻ đột nhập này có hành vi đáng ngờ hay không, những quan sát của người công nhân nông trường là đủ để theo dấu tiếp, và Ercole đã bỏ ra rất nhiều thời gian tiến hành giám sát nông trại này. Thượng cấp của anh cho rằng những khả năng mong manh như thế này không nên tiêu tốn nhiều thời gian như Ercole dành cho chúng. Dẫu vậy, anh cũng không thể thay đổi khuynh hướng hành động của mình được. Anh đang truy đuổi Albini như thể đang truy đuổi một hoặc vài kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, còn được biết đến với cái tên Ác quỷ Florence, nếu anh là một cảnh sát ở Tuscany nhiều năm trước.


  Albini sẽ phải chịu trừng phạt vì những tội ác của mình.


  Lại một cái bóng lập lòe khác.


  Giờ thì một chú ếch kêu ộp oạp, hi vọng gây được ấn tượng với một nàng ếch cái.


  Giờ thì một mảng lúa mì bị bỏ hoang cao vút cúi rạp người trong gió như dân đạo trước mặt mục sư.


  Giờ thì một cái đầu xuất hiện ở cửa sổ. Và chính xác! Chính là gã bất lương mà anh đã hết sức nỗ lực để tóm bằng được. Antonio Albini ung ủng, béo như lơn. Ercole có thể nhìn thấy mái tóc rậm rạp bao quanh hộp sọ hói trắng. Anh chỉ muốn cúi sụp người xuống, tránh thoát ánh mắt ác độc dưới hàng lông mày của gã phù thủy đó. Dẫu vậy, nghi phạm không nhìn ra bên ngoài - hắn đang nhìn xuống.


  Cái bóng đèn bên trong tắt ngóm.


  Và tim Ercole xoắt lại thất vọng.


  Không, không! Hắn sẽ bỏ đi ngay bây giờ à? Trong khi trời vẫn còn sáng? Có lẽ khu vực hoang vu này cho hắn sự tự tin rằng sẽ không bị nhìn thấy. Ercole đã nghĩ là mình sẽ có dư dả thời gian, sau khi xác nhận danh tính kẻ trốn trong đó, để gọi hỗ trợ.


  Vậy nên câu hỏi xuất hiện là: Anh có nên bắt hắn ta một mình không?


  Nhưng, tất nhiên, anh nhận ra rằng nghi vấn đó là không cần thiết.


  Anh đâu còn lựa chọn. Tóm Albini là nhiệm vụ của anh, và giờ anh sẽ làm điều mình cần làm, bất chấp mọi nguy hiểm, để tóm bằng được con mồi.


  Tay anh đưa xuống sờ khẩu Beretta 9mm trên hông. Anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục đi băng qua cánh đồng, cẩn trọng từng bước chân. Ercole Benelli thường xuyên nghiên cứu các sổ tay hướng dẫn quy trình của Carabinieri, cũng như của lực lượng cảnh sát Quốc gia và cảnh sát Tài chính - chưa kể các cơ quan hành pháp của các nước khác, và cả Europol, Interpol nữa. Dù chưa có nhiều cơ hội để tự tay bắt giữ nghi phạm, nhưng anh biết rõ các kĩ thuật được chấp thuận để ngăn chặn và kiềm chế chúng.


  Dừng lại trước tàn tích của một chiếc máy gặt, sau đó đi tiếp và ẩn nấp sau một vòng thùng dầu được xếp đặt như Stonehenge. Anh đang lắng nghe những tiếng bùm bụp từ trong nhà để xe cạnh nông trại. Anh biết cái gì phát ra âm thanh khó chịu đó, và lại càng giận dữ hơn với tội ác của Albini.


  Tiến công thôi, ngay lập tức!


  Và không còn gì che chắn, anh lao lên đường lái xe vào nhà.


  Đúng lúc đó, một chiếc xe tải, một chiếc Piaggio Poker bốn bánh, xông ra khỏi nhà để xe, lao thẳng về phía anh.


  Viên cảnh sát trẻ đứng vững tại chỗ.


  Một số tên tội phạm dày dạn có thể còn lưỡng lự về việc giết một cảnh sát. Ở Ý, đám tội phạm vẫn còn danh dự. Nhưng Albini thì sao?


  Xe tải không hề dừng lại. Liệu gã ta có chùn bước trước họng súng của Ercole không? Anh nhấc khẩu súng đen to đùng lên. Tim đập thình thịch, thở gấp, anh cẩn thận nhắm bắn, như khi đang đứng ở trường bắn, và rời tay khỏi vách cò tới cò súng. Khẩu Beretta rất nhạy, anh cẩn thận chưa đè vào cò vội, chỉ đơn thuần chạm vào miếng kim loại uốn cong.


  Thứ này, chứ không phải là danh dự, có vẻ đã mang lại hiệu quả như mong muốn.


  Chiếc xe tải lảo đảo dừng lại dần, thắng kêu ken két. Albini nheo mắt rồi trèo xuống xe. Gã đàn ông béo tốt xông tới, dừng lại và đứng chống nạnh. “Này, này, anh đang làm gì thế?” Gã hỏi, như thể thật sự thấy bối rối.


  “Giơ tay lên.”


  “Anh là ai?”


  “Tôi đang bắt giữ ông, ông Albini.”


  “Vì tội gì?”


  “Ông biết rõ mà. Ông đang tiến hành buôn bán nấm cục1 giả.”


  
1. Nguyên văn: truffle, một loại nấm đặc sản của châu Âu. Cái tên của loài nấm này bắt nguồn từ chữ Latinh “Tũber” có nghĩa là “sưng, cục”.


  Nước Ý, tất nhiên, nổi danh với nấm cục: loại nấm hảo hạng và được săn đón nhất, nấm trắng, từ Piedmont, và nấm đen đậm mùi đất hơn từ Tuscany. Nhưng Campania cũng có một nguồn cung cấp nấm cục thiết yếu - những loại nấm đen quanh vùng Bagnoli Irpino, gần khu bảo tồn Monti Picentini. Những loại nấm cục này được ưa chuộng vì hương vị dịu nhẹ của nó, không giống những anh em họ trắng trẻo hơn ở miền Trung và miền Bắc của Ý, chỉ được ăn với mỗi trứng hoặc mì ống, nấm Campania có sự kiên cường để giữ được chất lượng nổi bật khi đi kèm với những món ăn và loại xốt bổ dưỡng hơn.


  Có tin là Albini mua nấm cục Trung Quốc - giá rẻ hơn và chất lượng kém cỏi hơn nhiều so với nấm Ý - và bảo rằng chúng là nấm địa phương để lừa bán cho các bên phân phối hay các nhà hàng trong vùng Campania và Calabria, cho tới tận phía Nam. Gã ta còn đi xa đến mức mua - hay có lẽ là đánh cắp - hai con Lagotti Romagnolo đắt tiền, loại chó săn nấm cục truyền thống. Hai con quái vật đó giờ đang ngồi ở đuôi xe tải, quan sát Ercole một cách hớn hở. Dù vậy với Albini, chúng chỉ là vật trưng bày, vì chỗ duy nhất gã săn lùng nấm cục là ở các bến cảng, để tìm xem nhà kho nào chứa các kiện hàng đến từ Quảng Đông.


  Vũ khí vẫn chĩa về phía Albini, giờ Ercolr đi vòng ra sau xe tải Piaggio Poker của gã ta và, nhìn xuống dưới lớp phủ bằng vải bạt đang che chắn một phần ghế sau, có thể nhìn thấy rõ một tá thùng chở hàng trống trơn, với những chữ tiếng Trung ở một bên thùng và trên các vận đơn. Và bên cạnh chúng là các chậu đất đựng hàng tá nấm cục màu xám đen: tiếng bùm bụp mà Ercole nghe thấy vừa nãy là tiếng lão Albini chất hàng lên xe.


  “Anh buộc tội sai rồi! Tôi không hề làm gì trái pháp luật, thưa sĩ quan...” Gã ta nghiêng đầu.


  “Benelli.”


  “À, Benelli! Có lẽ anh là người thừa kế của một gia tộc chuyên bán xe máy chăng?” Mặt lão Albini cười tươi roi rói. “Hay gia tộc chuyên sản xuất súng săn?”


  Viên cảnh sát không đáp lại, dù anh không hiểu tên tội phạm này định biến mối quan hệ với một gia tộc nổi tiếng nào đó thành lợi thế của hắn bằng cách nào, nếu cái gia tộc đó có tồn tại, và tất nhiên là họ không hề tồn tại.


  Sau đó, lão Albini trở nên nghiêm túc. “Nhưng nói thật nhé, tất cả những gì tôi làm là bán một sản phẩm ở những nơi có nhu cầu và mong muốn mua nó, và tôi lấy một cái giá hợp lí. Tôi chưa bao giờ nói rằng chúng đến từ vùng Campania. Có người nào từng nói rằng tôi khẳng định như thế chưa?”


  “Rồi.”


  “Hắn ta nói dối đấy.”


  “Có hàng tá người.”


  “Vậy thì, họ đều nói dối hết. Không chừa một ai.”


  “Kể cả vậy, ông không có giấy phép nhập khẩu.”


  “Có hại gì đâu? Đã ai bị ốm chưa? Không.Vvà, trên thực tế, dù có đến từ Trung Quốc, nhưng chúng vẫn có chất lượng tương đương với nấm từ vùng của chúng ta. Thử ngửi mà xem.”


  “Ông Albini, riêng việc tôi không thể ngửi thấy mùi nấm từ chỗ đang đứng này đã cho thấy rằng chúng có chất lượng kém hơn rất nhiều rồi.”


  Điều đó là chắc chắn. những loại nấm cục hảo hạng tỏa ra một mùi hương riêng đầy hấp dẫn ra xa tít tắp.


  Tên lừa đảo nở một nụ cười xem chừng là nhượng bộ. “Nào, cảnh sát Benelli, chẳng lẽ anh cho rằng phần lớn các thực khách không phân biệt nổi thứ nấm cục họ đang ăn đến từ Campania, Tuscany, Bắc Kinh, hay New Jersey ở Mỹ sao?”


  Dương nhiên Ercole không nghĩ vậy.


  Dẫu vậy, luật là luật.


  Anh nhấc còng tay ra khỏi thắt lưng.


  Lão Albini nói: “Tôi có tiền euro trong túi đấy. Nhiều lắm.” Gã mỉm cười.


  “Và chúng sẽ không được ghi vào danh sách bằng chứng. Không một đồng nào.”


  “Đồ khốn nạn!” Lão Albini trở nên giận dữ. “Anh không thể làm thế này.”


  “Chìa tay ra.”


  Đôi mắt của lão trở nên lạnh lùng khi quét qua bộ cảnh phục xám của Ercole, khinh bỉ khi nhìn kĩ phù hiệu trên nón và ngực áo khoác hở cổ. “Anh? Anh mà đòi bắt tôi á? Anh chỉ là một sĩ quan phụ trách vấn đề chăn nuôi. Anh chỉ là loại sĩ quan chuyên đi bảo vệ các giống loài sắp tuyệt chủng. Anh thực ra chỉ là một gã kiểm lâm thôi. anh đâu phải là một cảnh sát thực thụ chứ.”


  Ba lời cáo buộc đầu tiên, dù được nói bằng giọng sỉ nhục, là chính xác. Còn lời bình luận thứ tư được ném về phía anh thì sai toét. Ercole là một sĩ quan cảnh sát chính thức trong chính phủ Ý. Anh làm việc cho CFS, còn gọi là Lực lượng Kiểm lâm Quốc gia, có nhiệm vụ thi hành các luật nông nghiệp, bảo vệ các giống loài đang lâm nguy, phòng chống cháy rằng. Đó là một cơ quan hành pháp đầy kiêu hãnh và bận rộn, được thành lập từ đầu những năm 1800 và có đến hơn tám nghìn sĩ quan trong biên chế.


  “Nhanh lên, ông Albini. Tôi sẽ đưa ông vào nhà giam.”


  Tên lừa đảo gầm lên: “Tôi có người quen. Tôi có người quen ở Camorra đấy!”


  Điều này rõ ràng là không đúng. Phải, tổ chức tội phạm này có trụ sở ở Campania, và cũng nhúng tay vào các vụ buôn bán phi pháp liên quan đến thức ăn và rượu vang (và, trái khoáy thay, kết quả cuối cùng của nó: rác thải), nhưng không một tên trùm có lòng tự trọng nào lại mời một gã ranh mãnh, làm ăn nhỏ như Albini vào đường dây cả. Đến Camorra cũng có tiêu chuẩn của mình chứ.


  “Thôi đi. Đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn.” Ercole tiến lại gần hơn. nhưng trước khi anh kịp bắt giữ tên tội phạm, một tiếng thét thất thanh vang lên từ trên đường, nghe không rõ nói gì, nhưng khẩn cấp.


  Lão Albini lùi lại, ra khỏi tầm với; Ercole cũng tránh ra xa, nhấc vũ khí của anh lên và xoay, nghĩ rằng có lẽ anh đã đánh giá sai, lão Albini thật sự có quan hệ với Camorra, và những kẻ chủ mưu đó đang ở gần đây.


  Nhưng anh nhận ra tiếng hét là của một người đi xe đạp bình thường, một thanh niên trẻ đang cưỡi trên một chiếc xe đạp địa hình phóng về phía họ nhanh như tên bắn, chiếc xe nảy lên nảy xuống trên mặt đất gồ ghề. Cuối cùng, người đó dừng lại, nhảy xuống xe, thả xe ngã ra đất và chạy. Anh ta đội một chiếc nón bảo hiểm hình vỏ hạnh, mặc quần đùi bó sát màu xanh dương, áo thể thao hai màu đen trắng của đội Juventus, được trang trí logo Jeep bằng phông chữ không chân sans-serif nổi bật.


  “Anh cảnh sát ơi! Anh cảnh sát ơi!”


  Albini định bỏ chạy, và Ercole gầm lên: “Không được cử động.” Anh nhấc một ngón tay lên và gã đàn ông béo tốt đứng khựng lại.


  Người đi xe đạp hổn hển chạy về phía họ, liếc nhìn khẩu súng và nghi phạm. Nhưng anh ta không quan tâm đến cả hai. Mặt anh ta đỏ bừng, và trên trán anh ta nổi rõ một đường mạch máu. “Ở cuối đường, anh cảnh sát ơi! Tôi đã thấy tận mắt! Nó đã xảy ra ngay trước mặt tôi. Anh phải tới đó mà xem.”


  “Cái gì? Chậm lại. Từ từ thôi.”


  “Một vụ tấn công! Một người đàn ông đang đợi ở bến xe bus. Anh ta chỉ đang ngồi chờ ở đó. Và một người khác, trong một chiếc xe ô tô đậu ở gần đó, hắn ta ra khỏi xe và, trong chớp mắt, đã túm lấy người đang chờ xe bus và họ bắt đầu vật lộn!” Anh ta khua khoắng chiếc điện thoại. “Tôi đã gọi cho cảnh sát nhưng viên cảnh sát ấy nói rằng phải mất nửa tiếng nữa thì mới có người đến được đây. Tôi nhớ đã thấy chiếc xe tải Cảnh sát Kiểm lâm của anh khi đạp xe ngang qua, nên tôi quay lại để xem anh có còn ở đây không?”


  “Có vũ khí không?”


  “Tôi không thấy vũ khí gì?”


  Ercole lắc đầu và thoáng nhắm mắt lại. chúa ơi. Sao lại là lúc này? Liếc nhìn lão Albini, mặt lão ta giả vờ vô tội.


  Chà, anh không thể lờ như không biết có một vụ tấn công. Cướp của à? Anh băn khoăn. Một ông chồng tấn công nhân tình của vợ chăng?


  Hay một gã tâm thần, giết người cho vui?


  Hoặc một thành viên trong băng Ác quỷ Florence?


  Anh gãi cằm và cân nhắc các lựa chọn của mình. Được rồi. Anh sẽ còng tay Albini và để lão ngồi lại ở sau chiếc xe Poker, sau đó sẽ quay lại xử lí.


  Nhưng tên lừa đảo đã đánh hơi thấy một cơ hội tốt. Hắn chạy bổ về xe của mình và nhảy vào ghế, hét lên: “Tạm biệt nhé, ngài cảnh sát Benelli!”


  “Không!”


  Động cơ khởi động, và cỗ xe nhỏ lao vút qua Ercole và người đi xe đạp.


  Viên cảnh sát nhấc súng lên.


  Qua cửa sổ đang mở, lão Albini hét lên: “À, anh sẽ bắn tôi vì mấy cây nấm cục à? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tạm biệt nhé, ông cảnh sát chăn lợn, ông cảnh sát chăn bò, người bảo hộ lũ chuột nước đang lâm nguy! Tạm biệt!”


  Mặt Ercole nóng rực vì giận dữ và xấu hổ. Anh nhét súng vào bao và bắt đầu chạy về phía chiếc xe Ford. Anh gọi người đi xe đạp qua vai: “Đi thôi, vào xe tải của tôi. Chỉ cho tôi biết chính xác là chỗ nào. Nhanh lên, anh bạn. Nhanh lên!”
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  Các xe cảnh sát bắt đầu đến bến xe bus.


  Hai cảnh sát từ Lực lượng Phi đội bay của Naples - lái một chiếc xe Alfa Romeo màu xanh dương của Lực lượng Cảnh sát quốc gia - cùng với vài cảnh sát khác trong một chiếc xe cảnh sát địa phương hiệu Fiat đến từ ngôi làng gần nhất. Các Cảnh sát Quốc gia bước ra ngoài, và một người, một cô gái tóc vàng búi chặt, gật đầu chào Ercole.


  Dù đang thất vọng vì để tuột mất tên lừa đảo nấm cục, và sốc vì gặp phải một vụ án tầm cỡ đến mức này, trái tim anh vẫn đập rộn lên khi nhìn thấy một nhan sắc xinh đẹp như vậy: khuôn mặt hình trái tim, đôi môi đầy đặn, các sợi tóc màu vàng nhạt buông lơi quan thái dương của cô. Phấn mắt xanh dương giống như màu xe của cô. Anh nghĩ cô đẹp như một ngôi sao điện ảnh và để ý thấy tên cô là Daniela Canton. Cô không đeo nhẫn cưới. Anh làm cô ngạc nhiên khi giơ tay ra một cách nhiệt tình, dùng cả hai tay bắt lấy tay cô - ngay lập tức anh nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên làm vậy.


  Anh cũng bắt tay chào đón cộng sự của cô, một động tác mà chàng trai trẻ kia đón nhận mà không nghĩ ngợi gì. Giacomo Schiller, một anh chàng khá vạm vỡ và nghiêm nghị. Anh có mái tóc sáng màu và, xét đến họ của anh ta, hẳn là đến từ Asiago hoặc một vùng đất ở phía Bắc, nơi có rất nhiều người Ý gốc Đức hoặc Áo, nhờ cả một quá trình chuyển dịch biên giới.


  Một chiếc xe khác cũng đang ở đây, không có dấu hiệu của xe cảnh sát, được lái bởi một sĩ quan mặc cảnh phục, ngoài ra còn có một hành khách ngồi ở ghế trước, một người đàn ông mặc vest và áo mưa màu nâu vàng. Ercole nhận ra ngay lập tức đó là Thanh tra Massimo Rossi. Dù là một Cảnh sát Kiểm lâm, nhưng Ercole cũng có lúc làm việc với các Cảnh sát quốc gia ở quanh Naples, và anh chàng cũng biết đến ông Rossi. Người đàn ông ấy, khuôn mặt có vẻ lúc nào cũng bóng lên vì những sợi râu lởm chởm, trên đầu là mái tóc đen dày, rẻ ngôi, tầm năm mươi tuổi.


   Với vẻ ngoài trông giống nam diễn viên Giancarlo Giannini - đẹp trai, đôi mắt đen suy tư với hàng lông mày rậm - ông Rossi rất nổi tiếng, và không chỉ ở đây, vùng Campania này, mà trên toàn miền Nam nước Ý. Ông đã bắt giữ thành công rất nhiều nghi phạm trong suốt nhiều năm qua, kết án thành công rất nhiều thành viên cấp cao của băng đảng Camorra cùng những tên rửa tiền, trộm cắp, những kẻ giết vợ (và chồng), và những tên sát nhân tâm thần. Ercole, vì công tác Cảnh sát Kiểm lâm đòi hỏi anh phải mặc cảnh phục, thấy ấn tượng vì ông Rossi không phải là một người ăn mặc sành điệu, như một số điều tra viên thích mặc vest và váy được thiết kế thời thượng (hoặc, khả năng cao là hàng thiết kế nhái). Ông Rossi ăn mặc như một phóng viên hoặc nhân viên bảo hiểm vậy, phong cách giản dị, như trong tối nay, ông bận một bộ quần áo cũ kĩ và không được là phẳng phiu. Ercole đoán ông ta làm thế là để khiến đám nghi phạm mất cảnh giác, khiến chúng nghĩ rằng ông là kẻ lù đù hoặc bất cẩn. Dẫu vậy, sự thật cũng có thể chỉ đơn giản là tâm trí của ông Rossi còn mải mê nghiền ngẫm các vụ án, và ông thậm chí còn không để ý thấy vẻ ngoài của mình luộm thuộm. Đã thế, vợ chồng ông còn có đến năm đứa con, những đứa trẻ mà ông rất tích cực tham gia nuôi dạy, vậy nên ông cũng chẳng còn dư nhiều thời gian để đắp nặn một vẻ ngoài thời thượng nữa.


  Ông Rossi kết thúc một cuộc điện thoại, bước xuống xe. Ông vươn người và quan sát cảnh tượng xung quanh: con đường đầy bụi đất, chiếc mái vòm lung lay của bến xe bus, và cây cối xung quanh. Khu rừng um tùm. Người đi xe đạp. Và Ercole.


  Giờ ông ta đang tiến lại gần. “Sĩ quan kiểm lâm Benelli. Có vẻ cậu đã gặp phải một vụ án nghiêm trọng hơn việc săn bắn trộm nhỉ. Cậu đã đánh dấu hiện trường. Khôn ngoan đấy.” Ông quan sát khu vực xung quanh bến xe bus một lần nữa. Ercole hiếm khi phải xử lý hiện trường gây án, nên anh không mang theo băng dính, nhưng anh đã sử dụng một sợi dây thừng dành cho việc leo núi đá - không phải là sở thích, nhưng thỉnh thoảng công việc cảu anh cần dùng đến, để giải cứu những người leo núi và đi bộ đường dài.


  “Vâng, thưa Thanh tra. À, còn đây là Salvatore Crovi.” Ercole đưa tấm chứng minh thư ánh hồng của người đi xe đạp ra.


  Ông Rossi gật đầu, xem xét tấm thẻ và trả nó lại. Crovi thuật lại câu chuyện anh ta đã chứng kiến: một gã đàn ông to lớn vụng về lái một chiếc xe ô tô mui trần sẫm màu, không biết hãng xe hay loại xe, không nhìn thấy bản sổn xe. Anh ta không nhìn thấy rõ kẻ tấn công. Mặc quần áo và đội nón tối màu. Thủ phạm đã đẩy nạn nhân xuống mặt đất, họ đã vật lộn, và người đi xe đạp thì vội vã đạp xe đi tìm Ercole. Nạn nhân là một người đàn ông, da sẫm màu, và có râu, mặc áo khoác màu xanh dương nhạt.


  Viên Thanh tra rút một quyển sổ tay và ghi chép vào đó.


  Ercole tiếp tục kể: “Nhưng khi chúng tôi đến đây, không có nạn nhân cũng không có kẻ tấn công.”


  “Cậu đã tìm kiếm à?”


  “Vâng.” Ercole chỉ một vòng rộng. “Đến tận đó. Phải. Có thể hắn đã đi xa hơn. Nhưng tôi đã hét to. Không ai đáp lại. Anh Crovi cũng trợ giúp. Anh ấy đã đi về hướng ngược lại.”


  “Tôi không nhìn thấy gì cả, thưa Thanh tra,” người đi xe đạp nói thêm.


  “Liệu có nhân chứng nào khác trên xe bus không?” ông Rossi hỏi.


  “Không, thưa ông. Không hề có ai cả. Tôi đã gọi cho Phòng Quản lý Giao thông. Phải nửa tiếng nữa mới có một chuyến xe bus. Ồ, và tôi cũng đã kiểm tra với các bệnh viện gần nhất. Không có ai nhập viện cả.”


  “Vậy là, có thể,” ông Rossi chậm rãi nói, “chúng ta có một vụ bắt cóc. Dù điều đó có vẻ lạ lùng.”


  Một tiếng còi xe rú lên, và ông Rossi ngẩng đầu, nhìn về phía một hàng xe. Dẫn đầu là một người đàn ông hói đầu vạm vỡ, tuổi tầm sáu mươi, lái một chiếc Opel cổ lỗ sĩ, đang vừa quát tháo vừa giận dữ ra hiệu rằng muốn được đi qua. Đường đi của ông ta bị chiếc SUV của Ercole chặn lại. Có một chiếc xe nữa ở phía sau, chở cả một gia đình, và tài xế chiếc xe này cũng bắt đầu bấm còi. Và lại thêm một chiếc thứ ba nữa cũng vừa gia nhập vào hàng xe đó.


  Ông Rossi hỏi: “Chiếc Ford đang chặn đường là xe của cậu đấy à?”


  Ercole đỏ mặt. “Đúng vậy ạ. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi đã nghĩ nên bảo vệ hiện trường. Nhưng bây giờ tôi sẽ di chuyển chiếc xe sang chỗ khác ạ.”


  “Không,” ông Rossi làu bàu. Ông tiến về phía chiếc Opel, cúi xuống và bình tĩnh nói nhỏ cái gì đó với người lái xe. Kể cả trong bóng tối, Ercole cũng có thể thấy mặt ông ta trắng bệt đi. Một lời tương tự được nói với tài xế phía sau ông ta và cả hai chiếc xe nhanh chóng quay đầu. Cả chiếc thứ ba cũng vậy, mà không cần phải nghe gì. Ercole hiểu rõ địa hình quanh đây - để đến con đường phía bên kia hiện trường thì phải đi vòng gần hai mươi cây số.


  Ông Rossi quay lại chỗ anh.


  Ercole nói thêm, “Và, thưa Thanh tra, khi vòng dây thừng để giữ hiện trường, tôi đã tim thấy cái này ạ.” Anh đi tới một chỗ cạnh mái vòm xe bus – chỉ là một mái vòm bằng tấm kim loại trên hai cái cột, bên dưới là một băng ghế tróc sơn. Anh chỉ xuống một ít tiền.


  “Đây là chỗ xảy ra vật lộn, đúng chứ?”


  Crovi xác nhận là đúng như vậy.


  Ercole nói: “Có mười một euro bằng xu và ba mươi dinar Libya, tiền mặt.”


  “Libya à? Hừm. Cậu đã nói là nạn nhân da ngăm đen à?” Ông Rossi hỏi Crovi.


  “Đúng thế, thưa ông. Rất có thể anh ta là người Bắc Phi. Tôi sẽ nói gần như chắc chắn là thế.”


  Daniela Canton tiến lại gần và nhìn xuống đống tiền. “Đội cảnh sát Khoa học đang trên đường đến rồi.”


  Đội điều tra hiện trường sẽ đặt các tấm thẻ có đánh số ở chỗ số tiền và bất kì chỗ nào có dấu hiệu vật lộn, chụp ảnh dấu giày và vết bánh xe. Sau đó, họ sẽ tiến hành tìm kiếm một cách có nghiệp vụ hơn Ercole.


  Hết sức khoan thai, như thể đang nghiền ngẫm kịch bản gây án, ông Rossi nói: “Nạn nhân có lẽ đang tìm tiền để lên xe bus thì kẻ bắt cóc chộp lấy anh ta, và anh ta đã làm rơi tiền. Không thì sao nó vương vãi thế này được? Điều đó có nghĩa là anh ta không có vé xe. Có lẽ đây là một chuyến đi đột xuất.”


  Daniela, đứng gần đó, nghe thấy vậy, bèn nói: “Hoặc nếu anh ta là dân nhập cư bất hợp pháp - một người tị nạn Libya - anh ta có thể không muốn đi đến chỗ bán vé.”


  “Đúng thế.” Ánh mắt của ông Rossi nâng lên và ông ta mở rộng phạm vi quan sát. “Các đồng xu ở đây. Tở dinar ở kia, xa hơn một chút và nằm rải rác. Ta phải giả định rằng anh ta đã dốc hết đồ trong túi và rút tiền ra để đếm. Anh ta đã bị tấn công, các đồng xu rơi thẳng xuống đất. Các tờ dinanr nhẹ hơn nên trôi theo gió và bay ra đằng kia. Liệu còn thứ gì đó nhẹ hơn trong tay anh ta đã bị gió cuốn đi không?” ông Rossi nói với Daniela và Giacomo. “Tìm kiếm về hướng đó đi. Chúng ta nên cố định vị trí của nó ngay từ bây giờ, trước cả khi Đội cảnh sát Khoa học đến.”


  Ercole quan sát họ kéo bốt và găng tay cao su từ túi ra, đeo chúng vào và lùng sục trong các bụi rậm, khua đèn pin Maglite khắp mặt đất.


  Một chiếc xe ô tô khác tiến lại gần.


  Đây không phải là xe tuần tra của Lực lượng Phi đội bay thuộc Cảnh sát Quốc gia hay một chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu, mà là một chiếc xe cá nhân, hiệu Volvo, màu đen. Tài xế là một người đàn ông thon gầy, nghiêm nghị, tóc xám ngắn. Chòm râu dê màu muối tiêu của ông ta được tỉa tót cầu kì và nhọn hoắt.


  Chiếc xe chầm chậm dừng lại, và người lái xe bước xuống.


  Ercole Benelli cũng nhận ra ông ta. Anh vốn không quen ông ta, nhưng anh có xem tivi.


  Dante Spiro, công tố viên cấp cao ở Naples, mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh hải quân và quần jean xanh, cả hai món đều vừa như in. Một chiếc khăn tay màu vàng nở ra trên ngực áo.


  Thời trang thật đấy...


  Spiro không cao, nhưng đôi bốt đến mắt cá chân màu nâu sẫm của ông ta có gót cao, nâng chiều cao của ông ta lên phải từ ba đến năm phân. Ông ta có vẻ mặt nghiêm nghị, và Ercole tự hỏi có phải là bởi vì ông ta ghét bị cắt ngang bữa tối, chắc chắn là cùng một người phụ nữ xinh đẹp, hay không. Ông Spiro, giống như ông Rossi, cũng đã có những chiến công tầm cỡ khi khởi tố các vụ án chống lại những tên tội phạm sừng sỏ cũng như thành công kết án chúng. có lần, hai phó tướng của một lão trùm chủ chốt trong băng Camorra đã tìm cách giết Spiro vì bị ông ta tống vào tù. Ông ta đã tự mình tước vũ khí của một gã và bắn chết gã còn lại bằng chính vũ khí mà gã mang theo.


  Ercole cũng nhớ lại một số bình luận ngồi lê đôi mách của đám phóng viên về việc ông Spiro có ý định tiến thân vào chính trị, mục tiêu cuối cùng của ông ta là Rome, dù vị trí quan tòa tại Tòa án thế giới ở The Hague có thể cũng không phải là một mục tiêu kém hấp dẫn. Belgium, thủ đô của châu Âu, cũng có thể là một đích đến khác.


  Ercole để ý thấy có một quyển sổ nhỏ trong túi áo phải của vị công tố viên - hình như có bìa da và giấy mép vàng.


  Nhật kí à? Anh tự hỏi. Anh không nghĩ đó là Kinh thánh đâu.


  Đút một điếu xì gà xén hai đầu chưa châm vào giữa đôi môi mỏng quẹt, ông Spir. “o tiến lại gần và gật đầu chào ông Rossi. “Massimo.”


  Viên Thanh tra gật đầu chào lại.


  “Chào ông,” Ercole nói.


  Ông Spiro lờ anh đi và hỏi ông Rossi xem chuyện gì đã xảy ra.


  Ông Rossi thuật lại các tình tiết cho ông ta.


  “Bắt cóc ở ngay ngoài này sao? Lạ thật.”


  “Tôi cũng thấy vậy.”


  “Thưa ông...” Ercole dợm nói.


  Ông Spiro vẫy một tay để ra hiệu cho anh im lặng và nói với người đi xe đạp, Crovi: “Thế nạn nhân thì sao? Anh nói là người Bắc Phi. Không phải Nam Sahara à?”


  Trước khi anh ta kịp trả lời, Ercole nói, cười phá lên: “Anh ta phải đến từ phía Bắc chứ. Anh ta có tiền dinar mà.”


  Ông Spiro, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất nơi xảy ra vụ vật lộn, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Một người Eskimo đi du lịch đến Tripoli không phải sẽ trả tiền cho bữa tối của anh ta bằng đồng Libya hay sao, hở cậu Sĩ quan kiểm lâm? Chứ không phải bằng tiền Eskimo, đúng không?”


  “Eskimo à? À, vâng, tôi cho là đúng thế. Phải, đúng thế, thưa công tố viên.”


  “Và không phải một người từ Mali hoặc Congo sẽ có nhiều khả năng tìm được một bữa ăn ở Libya bằng cách trả tiền dinar, thay vì franc sao?”


  “Tôi xin lỗi. Đúng vậy.”


  Rồi ông ta quay sang Crovi: “Bây giờ, câu hỏi của tôi là liệu vẻ ngoài của nạn nhân có cho biết anh ta đến từ vùng nào của châu Phi không?”


  “Da không đen lắm, thưa ông. Tôi định nói là đường nét trên mặt giống người Ả Rập hoặc thổ dân da đen. Lybya, Tunisia, Moroco. Bắc Phi, tôi dám nói chắc chắn điều đó.”


  “Cảm ơn anh, anh Crovi.” Sau đó ông Spiro hỏi: “Đội cảnh sát Khoa học đâu?”


  Ông Rossi trả lời: “Đang trên đường đến. Từ văn phòng của chúng tôi.”


  “Phải, có lẽ không cần quấy rầy Rome làm gì.”


  Ercole biết rằng trụ sở của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia ở Naples có một phòng thí nghiệm ở tầng trệt. Đội điều tra hiện trường chủ chốt nằm ở Rome, và việc phân tích các bằng chứng khó khăn hơn đều được thực hiện ở đó. Anh thì chưa bao giờ gửi bất kì thứ gì đến cả hai cơ sở đó. Dầu ô liu và nấm cục giả có xuất xứ rất dễ nhận biết.


  Lại thêm một chiếc xe nữa tiến đến, một chiếc xe cảnh sát màu xanh dương sẫm với dùng chữ Carabinieri1 ở thành xe.


  1. Tên chính thức là Arma dei Carabinieri, là đội cảnh binh quốc gia của Cộng hòa Ý, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ an ninh trong nước.


  “À, những người bạn của chúng ta đây rồi,” ông Rossi nói đầy châm biếm.


  Ông Spiro đứng nhìn, nhai điếu xì gà, nét mặt vô cảm.


  Một người đàn ông cao ráo mặc một bộ cảnh phục phẳng phiu bước ra khỏi ghế hành khách. Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm, quần đen với các sọc đỏ hai bên quần, và quan sát hiện trường với phong thái quân đội - cũng thích hợp thôi, tất nhiên rồi, vì lực lượng Carabinieri, dù có thẩm quyền với các tội dân sự, vẫn là một nhánh của quân đội Ý.


  Ercole lấy làm thán phục trước bộ quân phục và dáng điệu của người đàn ông. Cái nón hoàn hảo của ông ta, phù hiệu của ông ta, đôi bốt của ông ta. Anh vẫn luôn mơ ước được đứng trong hàng ngũ của họ, nơi được coi là lực lượng tinh nhuệ trong số rất nhiều lực lương cảnh sát Ý. Đội Cảnh sát Kiểm lâm chỉ là chỗ anh tạm dừng chân mà thôi. Do phải giúp cha chăm mẹ bị ốm nên Ercole không thể theo được quá trình đào tạo nghiêm ngặt của Carabinieri - ngay cả khi anh ấy được chấp nhận gia nhập quân đoàn này.


  Một sĩ quan thứ hai, người lái xe, cấp bậc thấp hơn người đàn ông đầu tiên, tiến đến chỗ họ.


  “Chào buổi tối, Đại tá,” ông Rossi lên tiếng. “Và Trung úy.”


  Hai người thuộc Carabinieri gật đầu chào viên Thanh tra và ông Spiro. Viên Đại tá nói: “Vậy, Massimo à, ông có gì rồi? Có gì thú vị, có gì kích thích không? Tôi thấy ông là người đầu tiên đến hiện trường.”


  Ông Spiro nói: “Thật ra, Giuseppe à, anh Sĩ quan Kiểm lâm này mới là người có mặt ở đây đầu tiên.” Có thể chỉ là nói đùa thôi, nhưng ông ta không hề cười. Dẫu vậy, viên Sĩ quan Carabinieri thì bật cười.


  Đây có phải là cuộc giao tranh xem có ai nắm được quyền kiểm soát vụ án không nhỉ? Bên phía Carabinieri có thể sẽ thúc ép, và sẽ thắng, vì họ có lợi thế chính trị hơn so với Cảnh sát Quốc gia.


  Còn với ông Dante Spiro, có thể cá nhân ông ta có thiên hướng thích làm việc với Cảnh sát Quốc gia hơn, hoặc cũng có thể là Carabinieri, nhưng nếu xét đến công việc của ông ta thì cả hai bên chẳng có gì khác nhau cả, việc truy tố sẽ là của ông ta, bất kể là lực lượng cảnh sát nào nắm quyền kiểm soát đi nữa.


  “Nạn nhân là ai vậy?” ông Giuseppe hỏi.


  Ông Rossi nói: “Chưa có nhận dạng. Có thể là một người địa phương bất hạnh nào đó.”


  Hoặc một người Eskimo. Ercole nghĩ thầm, nhưng tất nhiên, anh chẳng ngu gì mà nói ra miệng.


  Ông Rossi tiếp tục: “Một vụ án hay ho đấy. Sẽ được báo giới săn đón. Mấy vụ bắt cóc lúc nào chả thế. Do bọn Camorra à? Hay Albani? Băng đảng Tunisia từ Scampia?” Ông nhăn mặt. “Tôi muốn tìm hiểu điều đó, ngay lập tức. Nhưng các ông đã ở đây. Vậy nên, chúc các ông may mắn, Giuseppe. Chúng tôi sẽ quay lại Naples. Bất cứ thứ gì, nếu ông cần, xin hãy nói với chúng tôi nhé.”


  Ông Rossi từ bỏ vụ án này đơn giản như vậy sao? Ercole thấy ngạc nhiên. Nhưng có lẽ lực lượng Carabinieri nắm nhiều quyền lực hơn anh nghĩ. Ông Dante Spiro thì đang xem điện thoại.


  Ông Giuseppe nghiêng đầu. “Ông sẽ chuyển giao vụ án này cho chúng tôi à?”


  “Tổ chức của ông là thượng cấp của chúng tôi mà. Ông có chức vị cao hơn tôi. Và vụ này rõ ràng là rất to. Bắt cóc đấy. Các báo cáo mà các ông nghe được trên đường tới đây đều sai bét.”


  “Báo cáo nào?”


  Ông Rossi khựng lại. “Báo cáo ban đầu của Đội Phản ứng nhanh ấy. Cá nhân tôi thì nghĩ họ đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc này.”


  “Ông Massimo,” ông Giuseppe nói. “Xin hãy giải thích?”


  “Do đám thanh niên, tất nhiên rồi. Đó chỉ đơn thuần là suy đoán thôi. Tôi nghĩ đây phải là băng Camorra. Hoặc tệ nhất là Tunisia.”


  “Đám thanh niên á?” Ông Giuseppe thử hỏi lại.


  “Nhưng không phải thế. Tôi chắc chắn đấy.”


  “Nhưng ý ông là gì?”


  Ông Rossi cau mày. “Ồ, ông chưa đọc à? Về nghi lễ kết nạp đấy?”


  “Không, không, tôi nghĩ là chưa.”


  “Nó xảy ra nhiều ở phía Bắc hơn. Chứ không phải ở Campinia.” Ông ra dấu về phía hiện trường. “Vì thế nên vụ này không thể là trường hợp đó được.”


  Viên sĩ quan Carabinieri thứ hai hỏi: “Ngài Thanh tra, trường hợp đó là như thế nào?”


  “Chà, theo như tôi đọc được thì đoa là các sinh viên đại học. Người tham gia nghi lễ phải lái xe ra ngoài, và khi nhìn thấy ai đó thì cậu ta phải tiếp cận để giả vờ hỏi đường hoặc xin đổi tiền lẻ. Sau đó, khi nạn nhân phân tâm, người đó sẽ bị ném vào xe và chở đi nhiều cây số, rồi mới được thả ra. Ảnh được chụp và đăng ẩn danh. Một trò chơi khăm thôi, phải, nhưng cũng có thể gây thương tích. Một cậu nhóc ở Lombardy đã bị gãy một ngón cái.”


  “Gãy một ngón tay cái.”


  “Đúng vậy. Và khi trình bức ảnh ra, những kẻ tấn công sẽ được phép gia nhập câu lạc bộ ở trường đại học.”


  “Câu lạc bộ? Không phải băng đảng à?”


  “Không, không, không. Nhưng, tôi nhắc lại, nơi chuyện này xảy ra là ở các khu vực phía Bắc. Chứ không phải ở đây.”


  “Có thể là chưa thôi. nhưng bắt cóc từ một bến xe bus, ở tít tận nơi xa xôi này, không gần với trung tâm thành phố chút nào sao? Thật không hợp lý.”


  Rồi bỗng một giọng nói cắt ngang màn đêm, “Nhìn xem tôi đã tìm được gì này.” Viên sĩ quan Carabinieri đang chỉ vào các đồng euro. “Khi anh ta đang đếm tiền lẻ để trả người lái xe bus.”


  Ông Giuseppe đi về chỗ sợi dây thừng mà Ercole đã đặt, và nhìn xuống. “Phải, vậy có lẽ là nó khớp với mô tả về loại hình phạm tội đó rồi đấy.”


  Ông Spiro im lặng quan sát.


  “Hừm. Nhưng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chắc chắn đấy.” ông Massimo Rossi gật đầu và bước về phía xe ô tô của mình.


  Viên đại tá Carabinieri quay sang nói chuyện với phụ tá của ông ta, và họ bắt đầu nhỏ giọng trao đổi với nhau. “Massimo này, đồng nghiệp của tôi vừa nhắc tôi nhớ rằng chúng tôi đang điều tra một vụ án buôn lậu thuốc phiện ở Positano. Ông có biết vụ đó không?”


  “Không biết đến vụ đó.”


  “Không à? Theo kế hoạch thì chiến dịch ngăn chặn sẽ kéo dài vài ngày. Vậy nên có lẽ chúng tôi sẽ cần để ông điều tra vụ bắt cóc ở đây.”


  Ông Rossi trông lo lắng. “Nhưng tôi không có thời gian điều tra vụ này, một vụ trọng án.”


  “Trọng án, đúng không? Mấy thằng nhóc sinh viên phiền phức ấy à?” Ông Giuseppe mỉm cười. “Tôi sẽ để ông có được vinh quang này, ông bạn của tôi. Tôi sẽ kí giấy chuyển giao chính thức vụ án này cho ông ở đồn cảnh sát.”


  Ông Rossi thở dài. “Được rồi. Nhưng ông nợ tôi đấy nhé.”


  Viên sĩ quan cấp cao nháy mắt, rồi họ quay người bỏ đi.


  Ông Spiro liếc nhìn bóng lưng họ, và nói với ông Rossi: “Mấy vụ án buôn lậu thuốc phiện ở Positano? Chúng đã bị hủy bỏ cách đây hai tháng rồi.”


  “Tôi biết. Ngay khi ông ta nhắc đến chúng, tôi đã biết là tôi sẽ chiến thắng cuộc giao tranh nhỏ ở đây.”


  Ông Spiro nói, nhún vai: “Giuseppe giỏi đấy. Một sĩ quan đáng tin cậy. Nhưng... tôi thích làm việc với ông hơn. mấy cái luật lệ quân đội chỉ làm mọi thứ phức tạp thêm thôi.”


  Ercole nhận ra anh vừa chứng kiến một ván cờ tinh vi. Ông Massimo Rossi, vì một lý do nào đó, muốn nắm quyền kiểm soát vụ án này. Vậy nên ông ta đã thử dùng tâm lý ngược, cố gắng tống vụ án cho bên Carabinieri và họ đã nghi ngờ ngay lập tức.


  Nếu vụ án Positano chỉ dùng để đánh lừa, thì nghi lễ kết nạp cũng vậy.


  “Thanh tra à?” Daniela Canton gọi.


  Ông Rossi, ông Spiro và Ercole cùng bước đến chỗ cô.


  Cô đang chỉ xuống một mảnh giấy cứng nhỏ. “Nó còn mới tinh. Khả năng cao là nạn nhân đã đánh rơi nó cùng tiền. và nó đã bay tới đây. Nằm cạnh một tờ dinar khác.”


  “Thẻ điện thoại trả trước. Tốt.” Ông Rossi rút một túi nhựa đựng bằng chứng ra khỏi túi áo và đặt tấm thẻ vào trong. “Chúng ta sẽ nhờ Đội Cảnh sát Bưu chính phân tích nó.” Quay sang viên cảnh sát mặc cảnh phục, ông hỏi: “Còn gì nữa không?”


  “Không.”


  “Vậy thì rút đi. Chúng ta sẽ để Đội Cảnh sát Khoa học tìm kiếm cẩn thận hơn khi họ đến đây.”


  Họ quay trở lại con đường, và ông Rossi quay sang nói với Ercole, “Cảm ơn, Sĩ quan Benelli. Hãy viết lời khai, rồi cậu sẽ được tự do về nhà.”


  “Vâng, thưa ông. Tôi rất vui nếu giúp được chút gì đó.” Anh gật đầu với vị công tố viên.


  Ông Spiro nói với ông Rossi: “Chúng ta, tất nhiên, không thể giả định rằng các tờ dinar và thẻ điện thoại là của nạn nhân được. Có lẽ là thế. Nhưng cũng có thể là kẻ tấn công gần đây đã đến Libya.”


  “Không, không thể nào.” Ercole Benelli nói nhỏ, gần như một lời thì thào. Anh đang nhìn chằm chằm vào băng ghế ở bến xe bus, một thứ già nua cũ kỹ, chỉ còn đọng lại một ít sơn đã được quết lên từ rất nhiều năm trước.


  “Gì cơ?” Ông Spiro quát, nhìn chằm chằm, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Ercole.


  “Sẽ không có đủ thời gian để tới Lybya rồi đến nước Ý này.”


  “Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Ông Rossi làu bàu.


  “Hắn ta đã bay khỏi nước Mỹ vào tối muộn ngày thứ Hai và đến đây vào ngày hôm qua. Thứ Ba.”


  Giọng ông Dante Spiro cắt ngang như một lưỡi dao. “Đừng lấp lửng nữa. Hãy giải thích lời của mình đi, anh Sĩ quan Kiểm lâm.”


  “Hắn ta là một kẻ bắt cóc, dù cho ý định cuối cùng của hắn là giết chết nạn nhân. Hắn ta sử dụng cái tên ‘Nhà Soạn Nhạc’. Và hắn tạo các video âm thanh quay cảnh nạn nhân của mình đang giãy chết.”


  Cả viên Thanh tra lẫn viên công tố - và cả Daniela nữa - đều có vẻ không biết nói gì.


  “Nhìn kìa.” Ercole chỉ vào phía sau ghế xe bus.


  Treo trên băng ghế là một chiếc thòng lọng đao phủ cỡ nhỏ.


  CHƯƠNG 11


  Ercole Benelli nói với những người khác, “Trong cảnh báo của Europol ngày hôm qua. Một thông báo từ Đại sứ quán Mỹ ở Brussels. Các ông chưa đọc nó à?”


  Ông Spiro trừng mắt nhìn viên cảnh sát trẻ, và Ercole nhanh chóng nói tiếp: “Thưa ông, tên này - họ biết hắn ta là một người đàn ông da trắng, dù không biết hắn là gì - hắn đã bắt cóc một nạn nhân ở New York và để lại một chiếc thòng lọng giống hệt như thế này, làm biểu tượng. Hắn ta đã tra tấn nạn nhân, và người đó đã suýt chết, nhưng may là được giải cứu kịp thời. nhưng kẻ tấn công đã trốn thoát. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin rằng hắn ta đã rời khỏi đất nước họ nhưng không biết hắn sẽ đi đâu. Xem ra hắn ta đã đến Ý.”


  “Bắt chước cách gây án, chắc chắn rồi.” Ông Spiro hất đầu về phía chiếc thòng lọng.


  Ercole nhanh chóng nói, “Không, không thể nào.”


  “Không thể nào à?” ông Spiro gầm lên.


  Chàng trai đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống. “À, thưa ông. Tôi định nói là khó có thể có chuyện đó. Tình tiết thòng lọng chưa được công bố cho báo chí ạ. Nguyên nhân là vì họ sợ sẽ có kẻ bắt chước cách gây án. Có thể đã có người xem video, phải, nhưng Crovi nói rằng đó là một người đàn ông da trắng, béo tốt, mặc đồ tối màu. Và cái thòng lọng này nữa? Giống hệt như trong báo cáo từ Sở Cảnh sát New York về kẻ bắt cóc ở đó. Tôi nghĩ đây nhất định là hắn ta rồi.”


  Ông Rossi cười khẽ. “Anh là một Cảnh sát Kiểm lâm, vậy sao anh lại đọc báo cáo của Europol?”


  “Cả Interpol nữa. Và cả các cảnh báo của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia ở nước chúng ta lẫn của Carabinieri từ Rome. Tôi luôn đọc chúng ạ. Tôi có thể áp dụng một điều gì đó mà mình học được vào công việc mà.”


  Ông Spiro làu bàu, “Ở Đội Cảnh sát Kiểm lâm sao? Chắc thường xuyên như Giáo hoàng qua đời vậy.” Ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh đất đen kịt, sau đó nói, “Báo cáo đó còn nói gì nữa không? Video nào?”


  “Hắn ta đã đăng một video quay cảnh nạn nhân chuẩn bị treo cổ. Có nhạc nền. Trên một trang tên là YouVid.”


  “Khủng bố à?” Ông Rossi hỏi.


  “Rõ ràng là không phải. Báo cáo nói rằng hắn ta phải uống thuốc an thần.”


  “Thứ thuốc đó rõ ràng là không có hiệu quả rồi.” Daniela nói.


  Ông Rossi nói với ông Spiro, “Đội Cảnh sát Bưu chính. Tôi sẽ cho họ theo dõi trang đó và sẵn sàng truy lùng dấu vết nếu hắn đăng bài.”


  - Đội Cảnh sát Bưu chính là tên gọi lâu năm của một lực lượng cảnh sát tối tân ở Ý. Họ xử lý tất cả, hoặc phần lớn, các vụ án liên quan đến viễn thông và máy tính.


  Ông Spiro nói, “Còn suy nghĩ nào nữa không?”


  Ercole đang định nói tiếp, nhưng vị công tố viên lại cắt ngang, “Massimo?”


  “Nếu hắn định tạo ra một tác phẩm về cái chết,” Viên thanh tra nói, “tôi sẽ không dành nhiều thời gian và nhân lực đi tìm kiếm thi thể đâu. Chỉ một đội thôi. Tôi sẽ cử phần lớn các sĩ quan đi dò hỏi và tìm kiếm máy quay an ninh trong vùng.”


  “Tốt.”      


  Điều này làm Ercole vui vẻ, vì anh cũng đang định nói vậy.


  Ông Spiro nói thêm, “Tôi phải quay lại Naples đây. Chào ông, ông Massimo. Gọi cho tôi khi có bất kì tiến triển nào nhé. Tôi muốn tất cả các báo cáo, đặc biệt là dữ liệu về hiện trường gây án. Và chúng ta nên theo đuổi đầu mối này, nếu đúng là nó.” Ông ta nhìn chiếc thòng lọng, sau đó lắc đầu, và đi về phía xe ô tô của mình. trước khi vào xe, ông ta dừng lại ở bên ghế lái, rút một quyển sổ bìa da ra khỏi túi, bắt đầu ghi chép, sau đó cất nó lại chỗ cũ, ngồi vào chiếc Volvo, và phóng đi. Chiếc xe nghiền nát sỏi trên sườn núi, và một âm thanh khác vang vọng trong đêm - tiếng gầm rú của một chiếc xe máy đang tiến lại gần.


  Vài người quay đầu lại và nhìn thấy một chiếc Mô tô Guzzi Stelvio 1200 NTX hào nhoáng đang nảy tưng tưng trên con đường gồ ghề. Trên xe là một người đàn ông trông như vận động viên, với mái tóc dày, và râu cạo nhẵn nhụi. Anh ta mặc quần jean bó, mặc áo sơmi đen và áo khoác da màu nâu sẫm. Ở hông trái là huy hiệu Cảnh sát Quốc gia; bên phải là một khẩu Beretta lớn, loại Px4 nòng 0.45. Không phải đồ chơi, là biệt hiệu được những sĩ quan sử dụng nó đặt, dù Ercole luôn nghĩ rằng khái niệm đồ chơi khó mà có thể được sử dụng cho bất kì loại súng nào.


  Ercole thấy chàng trai thắng xe vang lên tiếng két. Đó là Silvio De Carlo, phó Thanh tra, trẻ tuổi - tầm tuổi Ercole thôi. Anh ta sải bước về phía viên Thanh tra và gật đầu, động tác tương đương với lời chào dành cho sĩ quan chỉ huy. Ông Rossi và De Carlo bắt đầu thảo luận về vụ án.


  Viên trợ lý là hình mẫu tiêu biểu của một sĩ quan hành pháp trẻ người Ý - đẹp trai, tự tin, và chắc chắn là rất thông minh, nhanh nhạy. Rõ ràng là cũng có hình thể đẹp, và có thể sử dụng thành thạo khẩu súng mạnh mẽ mà anh ta đang mang. Có lẽ là giỏi cả karate hoặc, khả năng cao hơn, một môn võ thuật lạ lẫm hơn nào đó. Hấp dẫn phái nữ - và thành thạo cả môn nghệ thuật tán gái.


  De Carlo là công dân của một thế giới hào nhoáng, lạ lẫm với Ercole.


  Có gu ăn mặc thật...


  Sau đó, Ercole tự chấn chỉnh lại bản thân. Anh đang vội vã đánh giá De Carlo. Rõ ràng là anh ta đã giành được vị trí xứng đáng trong Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Trong khi, như trong bất kì lực lượng cảnh sát nào ở bất kì đâu trên thế giới, sẽ có những kẻ cặn bã ngồi trên đỉnh - các sĩ quan lên chức nhờ các mối quan hệ và những nụ cười xã giao - thì một sĩ quan tác chiến trẻ tuổi như De Carlo chỉ có thể thăng tiến nhờ có thành tích xuất sắc.


  Được rồi, Ercole cho rằng bản thân đã hoàn thành công việc của mình - khiến các điều tra viên chú ý đến kẻ tấn công, và thông báo cho họ biết về Nhà Soạn Nhạc. Tên buôn bán nấm cục giả đã chạy trốn từ lâu, và đã đến lúc anh trở về căn hộ chung cư nhỏ của mình trên đường Calabritto, ở quận Chiaia. Khu phố đó thời thượng hơn nhiều so với những gì Ercole muốn, nhưng anh đã đến đó vì giá nhà chúng cư ở đó rất rẻ, và anh đã dành nhiều tháng trời để khiến nó trở nên hấp dẫn và thoải mái: nhồi kín đồ gia truyền và các món đồ tự làm lấy từ nhà của cha mẹ anh ở nông thôn. Hơn nữa, anh còn được ở tầng trên cùng, và từ căn phòng đó, anh chỉ cần trèo một đoạn ngắn là đến được chỗ lũ chim bồ câu của mình. Chưa gì anh đã mong đợi một tách cà phê trên tầng thượng nhà mình tối nay, ngắm nhìn ánh đèn thành phố, và thưởng thức quang cảnh của một góc công viên và vịnh trông thấy được từ nơi anh sống.


  Chưa gì anh đã có thể nghe thấy tiếng gù gù của Isabella, Guillermo và Stanley rồi.


  Sau khi ngồi vào ghế trước của chiếc Ford, anh rút di động ra và gửi vài email. Khi Ercole đang định cất điện thoại đi thì bỗng có tiếng chuông báo vang lên. Không phải thư trả lời, mà thay vào đó là một tin nhắn do cấp trên của anh gửi tới, hỏi rằng chiến dịch diễn ra thế nào rồi.


  Chiến dịch...


  Bắt tên bán nấm cục giả.


  Tim trĩu xuống, và Ercole nhắn tin lại rằng anh sẽ báo cáo sau.


  Lúc này anh không thể nói về thất bại của mình.


  Động cơ gầm lên, và anh kéo dây an toàn qua ngực. Trong bếp còn thức ăn không nhỉ?


  Không, anh nhớ là không. Không có cái gì để nhanh chóng nấu một bữa cơm được.


  Có lẽ anh sẽ mua một cái pizza ở một cửa hàng nào đó trên đường Partenope. Và một chai nước suối nữa.


  Sau đó đi bộ một đoạn ngắn về nhà.


  Một tách cà phê.


  Lũ bồ câu của anh.


  Isabella đang làm tổ...


  Ercole giật mình vì tiếng gõ cửa rõ to ở bên trái.


  Anh quay phắt sang và nhìn thấy khuôn mặt của ông Rossi, mắt ông ta nhìn anh chăm chú. Đầu của viên Thanh tra có vẻ quá khổ, như thể bị nhìn qua một lăng kính dày hoặc một lớp nước sâu vậy. Ercole hạ kính xuống.


  “Ngài Thanh tra.”


  “Tôi làm cậu giật mình à?”


  “Không. À thì cũng có ạ. Tôi không quên đâu. Ngày mai tôi sẽ soạn báo cáo gửi cho ông. Ông sẽ nhận được nó trong buổi sáng thôi.”


  Viên Thanh tra bắt đầu nói cái gì đó, nhưng âm thanh lại bị át đi bởi tiếng động cơ xe Moto Guzzi gầm rú. De Carlo quay đầu cỗ máy khổng lồ và phóng đi, bỏ lại một dải đá bụi sau lưng.


  Khi âm thanh ấy nhỏ dần, ông Rossi nói: “Trợ lý của tôi.”


  “Phải, Silvio De Carlo.”


  “Tôi đã hỏi cậu ta về chiếc thòng lọng. Và cậu ta không hề biết gì về nó. Không hề biết gì về vụ án ở nước Mỹ, hay về Nhà Soạn Nhạc.” Ông Rossi cười khẽ. “Cũng như tôi chẳng biết gì về nó. Và công tố Spiro cũng không biết gì cả. Không như cậu, chàng Cảnh sát kiểm lâm - cậu biết rất rõ về vụ án đó.”


  “Tôi đọc các báo cáo và thông báo ạ. Chỉ có thế thôi.”


  “Tôi muốn đưa ra vài thay đổi tạm thời trong bộ phận của tôi.”


  Ercole Benelli im lặng.


  “Cậu có thể làm việc với tôi không? Làm trợ lý cho tôi? Chỉ trong vụ án này thôi, tất nhiên rồi.”


  “Tôi ấy à?”


  “Đúng vậy. Silvio sẽ phụ trách điều tra một số vụ khác của tôi. Cậu sẽ hỗ trợ tôi trong vụ án Nhà Soạn Nhạc. Tôi sẽ gọi cho sếp của cậu và thông báo điều chuyển. Trừ phi hiện thời cậu đang tham gia điều tra một vụ trọng án.”


  Chắc chắn do anh tưởng tượng ra thôi, nhưng Ercole tin là mình ngửi thấy một mùi hương bay thoảng qua - không khác gì hương thơm của nấm cục cả.


  “Không ạ. Đúng là tôi có các vụ án phải điều tra, nhưng không có gì gấp hết, các cảnh sát khác cũng có thể xử lý chúng.”


  “Tốt. Tôi nên gọi cho ai đây?”


  Ercole cho ông ta tên và số điện thoại của sếp anh. “Tôi nên đến trình diện ông vào buổi sáng sao, thưa ngài?”


  “Đúng thế. Toà nhà Questura. Cậu biết nó chứ?”


  “Tôi biết, tôi đã từng đến đó.”


  Ông Rossi lùi lại và nhìn ra cánh đồng, sau đó chuyển tầm mắt về phía bến xe bus. “Bản năng của cậu nói gì với cậu về gã đàn ông này? Cậu có nghĩ nạn nhân còn sống không?”


  “Chừng nào còn chưa có video được đăng lên, tôi sẽ nói là còn sống. Sau hắn lại phải thay đổi thủ pháp gây án của mình vì đến một đất nước khác chứ?”


  “Có lẽ cậu nên liên lạc với bên có thẩm quyền ở Mỹ và bảo họ gửi cho chúng ta bất kì thông tin gì mà họ có thể có về tên này.”


  “Tôi đã làm việc đó rồi, thưa ông.”


  Bức thư mà anh vừa viết được gửi đến Sở Cảnh sát New York, và gửi kèm cho cả Interpol nữa.


  “Cậu đã làm rồi à?”


  “Vâng. Và tôi đã tự ý báo cho họ biết tên của ông.”


  Ông Rossi chớp mắt, sau đó mỉm cười. “Vậy thì hẹn ngày mai nhé.”


  CHƯƠNG 12


  Đến Naples rồi chết.


  Đây là câu trích dẫn từ một bài thơ nào đó.


  Hoặc của một ai đó.


  Stefan biết rằng ý nghĩa thật sự của câu này là một khi bạn đã nhìn thấy thành phố này và trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời có thể có ở đó, vậy là bạn đã hoàn thành mục tiêu cả đời mình. Không còn gì để trải nghiệm trong cuộc sống nữa.


  Chà, với hắn thì đó là một trích dẫn hoàn toàn phù hợp. Bởi sau khi xong việc ở đây - nếu hắn thành công, nếu hắn làm Nàng hài lòng - hắn sẽ tiến thẳng đến với Hòa âm. Và cuộc đời của hắn sẽ trọn vẹn.


  Hắn hiện đang ở trong căn hộ tạm thời của mình ở vùng Campania, mà Naples chính là thủ phủ ở đó. Nó cũ kỹ - giống như rất nhiều công trình ở đây. Mùi ẩm mốc ngự trị khắp căn hộ, ẩm ướt và thối nát. Và còn lạnh căm căm. Nhưng điều này chẳng khiến hắn bận tâm mấy. khứu giác, vị giác, xúc giác, và thị giác, chẳng mấy quan trọng với Stefan. Tai hắn là bộ phận quan trọng duy nhất.


  Stefan đang ngồi trong một căn phòng tối lờ mờ, không khác gì cái ổ của hắn ở New York. Hắn mặc quần jean, áo ba lỗ trắng dưới áo công nhân màu xanh dương sẫm. Cả hai đều bóc chặt (thuốc giúp kiểm soát tâm trí hắn, nhưng lúc nào cũng khiến cơ thể hắn nặng nề). Trên chân hắn là giày chạy bộ. Diện mạo của hắn rất khác so với lúc ở Mỹ. Hắn đã cạo đầu - chuyện phổ biến ở Ý - và cạo râu. Hắn phải tiếp tục tàng hình. Và hắn chắc chắn rằng tin tức về vụ bắt cóc và các “tác phẩm” của mình sẽ lan đến nơi đây, không sớm thì muộn.


  Hắn nhỏm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.


  Màn đêm đen kịt.


  Không có xe cảnh sát.


  Không có những con mắt tọc mạch.


  Không có nữ thần Artemis. Hắn đã bỏ lại nữ cảnh sát tóc đỏ đó đằng sau, bỏ lại nước Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có một kẻ như thế nữa ở đây - hoặc một nam thần nào đó là anh trai cô ta, hoặc em họ cô ta hoặc bất kì ai đó - truy tìm hắn. Hắn đã xác định sẵn là chuyện đó sẽ xảy ra.


  Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy là bóng tối và những ánh đèn nước Ý nằm ở phía xa xa.


  Nước Ý...


  Đúng là một chốn tuyệt vời, kì diệu.


  Quê hương của các nhạc cụ bộ dây Stradivarius1, có giá trị hàng triệu usd, thi thoảng lại bị đánh cắp hoặc bỏ quên ở ghế sau của xe taxi, tạo ra các dòng tít về những thiên tài đãng trí trên tờ New York Post. Rất thích hợp vào thời điểm này, bởi vì hắn đang tiếp tục cuộn dây đàn đại vĩ cầm thành một cái thòng lọng khác cho tác phẩm kế tiếp của mình, sớm thôi. nước Ý, hiển nhiên rồi, là nơi có những sợi dây đàn tuyệt vời nhất từng được tạo ra trên đời. Ruột cừu, dê, được căng ra và cạo sạch. Stefan thật ra còn cảm thấy đôi chút tội lỗi vì những dợi dây mà hắn sử dụng cho chuyến phiêu lưu của mình lại được làm ra ở Mỹ.


  1. Là các loại nhạc cụ được làm ra bởi nghệ nhân làm đàn người Ý tên là Antonio Stradivari (1644-18/12/1737)


  Nhưng như thế thì thực tế hơn. Hắn đã mua đồ dự trữ ở đó, và lo lắng là việc mua hàng ở đây có thể khiến lực lượng chức năng phát hiện ra hắn.


  Nước Ý...


  Quê hương của các Nhà Soạn Nhạc opera, Verdi. Puccini. Xuất sắc tới mức không thể đong đếm được.


  Quê hương của La Scala - nơi có độ vang âm hoàn hảo nhất trong mọi thính phòng do bàn tay con người xây dựng nên.


  Quê hương của Niccolo Paganini, nghệ sĩ violin, ghita, và Nhà Soạn Nhạc trứ danh.


  Stefan quay về chiếc ghế băng của mình và đeo tai nghe vào. Hắn bật to tiếng lên và, khi tiếp tục xoắn các sợi dây ruột lại với nhau và thắt thòng lọng, hắn lắng nghe những âm thanh đang mơn trớn màng nhĩ, não bộ và linh hồn mình. Phần lớn những danh sách nhạc mà mọi người lưu trữ trên iPhone hoặc Motorola đều thuộc một trong các dòng nhạc dân ca hoặc cổ điển, hay pop hoặc jazz, và tất cả những thể loại hỗn hợp khác. Stefan chắc chắn cũng có rất nhiều bản nhạc trên ổ cứng. Tiếng dế mèn kêu, chim vỗ cánh, máy đóng cọc, ấm đun nước rít hơi, máu chảy qua huyết quản, gió và nước... Hắn thu thập chúng từ khắp mọi nơi. Hắn có hàng triệu âm thanh - gần như ngang với Kho lưu trữ Đĩa nhạc Quốc gia của Thư viện Quốc hội Hoa Kì.


  Khi rầu rĩ vì bị Tiếng thét đen dọa nạt, đôi khi hắn thấy trầm cảm vì bộ sưu tập của mình chỉ giới hạn ở những âm thanh có từ cách đây không lâu: cuối thế kỉ XIX. Ồ, anh em nhà Banũ Mũsã đã chế tạo ra các thiết bị âm nhạc tự động, một cây đàn nước và một ống sáo, vào thế kỷ IX ở Baghdad, và các hộp nhạc vẫn chơi những giai điệu y hệt như khi chúng được tạo ra từ thời trung cổ. Nhưng chúng giống như những âm thanh được chơi từ các bản nhạc diễn lại.


  Giả mạo.


  Không phải hàng thật.


  Ồ, chúng ta có thể trầm trồ một bức chân dung của Rembrandt1. Nhưng nó là giả - đúng không? Đó là cách nghệ sĩ nhìn chủ thể thôi. Nếu Stefan mê đắm hình ảnh, hắn sẽ đánh đổi một trăm tác phẩm của các họa sĩ đại tài người Hà Lan để lấy một bức ảnh chụp độc nhất của (Mathew Brady2. Frank Capra3. Diane Arbus4.)


  1. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15/7/1606-4/10/1669), là họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan. Ông được coi là 1 trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu.


  2. Mathew B.Brady (1822-1896) là 1 trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên và nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông là người đi tiên phong trong kỹ thuật daguerreotype (kỹ thuật lấy bản sao trong phòng tối) tại Mỹ.


  3. Frank Russell Capra (1897-1991) là đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà văn người Mỹ. Ông từng 3 lần nhận giải thưởng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất vào các năm 1935, 1937, 1939.


  4. Diane Arbus (1923-1971) là một nhiếp ảnh gia người Mỹ nổi tiếng với những bức ảnh chụp những con người bất thường, quái đản, tâm thần, dị dạng...


  Giọng nói người thật lần đầu tiên được ghi âm vào những năm 1850 bởi Édouard-Léon Scott de Martinville, một nhà phát minh người Pháp, người đã tạo ra máy ghi chấn động âm, nhưng nó không thật sự thu được âm thanh mà chỉ vẽ các đồ thị minh họa chúng, như các đường kẻ của máy ghi địa chấn vậy. (Stefan biết về tin đồn là de Martinville đã ghi âm giọng nói của Abraham Lincoln, và hắn đã cố tìm hiểu xem đó có phải sự thật hay không, và nếu thật thì nó có thể nằm ở đâu. Nhưng rồi hắn đã biết được rằng việc ghi âm kia chưa từng diễn ra, và điều đó đã khiến cho hắn lúc ấy, vẫn còn là chàng trai trẻ, lâm vào một cơn trầm cảm). Tương tự vậy, việc cũng khiến hắn phiền lòng chính là tình huống xoay quanh paleophone, được phát minh bởi một người Pháp khác, Charles Cros, hai mươi năm sau đó – có khả năng tạo ra các bản thu âm, nhưng chưa một cái nào được tìm thấy cả. Thiết bị đầu tiên thu được âm thanh còn tồn tại cho đến ngày nay là máy quay đĩa của Edison, phát minh năm 1878. Stefan sở hữu tất cả các đĩa thu âm do Edison tạo ra.


  Stefan sẽ đánh đổi mọi thứ để máy quay đĩa được phát minh ra cách đây hai nghìn năm! Hoặc ba, bốn nghìn năm!


  Đeo găng tay vào, hắn bắt đầu kiểm tra thòng lọng, kéo nó thật mạnh - dù rất cẩn thận để không làm rách găng tay cao su.


  Trên danh sách phát nhạc của hắn, một tràng những tiếng vun vút vang lên. Tiếng lưỡi dao cọ vào thép mài, một trong những âm thanh ưa thích nhất của Stefan, và hắn nhắm mắt lại lắng nghe. Giống như rất nhiều âm thanh khác, nếu không muốn nói là phần lớn, âm thanh này có thể được diễn giải theo vài cách khác nhau. Một lời đe dọa, một người công nhân đang làm việc, một người mẹ chuẩn bị bữa tối cho các con.


  Khi đoạn nhạc này kết thúc, hắn bỏ tai nghe ra và lại nhìn ra bên ngoài.


  Không có ánh đèn.


  Không có Artemis.


  Hắn bật bàn phím đàn Casio mới của mình lên và bắt đầu chơi nhạc. Stefan hiểu khá rõ điệu valse và chơi nó bằng trí nhớ một lần, rồi thêm lần nữa. Rồi một lần nữa. Khi chơi biến tấu đến lần thứ ba, hắn bắt đầu chơi chậm lại từ nửa sau của bản nhạc cho đến khi, ở đoạn cuối, tiếng nhạc nhỏ dần rồi dừng hẳn, và nốt Rê cuối cùng được kéo dài ra.


  Hắn nhấc tay khỏi bàn phím, bật lại bản ghi âm của đoạn nhạc vừa rồi - vô cùng hài lòng.


  Giờ đến điệp khúc.


  Thứ đó chắc dễ thôi, hắn nghĩ, nhìn vào cái hốc nhỏ xíu cạnh phòng khách, nơi Ali Mazig, người gốc Tripolo, Libya, đang nằm rũ ra như một con búp bê vải.
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  Questura, trụ sở chính của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia nằm ở Naples, số 75 đường Medina, là một tòa nhà bằng đá màu be ấn tượng theo phong cách phát xít. Các chữ cái của từ “Questura” được viết bằng phông chữ mà bất kì sinh viên học tiếng Latinh nào cũng sẽ nhận ra (chữ U được khắc sắc bén trông giống hệt chữ “V”), và các yếu tố kiến trúc sư của tòa nhà có những nét gợi nhớ đến Rome (đại bàng, chẳng hạn).


  Nheo mắt nhìn lên tòa nhà đường bệ, Ercole Benelli dừng lại trên thềm cửa, vuốt thẳng và phủi bụi cho bộ cảnh phục màu xám của mình. tim đập thình thịch với cảm xúc lạ lùng pha trộn giữa sung sướng và lo lắng, anh bước vào trong.


  Anh tiến lại gần một sĩ quan hành chính, cô ta nói, “Anh là Benelli à?”


  “Tôi... À, phải.” Ngạc nhiên vì được nhận ra. Cũng ngạc nhiên vì ông Rossi rõ ràng là vẫn còn mong đợi sự hiện diện của anh.


  Khuôn mặt nghiêm nghị của cô ta đánh giá Ercole và, sau khi nghiên cứu các giấy tờ tùy thân của anh – căn cước công dân và thẻ Cảnh sát Kiểm lâm - cô ta đưa cho anh một tấm thẻ ra vào, sau đó nói cho anh biết phải tới phòng số mấy.


  Năm phút sau, anh tiến vào nơi có thể được gọi là phòng chỉ huy xử lý vụ án bắt cóc. Đó là một chỗ chật chội, ánh mặt trời chiếu qua một tấm màn chớp bụi bặmbặm tạo thành các dải sáng dọc. Sàn nhà xước xát, cả các bức tường cũng đầy vết bong tróc, và một tấm bảng thông báo được dán đầy các trang giấy xoắn góc về các quy trình thủ tục mới thay thế cho những quy trình cũ dành cho cảnh sát, và các cuộc họp sắp tới... hoặc, khi anh đọc kỹ hơn, các cuộc họp đã diễn ra cách đây nhiều tháng, hoặc nhiều năm. Không khác là mấy. Ercole nghĩ thầm, với các cơ sở của Cảnh sát Kiểm lâm, phòng hội nghị lớn nơi các sĩ quan sẽ gặp gỡ trước khi chung tay đột kích một kẻ làm giả dầu ôliu, trước khi tiến hành giải cứu một người mắc kẹt trên núi, hay trước khi xử lý một vụ cháy rừng.


  Một cái khung có một tấm bảng trắng lớn dán các hình ảnh và ghi chú bằng bút dạ đen. Một tấm bảng khác - chắc chắn là một trò đùa - thì dán ảnh “Truy nã” của một nhân vật đầu vuông trong trò Minecraft - anh vẫn chơi trò này với đứa cháu trai mười tuổi của mình suốt. Cậu bé đã nhanh chóng, và sung sướng, chém giết Ercole trong một trận đấu trong trò chơi điện tử gần đây. Andrea bé bỏng đã chỉnh độ khó trò chơi sang mức khó nhất mà chẳng thèm thông báo cho ông chú Ercole.


  Có hai người đang ở trong phòng. Ông Massimo Rossi đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi vóc dáng tròn lẳn với mái tóc đen xoăn dày, óng ả, và cặp kính mắt gọng xanh dày cộm. Cô ta mặc một chiếc áo khoác trắng có dòng chữ Cảnh sát Khoa học trên bộ ngực đồ sộ.


  Ông Rossi ngẩng lên. “À, Ercole à. Vào đây, vào đây. Cậu đã tìm được chúng tôi.”


  “Vâng, thưa sếp.”


  “Đây là Beatrice Renza. Cô ấy là cảnh sát pháp y được cử tham gia vụ án Nhà Soạn Nhạc. Ercole Benelli đến từ Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm. Tối qua cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Cậu ấy sẽ tạm thời gia nhập đội chúng ta.”


  Người phụ nữ, hơn ba mươi một chút, gật đầu lơ đễnh.


  “Thưa sếp, tôi gửi báo cáo ạ.” Ercole đưa cho ông hai tờ giấy nhớ màu vàng.


  Beatrice nhìn chúng, cau mày. “Anh không có máy tính à?”


  “Tôi có. Sao cô lại hỏi thế?”


  “Anh có máy in không?”


  “Ở nhà tôi thì không?” Anh cảm thấy bị dồn váo thế phòng thủ.


  “Cái này khó đọc lắm. Đáng lẽ anh nên gửi thông tin cho chúng tôi qua email.”


  Anh bối rối. “Tôi có thể làm thế, đúng vậy. Nhưng tôi không có địa chỉ email.”


  “Tìm trên trang web của Questura chắc sẽ có đấy, tất nhiên là vậy.” Cô ta quay về phía ông Rossi và đưa ra một tờ giấy - được in ra đẹp đẽ - cùng nửa tá bức ảnh, rồi chào tạm biệt ông. Người phụ nữ rời khỏi phòng chỉ huy, không thèm để ý đến Ercole. Anh chẳng có vấn đề gì - thời gian đâu cho mấy kẻ tự cao, hợm hĩnh cơ chứ.


  Dù anh ước là mình đã nghĩ đến việc gõ báo cao ra và gửi nó theo dạng tập tin đính kèm. Hoặc mua một hộp mực mới cho chiếc máy in ở nhà của anh.


  Ông Ross nói, “Beatrice đã phân tích các bằng chứng khôi phục được tối qua ở bến xe bus. Cậu có thể viết cái này lên một trong các khung giấy ở kia không? Cùng với ghi chéo của cậu và tôi. Và dán các bức ảnh hiện trường gây án lên nữa. Đây là cách chúng tôi theo dõi tiến triển các vụ diều tra, tìm ra liên kết giữa các manh mối và con người. Phân tích qua biểu đồ. Cực kì quan trọng.”


  “Vâng, thưa Thanh tra.”


  Anh cầm các tờ giấy trên tay ông Rossi và bắt đầu sao chép lại thông tin. Đỏ mặt, anh để ý thấy ông Rossi, người mà cứ ngỡ là một Thanh tra kiểu cũ, đã in các ghi chú của ông ra bằng máy tính.


  “Tôi không nhận được tin gì từ Mỹ cả,” ông Rossi nói. “Còn cậu thì sao?”


  “Không. Nhưng khi tôi liên lạc với họ, họ đã hứa sẽ liên hệ lại với chúng ta sớm nhất có thể cùng đầy đủ tình tiết và các báo cáo bằng chứng. Người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện, một Thanh tra chuyên điều tra các vụ án ở Sở Cảnh sát New York, đã khá nhẹ nhõm vì chúng ta tìm được tên đó. Họ đã rất bực bội vì hắn ta trốn thoát khỏi phạm vi quản lý của họ.”


  “Cô ta có biết vì sao hắn lại đến đây không?”


  “Không, thưa sếp.”


  Ông Rossi nói, giọng trầm ngâm, “Hôm trước tôi đã đọc được rằng người Mỹ lo lắng về tình hình xuất khẩu của họ. Kinh tế, việc làm, cậu hiểu chứ? Nhưng xuất khẩu những tay sát nhân hàng loạt ư? Họ chỉ nên giới hạn ở các ca sĩ nhạc pop, đồ uống có ga, và các bộ phim Hollywood do máy tính sản xuất thôi chứ.”


  Ercole không rõ có nên cười hay không. Anh mỉm cười. Ông Rossi cũng cười, và đọc tin nhắn. Viên cảnh sát trẻ di chuyển chậm rãi trước tấm bảng khi ghi lại các ghi chú và dán ảnh lên. Là một người cao lênh khênh, anh thấy thoải mái trong rừng cây và núi đá hơn nhiều so với khi ở trong các nhà hàng, cửa hiệu, và phòng khách (do đó, chỗ “đậu” ưa thích nhất của Ercole trong thành phố là bộ bàn ghế bên ngoài tổ chim câu của anh trên tầng thượng nhà mình). Các bộ phận của anh - cánh tay, chân, cùi chỏ, đầu gối, tất cả đều rên rỉ như một cỗ máy đã được tinh chỉnh bị mang đi phơi nắng - trở nên lóng ngóng và bất trị ở những chỗ như thế này.


  Giờ anh lùi lại để đánh giá tấm bảng và va vào Silvio De Carlo, trợ lý của ông Rossi, người đã lặng lẽ bước vào phòng để đưa một tập hồ sơ cho ông ấy. Viên cảnh sát trẻ đẹp trai, giỏi giang không hề trừng mắt với anh mà - cái này còn tệ hơn - nở một nụ cười kiên nhẫn như thể Ercole là một đứa trẻ đã vô tình làm dây một vệt kem gelato vị mâm xôi lên ống tay áo là lượt của ai đó.


  De Carlo, anh chắc chắn, sẽ ghét kẻ nhảy dù vụng về này, cướp mất hào quang của anh ta với tư cách là nhân viên dưới quyền được ông Rossi trọng dụng.


  “Cảnh sát Bưu chính đang theo dõi kênh YouVid ạ?” Ercole hỏi ông Rossi sau khi De Carlo đã bước chân ra khỏi phòng, hết sức nhẹ nhàng và tự tin đầy mình.


  “Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng đó là một công việc nhạt nhẽo. Hàng nghìn video được đăng lên mỗi giờ. Mọi người thà xem những thứ ngốn thời gian đó hơn là đọc sách và chuyện trò.”


  Có ai đó bước vào phòng. Ercole vui vẻ khi thấy đó là nữ cảnh sát của Lực lượng Phi đội bay tối qua: Daniel Canton, tóc vàng đẹp lộng lẫy. Đúng là một khuôn mặt xinh đẹp, anh nghĩ thầm, như người tiên tộc ấy. Phấn mắt của cô vẫn mang sắc xanh da trời quyến rũ tối qua - thứ màu mà bạn hiếm khi còn nhìn thấy trong thời trang ngày nay. Nó cho anh biết rằng cô là kiểu người có lối đi riêng, tự định hình phong cách cho mình. Anh còn để ý thấy đó cũng là toàn bộ những gì cô tô vẽ lên mặt. Không son môi hay mascara. Chiếc áo xanh dương ôm chặt lấy cô thể có đường cong nảy nở. Chiếc quần cô đang mặc cũng thuộc loại bó sát.


  “Ngài Thanh tr.” Cô ngẩng đầu nhìn Ercole với vẻ mặt thân thiện. Rõ ràng là động tác bắt tay sỗ sàng của anh tối qua không khiến cô khó chịu.


  “Sĩ quan Canton. Cô đã biết được gì rồi?” Ông Rossi hỏi.


  “Dù vụ án này có dấu ấn của một vụ bắt cóc của băng Camora, nhưng khả năng chúng tham gia vào vụ này là không cao. Theo lời các đầu mối liên lạc của tôi là vậy.”


  Đầu mối liên lạc của cô ấy ư? Ercole tự hỏi. Danieal là nhân viên của Phi đội bay - người ta cứ nghĩ các vụ án Camora được xử lý bởi những người có thẩm quyền cao hơn cơ.


  Ông Rossi nói: “Cảm ơn sự tìm hiểu của cô. Nhưng các game thủ của chúng ra khả năng cao là không nhúng tay vào vụ này.”


  Game thủ...


  Từ này là một từ tiếng lóng ám chỉ các băng đảng, tên của chúng là sự kết hợp của Capo, có nghĩa là “thủ”, và morra1, một trò chơi đường phố phổ biến ở Naples xưa.


  1. Trò chơi đoán số tay: Những người chơi sẽ giơ một số lượng ngón tay bất kì ra, và người đoán đúng tổng số ngón tay của các người chơi sẽ là người chiến thắng.


  Cô nói thêm, “Nhưng tôi không dám nói chắc chắn. Ông biết cách chúng hoạt động mà. Rất lặng lẽ, rất bí mật.”


  “Tất nhiên.”


  Băng Camorra bao gồm nhiều nhóm riêng lẻ, nhóm này không nhất thiết là biết rõ các nhóm khác đang làm gì.


  Sau đó cô nói, “Nhưng có chuyện này, thưa sếp, có tin đồn là một tay xã hội đen của băng ‘Ndràngheta đặc biệt khó xơi gần đây đã đến vùng Naples. Không có gì cụ thể, nhưng tôi nghĩ sếp nên biết.”


  Điều này thu hút sự chú ý của ông Rossi.


  Nước Ý nổi danh với một vài băng đảng tội phạm có tổ chức: mafia ở Sicily, Camorra ở Naples và xung quanh thành phố này, Sacra Corona Unita ở Puglia, vùng Đông Bắc nước Ý. Nhưng có lẽ băng đảng nguy hiểm nhất, với cánh tay vươn dài nhất - đến cả những nơi Scotland hay New York – là ‘Ndràngheta, có trụ sở ở Calabria, một vùng ở phía Bắc Naples.


  “Thật kì lạ khi một trong số chúng lại đến đây.” Băng này là đối thủ của Camorra.


  “Đúng vậy, thưa sếp.”


  “Cô có thể theo dõi tiếp đầu mối đó không?”


  Daniela nói, “Tôi sẽ cố,” rồi quay sang Ercole và có vẻ đột nhiên nhớ ra anh, đánh giá bộ cảnh phục Cảnh sát Kiểm lâm màu xám của anh. “Phải rồi, tối qua.”


  “Ercole.” Vậy là nụ cười của cô cách đây vài phút không phải là vì nhận ra anh.


  “Daniela.”


  Anh không dám giơ tay ra lần nữa, chỉ gật đầu lạnh lùng một cái. Một cái gật đầu tầm cỡ Silvio De Carlo.


  Im lặng hồi lâu.


  Ercole buột miệng nói, “Cô muốn uống nước không?”


  Và làm như thể cô không biết nước khoáng là gì, anh ra hiệu về chai San Pellegrino của Thanh tra đang đặt ở mép bàn.


  Và đập tay vào nó, làm chai nước một lít lộn nhào xuống sàn. Do là nước có ga nên trong có vài giây, cái chai đã phun phần lớn nước bên trong ra khắp sàn nhà màu kem.


  “Ôi, không, ôi, tôi rất xin lỗi...”


  Ông Rossi cười khẽ. Daniela nghiêng mặt bối rối nhìn Ercole – anh đang khom lưng và bắt đầu cuống cuồng lai sàn bằng cuộn giấy được kéo ra từ trong góc phòng.


  “Tôi...” Anh chàng đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp. “Tôi đã làm gì thế này? Tôi xin lỗi, Thanh tra. Tôi có làm dây nước vào người cô không, Sĩ quan Canton?”


  Daniela nói, “Không có vấn đề gì đâu.”


  Ercole tiếp tục lau sàn.


  Daniela rời khỏi phòng chỉ huy.


  Ercole đang quỳ trên sàn, ánh mắt dõi theo cô, thì bỗng nhiên nhìn thấy có người khác xuất hiện ở cửa - là công tố viên Dante Spiro.


  Người đàn ông nhìn ra sau Ercole, như thể viên cảnh sát trẻ tuổi không tồn tại. Ông ta chào ông Rossi và nghiên cứu tấm bảng. Ông ta lơ đễnh nhét quyển sổ da mà Ercole đã thấy tối qua vào túi áo, sau đó cũng cất một cái bút đi - ông ta đã ghi chú cái gì đó.


  Hôm nay ông Spiro mặc quần đen và áo khoác nâu bó với túi áo ngực màu vàng, áo sơmi trắng, và không đeo cà vạt. Ông ta đặt một chiếc cặp táp xuống cái bàn trong góc, rõ ràng được ông ta trưng dụng luôn làm bàn của mình, và Ercole đoán đây sẽ là một vị khách thường xuyên. Văn phòng của ông ta - Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Napoli - nằm trên đường Costantino Grimaldi, đối diện với tòa án hình sự. Nó không xa Questura này lắm, chỉ cách mười phút lái xe.


  “Chào ngài công tố viên Spiro,” anh chào, vẫn tiếp tục lau sàn.


  Ông ta liếc nhìn Ercole, rồi cau mày, rõ ràng đang tụ hỏi anh là ai.


  “Còn gì nữa không, ông Massimo?” Ông Spiro hỏi ông Rossi.


  “Beatricie đã xử lý bằng chứng. Ercole đã viết nó ra, cùng với ghi chú của tôi và của cậu ấy.” Ông hất đầu ra hiệu về phía tờ giấy trên cái khung.


  “Ai cơ?”


  Ông Rossi ra dấu về phía Ercole đang thả một tờ giấy ăn sũng nước vào thùng rác.


  “Viên Cảnh sát Kiểm lâm tối qua.”


  “À.” Rõ ràng là ông Spiro đã nhầm anh thành bảo vệ.


  “Chào ông, rất vui được gặp lại ông.” Ercole mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngóm khi ông Spiro lại một lần nữa lơ anh đi.


  “Thẻ điện thoại thì sao?” Ông Spiro hỏi.


  “Cảnh sát Bưu chính nói họ sẽ có thông tin trong vòng một tiếng. Và họ vẫn đang giám sát trang web xem có video nào được đăng tải lên không. Chưa có gì cả. Và Ercole dự đoán là chúng ta sẽ sớm nhận được thêm thông tin từ phía Mỹ.”


  “Vậy à?” Ông Spiro hỏi với giọng châm biếm. Ông ta lấy một điếu xì gà ra khỏi túi và nhét vào miệng, nhưng không châm nó lên, mắt chăm chú nhìn tấm bảng.


  Bắt cóc, bến xe bus, đang del Frasso, gần thị trấn D’Abruzzo


  Nạn nhân:


   Không rõ. Người Libya, hoặc có dính dáng tới Libya? Khả năng cao là người Bắc Phi. Người tị nạn? Tuổi ước tính: 30-40. Nhẹ cân. Có râu. Tóc đen.


  Kẻ tấn công:


   Nhân chứng không nhìn rõ, nhưng khả năng là người Mỹ, nam giới da trắng, khoảng 30-35 tuổi. Có râu, tóc dài rậm rạp (Thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố New York).


  


   Còn được biết đến dưới tên Nhà Soạn Nhạc (Thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố New York).


   Đang kiểm tra lịch trình các chuyến bay tới Rome, Naples và những chỗ khác. Cho đến giờ không có gì.


  Xe cộ:


   Ô tô mui kín tối màu. Nhãn hiệu và loại xe không rõ, nhưng bánh xe là loại xe cỡ lớn - của Mỹ, Đức?


   Vết bánh xe Michelin 205/55R16 91H.


  Bằng chứng vật lý:


   Dấu máu người (nhóm AB), trong mẫu proylene glycol, triethanolamine, nitrosamine, natri lauryl sulfate.


  Kết quả DNA, không tìm thấy dữ liệu trùng khớp ở:


   Vương quốc Anh: Kho Dữ liệu DNA Quốc gia (NDNAD).


   Mỹ: Hệ thống Dữ liệu DNA tổng hợp (CODIS).


   Interpol: Cổng thông tin DNA.


  Kho Dữ liệu Hiệp ước Prũm.


  Kho Dữ liệu Quốc gia Ý.


  Hợp chất nitơ – amm, ammonia, urea, và acid uric - hydro, oxi, phosphate, sulfate, carbon dioxide. Cũng như: C8H7N (indole), 4-Methyl-2,3-benzopyrolle (skatol), và sulfhydryl (thiol), lẫn với các sợi xơ giấy. Khô khốc. Lâu năm.


  Các mẫu polyme cis-1,4-polyisoprene đang phân hủy, phản ứng nhiệt (được lưu hóa). Trong mờ. Khá lâu năm.


   Vi khuẩn bartonella elizabethae.


  Ba mươi hai sợi lông - động vật. Có phải lông chó không? Đang đợi phân tích của cảnh sát Khoa học xem là loại động vật nào.


  Chì.


  Các mẫu Fe (sắt), một bên rỉ sắt (xem ảnh).


  Đá vôi.


  Thẻ điện thoại, mua ở Arrozo Tabaccalo, Naples. Không có hình ảnh từ CCTV, mua bằng tiền mặt.


  Đang đợi phân tích từ cảnh sát Bưu chính.


   Dấu vân tay:


   Không có dữ liệu trùng khớp ở Eurodac, Interpol, Europol hoặc Ý; IAIFIS (Mỹ); Ident1 (Vương quốc Anh).


  Dấu chân:


  Nạn nhân rõ ràng là đi giày chạy bộ Nike, cỡ 42.


  Hung thủ rõ ràng là đi Converse Cons, cỡ 45.


  Máu, các chất lỏng khác: Xem phía trên.


  Tiền mặt, 11 euro và 30 dinar (tiền Lybya).


  Thòng lọng đao phủ cỡ nhỏ, được làm từ dây đàn - có lẽ là đàn cello. Dài khoảng 36cm (Tương đồng với chiếc thòng lọng trong vụ bắt cóc ở New York, theo Sở Cảnh sát New York).


   Lời khai của nhân chứng:


   Nhân chứng tiến lại gần bến xe bus, nơi nạn nhân đang đứng. Anh ta để ý thấy cỗ xe tối màu đang đậu ở gần đó, cách khoáng mười mét, sát lề đường. Sau các bụi cây. Nghi phạm có lẽ đang đợi nạn nhân, hoặc lái xe đến và ẩn núp sau khi nạn nhân xuất hiện. Đột nhiên hắn ta tấn công nạn nhân. Một vụ vật lộn xảy ra sau đó. Không quan sát thấy có sự khiêu khích nào. Nhân chứng sau đó bỏ đi để tìm sự trợ giúp của cảnh sát (Thông tin về nhân chứng ở trong hồ sơ, gặp Thanh tra Rossi).


   Dò hỏi xung quanh: Không một ai, ngoài người đi xe đạp, đã chứng kiến vụ xô xát hay nhìn thấy một chiếc xe nào.


   Máy quay an ninh: Không có trong vòng bán kính 10km.


   Báo cáo có người mất tích: Không có.


   Không có liên hệ rõ ràng nào với băng Camorra hay các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác.


   Có khả năng có người của băng ‘Ndràngheta hoạt động trong khu vực, nhưng không xác minh được có liên hệ nào với vụ bắt cóc hay không.


   Không rõ động cơ.


   Phía Mỹ sẽ cung cấp phân tích từ hiện trường gây án ở thành phố New York.


   Cảnh sát Bưu chính đang theo dõi kênh YouVid, sẵn sàng theo dấu nếu nghi phạm đăng video về nạn nhân lên.


  “Đúng là Beatrice, phân tích rất tốt,” ông Spiro nói.


  “Đúng vậy. Cô ấy giỏi đấy.”


  Công tố viên có bẻ hơi lảo đảo khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay. “Từ đó là gì?”


  “Vi khuẩn, thưa ông.”


  “Tôi chẳng nhận ra nổi. Viết cẩn thận hơn đi.” Sau đó ông ta quét mắt nhìn các bức ảnh, trầm tư, “Vậy là chúng ta có một gã tâm thần người Mỹ du lịch đến đây để săn mồi ở ngoài phạm vi săn bắn thường ngày của hắn. Chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mẫu nào?”


  “Khuôn mẫu ư?” Ercole nói, mỉm cười. Anh lau thêm một chút nước và nhỏm dậy.


  Người đàn ông gầy gò, với đôi mắt đen khắc nghiệt nhất mà Erocle từng nhìn thấy, chậm rãi quay lại. “Cậu nói gì?” Dù ông Spiro thấp hơn, nhưng Ercole cảm thấy như thể anh đang phải ngước nhìn lên đôi mắt của công tố viên vậy.


  “Thưa ông, tôi không dám chắc về điều đó ạ.”


  ‘“Không dám chắc, không dám chắc’. Cho tôi biết ý cậu là gì.” Ông ta quát lớn. “Tôi lấy làm tò mò đấy. cậu không chắc về cái gì? Cái gì mà cậu thấy có thể không chắc?”


  Ercole không cười nữa. Đỏ mặt, anh nuốt khan. “Dạ, thưa ông, tôi xin phép được nói rằng, làm sao có thể có khuôn mẫu ạ? Hắn ta đã lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên.”


  “Giải thích đi.”


  “Điều đó rất rõ ràng ạ. Hắn tìm một nạn nhân ở thành phố New York, rõ ràng là một doanh nhân, theo báo cáo của Europol. Sau đó, hắn ta bay tới Ý và, dường như, chọn một người ngoại quốc có của cải hữu hạn ở một bến xe bus nông thông.” Anh cười. “Tôi không thấy có khuôn mẫu nào ở đó cả.”


  “‘Không thấy có khuôn mẫu nào, không thấy có khuôn mẫu nào.’” Ông Spiro nghiền ngẫm câu đó như thể đang thử một loại rượu vang đáng ngờ vậy. Ông ta chậm rãi đi lại, và nghiên cứu tấm bảng.


  Ercole lại nuốt nước bọt và nhìn sang ông Rossi. Ông ta liếc nhìn cả hai người họ một cách thích thú.


  “Cậu nghĩ sao về việc, Sĩ quan Kiểm lâm...”


  “Benelli ạ.”


  “... ô tô của kẻ bắt cóc đã đậu bên lề đường ở một nơi hoang vắng và kẻ bắt cóc đang rình rập trong bụi rậm? Điều đó không cho thấy là nó diễn ra có kế hoạch sao?”


  “Không rõ kẻ bắt cóc đã xuất hiện vào lúc nào ạ. Có thể là trước hoặc sau khi nạn nhân đến. Tôi xin đoán, khả năng cao nhất, là có kế hoạch bắt cóc một nạn nhân nào đó, nhưng không nhất thiết phải là người này. Vậy nên, khuôn mẫu ư? Tôi không chắc là có thứ đó.”


  Ông Spiro liếc nhìn đồng hồ của mình, một chiếc đồng hồ to tướng màu vàng. Ercole không nhận ra là hãng gì. Ông ta nói với ông Rossi: “Tôi có một cuộc họp trên tầng, với một Thanh tra khác. Hãy báo tin cho tôi nếu có video. Và, cậu Sĩ quan Kiểm lâm này?”


  “Vâng, thưa ông.”


  “Tên cậu là Ercole nhỉ?”


  “Đúng vậy ạ.”


  Cuối cùng ông ta cũng công nhận mình. Và ông ta sẽ phải thừa nhận kiến giải của mình về khuôn mẫu trong vụ án này. Ercole cảm thấy như đoạt được thành tựu.


  “Tên lấy từ thần thoại.”


  Tên anh là phiên bản tiếng Ý của “Hercules” - một vị thần mà người La Mã thờ phụng.


  “Cha tôi thích truyện thần thoại và...”


  “Cậu có biết mười hai chiến công mà Hercules bị yêu cầu hoàn thành không?”


  “Có chứ, có chứ ạ!” Ercole cười. “Như một hành động chuộc tộim phải phụng sự vua Eurystheus.”


  “Cậu đang làm rất kém cỏi đấy.”


  “Về...”


  “Chiến công của cậu.”


  Im lặng.


  Lẩn tránh ánh mắt dữ dằn của ông ta, Ercole nói, “Xin lỗi ông?”


  Ông Spiro giơ ngón tay chỉ. “Cậu để sót nước dưới kia kìa. Cậu sẽ không muốn nó thấm xuống dưới nền gạch chứ? Các vị thần sẽ không thấy hài lòng đâu.”


  Ercole nhìn xuống. Thoáng mím môi, và giận dữ, vì anh không thể kiểm soát khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình. “Tôi sẽ xử lý nó đàng hoàng, thưa ông.”


  Lúc ông Spiro bước đi, Ercole quỳ gối xuống, và khi vô tình ngẩng lên thì anh thấy ngay ngoài cửa là trợ lý của ông Rossi, Slvio de Carlo, đang nhìn vào bên trong. Viên cảnh sát đẹp trai, hẳn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Ercole bị khiển trách - và mệnh lệnh lau nốt sàn nhà, ngụ ý rằng anh thậm chí còn không phải là một lao công làm tròn bổn phận, chứ đừng nói đến là một điều tra viên. De Carlo trưng ra nét mặt vô cảm rồi bỏ đi.


  Ercole nói với ông Rossi: “Tôi đã làm gì, thưa Thanh tra? Tôi chỉ đang phát biểu những gì có vẻ logic dựa trên các sự kiện thôi mà. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mẫu nào ở đây cả. Một tội ác ở New York, một tội ác trên các ngọn đồi của Campania.”


  “À, cậu đã phạm phải tội mù quáng.”


  “Mù quáng? Đó là gì ạ?”


  “Đó là một vấn đề tâm lý khó nhận thấy mà các điều tra viên non kinh nghiệm gặp phải. cậu chưa gì đã - dựa trên cơ sở là các bằng chứng hết sức sơ bộ - đi đến kết luận rằng đây là một hành vi phạm tội ngẫu nhiên. Nhưng khi bám vào lý thuyết đó, cậu sẽ không sẵn lòng mở rộng phạm vi điều tra, và từ chối cân nhắc khả năng là Nhà Soạn Nhạc có thể hành động theo một mưu đồ nào đó khi nhắm vào những nạn nhân nhất định này, và như vậy, sẽ rất khó để khám phá ra một khuôn mẫu trong hành vi của hắn để có thể giúp chúng ta tóm được hắn.


  Liệu có khả năng nhìn thấy một khuôn mẫu ở thời điểm này không? Tất nhiên là không. Nhưng nói thật, tôi chưa từ quen ai có bộ óc rộng mở hơn ông ấy đâu. Ông ấy sẽ đánh giá toàn bộ các sự kiện, không hề đưa ra bất kì phán đoán nào trong khi những người khác đã rút ra kết luận từ lâu. Và thường thì ông ấy đúng, còn những người khác thì không.”


  “Đầu óc cởi mở?”


  “Đúng thế. Đầu óc cởi mở. Tài sản quan trọng nhất mà một điều tra viên có thể có. Vậy nên, chúng ta sẽ không thảo luận về việc có khuôn mẫu hay không có khuôn mẫu vào thời điểm này.”


  “Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa Thanh tra. Cảm ơn ông.”


  Ercole lại nhìn xuống vũng nước trên sàn gạch. Anh đã dùng hết sạch số giấy ăn. Anh bước ra ngoài và đi ngang qua De Carlo khi anh ta đang bấm tin nhắn. Chúa ơi, người đàn ông này hoàn toàn thời thượng, từ kiểu tóc cho tới đôi giày bóng loáng. Ercole lờ đi ánh mắt của anh ta và tiếp tục đi đến cuối hành lang, tới phòng vệ sinh nam để lấy thêm giấy lau.


  Khi quay trở lại, anh để ý thấy Daniela Canton đang đứng trên hành lang, vừa nói chuyện xong với đồng nghiệp của cô, viên cảnh sát tóc vàng, Giacomo Schiller. Sau khi anh ta bỏ đi, Ercole giấu giấy vệ sinh sau lưng và, sau một thoáng ngập ngừng, tiến lại gần cô. “Xin lỗi. Cho tôi hỏi một câu được không?”


  “Được chứ, tất nhiên rồi, Sĩ quan...”


  “Xin hãy gọi tôi là Ercole.”


  Cô gật đầu.


  Anh hỏi: “Công tố viên Spiro ấy.” Anh hỏi thật khẽ. “Lúc nào ông ấy cũng nghiêm khắc như thế à?”


  “Không, không, không.” Cô nói.


  “À.”


  “Thường thì ông ấy bất lịch sự hơn nhiều so với khi ở trong đó.”


  Ercole nhướn một bên lông mày, “Cô đã nghe thấy ông ấy nói à?”


  “Chúng tôi đều nghe thấy.”


  Ercole thoáng nhắm mắt lại. Ôi, trời. “Và ông ấy còn có thể tệ hơn sao? Thật thế à?”


  “Đúng thế đấy. Ông ấy kinh khủng lắm. Một người thông minh, cái đó thì không nghi ngờ gì. Nhưng ông ấy không khoan dung với mọi sai lầm - dù là hành động hay phán đoán - của người khác. Cẩn thận, đừng chọc giận ông ấy đấy.” Cô hạ giọng nói. “Anh có nhìn thấy quyển sổ trong túi ông ấy không? Quyển sổ bìa da ấy.”


  “Có.”


  “Ông ấy không bao giờ rời khỏi nó. Người ta nói ông ấy dùng quyển sổ đó để ghi lại tên của những kẻ đã làm trái ý mình, hoặc có năng lực kém cỏi và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của ông ấy.”


  Ercole nhớ lại lúc nhìn thấy vị công tố viên trên đài RAI, cách đây không lâu, khi ông ta đang khéo léo xử lý các câu hỏi về kế hoạch tham gia vào chính trường của mình.


  “Vừa nãy ông ấy có ghi cái gì đó, lúc bỏ đi ấy.”


  Cô thấy lo lắng. “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.” Đôi mắt xanh dương xinh đẹp của cô quan sát gương mặt anh. “Dù thế nào đi nữa, hãy cẩn thận nhé, Sĩ quan.”


  “Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cô nhé. Cô thật tử tế, và tôi...”


  “Ercole!” một tiếng hét vọng đến từ cuối hành lang.       


  Anh quay lại, thở dốc, và nhìn thấy Thanh tra Massimo Rossi đang lao ra khỏi phòng chỉ huy. Thật kì lạ, và đáng sợ, khi thấy người đàn ông vốn luôn bình tĩnh này kích động đến vậy.


  Chẳng lẽ Nhà Soạn Nhạc đã đăng video lên và phía Cảnh sát Bưu chính đã báo cáo với ông ấy rồi à?


  Hay ai đó đã tìm thấy xác của anh chàng Libya kia?


  “Xin lỗi nhé.” Anh chào Daniela.


  “Ercole,” cô nói.


  Anh quay lại nhìn cô.


  Cô chỉ tay xuống đất.


  Ồ, anh làm rơi giấy vệ sinh.


  “Ôi.” Anh cúi xuống nhặt chúng lên rồi chạy về phía ông Rossi ở cuối hành lang.


  Viên Thanh tra nói, “ Có vẻ thông tin mà cậu yêu cầu từ phía Mỹ về vụ bắt cóc đã đến rồi đấy.”


  Ercole bối rối, vẻ mặt của ông Rossi thậm chí còn lo lắng hơn ban nãy nữa. “Và nó không tốt cho chúng ta sao, sếp.”


  “Chắc chắc là không rồi. Đi theo tôi.”


  CHƯƠNG 14


  Lincoln Rhyme nhìn xung quanh đại sảnh cũ kĩ của trụ sở cảnh sát Naple.


  Dù anh chưa từng đến đây, nhưng tòa nhà này lại quen thuộc vô cùng, và lực lượng hành pháp không cần đến phiên dịch.


  Người đến người đi, các sĩ quan mặc vài, không, rất nhiều phong cách cảnh phục khác nhau - phần lớn trong số đó bảnh bao và vương giả hơn bộ cảnh phục ở Mỹ. Một số sĩ quan mặc thường phục, đeo huy hiệu ở hông hoặc dây đeo cổ. Và ở đó có cả dân thường nữa. Nạn nhân, nhân chứng, luật sư.


  Một nơi bận rộn. Giống như vẻ ngoài của Naples. Và bản thân Naples cũng rất rộn ràng.


  Anh lại nghiên cứu kiến trúc.


  Thom nói với Rhyme và Sachs: “Tiền chiến.”


  Rhyme nhận ra rằng, ở Ý, cụm từ đó sẽ, trong suy nghĩ của đa số mọi người, ám chỉ đến Thế chiến thứ Hai. Không giống như nước Mỹ trong tám mươi năm qua, Ý không thường xuyên rải xe tăng, lính bộ binh, và máy bay không người lái đi khắp thế giới.


  Thom dõi theo ánh mắt của sếp mình và nói, “Thời kì phát xít ấy. Anh có biết nước Ý là nơi khai sinh ra chủ nghĩa phát xít không? Thế chiến thứ Nhất. Sau đó Mussolini đã nâng cao tiêu chuẩn đó lên.”


  Rhyme không biết điều đó. Nhưng mà, anh buộc phải thừa nhận, anh rất thiếu kiến thức về những gì nằm ngoài chuyên ngành tội phạm học. Nếu một dữ kiện thực tế nào đó không giúp anh giải quyết được một vụ án thì nó không phải là thực tế. dẫu vậy, anh biết nguồn gốc của từ đó. “Từ ‘phát xít’ xuất phát từ ‘fasces’ - bó gậy trang trọng được những người lính gác mang theo đế chế thể hiện quyền lực trong giới hạn quan chức thời La Mã.”


  “Như trong câu, nói nhỏ nhẹ nhưng mang gậy lớn à?” Sachs hỏi.


  Thông minh lắm. Nhưng Lincoln Rhyme không có tâm trạng cho việc này. Anh đang nóng lòng muốn bắt tay vào xử lý vụ án bất thường này và tóm cái tên Nhà Soạn Nhạc đó.


  À, cuối cùng cũng đến.


  Hai người đàn ông, đang nhìn chăm chăm vào nhóm người Mỹ, xuất hiện ở hành lang, một người khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc nhàu nhĩ với cơ thể săn chắc, và có ria mép. Ông ta mặc một bộ vest tối màu, áo sơmi trắng và đeo cà vạt. Đi cùng ông ta là một chàng trai cao ráo, trẻ hơn tầm ba mươi tuổi, mặc cảnh phục xám với huy hiệu trên ngực và vai. Họ liếc nhìn nhau và nhanh chóng tiến về ba người.


  “Anh là Lincoln Rhyme?” Người lớn tuổi hơn nói. Tiếng Anh của ông ta nặng giọng địa phương, nhưng rất rõ ràng.


  “Và đây là Thanh tra Amelia Sachs. Và Thom Reston.”


  Như đã định, cô chìa chiếc huy hiệu vàng của mình ra. Không hoành tráng như bó gậy quyền lực, nhưng dẫu sao thì nó vẫn có phần nào đó biểu trưng cho quyền lực.


  Kể cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh mới đến Ý - khoảng ba tiếng - Rhyme để ý thấy có rất nhiều hành động ôm ấp và hôn má. Từ đàn ông với phụ nữ, phụ nữ với phụ nữ, và cả đàn ông với đàn ông. Còn bây giờ, đến cả một bàn tay chìa ra để bắt tay cũng không có - ít nhất là không đến từ vị cảnh sát lớn tuổi, người phụ trách, tất nhiên rồi. Ông ta chỉ gật đầu một cái, mặt cứng đờ vì đề phòng. Còn người trẻ hơn tiến lên trước, chìa tay ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ trầm lặng của thượng cấp, bèn nhanh chóng lùi lại.


  “Tôi là Thanh tra Massimo Rossi thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Các vị đi từ New York đến đây, xa như vậy sao?”


  “Đúng vậy.”


  Đôi mắt của chàng trai trẻ phát ra vẻ kinh sợ, như thể đang nhìn thấy một con kì lân sống. “Tôi là Ercole Benelli.”


  Cái tên thật kì lạ, đọc là Ê-cô lay.


  Anh ta tiếp tục nói. “Tôi thật vinh dự khi được gặp một nhân vật được tôn kính như cô. Lại còn được gặp mặt trực tiếp, cô Sachs.” Tiếng Anh của anh ta khá hơn và ít giọng địa phương hơn ông Rossi. Chắc là do thế hệ. Rhyme đoán rằng YouTube và truyền hình Mỹ chiếm dụng nhiều thời gian của viên cảnh sát trẻ hơn.


  “Lên gác đi.” Ông Rossi nói, sau đó thêm vào một câu, như thể thấy cần thiết, “Tạm thời vào bây giờ.”


  Họ yên lặng đi lên tầng ba - ở Mỹ thì đó sẽ là tầng bốn. trên đường tới đây, Rhyme đã đọc được trong sách hướng dẫn rằng ở châu Âu đầu tiên được gọi là tầng trệt, chứ không phải tầng một.


  Ra khỏi thang máy, khi đang đi trên hành lang sáng trưng, Ercole hỏi. “Các vị đã bay bằng máy bay thương mại sao?”


  “Không. Tôi được sử dụng máy bay tư nhân.”


  “Máy bay tư nhân? Từ nước Mỹ!” Ercole huýt sáo.


  Thom cười khẽ. “Nó không phải của chúng tôi. Một luật sư mà Lincoln đã giúp đỡ trong một vụ án gần đây đã cho chúng tôi mượn. Phi hành đoàn sẽ chở các thân chủ của ông ta tới các điểm đến trên toàn châu Âu trong vòng mười ngày tới. Chúng tôi định sử dụng nó cho các kế hoạch khác, nhưng rồi chuyện này phát sinh.”


  Greenland, Rhyme nghĩ thầm. Hoặc một địa điểm nào đó phù hợp cho tuần trăng mật hơn. dẫu vậy, anh cũng không định chia sẻ điều này với viên cảnh sát kia.


  Khi nhắc đến thời gian họ ở lại đây – mười ngày, không phải một ngày, hay một buổi - ông Rossi nghiêng đầu, và có vẻ không hài lòng. Rhyme đã biết từ khoảnh khắc anh và Sachs nhìn nhau, sau email của Ercole về sự hiện diện của Nhà Soạn Nhạc ở Ý, và quyết định đến nơi đây, là họ sẽ không được chào đón. Vậy nên anh thấy mừng vì Thom đã thốt ra câu nói mười ngày; không có gì sai khi khiến cho đám người Ý quen dần với sự thật là họ sẽ không bị đuổi cổ nhanh đến vậy.


  Sachs nói với Ercole: “Cậu nói tiếng Anh giỏi nhỉ.”


  “Cảm ơn cô. Tôi đã học từ khi tôi còn là một ragazzo, một cậu bé. Cô có biết tiếng Ý không?”


  “Không.”


  “Nhưng có mà! Đó là từ tiếng Ý mang nghĩa là ‘không’.”


  Không có ai cười, và anh ta im bặt, mặt đỏ bừng.


  Rhyme nhìn xung quanh, lại một lần nữa để ý thấy nơi này có vẻ quen thuộc đến mức nào, chẳng khác mấy Tòa nhà lớn - 1PP, ở New York. Các Thanh tra và cảnh sát hối hả, có người cười đùa, có người cau có, có người chán chường. Các chỉ thị từ cấp trên được dán trên các tấm bảng thông báo hoặc dán thẳng lên tường. Máy tính thì bị lỗi thời khoảng một đến hai năm. Điện thoại reo ầm ĩ - di động được sử dụng nhiều hơn là máy bàn.


  Chỉ có ngôn ngữ là khác.


  Chà, ngoài điều đó ra thì còn có một sự khác biệt rõ rệt nữa: không có ly cà phê giấy, như người ta sẽ thấy nằm rải rác khắp các bàn làm việc của cảnh sát Mỹ. Cũng không có túi đựng thức ăn nhanh – rõ ràng là người Ý tránh thói quen vô bổ này. Rất tốt. khi còn là Trưởng Bộ phận Pháp Y của Sở Cảnh sát New York, Rhyme đã từng sa thải một kĩ thuật viên đang nghiên cứu các bản kính đựng bằng chứng trong khi nhuồm nhoàm một cái Big Mac. “Ô nhiễm bằng chứng!” Anh đã hét lên như vậy. “Ra ngoài!”


  Ông Rossi dẫn họ vào một phòng hội nghị rộng khoảng ba nhân sáu mét. Nó có một cái bàn cũ mèm, bốn cái ghế, một tủ tài liệu, và một cái máy tính xách tay. Dựa vào tường là các khung giấy dán các mẩu báo, phủ kín ghi chú viết tay, và ảnh. Những cái này giống hệt như các biểu đồ bằng chứng của anh - dù nó được viết trên giấy thay vì bảng trắng. Dù có những từ anh không xác định được, nhưng có rất nhiều thứ trên danh sách bằng chứng vật lý anh có thể hiểu.


  “Anh Rhyme,” ông Rossi mào đầu.


  “Đội trưởng,” Ercole vội vã nói. “Anh ấy đã rút khỏi vị trí Đội trưởng Sở Cảnh sát New York.” Rồi có vẻ nhận ra rằng mình không nên sửa lời cấp trên, anh ta đỏ mặt.


  Rhyme ra hiệu ‘bỏ qua’ đi bằng cánh tay hoạt động được của mình. “Không vấn đề.”


  “Xin thứ lỗi cho tôi,” ông Rossi tiếp tục, rõ ràng thực sự thấy bối rối với sự sai sót này. “Đội trưởng Rhyme.”


  “Giờ anh ấy là một cố vấn,” Ercole bổ sung. “Tôi đã đọc về anh ấy. Anh ấy thường cộng tác với Thanh tra Sachs đây. Điều đó cũng đúng chứ?”


  “Đúng vậy,” cô nói.


  Có một hoạt náo viên, như cậu Ercole này, cũng không phải là một ý tồi đâu, Rhyme nghĩ thầm. Anh thấy tò mò về anh chàng này. Anh ta có sự tự tin, nhưng cũng toát lên dáng vẻ của một tay mới. Và Rhyme đã để ý thấy trong tòa nhà này không có ai mặc bộ đồng phục xám giống như anh ta cả. Hẳn phải có ẩn tình gì đó.


  Sachs gõ túi đeo vai của mình. “Chúng tôi có kết quả phân tích bằng chứng ở hai hiện trường gây án liên quan đến Nhà Soạn Nhạc ở New York. Ảnh hiện trường gây án, dấu giày, vân vân.”


  Ông Rossi nói: “Phải. Chúng tôi đang mong nhận được nó. Các vị có thu thập được thêm thông tin gì kể từ khi nói chuyện với Sĩ quan Benelli không?”


  “Không có gì đáng tin cậy,” Sachs nói. “Chúng tôi không tìm được gì về nguồn gốc các sợi dây đàn mà hắn ta dùng làm thòng lọng. Bàn phím âm nhạc của hắn được mua bằng tiền mắt từ một nhà bán lẻ lớn. Không có dấu vân tay ở bất kì đâu. Hay, thứ tốt nhất chúng tôi thu được là những mẩu nhỏ vân tây không có gì hữu ích.”


  Rhyme nói thêm: “Lực lượng FBI của chúng tôi đang kiểm tra danh sách các chuyến bay đến đây.”


  “Chúng tôi cũng đã làm điều đó, nhưng không có kết quả. Nhưng danh sách các chuyến bay, các anh nói thế nào nhỉ, đừng hi vọng gì nhiều. Không có ảnh, không có số hộ chiếu? Và Nhà Soạn Nhạc của các anh có thể bay đến một tá sân bay ở Liên minh châu Âu này và di chuyển qua biên giới mà không bị ghi lại thông tin. Thuê hoặc ăn cắp một chiếc xe ô tô ở Amsterdam hoặc Genva và lái tới đây. Tôi chắc là anh đã cân nhắc đến việc hắn ta có thể không xuất phát từ một sân bay ở khu vực New York. Có thể là Washington, Philadelphia... hay kể cả Atlanta, qua hãng Delta. Hartsfield là sân bay đông đúc nhất trên thế giới, theo tôi được biết.”


  Chà, Rossi rất xuất sắc trong lĩnh vực của ông ta.


  “Phải, chúng tôi đã cân nhắc đến những điều đó.” Rhyme nói.


  Ông Rossi hỏi, “Các vị nghĩ hắn ta là người Mỹ à?”


  “Chúng tôi đặt giả thuyết như vậy, nhưng không chắc chắn.”


  Ercole hỏi, “Vì sao một kẻ sát nhân hàng loạt lại rời khỏi đất nước và đến đây để giết người?”


  Sachs nói: “Nhà Soạn Nhạc không phải là một kẻ sát nhân hàng loạt.”


  Ercole gật đầu. “Không, hắn ta chưa giết được ai, đúng vậy. Cô đã cứu được nạn nhân. Và ở đây chúng tôi chưa tìm thấy xác của người bị bắt cóc.”


  Ông Rossi nói: “Thanh tra Sachs không có ý đó, Ercole.”


  “Đúng là thế, Thanh tra. Một tay sát nhân hàng loạt rất hiếm gặp và có nhận dạng tội phạm rất đặc biệt. Với nam giới, động cơ thường thấy về bản chất là tình dục, hoặc bạo dâm phi giới tính. Và dù có những hành vi mang tính nghi thức, trong phần lớn các vụ án. Điều đó chỉ giới hạn ở việc trói hoặc sắp đặt nạn nhân theo một cách nhất định, hoặc để lại linh vật ở hiện trường, hay lấy chiến lợi phẩm, sau khi đã gây án. Các hành vi ấy không đến mức độ dàn dựng tỉ mỉ như của Nhà Soạn Nhạc - quay video, thòng lọng, âm nhạc. Hắn ta là một tên tội phạm phức tạp.”


  Sự im lặng bủa vây căn phòng. Sau đó ông Rossi nói, “Chúng tôi vô cùng cảm kích vì sự hiểu biết và hỗ trợ của các vị.”


  “Bằng mọi cách khiêm tốn mà chúng tôi có thể,” Rhyme nói, không được khiên tốn cho lắm.


  “Và vì việc đi đến tận đây để đem tập hồ sơ đó cho chúng tôi.” Không khéo léo cho lắm.


  Sau đó, ông Rossi quan sát anh. “Anh, Đội trưởng Rhyme ạ, có lẽ không quen đối phó với những tên tội phạm, come si dice đâu nhỉ? Bỏ về ấy?”


  “Bỏ trốn ạ,” Ercole chữa lời ông. Rồi lại đông cứng cả người, mặt đỏ bừng.


  “Không, tôi không quen.” Rhyme nói, một cách kệch cỡm, có thể là hơi quá kịch. Dù anh tin rằng cách thể hiện đó cũng phù hợp, vì theo quan sát của anh thì ông Rossi cũng vậy - một cảnh sát không xử lý tốt những tên tội phạm bỏ trốn đến một vùng khác.


  “Anh muốn hắn sẽ được dẫn độ,” ông Rossi nói. “Sau khi chúng tôi tóm được hắn.”


  “Tôi chưa nghĩ xa đến thế.” Rhyme nói dối.


  “Không à?” Ông Rossi vuốt ria mép. “Dù việc khởi tố diễn ra ở đây hay ở Mỹ thì đó cũng là quyết định của tòa án, chứ không phải của tôi hay anh. Allora1, tôi đánh giá cao những gì anh đã làm, Đội trưởng Rhyme ạ. Những nỗ lực của anh. Hẳn là mệt mỏi lắm.” Ông ta tránh nhìn vào chiếc xe lăn. “Nhưng giờ anh đã chuyển giao báo cáo, và tôi không thể thấy anh còn có thể giúp được gì cho chúng tôi theo bất cứ cách nào nữa. Anh là một chuyên gia phân tích hiện trường gây án, nhưng ở đây chúng tôi cũng có các chuyên gia có thể làm chuyện đó rồi.”


  1. (Tiếng Ý) Vậy nên.


  “Lực lượng Cảnh sát Khoa học của các ông.”


  “À, anh biết đến họ à?”


  “Tôi đã giảng bài tại trụ sở chính ở Rome cách đây nhiều năm.”


  “Tôi rất ghét phải làm anh thất vọng, cũng như cô, cô Sachs. Nhưng, một lần nữa, tôi không thấy các vị có thể trợ giúp gì nhiều ngoài cái đó.” Ông ta gật đầu về phía chiếc túi của cô. “Và có những rắc rối thực tiễn nữa. Cảnh sát Benelli và tôi giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhưng phần lớn những người khác tham gia điều tra vụ này thì không. Tôi cũng phải nói thêm rằng, Naples không phải là một thành phố...” Ông ta tìm từ. “... tiện lợi. Với một người như anh.”


  “Tôi thấy rồi.” Rhyme nhún vai, một động tác mà anh hoàn toàn đủ khả năng làm.


  Lại im lặng.


  Cuối cùng bị Rhyme phá vỡ, “Việc dịch thuật dễ thôi, nhờ Google. Và về vấn đề di chuyển, ở New York, tôi không mấy khi ra hiện trường. Không cần thiết. Tôi để việc đó cho Sachs của tôi và các cảnh sát khác. Họ quay trở lại như ong mang theo phấn hoa vậy. Và chúng tôi cũng nhau chế tạo mật ong. Xin hãy bỏ qua cho phép so sánh đó. Nhưng đâu thể có hại gì, Thanh tra, nếu để chúng tôi ở lại đây? Chúng tôi sẽ là các cố vấn viên.”


  Cụm từ “cố vấn viên” có vẻ khiến ông ta cảm thấy khó hiểu.


  Ercole dịch lại.


  Ông Rossi dừng lại rồi nói: “Về việc anh đang đề xuất, nó không đúng quy tắc, và chúng tôi không phải là những người linh hoạt với sự bất quy tắc.”


  Đúng lúc ấy, Rhyme nhận thấy có một người đang sải bước vào phòng. Anh xoay ghế lại và thấy một người đàn ông thon thả, săn chắc, mặc quần và áo khoác thời thượng, bốt mũi nhọn, tóc thưa, và bộ râu dê màu muối tiêu. Đôi mắt của ông ta hẹp và nhỏ. Từ “ác quỷ” bật ra trong đầu anh. Ông ta đánh giá Sachs và Rhyme, rồi nói: “Không. Không cố vấn gì hết. Sẽ không có tư vấn hay trợ giúp gì cả. Không cần tranh luận về điều đó.” Giọng địa phương của ông ta nặng hơn ông Rossi và Ercole, nhưng ngữ pháp và cú pháp của ông ta thì hoàn hảo. Điều này khiến Rhyme biết rằng ông ta thường xuyên đọc tiếng Anh, nhưng chắc hẳn là không thường xuyên tới Mỹ hay vương quốc Anh, và cũng ít khi xem các kênh truyền thông bằng tiếng Anh.


  Ông ta quay sang Ercole và hỏi một câu bằng tiếng Ý.


  Bối rối, đỏ mặt, viên cảnh sát trẻ lắp bắp trả lời đầy phòng bị, rõ ràng là đang chối bỏ cái gì đó. Và Rhyme đoán câu hỏi là: “Cậu mời họ đến đấy à?”


  Ông Rossi nói: “Đội trưởng Rhyme, Thanh tra Sachs, và anh Reston, đây là công tố viên Spiro. Ông ấy tham gia điều tra vụ án này cùng chúng tôi.”


  “Điều tra?”


  Ông Rossi im lặng trong giây lát, có vẻ là để ngẫm nghĩ về câu hỏi của Rhyme. “À, phải. Theo những gì tôi biết, nó khác với ở Mỹ. Ở đây, ở nước Ý này, các công tố viên hoạt động như cảnh sát, theo một khía cạnh nào đó. Procuratore1 Spiro và tôi là các điều tra viên trưởng trong vụ án Nhà Soạn Nhạc. Cộng tác với nhau.”


  1. (Tiếng Ý) Công tố viên.


  Đôi mắt đen của ông Spiro nhìn xoáy vào mắt Rhyme. “Nhiệm vụ ả chúng tôi là nhận dạng tên này, xác định nơi hắn đang lẩn trốn ở Ý và nơi hắn đang giam giữ nạn nhân, và tập hợp bằng chứng để sử dụng ở tòa khi bắt giữ hắn ta. Về vấn đề đầu tiên, rõ ràng là các vị không thể giúp được gì, bởi vì các vị đã thất bại trong việc nhận dạng hắn ta ở đất nước của mình. Vấn đề thứ hai? Các vị chẳng biết gì về Ý, nên thậm chí cả ý kiến chuyên môn của các vị về bằng chứng cũng chẳng hữu ích cho lắm. Và còn về vấn đề thứ ba, các vị không quan tâm đến việc hỗ trợ trong một phiên tòa ở đây, vì các vị muốn dẫn độ nghi phạm về Mỹ để xử án ở đó. Vậy nên, các vị thấy đó, việc các vị tham gia vào, nói nhẹ thì là vô tác dụng, còn tệ nhất là gây ra mâu thuẫn lợi ích. Tôi cảm ơn các vị vì đã tốt bụng cung cấp hồ sơ của mình cho chúng tôi. Nhưng giờ thì anh phải ra về rồi, anh Rhyme.”


  Ercole bật ra: “Phải là Capitano2...”


  2. (Tiếng Ý) Đội trưởng.


  Ông Spiro trừng mắt khiến anh ta im bặt. “Che cosa3?”


  “Không có gì, thưa Procuratore. Thứ lỗi cho tôi.”


  “Vậy đấy, các vị phải ra về rồi.”


  Rõ ràng là các công tố viên - hoặc riêng vị công tố viên này, ít nhất là thế - có nhiều quyền lực hơn các Thanh tra cảnh sát trong việc điều tra phá án. Rhyme không thấy ông Rossi có ý kiến phản đối. Anh gật đầu với Sachs, và cô đưa tay vào túi đeo vai và đưa cho viên Thanh tra một tập hồ sơ dày. Ông Rossi lật nó ra. Trang đầu tiên là các hình ảnh bằng chứng cùng biểu đồ mô tả sơ lược.


  Ông ta gật đầu và đưa nó cho Ercole. “Đưa các thông tin này lên bảng đi, Sĩ quan.”


  Ông Spiro nói, “Các vị có cần hỗ trợ đi ra sân bay không?”


  Rhyme nói, “Chúng tôi sẽ tự xử lý chuyến bay về của mình, cảm ơn ông.”


  “Anh ấy có máy bay tư nhân.” Ercole nói, vẫn còn hoảng hốt.


  Miệng ông Spiro mím chặt, như cười chế nhạo.


  Ba người Mỹ quay lại và đi ra cửa, Ercole tiễn họ - như ông Rossi đã gật đầu ra hiệu.


  Dẫu vậy, ngay trước khi họ rời khỏi, Rhyme dừng xe và quay lại nói. “Tôi có thể cung cấp một, hai ý kiến không?”


  Ông Spiro trưng ra khuôn mặt lạnh tanh như đá, nhưng ông Rossi lại gật đâu. “Mời anh.”


  “Có phải fette di metallo có nghĩa là ‘các mẩu kim loại’ không? Mắt Rhyme nhìn lên tấm bảng.


  Ông Spiro và ông Rossi xoay sang nhìn nhau. “‘Các lát cắt’, đúng vậy.”


  “Fibre di carta là ‘xơ giấy’ à?”


  “Đúng thế.”


  “Hừm. Được rồi. Nhà Soạn Nhạc đã thay đổi diện mạo của hắn. Hắn đã cạo râu, và tôi khá chắc là hắn cũng đã cạo đầu. Hắn giấu nạn nhân ở một chỗ đã được xây dựng lâu năm, và nó nằm ở rất sâu dưới lòng đất. khả năng cao là trong thành phố chứ không phải ở nông thôn. Tòa nhà đó hiện giờ không cho người ra vào và đã ở trong tình trạng đó một thời gian rồi, nhưng nó đã từng rất sầm uất. Nó nằm ở một khu vực nơi gái bán dâm từng thường xuyên hoạt động. Có thể vẫn còn. Điều đó thì tôi không dám chắc.”


  Anh nhận thấy Ercole đang nhìn anh đăm đăm như thể bị thôi miên.


  Rhyme tiếp tục, “Còn một điều nữa: hắn sẽ không sử dụng YouVid nữa đâu. Hắn dùng proxy để giấu địa chỉ IP, nhưng hắn không giỏi việc đó, và tôi biết là hắn đủ thông minh để biết điều này. Vậy nên hăn sẽ đoán được là mấy người bên công nghệ cao của các vị, và cả bên an ninh của YouVid, sẽ truy lùng hắn. Các vị nên bắt đầu giám sát các trang web khác. Và bảo đội tác chiến của các vị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp. nạn nhân hoàn toàn không dư dả thời gian đâu.” Khi anh xoay ghế về phía cửa, và nói, “Giờ thì tạm biệt. Ý tôi là, arrivederci1.”


  1. (Tiếng Ý) Tạm biệt.
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  Mình chết rồi sao?


  Và đang ở Jannah2?


  2. Thiên đường theo tín ngưỡng Hồi giáo.


  Thành thật mà nói, Ali Maziq không rõ. Anh ta tin mình đã là một người tốt và là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo suốt cả cuộc đời, và anh ta nghĩ rằng mình đã dành được một chỗ trên thiên đường. Có thể không phải là tầng cao nhất, Firdaws, nơi dành riêng cho các nhà tiên tri, những kẻ tử vì đạo, và những tín đồ thành kính nhất, nhưng chắc chắn cũng là ở một vị trí đáng kính.


  Vậy nhưng... vậy nhưng...


  Sao thiên đường lại có thể lạnh lẽo như thế này, ẩm ướt như thế này, tối tăm như thế này.


  Cảm giác báo động vang lên khắp cơ thể anh ta, và anh ta run rẩy, chỉ một phần là vì lạnh. Anh ta đang ở al-Nar3 sao?


  3. Đại ngục theo tín ngưỡng Hồi giáo.


  Có lẽ anh ta đã làm sai tất thảy, và bị tống thẳng xuống địa ngục. Anh ta cố gắng nhớ lại kí ức gần nhất của mình. Có kẻ nào đó đã xuất hiện rất nhanh, một kẻ rất khỏe và đô con. Sau đó, có thứ gì đó trùm lên đầu ông ta, bịt kín mọi tiếng la hét.


  Sau đó thì sao? Các tia sáng. Những từ ngữ lạ lẫm. Vài tiếng nhạc.


  Và giờ là cái này... Lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ tít trên cao.


  Phải rồi, phải, có thể lắm. Không phải Jannah, mà là al-Nar.


  Anh ta mơ màng cảm thấy rằng có thể đây là địa ngục, đúng vậy. bởi vì có thể anh ta đã không sống một cuộc đời tốt đẹp cho lắm, sau tất cả. Anh ta đã không tốt đẹp cho lắm. Anh ta đã làm những chuyện xấu xa. Anh ta không nhớ nổi cụ thể đó là gì, nhưng có một cái gì đó.


  Có lẽ địa ngục là như thế này: phải chịu cảm giác khó chịu dày vò bạn và khiến bạn tin rằng mình có tội, nhưng lại không biết cụ thể đó là gì.


  Sau đó, não anh ta hoạt động, phần não lý trí và có giáo dục của anh ta. Không, không có chuyện anh ta đã chết. Anh ta đang thấy đau đớn. Và anh ta biết rằng nếu thánh Allah, ơn Chúa, đã đuổi anh ta xuống al-Nar, anh ta sẽ phải cảm nhận sự đau đớn lớn hơn thế này rất nhiều. Nếu đang ở Jannah, anh ta sẽ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm nhận được hào quang của Chúa, ơn Chúa.


  Vậy nên, câu trả lời là: Anh ta chưa chết.


  Điều đó dẫn đến một câu hỏi khác: Thế thì anh ta đang ở đâu?


  Những kí ức mơ hồ xáo trộn trong dòng suy nghĩ của anh ta. Những kí ức, hoặc có thể là do trí tưởng tượng của anh ta tự dựng lên. Vì sao mình không thể suy nghĩ rõ ràng hơn được nhỉ? Vì sao mình chỉ có thể nhớ được ít ỏi như thế?


  Những hình ảnh. Nằm trên đất, ngửi thấy mùi cỏ. Vị của thức ăn. Cảm giác mãn nguyện khi nước chảy vào miệng. Nước lạnh tuyệt vời, và trà thì dở tệ. Ôliu. Đôi bàn tay của một người đàn ông đặt trên vai anh ta.


  Rất khỏe. Đô con. Mọi thứ tối sầm lại.


  Âm nhạc. Nhạc phương Tây.


  Anh ta ho, và họng anh ta đau đớn. Nó rát khủng khiếp. Có thể anh ta đã bị nghẹt thở. Việc thiếu không khí đã ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ta. Đầu anh ta cũng đau như búa bổ. Có thể cú ngã đã khiến não anh ta chấn động.


  Ali Maziq từ bỏ việc tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.


  Anh ta tập trung phán đoán xem mình đang ở đâu và làm thế nào để trốn thoát.


  Nheo mắt lại, anh ta có thể nhận thấy rõ là mình đang ngồi trên một cái ghế - bị trói vào một cái ghế - trong một căn phòng hình trụ có đường kính khoảng sáu đến bảy mét, tường bằng đá, không có trần. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ khoảng không tối tăm phía trên đầu. Sàn nhà, cũng bằng đá, đầy lỗ và xướt xát.


  Và chính xác thì căn phòng này khiến anh ta nhớ đến cái gì nhỉ?


  Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ?


  À, một kí ức mơ hồ xuất hiện từ một nơi xa xăm mờ ảo trong tâm trí, và anh ta mường tượng lại một chuyến tham quan với lớp tới một bảo tàng ở Tripoli: hầm mộ của một thánh nhân Carthage.


  Một kí ức ngắn ngủi gần đây cũng lóe lên: nhấp nước lạnh, ăn ôliu, uống trà đắng ngắt được pha từ nước lấy thẳng từ một máy pha cappuccino, trong nước vẫn còn vị sữa thừa.


  Với ai ấy nhỉ?


  Sau đó là bến xe bus. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở bến xe bus.


  Mình đang ở đất nước nào? Lybya à?


  Không, anh ta không nghĩ vậy.


  Nhưng chắc chắn là mình đang ở trong một hầm mộ...


  Căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó ở trong.


  Anh ta bị bịt miệng, một miếng vải nhét ở trong miệng, rồi dán băng dính lên trên. Dẫu vậy, anh ta vẫn cố kêu gọi sự giúp đỡ - bằng tiếng Ả Rập. Cho dù đang ở một đất nước khác và họ nói một thứ ngôn ngữ khác, nhưng anh ta vẫn hi vọng giọng của mình sẽ thu hút được sự chú ý của ai đó tới giải cứu.


  Nhưng miếng giẻ bịt miệng đã hoàn thành tốt vai trò của nó, và dẫu có cố thế nào thì anh ta cũng chẳng phát ra được mấy âm thanh.


  Giờ Ali thở dốc vì sốc khi đột nhiên có áp lực đè vào khí quản của anh ta. Nó có thể là gì nhỉ? Anh ta không thể nhìn rõ, và cũng không thể sử dụng tay của mình, nhưng khi nghiêng đầu từ bên này sang bên khác và phân tích cảm giác, anh ta nhận ra rằng đầu mình đang nằm trong một cái vòng có vẻ được làm từ các sợi dây mỏng xoắn lại. Nó vừa thít chặt hơn một chút.


  Anh ta ngẩng lên nhìn sang phải.


  Và rồi anh ta nhìn thấy nó - thứ thiết bị dùng để giết chết mình!


  Sợi dây quanh cổ anh ta bị kéo lên trên, gắn với một cây gậy đóng trong tường, rồi vòng qua một cây gậy khác và đi xuống một cái xô. Cái xô nằm dưới một đường ống cũ rỉ sét, từ đó nước đang nhỏ giọt xuống.


  Ôi, không, không! Xin Chúa phù hộ con, cầu xin Ngài!


  Giờ anh ta đã biết được nguồn gốc của âm thanh. Các giọt nước sẽ dần dần đổ đầy xô, và đến khi nó nặng hơn, nó sẽ ngày càng thít chặt thòng lọng.


  Kích cỡ của cái xô cho thấy nó có thể dễ dàng chứa được nửa tá lít nước. Ali không rõ nó tương đương với bao nhiêu cân, nhưng anh ta nghĩ kẻ đã chế tạo ra thứ thiết bị ma quỷ này sẽ biết. và những tính toán của hắn ta đủ chính xác để bảo đảm rằng - vì những lí do mà chỉ Chúa mới biết, cầu Chúa - cái xô sẽ sớm đủ nặng để khiến anh ta chết ngạt.


  À, chờ đã! Đó có phải là tiếng bước chân không?


  Hơi thở chậm lại, anh ta cẩn thận dỏng tai lắng nghe động tĩnh.


  Có ai đó đã nghe thấy giọng anh ta sao?


  Nhưng, không, âm thanh duy nhất là tiếng tong, tong, tong chậm rãi khi nước rỉ qua đường ống cũ kĩ và rơi xuống xô.


  Thòng lọng lại một lần nữa bị kéo giật lên trên, và tiếng kêu cứu nghẹn ngào của Ali Maziq vang lên nhỏ xíu trong hầm mộ của chính anh ta.


  CHƯƠNG 16


  “Hừm, cứ ngỡ tôi chắc chắn sẽ phải nhận một vé phạt.” Khuôn mặt đẹp trai của Thom bối rối.


  Ba người Mỹ đang đứng ở bên ngoài trụ sở cảnh sát, và viên phụ tá đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô người khuyết tật có thể lên xuống được mà anh ta đã thuê trên mạng và lấy ở sân bay Naples cách đây vài tiếng. Chiếc xe cũ kỹ, đầy bụi, một chiếc Mercedes Sprinter được cải tạo lại, đậu trên vỉa hè thay vì trong một vị trí ở bãi đậu xe. Nó là chỗ duy nhất anh ta tìm được gần Questura.


  Sachs quan sát dòng xe cộ rộn ràng qua lại và nói: “Naples có vẻ không giống một chỗ để tâm đến vé phạt cho lắm. Ước gì ta cũng thấy điều đó ở Manhattan.”


  “Chờ ở đây nhé. Tôi sẽ đánh xe lại đây.”


  “Không, tôi muốn uống cái gì đó.”


  “Quá nhiều rượu không tốt cho anh khi đang bay đâu. Sự điều áp.”


  Nỗi lo lắng này, Rhyme tin chắc, hoàn toàn là tưởng tượng mà ra. Đúng là hệ thống thần kinh của người tàn tật nhạy cảm hơn so với người bình thường, và sự căng thẳng trên cơ thể có thể đem lại rắc rối. Hệ thần kinh bị hỗn loạn, hiệp lực với hệ thống tim mạch cũng rối loạn tương đương, thỉnh thoảng có thể khiến huyết áp tăng vọt, dẫn đến đột quỵ, gây hại cho hệ thần kinh và dẫn đến tử vong, nếu không được điều trị kịp thời. Rhyme cho rằng áp lực trong khoang máy bay, trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể gây ra tình trạng này - tăng phản xạ tự phát - nhưng cáo buộc uống rượu làm tăng rủi ro mắc bệnh là, anh tin chắc chắn, một âm mưu đê tiện nhằm bắt anh cắt giảm lượng rượu.


  Anh nói ra như vậy.


  Thom trả miếng. “Tôi đã đọc về điều đó trong một nghiên cứu.”


  “Dẫu sao đi nữa, ý tôi là muốn uống cà phê. Bên cạnh đó, sao phải vội vàng thế? Phi hành đoàn đã đến London để chở các nhân chứng tới Amsterdam. Họ không thể quay phắt lại và chở chúng ta về Mỹ được. Chúng ta sẽ ngủ một đêm ở Naples.”


  “Chúng ta sẽ đến khách sạn. Có lẽ lát sau. Một ly rượu vang. Ly nhỏ thôi.”


  Họ đã đặt một phòng khách sạn hai phòng ngủ ở một chỗ Thom tìm thấy gần biển. “Người tàn tật ra vào được và lãng mạn,” viên phụ tá đã nói như vậy, khiến Rhyme đảo tròn mắt.


  Sau đó, nhìn xung quanh, Rhyme nói: “Vậy thì uống cà phê đi? Tôi thấy mệt rồi. Nhìn kìa. Có một quán cà phê đấy.” Anh hất đầu sang bên kia đường, đường Medina.


  Sachs đang ngắm một chiếc ô tô thể thao dáng thấp, sáng bóng lao vụt qua. Về nhãn hiệu, loại xe và mã lực, Rhyme chịu. Nhưng để thu hút sự chú ý của cô thì nó phải là một con xe cũng ra gì đấy. Cô quay lại nhìn Rhyme, và nói bằng giọng khó chịu, “Cuộc chiến chết tiệt về quyền xét xử.”


  Rhyme mỉm cười. Tâm trí cô vẫn đang nghĩ về vụ án.


  Cô tiếp tục, “Liên bang với tiểu bang ở Mỹ. Còn ở đây, Ý với Mỹ. Nó xảy ra ở khắp mọi nơi, có vẻ là thế. Chuyện này thật vớ vẩn, Rhyme ạ.”


  “Đúng vậy.”


  “Trông anh có vẻ không quá khó chịu.”


  “Hừm.”


  Cô liếc nhìn tòa nhà. “Chúng ra cần phải ngăn chặn gã này. Khỉ thật. không sao, chúng ta vẫn có thể giúp họ từ New York. Em sẽ gọi cho ông Rossi khi chúng ta quay về nhà. Ông ta có vẻ biết lý lẽ. Ít nhất là biết lý lẽ hơn người còn lại. Viên công tố.”


  Rhyme nói. “Anh thích tên ông ta - Dante Spiro. Cà phê nhé?” Anh hỏi lại.


  Khi họ tiến đến quán cà phê đó, ở đó có vẻ chuyên bán bánh và kem, Thom nói với Rhyme, “Nếu thấy mệt thì anh nên ăn tiramisu. Bánh ngọt, anh biết đấy. Nó có nghĩa là ‘bổ sung sinh lực’ trong tiếng Ý. Như món trà ở Anh quốc - cho anh năng lượng vào buổi chiều. Hãy nhớ, ‘cà phê’ ở đây là cái chúng ta gọi là espresso. Còn có cả cappuccino và latte, và Americano, tức là espresso với nước nóng, được phục vụ bằng ly lớn hơn.”


  Bà chủ quán tìm được một chỗ cho họ ở ngoài trời, cỡ chừng hai mươi lăm, mặc váy sẫm màu và áo sơmi trắng, tiến lại gần và hỏi họ muốn gọi gì bằng thứ tiếng Anh trúc trắc.


  Sachs và Thom gọi cappuccino, và viên phụ tá còn gọi thêm cả một viên kem vanilla. Cô ta quay về phía Rhyme, và anh nói: “Per favore, una grappa grande1,”


  “Si2.”


  Cô ta biến mất trước khi Thom kịp phản đối. Sachs cười. Còn viên phụ tá bắt đầu làu bàu: “Anh lừa tôi. Đây là một quán kem. Ai mà biết họ lại có giấy phép bán rượu chứ?”


  Rhyme nói: “Tôi thích Ý.”


  “Và anh học từ tiếng Ý đó ở đâu vậy? Sao anh còn biết grappa3 là cái gì?”


  1. (Tiếng Ý) Xin lỗi, cho tôi một grappa lớn.


  2. (Tiếng Ý) Vâng.


  3. grappa là loại rượu được chưng cất từ bã nho còn lại sau quá trình ép nho để làm rượu vang.


  “Hướng dẫn du lịch Ý của Frommer1,” Rhyme nói. “Tôi dành thời gian trên máy bay của mình một cách thích đáng. Còn anh thì ngủ, tôi thấy vậy.”


  1. Là loạt sách hướng dẫn du lịch do Arthur Frommer tạo ra vào năm 1957.


  “Việc mà đáng lẽ anh cũng nên làm.”


  Đồ uống được mang ra và, dùng tay phải, Rhyme nhấc ly rượu vang lên, nhấp môi. “Nó... tươi mát. Tôi sẽ nói hương vị này cần thời gian để ngấm.”


  Thom với lấy ly rượu, “Nếu anh không thích nó...”


  Rhyme đưa bàn tay ra xa, “Tôi cần một cơ hội để uống hết thứ tôi đã giành được chứ.”


  Người phục vụ đứng gần đó và nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Cô ta nói: “À, ở đây chúng tôi không có loại rượu nho hảo hạng nhất ạ.” Giọng cô ta đượm vẻ áy náy. “Nhưng đến một nhà hàng lớn hơn thì họ sẽ có nhiều loại rượu nho hơn và ngon hơn. Cả distillato nữa. Nó giống rượu nho. Anh phải uống cả hai loại. Loại ngon nhất đến từ Barolo, ở Piemonte, và Veneto. Phía Bắc. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, các anh đến từ đâu thế?”


  “New York.”


  “À, New York!” Mắt sáng rực. “Manhattan à?”


  “Đúng thế,” Sachs trả lời.


  “Một ngày nào đó tôi sẽ đến nơi ấy. Tôi đã đến Disney cùng gia đình. Ở Florida. Một ngày nào đó tôi sẽ đến New York. Tôi muốn trượt băng ở quảng trường Rockefeller. Có phải lúc nào cũng có thể làm điều đó không?”


  “Chỉ mùa đông thôi,” Thom nói.


  “Allora, cảm ơn anh!”


  Rhyme nhấp thêm một ngụm rượu nho. Hương vị lúc này dễ chịu hơn rồi, nhưng giờ anh quyết tâm sẽ thử một loại rượu ngon hơn. Mắt anh lại nhìn về nơi nó vẫn dành phần lớn sự chú ý nãy giờ, cửa trụ sở cảnh sát. Anh nuốt rượu xuống và nhấp thêm một ngụm khác.


  Thom, rõ ràng là đang tận hưởng món tráng miệng và ly cà phê ngon lành, nói với ánh mắt nghi ngờ: “Giờ anh có vẻ khá hơn nhiều. Đỡ mệt hơn hẳn.”


  “Phải. Thật thần kì.”


  “Dù có vẻ mất kiên nhẫn về cái gì đó.”


  Đúng là thế.


  “Về...”


  “Về cái đó,” Rhyme nói khi điện thoại của Sachs reo lên.


  Cô cau mày, “Số lạ.”


  “Nghe máy đi. Chúng ta biết đó là ai.”


  “Chúng ta biết à?”


  “Và bật loa ngoài nhé.”


  Cô chạm vào màn hình và nói: “Xin chào?”


  “Thanh tra Sachs à?”


  “Đúng thế.”


  “Phải rồi, phải rồi. Tôi là Massimo Rossi.”


  “Trả tiền đi,” Rhyme nói với Thom, uống cạn ly rượu nho.


  “Và, Đội trưởng Rhyme?” Ông Rossi hỏi.


  “Chào ngài Thanh tra.”


  “Tôi hi vọng các anh còn ở gần đây.”


  “Một quán cà phê bên kia đường. Đang uống rượu nho.”


  Ông ta khựng lại. “À, tôi phải cho anh biết rằng Nhà Soạn Nhạc đã đăng tải video mới rồi. Anh nói đúng. Không phải ở YouVid. Nó ở NowChat.”


  “Khi nào?” Rhyme hỏi.


  “Mốc thời gian cho thấy là cách đây hai mươi phút.”


  “À.”


  Ông Rossi nói, “Xin anh, Đội trưởng Rhyme. Tôi nghĩ anh không phải là loại người thích trêu chọc. Rõ ràng là không. Tôi đã thảo luận việc này với công tố viên Spiro, và chúng tôi, nói thật lòng, rất ấn tượng với sức quan sát của anh.”


  “Suy luận, chứ không phải quan sát.”


  “Phải rồi, tất nhiên. Allora, chúng tôi quyết định là chúng tôi có thể cần nhờ anh. Chúng tôi đã thay đổi ý kiến. Nếu anh sẵn lòng...”


  “Chúng tôi sẽ đến văn phòng của ông trong năm phút nữa.”


  CHƯƠNG 17


  Theo gợi ý của Rhyme - một gợi ý kiên quyết - phòng chỉ huy được chuyển từ tầng trên xuống một phòng hội thảo rộng hơn dưới tầng trệt, gần phòng thí nghiệm của Đội Cảnh sát Khoa học.


  Phòng thí nghiệm được xây dựng tối ưu. Có khu vực vô khuẩn, nơi các dấu vết được chia tách và phân tích, cùng một khu vực rộng hơn để lấy dấu vân tay, dấu bánh xe, dấu giày và các công tác khác mà không cần lo lắng bằng chứng bị ô nhiễm. Phòng hội thảo nối với khu thứ hai của phòng thí nghiệm.


  Rhyme, Sachs và Thom đang ở đây cùng với ông Rossi và anh chàng Ercole Benelli cao lêu nghêu.


  Ngoài ra còn có hai người khác, hai cảnh sát mặc cảnh phục, dù bộ cảnh phục của họ có màu xanh dương, khác với Ercole - màu xám nhạt. đó là Giacomo Schiller - một cảnh sát điều tra trẻ tuổi, và người rõ ràng là cộng sự của anh ta, Daniela Canton. Cả hai đều tóc vàng - tóc cô gái màu vàng sẫm hơn - nét mặt nghiêm túc và tập trung chú ý vào ông Rossi, người đang nói chuyện với họ như một người ông, tử tế, nhưng khiến bạn chắc chắn phải vâng lời. Ông Rossi giải thích rằng họ thuộc Lực lượng Phi đội bay - tương đương với, theo Rhyme sau luận, các cảnh sát tuần tra được cung cấp xe tuần tra. Đội Tuần tra cơ động từ xa theo ngôn ngữ của Sở Cảnh sát New York.


  Rhyme hỏi: “Còn ông Dante Spiro?”


  “Procuratore Spiro có những vấn đề khác cần xử lý.”


  Vậy là người đàn ông nóng tính đã miễn cưỡng chấp thuận để người Mỹ quay lại nhưng không muốn dây dưa gì với họ. Không thành vấn đề với Rhyme. Anh vẫn còn hoài nghi về cách vận hành này của nước Ý, để công tố viên can thiệp sâu vào quá trình điều tra. Không hẳn là vì mâu thuẫn lợi ích - và ông Spiro có vẻ khá sắc bén. Không, lý do Rhyme phản đối có thể được tổng kết bằng một câu nói khuôn sáo đáng sợ - “lắm thầy thối ma.”


  Ercole đang bố trí khung giấy và bảng biểu, rồi dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh. Đứng ở cửa, đang giúp anh ta, là một người phụ nữ dáng người tròn tròn, nghiêm nghị tên là Beatrice Renza, một chuyên viên cấp cao trong phòng thí nghiệm.


  Tên của cô ta, theo Rhyme biết, được phát âm là Bi-a-tờ-ri-chề. Tiếng Ý cần thời gian để làm quen, chắc chắn rồi, nhưng du dương hơn nhiều thứ tiếng Anh đều đều kia.


  Cô ta nói chuyện với Ercole bằng tiếng Ý - nhanh, gọn lỏn và anh ta nhăn mặt, bực bội đáp lại, rõ ràng một điều gì đó mà anh ta đang biết bị phản bác. Cô ta đảo tròn mắt, sau cặp kính hoa mỹ, rồi tiến lên một bước để giật chiếc bút dạ từ tay anh ta và sửa lại.


  Bà giáo khó tính, Rhyme nghĩ thầm, nhưng rồi, mình cũng thế mà. Anh đang thưởng thức phong thái chuyên nghiệp của cô ta. Và kỹ năng phân tích bằng chứng của cô ta. Việc mổ xẻ dấu vết được thực hiện hết sức xuất sắc.


  Daniela và Giacomo hoàn tất việc bố trí một chiếc máy tính xách tay lớn. Cô ta gật đầu với ông Rossi, và ông ta nói: “Video đây.”


  Giacomo gõ bàn phím và màn hình bật lên.


  Với thứ tiếng Anh mang theo giọng địa phương nhẹ, Daniela nói: “Trang web đã gỡ video xuống. Cảnh quay bạo lực trong đó đã vi phạm chính sách của họ. Ở Ý, đó có thể là một tội đấy. Nhưng vì chúng tôi yêu cầu nên họ đã gửi một bản cho chúng tôi.”


  “Có bình luận nào của người xem trên trang đăng video không?” Sachs hỏi. “Về video ấy.”


  Ông Rossi giải thích, “Phải, chúng tôi cũng hi vọng về điều cô vừa gợi ý. Mong rằng Nhà Soạn Nhạc có thể trả lời một bình luận, và chúng ta có thể biết thêm thông tin. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Trang web đã mở lại trang đó - một lần nữa, theo yêu cầu của chúng tôi - nhưng không có video. Và anh Giacomo đây đang theo dõi các bình luận. Nhưng hắn ta vẫn giữ im lặng, Nhà Soạn Nhạc ấy.”


  Chàng trai trẻ cười cay đắng. “Đúng là một tình trạng đáng buồn. các bình luận chủ yếu bày tỏ sự tức giận vì video bị gỡ xuống. Khán giả muốn xem cảnh người chết.” Anh ta hất đầu về phía máy tính. “Ecco1.”


  1. (Tiếng Ý): Đây này.


  Tất cả cùng chăm chú nhìn màn hình.


  Video quay cảnh một căn phòng tới lờ mờ, các bức tường ẩm ướt và lốm đốm rêu. Nạn nhân bị bịt miệng - một người đàn ông gày gò, da ngăm đen, có râu - ngồi trên một cái ghế, một chiếc thòng lọng mỏng tròng quanh cổ anh ta. Dây thòng lọng - một loại dây đàn khác - khuất phía trên màn hình. Nó không thít chặt lắm. Người đàn ông đang bất tỉnh, nhịp thở chậm. Video này, giống ở New York, chỉ có tiếng nhạc, chơi bằng đàn, chắc hẳn là một bàn phím đàn Casio mới hoặc cái gì đó tương tự.


  Giai điệu này cũng có nhịp valse 3/4. Và, cũng giống như trong video trước, nhịp đầu là tiếng thở dốc của một người đàn ông, khi hình ảnh ngày một tối dần, tiếng nhạc và tiếng hít vào cũng ngày một chậm chạp hơn.


  “Cristo2,” Ercole thì thào, dù chắc hẳn anh ta đã từng xem nó ít nhất một lần trước đó. Anh ta nhìn về phía Daniela đang theo dõi video một cách bình thản, rồi hắng giọng, và trưng lên vẻ mặt sắt đá.


  2. (Tiếng Ý) Chúa ơi.


  Tiếng nhạc quen thuộc, nhưng Rhyme không xác định được – anh nói như thế.


  Những người khác có vẻ ngạc nhiên. Thom là người nói, “‘The Waltz of the Flowers’. Kẹp hạt dẻ3.”


  3. Nguyên văn: The Nutcraker, tên vở ballet có nhạc nền là bản “The Waltz of the Flowers” của Tchaikovsky.


  “À.” Thi thoảng Rhyme cũng nghe nhạc jazz – có điều gì đó cuốn hút về cách những bản nhạc ứng tác đó có thể tìm được vị trí trong môn nghệ thuật sáng tác nhạc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối này (đó cũng là cách anh tiếp cận công tác phân tích hiện trường gây án.) Nhưng nói chung, âm nhạc, cũng như phần lớn các môn nghệ thuật khác, đa phần chỉ khiến Lincoln Rhyme thấy phí phạm thời gian.


  Nạn nhân cựa quậy khi đất hoặc đá rơi xuống vai anh ta, từ trên tường hoặc trần nhà, nhưng không hề tỉnh dậy. Màn hình tối dần đi, tiếng nhạc chậm dần lại, sau đó chuyển sang màu đen kịt, và tiếng nhạc cũng dừng hẳn.


  Thông báo về việc vi phạm bản quyền xuất hiện trên màn hình.


  Rhyme nói, “Siêu dữ liệu?” Những thông tin được tích hợp trong các hình ảnh và video về chính nó: loại máy quay, tiêu cự, ngày tháng, thông số tốc độ, và khẩu độ, đôi khi còn có cả vị trí GPS. Những thông tin này đã bị tách khỏi video ở New York, nhưng biết đâu Nhà Soạn Nhạc đã không làm được việc đó ở đây.


  Ông Rossi nói, “Không có gì cả. Cảnh sát Bưu chính nói rằng nó đã được mã hóa lại, và tất cả dữ liệu đều đã bị xóa sạch.”


  “Cảnh sát Bưu chính à?”


  “Đó là nhánh chuyên xử lý dữ liệu công nghệ cao của chúng tôi.”


  Ông Rossi trừng mắt nhìn màn hình đen kịt hồi lâu. “Anh nghĩ chúng ta có bao nhiêu thời gian?”


  Rhyme lắc đầu. Mọi con số đưa ra đều sẽ chỉ đơn giản là phỏng đoán, chỉ phí công vô ích mà thôi.


  Sachs trầm tư, “Giá treo cổ hoạt động như thế nào? Có thứ gì đó nằm ngoài máy quay kéo thòng lọng lên, một vật nặng nào đó.”


  Họ nhìn video để xem có manh mối nào hay không, nhưng không thấy bất cứ thứ gì cả.


  “Chà, chúng ta hãy phân tích nào. Xem xem có thể phá giải câu đố này hay không. Đội trưởng Rhyme...”


  “Kết luận mà tôi đã nói với ông từ đâu mà có à?”


  “Đúng vậy. Đó là chỗ chúng ta nên bắt đầu.”


  Hất đầu về phía tấm bảng giờ đã được chuyển ngữ, Rhyme nói: “Các bằng chứng dấu vết, tất nhiên rồi. Xem nhé, các hóa chất kết hợp cùng propylene glycol là kem cạo râu. Cùng với máu, có thể rút ra kết luậc hợp lý là hắn ta đã tự cắt phải mình khi cạo râu. Để thay đổi diện mạo nhiều nhất có thể, hắn đã cạo tóc và cạo râu. Đầu cạo trọc trông có vẻ phổ biến ở nước Ý này. Tiếp theo, indole, skatol, và thiol là phân.”


  Lại liếc nhìn bảng một lần nữa. “Chúng là phân. Với xơ giấy ư? Phân người, tất nhiên rồi - tôi không còn biết sinh vật nào khác chùi mông nữa. Nó là phân lâu năm, khá lâu, khô khốc cả rồi. các ông có thể thấy điều đó trên ảnh - và có nhiều loại khác nhau. Có nhìn thấy khác biệt về màu sắc và kết cấu không? Tôi sẽ đoán là gần đó có cống thoát nước, và nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài rồi.


  Lông động vật là lông chuột cống. Có da bởi vì nó đã gãi, nó bị ngứa da - vi khuẩn bartonella đã gây ra tình trạng đó. Loại vi khuẩn cụ thể trên kia là loại thường lây nhiễm cho chuột cống nhất. Chuột cống và cống thoát nước, những thứ đó các ông có thể thấy ở khắp mọi nơi, nhưng chủ yếu là ở thành phố thay vì các thị trấn nhỏ. Vậy nên, đó là môi trường thành thị.”


  “Bene1.” Beatrice Renza nói.


  1. (Tiếng Ý) Tuyệt.


  “Lát sắt cho tôi biết là Nhà Soạn Nhạc đã cắt một ổ khóa hoặc dây xích để vào được chỗ đó. Sắt không còn được sử dụng nhiều nữa - phần lớn các ổ khóa bây giờ được làm từ thép - nên nơi đó phải được xây dựng từ lâu rồi. chỉ có rỉ sắt ở một bên - các ông có thể nhìn thấy trên ảnh ấy - nghĩa là nó mới được cắt gần đây thôi.”


  “Ý anh muốn nói rằng trước kia nơi đó từng cho người ra vào, trong quá khứ ấy?” Ông Rossi nói.


  “Phải, vì cao su.”


  “Cao su à?” Ercole hỏi. Anh ta có vẻ đang ghi nhớ tất cả những gì Rhyme nói.


  “Thứ gì còn có thể lưu hóa được nữa? Các mẩu trong mờ, đang phân hủy. Cao su lưu hóa.”


  Beatrice là người gật đầu. “Chúng là bao cao su cũ, có thể là thế không?”


  “Chính xác. Khó có thể là một chốn hẹn hò lãng mạn, với hàng xóm là chuột cống và cống thoát nước, nhưng hết sức thích hợp cho gái bán dâm.” Rhyme nhún vai. “Cả hai đều là những suy luận táo bạo. Nhưng ta có một người sắp bị treo cổ tới chết. Và tôi không nghĩ chúng ta có thời gian để dè dặt. Vậy, điều này cho các ông biết gì về nơi nạn nhân có thể đang bị giam giữ? Dưới lòng đất ở Naples? Tất nhiên, một khu vực hẻo lánh.”


  Ông Rossi nói, “Ở đây không có nhiều chỗ như vậy. Thành phố của chúng tôi là một nơi cực kì đông đúc.”


  Beatrice nói thêm, “Và Naples có nhiều lối đi và đường cho người đi bộ dưới lòng đất hơn bất kì thành phố nào khác ở Ý. Có lẽ là trên toàn châu Âu. Trải dài hàng cây số.”


  Ercole không đồng quan điểm. “Nhưng không có quá nhiều nơi hẻo lánh có cổng ra vào.”


  Kĩ thuật viên phòng thí nghiệm làu bàu nói anh ta, “Không. Tôi nghĩ là có rất nhiều đấy. Chúng ta phải tìm thêm những cách khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.”


  Rhyme nói, “Bản đồ. Phải có bản đồ các địa điểm dưới lòng đất chứ.”


  “Tư liệu lịch sử.” Daniela gợi ý.


  Nở nụ cười, Ercole nói với cô ấy, “Phải rồi, tất nhiên. Từ một thư viện hoặc một trường đại học, hoặc một hiệp hội lịch sử.”


  Rhyme quay về phía anh ta, lông mày nhướn lên.


  Ercole ngập ngừng nói, “Tôi nói sai à? Đó chỉ là một gợi ý thôi.”


  Ông Rossi nói. “Ercole à, tôi nghĩ Đội trưởng Rhyme không nghi ngờ suy nghĩ của cậu - đó là một ý kiến tốt, dù là về một điều hiển nhiên - mà là việc cậu chậm chạp cung cấp các tấm bản đồ đó.”


  “Ồ, phải, phải, tất nhiên.”


  Sachs bảo anh ta, “Lên mạng đi. Chúng ta không có thời gian cho cậu lượn lờ khắp các thư viện như trong Mật mã Da Vinci đâu.”


  Chắc hẳn là một quyển sách, Rhyme đoán. Hoặc phim.


  Sachs hỏi Beatrice, “Cô vừa nhắc đến các lối đi dưới lòng đất ở đây. Có tour đi bộ tham quan không?”


  “Có,” cô ấy trả lời. “Cac con của chị tôi, chúng tôi đều tham gia các tour như vậy. Hai, ba lần.”


  “Ercole,” Rhyme nói, “hãy tải xuống cả những tuyến đường của các tour đó nữa nhé.”


  “Vâng, để tôi làm. Ý của anh là để chúng ta có thể loại bỏ các khu vực đó khỏi công cuộc tìm kiếm dưới lòng đất. tất nhiên là hắn ta sẽ tránh xa những chỗ có du khách rồi.”


  “Tôi muốn tự mình định hướng. Bản đồ thành phố. Chúng ta cần một tấm.”


  Ông Rossi nói gì đó với Daniela, cô bèn biến mất rồi quay lại ngay lập tức với một tấm bản đồ rất to được gập lại, rồi dán nó lên tường.


  “Thế nào rồi, Ercole?”


  “Tôi... trong thành phố có kha khá địa điểm dưới lòng đất. Tôi đã không nhận ra - come si dice - các lối đi trải rộng đến mức nào.”


  “Đúng như tôi đã nói,” Beatrice nói với Ercole.


  “Có vài chỗ khác nhau này. Có trên bản đồ này nhưng không có trên bản đồ khác.”


  “Tôi nghĩ là một số khu vực dưới lòng đất đã được lấp kín, do xây dựng.” Quay sang Rhyme, Sachs và Thom, ông nói tiếp, “Đây là một vấn nạn ở Ý. Một nhà thầu đang muốn xây văn phòng hoặc chung cư, và ngay khi khởi công, tự dung một di tích La Mã hoặc - thường xuyên xuất hiện ở đây hơn - di tích Hi Lạp bỗng được phát hiện ra, và toàn bộ việc xây dựng bị đình lại.”


  “Cho tôi cái gì đó để xử lý đi, Ercole. Chúng ta cần bắt đầu ngay.”


  “Tôi có một vài, vài lối đi bộ, tòa nhà cũ, nhà kho chứa ngũ cốc, thậm chí có cả vài hang động trông rất tiềm năng.” Anh chàng ngẩng lên nhìn. “In ra bằng cách nào?” Và hỏi Daniela.


  “Đây.” Cô rướn qua người anh, gõ một cái, và một giây sau, chiếc máy in Hewlett-Packard trong góc phòng liền bắt đầu hoạt động. Rhyme không rõ vì sao mình lại thấy ngạc nhiên - có lẽ bởi vì anh đang ở trong một thành phố cổ, nhìn vào những tấm bản đồ cổ, và máy in không dây có vẻ lạc lõng ở đây.


  Sachs lấy các trang giấy ra khỏi khay và đưa chúng cho Daniela. Rhyme chỉ thị, “Vẽ các lối đi lên bản đồ đi.”


  “Tutti? Tất cả à?”


  “Trừ những chỗ có vẻ đã bị bịt lại.”


  Bằng những nét vẽ mạnh mẽ, gọn ghẽ, cô đã nhanh chóng phác họa ra mạng lưới đường đi.


  Rhyme nói, “Giờ thêm các công trình công cộng vào nào. Cống thoát nước. Nhưng chỉ những chỗ lâu năm rồi, từ các bản đồ lịch sử. Phân lâu năm, nhớ chứ? Và các đường ống mở, không phải loại bị che kín. Nhà Soạn Nhạc đã giẫm lên nó.”


  Viên sĩ quan trẻ bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. những bản dồ mà Ercole tìm thấy rõ ràng là không đầy đủ, nhưng chúng chỉ ra một số cửa cống thoát nước đã được sử dụng vào thế kỉ XVIII và XIX.


  Daniela đưa những chỗ này lên bản đồ.


  “Được rồi, giờ thì loại bỏ các tuyến đường có tour đi bộ,” Rhyme nói.


  Ercole in ra các thông tin trên trang web “Naples dưới lòng đất, hãy tận mắt chứng kiến lịch sử!” và nửa tá trang web tương tự vậy. Daniela ghi nhớ các tuyến đường và đánh dấu tất cả những cái trùng với các lối đi bộ và cống thoát nước mà họ đã tìm được.


  Dẫu vậy, những chỗ có thể giấu nạn nhân vẫn trải dài hàng dặm.


  Ông Rossi nói, “Và là một nơi gái bán dâm từng hoạt động, anh đã nói vậy?” Ông ta nhìn Giacomo, anh ta quan sát bản đồ và nói, “Tôi đã đi tuần tra – như ở chỗ người Mỹ các anh thì tôi là cảnh sát chống tệ nạn – rất nhiều khu vực có cả nam, nữa bán dâm – khu phố Tây Ban Nha, quảng trường Garibaldi, phố cổ Corso Umberto, Gianturco, quảng trường Tecchio, sân vận động San Paolo, đường Terracina, Fuorigrotta, Agnano và Corso Lucci. Những nơi đó vẫn còn là tụ điểm bán dâm, giờ vẫn vậy. nhưng nơi đó rất chật chội, và dân cư chủ yếu là người nhập cư. Nhà Soạn Nhạc khó có thể đem nạn nhân của hắn ta tới đó. Và gần đó cũng không có lối đi ngầm nào.”


  Rhyme nói: “Khoanh tròn khu vực đầu tiên mà anh vừa nhắc đến đi, Sĩ quan.”


  Giacomo lấy bút dạ từ tay Daniela và làm theo.


  Việc này giúp thu hẹp số lượng lối đi và phòng ngầm xuống còn khoảng hai tá.


  “Chính xác thì chúng là gì?” Sachs hỏi.


  Ông Rossi nói, “Các con đường, ngõ hẻm, và vỉa hè của La Mã trước khi bị xây chồng lên. Đường hầm vận chuyển hàng hóa để tránh những con phố hay tắc nghẽn. Hố trữ nước và đường ống dẫn nước. Kho lúa mạch.”


  “Nước ư?”


  “Đúng thế. Người La Mã xây dựng những infrastruttura1 dẫn nước xịn xò nhất trên thế dưới.”


  1. (Tiếng Ý) cơ sở hạ tầng.


  Sau đó, Rhyme hỏi, “Beatrice, cô đã thấy đá vôi và chì à?”


  Cô ta không hiểu, và Ercole đã dịch lại.


  “Sì. Phải, đúng thế. Nó ở đó, anh có thể thấy đấy.”


  “Có phải đường ống dẫn nước của người La Mã cổ được làm từ đá vôi không?”


  “Phải, đúng là như thế, và như anh đang ám chỉ, theo tôi thấy, các đường ông... chuyển nước, dẫn nước tới các đài phun nước, nhà riêng, và tòa nhà, hồi xưa đều được làm bằng chì. Tất nhiên, giờ đã được thay thế vì lí do sức khỏe rồi.”


  “Ercole, các bản đồ đường dẫn nước thời La Mã đâu?”


  Tài liệu này có sẵn trong kho lưu trữ lịch sử.


  Ercole đưa bản in cho Daniela. Anh chàng chỉ vào tài liệu và nói, “Ở đây tôi thấy có mười hố trữ nước La Mã trong khu vực mà chúng ta đã đánh dấu. Chúng giống như các giếng nước hoặc tháp nước lớn, hình tròn, và được nối với các đường ống dẫn nước đi vào thành phố từ phía Bắc và phía Tây. Một số là nơi dự trữ nước cho các thành phố lớn, hai mươi nhân hai mươi mét, và một số dành cho các khu vực nhỏ hơn hoặc nhà riêng, nhỏ hơn nhiều. Khi việc cung cấp nước trở nên hiện đại hơn, các trạm bơm được xây dựng, rất nhiều hố trữ nước này được chuyển đổi thành nhà kho và phòng chứa đồ. Tường được đục ra để gắn cửa ra vào và cửa sổ.”


  Daniela đánh dấu những chỗ đó.


  Rhyme nói, “Tôi muốn xem lại đoạn video.”


  Hình ảnh hiện lên trên màn hình một lần nữa, “Nhìn các bức tường đi, chúng bằng đá. Nó có phải là một hố trữ nước không?”


  “Có thể lắm.” Ercole nhún vai. “Đá được chạm khắc. Vết loang lổ có thể là do vệt nước đọng. Và nếu đã được chuyển đổi, nó có thể được đục cửa để ra vào. Cái đó, cái bóng đó cho thấy có một ô cửa.”


  Sachs nói, “Chúng ta đã thu hẹp lại còn khoảng chín, mười địa điểm. Chúng ta có thể lục soát tất cả những chỗ đó không? Điều động khoảng một trăm sĩ quan thì sao?”


  Ông Rossi có vẻ không thoải mái. “Chúng tôi không có đủ nguồn lực như tôi mong muốn.” Ông ta giải thích rằng gần đây vừa có các báo cáo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Ý và các khu vực khác ở châu Âu, nên rất nhiều sĩ quan đã bị rút ra khỏi các vụ án không liên quan đến khủng bố.”


  Rhyme đã bật đoạn video lại một lần nữa: đá, thòng lọng, nạn nhân bất tỉnh, ngực phập phồng chậm rãi, bụi rơi xuống từ từ.


  “Này. Nhì cái kia đi.” Giọng anh chỉ như một lời thầm thì, nhưng tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức quay về phía anh. Anh nhăn mặt, “Ban nãy tôi đã nhìn thấy nó rồi, nhưng lại không nghĩ ra cái quái gì hết.”


  “Gì thế, Rhyme?”


  “Bụi và sỏi, rơi từ trên tường xuống này.”


  Sachs và Ercole đồng thanh. “Tàu điện ngầm!”


  “Rete Metropolitana!”


  Sachs và Ercole đồng thanh.


  “Một con tàu làm rung các bức tường. Ercole nhanh lên, tuyến tàu nào chạy qua những khu vực mà chúng ta đã đánh dấu?”


  Anh chàng bật giản đồ hệ thống tàu điện ngầm trên máy tính xách tay lên. Nhìn vào đó, Daniela vẽ các tuyến tàu điện lên bản đồ họ đang xử lý.


  “Chỗ đó!” Ông Rossi hét lên. “Hố trữ nước đó, loại nhỏ.”


  Đó là một căn phòng rộng tầm sáu nhân sáu mét, ở cuối một đường ống dẫn nước. Nó có một lối vào nối với một con phố cạnh một quảng trường trên đại lộ Margherita.


  Giacomo nói thêm, “Tôi biết khu vực đó. Hố trữ nước đó chắc nằm dưới hầm của một tòa nhà cũ giờ đã bị bỏ hoang. Nhiều năm trước gái mại dâm có thể đã sử dụng lối đi đó, đúng thế.”


  “Đã bị bỏ hoang,” Rhyme nói. “Vậy là các cửa có thể đã bị khóa lại bằng ổ khóa và dây xích mà Nhà Soạn Nhạc đã cắt ra - đó là chỗ sinh ra rỉ sắt và các lát kim loại.”


  “Tôi sẽ gọi SCO,” ông Rossi nói.


  Daniela giải thích: “Servizio Centrale Operativo. Lực lượng SWAT1 của chúng tôi.”


  1. Special Weapons and Tactics: Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt. Được coi là lực lượng tinh nhuệ nhất trong hệ thống cảnh sát Hoa Kì.


  Ông Rossi nói chuyện vài phút, phát ra các mệnh lệnh gãy gọn rồi ngắt máy. “Văn phòng trung ương đang thành lập một đội ngũ.”


  Sachs nhìn vào mắt Rhyme. Anh gật đầu.


  “Nó nằm cách đây bao xa?” Cô hỏi, gõ lên bản đồ, Daniela đã vẽ một vòng tròn đỏ quanh lối vào.


  “Không quá vài cây số từ chỗ chúng ta.”


  “Tôi sẽ đến đó.” Sachs thông báo.


  Sau một thoáng do dự, ông Rossi nói, “Được, chắc chắn rồi.” Ông nhìn về phía Giacomo và Daniela, và cả ba trao đổi nhanh với nhau bằng tiếng Ý.


  Ông Rossi dịch lại, “Xe của họ đang bị các sĩ quan khác sử dụng, Ercole cậu chở Thanh tra Sachs đi.”


  “Tôi à?”


  “Ừ, cậu.”


  Khi họ bắt đầu đi ra cửa, Rhyme nói, “Đưa vũ khí cho cô ấy đi.”


  “Gì cơ?” Ông Rossi hỏi.


  “Tôi không muốn cô ấy ra chiến trường mà không có vũ khí.”


  “Điều đó trái quy tắc.”


  Chúng tôi không phải là những người linh hoạt với sự bất quy tắc...


  “Cô ấy là Thanh tra từ Sở Cảnh sát New York, và là một tay súng thiện chiến.”


  Ông Rossi cân nhắc yêu cầu này, sau đó nói, “Tôi không rõ về thỏa thuận giữa chúng tôi với Hoa Kì, nhưng tôi đã từng cho phép các hiến binh truy lùng một tên tội phạm từ Pháp vào Campania được mang theo vũ khí. Giờ tôi cũng sẽ làm như vậy.” Ông biến mất rồi vài phút sau quay lạu với một hộp đựng súng bằng nhựa, ghi lại con số trên hộp vào một mẫu đơn và mở nó ra. “Đây là một...”


  “Khẩu Beretta chín mươi sáu,” cô nói. “Loại A. Nòng bốn mươi.” Cô cầm lấy nó và chĩa nòng súng xuống dưới, di chuyển nhẹ cò súng để xác nhận rằng nó không có đạn. Cô cầm lấy hai băng đạn màu đen và hộp đạn mà ông Rossi đã mang đến cùng.


  “Kí vào đây đi. Và chỗ viết ‘Hạng’ và ‘Tư cách’ – những từ ở đây nữa – viết cái gì đó không thể đọc được ấy nhé. Nhưng xin cô, Thanh tra Sachs à, đừng bắn bất kì ai nếu có thể tránh được nhé.”


  “Tôi sẽ cố hết sức.”


  Cô viết nguệch ngoạc vào chỗ ông ta chỉ, đút một băng đạn vào và kéo hộp khóa nòng. Sau đó, khi bảo đảm nó đã được chốt an toàn, cô nhét thứ vũ khí này vào cạp quần sau lưng, và đi nhanh ra cửa.


  Ercole nhìn từ Daniela sang ông Rossi. “Tôi có nên...?”


  Rhyme nói, “Đi đi! Cậu cũng nên đi.”
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  “Nó đây à?” Amelia Sachs hỏi, khi họ chạy ra khỏi Questura. “Đây là xe của cậu à?”


  “Đúng thế, đúng thế.” Ercole đứng bên cạnh một chiếc xe nhỏ, vuông vắn có tên là Mégane, màu xanh dương nhạt, đầy bụi và vết móp. Anh chàng định đi về phía cô và mở cửa xe cho cô.


  “Tôi ổn.” Cô vẫy tay ra hiệu. “Đi thôi.”


  Viên cảnh sát trẻ bước vào ghế lái, và cô thì ngồi phịch xuống ghế phụ.


  “Nó không phải cái gì ghê gớm, rất tiếc phải nói như vậy.” Anh nở nụ cười ảo não. “Phi đội bay thật ra có hai chiếc Lamborghini. Một cái đã gặp tai nạn cách đây vài năm nên tôi không chắc là họ có còn giữ cả hai chiếc hay không. Đó là xe cảnh sát có phù hiệu. Thật sự là một...”


  “Chúng ta nên bắt đầu hành trình thôi.”


  “Tất nhiên.”


  Anh chàng khởi động xe, đẩy cần số lên trước, ra hiệu rẽ trái và ngoái qua vai, chờ một chỗ trống trong dòng xe cộ tấp nập.


  Sachs nói, “Thôi để tôi lái cho.”


  “Gì cơ?”


  Cô đẩy cần số vào số tự do, giật thắng lên, rồi lao ra ngoài.


  Ercole nói, “Tôi nên hỏi, cô có bằng lái xe không? Có lẽ phải điền một số mẫu đơn. Tôi cho là...”


  Lúc đó, cô đã đến cửa bên trái, kéo giật nó ra. Anh bước ra ngoài. Cô nói, “Cậu có thể chỉ đường.” Ercole vội vã đi vòng qua xe và ngồi vào ghế bên kia. Cô ngồi xuống ghế phải, không cần điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi, anh cao hơn, và ghế thì nằm xa hết cỡ.


  Cô liếc anh chàng. “Dây an toàn.”


  “À. Ở đây, không ai quan tâm đâu.” Cười khẽ. “Và họ chẳng bao giờ phạt cô hết.”


  “Đeo vào đi.”


  “Được rồi. Tôi sẽ...”


  Ngay khi tiếng tạch vang lên, cô đẩy cần lên số một, cung cấp một lượng xăng cho động cơ và ngắt bộ ly hợp, len vào một khe hở nhỏ xíu giữa dòng xe đang lưu thông. Một chiếc ô tô loạng choạng và một chiếc khác thắng két lại. Cả hai cùng rú còi inh ỏi. cô không thèm ngoái lại nhìn.


  “Mama mia1,” Ercole thì thào.


  1. (Tiếng Ý) Ôi mẹ ơi.


  “Tôi đi đường nào đây?”


  “Đi thẳng đường này thêm một cây số.”


  “Đèn của cậu đâu?”


  “Ở đó.” Anh ta chỉ vào công tắc đèn pha.


  “Không, ý tôi là đèn chớp nháy. Các cậu có đèn xanh ở đây không, ở nước Ý này ấy?”


  “Xanh à? À, đèn cảnh sát à? Tôi không có...” Anh thở dốc khi cô lách vào khoảng trống giữa một xe tải và xe máy ba bánh. “Đây là xe cá nhân của tôi.”


  “À. Và mã lực là bao nhiêu? Tám mươi ư?”


  Ercole nói: “Không, không, nó gần một trăm hơn, thật ra là một trăm mười.”


  Ôi tim tôi thổn thức quá cơ, cô nghĩ thầm, nhưng không nói gì. Amelia Sachs sẽ không bao giờ phá hỏng hình ảnh về ô tô của một người trong lòng người đó.


  “Anh không có đèn chớp cảnh sát trong xe ô tô riêng à?”


  “Cảnh sát Quốc gia có thể có. Thanh tra Rossi và Daniela. Tôi, cô biết đấy, ở trong Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm. Chúng tôi không có loại đèn đó. Ít nhất là không có cảnh sát nào tôi cộng tác có một chiếc đèn như vậy. À, chúng ta chuẩn bị rẽ nhé.”


  “Đường nào và bên nào?”


  “Bên trái. Đường kia kìa. Nhưng tôi đã không nói sớm. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ ta có thể vượt qua kịp.


  Họ kịp vượt qua đèn giao thông.


  Và quay một góc chín mươi độ trong tiếng gào rú của chiếc xe khi đang được gài tốc độ ở số hai.


  Anh chàng thở dốc.


  “Chỗ rẽ tiếp theo?”


  “Nửa cây số nữa, bên phải. Đường Letizia.”


  Anh hít vào thật mạnh khi cô tăng tốc lên tám mươi cây số một giờ, luồn lách giữa cả bốn làn xe.


  “Họ có bồi hoàn cho cậu không, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia ấy?”


  “Chỉ tính vài euro cho mỗi số thôi, không đáng mất công điền đơn.”


  Cô đang nói đến việc sửa bộ truyền lực, nhưng lại quyết định không nói ra. Dẫu sao đi nữa, một trăm mã lực có thể tác động xấu đến bộ truyền lực đến mức nào được cơ chứ?


  “Chỗ rẽ đây.”


  Đường Leitizia...


  Con đường trở nên đông đúc. Các đèn hậu và đèn thắng sáng mờ mờ.


  Cô thắng gấp lại, dùng cả hai thắng, chỉ cách đuôi xe trước có vài cm.


  Bấm còi inh ỏi. Không xe nào nhúc nhích.


  “Giơ huy hiệu của cậu lên đi,” cô bảo anh chàng.


  Nụ cười của anh nói rằng hành động đó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.


  Cô lại bấm còi xe và đưa chiếc xe lên vỉa hè. Những khuôn mặt giận dữ quay sang nhìn cô, dù biểu cảm của một vài người đàn ông trẻ hơn dần thay đổi từ giận dữ căm phẫn sang thích thú, và thậm chí là ngưỡng mộ, khi họ nhận thấy gã tài xế điên rồ là một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp.


  Cô xông qua ngã tư và quay ve như Ercole đã hướng dẫn, sau đó phóng đi.


  “Gọi điện thoại đi,” cô chỉ thị. “Xem xem liệu - chiến đội của các cậu tên là gì ấy nhỉ?”


  “Chiến đội?”


  “Xin lỗi. Đội tác chiến. Xem xem họ đang ở đâu.”


  “À, SCO.” Anh chàng rút điện thoại ra và gọi điện. Giống như phần lớn các cuộc trò chuyện mà cô đã nghe cho đến giờ, cuộc trò chuyện này mào đầu nhanh như chớp, và kết thúc với câu nói cụt lủn: “Ciao, ciao, ciao, ciao1...”. 


  Anh nắm chặt lấy bảng đồng hồ khi cô phóng vào giữa hai cái xe tải và nói, “Họ đã tập hợp và đang trên đường đến. Sẽ mất khoảng mười lăm phút.”


  1. (Tiếng Ý) Tạm biệt.


  “Chúng ta cách bao xa?”


  “Cinque. Ý tôi là...”


  “Năm.” Sachs nhăn nhó. “Không có ai đến đó nhanh hơn được à? Chúng ta cần một đội phá cửa. Nhà Soạn Nhạc chắc sẽ lại khóa cửa hoặc cổng lại. hắn ta đã làm như thế ở New York/”


  “Chắc họ sẽ nghĩ đến điều đó.”


  “Cứ dặn họ đi.”


  Một cuộc gọi nữa. Và qua tông giọng, dù không hiểu rõ lời, cô có thể hiểu được rằng chẳng thể làm gì để đẩy nhanh tốc độ của đội tác chiến được cả.


  “Họ có búa, máy cắt, và một cái đèn pin.”


  Chuyển cần số thật nhanh, từ số bốn sang số hai. Cô đạp mạnh chân ga. Cỗ máy gầm lên.


  Một câu nói của cha vang lên trong tâm trí cô - một quy tắc sống trong cuộc đời cô.


  Khi con di chuyển thì chúng không thể bắt được con...


  Nhưng rồi đúng lúc ấy, một thằng nhóc vị thành niên tóc vàng, những lọn tóc xoăn dài của cậu ta tung bay trong gió, lái một chiếc xe tay ga màu cam sáng vượt đèn đỏ, mặc kệ xe cộ xung quanh.


  “Khỉ gió.”


  Trong cơn hỗn loạn, Sachs ấn cần số, thắng chân và thắng tay để giảm tốc độ rồi lách qua chiếc Honda, sát sườn thằng nhóc. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra. Sachs thấy cậu ta đang đeo tai nghe.


  Sau đó, cô gài số một, và họ lại tiếp tục đi tuyến đường của mình.


  “Rẽ trái ở đây.” Ercole hét lên để át tiếng gầm động cơ xe đang hoạt động quá sức của anh chàng.


  Họ đang phóng qua một con phố nhỏ hẹp. Toàn nhà ở - không có cửa hàng. Những đồ giặt là bạc phếch được treo phía trên như những lá cờ. Sau đó, họ rẽ vào một quảng trường quanh một công viên nhỏ xanh tốt, bên trong có nửa tá đàn ông và phụ nữ lớn tuổi ngồi trên những ghế băng trầy xước, một người phụ nữ với một chiếc xe đẩy trẻ em, và hai đứa bé chơi đùa với những chú chó bẩn thỉu. Nơi đây là một khu vực vắng vẻ, và Nhà Soạn Nhạc có thể dễ dàng lôi nạn nhân ra khỏi ô tô của hắn và đi xuống lòng đất mà không bị ai nhìn thấy.


  “Ở kia, nó đó,” anh tuyên bố, chỉ tay vào một khung cửa gỗ xập xệ trong tòa nhà bỏ hoang mà Giacomo Schiller đã nhắc đến. nơi này, Giống như mọi mặt tiền tòa nhà xung quanh, được phủ kín các hình vẽ bậy. Chỉ có thể đoán được dòng chữ bạc màu trên biển hiệu: Non Entrare1.


  1. (Tiếng Ý) Cấm vào


  Sachs đậu chiếc Mégane cách cửa khoảng sáu mét, để dành chỗ cho các sĩ quan tác chiến và xe cứu thương. Cô đi thật nhanh ra ngoài. Và Ercole bám sát sau lưng cô.


  Lại phải chạy bộ. Nhưng cẩn trọng là được. Sachs theo dõi sát sao chân của mình - cô bị viêm khớp, căn bệnh đã trở nên nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì cô phải bỏ nghề nghiệp mà mình yêu thích. Phẫu thuật đã chữa hết phần lớn, nêu không muốn nói là toàn bộ đau đớn. Dẫu vậy, cô vẫn luôn cảnh giác. Cơ thể có thể phản bội bất kì lúc nào. Nhưng hiện thời, tất cả đều vận hành trơn tru.


  “Cậu không quen việc này, đúng không? Đột nhập ấy.”


  “Đột nhập à?”


  Câu hỏi đó đã trả lời luôn câu hỏi của cô.


  Nghe vậy là đủ hiểu rồi. “Đầu tiên, chúng ta bảo vệ hiện trường, bảo đảm nó an toàn khỏi kẻ địch. Nạn nhân đâu có được lợi lộc gì, cho dù anh ta chỉ cách cái chết trong tích tắc, nếu chúng ta cũng chết theo. Hiểu chưa?”


  “Sì.”


  “Khi đã tuyệt đối an toàn, chúng ta cố gắng cứu anh ta, thực hiện hồi sức tim phổi, mở đường hô hấp nếu có thể, tạo áp lực để cầm máu, dù tôi không nghĩ việc mất máu sẽ là vấn đề ở đây. Sau đó, chúng ta phải giữ an toàn cho hiện trường gây án để giữ gìn bằng chứng.”


  “Được rồi... À, không!”


  “Sao thế?”


  “Tôi quên bốt đi bên ngoài rồi. Cho giày của chúng ta. Đáng nhẽ phải...”


  “Chúng ta không đi chúng ở đây. Chúng quá trơn trượt. Hãy dùng cái này.”


  Cô thò tay vào túi và đưa cho anh chàng mấy sợi dây cao su. “Đeo và mu bàn chân của cậu đi.”


  “Cô lúc nào cũng mang những cái này theo người à?”


  Cả hai cùng đeo dây cao su vào.


  “Còn găng tay?” Anh ta hỏi. “Găng tay cao su ấy.”


  Sachs mỉm cười. “Không. Không dùng trong các tình huống tác chiến.”


  Nhìn sang cánh cửa, cô ngạc nhiên khi thấy cửa được chặn bằng những ổ khóa rẻ tiền nhất và yếm khóa được gắn vào cánh cửa gỗ và khung cửa bởi các con ốc nhỏ.


  Cô thò tay vào túi lấy ra một con dao bấm tự động. Ercole mở to mắt. sachs mỉm cười với chính mình, chợt nghĩ ra thứ vũ khí này đến từ Ý - một chiếc dao găm Beltrame, lưỡi dài mười cm, tay cầm bằng sừng hươu. Cô bật nó ra, và bằng một động tác lẹ làng, hất văng yếm khóa khỏi cửa, rồi cất con dao đi.


  Đưa ngón tay lên môi, cô quan sát khuôn mặt lo lắng, đầy mồ hôi của Ercole. Một chút sự lo lắng trên mặt đến từ chuyến đi kinh hãi, và nguồn gốc của nỗi lo còn lại thì đã quá rõ ràng. Tuy anh chàng đã sẵn sàng, nhưng chưa được thử thách thực chiến bao giờ. “Hãy bám sát sau lưng tôi,” cô nói nhỏ.


  “Được, được.” Nó giống tiếng thì thào hơn là một câu nói.


  Cô rút chiếc đèn pin halogen ra khỏi túi, loại đèn nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ với một nghìn lumen. Một chiếc Fenix PD35.


  Ercole nheo mắt, chắc chắn đang nghĩ: Dây cao su, đèn pin, dao nhíp? Những người Mỹ này chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đến đây.


  Hất đầu ra hiệu về phía cửa.


  Yết hầu của Ercole phập phồng.


  Sachs đẩy cửa vào, nâng đèn và súng lên.


  Có một tiếng rầm rất to - cửa đã va vào một cái bàn, và làm đổ một chai nước khoáng San Pellegrino to đùng.


  “Hắn ta ở đây!” Ercole thì thào.


  “Không nhất định là thế. Nhưng hãy giả thiết là như vậy. Hắn có thể đã bố trí cái bàn này để cảnh báo rằng có người xâm nhập vào đây. Chúng ta phải khẩn trương lên.”


  Không khí ở lối vào khiến mắt cay xè, các bức tường phủ kín hình vẽ bậy. Nó giống một hang động ở nơi hoang dã thay vì một công trình kiến trúc do con người dựng nên. Một chiếc cầu thang dẫn xuống hai tầng bên dưới. họ di chuyển chậm rãi. Đèn halogen sẽ làm lộ vị trí, nhưng đó là nguồn sáng duy nhất lúc này của họ. Ngã xuống những bậc đá dốc này có thể mất mạng đấy.


  “Nghe đi,” cô nói, dừng lại ở chân cầu thang. Cô tin rằng mình đã nghe thấy một tiếng rên rỉ hoặc gầm gừ. Nhưng rồi không có gì hết.


  Họ thấy mình đứng trong một đường hầm bằng gạch cũ rộng khoảng hai mét rưỡi. Đường ống dẫn nước, một cái máng đáy vuông, rộng khoảng sáu mươi cm chạy ở chính giữa. Nó khá khô ráo, dù những đường ống bằng sắt cũ kỹ trên đầu - tức là trên cái trần nhà cao một mét tám - đang rò nước xuống.


  Ercole chỉ sang trái. “Hố trữ nước chắc là nằm ở đó, nếu bản đồ chỉ đúng.”


  Một tiếng ầm vang lên từ xa và ngày một lớn hơn. sàn nhà rung lắc. Sachs đoán đó là tàu điện ngầm, ở gần đó, theo cô nhớ qua tấm bản đồ, nhưng đồng thời cô cũng chợt nhớ ra rằng Naples không xa núi lửa Vesuvius là mấy, và theo cô biết thì ngọn núi lửa đó có thể phun trào bất kì lúc nào. Núi lửa tương đương với động đất, đến cả một trận động đất nhỏ nhất cũng có thể đè nát cô dưới đám gạch vụn - khiến cô chết theo cách kinh khủng nhất có thể tưởng tượng ra. Nỗi sợ bị giam giữ là nỗi sợ lớn nhất của cô.


  Nhưng tiếng gào rú đó rít lên rồi nhỏ dần.


  Tàu điện ngầm. Được rồi.


  Họ tới một ngã ba, đường hầm chia làm ba nhánh, mỗi cái đều có đường dẫn nước riêng.


  “Ở đâu?”


  “Tôi xin lỗi. Tôi không biết. chỗ này không có trên bản đồ.”


  Chọn một đi, cô nghĩ thầm.


  Và rồi cô nhìn thấy nhánh bên trái của đường hầm không chỉ có đường ống dẫn nước mà còn có một cái ống bằng đất nung, đã vỡ phần lớn. Có thể là một cái cống cũ. Cô nhớ lại dấu vết phân hóa thạch dưới đế giày của Nhà Soạn Nhạc. “Đường này.” Cô đặt chân lên sàn nhà ẩm ướt, mùi mốc meo làm họng cô ngứa ngáy, và nó khiến cô nhớ đến nhà máy xử lý uranium ở Brooklyn - nơi Nhà Soạn Nhạc dùng để thực hiện kế hoạch giết người đầu tiên của mình.


  Anh đang ở đâu? Cô nghĩ về nạn nhân? Ở đâu?


  Họ đi tiếp, cẩn trọng bước đi trong đường ống dẫn nước ho tới khi đi hết đường hầm - tiến vào một tầng hầm rộng, bẩn thỉu, sáng mờ mờ nhờ các đường thông gió và khe nứt trên trần nhà. Đường ống dẫn nước tiếp tục kéo dài trên cầu vòm tới một kiến trúc hình trụ bằng đá tròn, rộng sáu mét, cao sáu mét. Không có trần. Một cánh cửa đã được đục ở tường bao.


  “Nó kìa.” Ercole thì thào. “Hố trữ nước.”


  Họ trèo lên khỏi đường ống thoát nước và đi xuống các bậc thang bằng đá dẫn xuống đáy, nằm sâu khoảng ba mét.


  Đúng rồi, cô có thể nghe thấy một tiếng thở dốc phát ra từ bên trong. Sachs ra hiệu cho Ercole để ý đường ống thoát nước và các cửa khác dẫn vào hầm. Anh chàng hiểu và rút súng ra. Động tác cầm súng ngượng nghịu đó cho cô biết rằng anh chàng này hiếm khi sử dụng chúng. Nhưng anh biết kiểm tra súng xem đã lên đạn và chốt an toàn đã được gạt ra hay chưa. Và anh biết nòng súng phải chĩa vào đâu. Thế là đủ tốt rồi.


  Hít sâu, rồi lại hít sâu.


  Sau đó, cô xoay một vòng quanh góc phòng, khom người xuống, chiếu ánh sáng quanh phòng.


  Nạn nhân ở cách cô năm mét, bị dán băng dính trói vào một cái ghế ọp ẹp, rướn cao cổ trước áp lực kéo lên của thòng lọng. Giờ cô đã nhìn thấy rõ ràng cơ chế mà Nhà Soạn Nhạc đã sắp đặt - sợi dây đàn bass chết người nối với một cây gậy gỗ được đóng vào một khe nứt trên bức tường trên đầu nạn nhân, dẫn tới một cái gậy khác, và cuối cùng đi xuống một cái xô đầy nước. Trọng lượng của xô cuối cùng sẽ thít thòng lọng đủ chặt để khiến anh ta nghẹt thở.


  Anh ta nheo mắt lại trước ánh sáng đèn pin chói lòa.


  Căn phòng không còn cửa nào khác, và có thể thấy rõ là Nhà Soạn Nhạc không có mặt ở đây.


  “Vào đây đi, chĩa súng vào cửa!” Cô kêu to.


  “Si.”


  Cô cất vũ khí đi và chạy về phía người đàn ông. Anh ta đang khóc nức nở và cô rút tấm vải ra khỏi miệng anh ta.


  “Saedumi, saedumi!”


  “Anh sẽ ổn thôi!” Cô tự hỏi anh ta có biết nhiều tiếng Anh không.


  Dù có mang theo găng tay nhưng bây giờ cô không thèm bận tâm đến nó nữa - Beatrice có thể in dấu vân tay của cô sau để loại bỏ chúng ra. Cô túm chặt lấy cái thòng lọng và kéo nó xuống, khiến cái xô bị nhấc lên, sau đó gỡ thòng lọng qua đầu anh ta, và chậm rãi hạ xô nước xuống. Dẫu vậy, trước khi nó hạ xuống sàn, cây gậy bị cài vào một khe hở giữa các viên đá đầu hàng và cái xô rơi phịch xuống sàn.


  Khỉ thật. nước có thể hủy hoại bất kì bằng chứng dấu vết nào trên đá.


  Nhưng giờ thì chẳng thể làm được gì. Cô quay về phía người đàn ông tội nghiệp và quan sát anh ta. Đôi mắt hoảng loạn của anh ta đảo từ cô sang đống băng dính đang trói rịt lấy cánh tay mình lên trần, rồi sau đó lại nhìn cô.


  “Anh sẽ ổn thôi. Xe cứu thương đang đến rồi. Anh hiểu chứ? tiếng Anh ấy?”


  Anh ta gật đầu. “Có, có.”


  Người này trông có vẻ không bị thương nặng. Thấy anh ta đã ổn, Sachs liền đeo găng tay cao su vào, một lần nữa lấy con dao nhíp ra, và ấn nút. Nó bật ra, và người đàn ông co rúm lại.


  “Không sao hết.” Cô cắt băng dính và giải phóng tay, rồi đến chân anh ta.


  Đôi mắt nạn nhân mở to, và vô hồn.


  Sau đó, anh ta bắt đầu nói luyên huyên bằng tiếng Ả Rập.


  “Tên anh là gì?” Sachs hỏi, và lặp lại nó bằng tiếng Ả Rập. Tất cả các sĩ quan thuộc đội trọng án ở Sở Cảnh sát New York từng có dịp tham gia chống khủng bố đều biết đôi ba từ và câu nói quen thuộc bằng thứ ngôn ngữ này.


  “Ali. Ali Maziq.”


  “Anh có bị thương ở đâu không, anh Maziq?”


  “Họng tôi. Trong họng tôi.” Anh ta lại tiếp tục luyên thuyên và mắt cũng không ngừng đảo quanh.


  Ercole nói, “Anh ta có vẻ không bị thương nhiều.”


  “Không.”


  “Dẫu vậy, anh ta có vẻ khá hoang mang.”


  Bị trói bởi một gã điên và suýt nữa thì bị treo cổ trong một di tích La Mã cổ phải không? Hoang mang cũng là bình thường thôi.


  “Đưa anh ta lên gác đi.”
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  Đội tác chiến đến nơi.


  Một tá sĩ quan SCO. Họ xuất hiện hết sức nghiêm chỉnh và tràn trề tự tin khi quan sát hiện trường, và nắm chặt vũ khí của mình như những thợ thủ công đích thực.


  Sachs ngăn họ lại ở lối vào. Cô đeo huy hiệu màu vàng tượng trưng cho Thanh tra của Sở Cảnh sát New York ở thắt lưng - nó cho cô một chút quyền lực, dù có vẻ không mấy rõ ràng.


  “FBI à?” Viên chỉ huy hỏi bằng chất giọng nặng tiếng địa phương.


  “Tương tự thế,” cô nói, và điều đó có vẻ làm anh ta hài lòng.


  Người đàn ông có cơ thể và cái đầu lớn, tóc xoăn đỏ mái ngang – màu đỏ cùng tông màu với tóc cô. Anh ta gật đầu chào và nói, “Michelangelo Frasca.”


  “Amelia Sachs.”


  Anh ta bắt tay cô và lắc mạnh.


  Cô ra dấu về phía đội y tế đang tiến lại gần, một người đàn ông lực lưỡng và một người phụ nữ cũng to gần bằng - có thể là họ hàng - và họ đặt Maziq lên băng ca rồi kiểm tra các chỉ số thiết yếu của anh ta. Nhân viên y tế xem xét dấu dây đỏ quạch một lát rồi nói gì đó bằng tiếng Ý với đồng đội của anh ta, và rồi nói với Sachs: “Ổn cả, đều tốt. Về mặt thể chất. Còn đầu óc anh ta, rất lơ mơ. Nếu anh ta không phải tín đồ Hồi giáo thì tôi đã nói là đang say. Có thể là do loại thuốc mê mà kẻ tấn công đã sử dụng.” Họ hỗ trợ đưa Maziq vào sau xe cứu thương và nói chuyện với Ercole.


  Viên sĩ quan trẻ nói một thôi một hồi với Michelangelo, hẳn là về những gì vừa xảy ra, và ra hiệu về phía lối vào.


  “Tôi đã cho họ biết chỗ tìm kiếm và kẻ sát nhân có thể vẫn còn ở gần đây.”


  Sachs để ý thấy người đàn ông đang đeo găng tay đen, nên cô không lo lắng về dấu vân tay, và anh ta còn đội nón nữa, ngăn việc tóc rụng sẽ làm ô nhiễm bằng chứng. Cô thò tay vào túi và đưa cho Michelangelo một tá dây cao su.


  Anh ta nhìn cô khó hiểu.


  “Fai cosi1”, Ercole nói, chỉ tay xuống chân anh ta.


  Viên chỉ huy gật đầu, và mắt anh ta lóe lên vẻ ấn tượng. “Per le nostre impronte2.”


  “Si.”


  “Buono3!” Cười lớn. “Americana.”


  “Dặn họ đi nhanh qua lối vào, nơi chúng ta thấy chiếc bàn và chai nước, và tránh căn phòng tìm được nạn nhân nhé. Đó là nơi chứa đựng phần lớn bằng chứng, và không thể để nó bị ô nhiễm thêm nữa.”


  Ercole truyền lại những thông tin đó, và người đàn ông to con gật đầu, sau đó nhanh chóng điều động quân của mình.


  Cô nghe thấy nhiều giọng nói vang lên sau lưng họ. Một đám đông lớn đã tụ tập lại - trong đó có phóng viên đang đặt câu hỏi và phía cảnh sát lờ họ đi. Các sĩ quan cảnh sát mặc cảnh phục chăng băng dính vàng, như ở Mỹ, và ngăn chặn đám đông tiến lại gần.


  Một chiếc xe tải val khác đi đến, to, màu trắng, và có dòng chữ Polizia Scientifica4 ở hông. Hai người đàn ông và một người phụ nữ bước ra và tiến tới mở cánh cửa đôi ở sau xe. Họ mặc bộ áo liền quần Tyvek màu trắng, tên của đội cảnh sát in trên ngực phải, và dòng chữ Spray Guard nằm trên ngực trái. Họ tới chỗ một cảnh sát mặc cảnh phục, và người đó chỉ tay về phía Sachs và Ercole. Ba người đó tiến lại gần nói chuyện với Ercole, và qua cử chỉ của anh chàng, cô đoán rằng anh đang nói cho họ biết thông tin về hiện trường. Người phụ nữ liếc nhìn Sachs một, hai lần gì đó trong tràng giải thích dài dòng kia.


  1. Làm thế này này.


  2. Để không lưu lại dấu chân.


  3. Hay lắm!


  4. Cảnh sát Khoa học


  Sachs nói, “Nếu có thể mượn một bộ đồ bảo hộ thì tôi sẽ tìm kiếm cùng với họ. Tôi có thể cho họ thấy chính xác chỗ...”


  Một giọng đàn ông cắt ngang lời cô. “Điều đó không cần thiết.”


  Sachs quay lại thì thấy viên công tố Dante Spiro đang tiến tới từ phía sau một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục và ô tô. Một viên cảnh sát xông tới và nhấc dải băng dính vàng cho ông ta, cao đến mức ông Spiro thậm chí còn không cần phải cúi xuống.


  “Procuratore,” Ercole mở lời.


  Người đàn ông cắt lời anh ta bằng một tràng tiếng Ý.


  Viên cảnh sát trẻ không nói gì mà chỉ nhìn xuống, cứ vài giây lại gật đầu trong khi ông Spiro vẫn đang không ngừng nói.


  Ercole đáp lại gì đó, hất đầu ra hiệu về phía Maziq đang ngồi ở sau xe cứu thương, trạng thái có vẻ đã ổn định hơn nhiều.


  Ông Spiro lại tiếp tục tuôn một tràng dài, rõ ràng là không vui vẻ gì lắm.


  “Sì, Procuratore.”


  Sau đó viên cảnh sát quay sang nói với cô. “Ông ấy nói chúng ta có thể đi được rồi.”


  “Tôi muốn tìm kiếm cùng cả đội.”


  “Không, không thể được,” ông Spiro nói.


  “Nghề gốc của tôi là điều tra hiện trường mà.”


  Michelangelo xuất hiện ở ô cửa tối mờ mịt. Vừa thấy ông Spiro, anh ta liền tiến lại gần và trò chuyện với ông ta một chút.


  Ercole dịch lại cho cô, “Họ đã hoàn tất việc tìm kiếm. Không có dấu hiệu nào của Nhà Soạn Nhạc. Họ cũng đã đi tới tận cùng tất cả đường ống dẫn nước và tìm kiếm tất cả các phòng trong tầng hầm rồi. Có một đường chở đồ dẫn tới ga tàu điện ngầm, và không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta ở đó.”


  “Tòa nhà trên tầng hầm.” Cô gật đầu về phía tòa kiến trúc sau lưng họ.


  Michelangelo nói, “Được bịt kín bởi bê tông. Không thể ra vào từ sotto terra1.”


  Khi nữ Sĩ quan Pháp y đi ngang qua Sachs, cô ta nở nụ cười và nói, “Chúng tôi sẽ xử lý hiện trường.”


  Sachs chớp mắt.


  “Phải, chúng tôi biết cô là ai. Chúng tôi sử dụng sách của Ispettore2 Lincoln Rhyme ở trường lớp. Nó không viết bằng tiếng Ý, nhưng chúng tôi thường thay phiên nhau dịch. Cả hai người đều là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Chào mừng tới nước Ý!”


  1. Dưới mặt đất (có thể hiểu đường hầm bí mật).


  2. Thanh tra.


  Nói rồi, họ liền nhanh chóng biến mất sau ô cửa.


  Ông Spiro bắn thêm một tá câu hỏi cho Ercole, sau đó đi về phía cánh cửa nhiều năm tuổi, và đeo đôi găng tay cao su màu xanh của ông ta vào.


  Ercole dịch lại: “Procuratore Spiro đánh giá cao sự hỗ trợ cũng như đề nghị giúp điều tra hiện trường của cô, nhưng ông ấy nghĩ rằng để mọi thứ được thuận lợi, thì cuộc điều tra nên được tiến hành bởi Lực lượng Hành pháp Ý là tốt nhất.”


  Sachs chấp nhận rằng việc đẩy vấn đề này đi xa hơn sẽ chỉ làm Ercole thêm lúng túng. Anh nhìn về phía chiếc xe Mégane với vẻ tuyệt vọng và nhấc một tay lên vai cô, như thể muốn đẩy cô đi về phía nó. Ánh mắt cô nhìn anh khiến người ta rụng rời tay chân, như thể đang rơi tự do, và cô biết rằng anh chàng sẽ không bao giờ thử đẩy cô đi bất kì đâu một lần nào nữa.


  Khi tiến lại gần xe ô tô, anh chàng ngập ngừng nhìn vào ghế lái.


  Sachs nói. “Cậu lái đi.”


  Ercole nhẹ nhõm thấy rõ. Và cô đưa chìa khóa cho anh chàng.


  Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi và động cơ bắt đầu hoạt động, cô hỏi, “Điều cậu nói với tôi về sự thuận lợi ấy, ông Spiro đã nói vậy thật à?”


  Ercole đỏ mặt và tập trung đưa xe về số một. “Tôi dịch đại ý vậy thôi.”


  “Ercole?”


  Anh ta nuốt nước bọt. “Ông ấy đã nói là tôi phải mang cô gái - tức là cô đấy - ra khỏi hiện trường ngay lập tức, và nếu tôi để cô gái - vẫn là cô - nói chuyện với bất kì cảnh sát nào nữa, chưa nói đến cánh báo chí, mà không có sự cho phép của ông ấy, thì ông ấy sẽ tước công việc của tôi. Cả ở đây, lẫn vị trí của tôi ở Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm.”


  Sachs gật đầu. Sau đó hỏi, “Từ ‘cô gái’ đó, ông ta nói thế thật à?”


  Im lặng trong giây lát, “Không phải.” Anh bật xi nhin, nhả bộ ly hợp, rồi lò dò rẽ vào con phố chạy quanh quảng trường, như thể người bà yếu ớt của anh chàng đang ngồi trên ghế sau.


  CHƯƠNG 20


  Đờ đẫn.


  Đó là ấn tượng của Rhyme về Ali Maziq.


  Trong phòng chỉ huy ở trụ sở cảnh sát, Rhyme đang quan sát nạn nhân của vụ bắt cóc qua ô cửa mở ở hành lang bên kia, trong một văn phòng trống không ở tầng trệt.


  Người đàn ông gầy nhẳng ngồi trên ghế, ôm chặt một chai soda Aranciata San Pellegrino. Anh ta đã uống một ít nước cam, và có vài giọt nước nhỏ còn đọng lại trên râu anh ta. Mặt mũi hốc hác - dù đây hẳn là trạng thái thường nhật của anh ta, Rhyme cho là thế, vì những khổ sở mà anh ta phải chịu nói diễn ra đâu đó có một ngày. Quầng thâm dưới mắt anh ta đen kịt. Tai và mũi nổi bật trên khuôn mặt... và bộ râu cũng như mái tóc đen xù xì ấn tượng che kín da đầu và nửa mặt dưới của anh ta.


  Ông Rossi, Ercole và Sachs đứng cạnh Rhyme. Thom chẳng có gì nhiều để làm ở thời điểm này, nên anh ta đã đi đăng kí phòng khách sạn và xác nhận xem mức độ phù hợp với người khuyết tật của nơi đó có đúng như họ đã tuyên bố không.


  Sau nửa tiếng, Maziq đã được thẩm vấn bởi một Sĩ quan Cảnh sát Quốc gia thông thảo cả tiếng Ả Rập lẫn tiếng Anh.


  Sachs cũng muốn có mặt ở đó, hoặc tự mình thẩm vấn, nhưng ông Rossi đã từ chối yêu cầu của cô. Và chắc hẳn ông Dante Spiro là người đứng sau lời từ chối đó.


  Cuối cùng, viên cảnh sát kết thúc thẩm vấn và tiến lại chỗ họ. Anh ta đưa cho ông Rossi các ghi chép của mình, rồi quay lại văn phòng ở hành lang đối diện nói chuyện với Maziq có vẻ vẫn còn đang hốt hoảng. Anh ta chậm chạp đứng dậy và đi theo viên cảnh sát đến cuối hành lang, tay ôm chặt chai Soda cam như thể đó là vật lấy may.


  Ông Rossi nói, “Trong khoảng thời gian này, anh ta sẽ ở lại đây theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Anh ta vẫn ở trong một, các vị nói là gì nhỉ, trạng thái gì đó? Trạng thái bối rối. Tốt nhất là chúng tôi nên trông chừng anh ta. Và, với Nhà Soạn Nhạc vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, chúng ta không dám chắc là Maziq đã được an toàn. Tất nhiên, chúng tôi không nhìn ra động cơ nào cả.”


  “Anh ta là ai?” Sachs hỏi.


  “Một người xin tị nạn từ Libya. Một trong số rất nhiều người. Anh ta đã đến đây trên một con thuyền bị đắm.” Ông ta cau mày và nói với Ercole, “Mắc cạn trên bãi biển.”


  “Sì. Mắc cạn trên bãi biển ở Baia một tuần trước, một khu nghỉ dưỡng ở phía Tây Bắc Naples. Anh ta cùng bốn mươi người khác đã tới đó và bị bắt. Họ gặp may đấy. Trời đẹp. Họ đã sống sót, tất cả bọn họ. Cùng ngày hôm đó, một con thuyền bị đắm ở Lampedusa, và có một tá người đã tử vong.”


  Sách nói, “Nếu đã bị bắt giam thì vì sao anh ta lại ở vùng nông thôn đó?”


  “Câu hỏi rất hay,” ông Rossi nói. “Giải thích tình huống liên quan đến dân tị nạn ở nước Ý của chúng tôi có lẽ sẽ có ích đấy. cô biết chuyện người nhập cư rời khỏi Syria, tràn vào Thổ Nhĩ Kì, Hi Lạp, và Macedonia chứ?”


  Các sự kiện thời sự chẳng mấy thu hút Rhyme, nhưng hoàn cảnh khốn cùng của người tị nạn ở Trung Đông đang tràn ngập các trang tin tức, và anh cũng vừa mới đọc một bài báo về chủ đề này trên chuyến bay dài từ Mỹ.


  “Ở đây chúng tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Hành trình từ Syria đến Ý là một hành trình dài và nguy hiểm, nhưng vẫn không dài bằng khi đi từ Ai Cập, Libya và Tunisia. Libya đang ở trong tình huống hết sức hỗn loạn. sau sự kiện Mùa xuân Ả Rập1, quốc gia này đã trở thành vùng đất của nội chiến với sự trỗi dậy của phe cực đoan quá khích - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS và các nhóm khác. Họ cũng bắt đầu vào cảnh đói nghèo cùng cực, chưa kể những rối loạn chính trị. Ngoài ra, hạn hán và đói kém ở phía Nam sa mạc Sahara ở châu Phi đang khiến những người tị nạn từ phía Nam tràn vào Libya - nơi khó có thể cung cấp chỗ ăn ở cho họ. Vậy nên những tay buôn người - đồng thời cũng là những kẻ hiếp dâm và trộm cắp - đòi những khoản tiền khổng lồ để đưa người tới Lampedusa, như tôi đã nhắc đến đấy. Đó là hòn đảo gần châu Phi nhất của Ý.” Ông thở dài. “Hồi xưa tôi hay đi du lịch cùng gia đình ở đó, hồi còn bé ấy. giờ thì tôi sẽ chẳng bao giờ đưa con tôi tới đó đâu. Chuyện là vậy, những kẻ buôn người đưa những người xin tị nạn nghèo hơn tới đó. Còn những người khác, nếu trả nhiều tiền hơn, sẽ được đưa tới đất liền - như Maziq - với hi vọng rằng họ có thể tránh bị tóm, dù đó là một thách thức khổng lồ đối với quân đội, hải quân và cảnh sát.” Ông ta nhìn về phía Rhyme. “Đất nước của các anh không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng ở đây, đó là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.”


  1. Nguyên văn: Arab Spring, là làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập.


  Bài báo mà Rhyme đọc trên máy bay nói về một cuộc hội thảo hiện đang được tổ chức ở Rome, về tình hình của dân tị nạn. Những người tham dự, từ khắp nơi trên thế giới, đang tìm cách cân bằng giữa nhu cầu nhân đạo là giúp đỡ những người kém may mắn, một mặt là vậy, và mặt khác là nỗi quan ngại về khó khăn kinh tế và an ninh ở các nước mà người tị nạn tràn đến. Theo bài báo, trong số những biện pháp khẩn cấp đang được xem xét, quốc hội Hoa Kì đang cân nhắc việc thông qua một dự luật cho phép 150000 người nhập cư đến đất nước này, và chính nước Ý cũng sẽ sớm bỏ phiếu về một biện pháp nới lỏng luật trục xuất, dù cả hai dự luật này đều gây tranh cãi và đang gặp phải sự phản đối kịch liệt.


  “Ali Maziq là đại diện tiêu biểu cho nhóm người này. Theo Đạo luật Dublin1 về việc xin tị nạn, anh ta phải nộp đơn xin tị nạn ở đất nước nhập cảnh – tức là Ý. Anh ta sẽ được kiểm tra qua hệ thống Eurodac2, và...”


  1. Là luật của Liên minh châu Âu xác định quốc gia thành viên EU nào chịu trách nhiệm xem xét đơn xin tị nạn, do những người tìm kiếm bảo vệ quốc tế nộp theo Công ước Geneva và chỉ thị chứng nhận của EU, trong Liên minh châu Âu.


  2. Là cơ sở dữ liệu dấu vân tay của Liên minh châu Âu để xác định danh tính của những người xin tị nạn và những người vượt biên trái phép.


  “Nhận dạng dấu vấn tay à?” Rhyme hỏi.


  Ercole trả lời, “Đúng thế. Người nhập cư sẽ được lấy dấu vân tay và kiểm tra lí lịch.”


  Ông Rossi tiếp tục, “Vậy đấy, đó là tình huống của Maziq. Anh ta đã vượt qua vòng phỏng vấn ban đầu - không có liên hệ gì với tội phạm hoặc khủng bố. Nếu có thì anh ta đã bị trục xuất ngay lập tức rồi. Nhưng anh ta trong sạch nên đã được đưa ra khỏi trại đón người tị nạn và được đưa đến một địa điểm thứ cấp. Chúng là các khách sạn hoặc doanh trại quân đội cũ. Họ có thể lẻn ra ngoài, như rất nhiều người vẫn làm, nhưng nếu không quay trở lại, họ sẽ bị trục xuất về quê hương khi bị tóm.


  Maziq đang ở tại một khách sạn dân sự ở Naples. Không phải một chỗ dễ chịu cho lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi. Còn về những sự kiện trước vụ bắt cóc, anh ta không hề có kí ức về những gì đã diễn ra. Người thẩm vấn nghiêng về hướng tin tưởng anh ta, vì những tổn thương gây ra bởi vụ bắt cóc - thuốc mê và thiếu oxi. Nhưng Daniela đã dò hỏi trong khách sạn, và một người tị nạn sống ở đó đã nói rằng Maziq từng kể là anh ta định đi xe bus tới gặp ai đó để ăn tối gần D’Abruzzo. Đó là một thị trấn nhỏ ở nông thôn.”


  Sachs nói, “Chúng ta nên tìm ra người mà anh ta định ăn tối cùng và hỏi chuyện người đó. Có thể người đó đã nhìn thấy Nhà Soạn Nhạc. Có lẽ hắn đã theo đuôi Maziq.”


  Ông Rossi nói, “Có khả năng lắm. Cảnh sát Bưu chính đã phân tích dữ liệu từ chiếc thẻ điện thoại được tìm thấy ở chỗ anh ta bị bắt cóc. Chắc chắn là của anh ta, chứ không phải là của Nhà Soạn Nhạc. Anh ta sử dụng điện thoại trả trước, như tất cả những người tị nạn khác. Ngay trước khi bị bắt cóc, anh ta vừa gọi điện tới các số điện thoại trả trước khác - ở Naples, ở Libya, và tới cả một thị trấn Ý ở phía Bắc, Bolzano, nằm không xa biên giới. Cảnh sát Bưu chính tin rằng họ có thể liên kết các vùng mạng điện thoại chính. Các vị hiểu chứ?”


  “Có.” Rhyme hỏi. “Để tìm hiểu xem anh ta ở đâu khi ăn tối.”


  “Chính xác. Họ sẽ cho tôi biết sớm thôi.”


  Sachs hỏi, “Anh ta có gì đó để khai không?”


  “Anh ta không nhớ gì nhiều. Anh ta tin rằng phần lớn thời gian mình đã bị bịt mắt, và khi tỉnh dậy trong hố trữ nước thì kẻ bắt cóc đã đi mất.”


  Beatrice nghiêm nghị - mang vẻ đầy đặn rất nữ tính, như một người mẫu của Botticelli - đi tới từ phòng thí nghiệm.


  “Ecco.” Cô ta giơ vài tờ giấy in ra.


  Ercole cầm lấy một cây bút dạ Sharpie và tiến về phía tấm bảng. Cô lắc đầu, kiên quyết, và giật cây bút từ tay anh ta.


  Cô liếc nhìn ông Rossi và nói gì đó.


  Ercole cau mày, trong khi ông Rossi thì cười lớn. Ông giải thích, “Cô ấy đã nói rằng chữ viết tay của Cảnh sát Kiểm lâm không được đẹp cho lắm. Ercole sẽ đọc kết quả phân tích của Cảnh sát Khoa học bằng tiếng Anh, và cô ấy sẽ viết lên bảng. Cậu ấy sẽ hỗ trợ chuyển ngữ.”


  Khi anh chàng đọc từ mấy tờ giấy, các ngón tay tròn trịa của người phụ nữ rê như bay trên tấm bảng, bằng một nét chữ mà phải công nhận là khá đẹp.


  Vụ bắt cóc của “Nhà Soạn Nhạc”, đường Margherita, 22, Naples.


   Địa điểm: hố trữ nước La Mã.


   Nạn nhân: Ali Maziq.


   Người tị nạn, tạm thời đang sống ở khách sạn Paradise, Naples.


   Có tổn thương nhẹ ở cổ và họng do bị thắt cổ.


   Thiếu nước nhẹ.


   Mất phương hướng và mất kí ức vì thuốc mê và thiếu oxi.


  Dấu vết từ áo nạn nhân:


   Các loại thuốc khác nhau, amobarbital.


   Dư lượng chloroform lỏng.


   Đất gốc đất sét, nguồn không rõ.


  Dấu chân:


  Của nạn nhân.


  Giày Converse Cons, cỡ 45, giống như ở các hiện trường khác.


   Chaim chứa nước. Không xác định được nguồn gốc.


   Điện thoại Nokia, số trả trước (đã gửi tới đội Cảnh sát Bưu chính để phân tích, số mã định danh cho sim cho biết đã được mua bằng tiền mặt cách đây hai ngày ở cửa hàng bán thuốc lá trên đại lộ Emanuele. Điện thoại bị đoản mạch bởi nước tràn ra khi tiến vào hiện trường. Sim cho thấy trước đó có năm cuộc gọi trong ngày từ một số điện thoại trả trước, không còn hoạt động.


   DNA trên điện thoại (khả năng cao là mồ hôi).


   Tương đồng với của Nhà Soạn Nhạc.


   Có dấu vết olanzapine, thuốc chữa rối loạn thần kinh.


   Có số lượng nhỏ natri chloride, propylene glycol, dầu khoáng, glyceryl monostearate, polyoxyethelene stearate, stearyl alcohol, canxi chloride, chloride kali, methylparaben, butylparaben.


   Băng dính to. Không xác định được nguồn gốc.


   Vải bông, được dùng để bịt miệng. Không xác định được nguồn gốc.


   Thòng lọng, làm từ hai sợi dây đàn, dây Mi cho đại vĩ cầm. Tương tự với thòng lọng từ hiện trường gây án ở New York, được dùng với nạn nhân Robert Ellis.


   Xô, loại thường thấy. Không xác định được nguồn gốc.


   Khóa và yếm khóa, chặn cửa trước. Loại thường thấy. Không xác định được nguồn gốc.


   Gậy gỗ, giá treo cổ tự chế. Loại thường thấy. Không xác định được nguồn gốc.


   Không có dấu vấn tay, ngoài dấu vân tay của nạn nhân. Vệt bẩn cho thấy có khả năng từ găng tay cao su.


   Liên quan: Video được đăng lên dịch vụ đăng tải video NowChat, bốn phút, ba giây, quay nạn nhân, thòng lọng. Nhạc nền: “Waltz of the Flowers” từ Kẹp hạt dẻ cùng tiếng thở dốc của người (có lẽ là của nạn nhân).


   Đội Cảnh sát Bưu chính đang cố gắng lần theo địa chỉ đăng video, nhưng việc sử dụng proxy và các mạng cá nhân ảo khiến tiến độ tìm kiếm bị chậm.


  Sau đó Beatrice dán lên một tá tấm ảnh chụp hố trữ nước, hiện trường gây án nơi Maziq đã bị giam giữ, cũng như lối vào tòa nhà cũ, đường ống dẫn nước và tầng hầm bằng gạch ẩm mốc.


  Ercole nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp hố trữ nước, trông như một căn hầm tra tấn thời trung cổ vậy. “Một chỗ u ám.”


  Rhyme không đáp lại mà chăm chỉ đọc tấm bảng. “Chà, tôi đã từng nói là hắn bị điên. Tôi không ngờ là mình lại nói đúng đến vậy đấy.”


  “Ý anh là gì, Đội trưởng Rhyme.”


  “Các anh có nhìn thấy natri chloride, propylene glycol, và mấy chất khác không?”


  “Có. Nó là gì thế?”


  “Gel dẫn điện. Nó được bôi lên da trong quá trình điều trị bằng xung điện cho bệnh nhân tâm thần. ngày nay ít gặp hơn.”


  “Liệu có khả năng Nhà Soạn Nhạc đi khám bác sĩ tâm thần ở đây không?” Ercole hỏi. “Để điều trị bằng biện pháp đó?”


  “Không, không.” Rhyme nói. “Biện pháp này đòi hỏi phải tốn thời gian trong bệnh viện. Nó có lẽ đến từ nơi Nhà Soạn Nhạc đã lấy thuốc điều trị tâm thần: một bệnh viện ở Mỹ. Hắn ta hành động khá bình thường, nên tôi đoán hắn ta đã được trị liệu vài ngày trước vụ tấn công ở New York. Thế còn amobarbital là gì? Một loại thuốc điều trị tâm thần khác à?”


  Sachs đáp. “Em sẽ kiểm tra kho dữ liệu của Sở Cảnh sát New York.” Một giây sau, cô báo cáo, “Đó là một loại thuốc an thần để chữa chứng hoảng loạn. nó đã được phát triển ở Đức cánh đây một trăm năm để chế tạo huyết thanh nói thật1 - nó không làm được việc đó, nhưng bác sĩ lại phát hiện ra loại thuốc này có tác dụng phụ là nhanh chóng xoa dịu những đối tượng hung hãn hoặc kích động.”


  1. Truth serum, là tên gọi thông thường của bất kì loại thuốc kích thích thần kinh nào được sử dụng nhằm mục đích thu thập thông tin của những đối tượng không thể hoặc không muốn cung cấp thông tin đó.


  


  Rất nhiều bệnh nhân rối loại lưỡng cực và tâm thần phân liệt, theo như Rhyme biết qua các vụ án cũ, thường bị tra tấn bởi chứng lo âu.


  Một nhân vật khác chậm rãi bước vào cửa. Đó là ông Dante Spiro. Ông ta đảo mắt tất cả mọi người với khuôn mặt vô cảm.


  “Procuratore,” Ercole nói.


  Công tố viên nghiêng đầu và viết gì đó vào quyển sổ bìa da của mình.


  Không biết tại sao, nhưng dường như hành động này của ông ta khiến cho Ercole Benelli bồn chồn, lo lắng - Rhyme cảm thấy vậy.


  Ông Spiro cất cuốn sổ đi và xem xét bảng bằng chứng, chỉ nói: “Tiếng Anh. À.”


  Sau đó, ông ta quay về phía Sachs và Rhyme. “Từ giờ, sự can thiệp của các vị đối với vụ án chỉ được giới hạn trong bốn bức tường này thôi. Ông có đồng ý không, Thanh tra?” Ông ta hất đầu về phía ông Rossi.


  “Tất nhiên là có.”


  “Anh Rhyme, anh ở đây nhờ sự lịch thiệp của chúng tôi. Anh không có thẩm quyền điều tra vụ án ở đất nước này. Những đóng góp của anh đối với việc phân tích bằng chứng sẽ được ghi nhận, nếu chúng tỏ ra hữu ích. Và chúng hữu ích thật, tôi công nhận điều đó. Và bất kì ý kiến nào của anh về trạng thái tâm sinh lý của Nhà Soạn Nhạc cũng sẽ được xem xét. Nhưng ngoài những điều đó ra thì không nhé. Đã hiểu ý tôi chưa?”


  “Rất rõ.” Rhyme lầm bầm.


  “Giờ còn một điều nữa tôi muốn nói. Về một chủ đề đã từng nói trước đây rồi. Dẫn độ. Các anh đã mất quyền xét xử Nhà Soạn Nhạc và tội ác hắn gây ra ở Mỹ, còn chúng tôi đã giành được nó. Các anh sẽ muốn cố gắng đòi dẫn độ, nhưng tôi sẽ phản đối kịch liệt.” Ông ta thoáng quan sát họ. “Tôi xin phép cho các vị một bài giảng về luật pháp nhé, anh Rhyme và Thanh tra Sachs. Hãy tưởng tượng một thị trấn ở Ý có tên gọi là Cioccie del Lupo. Cái tên đó chỉ là một trò đùa, các vị biết chứ. Đó không phải là một nơi có thật. cái tên đó có nghĩa là Ti Sói.”


  “Romulus và Remus, những người viết nên thần thoại La Mã.” Rhyme nói, giọng chán chường, vì anh thấy chán, mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo dán trên khung giấy.


  Ercole nói: “Hai anh em sinh đôi, cho bú sữa sói.”


  Rhyme sửa lại, lơ đễnh, “Sói cái mới cho bú, và lũ nhóc thì bú sữa.”


  “Ồ. Tôi không...”


  Ông Spiro khiến Ercole im bặt với một cái trừng mắt, và tiếp tục nói với Rhyme, “Bài giảng luật pháp là thế này: những luật sư đến từ Mỹ không chiến thắng các vụ án ở Cioccie del Lupo. Các luật sư ở Cioccie del Lupo mới chiến thắng các vụ án ở Cioccie del Lupo. Và chắc chắn các vị là những người Mỹ đang ở chính giữa trung tâm thành phố Cioccie del Lupo ở thời điểm hiện tại. các vị sẽ không giành được quyền dẫn độ, vậy nên nếu suy nghĩ đó biến mất khỏi đầu các vị thì chỉ tốt cho các vị mà thôi.”


  Rhyme nói, “Có lẽ chúng ta nên tập trung vào việc tóm hắn ta đã. Ông không nghĩ thế sao?”


  Ông Spiro không nói gì mà từ tốn rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn, hoặc email.


  Ông Rossi khẽ ngọ nguậy, không thoải mái trước cuộc đối thoại vừa rồi.


  Ercole nói: “Procuratore, ngài Thanh tra, tôi có một suy nghĩ, và tôi muốn theo đuổi nó ạ.”


  Lát sau, ông Spiro cất điện thoại đi và nhướn một bên lông mày, nhìn chàng trai trẻ, “Sì.”


  “Chúng ta nên giám sát nơi đã tìm thấy Maziq. Lối vào đường ống thoát nước.”


  “Giám sát ư?”


  “Vâng. Tất nhiên rồi.” Ercole mỉm cười, vì rõ ràng là ông Spiro không thể nhận thấy điều mà anh chàng thấy là hiển nhiên. “Chưa có thông cáo báo chí. Cảnh sát đã rời khỏi khu vực đó. Có băng dính trên cửa, nhưng phải lại gần mới thấy được. Hắn ta có thể quay lại hiện trường gây án, và khi hắn đi vào chỗ đó, bùm! Chúng ta có thể bắt giữ han. Khi ở đó, tôi để ý có vài chỗ núp ở bên kia đường - người ta có thể núp ở đó mà không bị lộ.”


  “Cậu không nghĩ việc đó sẽ phí phạm nguồn lực của chúng ta - thứ mà ta đều biết là bị giới hạn nhiều hơn so với tôi mong muốn à?”


  Lại cười toét miệng. “Hoàn toàn không ạ. Phí phạm ư? Sao ông lại thấy thế?”


  Ông Spiro vung tay lên. “Sao tôi phải bận tâm ư? Đó là việc cậu làm trong rừng đó à, khi là Cảnh sát Kiểm lâm ấy? Cải trang thành hươu, gấu? Và chờ một kẻ săn bắn phi pháp đến à?”


  “Tôi chỉ là...” Sau đó, một tràng tiếng Ý tuôn ra khỏi miệng anh chàng.


  Rhyme liếc ra cửa và để ý thấy có một cảnh sát khác đang đứng trong hành lang theo dõi cuộc trao đổi của họ. Anh chàng là một chàng trai trẻ đẹp trai, ăn mặc khá thời thượng. Anh ta đang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ercole với vẻ bình thản.


  “Tôi chỉ đơn thuần nghĩ là việc đó hợp lý, thưa ông.”


  Rhyme quyết định chấm dứt điều bí ẩn này. “Hắn ta sẽ không quay lại đâu.”


  “Không á?”


  “Không.” Ông Spiro nói. “Cho cậu ta biết lí do đi, anh Rhyme.”


  “Vì chỗ nước đã tràn ra khi cậu và Sachs mở cửa.”


  “Tôi không hiểu.”


  “Cậu có nhìn thấy thứ bị nước đổ ngập chứ?”


  Ercole nhìn về phía các bức ảnh. “Chiếc điện thoại.”


  “Nhà Soạn Nhạc đã bố trí cái bàn và các đồ vật trên đó hết sức cẩn thận. bất kì ai mở cửa - đặc biệt là mở thật nhanh - sẽ khiến chai nước đổ ra, và làm điện thoại đoản mạch.”


  Ercole thoáng nhắm mắt lại. “Phải rồi, tất nhiên. Cứ tầm mười lăm phút Nhà Soạn Nhạc sẽ gọi điện thoại, và chừng nào điện thoại còn reo thì hắn ta sẽ biết là không có ai đến. khi hắn ta gọi và điện thoại chết máy, hắn ta sẽ nhận ra là có người đã phá cửa. Và không còn an toàn để quay trở lại nữa. Vô cùng đơn giản, vậy mà tôi đã bỏ qua.”


  Ông Spiro nhìn Ercole bằng nửa con mắt, sau đó hỏi, “Hiện giờ Maziq ở đâu?”


  “Một trại giam được bảo vệ,” ông Rossi nói. “Ở đây.”


  “Cậu Sĩ quan Kiểm lâm,” ông Spiro nói.


  “Vâng, thưa ông.”


  “Hãy tỏ ra hữu dụng và tìm viên sĩ quan nói tiếng Ả Rập của chúng ta đi. Tôi quan tâm đến loại hóa chất đó, gel dẫn điện.”


  “Allora...” Ercole chìm vào im lặng.


  “Cậu muốn nói gì à?”


  Viên cảnh sát hắng giọng.


  Rhyme lại xen vào. “Chúng tôi giả thiết là nó đến từ Nhà Soạn Nhạc. Hắn ta uống thuốc chữa bệnh tâm thần, nên chúng ta cho rằng hắn ta đã phải trị liệu xung điện.”


  Ông Spiro đáp lại: “Điều đó cũng logic. Nhưng không phải không có khả năng Maziq đang được điều trị ở Libya. Và tôi muốn loại bỏ khả năng đó.”


  Rhyme gật đầu, vì đó là một giả thuyết mà anh đã không cân nhắc đến, và nó là một giả thuyết có cơ sở.


  “Sì, Procuratore.”


  “Còn hóa chất còn lại thì sao? Amobarbital?” ông Spiro nhìn tấm bảng.


  Sachs cho ông ta biết đó là một loại thuốc an thần mà Nhà Soạn Nhạc dùng đề phòng ngừa chứng hoảng loạn.


  “Xem xem Maziq có từng uống loại thuốc đó chưa.”


  “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Ercole nói.


  “Vậy thì đi đi.”


  Sau khi anh ta chạy đi, Rhyme nói: “Công tố viên Spiro. Hiếm khi có người biết thành phần gốc của gel dẫn điện.” Rhyme đã đưa ra kết luận các thành phần đó là của cái gì trước khi công tố viên đến.


  “Vậy à?” Ông Spiro hỏi lơ đễnh, mắt vẫn chăm chú nhìn tấm bảng. “Chúng ta học được rất nhiều điều trong cái ngành chuyên phải tiếp xúc với nhiều điều mới lạ này mà, không phải sao?”


  Bước ra khỏi phòng chỉ huy, Ercole Benelli gần như đâm sầm vào Silvio De Carlo, trợ thủ yêu quý của ông Rossi.


  Con người thời thượng, fashionista của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia.


  Mamma mia. Và giờ mình phải đứng nghe bình luận từ anh ta.


  Liệu De Carlo có ác ý cạnh khóe việc mình lua nước khoáng bị đổ ra sàn nhà không, hay chỉ nói về lần trách mắng gần đây nhất của ông Spiro?


  Hay lại một bình luận về Cảnh sát Kiểm lâm?


  Cảnh sát bí ngò. Cảnh sát chăn lợn...


  Ercole nghĩ đến việc đi ngang qua De Carlo và anh ta lại đang mặc một bộ đồ mà Ercole không chỉ không đủ sức mua, mà còn không có khiếu thẩm mỹ để chọn, cho dù anh có được quyền điều hành nhà kho của Ferragamo1 đi chăng nữa. Nhưng rồi anh quyết định là, không. Không bỏ chạy. Như khi anh còn nhỏ, bị lũ con trai chọc ghẹo về cơ thể lêu nghêu và khả năng chơi thể thao vụng về, và anh đã học được rằng tốt nhất là hãy đối đầu với chúng cho dù kết cục có là bị chảy máu mũi hay rách môi đi chăng nữa.


  1. Là một công ty hàng xa xỉ của Ý.


  Anh nhìn vào mắt De Carlo. “Chào anh, Silvio.”


  “Chào Ercole.”


  “Các vụ điều tra của anh tiến triển tốt đẹp chứ?”


  Nhưng viên phó Thanh tra không có hứng thú tán gẫu. Anh ta đảo mắt qua người Ercole và nhìn dọc hành lang. Đôi mắt màu nâu đậm của anh ta lại một lần nữa nhìn thẳng vào viên Cảnh sát Kiểm lâm. Anh ta nói, “Anh đã gặp may đấy.”


  “Gặp may?”


  “Với ông Dante Spiro. Những lỗi mà anh đã phạm phải...”


  Lỗi?


  “...không quá nghiêm trọng. Không thì ông ta có thể cắt đứt chân của anh. Chọc tiết anh như chọc tiết lợn ấy.”


  À, lại là cách nói ám chỉ Cảnh sát Kiểm lâm.


  De Carlo tiếp tục, “Vậy nhưng anh nhận được lời quở trách tương đương. Với một cú tát bằng găng tay.”


  Ercole không nói gì, chờ đợi sẽ nghe thấy một lời sỉ nhục, hoặc chế giễu, hoặc ra vẻ hợm hĩnh, không rõ sẽ đến dưới hình thức nào.


  Phải đối đáp như thế nào đây?


  Cũng chẳng quan trọng lắm, bất kể nói gì thì cũng chỉ phản tác dụng mà thôi. anh sẽ tự biến mình thành trò hề. Luôn như vậy, với các Silvio De Carlo trên thế giới này.


  Nhưng rồi viên cảnh sát tiếp tục nào, “Nếu anh muốn sống sót qua trải nghiệm này, nếu anh muốn chuyển từ Đội Cảnh sát Kiểm lâm sang Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, mà tôi nghĩ là anh muốn - và đây có thể là cơ hội duy nhất của anh - thì anh phải học cách làm việc với ông Dante Spiro. Anh có hay bơi không, Ercole?”


  “Tôi... có.”


  “Ở biển chứ?”


  “Tất nhiên rồi.”


  Sống ở Naples, thằng con trai nào cũng có thể bởi ở biển hết.


  De Carlo nói, “Vậy là anh biết thủy triều động. Anh không bao giờ chống lại chúng, bởi vì anh không thể chiến thắng. Anh để chúng đưa anh tới nơi chúng muốn và rồi, chậm rãi, nhẹ nhàng anh sẽ bơi chéo về bở. Ông Dante Spiro là một thủy triều động. Với ông Spiro, anh không bao giờ được chống trả, tức là cãi lại ông ấy. Không bao giờ được hoài nghi ông ta. Chỉ có thể đồng tình. Ý là phải coi như ông ta giỏi xuất sắc rồi đấy. Nếu anh có một ý nghĩ mà anh cảm thấy cần phải theo đuổi, và nó trái ý ông ta, thì anh phải tìm ra cách đi đường vòng để đạt được mục tiêu của mình. Dù là theo cách nào đó mà ông ta không thể biết được, hoặc là cách có vẻ - có vẻ, hiểu chứ - phù hợp với dòng suy nghĩ của ông ta. Anh hiểu chứ?”


  Lý thuyết thì hiểu đấy, nhưng có lẽ Ercole sẽ cần thời gian để chuyển đổi chúng thành hiệu quả thực tiễn. Đây là một cách làm cảnh sát rất khác so với những gì anh đã quen thuộc.


  Hiện tại, anh chỉ có thể nói, “Có, tôi hiểu.”


  “Tốt. May mắn thay, anh đang ở dưới tầm che chở của một người tốt bụng hơn - và cũng tài năng tương đương. Ông Massimo Rossi sẽ bảo vệ anh hết mức có thể. Ông ấy và ông Spiro tuổi tác sêm sêm và họ tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ông ấy không thể cứu được anh nếu anh cứ tự lao vào miệng sư tử, như anh vẫn thường làm.”


  “Cảm ơn anh vì điều này.”


  “Được rồi.” De Carlo quay người định bỏ đi, nhưng lại ngoái lại. “Sơmi của anh.”


  Ercole nhìn xuống chiếc áo sơmi màu kem mà anh đã mặc vội sáng nay, bên dưới áo khoác đồng phục xám. Anh không nhận ra là áo khoác chưa kéo khóa.


  “Của hãng Armani à? Hay có lẽ là giống của một trong những người được ông ấy đỡ đầu?” De Carlo hỏi.


  “Tôi mặc đồ nhanh lắm. E là tôi cũng không biết nhãn hiệu nữa.”


  “À, được rồi, nó khá đẹp đấy.”


  Ercole có thể cảm nhận được câu nói này không có ý mỉa mai, và De Carlo thật sự thích cái áo sơmi này.


  Anh nói lời cảm ơn. Anh cố tình không nói thêm rằng chiếc áo sơmi này không phải được sản xuất ở Milan, mà là ở một nhà máy ở Việt Nam, và nó cũng chẳng được bán trong bất kì cửa hàng quần áo nào ở quận Vomero thời thượng ở Naoples, mà tới từ xe bán hàng rong của một người Albani trên một con đường lổn nhổn được biết đến với cái tên Spaccanapoli. Giá sau khi mặc cả là bốn euro.


  Họ bắt tay, và viên phó Thanh tra bước đi, rút ra một chiếc iPhone, trong một cái ốp thời trang, ra khỏi túi quần sau thời thượng.
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  Không còn ở Kansas nữa.


  Dạo bước trên khu dân cư của một con phố ở Naples này - đang giờ ăn tối nên không quá đông đúc - Garry Soames nghĩ đến câu nói kinh điển trong phim Phù thủy xứ Oz. Và rồi cậu ta thì thào thành tiếng câu nói đó, liếc nhìn một cô gái tóc nâu, dài, rất dài, cặp chân cũng dài, đang gọi điện thoại, vừa đi ngang qua. Đó là một ánh mắt đầy ẩn ý, và cô ta cũng đáp lại một cách ẩn ý, ánh mắt cũng chẳng nấn ná quá lâu, nhưng cũng dừng lại trên khuôn mặt như tượng tạc mang nét đặc trưng của vùng Trung Tây Hoa Kì của cậu ta thêm một phần nghìn giây, lâu hơn một người đang nói chuyện điện thoại thường làm.


  Sau đó, người phụ nữ ấy, mang vẻ đẹp điển hình của một cô gái miền Nam nước Ý sôi nổi hoạt bát, với dáng đi uyển chuyển, quyến rũ, dần đi xa.


  Khỉ thật. Quá đẹp.


  Garry đi tiếp. Ánh mắt lướt dang hai cô gái trẻ khác, đang trò chuyện, cũng ăn mặc hút mắt - và có mục đích - như mọi cô gái nóng bỏng ở Khu Đông Thượng của Manhattan.


  Không giống cô đầu tiên, trước đó một lúc, cả hai bọn họ đều lờ cậu ta đi, nhưng Garry không để ý. Tâm trạng cậu ta cực kì vui vẻ. Và làm gì có chàng trai hai mươi ba tuổi nào lại không thấy như vậy, khi đã thay đổi quê hương Missouri1 của mình (đại loại thế, khá giống Kansas) thành nước Ý (xứ Oz mà không có lũ khỉ bay)?


  1. Một tiểu bang nằm ở vùng Trung Tây Hoa Kì.


  Anh chàng vận động viên trẻ - cơ thể như của một hậu vệ tấn công - hẩy chiếc balo nặng trịch của mình lên cao hơn, và rẽ vào góc phố sẽ dẫn cậu ta tới căn hộ của mình ở Corso Umberto I. Đầu cậu ta nhâm nhẩm đau - uống hơi nhiều Vermentino và (Xin Chúa giúp cậu ta!) rượu nho rẻ tiền ở bữa tối sớm cách đây nửa tiếng đồng hồ.


  Nhưng cậu ta xứng đáng có được nó, sau khi làm xong sớm bài tập trên lớp vào buổi chiều, và rồi lang thang trên phố tập nói tiếng Ý. Dần dần, cậu ta đã học được ngôn ngữ này, mặc dù mới đầu có vẻ khó khăn, phần lớn là vì khái niệm giới tính của từ. Thảm là đực, bàn là cái.


  Lại còn giọng địa phương nữa! Mới ngày hôm trước thôi cậu ta đã phải nhận những cái nhướn mày và những tràng cười lớn khi mà, ở một nhà hàng nọ, cậu ta đã gọi món dương vật cùng với xốt cà chua - từ gọi bộ phận sinh dục nam giới nghe tương tự, một cách nguy hiểm, với penne, một loại mì Ý (và cả từ dành cho bánh mì cũng vậy)1.


  1. Trong tiếng Ý, dương vật là pene, bánh mì là pane.


  Dẫu vậy, từng chút một, cậu ta dần dần học được thứ ngôn ngữ này, học được loại văn hóa này.


  Poco a poco2...


  2. Từng chút một.


  Cảm thấy tuyệt vời, đúng vậy.


  Dù rằng cậu ta sẽ phải kiềm chế hơn trong các buổi tiệc đêm muộn. tránh uống quá nhiều, hay vui vẻ với quá nhiều phụ nữ. À mà thực ra đó chỉ là một phép nghịch hợp1 - một người làm sao có thể có quá nhiều phụ nữ được. nhưng người đó có thể có quá nhiều phụ nữ có tính chiếm hữu cao, thất thường, và bám dai như đỉa.


  1. Nguyên văn: oxymorron, là cách kết hợp những từ ngữ mâu thuẫn nhau, hoặc có nghĩa đối nghịch, khó tưởng tượng là có thể đi chung với nhau.


  Loại phụ nữ mà cậu ta, theo lẽ tự nhiên, cuối cùng lại thường xuyên đưa lên giường.


  Naples an toàn hơn nhiều so với một số khu vực ở quê hương St. Louis của cậu ta, nhưng bản năng mách bảo rằng có lẽ cậu ta không nên ngủ qua đêm ở nhà người lạ nhiều như vậy - tỉnh dậy với một cô gái, mắt ngái ngủ, nhìn cậu ta ngập ngừng, nói lầm bầm cái gì đó, sau đó yêu cầu cậu ta ra khỏi nhà.


  Phải kiểm soát cái thói đó, cậu ta tự nhủ.


  Rồi cậu ta nghĩ về cô gái tên Valentina gặp cách đây vài tuần.


  Họ của cô ta là gì nhỉ?


  Phải rồi, Morelli. Valentina Morelli. Ôi, một đôi mắt nâu thật xinh đẹp, quyến rũ... đôi mắt đã trở nên kém xinh đẹp và lạnh lùng hơn hẳn khi cậu ta lảng tránh những gì mà hiển nhiên là cậu ta đã hứa hẹn khi họ còn ở trên giường. Có vẻ cậu ta đã bảo rằng - nhờ ơn rượu vang Brunello hoặc Barolo - cô ta có thể đến Mỹ cùng mình, và họ có thể đến San Diego cùng với nhau. Hoặc San Jose. Hay một chỗ nào đó.


  Cô ta đã trở thành một con hổ cái gầm rú, và ném một cái chai (Super-Tuscan đắt đỏ, nhưng trống không, tạ ơn Chúa) vào chiếc gương phòng tắm của cậu ta, và làm cả hai thứ vỡ tan tành.


  Cô ta đã làu bàu cái gì đó với cậu ta bằng tiếng Ý. Nghe có vẻ giống chửi rủa.


  Vậy nên. Hãy cẩn thận hơn.


  “Dành một năm ở châu Âu đi, nhóc ạ,” cha cậu ta đã dặn dò như vậy khi cậu ta lên máy bay ở Lambert Field. “Tận hưởng đi, tốt nghiệp ở vị trí cuối lớp. Trải nghiệm cuộc sống!” Người đàn ông cao ráo - phiên bản trung niên của Garry, với những sợi tóc bạc điểm trên mái tóc vàng - sau đó hạ giọng xuống. “Nhưng, chỉ cần con hít một mg cocaine hoặc cần sa, thì con sẽ phải tự thân vận động đấy. con sẽ vào một nhà tù ở Naples, tất cả những gì con nhận được từ chúng ta là bưu thiếp, và có khi đến cả cái đó cũng không có đâu.”


  Và Garry có thể thật lòng trả lời cha rằng, cậu ta sẽ không bao giờ thử một tí cocaine nào, cả cần sa cũng thế, một chút cũng không.


  Có vô số thứ khác khiến cậu ta mê mẩn.


  Như Valentina chẳng hạn. (San Diego ư? Thật à? Cậu ta đã dùng nó để tán gái sao?) Hoặc Ariella. Hay Toni.


  Sau đó cậu ta nghĩ đến Frieda.


  Cô gái Hà Lan mà cậu ta đã gặp ở bữa tiệc của Natalia hôm thứ Hai. Phải, mường tượng lại lúc họ ở trên tầng thượng ngôi nhà, mái tóc đẹp đẽ ngả xuống vai cậu, bầu ngực săn chắc áp vào cánh tay cậu ta, đôi môi ẩm ướt đè vào môi cậu ta.


  “Em muốn nói, anh đúng là một anh chàng đẹp trai, không phải sao? Anh là cầu thủ bóng đá à?”


  “Bóng của em hay của anh?”


  Câu đó đã làm cô ta cười nghiêng ngả.


  “Bóng... đá...” Miệng của cô ta lại dán vào Gary. Trên đầu họ, bầu trời đêm Naples trải rộng, lấp lánh với hàng triệu vì sao. Cậu ta và cô gái Hà Lan xinh đẹp này, tóc vàng, có vị bạc hà, ở riêng với nhau trên hốc mái vắng vẻ.


  Mí mắt của cô ta đang nhắm lại...


  Và Gary nhìn xuống cô ta, nghĩ thầm: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Nó vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể kiểm soát được nó nữa.


  Giờ cậu ta rùng mình, nhắm mắt lại, và không muốn nghĩ đến Frieda thêm nữa.


  Tâm trạng của Gary trở nên u ám, và cậu ta quyết định rằng, chết tiệt, về nhà phải khui một chai rượu nho mới được.


  Frieda...


  Khỉ gió.


  Lại gần cửa của căn hộ cũ. Đó là một căn nhà hai tầng xấu xí, nằm trên một con ngách im ắng. Tòa nhà này có lẽ đã từng là căn hộ cho một gia đình sinh sống nhưng sau đó được cải tạo thành hai căn. Cậu ta sống ở tầng dưới.


  Gary dừng lại và tìm chìa khóa. Sau đó, bỗng có hai người tiến về phía cậu ta. Cậu ta giật mình và bắt đầu cảnh giác. Cậu ta đã gặp cướp một lần rồi. một lời đe dọa mơ hồ - hai gã gầy còm nhưng ánh mắt ác độc đã hỏi mượn tiền cậu ta. Cậu ta đưa hết tiền, cùng với cái đồng hồ của mình, thứ chúng không đòi, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.


  Nhưng rồi cậu thấy đó là hai sĩ quan cảnh sát - tuổi trung niên, cả hai đều thấp đậm, một người đàn ông và một người phụ nữ, trong bộ cảnh phục màu xanh dương của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia.


  Dẫu vậy, tất nhiên, cậu ta vẫn đề cao cảnh giác.


  “Gì vậy?”


  Nói tiếng Anh một cách lưu loát, người phụ nữ hỏi, “Cậu là Gary Soames à?”


  “Đúng thế.”


  “Tôi có thể xem hộ chiếu của cậu không?”


  Ở Ý, tất cả mọi người bắt buộc phải mang theo - và xuất trình khi có yêu cầu - hộ chiếu hoặc căn cước công dân. Điều này khiến chủ nghĩa tự do dân chủ bên trong Gary thấy khó chịu, nhưng cậu ta vẫn làm theo, không một câu phản đối.


  Cô ta đọc nó. Và nhét nó vào túi của mình.


  “Này.”


  “Cậu đã có mặt tại một bữa tiệc vào tối thứ Hai, trong căn hộ của Natalia Garelli.”


  Điều mà chỉ vài giây trước vừa xuất hiện trong kí ức của cậu ta.


  “Tôi... chà, phải. Đúng thế.”


  “Cậu đã ở đó cả đêm à?”


  “Cả đêm là thế nào?”


  “Cậu đã ở đó lúc nào?”


  “Tôi không rõ, có lẽ là từ 10 giờ cho tới khoảng 3 giờ sáng. Chuyện này là sao?”


  “Cậu Soames,” người đàn ông nói, giọng địa phương của anh ta nặng hơn người phụ nữ kia. “Chúng tôi sẽ bắt giam cậu vì một số sự kiện xảy ra ở bữa tiệc đó. Đưa tay ra đi.”


  “Tôi...”


  Còng thép xuất hiện.


  Cậu ta ngập ngừng.


  Nam cảnh sát nói, “Mong cậu hãy hợp tác với chúng tôi, thành thật khuyên cậu đấy.”


  Người phụ nữ nhấc balo ra khỏi vai cậu ta và bắt đầu lục soát.


  “Cô không thể làm thế!”


  Cô ta lờ đi và tiếp tục công việc của mình.


  Người đàn ông còng tay cậu ta lại.


  Người phụ nữ đã lục soát xong balo của cậu ta, và không nói gì cả. Người đàn ông lục soáy các túi quần của cậu ta, lấy ví đi, và để lại tất cả những thứ khác. Anh ta tìm thấy ba chiếc bao cao su chưa mở và giơ chúng lên. Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Mọi thứ mà người đàn ông lấy ra đều được cho vào một chiếc túi bằng chứng.


  Mỗi người nắm một cánh tay của cậu ta. Họ dẫn cậu ta đi xuống cuối phố, tới chỗ một chiếc xe không phải xe cảnh sát.


  “Chuyện này là thế nào?” Cậu ta hỏi bằng giọng the thé. Nhưng họ vẫn im lặng. “Tôi không hề làm gì cả!” Cậu ta chuyển sang nói tiếng Ý và hỏi, bằng giọng tuyệt vọng, “Non ho fatto niente di sbagliato1!”


  1. Tôi chẳng làm gì sai cả!


  Vẫn không ai trả lời. Cậu ta quát lên: “Qual è il crimine2?”


  2. Tội gì chứ?


  “Tội hành hung và cưỡng hiếp. Nghĩa vụ của tôi là phải thông báo cho cậu biết rằng, thời điểm này, cậu đã bị bắt, và cậu có quyền tìm luật sư và phiên dịch. Mời cậu ra xe.”
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  Rhyme và Sachs nghiên cứu bằng chứng mà Beatrice và Ercole đã tổng hợp lại.


  Ông Rossi và ông Spiro đứng sau lưng họ, cũng đang xem xét lại nhiều lần.


  Beatrice đã làm rất tốt, phân tách và nhận dạng các vật chất.


  “Các vị có kho dữ liệu địa chất không?” Rhyme hỏi ông Rossi. “Chúng ta có thể thu hẹp nguồn gốc của loại đất gốc đất sét đó ở đâu?”


  Ông Rossi gọi người phụ nữ ở phòng thí nghiệm pháp y đến.


  Khi được hỏi, Beatrice trả lời, và viên Thanh tra dịch lại lời cô ấy. “Cô ấy đã so sánh mẫu đất với một số mẫu thử, nhưng nó lại khá phổ biến trong những mẫu thử lấy từ hàng trăm khu vực khác nhau, và không thể thu hẹp hơn được nữa.”


  Rhyme hỏi, “Chúng ta có thể dò hỏi các cửa hàng bán băng dính to, gậy gỗ và xô không?”


  Ông Rossi và ông Spiro nhìn nhau thích thú, và ông Rossi nói, “Nó vượt quá nguồn lực của chúng tôi.”


  “Chà, ít nhất thì chúng ta có thể xem liệu của hàng thuốc lá mà hắn ta đã mua chiếc điện thoại có máy quay an ninh hay không?”


  Viên Thanh tra nói, “Daniela và Giacomo đang làm việc đó rồi.”


  Ercole Benelli xuất hiện ở cửa và cẩn trọng đi vào, trông có vẻ lo lắng sẽ bị ông Spiro hành hung.


  “Thưa ông, không, Ali Maziq không điều trị xung điện. Anh ta không biết đó là gì. Và anh ta cũng không uống thuốc gì cả. À, tôi chưa nói chính xác. Anh ta đã uống Tylenol để giảm đau.”


  “Điều đó không liên quan, Sĩ quan Kiểm lâm ạ.”


  “Không, tất nhiên rồi, thưa Procuratore.”


  Ông Spiro nói, “Xung điện, thuốc điều trị tâm thần, thuốc chống hoảng loạn. vậy là Nhà Soạn Nhạc chắc chắn là một tên mới ra khỏi một bệnh viện tâm thần nào đó. Các vị đã tìm kiếm các bệnh viện tâm thần chưa?”


  Rhyme tự hỏi không biết có phải câu hỏi này có chủ đích châm chọc để trả đũa việc ông ta dường như cho rằng anh đã chỉ trích sự bất lực của người Ý trong công cuộc tìm kiếm nguồn gốc của cây gỗ, băng dính và xô hay không, và tất nhiên, anh vốn không có ý đó.


  “Có quá nhiều bệnh viện và bác sĩ nên không thể kiểm tra được. Và việc ăn trộm một lượng thuốc an thần nhỏ sẽ không được báo cáo trong kho dữ liệu quốc gia. Kho dữ liệu tội phạm quốc gia của chúng tôi cũng không cho thấy các vụ án tương tự. Chưa từng có.”


  Vượt quá nguồn lực của chúng tôi.


  Ông Spiro xem xét bảng bằng chứng. “Và không có manh mối nào chỉ ra nơi hắn trú ngụ cả.”


  Ngạc nhiên trước lối diễn đạt kiểu cũ của Mỹ này.


  “Trú ngụ?” Ercole ngập ngừng hỏi.


  “Nơi hắn ở. Nơi hắn đã mang nạn nhân đến ngay sau khi bắt cóc anh ta.”


  “Không phải ở đó, ở trong đường ống dẫn nước sao?”


  “Không,” ông Spiro nói và không giải thích thêm.


  Rhyme giải thích, “Hắn ta không hề tiểu tiện. hay đại tiện.” Anh biết điều này là bởi Sachs hoặc đội y tế hẳn đã quan sát thấy và báo cáo lại nếu hắn ta làm những việc đó. “Nhà Soạn Nhạc có một căn cứ hoạt động ở trong hoặc gần Naples. Hắn ta đã quay video về Maziq trong hố trữ nước của đường ống dẫn nước, nhưng lại xử lý và đăng tải video lên ở một chỗ khác. Có lẽ có điều gì đó trên kia sẽ cho chúng ta biết nơi đó ở đâu. Cũng có thể là không.” Vừa nói anh vừa hất đầu về phía tấm bảng.


  Ông Rossi nghe điện thoại và nói chuyện. sau khi ngắt máy, ông ta nói. “Vừa rồi là đồng nghiệp của tôi ở Lực lượng Cảnh sát Bưu chính. Họ đã hoàn tất việc phân tích thẻ điện thoại của Maziq, và thu hẹp đáng kể khu vực nơi anh ta gọi điện trong vòng một tiếng trước khi bị bắt cóc ở bến xe bus. Họ tập trung vào một tháp tín hiệu di động cách phía Đông Bắc của thị trấn D’Abruzzo khoảng mười cây số.”


  Ông Spiro nói với ông Rossi, “Tôi không biết gì về khu vực đó cả. Vì sao Nhà Soạn Nhạc lại đi săn ở xa trung tâm thành phố như thế? Allora. Các sĩ quan của ông có thể tới đó không, Massimo? Ngày mai ấy?”


  “Có thể. Dẫu vậy, phải muộn đấy. Daniela và Giacomo sẽ đi dò hỏi ở đây. Sao chúng ta không cử Ercole đi nhỉ?”


  “Cậu ta sao?” Ông Spiro nhìn về phía anh ta. “Trước đây, cậu đã từng đi dò hỏi bao giờ chưa?”


  “Tôi đã phỏng vấn tội phạm và nhân chứng. Rất nhiều lần ạ.”


  Rhyme tự hỏi vị công tố viên có đưa ra bình luận cay nghiệt nào về việc dò hỏi động vật hoang dã hay không, nhưng ông ta chỉ nhún vai. “Vậy được rồi.”


  “Tôi sẽ làm việc đó, sì.” Ercole dừng lại, liếc nhìn căn phòng mà Maziq đã bị thẩm vấn. “Sếp có thể điều một người nói tiếng Ả Rập đi với tôi không? Có thể là viên cảnh sát đã nói chuyện với anh ta ban nãy ấy?”


  Ông Rossi hỏi: “Ả Rập à, vì sao?”


  “Vì những gì ông đã nói, Procuratore.”


  “Tôi à?”


  “Phải, vừa rồi. Vì sao anh ta lại đi xa như thế nếu ở đó không có một cộng đồng người Hồi giáo? Anh ta không biết tiếng Ý. Tôi đoán là anh ta đi gặp một người nói tiếng Ả Rập.”


  Ông Spiro cân nhắc điều này. “Có thể lắm.”


  Nhưng ông Rossi nói, “Các phiên dịch viên của chúng ta, Marco và Federica, lúc nào cũng bận lắm.” Rồi ông quay sang Rhyme nói, “Thiếu hụt lớn nhất của chúng tôi, một trong những thiếu hụt lớn nhất của chúng tôi, là các phiên dịch viên Ả Rập, nếu xét đến số lượng người tị nạn đang tràn tới.”


  Viên cảnh sát trẻ cau mày, quay sang Sachs, và nói: “Tôi đã nghe thấy cô nói tiếng Ả Rập.”


  “Tôi à? Ồ, tôi...”


  “Cô ấy khá thông thạo.” Ercole nói với ông Rossi. “Cô ấy đã nói chuyện với Maziq.” Rồi quay sang Sachs, “Có lẽ cô có thể hỗ trợ đấy.” Sau đó, anh ta trở nên nghiêm nghị. “Chỉ vì mục đích đó thôi. Cô có thể dịch cho tôi, và không được nói gì hơn.”


  Sachs chớp mắt.


  Rhyme thì nghĩ rằng có gì đó hơi khôi hài về cái cách chàng trai trẻ lịch thiệp này cố gắng tỏ ra như một ông cha đang cáu kỉnh thuyết giáo.


  Ercole nói với công tố viên, “Tôi nhớ những gì ông đã nói, Procuratore. Cô ấy sẽ chỉ dịch thôi, và nếu có người hỏi, tôi sẽ trả lời họ như vậy. Nhưng nếu ông công nhận, tôi nghĩ việc tìm ra người ăn tối cùng Maziq rất quan trọng, hoặc tìm ra bằng chứng mà Nhà Soạn Nhạc có thể đã để lại, hay một nhân chứng nào đó đã nhìn thấy hắn ta. Có lẽ điều này sẽ giúp tìm ra khuôn mẫu gây án mà ông đã từng đề cập đến.”


  “Nhưng dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng không được...”


  “Cho cô ấy nói một lời nào với cánh báo chí.”


  “Chính xác.”


  Ông Spiro nhìn từ Ercole sang Sachs, rồi nói, “Với điều kiện đó, cô phải hoàn toàn giữ im lặng, trừ lúc dịch lại lời của cậu Sĩ quan Kiểm lâm. Nếu không cần thiết, cô phải ở lại trong xe ô tô.”


  “Được thôi.”


  Ông Spiro đi ra cửa, sau đó dừng lại và quay lại phía Sachs. “Hal tatahaddath alearaabia1?”


  Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Nem fielaan2.”


  1. Cô có nói tiếng Ả Rập không?


  2. Tất nhiên có.


  Ông Spiro nhìn cô hồi lâu, sau đó rút một chiếc bật lửa ra khỏi túi và cầm lấy nó cùng điếu xì gà, đi ra ngoài.


  Rhyme ngờ rằng viên công tố đã vận dụng phần lớn vốn tiếng Ả Rập của ông ta để nói ra hai câu đó rồi. Và anh cũng biết rằng vốn tiếng Ả Rập của Sachs chỉ khoảng hai chục từ.


  Anh quay sang thì thấy Thom đang đứng ở cửa.


  “Và chúng ta sẽ về khách sạn,” viên phụ tá kiên quyết nói.


  “Tôi cần...”


  “Anh cần nghỉ ngơi.”


  “Có cả tá câu hỏi chưa được trả lời.”


  “Tôi sẽ tháo dây điện của bộ điều khiển và đẩy anh về xe.”


  Chiếc xe lăn nặng gần năm chục cân, nhưng Rhyme biết rằng Thom hoàn toàn đủ sức làm được những gì anh ta vừa nói.


  Anh nhăn nhó nói, “Được rồi, được rồi, được rồi.” Anh xoay ghế và đi ra hành lang, để Sachs nói lời chào tạm biệt thay hai người họ.
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  Gần 11 giờ tối.


  Stefan đang lái xe ở ngoại ô Naples trong tâm trạng căng thẳng, hoảng loạn. Hắn muốn bắt đầu tác phẩm kế tiếp. Hắn cần phải bắt đầu tác phẩm kế tiếp.


  Hắn lau mồ hôi không ngừng, nhét giấy ăn vào túi, vô cùng cẩn thận để tránh cái bẫy DNA vớ vẩn.


  Hắn lúc nào cũng ý thức được về tiếng ồn, tất nhiên rồi, luôn luôn. Nhưng tối nay, chúng không thể xoa dịu hay làm giảm bớt sự hoảng loạn của hắn: tiếng ô tô rừ rừ, tiếng loạt xoạt của cao su trên nhựa đường, hai chục kiểu âm thanh khác nhau đến từ một cục con côn trùng, một con cú, à không hai con. Cái máy bay trên đầu phát ra tiếng gào rú hống hách đè ép mọi âm thanh khác.


  Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để lắng nghe: bầu không khí ẩm ướt mát lạnh nâng cánh cho âm thanh từ mặt đất và trên các tán cây, những âm thanh mà bạn sẽ không bao giờ nghe được vào những thời điểm khác, và đem chúng đến chỗ bạn như những món quà của nhà thông thái.


  Stefan cẩn thận lái xe dưới tốc độ cho phép - hắn không có bằng lái, và xe này là đi trộm được. Nhưng cũng không có đứa con gái, hay con trai nào, của các vị thần Hi Lạp đang truy đuổi hắn cả. Một chiếc xem Cảnh sát Quốc gia vượt qua xe hắn. Một chiếc Carabinieri vượt qua xe hắn. cả hai tài xế đều không để ý đến hắn, hay bất kì ai khác, trên con đường đông đúc này.


  Thuốc đang lan khắp hệ thần kinh của hắn, và nàng thơ của hắn, Euterpe, che chở trái tim hắn, giúp hắn, nhưng hắn vẫn cứ run rẩy. Tay run rẩy, da đổ mồ hôi đầm đìa.


  Còn về kẻ cùng tham dự vào quá trình sáng tác nghệ thuật gần đây nhất của hắn, Ali Maziq - hắn không hề nghĩ đến người này nữa. Sinh vật gầy còm bé nhỏ đó không còn tồn tại với Stefan nữa. Anh ta đã hoàn thành vai trò của mình trong hành trình đi tới Hòa âm của Stefan - và anh ta đã có những đóng góp xuất sắc.


  Hắn ngân nga một chút giai điệu của “The Waltz of the Flowers.”


  Thở dốc, hai, ba, thở dốc, hai, ba...


  Khi xe ô tô leo đến đỉnh một ngọn đồi, hắn bèn rẽ vào một sườn núi um tùm cỏ dại và dừng xe. Hắn nhìn xuống những bãi cỏ của Capodichino. Quân này, giờ là ngoại ô của Naples, đã từng là nơi diễn ra một trận chiến lịch sử: dân Naples chống lại những kẻ phát xít xâm lược trong ngày thứ ba của cuộc khởi nghĩa lừng danh - và thành công - còn được biết đến với cái tên Bốn ngày ở Naples vào năm 1943.


  Những bãi cỏ đó là nơi đặt sân bay Naples và một số doanh nghiệp, những nhà máy nhỏ và nhà kho. Nơi đó cũng có một số lượng khiêm tốn dân cư sinh sống.


  Và ở đây người ta còn thấy một số thứ khác, một thứ sẽ thu hút ánh mắt của bất kì ai đi ngang qua: Trung tâm tiếp nhận Capodichino, một trong những trại tị nạn lớn nhất ở Ý. Nó rộng hàng ngàn mẫu và kín đặc với những hàng lều ngay ngắn bằng plastic xanh cùng dòng chữ Ministero dell’Interno1 màu trắng nổi bật trên các mái lều.


  1. Bộ Nội Vụ.


  Trại tị nạn này được bao quanh bởi một hàng rào cao hai mét rưỡi, trên cùng là dây thép gai, có điều nó rất èo uột và ít binh lính tuần tra, Stefan nhận thấy vậy. Kể cả bây giờ, khi đã rất muộn, nhưng nơi này vẫn vô cùng bận rộn. Rất nhiều, rất nhiều người đi lang thang, hoặc ngồi bệt xuống, hoặc ngồi xổm - hắn đã nghe nói rằng tất cả các trại tị nạn ở Ý đều hết sức quá tải và thiếu thốn an ninh.


  Tất cả những điều đó đều tuyệt vời đối với Stefan, tất nhiên rồi. Một bãi săn hỗn loạn là tuyệt nhất.


  Khi đã xác nhận rằng có ít lính gác, dù đi xe hoặc đi bộ, tuần tra trên các con đường xung quanh trại tị nạn, giờ lái chiếc Mercedes cũ lùi ra đường và tiếp tục đi. Hắn đậu xe không xa cổng chính, ra khỏi xe, và tiến lại gần hơn, chen vào giữa một nhóm phóng viên chán chường, chắc đang tìm kiếm những vấn đề được dư luận quan tâm. Cả những người biểu tình nữa. Phần lớn biểu ngữ hắn không hiểu, nhưng có một số được viết bằng tiếng Anh.


  Cút về đi!


  Quan sát trại tị nạn, nó thậm chí còn chật chội hơn so với lần đầu tiên hắn tới, tức là mới gần đây thôi. Nhưng ngoài điều đó ra, những thứ khác thì không thay đổi mấy: đàn ông đội nón taqiyah hoặc kufi còn phụ nữ thì hầu như đều quấn khăn trùm hijab hoặc đội những thứ khác để trùm đầu. Một vài người mới đến có vali, nhưng phần lớn chỉ mang quần áo hoặc túi nilon, chứa những tài sản ít ỏi còn lại của họ trên thế giới này. Một vài người ôm chặt chiếc chăn bông dày cộp mà hẳn đã được Hải quân Ý đưa cho, sau khi thuyền buôn người chở họ bị chặn lại - hoặc là sau khi được vớt lên khỏi biển Địa Trung Hải. Một vài người vẫn cầm áo phao cứu sinh màu vàng cam, cũng được phát bởi quân đội và các tổ chức phi chính phủ và, thỉnh thoảng, là từ những tay buôn người (ít nhất là những kẻ còn lo lắng rằng việc khách hàng bị chìm sẽ không tốt cho việc kinh doanh của chúng).


  Rất nhiều người tị nạn đi cùng gia đình. Nhóm có số lượng đông thứ hai có vẻ là đàn ông độc thân. Có hàng trăm, hàng trăm trẻ em. Một số chơi đùa vui vẻ, còn phần lớn thì đều rầu rĩ, hoang mang.


  Và kiệt sức nữa.


  Chỉ có một nhúm binh linh và cảnh sát, và xét đến rất nhiều bộ đồng phục khác nhau, hẳn là đến từ nhiều nhanh khác nhau của chính phủ. Họ có vẻ mệt mỏi và lạnh lùng, nhưng xem ra vẫn đối xử tử tế với người tị nạn. không một ai trong số họ chú ý đến Stefan, dù chỉ một chút, cũng giống như hôm trước.


  Hỗn loạn.


  Bãi săn...


  Có thứ gì đó thu hút tầm mắt của hắn. Stefan có thể nhìn thấy một người đàn ông chui ra ở cuối hàng rào, qua một vết cắt dọc. Anh ta đang bỏ trốn à? Nhưng, khi nhìn theo người đàn ông đó, hắn để ý thấy anh ta thản nhiên đi tới chỗ một trong hàng tá người bán hàng rong đứng quanh trại tị nạn, họ bán đồ ăn, quần áo cùng vật dụng cá nhân. Và anh ta chỉ mua đồ rồi lập tức quay lại.


  Đúng vậy, an ninh của trại tị nạn đầy kẽ hở.


  Stefan mua thức ăn từ một trong những quầy đó, một món ăn Trung Đông. Nó ngon, nhưng hắn chẳng thấy thèm ăn lắm. Chỉ đơn giản là hắn muốn nạp calo vào để có thêm năng lượng. Hắn vừa ăn vừa đi bộ qua lại trên con đường bao quanh trại tị nạn, sau đó quay lại cổng chỉnh.


  Không lâu sau, một chiếc xe tải lớn xuất hiện, “hàng hóa quý giá” trên đó là vô số dân tị nạn, với các màu da đen có đủ các tông khác nhau và mặc quần áo đặc trưng của vùng Bắc Phi, hắn cho là vậy. hắn đoán có một số người đến từ Syria, dù hành trình vượt qua vô số dặm biển động - để tới bờ biển phía Tây của nước Ý - có vẻ thật khó mà tin nổi.


  Hắn nghe thấy, bằng cái tai trong tâm trí, tiếng cọt kẹt của những ván tàu ọp ẹp, tiếng thùm thụp của thuyền phao Zodiac, tiếng rên rỉ chập chờn gắng sức của động cơ, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng sóng vỗ, tiếng chim kêu, tiếng phành phạch rít gào của gió. Mắt nhắm lại, thoáng run rẩy khi bị choáng ngợp bởi những âm thanh mà hắn không thể nghe thấy bằng tai. Hắn bình tĩnh lại, lau mồ hôi, và cất giấy ăn đi. Thấy chưa, hắn nghĩ thầm với Nàng, hắn đang rất cẩn trọng.


  Luôn luôn là vậy, vì nàng thơ của hắn.


  Hơn ba mươi người tin nạn bước xuống khỏi chiếc xe tải mới đến và đứng gần lối vào trại tị nạn, dưới con mắt giám sát của hai lính gác, không mang súng máy, chỉ có các dây đeo treo các bao súng bằng da có súng ngắn. họ đang hướng dẫn những người mới đến đi vào quầy đăng kí - một chiếc bàn dài và thấp, nơi bốn nhân viên hỗ trợ đang ngồi, với các bìa hồ sơ và máy tính xách tay.


  Stefan tiến lại gần hơn nữa. Chỗ đó quá đông đúc nên không ai thèm để ý đến hắn hết. Hắn đắng cạnh một cặp vợ chồng đang ủ rũ và mệt mỏi - mệt mỏi gần bằng đứa trẻ hai tuổi ngủ trong vòng tay bà mẹ. Họ tiến về phía cái bàn, và người chồng - họ đeo nhẫn cưới - nói, “Khaled Jabril.” Hất đầu về phía vợ anh ta. “Fatima.” Sau đó, anh ta vuốt tóc đứa bé. “Muna.”


  “Tôi là Rania Tasso,” người phụ nữ đứng sau họ nói. Gật đầu, nhưng không ai bắt tay ai cả.


  Khaled ăn mặc theo kiểu phương Tây - quần jean và áo thun Hugo Boss hàng nhái. Fatima thì đeo khăn và mặc một chiếc áo dài trùm hông dài tay, nhưng cũng mặc quần jean. Cả hai đều đi giày chạy bộ. Con gái nhỏ của họ cũng mặc đồ màu vàng, có in hình nhân vật Disney nào đó.


  Người phụ nữ xem xét hộ chiếu của họ, Rania, có mái tóc màu đỏ sẫm, tết đôi, dài tới tận hõm lưng của cô ta. Radio trên hông cô ta và huy hiệu lủng lẳng trên cổ cho thấy cô ta là nhân viên của tổ chức này. Sau vài phút quan sát cô ta, Stefan khẳng định rằng cô ta ở cấp rất cao, có lẽ là giám đốc của trại tị nạn. Cô ta trông rất quyến rũ. Chiếc mũi trông như một công trình kiến trúc mang phong cách Roman, và nước da màu ôliu cho thấy tổ tiên người Ý của cô ta có lẽ đã lai với người Hi Lạp, hoặc có thể là Tunisia.


  Những người tị nạn trả lời câu hỏi. Và, ôi trời, Stefan không hề thích giọng nói của Fatima chút nào. “Giọng vịt đực”, tông giọng này được gọi như vậy - và điều này thường khiến phụ nữ khổ sở hơn đàn ông, hắn tin là thế. Giọng nói khàn khàn, như hết hơi.


  Cô ta lại nói thêm gì đó.      


  Ồ, hắn không hề thích âm thanh đó chút nào.


  Rania gõ một vài dữ liệu vào máy tính, viết ra vài thông tin - bằng tiếng Ả Rập - lên một cái thẻ kích thước ba nhân năm, rồi đưa nó cho Fatima, và người phụ nữ này hỏi lại vài câu gì đó. Cô ta cau mày. Cứ như thể là cô ta, ở đây nhờ lòng tốt của đất nước này, đang tra hỏi Rania về mục đích và giá trị của Rania vậy.


  Viên giám đốc kiên nhẫn trả lời.


  Fatima lại nói gì đó, nhưng người chồng, Khaled, nhẹ nhàng nói chuyện với cô ta - anh ta có giọng nam trung khá dễ chịu. Fatima yên tĩnh lại, gật đầu, và nói thêm điều gì đó - Stefan cho là lời xin lỗi.


  Sau đó, cuộc trao đổi kết thúc và, ômg một chiếc balo, hai túi nilon lớn cùng con của mình, hai vợ chồng đi vào trong trại tị nạn, men theo một hàng ghế dài tới cuối trại theo chỉ dẫn.


  Đột nhiên, và bất ngờ thay, nhạc nổi lên. Nhạc Trung Đông. Âm thanh phát ra từ trước một cái lều, nơi một nhóm thanh niên đặt sẵn một cái máy phát CD. Thế giới âm nhạc Ả Rập đầy lạ lẫm. Không có chủ đề, không kể chuyện, nó thiếu nhịp điệu và sự phát triển quen thuộc của nhạc phương Tây. Thứ này giống như một bài thơ được phổ nhạc, lặp đi lặp lại nhưng cũng dễ chịu theo cách riêng, quyến rũ, gần như gợi tình.


  Nếu tiếng thở dốc của Ali Maziq mang đến nhịp điệu cho điệu valse của Stefan, thì thứ âm nhạc này sẽ là tiếng chuyển động của cơ thể.


  Trong bất kì trường hợp nào, âm nhạc cũng trấn an hắn và dập tắt một Tiếng thét đen đang chực nổi lên.


  Mồ hôi dường như đã bớt tuôn ra.


  Fatima chợt dừng lại, và quay khuôn mặt xinh đẹp cau có của mình về phía nhóm thanh niên. Cô ta cau mày và nói chuyện với họ bằng giọng phẫn nộ.


  Không khí vô cùng lúng túng, và một người tắt radio đi.


  Vậy là, cô ta không chỉ phát ra chất giọng vịt đực khi nói, mà còn không thích âm nhạc nữa.


  Euterpe sẽ không thích cô ta đâu.


  Và không bao giờ là khôn ngoan khi gánh chịu cơn thịnh nộ của một nữ thần nghệ thuật. người ta nghĩ họ hấp dẫn, người ta nghĩ họ là những sinh vật tao nhã sống lặng lẽ trong một thế giới nghệ thuật và văn hóa ẩn giấu, nằm thẩn thơ trên đỉnh Olympus. Nhưng họ, hiển nhiên, là con gái của vị thần quyền lực và tàn bạo nhất trên đỉnh Olympus.


  IV


  VÙNG ĐÂT VÔ VỌNG


  THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG CHÍN


  CHƯƠNG 24


  Amelia Sachs bước xuống sảnh khách sạn nơi họ đang ở, Grand Hotel di Napoli.


  Một chỗ khá đẹp, theo phong cách thiết kế rococo1, cô tin nó được gọi như vậy. Giấy dán tường màu vàng và đỏ, đồ bọc vải nhung lốm đốm, những chiếc tủ đứng hoa mỹ với cửa bằng kính, chứa toàn những món đồ bằng sứ, bạc, vàng và ngà voi, chẳng hạn như hộp mực, quạt và túi đựng chìa khóa. Trên tường là các bức tranh vẽ núi lửa Vesuvius - một số vẽ núi lửa đang phun trào, và một số thì không. Người nghệ sĩ hẳn đã đưa bút lên vải bạt ở chính chỗ này; nhìn sang phía Đông Nam, người ta có thể nhìn thấy hình một kim tự tháp ảm đạm có màu nâu xám xịt. nó có vẻ êm đềm, không chút hùng vĩ hay đáng ngại - nhưng rồi, Sachs nghĩ lại, không phải rất nhiều tên sát nhân cũng như thế sao?


  1. Là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp vào thế kỉ 18.


  Trên các bức tường của Grand Hotel còn có ảnh của người nổi tiếng, có lẽ là khách đến ăn tối: Frank Sinatra, Dean Martin, Faye Dunaway, Jimmy Carter, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Harrison Ford, Madonna, Johnny Depp, và hàng tá người khác, diễn viên, nhạc sĩ, chính trị gia. Sachs nhận ra khoảng phân nửa số đó.


  “Ăn sáng không, thưa cô?” Người nhân viên tiếp tân đứng sau bàn mỉm cười hỏi.


  “Không, grazie1.” Cô vẫn theo múi giờ Mỹ, có nghĩa là cơ thể cô hiện đang ở khoảng 2 giờ sáng. Hơn nữa, khi nãy, cô thò đầu vào phòng ăn sáng để lấy một ly nước cam, và bị choáng ngợp trước số lượng thức ăn bày trong đó. Đủ để cung cấp calo cho cả một ngày dài, và cô không biết phải bắt đầu từ đâu.


  1. Cám ơn.


  Đúng 9 giờ, Ercole Benelli đậu xe lạu trước cửa khách sạn. Đường Partenope phần lớn dành cho người đi bộ nhưng không ai chặn chàng trai cao lêu nghêu này lại. Anh ta đang mặc bộ cảnh phục xám, cho dù xe của anh ta là chiếc Mégane màu xanh dương nhạt đã cũ mèm, và không có chút dấu hiệu cảnh sát nào, trừ một cái đề can hình bóng một con chim. Lạ thật.


  Cô bước ra, đứng dưới cái nắng chói chang, và được tưởng thưởng bằng quang cảnh vịnh đẹp mỹ lệ và một tòa nhà tráng lệ chẳng kém gì một tòa lâu đài nằm ngay phía trước cửa khách sạn.


  Ercole cũng định bước xuống xe, chìa khóa cầm trong tay, nhưng cô vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi lại ghế lái, và vẻ nhẹ nhõm phủ khắp gương mặt anh chàng - hôm nay không cần lái xe kiểu đua xe công thức một nữa.


  Cô thích thú khi thấy một vỉ thuốc chống say xe Dramamine trong chỗ đựng ly - hôm qua nó không có ở đó.


  Sachs vởi áo khoác đen, bên trong là một chiếc áo cánh màu be, sơvin trong quần jean đen, và thả khẩu súng Beretta vào túi đeo vai của cô, đặt nó xuống sàn.


  Họ đeo dây an toàn vào. Ercole bật xi nhan - dù xe anh là chiếc xe duy nhất trên đường - và lái vào những con phố đông đúc, hỗn loạn của Naples.


  “Khách sạn, nó dễ chịu chứ?”


  “Rất tuyệt.”


  “Nó khá nổi tiếng. Cô đã thấy những người từng ở lại đó rồi chứ?”


  “Rồi. Tôi cho rằng đó là một công trình biểu tượng. Từ thế kỉ XIX à?”


  “Ồ, không, không. Chắc chắn là có những tòa nhà cổ ở đây - như tôi và cô đều biết từ những tàn tích nơi Ali Maziq bị giam giữ. Nhưng rất nhiều kiến trúc bằng gỗ và đá trên mặt đất thực ra đã bị phá hủy.”


  “Do chiến tranh ư?”


  “Đúng, đúng. Naples là thành phố bị đánh bom nhiều nhất nước Ý trong Thế chiến thứ Hai. Và có lẽ là trên toàn châu Âu. Tôi không rõ về điều đó cho lắm. Hơn hai trăm vụ không kích. Cô hiểu chứ, có chuyện này khiến tôi lo lắng: cô biết là tôi không mong cô sẽ làm phiên dịch cho tôi.”


  “Điều đó có hơi kì lạ.”


  “Phải, phải. Tôi hiểu rõ khu vực này. Tôi hiểu vùng ngoại ô của Naples trong lòng bàn tay. Và tôi biết rằng không có cộng đồng nói tiếng Ả Rập nào ở đó hết. Nhưng, cô thấy đấy, tôi nghĩ rất có khả năng nó sẽ dẫn đến một đầu mối quan trọng.”


  “Lincoln và tôi cũng nghĩ vậy.”


  “Nhưng tôi không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không biết phải hỏi gì và tìm kiếm ở đâu. Nhưng cô thì có. Đây là chuyên môn của cô mà. Vậy nên tôi cần cô.”


  “Cậu đã chơi ông Spiro.”


  “Chơi á?”


  “Lừa ấy.”


  Khuôn mặt dài của anh ta căng thẳng. “Tôi cho là thế. Có người, một cảnh sát khác, đã bảo với tôi rằng ông Spiro cần được tâng bốc, và ý kiến của ông ấy, dù có sai, cũng phải được tôn trọng. Đó là việc tôi đã làm. Hoặc là đã cố làm. Tôi không quen làm những trò đó.”


  “Nó đã có hiệu quả. Cảm ơn cậu.”


  “Không có gì.”


  “May thay. Tôi chỉ biết vài câu tiếng Ả Rập - như câu tôi đã trả lời ông Dante. Với cả mấy câu kiểu: ‘Cho tôi xem căn cước?’, và ‘Hạ vũ khí xuống, giơ tay lên’,”


  “Hãy hi vọng chúng ta không cần dùng đến câu cuối.”


  Họ lái xe suốt mười phút trong im lặng. Phong cảnh dần chuyển từ đô thị chen chúc cho tới nhà máy, nhà kho, và khu dân cư giao nhau, rồi cuối cùng tới nông trại và các ngôi làng nhỏ bụi bặm, xám xịt dưới ánh nắng mùa thu yếu ớt. Ercole lái xe một cách cẩn thận, và Sachs thì nỗ lực hết sức để không tỏ ra mất kiên nhẫn. chiếc Mégane rập rình trên dưới giới hạn chín mươi cây số một giờ, tức là khoảng sáu mươi dặm một giờ. Họ thường xuyên bị vượt qua bởi các xe ô tô khác - thậm chí cả xe tải - lái với tốc độ nhanh hơn nhiều. Một tài xế - lái một chiếc Mini Cooper - có vẻ còn đi với tốc độ cao gấp đôi bọn họ.


  Họ đi qua một nông trại trải dài, và nơi đó, vì một lí do nào đó, thu hút sự chú ý của Ercole.


  “À, nhìn kìa. Tôi sẽ phải quay lại chỗ đó.”


  Cô liếc sang bên trái, nơi anh đang chỉ - bằng cả hai tay. Và quan sát nông trại. dường như lợn là loài động vật đông đúc nhất trong khu đất mà anh ta đang chỉ, có rất nhiều căn nhà thấp trải rộng khoảng hai mẫu, và rất nhiều bùn. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn vào khoang xe.


  Dường như Ercole thật sự lo lắng.


  “Một phần công việc của tôi là giám sát điều kiện ở các nông trại chăn nuôi động vật. Mới nhìn thoáng qua thôi tôi thấy lũ lợn đó bị nhốt trong những cái chuồng bẩn thỉu.”


  Với Sachs, lợn thì vốn sống ở trong bùn.


  “Chủ nông trại sẽ phải cải thiện tình trạng sống của chúng. Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn hơn. Lành mạnh cho người, tất nhiên, và tốt hơn cho động vật. Chúng cũng có linh hồn chứ. Tôi tin chắc vào điều đó.”


  Họ lái xe qua thị trấn D’Abruzzo - Ercole giải thích rằng đừng nhầm nơi này với Abruzzo, một vùng của Ý ở phía Đông Rome. Cô không rõ vì sao anh ta lại nghĩ cô sẽ phạm sai lầm đó, nhưng vẫn cảm ơn anh ta. Sau đó, họ đi tiếp qua các dải đất chăn nuôi, trồng trọt kéo dài bất tận, và cả những cánh đồng hoang nơi Đội Cảnh sát Bưu chính báo cáo rằng điện thoại của Ali Maziq đã được sử dụng.


  Sachs có một tấm bản đồ, trên đó là một khu vực rộng được khoanh tròn, bao quanh sáu thị trấn nhỏ và các khu cửa hàng, cà phê, nhà hàng, và quán bar nơi Maziq và bạn của anh ta có thể đã gặp mặt. cô giơ nó lên cho Ercole nhìn. Anh gật đầu và chỉ vào một chỗ. “Chúng ta ở gần chỗ đó nhất. Hai mươi phút nữa là đến.”


  Họ lái xe trên con đường hai lần. Ercole tán gẫu về bất kì chủ đề nào nảy ra trong đầu anh chàng: về lũ bồ câu của anh, anh nuôi chúng chẳng vì lí do gì ngoại trừ việc anh thích tiếng gù gù mà bọn chúng phát ra cùng cảm giác phấn khích khi chơi đua bồ câu. (À, giờ đã hiểu sao lại có miếng đề can). Căn hộ khiêm tốn của anh nằm trong một khu vực dễ chịu của Naples, gia đình anh - có thêm hai anh em nữa, một anh trai và một em trai, cả hai đều đã kết hôn - và đặc biệt nói nhiều về cháueu trai anh. Anh chàng nói về cha mẹ mình một cách tôn kính - cả hai đều đã qua đời.


  “Allora, tôi có thể hỏi không? Cô và capitano Rhyme, hai người sẽ sớm kết hôn à?”


  “Phải.”


  “Tuyệt thật đấy. Khi nào thế?”


  “Chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện việc đó trong vòng vài tuần tới, cho tới khi gặp Nhà Soạn Nhạc. Và việc này đã trì hoãn mọi thứ.”


  Sachs kể cho Ercole là Rhyme đã tính đi trăng mật ở Greenland.


  “Thật à? Kì lạ thật. tôi đã từng xem ảnh của nơi đó. Nó có phần cằn cỗi. tôi xin được giới thiệu nước Ý. Chúng tôi có Cinque Terre, Positano - không quá xa nơi này. Florence, Piemonte, Lago di Como. Courmayeur là nơi tôi sẽ kết hôn. Đó là nơi có Monte Bianco, gần biên giới, ở phía Bắc. Ôi, đẹp lắm.”


  “Cậu có đang hẹ hò ai không?”


  Cô đã chứng kiến ánh mắt ngưỡng mộ mà anh dành cho Daniela Canton, và cô tự hỏi họ có quen nhau trước vụ án Nhà Soạn Nhạc hay không. Cô nàng có vẻ thông minh, dù hơi quá nghiêm túc, và chắc chắn là đẹp lộng lẫy.


  “Không, không, hiện tại thì không. Thật đáng tiếc. Vì mẹ tôi không được nhìn thấy tôi kết hôn.”


  “Cậu còn trẻ mà.”


  Anh chàng nhún vai. “Tôi có những mối quan tâm khác ở thời điểm hiện tại.”


  Sau đó, Ercole hào hứng thảo luận về nghề nghiệp của anh, và khao khát muốn gia nhập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia hoặc, thậm chí còn xịn hơn, Carabinieri. Cô hỏi sự khác nhau giữa hai lực lượng đó, và có vẻ cái sau là một tổ chức cảnh sát thuộc quân đội, dù nó cũng có quyền xử lí các vụ án dân sự. Rồi còn cả Cảnh sát Tài chính, phạm vị nghiệp vụ bao gồm cả các vụ án về nhập cư lẫn vi phạm các luật tài chính. Nhưng lực lượng này không hấp dẫn anh. Anh muốn làm cảnh sát đường phố, một điều tra viên.


  “Giống như cô ấy,” anh nói, đỏ mặt, và mỉm cười.


  Rõ ràng anh chàng đang xem vụ án Nhà Soạn Nhạc chính là con đường dẫn vào thế giới đó.


  Anh cũng hỏi cô về công việc cảnh sát ở thành phố New York, và cô kể cho anh nghe về sự nghiệp của mình - từ người mẫu thời trang đến Sở Cảnh sát New York. Và về cha cô, cả đời làm một cảnh sát tuần tra.


  “À, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!” Mắt Ercole sáng rực lên.


  “Đúng vậy.”


  Không lâu sau họ đã đến ngôi làng đầu tiên trong danh sách và bắt đầu dò hỏi. Việc này vô cùng mất thời gian. Họ sẽ vào một nhà hàng hoặc quán bar, tiếp cận người phục vụ hoặc chủ quán, và Ercole sẽ giơ ảnh của Maziq lên và hỏi xem liệu họ có nhìn thấy anh ta vào tối thứ Tư hay không. Lần đầu tiên làm như vậy, đã diễn ra một cuộc đối thoại dài dòng và căng thẳng, và Sachs xem đây là một dấu hiệu tốt, có vẻ người mà Ercole đang nói chuyện cũng hẳn đã cung cấp một đầu mối gì đó.


  Khi họ quay lại xe, cô hỏi, “Vậy là anh ta đã nhìn thấy Maziq?”


  “Ai cơ, người bồi bàn à? Không, không, không.”


  “Hai người đã nói chuyện gì?”


  “Chính phủ đang muốn xây một con đường mới gần đây, và việc đó sẽ cải thiện tình hình kinh doanh. Anh ta nói rằng dạo này làm ăn không tốt doanh thu sụt giảm. Cho dù giá xăng đã giảm xuống nhưng dường như mọi người vẫn không tới vùng nông thôn bởi vì những con đường cũ có thể bị xói mòn, kể cả trong một cơn mưa dông nhỏ. Và...”


  “Ercole, chúng ta thật sự nên đi tiếp.”


  Anh chàng thoáng nhắm mắt lại, và gật đầu. “Ồ, phải, tất nhiên.” Sau đó, anh cười. “Người Ý chúng tôi thích tán gẫu lắm.”


  Trong hai tiếng tiếp theo, họ đã tới mười tám cơ sở kinh doanh khác, và vẫn chẳng thu được gì cả.


  Quá trưa một lát, họ kết thúc việc phỏng vấn mọi người trong một thị trấn nhỏ, và gạch bỏ nó khỏi danh sách. Ercole nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. “Tôi nghĩ chúng ta nên ăn trưa.”


  Cô nhìn quanh giao lộ nhỏ. “Được thôi, tôi có thể ăn sandwich.”


  “Un panimo1, sì. Có thể.”


  1. Một chiếc sandwich, được.


  “Chúng ta có thể đến đâu để mua một cái mang đi nhỉ? Cả cà phê nữa.”


  “Mang đi ư?”


  “Vừa đi vừa ăn ấy.”


  Anh chàng có vẻ thấy khó hiểu. “Chúng tôi... À thì, ở Ý chúng tôi không làm như thế. Ít nhất là không phải ở Campania. Không, không ở bất kì chỗ nào mà tôi biết trên nước Ý này. Chúng ta sẽ ngồi xuống ăn. Không mất nhiều thời gian đâu.” Anh hất đầu về phía một nhà hàng mà họ vừa phỏng vấn chủ quán ở đó xong. “Nơi đó được chứ?”


  “Ổn với tôi.”


  Họ ngồi ngoài trời, ở một cái bàn được phủ một tấm nhựa dẻo in hình tháp Eiffel thu nhỏ, dù thức ăn Pháp không hề xuất hiện trên thực đơn.


  “Chúng ta nên bắt đầu với mozzarella. Đó là thứ khiến Naples nổi tiếng - cả pizza nữa. Chúng tôi đã phát minh ra nó. Bất kể ở Brooklyn người ta có nói gì đi nữa.”


  Cô chớp mắt. “Xin lỗi?”


  “Một bài báo mà tôi đã đọc được. Một nhà hàng ở Brooklyn New Yorrk tự nhận đã tạo ra pizza.”


  “Nơi tôi sống đấy.”


  “Không phải chứ!” Anh chàng hào hứng khi biết điều này. “Tôi không có ý gì đầu nhé.”


  “Tôi cũng có nghĩ gì đâu.”


  Anh chàng bắt đầu gọi món. Phải, bắt đầu với mozzarella tươi rồi đến mì ống với ragù1. Anh uống một ly rượu vang đỏ, còn cô gọi một ly Americano, và điều đó khiến nữ nhân viên phục vụ thấy kì lạ - rõ ràng đó là một thứ đồ uống để tráng miệng sau khi ăn xong.


  1. Một loại sốt làm từ thịt nướng ăn kèm với mì ống.


  Dù vậy, trước khi đến món phô mai, một đĩa đồ nguội khai vị, mà họ không hề gọi, xuất hiện với thịt thái mỏng tang và xúc xích. Cả bánh mì và đồ uống nữa.


  Cô ăn một miếng thịt, rồi ăn thêm vài miếng nữa. Mặn, và thơm ngon cực kì. Một giây sau, phô mai mozzarella được mang lên - không thái mỏng, mà là một quả bóng to bằng quả cam vàng navel. Mỗi người một quả. Cô nhìn nó chằm chằm. “Cậu ăn hết chỗ này à?”


  Ercole, đã ăn hết một nửa phần của mình, cười trước câu hỏi vô nghĩa đó. Cô ăn một ít - món phô mai ngon nhất trong số những loại cô từng ăn, và cô nói ra điều đó - rồi bỏ đĩa sang một bên.


  “Cuối cùng thì cô không thích miếng phô mai đó à?”


  “Ercole à, nó quá nhiều. Thường thì bữa trưa tôi chỉ uống cà phê và ăn nửa cái bánh mì vòng thôi.”


  “Đồ ăn mang đi.” Anh lắc đầu, nháy mắt. “Như thế không tốt cho sức khỏe của cô đâu.” Mắt anh chàng sáng lên. “À, đây, mì ống đến rồi.” Hai đĩa được mang ra. “Đây là ziti, đặc sản của vùng Campania này đấy. Nó được làm từ bột mì dùng làm bánh mì của chúng tôi, nhưng là loại được xay siêu mịn, semolina rimacinata. Phía trên có xốt ragù địa phương. Đầu bếp dùng tay bẻ ìm ống ra trước khi nấu. Món gnocchi ở đây cũng sẽ ngon đấy - đó là cách chúng tôi đối phó với sự khinh bỉ món khoai tây ở Campania này - nhưng ăn món đó cho bữa trưa thì hơi nặng.”


  “Chắc cậu có nấu ăn nhỉ?” Sachs hỏi.


  “Tôi à?” Anh có vẻ thích thú. “Không, không, không. Nhưng ai ở Campania cũng hiểu về thức ăn cả. Cứ tự nhiên... tụ nhiên hiểu thôi.”


  Nước xốt đậm đà và đặc quánh, rải một ít thịt đã được nấu mềm. Và cũng không có quá nhiều - nó không lấn át mì ống, món cũng có hương vụ và độ đậm đà riêng.


  Họ im lặng ăn một lúc.


  Sachs hỏi: “Cậu còn làm gì trong... đơn vị của cậu gọi là gì nhỉ?”


  “Trong tiếng Anh, cô sẽ gọi là Cảnh sát Kiểm lâm Liên bang, gọi tắt là CFS. Chúng tôi làm rất nhiều việc. Chúng tôi có cả nghìn sĩ quan. Chống cháy rừng - dù bản thân tôi thì không làm việc đó. Chúng tôi có một phi đội máy bay lớn. Cả máy bay trực thăng nữa, để giải cứu những người leo núi và trượt tuyết. Quản lí sản phẩm nông nghiệp. Nước Ý rất coi trọng đồ ăn và rượu vang của mình. Cô biết truffle chứ?”


  “Chocolate chứ gì, chắc chắn rồi.”


  Anh chàng khựng lại giây lát khi cố lí giải câu trả lời của cô. “À, không, không, không. Truffle là nấm. Nấm cục ấy.”


  “À, phải rồi, loại nấm mà lợn lùng sục.”


  “Chó giỏi việc đó hơn. Chúng tôi sử dụng một giống chó đặc biệt cho việc đó. Chúng rất đắt và được đánh giá cao nhờ cái mũi rất thính. Tôi đã điều tra vài vụ án thợ săn nấm cục bắt cóc chó Lagotti Romagnolo.”


  “Chắc phải khó khăn lắm. Ý tôi là, khi không có kho dữ liệu móng vuốt ấy.”


  Anh cười. “Người ta nói sự hài hước không biết vượt biên, nhưng câu đó khá buồn cười đấy. Và, cũng là một vấn nạn nghiêm trọng, thật đáng buồn khi không có thứ đó. Một số người chủ cài chip vào chó của họ, chip siêu nhỏ ấy, dù tôi nghe nói là thứ đó không phải lúc nào cũng an toàn.”


  Anh chàng tiếp tục giải thích vì sao nấm cục trắng từ phía Nam nước Ý và nấm đen ở miền Trung và miền Bắc lại cực kì giá trị, dù loại nấm trắng thì giá trị hơn. Chỉ một cây nấm cục thôi cũng có thể có giá một nghìn euro.


  Ercole tiếp tục kể cho cô chuyện anh truy lùng một kẻ buôn bán nấm cục giả ở đây, đánh tráo nấm Trung Quốc với nấm Ý. “Hàng nhái!” Và vụ án Nhà Soạn Nhạc đã trì hoãn cuộc săn lùng của anh chàng. Anh nhăn mặt nói, “Tên furfante... tên tội phạm ấy đã trốn thoát. Sáu tháng làm việc thế là phí công vô ích.” Anh chàng cau mày và uống cạn li rượu vang của mình.


  Anh nhận được một tin nhắn, đọc nó, rồi trả lời.


  Sachs nhướn một bên lông mày lên.


  “À, không phải về vụ án đâu. Bạn tôi ấy mà. Lũ chim bồ câu mà tôi đã nói đến, cậu ta và tôi cùng tham gia trò đua bồ câu. Sắp có một cuộc đua diễn ra. Cô có biết gì về chim không, Thanh tra Sachs?”


  “Cứ gọi tôi là Amelia.”


  Lũ chim duy nhất mà cô có kinh nghiệm là các thế hệ chim cắt làm tổ bên ngoài ngôi nhà ở Central Park West của Lincoln Rhyme. Chúng đẹp lộng lẫy, và có lẽ cũng là kẻ săn mồi hiệu quả và tàn nhẫn nhất, không phân chia hạng cân, trên thế giới.


  Và món ăn ưa thích của chúng là lũ chim bồ câu béo tốt, ngu ngơ của thành phố New York.


  Cô nói, “Không, Ercole à. Không biết gì cả.”


  “Tôi có loài Racing Homer. Chim của ôi cạnh tranh ở hạng mục đua năm mươi tới một trăm km.” Hất đầu về phía điện thoại. “Bạn tôi và tôi có một đội. Cuộc đua có thể rất náo nhiệt. Cực kì ganh đua. Có người phàn nàn là lũ chim bồ câu sẽ gặp nhiều nguy cơ. Nào là có lũ chim ưng, rồi thời tiết xấu, chướng ngại vật do con người tạo ra. Nhưng tôi thà làm một con chim bồ câu có nhiệm vụ còn hơn ngồi cả ngày trên một bức tượng của Garibaldi.”


  Cô cười khẽ. “Đó cũng là lựa chọn của tôi.”


  Chim bồ câu có nhiệm vụ...


  Họ đã nghỉ ngơi đủ lâu. Sachs gọi thanh toán, nhưng anh chàng nhất quyết không chịu để cô trả tiền.


  Họ tiếp tục nhiệm vụ của mình.


  Và, lạ lùng thay, sự chậm trễ do ăn trưa - một bữa trưa ngon miệng - lại đem đến kết quả tốt.


  Ở thị trấn tiếp theo, họ dừng lại ở một nhà hàng mà người phục vụ vừa bắt đầu ca làm - nếu không ăn trưa ở thị trấn trước đó thì chắc đã không gặp được cô ta. Nữ bồi bàn ở Ristorante San Giancarlo là một cô gái tóc vàng mảnh dẻ, với kiểu tóc uốn vểnh từ thời bà cô và những hình xăm thời thượng. Cô ta nhìn tấm ảnh của Ali Maziq mà Sachs đưa ra và gật đầu. Ercole dịch lại: “Người đàn ông trong ảnh đã ăn tối với một người đàn ông người Ý, dù không phải người Campania, cô ta tin là như thế. Bản thân cô ta là người Serbia nên cô ta không rõ giọng vùng nào, nhưng nó không giống như người vùng này nói chuyện.”


  “Cô ta có biết anh ta không? Đã từng gặp anh ta chưa?”


  “Không.” Cô ta nói với Sachs, và nói thêm gì đó bằng tiếng Ý.


  Ercole giải thích, nói cho Sachs biết là Maziq có vẻ không thoải mái trong suốt bữa ăn, và cứ luôn nhìn xung quanh. Hai người đàn ông nói tiếng Anh nhưng lại ngừng lại khi cô ta tới gần. người ăn cùng Maziq - cô ta không nghĩ họ là bạn bè - “không được dễ chịu cho lắm.” Người đàn ông to con, với nước da tối màu và mái tóc đen dày, phàn nàn là xúp của anh ta lạnh ngắt. điều đó không hề đúng. Và còn nói hóa đơn tính sai. Cũng không đúng nốt. Bộ vest tối màu của anh ta đầy bụi và anh ta dùng một loại thuốc lá rất hôi, chẳng hề quan tâm đến những người xung quanh bị ảnh hưởng.


  “Họ trả bằng thẻ tín dụng à?” Sachs hỏi, đầy hi vọng.


  “Không,” nữ bồi bàn trả lời. “Euro. Và họ cũng không đưa tiền boa, tất nhiên rồi.” Cô gái bỉu môi chua chát.


  Sachs hỏi họ đến bằng cách nào, nhưng người bồi bàn không dám chắc. Họ đi bộ vào, từ đầu đường.


  Sachs hỏi, “Có ai đó có vẻ để ý tới họ không? Ai đó ngồi trong một chiếc xe màu đen ấy?”


  Cô ta hiểu tiếng Anh. “Da! Ý tôi là, có.” Mắt cô ta mở to. “Thật thú vị khi cô nhắc đến chuyện đó.”


  Cô ta lại bắt đầu dùng tiếng Ý.


  Ercole nói, “Đến chừng nửa bữa ăn thì một chiếc xe to màu đen hoặc màu xanh dương sẫm, lái qua và đột nhiên đi chậm lại, như thể tài xế đột nhiên quan tâm đến nhà hàng này vậy. Cô ta đã nghĩ là có thể sẽ được đón một đoàn khách du lịch giàu có. Nhưng không, chiếc xe lại đi tiếp.”


  “Tài xế có thể nhìn thấy họ không?”


  “Có chứ,” nữ bồi bàn nói. “Có thể. Hai người đàn ông mà tôi vừa nhắc đến ngồi bên ngoài. Tavola, ở cái bàn kia, chỗ đó.”


  Sachs nhìn dọc con đường yên ắng. Bên kia đường là một bãi đậu xe đầy cây cối và, xa hơn nữa, là một nông trại. “Cô đã nói là đã yên lặng khi cô tới nhưng cô có nghe được tí gì về chuyện họ nói không?”


  Sau khi trò chuyện với nữ bồi bàn, Ercole giải thích, “Cô ta có nghe thấy họ nói đến Trenitalia - công ty tàu điện quốc gia. Cô tin rằng gã người Ý đã nói ‘anh’, có nghĩa là Maziq, sẽ có một chuyến đi dài sáu tiếng, và Maziq có vẻ không thoải mái với điều đó. Sáu tiếng - điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đi về phía Bắc.” Anh cười. “Chúng tôi không phải là một đất nước rộng lớn cho lắm. Họ có thể đến gần biên giới phía Bắc trong khoảng thời gian đó.”


  Người phụ nữ không còn gì để kể, và có vẻ thất vọng vì họ không muốn ăn bữa trưa thứ hai. Món tortellini ở đây ngon nhất toàn bộ miền Nam nước Ý, cô ta hứa hẹn như vậy.


  Vậy là, Nhà Soạn Nhạc đã tuần tra trên phố để tìm kiếm một mục tiêu tiềm năng - một người nhập cư, chắc là vậy. Và hắn ta đã nhìn thấy Maziq. Sau đó thì sao? Cô quan sát con phố mờ sương, lặng như tờ, và rồi ra hiệu cho Ercole đi theo. Họ băng qua đường, rồi chui qua một hàng cây và bụi rậm bao quanh bãi đậu xe nằm đối diện nhà hàng.


  Cô chỉ tay. Họ nhìn vào vệt bánh xe của một chiếc xe ô tô có bánh xe lớn. Dấu vết có vẻ tương tự với dấu bánh xe Michelin từ vụ bắt cóc ở bến xe bus. Chiếc xe này đã rẽ vào cuối bãi đậu và dừng lại. Mặt đất ở đây thưa thớt cỏ và ẩm ướt, dễ dàng nhìn thấy nơi tài xế đã xuống xe và đi sang phía cửa ghế lái phụ - nó quay về phía hàng cây, bụi rậm và, xa hơn thế, chính là bàn ăn nơi Maziq và người bạn đồng hành xấu nết của anh ta đã ngồi. Có vẻ là Nhà Soạn Nhạc đã mở cửa ghế lái phụ và ngồi xuống, mặt quay ra ngoài, nhìn về phía nhà hàng, với cửa xe để mở.


  “Hắn ta thích diện mạo con mồi của mình,” Ercole nói. “Hắn ta đã ngồi đây và theo dõi Maziq.”


  “Có vẻ là vậy,” cô nói, đi tới chỗ các thân cây, qua đó có thể nhìn thấy nhà hàng tortellini rất rõ.


  Cô đeo găng tay cao su vào và bảo Ercole làm giống mình. Sau đó, cô đưa anh dây cao su, nhưng anh chàng lắc đầu và lấy ra một vốc dây từ túi của mình. Cô mỉm cười trước sự nhìn xa trông rộng của anh.


  “Hãy chụp ảnh các dấu vết - dấu giày và bánh xe.”


  Anh làm theo, chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.


  “Beatrice Renza? Cô ấy có giỏi không?”


  “Với tư cách là một Cảnh sát Pháp y ư? Tôi chưa từng gặp cô ấy cho tới hôm trước. Tôi mới đến chỗ Đội Cảnh sát Quốc gia thôi. nhưng Beatrice có vẻ giỏi, đúng vậy. Dù cô ấy lãnh đạm. Và... có từ này không: hay thái độ?”


  “Có.”


  “Không giống Daniela.” Ercole nói với vẻ khao khát.


  “Cậu nghĩ tấm ảnh có đủ để cô ấy nhận ra vết bánh xe không, hay chúng ta nên gọi một đội pháp y đến?”


  “Tôi nghĩ ảnh chụp là đủ với cô ấy. Cô ấy sẽ đe dọa đưa chúng vào khuôn khổ.”


  Sachs cười. “Và bốc lấy vài mẫu đất nơi hắn ta đã đứng và ngồi nữa.”


  “Được rồi.”


  Cô đưa cho anh vài cái túi không, nhưng anh chàng đã tự rút ra vài cái từ túi cảnh phục của mình rồi.


  Cô nheo mắt nhìn về phía nhà hàng. “Và còn chuyện này nữa?”


  “Gì thế, Thanh tra? Amelia?”


  Cô nói: “Cậu là một Cảnh sát Kiểm lâm. Cậu có tình cờ có một cái cưa trong cốp xe không?”


  “Hiển nhiên rồi, tôi có tới ba cái cơ.”


  CHƯƠNG 25


  “Cos’è quello1?” Ông Dante Spiro làu bàu.


  1. Đó là gì?


  Rhyme có thể tự chuyển ngữ câu đó. Trên thực tế, anh cũng đang tự hỏi như vậy.


  ercole, người đang chở - xem chừng là vậy - các bằng chứng vào, trả lời: “Đó là bánh mì của thánh John. Ông có thể biết nó dưới cái tên ‘cây minh quyết’. Ceratonia siliqua.” Vật thể là một cái cây sum suê, cao khoảng mét rưỡi, bốn nhánh cây chụm vào một thân cây. Nó đã bị cưa từ gốc.


  Dùng bàn tay đeo găng, Ercole xách theo cả một cái túi nhựa lớn đựng các túi nhỏ hơn, chứa đầy đất và cỏ.


  Họ lại về phòng chỉ huy. Sachs đi theo Ercole. Ông Massimo Rossi cùng viên Cảnh sát Pháp y nghiêm túc, và không bao giờ cười, Beatrice Renza, cũng có mặt. dù nó là một vật chứng kì lạ, người phụ nữ vẫn quan sát cáu cây to lớn với vẻ xa cách, lãnh đạm như đối với một vỏ đạn hay một mẫu vân tay.


  Rhyme để ý thấy bàn tay của Sachs không đeo găng - để phù hợp với vai trò bị giới hạn của cô là một phiên dịch viên. Hoặc ra vẻ cho giống vai trò bị giới hạn này.


  Ercole hưng phấn nói tiếp, “Đó là một cái cây khá thú vị. Tất nhiên, hạt của nó được dùng làm bột minh quyết, giống chocolate. Từ ‘minh quyết’, nhưng tôi thấy thú vị nhất là vì nó là nguồn gốc cho từ ‘carat’, đơn vị đo lường của kim cương.”


  “Cậu Sĩ quan Kiểm lâm, tôi không quan tâm đến vị trí cao quí của nó trong đền thờ cây côi,” ông Spiro quát. “Cậu có thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi hơn được không?” Ông ta nhét vào túi quyển sổ mỏng vừa dùng để ghi chép chép, quyển sổ mà ông ta không bao giờ để rời khỏi người một tấc.


  Ercole lại nhìn quyển sổ với vẻ lo lắng, có vẻ vậy, và vội vã trả lời: “Tôi đã tìm được nơi mà Nhà Soạn Nhạc theo dõi Ali Maziq và người anh ta ăn tối cùng.”


  “Cậu đã tìm được anh ta, người nói tiếng Ả Rập à?” Ông Spiro hỏi.


  “Không. Nhưng tôi đã biết anh ta là người Ý, dù nhiều khả năng không phải là người Campania.” Ercole tiếp tục, liếc mắt sang nhìn Beatrice. “Những bức ảnh mà tôi đã đăng lên thế nào?”


  Viên Cảnh sát Pháp y trả lời: “Tôi sẽ nói rằng dấu giày này không có gì khác biệt với dấu giàu do kẻ bắt cóc để lại ở New York và bến xe bus nơi Maziq bị bắt cóc. Converse Cons, khả năng cao là thế. Và vệt bánh xe cũng tương tự với loại ở bến xe bus, Michelin.”


  Nói theo cách của một chuyên gia tội phạm học thực thụ, dù dưới hoàn cảnh này, Rhyme không phản đối một kết luận táo bạo hơn, như là: Sì, đó là giày và xe của hắn ta.


  Ông Rossi hỏi địa điểm chính xác của nhà hàng, và Ercole trả lời. Ông Rossi tiến về phía một cái bản đồ và đánh dấu lại vị trí đó. “Ở đó không có tuyến xe bus nào. Vậy nên, sau bữa tối, người ngồi cùng, hoặc một người khác, hắn đã lái xe chở Maziq tới bến xe bus. Và Nhà Soạn Nhạc đã bám theo.”


  Ercole giải thích là chiếc xe đã lái qua nhà hàng và đi chậm lại, có thể là khi hắn ta nhìn thấy Maziq và bạn của anh ta ăn tối ngoài trời. Sau đó, hắn ta rẽ vào góc phố, đậu xe lại và theo dõi họ. “Tôi đã lấy mẫu đất và cỏ từ nơi hắn ta đứng và ngồi.” Anh chàng hất đầu về phía mấy cái túi rồi đưa chúng cho Beatrice, và cô ta nhận lấy chúng bằng bàn tay đeo găng.


  Họ trò chuyện vài câu bằng tiếng Ý, rõ ràng là một cuộc tranh cãi nhỏ, và kết thúc bằng việc Beatrice lắc đầu, còn Ercole thì nhăn nhó. Cô ta sải chân đi vào phòng thí nghiệm.


  Nói chuyện qua các tán cây, mặt chỉ lộ ra một phần, Ercole tiếp tục nói: “Và qua các dấu chân, có vẻ hắn ta đã đi tới chỗ bụi cây để nhìn rõ nhà hàng hơn. Tôi đang hi vọng hắn ta sẽ gạt các tán cây sang một bên để nhìn Maziq.”


  Ông Rossi rút điện thoại ra. “Tôi sẽ gọi cho một sĩ quan đang canh giữ Ali Maziq. Có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu xem những gì cậu mới biết được có giúp khôi phục kí ức cảu anh ta hay không.” Ông ta gọi điện thoại và, cúi đầu xuống, trò chuyện.


  Ra dấu về cành cây to, sum suê mà Ercole đang giơ trước mặt, ông Spiro nói: “Làm gì đó với nó đi chứ, cậu Sĩ quan Kiểm lâm. Cứ như tôi đang nói chuyện với một cái cây vậy.”


  “Vâng Procuratore.” Anh chàng mang chúng vào phòng thí nghiệm và quay trở lại với một vài ghi chú mà, như anh giải thích, là Beatrice đã đã đưa cho. Rõ ràng là lo lắng chữ viết của anh chàng không được hoan nghênh ở Questura này, cho nên Ercole đọc, và Sachs viết.


  Điểm quan sát bên kia đường, đối diện Ristorante San Giancarlo, cách D’Abruzzo 13km.


   Ali Maziq, nạn nhân bị Nhà Soạn Nhạc bắt cóc, đã gặp gỡ một người bạn, một tiếng trước khi bị bắt cóc.


   Người ngồi cùng:


   Danh tính không rõ.


   Khả năng cao là người Ý. Không phải người Campania. To con. Da sẫm màu. Tóc đen. Mặc vest tối màu, bụi bặm. Hút thuốc lá hôi. Được miêu tả là gắt gỏng.


   Nói tiếng Anh. Nhưng họ cố gắng không nói chuyện trước mặt nữ bồi bàn.


   Nhắc đến di chuyển bằng Trenitalia, sáu tiếng.


   Xe ô tô tối màu (đen, xanh) lái qua ở một thời điểm nào đó. Đã đi chậm lại, có khả năng là để quan sát Maziq và người ngồi cùng.


   Dấu giày ở chỗ quan sát: Converse Cons, cỡ 45, cùng kích cỡ như ở các hiện trường khác.


   Dấu bánh xe Michelin 205/55R16 91H được tìm thấy ở địa điểm quan sát.


   Dấu vết khôi phục được ở điểm quan sát.


   Hiện đang được phân tích.


   Các cành cây lấy được ở điểm quan sát.


   Hiện đang được nghiên cứu để tìm dấu vết và dấu vân tay.


  Ông Rossi ngắt điện thoại và xem xét tấm bảng, mặt nở nụ cười chế giễu. “Không, anh Maziq vẫn không nhớ gì về khoảng thời gian một ngày trước vụ bắt cóc. Hoặc tự nhận là không nhớ gì. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không hẳn là vì thuốc gây mê của Nhà Soạn Nhạc và việc bị nghẹt thở đâu, mà chủ yếu là vì chứng quên điển hình của tội phạm.”


  “Như thế nào?” Rhyme hỏi.


  “Như tôi đã đề cập, rời khỏi trại tị nạn một thời gian ngắn không bị coi là một tội nghiêm trọng. Nhưng rời khỏi đất nước đầu tiên đặt chân đến thì có. Và đó là điều Maziq đang cố làm, có vẻ là vậy.”


  Ông Spiro nói thêm, “Đúng vậy, giờ thì các cuộc gọi đến và đi Bolzano từ số của Maziq đã trở nên dễ hiểu. Nó nằm ở Nam Tyrol - rất xa về phía Bắc nước Ý, gần biên giới Áo. Và mất khoảng sáu tiếng đi bằng tàu Trenitalia kể từ đây. Đó sẽ là một trạm tuyệt vời cho một người nhập cư muốn chuồn khỏi Ý và đi vào các thành phố Bắc Âu, nơi có cơ hội tốt hơn cho dân tị nạn, so với Ý. Người đàn ông mà anh ta ăn tối cùng? Một tên buôn người khác đang sắp xếp để cổ vũ Maziq rời khỏi đất nước này, lên phía Bắc. Với một khoản phía đáng kể, tất nhiên rồi. Đây là một tội nặng và, do đó, anh ta không nhớ gì về nó cả.”


  Rhyme để ý thấy mặt của Ercole sáng lên khi anh chàng liếc ra cửa. Daniela Canton, nữ cảnh sát tóc vàng thuộc Phi đội bay mạnh mẽ đi vào phòng, tư thế đẹp hoàn hảo.


  “Sĩ quan.” Ông Spiro nói.


  Cô ấy nói chuyện với những người có mặt bằng tiếng Ý, và Ercole dịch lại cho những người Mỹ. “ Cố ấy và Giacomo đã dò tìm nhân chứng và tìm kiếm các máy quay an ninh xung quanh địa điểm xảy ra vụ bắt cóc, ở đường Margherita. Nhưng họ không tìm được gì. Một người cho rằng anh ta đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen vào tối muộn, nhưng không còn thông tin gì khác về nó. Và quầy tabaccaio nơi Nhà Soạn Nhạc mua chiếc Nokia - thứ cảnh báo cho hắn biết rằng đường ống dẫn nước đã bị đột nhập thì sao? Không có máy quay, và người bán hàng không nhớ được người đó trông như thế nào.”


  Daniela rời khỏi phòng và ánh mắt của Ercole cứ dõi theo như một chú cún con tới khi cô đi khuất thì anh chàng mới quay đầu lại.


  Sachs nói, “Vậy là khi ấy Nhà Soạn Nhạc đang lái xe vòng quanh khu vực nông thôn để tìm kiếm một mục tiêu tiềm năng. Hắn ta nhìn thấy Maziq và quyết định bắt cóc anh ta. Nhưng vì sao lại thế? Vì sao lại là anh ta?”


  “Tôi có một suy nghĩ.” Ercole nói, ngập ngừng.


  Ông Rossi hỏi: “Và đó có thể là gì?”


  Liếc nhìn ông Spiro. “Nó có liên quan đến mối quan tâm của ông dành cho các khuôn mẫu gây án, Procuratore ạ.”


  “Như thế nào?” Vị công tố viên làu bàu.


  “Chúng ta đã tìm được thuốc, bằng chứng điều trị xung điện. chúng ta biết rằng Nhà Soạn Nhạc bị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần phân liệt là một trong những hình thức bệnh phổ biến của chứng rối loạn tâm thần. Những bệnh nhân này thật sự tin rằng họ đang làm một việc tốt - đôi khi nhân danh Chúa hoặc người ngoài hành tinh, hoặc các nhân vật thần thoại nào đó. Giờ, nhìn bề ngoài, Maziq và Robert Ellis rất khác nhau. Một người tị nạn ở Ý và một doanh nhân ở New York. Nhưng có thể Nhà Soạn Nhạc cho rằng họ là hiện thân của một con quỷ dữ nào đó.”


  Ông Spiro hỏi: “Mussolini1 à? Nhóc Billy2? Hitler?”


  1. Benito Amilcare Andrea Mussolini, người sáng lập ra chủ nghĩa phát xít Ý.


  2. Billy the Kid, biệt danh của Henny McCarty, một nhân vật phản diện có thật và rất nổi tiếng trong lịch sử, điện ảnh, âm nhạc và tiểu thuyết.


  “Đúng vậy, đúng vậy, kiểu như vậy. hắn ta cho rằng giết chết họ là giúp thế giới thoát khỏi quỷ dữ. Hoặc báo thù nhân danh một nữ thần, hay một thần linh nào đó.”


  “Còn âm nhạc? Video?”


  “Có lẽ làm vậy là để lũ ác quỷ hoặc kẻ xấu khác nhìn thấy. Và chạy trốn về địa ngục.”


  “Nếu chúng có máy chủ Internet tốt,” ông Spiro làu bàu. “Chắc cậu phải có nhiều thời gian rảnh rỗi ở Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm lắm nhỉ, Ercole, để nghiên cứu những chủ đề đó.”


  Anh ta đỏ mặt và trả lời, “Procuratore, thông tin về tâm lí học tội phạm này tôi mới học được tối qua thôi. làm mấy thứ, come si dice?” Anh chàng cau mày. “Làm bài tập về nhà.”


  “Những nhân vật thần thoại tuyển dụng Nhà Soạn Nhạc để giải cứu thế giới khỏi quỷ dữ.” Ông Spiro cau mày, nhìn vào các tờ giấy được in ra. “Tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa đưa ra được một khuôn mẫu gây án khiến tôi thoả mãn.” Và liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng của mình. “Có một cuộc điện thoại tới Rome mà tôi phải gọi.”


  Không nói thêm một lời, ông ta quay người rời khỏi phòng chỉ huy, rút một điếu xì gà ra khỏi túi.


  Điện thoại của Rhyme rung lên báo có tin nhắn. Anh cứ ngỡ đó là Thom, người đã xin nghỉ vài tiếng và đang thăm quan danh lam thắng cảnh ở Naples. Nhưng ngay lập tức, anh thấy rằng mình đã sai. Tin nhắn dài dằng dặc và, sau khi đọc nó, anh gật đầu với Sachs. Cô cầm lấy điện thoại và cau mày.


  “Anh nghĩ sao về chuyện này, Rhyme?”


  “Anh nghĩ sao à?” Anh cau mày. “Anh nghĩ: vì cái quái gì lại vào đúng lúc này cơ chứ?”
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  Việc tiếp đón Lincoln rõ ràng là khó khắn với một số người.


  Chẳng hạn như bà Charlotte McKenzie.


  Người ta có nên chìa tay ra và mạo hiểm khiến cho một “người bệnh” thấy xấu hổ vì không thể đáp lại không? Hay bạn không nên làm thế, và dẫu sao cũng vẫn gây xấu hổ, bằng cách ám chỉ là bạn không muốn chạm vào người lạ.


  Rhyme thì chẳng quan tâm chút nào, vậy nên anh không có phản ứng gì, sau khi lúng túng liếc nhìn xe lăn, người phụ nữ chỉ gật đầu và nở nụ cười cứng nhắc nói rằng họ nên giữ khoảng cách vì bà ta bị cảm.


  Đây là một cái cớ thường thấy.


  Rhyme, Sachs và Thom đang đến gặp bà McKenzie ở Lãnh sự quán Hoa Kì, một tòa nhà vuông vức màu trắng, có năm tầng, thực dụng, gần Vịnh Naples. Họ đã giơ hộ chiếu ra cho một Sĩ quan Thủy quân Lục chiến Hoa Kì ở dưới gác và được dẫn lên tầng trên cùng.


  “Anh Rhyme,” người phụ nữ nói, “Đội trưởng?”


  “Cứ gọi tôi là Lincoln.”


  “Được rồi, Lincoln.” Bà McKenzie tầm năm mươi lăm tuổi, với vẻ mặt phúc hậu, xanh xao, có đánh phấn, nhưng hầu như không trang điểm gì. Mái tóc sáng màu của bà ta được cắt ngắn, kiểu tóc thì anh tin là được một nữ diễn viên người Anh nổi tiếng nào đó ưa thích nhưng tên là gì thì anh không nhớ.


  Bà McKenzie mở một tập hồ sơ ra. “Cảm ơn rất nhiều vì đã đến gặp tôi. Hãy để tôi giải thích. Tôi là một cán bộ pháp chế làm việc trong Bộ ngoại giao. Chúng tôi hỗ trợ các công dân gặp rắc rối về pháp luật ở nước ngoài. Tôi ở Rome, nhưng do có tình huống phát sinh ở Naples nên tôi đã bay xuống đây để xem xét vụ việc. Và tôi hi vọng rằng anh có thể giúp.”


  “Sao bà biết chúng tôi ở đây?” Sachs hỏi.


  “Vụ án đó, vụ sát nhân hàng loạt? Một bản cập nhật tình hình của FBI đã được gửi tới Đại sứ quán và tất cả các văn phòng lãnh sự. Tến hắn ta là gì ấy nhỉ, kẻ sát nhân ấy?” Bà ta hỏi.


  “Chúng tôi không biết. Chúng tôi đang gọi hắn ta là Nhà Soạn Nhạc.”


  Bà ta cau mày tỏ ra lo lắng. “Đúng thế. Thật kì lạ. Bắt cóc và video âm nhạc. Nhưng tôi đọc được là hôm qua các vị đã cứu được nạn nhân. Anh ta ổn chứ?”


  “Ổn.” Rhyme lập tức trả lời, chặn lời Sachs và Thom, những người có thể muốn giải thích kĩ càng hơn.


  “Làm việc với Đội Cảnh sát Quốc gia thế nào? Hay là Carabinieri?”


  “Cảnh sát Quốc gia. Cũng khá ổn.” Rhyme lại im lặng, và chỉ lí do không có đồng hồ mới ngăn anh không nhìn xuống cổ tay. Phải thể hiện sự thiếu kiên nhẫn bằng cách cố tình tỏ ra thiếu hứng thú, và việc này thì anh rất giỏi.


  McKenzie hẳn đã chú ý đến. Bà ta vào đề. “Chà, tôi chắc chắn là anh rất áp lực. Vậy nên, cảm ơn vì đã đến đây. Danh tiếng của anh rất lớn, Lincoln à. Anh có lẽ là chuyên gia pháp y giỏi nhất ở Mỹ.”


  Chỉ ở Mỹ thôi sao? Anh nghĩ thầm, thấy bị xúc phạm, một cách vô lí. Anh không nói gì mà chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt.


  Bà ta nói, “Vấn đề của chúng tôi là thế này. Một sinh viên người Mỹ đang theo học tại trường Federico đệ Nhị, đại học Naples, đã bị bắt giam vì tội tấn công tình dục. Tên của cậu ta là Garry Soames. Cậu ta và nạn nhân - cô ta được biết dưới cái tên Frieda S. Trong báo cáo của cảnh sát - đã tham dự một bữa tiệc trong thị trấn này. Cô ta là sinh viên năm nhất ở Amsterdam. Và vào một thời điểm nào đó, cô ta đã mê man và bị tấn công.” McKenzie ngẩng lên, nhìn ra cửa. “À, đây rồi. Elena có thể cho chúng ta biết chi tiết hơn.”


  Hai người khác bước vào căn phòng. Đầu tiên là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng săn chắc như vận động viên, tóc búi chặt, và có vài sợi bị rớt ra ngoài. Cô ta đeo kính gọng kim loại có họa tiết vằn, loại bạn sẽ nhìn thấy trong các tạp chí thời trang thượng lưu. (Anh nghĩ đến mắt kính của Beatrice Renza). Trên người cô ta là một bộ vest màu xám chì có sọc nhỏ với áo cánh màu xanh dương sẫm mở cổ. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông lùn, mảnh khảnh, mặc một bộ vest trang trọng, cũng có màu xám, dù sáng hơn. Anh ta có mái tóc vàng thưa, khoảng từ ba mươi đến năm mươi tuổi. Da anh ta nhợt nhạt đến mức mới đầu Rhyme nghĩ anh ta bị bạch tạng, dù không phải, và có vẻ chỉ là vì anh ta không mấy khi ra ngoài.


  “Đây là Elena Cinelli,” bà McKenzie nói.


  Bằng thứ tiếng Anh pha chút giọng địa phương, người phụ nữ nói, “Tôi là một luật sư người Ý chuyên biện hộ cho những người nước ngoài bị buộc tội ở đây. Bà Charlotte đã liên hệ với tôi về tình huống của Gary. Và gia đình cậu ta đã thuê tôi.”


  Người đàn ông nhợt nhạt nói, “Đội trưởng Rhyme, Thanh tra Sachs. Tôi là Daryl Mulbry. Tôi làm việc ở văn phòng quan hệ công chúng ở lãnh sự quán này.” Tông giọng trầm bổng du dương cho thấy anh ta có gốc gác ở vùng Carolinas, hoặc có lẽ là Tennessee. Nhìn thấy cánh tay phải của Rhyme hoạt động được, Mulbry liền chìa tay ra, và họ bắt tay nhau. (Giờ Rhyme đã bớt chỉ trích bà Charlotte, người đang xoa nhẹ mũi và nén một cái hắt xì, rõ ràng là bà ta có lí do để không bắt tay ai cả - kể cả người ngồi xe lăn).


  Mulbry chào cả Thom nữa. Và anh ta nhướn một bên lông mày với bà McKenzie - rõ ràng là về thắng lợi của bà ta khi đưa được Rhyme tới văn phòng này, không nghi ngờ gì là muốn thuyết phục anh làm theo một yêu cầu của mình.


  Cứ để xem.


  “Xin mời,” bà McKenzie nói, ra dấu về phía một cái bàn cà phê. Rhyme lăn bánh lại gần, và tất cả mọi người ngồi xuống xung quanh nó. “Tôi vừa mới thông tin sơ bộ cho các vị khách của chúng ta về vụ bắt giam. Signorina1 Cinelli, cô có thể giải thích rõ ràng hơn tôi.”


  .


  1. Cô.


  Cinelli nhắc lại một số điều bà McKenzie vừa đề cập, sau đó nói, “Gary và nạn nhân đã uống kha khá rượu và bắt đầu ôm ấp, và - để tìm kiếm sự riêng tư - đi cầu thang lên tầng thượng. Nạn nhân nói rằng cô ta nhớ chuyện đã đi lên đó, nhưng không lâu sau đã mê man. Điều tiếp theo mà cô ta nhớ, đó là vài tiếng sau khi tỉnh dậy trên tầng thượng tòa nhà liền kề, và đã bị tấn công tình dục. Gary thừa nhận là họ đã lên trên đó, nhưng khi Frieda trở nên mệt mỏi, cậu ta đã để cô ta lại và đi xuống cầu thang. Ở đó, đôi lúc sẽ có người đi lên tầng thượng - nơi để hút thuốc ấy mà - nhưng không ai nhìn thấy tầng thượng nhà kế bên, nơi xảy ra vụ tấn công, từ chỗ đó hết. Không ai thật sự chứng kiến hay nghe thấy vụ tấn công.”


  Sachs hỏi, “Vì sao Gary lại bị lôi vào?”


  “Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi nặc danh báo rằng có vẻ cậu ta đã pha cái gì đó vào rượu vang của nạn nhân. Chúng tôi chưa thể tìm ra người đó là ai. Dựa trên cuộc gọi đó, cảnh sát đã lục soát căn hộ của cậu ta và tìm thấy các dấu vết của thuốc gây mê cưỡng hiếp. Như roofie ấy.”


  “Tôi biết,” Rhyme nói.


  “Và sau khi tiến hành xét nghiệm máu cho Frirda S. sau vụ tấn công thì chúng tôi cũng phát hiện ra loại thuốc đó trong máu cô ta.”


  “Loại thuốc đó? Giống hệt ư? Hay tương tự?”


  “Phải, một câu hỏi quan trọng, Signor2, Rhyme. Nhưng chúng tôi chưa nắm được. Các mẫu thuốc lấy từ phòng ngủ của cậu ta, và trong máu nạn nhân, đã được đưa thẳng tới trụ sở của Đội điều tra Hiện trường ở Rome để phân tích kĩ hơn.”


  1. Ông, ngài.


  “Khi nào kết quả được trả lại?”


  “Có thể mất nhiều tuần. Và cũng có thể lâu hơn.”


  Rhyme hỏi, “Trong phòng ngủ của Gary? Anh vừa nói là cảnh sát đã tìm thấy dấu vết. Là các viên thuốc à?”


  “Không. Căn hộ được lục soát kĩ càng. Chỉ có một ít sót lại thôi.” Luật sư nói thêm. “Và trên áo khoác mặc ở bữa tiếc cũng có tóc và DNA của nạn nhân.”


  “Họ đang âu yếm,” Bà Charlotte McKenzie nói. “Tất nhiên là có những cái đó rồi. Thuốc gây mê cưỡng hiếp, dẫu vậy, chà, đó mới là vấn đề.”


  Cinelli tiếp tục, “Rồi có cả DNA tìm thấy trong âm đạo. Nhưng không phải DNA của Gary. Frieda gần đây đã ngủ cùng những người đàn ông khác, cô ta đã thừa nhận như vậy. Đó có thể là nguồn. Và các bạn giường khác của cô ta cũng sẽ được kiểm tra.”


  “Đã lấy mẫu DNA của những người khác ở bữa tiệc chưa?”


  “Đang tiến hành.” Ngừng lại một lát, rồi cô ta nói thêm, “Tôi sẽ nói là tôi đã trò chuyện với một số người - bạn bè và bạn cùng lớn của cậu ta. Họ nói rằng Gary tự cho mình là một người tình xuất chúng. Rõ ràng là cậu ta đã ngủ với hàng tá phụ nữ - và cậu ta chỉ mới đến Ý có vài tháng thôi đấy. Cậu ta không có tiền sử, anh có thể nói, ép buộc phụ nữ. Hoặc sử dụng thuốc gây mê cưỡng hiếp. Nhưng cậu ta có nhu cầu tình dục khá lớn. Và cậu ta khoe khoang khoác lác về những chiến công của mình khắp nơi. Và có những lần cậu ta đã, để chúng tôi nói một cách tử tế nhé, nổi khùng khi có một người phụ nữ từ chối mình.”


  “Không liên quan,” Sachs nói.


  “Không, tôi e là không phải thế. Việc xét xử của chúng tôi, ở Ý, không giới hạn như ở Hoa Kì. Câu hỏi về nhân phẩm và hành vi trước đó - dù có phạm tôi hay không - đều có thể được xem xét và có thể, đôi khi, là yếu tố then chốt trong việc quyết định một người vô tội hay có tội.”


  “Họ có quen biết nhau trước bữa tiệc này không?” Sachs hỏi. “Frieda và Garry ấy.”


  “Không. Và cô ta chỉ quen biết vài người ở bữa tiệc. Chỉ có nam nữ chủ nhà. Dev và Natalia.”


  “Có ai có động cơ để lôi cậu ta vào không?”


  “Cậu ta nói rằng có một người phụ nữ đã phát điên lên khi cậu ta rút lại lời mời cô ta đến Mỹ. Một cô tên là Valentina Morelli. Cô ta ở gần Florence. Cô ta không nghe máy của tôi. Và cảnh sát có vẻ không coi cô ta là nghi phạm.”


  “Cuộc điều tra đến đâu rồi?” Rhyme hỏi.


  “Chỉ vừa bắt đầu thôi. Và nó sẽ mất nhiều thời gian đấy. Các vụ xét xử ở Ý có thể kéo dài nhiều năm.”


  Viên chức quan hệ công chúng, Daryl Mulbry, lên tiếng. “Báo chí đang bu vào vụ này. Mỗi giờ tôi đều nhận được yêu cầu phỏng vấn. Và báo chí đã kết tội cậu ta rồi.” Liếc nhìn về phía bà McKenzie, anh nói, “Chúng tôi muốn trì hoãn bằng thiện cảm của công chúng, nếu anh có thể tìm được dù chỉ là một gợi ý cho thấy có người khác là nghi phạm.”


  Rhyme đã băn khoăn không biết một viên chức PR làm gì ở đây. Anh cho rằng tòa án công luận cũng phổ biến toàn cầu như DNA và dấu vân tay thôi. Người đầu tiên được thuê bởi một tên tội phạm giàu có ở Mỹ, sau luật sư, chính là một người làm truyền thông giỏi.


  Sachs hỏi, “Ý kiến của cô là gì, cô Cinelli? Cô đã nói chuyện với cậu ta. Cậu ta có vô tội không?”


  “Theo ý kiến của tôi thì cậu ta đã đưa ra những quyết định tồi tệ trong quá khứ, sống một cuộc sống quá dâm dật, và lại còn khoe khoang về nó. Và dù cậu ta có thể mang vẻ huênh hoang của một tên đẹp trai có sức quyến rũ, nhưng tôi tin rằng cậu ta vô tội trong vụ này. Garry không có vẻ giống một kẻ tàn nhẫn. Và một kẻ đánh thuốc mê một người phụ nữ và quan hệ với cô ta thì nhất định là một kẻ tàn nhẫn rồi.”


  “Chính xác thì các vị muốn gì ở chúng tôi?” Rhyme hỏi.


  Bà McKenzie nhìn sang Cinelli, cô ta nói, “Xem xét tổng quan về các bằng chứng đã được thu thập - ý tôi là báo cáo. Bản thân anh không thể tiếp cận bằng chứng. Và, nếu khả thi, anh có thể đến hiện trường lần nữa để tìm kiếm, ở mức độ được cho phép. Tất cả những gì chúng tôi cần là một thứ gì đó chỉ hướng về một nghi phạm khác. Không nhất thiết phải có một cái tên, chỉ cần có khả năng là có kẻ khác chứ không phải Garry đã gây ra vụ án đó. Để trình lên tòa một nghi ngờ có cơ sở.”


  Mulbry nói. “Tôi sẽ lan truyền tin tức trên báo chí, và điều đó có thể giúp cậu ta được thả ra, hoãn xét xử.”


  Bà McKenzie nói thêm. “Nhà tù đang giam giữ cậu ta không phải một nơi tồi tàn. Về tổng thể, các nhà tù ở Ý khá ổn. Nhưng cậu ta bị cáo buộc cưỡng hiếp, và các bạn tù căm ghét những tên tội phạm kiểu này gần như ngang với lũ quấy rối trẻ em. Cảnh sát trại giam đang trông chừng cho cậu ta, nhưng đã có những lời đe dọa rồi. Một thẩm phán tòa sơ thẩm có quyền lực sẽ thả cậu ta ra cho tới khi xét xử, nếu cậu ta nộp hộ chiếu lên, tất nhiên. Hoặc giam giữ cậu ta tại gia. Hoặc, nói thẳng nhé, nếu bằng chứng chống lại cậu ta được chứng minh là không thể bác bỏ được, sẽ để cậu ta nhận tội và sắp xếp để cậu ta được giam giữ một cách an toàn, để cậu ta có thể bắt đầu thi hành án.”


  Sachs và Rhyme nhìn nhau.


  “Sao lại là lúc này...?”


  Anh liếc nhìn chiếc vali đang mở của luật sư và thấy một tờ báo Ý. Anh không cần người dịch tiêu đề để nắm được ý chính.


  Sospetto di Violenza Sessuale1


  1. Nghi ngờ tấn công tình dục.


  Bên dưới dòng chữ là ảnh một anh chàng sinh viên tóc vàng cực kì đẹp trai, bị cảnh sát bắt giữ. Một anh chàng thuộc hội nam sinh ở vùng Trung Tây. Mặt cậu ta có biểu cảm kì lạ pha lẫn giữa sợ hãi, hoang mang... và tự mãn.


  Rhyme gật đầu. “Được rồi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng cuộc điều tra kẻ bắt cóc hàng loạt của chúng tôi ở đây sẽ được ưu tiên.”


  “Đồng ý, chắc chắn rồi,” bà McKenzie nói. Mặt bà ta sáng bừng vì biết ơn.


  “Grazie, cảm ơn anh.” Cinelli nói.


  Daryl Mulbry nói, “Về các cuộc phỏng vấn, liệu anh...”


  “Không.” Rhyme làu bàu.


  Elena Cinelli gật đầu và đề nghị, “Tôi thấy là không nên công bố việc Đội trưởng Rhyme và Thanh tra Sachs tham gia vào vụ này.” Rồi cô ta quay sang nói với Rhyme. “Anh phải hết sức kín đáo. Vì lợi ích của chính anh. Viên công tố xử lí vụ án của Garry là một người xuất sắc, điều đó không cần tranh cãi, nhưng ông ta cũng rất cứng nhắc và không khoan nhượng, và ông ta lạnh như băng ấy.”


  Sachs liếc mắt nhìn về phía Rhyme khi anh hỏi nữ luật sư. “Tên ông ta, có tình cờ, là Dante Spiro không?”


  “Santa Cielo1! Sao anh biết được?”


  1. Ôi trời!
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  Khi nào nó mới chấm dứt nhỉ? Cô nghĩ thầm.


  Và suýt thì cười phá lên trước sự lộ bịch của câu hỏi đó.


  Nó sẽ không bao giờ kết thúc.


  Thế giới này, thế giới của cô, cũng giống như một khái niệm trừu tượng trong lớp toán học ở trường nội trú cách đây rất nhiều năm, cách đây cả cuộc đời: dải Mobius, kéo dài bất tận.


  Rania Tasso, mặc váy xám dài và áo dài tay cao cổ, sải bước tới trước cửa Trung tâm tiếp nhận Capodichino. Vào lúc này, cả ba chiếc xe bus đều đang chật kín đàn ông, phụ nữ và trẻ em với những khuôn mặt tối sầm - cả do nước da lẫn sự lo sợ và mông lung.


  Một số bộ mặt còn căng thẳng vì đau khổ nữa. Thời tiết ở biển Địa Trung Hải tuần vừa rồi không tệ nhưng những con thuyền mà họ đã ngồi lên, từ Tunisia và Librya, từ Ai Cập và Morocco, rất xa xôi, và thiếu thốn một cách đáng thương. Phao thì cổ lỗ sĩ, các thuyền gỗ thì ọp ẹp, cùng những cái bè vốn được dùng để đi trên sông. Và thường thì ‘thuyền trưởng’còn thiếu năng lực hơn cả tài xế taxi nữa.


  Rất nhiều người trong số những con người không may này đã mất một ai đó trong chuyên đi đau khổ ấy. Người thân, con cái, cha mẹ... và cả bạn bè nữa, những người bạn mà họ đã kết giao trên hành trình này. Một ai đó là nhân viên của cô trong trại tị nạn (cô không nhớ là ai, người ta thường không gắn bó lâu với công tác tị nạn) đã nói rằng những người nhập cư cũng giống như các chiến binh: những người tập hợp lại với nhau bởi hoàn cảnh bất khả khágn, chiến đấu để hoàn tất sứ mệnh của mình và thường sẽ đánh mất, trong chớp mắt, những người đồng chí mà họ đã gắn bó mật thiết.


  Rania, Giám đốc Trung tâm tiếp nhận Capodichino, luôn phải phát ra mệnh lệnh, không ngừng nghỉ. Bởi vì những việc phải làm ở đây không bao giờ hết. Cô chỉ huy toàn bộ lính của mình: các nhân viên được trả lương của Ministero dell’Interno, những tình nguyện viên, cảnh sát, binh lính, những người ở Liên Hiệp Quốc, và các công nhân xây dựng, một cách kiên quyết, dù vẫn kiên nhẫn và lịch sự (có lẽ chỉ trừ với những người nổi tiếng khó tính khó nết có thói quen bay từ London hoặc Cape Town đến đây để chụp ảnh, khoe khoang với báo giới về khoản đóng góp của họ, rồi lại bay tới Antibes hoặc Dubai, để ăn tối.)


  Rania đi vòng qua một chồng phao cứu sinh cao ngất, có cả màu vàng cam tươi và màu vàng cam đã bạc phếch, chất đống như các chóp phân chia giao thông khổng lồ, nằm ngang, và chỉ huy một vài người tình nguyện lên xe xe bus để phân phát nước đóng chai. Thời tiết tháng Chín vẫn chưa hết nóng bức.


  Cô quan sát dòng người bất hạnh đang tiến vào.


  Thở dài.


  Trại tị nạn này được xây cho một nghìn hai trăm người. Và giờ nó chứa gần ba nghìn. Bất chấp mọi nỗ lực làm chậm dòng người nhập cư từ Bắc Phi - chủ yếu là Librya - những con người khốn khổ ấy vẫn cứ đổ xô đến, để tránh cảnh bị cưỡng hiếp, đói nghèo, tội phạm, lí tưởng điên rồ của ISIS và các tổ chức cực đoan khác. Người ta có thể bàn về việc trả họ về quê hương, về việc thành lập các trại tị nạn và khu vực bảo hộ trong chính quê hương của họ. Nhưng những giải pháp đó thật ngớ ngẩn. Và chúng sẽ không bao giờ xảy ra.


  Không, những con người này đã chạy trốn từ vùng đất vô vọng, như cách một người tị nạn đã dùng để nói về quê hương của anh ta. Điều kiện sống kinh khủng đến nỗi không có gì có thể ngăn cản họ chạy trốn đến những nơi có rào chắn như trại tị nạn của cô. Chỉ riêng năm nay đã có gần bảy mươi nghìn người tị nạn đặt chân lên đất Ý.


  Bỗng một giọng nói xen ngang dòng suy nghĩ phiền muộn của cô.


  “Có một việc tôi muốn làm. Xin phép cô.”


  Rania nhìn về phía người phụ nữ - cô ta vừa nói chuyện bằng tiếng Ả Rập. Viên Giám đốc quan sát khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu sâu thẳm, và lớp trang điểm nhẹ trên làn da màu nâu nhạt. Tên cô ta là gì nhỉ...? À, phải rồi, Fatima. Fatima Jabril. Và phía sau là chồng cô ta. Tên anh ta, theo Rania nhớ, là Khaled. Hai vợ chồng này, mới hôm trước, là do chính cô làm thủ tục nhận vào.


  Trong vòng tay của người chồng là cô con gái đang ngủ say của họ, tên là gì thì cô quên mất rồi. Và Fatima rõ ràng đã để ý đến cái cau mày của viên Giám đốc.


  “Đây là Muna.”


  “Phải, đúng thế - một cái tên đáng yêu.” Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ được bao quanh bởi những lọn tóc đen xoăn dày sáng bóng.


  Fatima tiếp tục nói, “Lúc trước tôi đã nói chuyện quá lỗ mãng. Hành trình đến đây cực kì khó khăn. Tôi xin lỗi.” Cô ta liếc nhìn chồng mình, người rõ ràng đã khuyến khích cô ta nói điều này.


  “Không, không cần thiết.”


  Fatima tiếp tục, “Chúng tôi đã hỏi và được bảo rằng cô là giám đốc của trại tị nạn này.”


  “Đúng thế.”


  “Tôi tới vì muốn nói với cô một chuyện. Ở Tripoli tôi đã làm nhân viên y tế. Tôi là bà đỡ, và cũng làm y tá trong phong trào giải phóng.”


  Cô ta đang nói đến, tất nhiên, sự sụp đổ của Qaddafi và những tháng sau đó, khi hòa bình và sự ổn định, được mong đợi đã lâu và được đấu tranh anh dũng để giành lấy, biến mất như nước trong cát nóng.


  “Giải phóng” - đúng là trò đùa.


  “Tôi muốn góp một phần sức lực cho trại tị nạn này. Có rất nhiều người, phụ nữ có thai, sắp sinh. Và những người bị bệnh nữa. Bị bỏng.”


  Ý cô ta là cháy nắng. Phải, một tuần trên biển Địa Trung Hải mà không có đồ bảo vệ sẽ để lại hậu quả kinh khủng - đặc biệt là trên những làn da non nớt. Và còn những căn bệnh khác nữa. Hệ thống vệ sinh của trại tị nạn tốt hết mức có thể, nhưng rất nhiều người tị nạn mắc đầy bệnh.


  “Tôi đánh giá cao điều đó. Tôi sẽ giới thiệu cô với giám đốc trung tâm y tế. Cô nói được những thứ tiếng nào?”


  “Ngoài tiếng Ả Rập thì tôi có thể nói một ít tiếng Anh. Và chồng tôi,” cô ta hất đầu về phía Khaled, anh ta nở nụ cười ôn hòa, “anh ấy giỏi tiếng Anh. Chúng tôi đang dạy Muna cả hai ngôn ngữ. Và tôi đang học tiếng Ý. Một tiếng một ngày tại trường học ở đây.”


  Rania suýt bật cười - cô nhóc mới hai tuổi, và dạy song ngữ có vẻ hơi quá sớm. Nhưng ánh mắt của Fatima rất nghiêm túc và miệng thì mím chặt. Viên giám đốc nhìn thấy rõ quyết tâm của người phụ nữ này, và được trao quyền tị nạn và hòa nhập vào đây, không phải là vấn đề để cười cợt.


  “Chúng tôi không có cách nào để trả tiền cho cô. Không có quỹ.”


  Fatima nói nhanh, “Tôi không mong được trả tiền. Tôi muốn giúp.”


  “Cảm ơn cô.”


  Nói về sự rộng rãi thì người tị nạn có rất nhiều kiểu. Một số - giống như Fatima - tình nguyện không vụ lợi. Nhưng số khác thì lại xa cách, và một số còn thấy căm ghét vì họ không được nhận nhiều hơn, hay quá trình trợ cấp tị nạn diễn ra quá lâu.


  Khi Rania đang nói cho Fatima nghe về cơ sở vật chất của trung tâm y tế thì vô tình liếc qua hàng rào, và thấy một điều khiến cô khựng lại.


  Ở bên ngoài, giữa hàng trăm người đang đi lang thang - các phóng viên, người thân và bạn bè của người tị nạn - có một người đàn ông đang đứng một mình. Anh ta đang đứng trong bóng râm, và cô không thể nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng rõ ràng là anh ta đang nhìn về phía cô. Người đàn ông béo tốt đội một cái nón, loại mà những cầu thủ của Mỹ hay đội, loại nón mà bạn hiếm khi gặp được ở Ý, nơi phần lớn mọi người luôn để đầu trần. Mắt của anh ta được che khuất bởi cặp kính phi công. Và trông dáng vẻ của anh ta khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.


  Rania biết rằng cô đã phải gánh chịu sự giận dữ của quá nhiều người vì những cống hiến của cô cho những người nghèo khổ này. Có những nhóm người bản địa không mấy yêu quý dân tị nạn. Nhưng anh ta không đứng chung với những người biểu tình. Không, sự chú ý của anh ta - có vẻ tập trung vào chính Rania - dường như dành cho một chuyện hoàn toàn khác.


  Rania chào tạm biệt Fatima và Khaled và chỉ tay về phía cơ sở y tế. Khi gia đình rời đi, Rania lấy bộ đàm ở hông và gọi cho đội trưởng đội an ninh - một người trong Lực lượng Cảnh sát Quốc gia - yêu cầu đến gặp cô ở nơi cách cổng chính năm mươi mét về phía Nam.


  Tomas trả lời ngay lập tức rằng anh ta đang tới.


  Anh ta có mặt chỉ sau đó hai đến ba phút. “Có vấn đề gì à?”


  “Cái người ở ngoài hàng rào. Có gì đó kì lạ lắm.”


  “Ở đâu?”


  “Anh ta đứng cạnh cây hoa mộc lan ấy.”


  Cô chỉ tay, nhưng tầm nhìn lại bị chắn bởi một xe bus chở người tị nạn khác đang đi lò dò trên đường.


  Nhưng khi nó đi qua, và tầm nhìn đã rõ ràng trở lại, thì cô lại không nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Rania quét mắt khắp con đường và cánh đồng bao quanh trại tị nạn nhưng không tìm thấy bất kì dấu vết nào.


  “Cô có muốn tôi tập hợp một đội lại không?”


  Cô cân nhắc.


  Một giọng nói từ văn phòng vang lên, “Rania, Rania! Kiện hàng huyết thanh. Họ không tìm được nó. Jacques cần nói chuyện với cô. Jacques ở Hội Chữ thập đỏ ấy.”


  Cô nhìn khắp con đường một lần nữa. Không có gì cả.


  “Không, đừng bận tâm. Cảm ơn anh, Tomas.”


  Cô xoay người, quay lại văn phòng của mình, và đối phó với một chuỗi khủng hoảng khác.


  Bất tận...


  CHƯƠNG 28


  Thực sự không muốn nó làm chúng ta sao lãng vụ Nhà Soạn Nhạc quá mức, phải không Sachs? Nhưng đó là một vụ án kì lạ. Một vụ án hấp dẫn.”


  Rhyme nói về vấn đề của Garry Soames như vậy.


  Cô cười châm biếm. “Một quả bom.”


  “À, vì ông Dante Spiro à? Chúng ta sẽ cẩn thận.”


  Sachs, Rhyme và Thom đang ở phòng chỉ huy thứ hai của họ: quán cà phê nằm đối diện Questura, ở bên kia đường. Rhyme đã cố gọi một li rượu nho, nhưng Thom, quỷ thật, đã chặn anh lại với nước khoáng có ga và cả phê cho tất cả mọi người. Làm sao anh có thể nếm thử rượu vang nếu cứ bị phá đám vậy chứ?


  Dẫu vậy, công bằng mà nói, cappuccino cũng ngon.


  “À, đây rồi.”


  Rhyme nhận ra bóng dáng cao lêu nghêu của Ercole Benelli rời khỏi trụ sở cảnh sát và tiến về phía quán cà phê. Anh chàng nhìn thấy nhóm người Mỹ, băng qua đường, bước qua hàng rào của Cinzano1 và ngồi xuống một cái ghế nhôm cọt kẹt.


  1. Là nhãn hiệu rượu vemouth của Ý.


  “Xin chào,” anh nói trang trọng, giọng nói mang vẻ hiếu kì. Viên cảnh sát trẻ, tất nhiên, đang băn khoăn không rõ vì sao Sachs lại gọi và đề nghị gặp mặt ở đây.


  Rhyme nói, “Beatrice có tìm được bất kì dấu vân tay nào trên các lá cây hay bất kì dấu vết nào từ chỗ Nhà Soạn Nhạc ngồi theo dõi ở bên ngoài nhà hàng gần D’Abruzzo không?”


  Erocle nhăn nhó. “Người phụ nữ ấy khá là insopportabile. Các anh nói là gì nhỉ, khó chịu à?”


  “Phải, hoặc không tài nào chịu nổi.”


  “Sì, không tài nào chịu nổi nghe hay hơn! Tôi đã hỏi vài lần về tiến độ của cô ta, và cô ta đã trừng mắt nhìn tôi. Và tôi chỉ muốn biết liệu có thể lấy dấu vân tay trên vỏ cây hay không thôi. Một câu hỏi vô hại. Vẻ mặt của cô ta, thật đáng sợ. Như muốn nói, ‘Tất nhiên là có thể rồi! Thằng ngốc nào mà lại không biết điều đó cơ chứ?’ Và cô ta không thể mỉm cười nhỉ? Nó khó khăn đến mức nào cơ chứ?”


  Lincoln Rhyme không phải là người thích hợp để tìm kiếm sự đồng cảm trong những vấn đề như thế này. “Và?” Anh hỏi một cách mất kiên nhẫn.


  “Không, không có gì, tôi e là thế. Chưa có. Nhưng mà cô ấy và các trợ lí đang làm việc rất chăm chỉ. Tôi phải ghi nhận điều đó.”


  Ercole gọi món với nữ bồi bàn, và một giây sau, một li nước cam ép xuất hiện.


  Rhyme nói, “À này, chúng tôi có một chuyện khác cần giúp đỡ đây.”


  “Các anh đã có thêm tiến triển về kẻ bắt cóc giỏi âm nhạc của chúng ta à?”


  “Không. Đây là một vụ án khác.”


  “Khác.”


  Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt họ, Sachs đang trải tài liệu ra: các bản sao báo cáo điều tra hiện trường gây án và thẩm vấn liên quan đến vụ cưỡng hiếp mà Garry Soames bị cáo buộc gây ra, được cung cấp bởi luật sư mà cậu ta và gia đình câu ta đã thuê.


  “Chúng tôi cần người dịch những báo cáo này, Ercole ạ.”


  Anh chàng đọc qua chúng. “Vụ án này có liên hệ thế nào với Nhà Soạn Nhạc?”


  “Không có. Như tôi đã nói, đó là một vụ án khác.”


  “Một vụ...?” Viên cảnh sát cắn môi, đọc kĩ hơn. “Phải, phải, sinh viên người Mỹ. Đây không phải là một trong số các vụ án của ông Massimo Rossi. Nó được điểu tra bởi Ispettore Laura Martelli.” Anh ta hất đầu về phía Questura.


  Rhyme không nói gì thêm, và Sachs bổ sung. “Chúng tôi đã được một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhờ xem xét các bằng chứng. Luật sư của bị đơn tin tưởng rằng cậu nhóc này vô tội.”


  Ercole uống một ngụm nước cam của mình, nó - giống như phần lớn các thứ đồ uống không phải cà phê ở Ý, theo Rhyme quan sát - được phục vụ không đá. Và Coca-Cola thì luôn đi kèm với chanh. Viên cảnh sát Kiểm lâm nói: “Ôi, nhưng không. Tôi không thể làm việc này. Tôi rất tiếc.” Như thể họ đã bỏ qua một chuyện rõ rành rành. “Các vị không hiểu. Chuyện này là un conflitto d’interesse1. Một...”


  1. Xung đột lợi ích.


  Rhyme nói: “Không hẳn.”


  “Không à. Sao có thể?”


  “Nó sẽ là, không, nó có thể là một mâu thuẫn về mặt lợi ích nếu cậu trực thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Nhưng cậu, chính xác mà nói, vẫn là một Cảnh sát Kiểm lâm, không đúng à?”


  “Signor Rhyme, Capotano Rhyme, đó sẽ không phải là một lời biện hộ có sức thuyết phục cho lắm ở phiên tòa xét xử tôi đâu. Hoặc sẽ cản công tố viên Spiro đánh tôi nhừ tử nếu ông ấy phát hiện ra. Chờ đã... ai là procuratore?” Anh ta lật các trang hồ sơ. Và nhắm mắt lại. “Mamma mia! Ông Spiro là công tố viên. Không, không, không. Tôi không thể làm việc này được! Nếu ông ấy phát hiện ra, ông ấy sẽ đánh tôi đến thừa sống thiếu chết!”


  “Cậu đang phóng đại đấy.” Rhyme trấn an, dù bản thân anh cũng phải thừa nhận là ông Dante Spiro hoàn toàn có khả năng tung ra một, hai cú đấm.


  Cứng nhắc, không khoan nhượng, lạnh như băng...


  “Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đang nhờ cậu dịch thuật mà thôi. Chúng tôi có thể thuê người, nhưng như thế sẽ mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi muốn nhanh chóng xem xét bằng chứng, trả bài, và quay lại với Nhà Soạn Nhạc. Không có lí do gì để ông Dante phát hiện ra hết.”


  Sachs nói thêm, “Vụ án này rất có khả năng là một sinh viên Mỹ cô tội bị tống vào tù vì một tội ác mà cậu ta không gây ra.”


  Anh chàng lầm bầm, “À, chúng tôi đã có một vụ án như thế cách đây vài năm. Ở Perugia. Nó không diễn ra tốt đẹp cho bất kì ai.”


  Rhyme hất đầu về phía tập hồ sơ. “Và bằng chứng rất có khả năng sẽ chứng minh Soames có tội. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ giúp ích cho bên công tố và chính phủ. Không lấy tiền.”


  Sachs nói, “Nhờ cậu đấy. Chỉ dịch lại thôi mà. Nó có hại gì đâu?”


  Với vẻ mặt cam chịu, Ercole kéo tập giấy về phía mình và, sau khi liếc một vòng xung quanh, như thể ông Spiro đang ẩn nấp trong các góc tối gần đó, anh ta bắt đầu đọc.


  Rhyme nói, “Tạo một bảng biểu đi, cỡ nhỏ thôi.”


  Sachs thò tay vào túi máy tính và rút ra một tập giấy màu vàng. Cô tháo nắp một chiếc bút dạ đầu nhỏ và nhìn về phía Ercole. “Cậu đọc, và tôi sẽ viết lại.”


  “Tôi vẫn là kẻ đồng lõa,” anh ta làu bàu.


  Rhyme chỉ cười.


  Vụ điều tra Garry Soames - Tấn công tình dục.


   Địa điểm tấn công


   Số 18, đường Carlo Cattaneo, căn hộ tầng trên cùng (của Natalia Garelli) và tầng thượng (bữa tiệc mà nạn nhân đã tham dự).


   Số 20, đường Carlo Cattaneo, tầng thượng (địa điểm tấn công).


   Khám xét nạn nhân, Frieda S.


  Cô ta bị chảy máu âm đạo nhẹ.


  DNA của Garry có trên cổ và má của cô ta. Mồ hôi hoặc nước bọt, không phải tinh dịch.


  Trong âm đạo của nạn nhân


  Cyclomethicone, polydimethylsiloxane (PDMS), silicone, dimethicone copolyol, và tocopheryl acetate (acetate của vitamin E). Chất bôi trơn gốc silicone. Có thể là từ bao cao su Comfort-Sure. Không khớp với các bao cao su trong căn hộ của Garry hay trên người cậu ta khi bị bắt giam.


  DNA không nhận dạng được từ một nguồn duy nhất trong âm đạo (mồ hôi hoặc nước bọt, không phải tinh dịch - vì kẻ tấn công có đeo bao su, khả năng cao là thế). Không có kết quả tương đồng trong kho dữ liệu của Europol, Interpol, hay CODIS1 (Mỹ), Ý. Các mẫu thử lấy từ 14 trong số 29 người đàn ông có mặt ở bữa tiệc không cho ra kết quả trùng khớp. Hiện đang sắp xếp kiểm tra thêm. Mẫu thử sẽ được lấy từ những bạn giường trước đó của nạn nhân.


  1. Viết tắt của hệ thống chỉ số DNA kết hợp (Combined DNA Index System).


  Trong máu của nạn nhân có các dấu vết của acid gamma hydroxybutyric, tương tự với Rohypnol, một loại thuốc gây mê cưỡng hiếp.


  Không phát hiện thấy bao cao su.


  Đã tìm kiếm kĩ càng khu vực lân cận, thùng rác và cống, trong bán kính năm khu phố.


  Địa điểm phát hiện bằng chứng chứng minh cậu ta có tội: căn hộ của Garry, phòng ngủ.


  Áo khoác đã mặc tới bữa tiệc.


  Chứa một lượng nhỏ gamma hydroxybutyric acid.


  Lông tóc nạn nhân. Tóc trên đầu, không phải lông vùng kín.


  DNA của nạn nhân, nước bọt.


  Các món quần áo khác: áo sơmi, quần lót, vớ.


  Chứa lượng nhỏ gamma hydroxybutyric acid.


  Hai li rượu vang trên gờ tường, gần hiện trường cưỡng hiếp.


  Có DNA của Garry trên cả hai li.


  Có DNA của Frieda trên một li. Số rượu còn lại chứa dấu vết của gamma hydroxybutyric acid.


  Hiện trường gây án: Mái ngôi nhà số 20, đường Carlo Cattaneo (cạnh nhà Garelli).


  Sỏi trên tầng thượng lộn xộn, nơi nạn nhân bị tấn công.


  Tóc nạn nhân.


  Nước bọt nạn nhân.


  Không tìm được bằng chứng nào khác.


  Sân thượng căn hộ của Natalia Garelli (chỗ hút thuốc lá).


  Năm li rượu vang.


  Không có dấu vết của gamma hydroxybutyric acid.


  Tám dấu vân tay, không có kết quả trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Hai đầu mẩu thuốc lá marijuana, cháy rụi còn 8mm.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Bảy chiếc đĩa nhỏ, có dấu vết của thức ăn, đồ ngọt.


  Mười ba dấu vân tay, hai cái trùng với chủ nhân của bữa tiệc, không có kết quả trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Chai rượu vang trên bàn ngoài sân thượng gần bữa tiệc.


  Pinot Nero.


  Không có dấu vết của gamma hydroxybutyric acid.


  Sáu dấu vân tay - chủ nhân của bữa tiệc và hai khách nữ, bạn trai của Natalia, Dev Nath.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.      


  27 đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn và trên sân thượng.


  Bốn dấu vân tay trùng khớp với chủ nhân của bữa tiệc và bạn trai của cô ta.


  16 dấu vân tay khác ở khu hút thuốc lá. Một cái tìm được kết quả, người đó đã bị bắt vì có liên quan tới thuốc phiện cách đây sáu tháng, Puglia. Có người khai rằng anh ta đã rời khỏi bữa tiệc trước vụ tấn công.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Không có dữ liệu DNA trùng khớp trên bất kì kho dữ liệu quốc gia hay quốc tế nào.


  Khi cô viết xong, họ xem lại tờ giấy, và Rhyme nhận xét: Làm việc thấu đáo đấy. Nếu là anh thì anh còn muốn lấy mẫu dấu vết từ sân thượng hoặc khu hút thuốc lá của tầng thượng, và từ địa điểm xảy ra vụ tấn công nữa. Nhưng để bắt đầu thì thế này là tốt rồi.


  Sachs liếc các trang giấy còn lại bằng tiếng Ý mà Ercole đang nhìn chằm chằm, chúng lá báo cáo chính thức. “Tiếp tục đi,” cô nhẹ nhàng yêu cầu. “Nhờ cậu đấy. Tôi muốn nghe lời nhân chứng.”


  Rõ ràng là Ercole đã hi vọng rằng sẽ được thả đi ngay khi dịch xong phân tích pháp y. Thuật lại lời khai của nhân chứng và nghi phạm thì dường như, theo suy nghĩ của viên cảnh sát trẻ, đưa tội ác của anh ta lên một tầm cao mới, từ tội nhẹ sang trọng tội.


  Vừa đọc, anh chàng vừa nói: “Natalia Garelli, hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học Naples. Cô ta đã tổ chức một bữa tiệc trong căn hộ của mình cho các bạn học và người quen. Nạn nhân, Frieda S., đã đến lúc 10 giờ tối, đi một mình. Cô ta nhớ là đã uống và nói chuyện với một số người - chủ yếu là Natalia hoặc bạn trai của cô ta - nhưng có hơi e dè. Cô ta cũng là sinh viên, chỉ vừa từ Hà Lan đến. Cô ta nhớ mang máng rằng tầm 11 giờ hay nửa đêm gì đó, bị đơn đã tiếp cận cô ta, và cả hai cùng tán gẫu. Họ uống rượu vang ở cái bàn đang ngồi - lúc này là ở dưới nhà - và Garry liên tục rót đầy li của cô ta. Sau đó họ ôm nhau và... limonarono... Tôi không biết.”


  “Âu yếm?” Sachs gợi ý.


  “Sì. Âu yếm.” Anh đọc thêm. “Chỗ đó đông đúc nên họ đã lên trần nhà. Sau đó, Frieda không có kí ức gì cho tới 4 giờ sáng, tỉnh dậy trên tầng thượng của tòa nhà bên cạnh, và nhận ra mình đã bị tấn công. Cô ta vẫn khá lơ mơ, nhưng vẫn xoay xở để tới được bức tường chắn giữa hai trần nhà. Cô ta đã trèo qua, bị ngã và gọi người tới giúp. Natalia, chủ nhà, đã nghe thấy tiếng kêu của cô ta và đưa cô ta xuống tầng. Sau đó, bạn trai của Natalia, Dev, đã gọi cảnh sát.


  Các điều tra viên đã kiểm tra cửa lên tầng thượng của tòa nhà bên cạnh, nhưng nó được khóa và không có vẻ đã được mở ra gần đây. Natalia báo với cảnh sát là cô ta nghi ngờ những người Serbia thuê phòng ở tầng dưới của tòa nhà đó - họ rất tục tằn và uống rất nhiều rượu - nhưng cảnh sát xác nhận rằng họ đã ra khỏi thị trấn, và loại bỏ khả năng có bất kì ai khác trong tòa nhà đó là đối tượng tình nghi.


  Một số nhân chứng trên tầng thượng - ở bàn hút thuốc, khu hút thuốc - đã loáng thoáng nhìn thấy Garry và Frieda ở cạnh nhau, đi về phía một cái hốc trên tầng thượng, nơi đó có một ghế băng, nhưng nó khuất tầm mắt từ khu hút thuốc. Vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, chỉ có họ ở trên tầng thượng mà thôi. Lúc 2 giờ sáng, Garry đã đi cầu thang xuống nhà chính và ra về. Có vài nhân chứng khai rằng cậu ta có vẻ khó chịu. Không ai để ý thấy Frieda mất tích. Mọi người đều cho rằng cô ta đã về trước. Ngày hôm sau, có một cuộc gọi nặc danh - một người phụ nữ, gọi điện từ bốt điện thoại trả tiền ở một tabaccaio gần đại học Naples. Sau khi nghe tin về vụ tấn công, cô ta muốn gọi điện cho cảnh sát và báo lại rằng cô ta tin rằng đã nhìn thấy Garry pha cái gì đó vào đồ uống của Frieda.”


  “Và hoàn toàn không biết danh tính của cô ta à?” Rhyme hỏi.


  “Không.” Ercole tiếp tục. “Cuộc gọi cho phép điều tra viên xin trát khám xét căn hộ của cậu ta. Điều đó dẫn tới việc phát hiện ra các dấu vết của thuốc gây mê cưỡng hiếp trên chiếc áo khoác mà cậu ta đã mặc hôm đến bữa tiệc và các món quần áo khác.”


  Sachs hỏi, “Câu chuyện từ phía Garry thì thế nào?”


  “Cậu ta thừa nhận là cậu ta và Frieda đã uống rượu vang dưới nhà, và một lần nữa, âu yếm nhau. Họ đã đi lên cầu thang để tìm chỗ riêng tư hơn. Lúc đó, có người đang ngồi ở khu hút thuốc, vậy nên họ đã rẽ vào một khu vực vắng vẻ hơn, và ngồi xuống âu yếm nhau thêm một lát. Nhưng cô ta bắt đầu mệt mỏi, chán nản, và tỏ ra bớt hứng thú. Tầm 1 giờ rưỡi, cậu ta cũng thấy mệt mỏi và đi xuống cầu thang, rời khỏi bữa tiệc. Còn cô ta thì đang ngồi trên ghế trên tầng thượng và ngủ gật rồi.”


  “Cũng thấy mệt,” Sachs đề xuất ý kiến, “bởi vì cậu ta cũng hớp một ngụm rượu vang, đã bị pha thuốc của Frieda. DNA của cậu ta cũng có trong li rượu của cô ta.”


  “Vậy có khả năng cậu ta không biết về loại thuốc roofie đó!” Ercole nói, có chút hưng phấn, chìm đắm trong vụ án. Nhưng sau đó, lại quay lại với trạng thái tội lỗi và lo lắng.


  Rhyme nói, “Có một vấn đề với vụ án của chính phủ: DNA tìm thấy trong âm đạo của Frieda. Nó không phải của Garry.” Anh ngập ngừng nhìn về phía Ercole. Anh tự hỏi liệu các khía cạnh về hình cảnh của vụ án này có khiến chàng cảnh sát trẻ thấy khó chịu hay không, trước đây anh ta chưa bao giờ xử lí một vụ án hành hung nào, nói gì đến cưỡng hiếp.


  Viên cảnh sát Ý nhìn Rhyme và hiểu được nỗi lo của anh. “Capitano Rhyme, tháng trước tôi vừa hoạt động ngầm để bắt giữ những người làm giả tinh dịch của bò tót thứ cấp. Và tôi còn lén lút quay video quá trình thu thập tinh dịch nữa. Tôi là một người đã quay phim cấp ba của bò tót, vậy nên những vấn đề đó không khiến tôi thấy khó chịu đâu, nếu đó là câu hỏi của anh.”


  Rhyme gật đầu nhượng bộ, đầy thích thú. Anh để ý đến một dòng đã bị gạch đi trong báo cáo - đường gạch đậm và có một ghi chú viết tay bên cạnh. “Đó là gì?”


  “Có nghĩa là: ‘Không thích hợp và không liên quan, khiển trách người thẩm vấn.”


  “Cái gì bị gạch đi vậy?” Sachs hỏi.


  Mất một lát để đọc rõ được dòng chữ bên dưới vết gạch đậm. “Đó là ghi chú của một sĩ quan Lực lượng Phi đội bay thẩm vấn những người dự tiệc. Viên sĩ quan đã viết rằng nạn nhân được một số người ở bữa tiệc đánh giá là khá ve vãn.”


  “À. Câu đó làm viên Thanh tra khó chịu.” Sachs nói. “Hoặc ông Spiro. Đúng là thế thật.”


  Đổ lỗi cho người phụ nữ là đã gây ra vụ tấn công tình dục chính họ đúng là không tha thứ được... và có vẻ cũng là một sai lầm không phân chia địa lí.


  Sachs nói, “Vậy kịch bản là gì, nếu cậu ta vô tội?”


  Rhyme nói, “Một người đàn ông nào đó, tên là X đi, đã để mắt đến Frieda. Hắn ta đã tiếp cận và pha thuốc vào đồ uống của cô ta, nhưng ở đó đông đúc và tối, vậy nên nhân chứng nghĩ đó là Garry. Trước khi X có thể hành động và đưa Frieda tới một phòng ngủ hay một khu vực vắng vẻ nào đó trong căn hộ thì cô ta và Garry đã đi lên gác rồi. X đi theo và theo dõi họ. Frieda bắt đầu ngấm thuốc, và Garry thấy chán rồi bỏ về. Khi khu tầng thượng đã vắng người, X đã mang Frieda sang tầng thượng của tòa nhà bên cạnh và cưỡng hiếp cô ta.”


  Ercole hỏi, “À, nhưng thuốc mê còn lại trên áo khoác của Garry trong nhà cậu ta thì sao? Giải thích điều đó thế nào?”


  Rhyme trả lời, “Có một cách: đó là do cậu ta đã ở gần kẻ đã chuốc thuốc mê cô ta. Nhưng hãy nhớ, đọc bảng tóm tắt đi, Ercole, có cả dư lượng thuộc trên các quần áo khác.”


  “Phải, nó chứng tỏ điều gì?”


  “Chúng ta chưa biết. Có thể là Garry có tội và thường xuyên mang thuốc gây mê cưỡng hiếp trên người. Hoặc cậu ta vô tội và có kẻ đã đột nhập vào nhà để gài cậu ta, rắc thuốc lên quần áo của cậu ta, vì hắn không nhớ hoặc không biết cậu ta đã mặc gì đến bữa tiệc.”


  Rhyme nhìn chằm chằm vào tài liệu đã được dịch thuật. “Và có một chuyện tôi không thích. ‘Không tìm thấy bằng chứng nào khác’. Luôn luôn có bằng chứng. Ercole à, cậu có biết cái tên ‘Locard’ không?”


  “Tôi không nghĩ là tôi biết.”


  “Một nhà tội phạm học người Pháp, cách đây rất lâu rồi. Ông ấy đã đưa ra một nguyên tắc vẫn còn giá trị. Ông ấy thấy rằng ở mọi hiện trường gây án luôn có sự chuyển giao bằng chứng từ hung thủ sang nạn nhân hoặc hiện trường. Và qua bằng chứng đó, dù cực kì khó khăn, ta có thể xác định được danh tính hung thủ, hoặc địa điểm. Ông ấy đã nhắc đến bằng chứng vô hình, tất nhiên rồi.”


  Ercole, với giác quan thứ sáu bùng nổ, có vẻ vậy, vội vã nói, “Allora, tôi rất mừng vì đã giúp được mọi người. Giờ tôi phải đi đây. Tôi sẽ xem xem liệu Beatrice có phát hiện được gì không, chắc hẳn là có rồi. Giúp chúng ta tiến lại gần Nhà Soạn Nhạc hơn. Vụ án quan trọng của chúng ta.” Anh ta quay về phía Sachs tìm kiếm sự giúp đỡ, và chẳng nhận được sự đồng tình nào.


  Rhyme nói, “Chúng ta cần lục soát căn hộ của Natalia một lần nữa, Ercole. Đặc biệt là khu vực hút thuốc. Tôi dám cá đó là nơi X đã chờ để theo dõi Frieda. Cả tầng thượng nhà bên cạnh nữa. Và chúng ta cần khám xét căn hộ của Garry - để xem có phải dư lượng thuốc mê được rắc vào để vu oan cho cậu ta hay không... Hai vụ khám xét đơn giản. Chắc không mất quá vài giờ đâu. Đấy là tối đa.”


  Cả anh và Sachs đều đang tha thiết nhìn Ercole Benelli, người đang bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ, như thể bằng cách đóng nó vào, anh chàng có thể khiến cho vấn đề này ngủ yên mãi mãi. Cuối cùng, anh không thể lẩn tránh họ hơn được nữa, bèn ngẩng lên. “Quello che chiedete è impossibile1. Hai người hiểu không? Impossibile!”


  1. Những gì anh yêu cầu là không thể.
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  Bữa tiệc xảy ra vụ cưỡng hiếp được tổ chức trong một căn hộ ở khu Vomero của Naples.


  Khu vực này nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao, có thể lên bằng cáp treo hoặc đi qua những con đường dốc ngoằn ngoèo. Tầm nhìn từ trên đỉnh núi giống như đứng trên đỉnh Olympus vậy - nhìn xuống vịnh, xa xa là núi Vesuvius, cùng với những mảng màu sắc, chất liệu và hình khối bất tận của Naples.


  Nơi đây, theo tài xế của Sachs, Ercole Benelli, đã nói, được xem là khu vực xịn xò nhất của thành phố. Vomero được điểm xuyến bằng những kiến trúc tân nghệ thuật, các văn phòng và nhà riêng theo phong cách hiện đại, các cửa hàng gia đình và quần áo theo phong cách cổ điển nằm kế bên các cửa hàng bán đồ thiết kế thời thượng nhất mà Ý có thể mang đến... và nước Ý, tất nhiên, hiểu rõ thế nào là thời thượng.


  Khi họ bắt đầu lái xe, sau một cuộc tranh luận đầy tính thuyết phục của Rhyme đã khiến Ercole đã xị mặt xuống. Cái từ “impossibile” của anh chàng cuối cùng đã trở thành “forse” - có lẽ vậy - và rồi một câu vô cùng miễn cưỡng có vẻ tương đương với “ôi, thôi được rồi” trong tiếng Ý. Nhưng tinh thần của anh chàng cũng rất nhanh quay trở lại, và khi họ luồn lách trong dòng xe cộ của Naples, Ercole có vẻ đã quên phắt đi nguy cơ bị ông Spiro cho ăn đấm, và anh còn biến thành hướng dẫn viên du lịch, hào hứng giới thiệu với Sachs về lịch sử của thành phố này, cả ở hiện tại lẫn quá khứ xa xôi.


  Thiết bị định vị GPS cuối cùng cũng đưa họ tới căn hộ của Natalia, một kiến trúc phong cách Địa Trung Hải cổ điển nằm trên một con phố nhỏ, Carlo Cattaneo. Họ đậu xe lại và Ercole dẫn đường. Một số đứa nhóc nhìn họ chằm chằm, thích thú, và bị thu hút bởi bộ đồng phục của anh chàng cùng huy hiệu màu vàng của Sở Cảnh sát New York trên hông Sachs. Một số đứa còn cố nhìn dưới áo khoác của họ, cô đoán là chúng hi vọng sẽ nhìn thấy vũ khí. Còn những đứa trẻ khác thì cẩn trọng hơn.


  Sachs bị giật mình khi đột nhiên có một thằng bé lao vụt qua người họ.


  Ercole cười. “Bene, bene... Không sao đâu. Trong một số khu vực khác ở Naples, thằng nhóc hẳn là đang đi báo cho cha hoặc anh trai nó biết có cảnh sát tới. Dẫu vậy, ở đây, nó chỉ đang chạy thôi. Để đi chơi, hoặc tới chỗ một cô gái... hoặc bởi vì một ngày nào đó nó muốn trở thành một ngôi sao thể thao. Có tội phạm ở Naples, đúng thế. Không nghi ngờ gì. Móc túi, cướp giật, trộm xe. Cô phải cẩn trọng ở một vài nơi. Băng Camorra có mặt ở các khu vực ngoại ô Secondigliano, Scampia, và ở phố Tây Ban Nha của thành phố. Các băng đảng châu Phi thì ở gần Pozzuoli hơn. Nhưng ở đây thì không có.”


  Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà của Natalia Garelli cần sơn lại và trát vữa, nhưng qua ô cửa kính sạch bong thì đại sảnh trông có vẻ cực kì thanh lịch. Ercole ấn nút gọi điện thoại nội bộ. Một giây sau, giọng một người phụ nữ vang lên lanh lảnh qua cái loa nhỏ. Cửa trước mở khóa, họ bước vài đại sảnh, và nhìn thấy một bức tranh trừu tượng, hình xoáy ốc choán kín cả bức tường. Và thêm một bức điêu khắc bằng thép treo trên một bức tường khác. Thiên thần à? Hay là chim bồ câu? Hay chỉ trông cho hoa mỹ thôi? Họ đi thang máy lên tầng trên cùng, tầng năm. Chỉ có đúng một căn hộ nằm ở tầng này.


  Ercole nhướn một bên lông mày lên, và hôn các đầu ngón tay của anh chàng - rõ ràng có nghĩa là nơi này là một chốn khá xa hoa.


  Anh rung chuông trên khung của gỗ sáng màu, và một lát sau, một cô gái cực kì gầy gò, cực kì xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi ra mở cửa.


  Ercole giới thiệu mình và Sachs. Cô gái gật đầu, cười thân thiện, và bắt tay họ. “Cô là nữ cảnh sát từ Mỹ, phải rồi. Bởi vì Garry là người Mỹ. Tất nhiên rồi. Mời vào. Sono1 Natalia.”


  1. Tôi là...


  Từ trang sức và quần áo của cô gái - quần da, áo lụa, và đôi bốt đáng thèm muốn - Sachs rút ra kết luận là cô ta ngậm thìa vàng. Cả căn hộ này cũng là tiền của gia đình. Chắc chắn là cha mẹ cô ta đã bỏ tiền cho nơi này: nhà của sinh viên, nhưng xịn xò hơn nhiều chỗ mà phần lớn sinh viên đang sống. Nơi này có thể là bối cảnh chụp ảnh thời trang cho Prada. Tường được trát vữa màu tím oải hương và treo những bức tranh sơn dầu khổng lồ, màu sắc sặc sỡ, theo hai phong cách: trừu tượng và tranh khỏa thân của cả hai giới tính. Các tràng kỉ và ghế đều bằng da màu xanh lục sẫm và thép sáng bóng. Một quầy bar bằng kính chiếm trọn một bức tường, và phía còn lại là một tivi có độ phân giải cao. Các video âm nhạc tắt tiếng đang chiếu trên màn hình.


  “Một chỗ thật đáng yêu.”


  “Cảm ơn,” cô ta nói. “Cha tôi làm việc trong ngành thiết kế ở Milan. Đồ đạc và phụ kiện. Tôi đang học ngành đó ở đây, và cũng sẽ theo nghề đó sau khi tốt nghiệp. Hoặc thời trang. Xin hãy cho tôi biết Garry thế nào rồi?” Tiếng Anh của cô ta hoàn hảo với một tí xíu giọng địa phương.


  Sachs trả lời, “Tốt, như người ta có thể mong đợi.”


  Mơ hồ một cách thích hợp.


  Ercole nói, “Chúng tôi đang muốn hỏi thêm một vài điều về vụ án này. Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu.”


  Natalia nói, “Thật khủng khiếp, chuyện đã xảy ra ấy! Và, tôi phải nói với hai người, nhất định phải là một kẻ không ở trong nhóm chúng tôi. Tất cả bọn họ đơn giản đều là những người tử tế nhất. Một kẻ nào đó ở tòa nhà bên cạnh - có những người Serbia sống ở đó.” Mũi cô ta chun lại đầy vẻ chán ghét. “Một vài người đàn ông, ba đến bốn người. Tôi thường nghĩ họ sẽ gây rắc rối. Tôi đã kể cho đồng nghiệp của các vị về họ.”


  Ercole nói, một cách tôn trọng, “Người sống trong tòa nhà đó - tất cả bọn họ - đều đã được thẩm vấn, và loại bỏ khả năng là nghi phạm. Cảnh sát được biết những người mà cô đã nhắc đến không có mặt trong thị trấn tối hôm đó.”


  “Vẫn vậy. Ai đó ở trường sao? Không thể nào.”


  “Nhưng có thể có người đã đi cùng với một sinh viên. Cô hiểu ý tôi đấy.”


  “Tôi hiểu, phải. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn, tôi cho là thế.” Đôi môi xinh đẹp của cô ta, màu tím sẫm, mím lại.


  “Cô có biết rõ Frieda không?”


  “Không rõ lắm. Mới quen vài tuần thôi, khi lớp học khai giảng. Bạn trai tôi và tôi đã gặp cô ấy ở lớp Lịch sử chính trị châu Âu.”


  “Cô có thấy cô ấy đi cùng với ai đó ở bữa tiệc mà cô không nhận ra không?”


  “Hôm đó đông lắm. Tôi đã thấy cô ấy ở cạnh Garry và một vài cô bạn khác của chúng tôi. Nhưng tôi không chú ý lắm.”


  “Nếu cô không phiền, hãy kể lại cho chúng tôi nghe những gì cô nhớ được về đêm đó,” Sachs hỏi.


  “Bạn trai tôi và tôi đã đi ăn tối vào khoảng 8 giờ và quay lại đây để bày rượu vang, một ít đồ ăn vặt và dolce1. Và mọi người bắt đầu đến tiệc tùng vào khoảng 10 giờ.” Cô ta nhún vai, vuốt tóc, vỗ nó vào nếp. Sachs, từng làm người mẫu thời trang, hiểu biết về cái đẹp, và Natalia là một trong số những người phụ nữ lộng lẫy nhất mà cô từng gặp. Điều đó chắc chắn sẽ cực kì hữu ích đối với một sự nghiệp trong ngành công nghiệp này, cho dù cô ta chỉ chọn thiết kế chứ không phải làm người mẫu. Thế giới vận hành như thế đấy.


  1. Bánh ngọt.


  Nhan sắc thống trị.


  “Garry thuộc nhóm một trong những người đầu tiên đến đây. Tôi không hiểu rõ cậu ta cho lắm. Tôi đã nói chuyện với cậu ta. Tôi thích giao du với người Mỹ, người Anh, và người Canada để cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Rồi ngày càng nhiều người đến hơn, và đến tầm nửa đêm, tôi nhìn thấy Frieda và Garry ở cạnh nhau. Họ rất gần gũi. Cô biết đấy, cách mọi người biểu hiện khi gặp gỡ và tán tỉnh. Chạm, hôn, thì thầm, đứng sát vào nhau. Tôi đã nhìn thấy họ đi lên tầng thượng, mang theo đồ uống. Cả hai đều đã say.? Cô ta lắc đầu. “Một lúc sau thì tôi nhìn thấy Garry đi xuống nhà. Cậu ta, các vị có nói thế nào nhỉ, loạng choạng, lảo đảo. Tôi nhớ rằng mình đã hi vọng cậu ta không lái xe về nhà. Trông cậu ta không được ổn lắm. Và cậu ta đã ra về trước khi tôi kịp hỏi han.


  Bữa tiệc tiếp tục, và đến tầm 4 giờ, tất cả đầu đã ra về. Dev, bạn trai tôi và tôi đang dọn dẹp. Và chúng tôi đã nghe thấy tiếng kêu từ tầng thượng. Khi tôi lên gác thì thấy Frieda ở bên cạnh bức tường ngăn cách tầng thượng giữa hai ngôi nhà. Cô ấy bị ngã và trông cô ấy kinh khủng lắm. Váy bị xé rách, chân xước xát. Tôi đã giúp cô ấy đứng dậy. Cô ấy rất kích động. Cô ấy biết là mình đã bị tấn công, nhưng lại không nhớ được gì cả. Dev đã báo cảnh sát và họ đã lập tức đến đây.”


  “Cô có thể dẫn chúng tôi lên xem chỗ đó không?”


  “Được.”


  Nattalia đưa họ lên các bận thang gắn lò xo dẫn tới một cửa sập trên tầng thượng ở hành lang phía sau nhà. Đến cả cầu thang - một cỗ máy bằng dây thép, được kéo xuống từ trên cao - trông cũng thời thượng. Việc mặc váy leo lên đó sẽ hơi khêu gợi, Sachs nghĩ thầm. Dẫu vậy, giống như nữ chủ nhân nơi này, cô đang mặc quần, và cái của cô là quần jean, chứ không phải chiếc quần da một nghìn usd. Trên tầng thượng có một khoảng sân lát gỗ và vài nhà kho cao khoảng ba mét, chắc là để chứa bình nước hoặc dụng cụ gì đó. Một khu vực có ghế ngồi, rộng khoảng ba mét rưỡi nhân ba mét rưỡi, đặt ghế và bàn kim loại, trên đó còn có gạt tàn.


  Khu hút thuốc.


  Sachs ngờ rằng, khi rất nhiều nơi ở Ý không cho hút thuốc trong nhà thì những con nghiện nicotine sẽ chuyển đến những nơi thế này: sân thượng và ban công. Phong cảnh đẹp tuyệt vời. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của vịnh Naples, một bên là bóng núi lửa trong sương, và một bên là một tòa lâu đài khổng lồ, nằm ở gần đó.


  Sachs đi từ khu hút thuốc ở góc sân thượng tới một trong các nhà kho, nằm khuất tầm mắt. Ở đây có một cái ghế băng, nơi mà hẳn là Garry và Frieda đã ngồi xuống để limonarono - chẳng rõ danh động từ của nó là cái gì nữa.


  Natalia nói, bằng giọng yếu ớt, “Vụ tấn công đã xảy ra ở đằng kia.” Cô ta chỉ tay về phía trần của tòa nhà liền kề, được giăng xung quanh bởi băng dính màu vàng của cảnh sát. “Tôi sẽ không bao giờ nhìn nơi này giống như xưa được nữa. Đã từng dễ chịu biết bao. Và bây giờ, thật khủng khiếp.”


  Họ đi tới chỗ dán băng niêm phong. Không hề có khe hở giữa hai tòa nhà; chỉ bị chia tách bởi một bức tường, cao khoảng một mét. Nhìn sang trái, Sachs và Ercole có thể thấy một khu vực khác được băng dính cảnh sát rào lại trên tòa nhà liền kề, nơi tội ác đã thật sự diễn ra. Nó nằm khuất tầm mắt khu hút thuốc - một chỗ hợp lí để thực hiện vụ tấn công.


  “Đi nào.”


  “Nhưng còn băng dính cảnh sát!” Ercole nói nhỏ.


  Cô mỉm cười với anh ta. Lo lắng cho các khớp xương, Sachs ngồi lên tường và nhẹ nhàng hạ xuống trần nhà bên cạnh. Ercole thở dài rồi nhảy qua. Natalia vẫn ở lại bên phía nhà cô ta. Có sỏi phủ trên giấy tẩm nhựa đường, nghĩa là họ không thể tìm được dấu chân, vậy nên không cần nghĩ về bốt bảo hộ hay dây cao su. Đeo găng tay cao su vào, Sachs lấy mẫu đá và các mẩu giấy nhỏ từ chỗ vụ tấn công đã xảy ra và con đường dẫn đến chỗ đó.


  Khi xong việc, cô nhìn sang bên kia đường, về phía BắcBắc, nơi có một tòa nhà cao nằm cách đó nửa khu phố.


  “Đó là cái gì?”


  Ercole chú ý tới tòa nhà cao tầng hiện đại kia. “Một khách sạn, tên là NV, tôi tin là thế. Một chỗ rất tuyệt vời.”


  Cô nheo mắt dưới nắng. “Trông như bãi đậu xe ấy.”


  “Phải, tôi cho là vậy.”


  “Cũng ngang ngang với tầng thượng ở đây. Đi kiểm tra xem họ có máy quay an ninh không, và liệu nó có quay về phía này không.”


  “Được, được, tốt. Rất nhiều khu đậu xe có máy quay an ninh. Tôi sẽ lo liệu việc đó.”


  Cô gật đầu, và quay lại khu hút thuốc để tiến hành lấy bằng chứng tương tự ở đó, Natalia quan sát với vẻ hiếu kì. “Nó giống chương trình tivi đó. CSI. Không đúng sao?”


  “Khá là giống,” Sachs nói.


  Họ giải quyết xong trong vòng 10 phút, sau đó Sachs và Ercole cảm ơn cô gái trẻ. Cô ta mạnh mẽ bắt tay họ, và mở cửa cho họ ra về. “Xin các vị đấy, tôi chắc chắn rằng Garry không thể nào gây ra chuyện đó. Từ sâu trong lòng tôi biết điều đó.” Mắt cô ta tối lại và liếc về phía tòa nhà bên cạnh. “Những người đàn ông đó, đám người Serbia đó, các vị nên kiểm tra họ thêm lần nữa. Tôi giỏi đọc vị mọi người lắm. Tôi hoàn toàn không tin tưởng nhóm người đó chút nào.”


  CHƯƠNG 30


  “Cô ấy chưa có ai đâu.”


  “Chưa có ai á?”


  Beatrice Renza tiếp tục nói chuyện với Ercole Benelli. “Gần đây cô ấy mới chia tay một mối tình lâu năm. Nhưng nó đã kết thúc một thời gian rồi.”


  “Một thời gian?”


  “Sao anh cứ hỏi lại lời tôi nói thế?”


  Thật tình. Cái người phụ nữ này. Môi Ercole mím chặt. “Tôi không hiểu. Cô đang nói về ai thế?”


  Dù anh đã có suy nghĩ loáng thoáng rồi. Không, anh biết chính xác rồi.


  “Chắc chắn là anh biết rồi. Daniela Canton, tất nhiên rồi.”


  Anh đang định nhắc lại cái tên đó, nhưng khựng ngay lại, còn lâu anh mới để cho người phụ nữ dễ cáu kỉnh này có thêm đạn để bắn về phía mình. (Bên cạnh đó, là một sĩ quan cảnh sát, anh thừa biết là việc lặp lại như thế chẳng khác nào đang nhận tội: “Săn bắn trộm à? Tôi á? Sao anh có thể nói là tôi đang săn bắn trộm?”


  Thay vào đó, anh hỏi một câu khác: “Vì sao cô lại cho tôi biết việc này?”


  Họ đang đứng trong phòng thí nghiệm ở tầng trệt của Questura. Phòng chỉ huy cho vụ án Nhà Soạn Nhạc hiện thời đang không có các đồng nghiệp của Ercole. Chỉ có Amelia Sachs, Rhyme, và trợ lý Thom của anh ta ở đó – những người đồng lõa trong vụ án Garry Soames - vậy nên anh mới dám tự tin lẻn vào phòng thí nghiệm để nhờ Beatrice phân tích các bằng chứng mà họ đã thu thập được ở hiện trường vụ tấn công tình dục trên tầng thượng của nhà Natalia. Dẫu vậy, trước khi anh kịp nhờ vả thì cô ta đã nghiêng đầu đánh giá anh và, có lẽ đã nhìn thấy ánh mắt nấn ná của anh dành cho Daniela, ở cuối hành lang, nên đã nói một tràng dài.


  Cô ấy chưa có ai...


  “Đó là một câu chuyện buồn.” Hiển nhiên là Beatrice không có hứng thú trả lời câu hỏi của anh về lí do cô ta chia sẻ chuyện của Daniela. Cô ấy đẩy cặp kính gọng xanh lục của mình cao lên trên sống mũi. “Tên đó đúng là đồ con lợn,” cô ta chê bai, “Cái gã người yêu cũ của cô ấy ấy.”


  Ercole thấy bực mình, vì hai lí do: một là người phụ nữ cáu kỉnh này mặc định rằng anh có bất kì mối quan tâm nào dành cho Daniela và hai là vì tình cảm anh dành cho loài lợn.”


  Tuy nhiên, thú vị đấy: Daniela. Không có người yêu.


  “Tôi không hề băn khoăn về tình trạng yêu đương của cô ấy.”


  “Không,” chuyên viên phòng thí nghiệm nói, rõ ràng là không tin lời anh. Beatrice có khuôn mặt tròn trịa, bao quanh bởi một mái tóc đen không hề xoăn, hiện đang được nhét gọn dưới một cái nón plastic. Cô ta xinh đẹp theo kiểu con gái ông bán bánh, Ercole nghĩ thầm, dù anh không quen biết thợ làm bánh nào, mà cũng chẳng quen ai là con của thợ làm bánh. Vóc dáng thấp, cô ta có một cơ thể có thể được miêu tả là, ừm, thấp lùn và đầy đặn. Hai bàn chân chĩa ra ngoài, và cô ta có xu hướng đi lạch bạch khi di chuyển, phát ra tiếng xoèn xoẹt ồn ào nếu cô ta đi bốt bảo hộ. Daniela di chuyển trong hành lang với sự duyên dáng của... cái gì nhỉ? Chà, Beatrice chính là người đã đưa ra phép so sánh với động vật đấy nhé. Daniela di chuyển với sự duyên dáng của một con báo cheetah dẻo dai. Một con báo cheetah deo dai và quyến rũ.


  Còn Bretrice thì giống con lười hoặc gấu koala hơn.


  Sau đó, nhận ra sự so sánh đó không tử tế và bất công, Ercole đỏ mặt xấu hổ.


  Đeo găng tay và nhận lấy các túi bằng chứng, Beatrice nói, “Cô ấy đã hẹn hò cùng Arci - Arcibaldo - trong ba năm. Anh ta trẻ hơn một chút. Như anh có thể thấy, Daniela ba mươi lăm tuổi.”


  Nhiều tuổi thế cơ à? Không, anh không hề thấy thế, hoàn toàn không. Anh ngạc nhiên. Nhưng anh thích thú vì cô ấy lại thích đàn ông trẻ hơn. Ercole mới ba mươi tuổi.


  “Anh ta muốn đua xe tốc độ, nhưng đó là một giấc mơ, tất nhiên rồi, anh ta chẳng có cái năng khiếu đó.”


  Không như Amelia Sachs, anh ảo não nghĩ, và một lần nữa nhắc mình đưa chiếc Mégane đi kiểm tra. Hộp số nghe không được khỏe cho lắm.


  Beatrice nói, “Anh ta chỉ tập tọe chơi môn thể thao đó, Arci ấy. Nhưng hồi ấy, anh ta là một tên đẹp trai.”


  “Hồi ấy? Anh ta đã chết vì tai nạn à?”


  “Không. Nói ‘hồi ấy’, ý tôi là anh ta đã là quá khứ đối với Daniela rồi. Là một tay đua xe đẹp trai, dù có kém cỏi đến đâu đi nữa, thì anh ta cũng có vô số cơ hội để bunga bunga1.”


  1. Những bữa tiệc thác loạn gắn liền với đời sống riêng của cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi.


  Cụm từ đó, được sinh ra bởi một cựu thủ tướng Ý, không giống với định nghĩa chính xác, nhưng rồi, cũng có thể dễ dàng gán cho một nghĩa phù hợp.


  Beatrice nhìn mấy cái túi và đặt chúng lên bàn kiểm tra. Cô ta nhìn thấy các thẻ theo dõi (chỉ có tên anh, không có tên Amelia) và kí tên của cô ta ở dưới. “Anh ta đã làm việc cho một câu lạc bộ đua xe ở Modena. Làm những công việc cơ bản, hỗ trợ sửa chữa xe, duy tu xe chỗ này chỗ khác. Chuyện xảy ra là anh ta và Daniela đã cùng trở lại từ cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu Eurovision...”


  “Cô ấy đã tới Eurovision à?”


  “Đúng thế.” Beatrice cười khẩy, nghe như tiếng khịt mũi, và phải chỉnh lại cặp kính phức tạp của cô ta. “Nếu anh có thể tin được điều đó.”


  “Cô không thích chương trình đó à?” Ercole hỏi cô ta, sau một thoáng trầm ngâm.


  “Có ai trên trái đất này thích nó được chứ? Nó thật trẻ con.”


  “Có một số người cảm thấy như vậy, đúng thế,” anh nói vội.


  Dựa trên một lễ hội âm nhạc của Ý bắt đầu cách đây sáu thập niên, Sanremo, Eurovision là một cuộc thi sáng tác và biểu diễn được trình chiếu trên tivi, các quốc gia cạnh tranh với nhau trong một màn trình diễn sân khấu được dàn dựng xa hoa và phô trương. Âm nhạc bị chỉ trích là tẻ nhạt, luôn có yếu tố ái quốc và quan điểm chính trị. Dẫu vậy, Ercole vẫn thích nó. Anh đã đi xem nó sáu lần. Và anh cũng có vé đi xem trận chung kết sắp diễn ra. Hai vé.


  Luôn tràn trề hi vọng, Ercole Benelli.


  “Họ đi xem biểu diễn về thì thấy cảnh sát đang chờ ở căn hộ của anh ta. Anh ta đã bán các bí mật về hệ thống nhiên liệu cho một đội đối thủ. Cũng chỉ bị phạt tiền thôi, nhưng ở Ý, tất nhiên, mọi người rất coi trọng việc đua xe. Bản thân tôi thấy cực kì phẫn nộ.”


  “Cô thích đua xa à?”


  Cô ta nói một cách hào hứng, “Tôi sẽ đi xem Công thức Một bất cứ khi nào có thể. Một ngày nào đó, tôi sẽ sở hữu một chiếc Maserati, loại hai cửa. Xe cũ, tất nhiên. Nhất định rồi. Một chiếc Ferrari...chà, tôi chẳng dám mơ về nó, với mức lương của Cảnh sát Quốc gia. Anh có đi xem không?”


  “Không thường xuyên. Tôi không có thời gian.” Trên thực tế, đua xe ô tô không có gì thu hút anh. “Tôi thích bộ phim Rush.” Anh không nhớ nổi tên những người lái xe. Và một người còn là người Ý.


  “À, hay tuyệt vời, không phải sao? Niki Lauda, đúng là một người nghệ sĩ! Anh ta lái Ferrari, tất nhiên. Tôi có đĩa DVD đó đấy. tôi hay đi xem đua xe lắm. Nhưng chúng không dành cho tất cả mọi người. Anh phải đeo đồ bảo vệ tai, nếu đi. Tôi mang nón len che tai, loại tôi dùng trên trường bắn của cảnh sát. Họ còn giúp tôi kiếm chỗ đẹp nữa. Mọi người nhìn thấy cụm từ Cảnh sát Quốc gia in trên tai tôi, và họ nhường đường cho tôi.”


  Vì lí do nào đó, anh nói, “Tôi đi đua bồ câu.”


  “Lũ chim à?”


  Anh nói, “Tất nhiên là chim rồi.”


  Bồ câu không phải chim thì còn là loài nào nữa à?


  “Tôi chưa từng nghe nói về điều đó. Dẫu sao đi nữa, dù tội của Arci không nghiêm trọng, nhưng Daniela cũng khó có thể có một anh bạn trai đã từng phạm tội.”


  “Và lại còn tham gia vào trò bunga-bunga khi đang đi đua xe nữa chứ?”


  “Chính xác.”


  “Cô bé tội nghiệp. Chắc cô ấy phải thất vọng lắm.”


  Beatrice tặc lưỡi, như cái cách một bà sơ đang chê bai trong lớp. “Tôi sẽ không gọi cô ấy là cô bé. Nghe thật khó chịu. Nhưng, đúng vậy, tất nhiên là cô ấy rất buồn bực.” Beatrice nhìn sang căn phòng khác, về phía người phụ nữ cao hơn mình ba mươi cm, nhẹ hơn bảy kg, và có khuôn mặt của một con báo đốm thiên thần. Cô ta nhẹ giọng, “Đến cả một người đẹp cũng có thể chịu cảnh tan nát trái tim. Không ai miễn nhiễm cả. Vậy đấy, tôi chỉ đơn giản nói với anh là cô ấy chưa có ai, nếu anh muốn hỏi cô ấy về chuyện đó.”


  Đỏ bừng cả mặt, anh thốt lên, “Không, không, không. Tôi không quan tâm tới cô ấy theo cách đó, hoàn toàn không. Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Đó là bản tính của tôi. Tôi tò mò về tất cả mọi người. Tôi tò mò về những người ở những khu vực khác nhau. Những người ở những độ tuổi khác nhau. Những người có sắc tộc khác nhau, màu da khác nhau. Tôi tò mò về đàn ông, phụ nữ, da đen, trắng, nâu...” Anh bối rối cố gắng tìm thêm cái gì đó để nói.


  Beatrice giúp đỡ, “Cả trẻ em, với mọi màu da nữa ư?”


  Ercole chớp mắt, rồi nhận ra là cô ta đang đùa. Anh cười trước cách nói đùa lạnh lùng của cô ta, dù không thoải mái. Cô ta không đáp lại, chỉ tập trung nghiên cứu các túi vật chứng.


  “Vậy, chúng ta có gì ở đây nào?” Cô ta đang cầm cái thẻ. ‘Từ khu hút thuốc’, Nó là gì thế?”


  “Địa điểm có nhân chứng tiềm năng cho một vụ án. Hoặc hung thủ.”


  Cô ta đọc một tấm thẻ khác. “‘Hiện trường tấn công’.”


  Anh tiến lên một bước, để cho cô ta biết nó đựng cái gì, nhưng cô ta phẩy tay đuổi anh lùi lại, qua một vạch vàng. “Không, không, không. Anh không mặc áo bảo hộ. Lùi lại!”


  Anh thở dài và bước tránh ra. “Đó là sỏi...”


  “Từ trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó. Rõ ràng quá rồi.”


  Sau đó anh hỏi, “Và cô có thể kiểm tra xem khách sạn NV ở Vomero có máy quay an ninh quay về phía Đông Bắc hay không, từ tầng trên cùng của bãi đậu xe của họ ấy.”


  Beatrice cau mày. “Tôi à? Cảnh sát Bưu chính mới là lực lượng có thể kiểm tra cái đó.”


  “Tôi không quen ai ở đó cả.” Anh gõ huy hiệu Cảnh sát Kiểm lâm của mình.


  “Chắc tôi có thể. Vụ án nào thế?”


  Anh nói: “Một vụ điều tra độc lập.”


  “Chà, Ercole Benelli à, anh bước vào Đội Cảnh sát Quốc gia như một con chim non từ Đội Cảnh sát Kiểm lâm sang và nhảy bổ luôn vào vai trò điều tra viên, đủ lông đủ cánh. Với một vụ án của riêng anh. Anh đúng là một Montalbano mới đấy.” Viên Thanh tra người Sicily được yêu thích trong loạt truyện trinh thám của Andrea Camilleri. “Có thể hiểu được vì sao anh lại không nắm được quy trình ở đây. Một yêu cầu phân tích bằng chứng như thế này phải có số hiệu vụ án, hoặc ít nhất là có tên của một nghi phạm.”


  “Chúng tôi không biết danh tính của kẻ đó.” Điều này là sự thật. Nếu lời khẳng định của luật sư của Garry Soames - và chính Garry - đáng tin, thì có một kẻ khác đã cưỡng hiếp người phụ nữ ấy trên tầng thượng ngôi nhà, một kẻ chưa rõ danh tính.


  Ôi chà. Hoàn hảo.


  “Thế thì ghi Chưa rõ danh tính số một vào.”


  “Nó ám chỉ cái gì? ‘Chưa rõ danh tính’ à? Tôi chưa từng nghe thấy từ đó.”


  “Tiếng Anh. ‘Đối tượng chưa rõ danh tính’ ấy. Đó là một cụm từ mà cảnh sát Mỹ dùng khi chỉ một nghi phạm mà họ chưa biết tên.”


  Beatrice nhìn anh từ đầu tới chân. “Nếu anh thích cách diễn đạt của Mỹ thì tôi nghĩ có lẽ anh giống Columbo hơn là Montalbano.”


  Đây có phải là lời sỉ nhục không? Columbo là viên Thanh tra lôi thôi, vụng về, không phải sao? Dẫu vậy, ông ta vẫn là người hùng của vụ án này.


  “Về kết quả pháp y, tôi nên liên lạc với anh hay với Thanh tra Rossi, hay công tố viên Spiro? Hya một công tố viên khác.”


  “Tôi đi.”


  “Tốt thôi. Cái này có được ưu tiên hơn Nhà Soạn Nhạc không? Tôi đã phân tích gần xong các bằng chứng mà anh tìm được ở ngoại ô thị trấn D’Abruzzo rồi.”


  “Vụ án đó phải được ưu tiên. Nhà Soạn Nhạc có thể lên âm mưu tấn công tiếp, nhưng dù vậy, có lẽ cô có thể gọi hỏi giúp tôi về máy quay an ninh ở khách sạn NV được không? Tôi quan tâm đến bất kì đoạn băng của đêm ngày hai mươi, từ nửa đêm tới 4 giờ sáng.”


  “Nửa đêm tới 4 giờ sáng ngày hai mươi à? Hay ngày hai mươi mốt tháng Chín?”


  “À thì, tôi cho là ngày hai mốt.”


  “Vậy, điều anh thực sự muốn nói là ‘buổi sáng’. Anh đã nhầm khi nói ‘buổi đêm’ à?”


  Anh thở dài. “Đúng thế.”


  “Được rồi.” Cô ta nhấc máy lên, và Ercole đi vào phòng chỉ huy, gật đầu chào Đội trưởng Rhyme và Thom. Thanh tra Sachs ngẩng lên nhìn anh, dò hỏi.


  Anh nói nhỏ, “Cô ấy sẽ xem xét nó. Và giờ cô ấy đang gọi cho khách sạn. Về máy quay an ninh.”


  “Tốt,” Rhyme nói.


  Một lát sau Beatrice bước vào phòng chỉ huy. Cô ta gật đầu chào những người ở đó và nói bằng tiếng Ý, “Không, Ercole ạ. Khách sạn NV có máy quay nhưng không may là nó có vẻ không hoạt động vào khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công. Không có gì trên đĩa cả.”


  “Cảm ơn cô vì đã kiểm tra cái đó.”


  Cô ta nói, “Không có gì,” Rồi có vẻ lại đánh giá anh từ đầu tới chân khi quay người bỏ đi. Anh liếc nhìn xuống bộ đồng phục của mình. Anh có lôi thôi như Columbo không nhỉ? Anh phủi một vài hạt bụi trên ống tay áo khoác.


  “Ercole?” Đội trưởng Rhyme gọi.


  “À, phải. Xin lỗi.” Và anh kể cho họ nghe về máy quay an ninh.


  “Lúc nào cũng thế này, không phải sao?” Đội trưởng Rhyme hỏi bằng một giọng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. “Đưa nó lên tấm bảng di động của chúng ta đi.”


  “Tấm bảng di động của chúng ta?”


  Thom đưa cho anh tập giấy vàng mà trên đó Sachs, ở quán cà phê, đã ghi lại những gì anh dịch về bằng chứng của vụ án Soames từ báo cáo được cung cấp bởi Elena Cinelli, luật sư của Garry. Anh ghi chú về việc thiếu video an ninh và nhét nó vào dưới một chồng hồ sơ trên bàn, khuất tầm mắt. Phải giấu kín đi. Điều cuối cùng mà Ercole muốn là công tố viên Spiro nhìn thấy nó.


  Đội trưởng Rhyme nói, “Chúng ta vẫn cần lục soát căn hộ của Garry nữa. Để xem xem có bằng chứng cho thấy có kẻ đã bỏ thuốc gây mê vào đó hay không.”


  Tim Ercole trĩu xuống. Nhưng Đội trưởng Rhyme tiếp tục, “Nhưng việc đó chúng ta sẽ để sau. Sẽ sớm có kết quả phân tích bằng chứng từ chuyến đi ra ngoại ô của hai người thôi. Rất vui được giúp Lãnh sự quán, nhưng, như tôi đã nói với họ, vụ Nhà Soạn Nhạc là ưu tiên hàng đầu.”


  Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể, Ercole gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy, Capitano. Một kế hoạch tuyệt vời.”


  Sau đó, Ercole nhìn thấy một chuyển động trên hàng lang và nhận ra Daniela đang đứng cạnh đó, đầu cúi xuống, vừa lơ đễnh dùng một tay nghịch bím tóc, vừa đọc một tập hồ sơ dày cộp đang cầm trên tay còn lại.


  Cô ấy chưa có ai...


  Suốt sáu mươi giây, Ercole Benelli băn khoăn không rõ liệu có cách nào đáng tin cậy để anh có thể lôi kéo cô trò chuyện về các quy trình cảnh sát và rồi, một cách trơn tru - và khôn khéo - chuyển sang chủ đề tình yêu của anh với Eurovision không.


  Anh kết luận là không có.


  Nhưng điều đó không ngăn cản anh cáo lỗi và bước ra hành lang. Anh gật đầu chào Daniela và nói, với nụ cười ngại ngùng, là anh đã nghe nói cô thích cuộc thi đó và, anh chỉ tò mò thôi, cũng không có gì quan trọng, cô nghĩ sao về sân khấu của Moldova năm ngoái, anh coi đó là bài hát dự thi hay nhất xuất hiện trong mấy năm nay.


  Ercole ngạc nhiên, nói thế là còn nhẹ, khi cô đồng ý với anh.
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  Giờ thì nhúc nhích đi.


  Đứng lên nào!


  Nằm cuộn tròn trong căn phòng ngủ đầy mốc trong căn nhà cũng mốc xanh mốc đỏ này, Stefan ép mình phải đứng dậy và, như thường lệ, việc đầu tiên, đeo găng tay cao su vào. Bàn tay run rẩy, da đẫm mồ hôi... Hắn ta lau lông mày và cổ, đút giấy ăn vào túi để vứt sau. Sau đó, hắn ta đút một viên thuốc vào miệng. Olanzapine, 10mg. Sau rất nhiều thử nghiệm thất bại, các bác sĩ đã xác định rằng loại thuốc này sẽ giúp hắn ta bình thường hết mức có thể. Hoặc, như hắn ta đã nghe họ miêu tả, sau lưng thôi, tất nhiên kiềm chế để hắn bớt tâm thần hơn bất kì thứ gì khác có thể. (Đối với Stefan, việc trị liệu và duy trì hầu như chỉ giới hạn ở việc uống thuốc - các liệu pháp tâm lí vô dụng đối với một kẻ có hứng thú với âm thanh hơn hẳn nội dung của nó. “Vậy hãy nói cho tôi nghe cảm xúc của anh khi bước vào tầng hầm này, Stefan, vào cái ngày tháng Tư đó, và chứng kiến những gì anh đã chứng kiến” - mấy lời bác sĩ đã nói nhưng với hắn, đó chẳng là gì ngoài một chuỗi những tông giọng mà, phụ thuộc vào giọng nói của bác sĩ, có thể đẹp mê ly, ngay lập tức làm hắn ta thấy phấn khích, hoặc có thể gây ra một cơn hoảng loạn bởi giọng nói vịt đực của bác sĩ tâm lý).


  Olanzapine. Loại thuốc điều trị tâm thần “không điển hình” - hoặc thuộc thế hệ hai - vốn có hiệu quả đủ tốt. Nhưng ngày hôm sau, hắn ta thấy rất vật vã. Các Tiếng thét đen đang lượn lờ ở rìa lí trí của hắn ta. Và cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Hắn phải di chuyển, di chuyển, vượt qua các chặng thử thách, trên con đường đến với Hòa âm.


  Bàn tay run rẩy, da đẫm mồ hôi.


  Hắn mà là người nghiện rượu thì đã uống một ngụm gì đó rồi.


  Nếu là người mê phụ nữ, hắn ta hẳn đã lên giường với một người phụ nữ nào đó rồi.


  Nhưng hắn ta không phải là cả hai loại người đó. Vậy nên hắn vội vã làm một việc để không đầu hàng trước những Tiếng thét đen: tìm kiếm “kẻ tình nguyện” tiếp theo cho một điệu valse mới.


  Vậy nên. Hành động đi!


  Hắn ta cho vào balo một cái nón trùm đầu bằng vải đen, các túi đựng chloroform mỏng được niêm phong kín, băng dính to, găng tay dự phòng, giẻ bịt miệng. Và, tất nhiên, danh thiếp của hắn ta: sợi dây đàn cello được bện thành một thòng lọng nhỏ. Hắn ta tháo đôi găng tay bằng cao su xanh ra, đi tắm, mặc quần jean và áo thun xám, đi vớ và đôi Converse Cons của hắn ta vào. Hắn đeo một đôi găng tay mới vào và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có mối đe dọa nào. Sau đó, hắn ta bước ra ngoài, khóa cánh cửa nặng nề, và lấy chiếc Mercedes 4MATIC của hắn ra khỏi nhà để xe. Trong ba phút, hắn ta đã ra tới con đường nông thôn lổn nhổn, rẽ vào đường cao tốc và dẫn vào thành phố.


  Tiến thêm một bước nữa tới gần hơn với Hòa âm.


  Tới Thiên đường.


  Tôn giáo và âm nhạc vẫn luôn luôn bện vào nhau. Những khúc ca ca ngợi Chúa. Những người Levi mang Rương thánh tích trên vai khi đang ca hát, cùng với tiếng nhạc từ chũm chọe, đèn lia, và đàn hạc. David đã bổ nhiệm bốn nghìn con người ngay thẳng làm giọng ca của ngôi đền mà ngài muốn xây dựng. Các bài thánh ca, tất nhiên rồi - 150 bài.


  Rồi có cả tiếng kèn trumpet ở Jericho nữa.


  Khi đã trưởng thành, Stefan chưa bao giờ đi lễ nhà thờ, nhưng hắn đã dành rất nhiều, rất nhiều giờ đồng hồ ở tuổi niên thiếu ở lớp Giáo lý ngày Chủ nhật và học Kinh thánh vào kì nghỉ, được mang đến đó bởi một người mẹ mong mỏi tìm được những chỗ thuận tiện để nhét con trai vào một buổi chiều ở chỗ này hoặc sáng muộn ở chỗ kia, đôi khi là toàn bộ cuối tuần. Có lẽ bà đã nhận ra hắn ta chuẩn bị rơi vào tình trạng điên rồ (bản thân bà cũng có phần như vậy), và rồi bà sẽ phải giữ hắn ta ở nhà, vậy nên Abigail hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để nhốt hắn ta vào một căn phòng toàn mùi sơn vẽ tay hoặc các lều nghỉ dưỡng trước khi đám bạn trai của bà đến gọi.


  Hắn đã tham dự các lớp Giáo lý Chủ nhật trước khi Tiếng thét đen bắt đầu trở nên nghiêm trọng, và Stefan trẻ tuổi mãn nguyện theo cách của mọi cậu bé ở lứa tuổi đó, ngồi giữa những đứa trẻ ngu ngơ khác, chìm đắm trong các truyền thuyết về thần thánh, ăn bánh quy và uống nước ép, lắng nghe những giáo viên mặc đồ vải tuýt nhắc lại các kế hoạch học tập với sự nhiệt huyết của, chà, những người mộ đạo.


  Lời lẽ ở đó hầu hết là nhảm nhí, kể cả lúc ấy hắn ta cũng đã biết vậy, nhưng có một câu chuyện khiến hắn nhớ mãi: khi Chúa (không có lý do hợp lý nào cả) cử các linh hồn quỷ dữ tới tra tấn vị vua đầu tiên của Israel, Saul, không hiểu sao chỉ có âm nhạc mới có thể trấn an ngài. Âm nhạc từ đàn hạc của David.


  Cũng giống như Stefan, chỉ có âm nhạc hoặc âm thanh mới có thể xoa dịu, và ngăn chặn những Tiếng thét đen.


  Lái xe cẩn thận, Stefan tìm được điện thoại và bật danh sách nhạc của hắn lên. Giờ hắn không chọn các âm thanh thuần từ bộ sưu tập của mình nữa, mà chọn một giai điệu, “Greensleeves”, không hẳn là một bản nhạc valse, dù được viết bằng nhịp sáu tám, về cơ bản là giống nhau. (Và, có tin đồn, được viết bởi vua Henry VIII).


  “Greensleeves”... Một bản tình ca buồn - một người đàn ông bị nàng thơ của anh ta bỏ rơi - có một cuộc đời thứ hai. Nó được nhà thờ mượn dùng làm thánh ca Giáng sinh “What Child Is This?”


  Thế giới yêu bài hát này, yêu say đắm.


  Điều gì, hắn tự hỏi, đã khiến giai điệu đã tồn tại nhiều năm này trở nên đặc biệt? Vì sao kết cấu nốt nhạc này, được đặt vào nhịp này, vẫn tiếp tục chạm tới tâm hồn sau cả nghìn năm? Giai điệu bản nhạc cũng chẳng khác gì một số giai điệu khác. Stefan đã nghĩ rất lâu về câu hỏi này, và đã chẳng rút ra được một kết luận nào ngoài việc âm thanh là Chúa, và Chúa là âm thanh.


  Hòa âm.


  Khúc nhạc buồn ngân lên trong tâm trí hắn, Stefan quyết định rằng nó sẽ là sân khấu cho những gì sắp diễn ra.


  Chao ôi, tình yêu của tôi, nàng đã đối xử tệ bạc với tôi, khi vứt bỏ tôi một cách thô lỗ như vậy...


  Giờ hắn đi chậm lại, và rẽ vào con đường sẽ đưa hắn tới Trung tâm tiếp nhận Capodichino.
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  Trong phòng chỉ huy nằm cạnh phòng thí nghiệm của Lực lượng Cảnh sát Khoa học ở tầng trệt của Questura, Beatrice Renza nói bằng giọng thản nhiên, “Tôi e là tôi đã thất bại.” Cô ta không quán chán nản trước sự cố nhỏ này, bất kể nó có thể là gì, nhưng cũng khó nói - dường như lúc nào cô ta cũng sống trong trạng thái u ám.


  Cô ta đang nói chuyện với Rhyme, ông Massimo Rossi, Ercole Benelli và Amelia Sachs.


  Ông Rossi hỏi cô ta một câu bằng tiếng Ý.


  Nữ chuyên gia pháp y trả lười bằng tiếng Anh. “Tôi chỉ có thể tái tạo một phần dấu vân tay từ những chiếc lá mà anh” - hất đầu về phía Ercole - “tìm thấy. Phải, có dấu vân tay trên lá, đúng thế, tôi sẽ cho rằng nó được để lại bởi furfante1 của chúng ta, hung thủ, tên Nhà Soạn Nhạc, vì có dấu chân của hắn ta ở dưới nơi hai người đã cưa cành cây đi. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của dấu vân tay. Và không đủ để hệ thống tìm dữ liệu trùng khớp.”


  1. Tên vô lại, tên tội phạm.


  “Còn dấu vết vô hình thì sao?” Rhyme hỏi.


  “Tôi thành công hơn ở đó. Từ đất trong các vết bánh xe của đôi giày Converse, tôi đã phát hiện ra vài hạt cát... thấm đẫm dioxide, hydrocarbon chưa đốt, các oxy hóa của nitrogen, carbon monoxide, dầu hỏa.”


  “Khí thải động cơ,” Rhyme nói.


  “Đúng thế, chính xác là những gì tôi đã nghĩ đến.”


  “Tỷ lệ cho thấy là cái gì?”


  “Máy bay phản lực. Vì nồng độ dầu hỏa. Không phải xe máy hay xe tải. Thêm nữa, tôi đã tìm được cái này. Các sợi giấy coerente... ”


  “Tương đồng.” Ercole nói.


  “Sì, với loại sợi tìm được trong khăn ăn hoặc khăn giấy. Trong các dấu vết và trong các xơ giấy này có các hóa chất tương đồng với những loại thức ăn sau: sữa chua, lúa mì, khoai tây, bột ớt, nghệ, cà chua. Và có cả cà ri nữa. Anh có thấy quen không?”


  “Không.”


  Ercole nói, “Những nguyên liệu trong ẩm thực Bắc Phi, những loại thường gặp nhất.”


  Beatrice nói: “Đúng thế, đúng thế. Với những vật liệu, nguyên liệu đó, có khả năng nó là bazin, một món bánh mì từ Liberia hoặc Tunisia.” Cô ta chạm vào bụng và nói thêm, “Tôi hiểu biết về thức ăn lắm. Tôi biết tất cả các loại thức ăn, tôi dám nói thế.” Không cười, không xấu hổ.


  Cô ta bổ sung, “Aloha, tôi đã gọi tới các nhà hàng xung quanh khu vực hắn đứng theo dõi, trong chu vi 15km xung quanh đó, từ D’Abruzzo, và tất cả đều là nhà hàng Ý truyền thống. Không có chỗ nào bán đồ ăn Trung Đông hoặc Bắc Phi gần đó cả.” Cô ta nói với Ercole, và anh ta dịch lại, “Vậy nên, gần đây, Nhà Soạn Nhạc đã đến một chỗ nào đó gần nới nấu món này, một nhà hàng, hoặc một gia đình.”


  Rhyme cau mày.


  “Có gì đó không ổn à?” Ông Massimo Rossi hỏi.


  “Kết quả phân tích thì ổn. Vấn đề là tôi không biết làm sao để đưa bằng chứng vào bối cảnh. Làm nghề này, chúng ta phải hiểu rõ địa lý, bối cảnh, văn hóa của hiện trường vụ án.”


  “Sì, đúng là như thế.” Beatrice nói.


  “Allora,” ông Rossi nói. “Có lẽ, Đội trưởng Rhyme à, tôi có thể giúp đấy. Chúng tôi đã có một vụ rắc rối cách đây không lâu. Người tị nạn từ châu Phi từ chối ăn mì ống của Ý. Đúng, nó rất đơn giản, chỉ có xốt pomodoro - cà chua.” Ông ta nhăn mũi. “Tôi thì thích xốt ragù hoặc pesto hơn. Nhưng chuyện của tôi là thế này: những người tị nạn ca cẩm, các vị có tin được không? Và họ khăng khăng đòi ăn thức ăn bản xứ. Cảm xúc của tôi là, theo cách các anh nói trong tiếng Anh, ăn mày còn đòi xôi gấc, nhưng rất nhiều người quan tâm đến sự phản đối đó và nỗ lực cung cấp cho dân tị nạn những món ăn truyền thống của Librya và Bắc Phi. Nhưng các trại tị nạn và cơ sở tị nạn không phải lúc nào cũng có khả năng làm điều đó. Vậy nên, gần trại tị nạn có rất nhiều hàng rong bán gia vị cho thức ăn của Librya và Tunisia, và cả đồ đã nấu chín nữa.”


  “Thế là đã giải thích được về mẫu đất.”


  Ông Rossi đột nhiên cười. “Đúng thế, chỉ trừ...”


  Rhyme ngắt lời. “Khí thải máy bay phản lực.”


  “Chính xác! Trại tị nạn lớn nhất ở Campania là Trung tâm tiếp nhận Capodichino nằm gần sân bay. Và cũng có các hàng rong bán món ăn Bắc Phi ở đó.”


  “Người tị nạn,” Ercole nói. “Như Ali Maziq.” Quay sang ông Rossi, anh hỏi, “Liệu đây có phải là khuôn mẫu phạm tội mà Procuratore Spiro đang nghĩ đến không?”


  “Tôi sẽ nói là chúng ta chưa nắm đủ thông tin. Nhà Soạn Nhạc có thể đang cân nhắc tìm nạn nhân tiếp theo là một người tị nạn. Nhưng cũng có thể là ai đó có liên quan tới chỗ đó. Một nhân viên chẳng hạn.”


  Sachs nói, “Cử Michelangelo và đội tác chiến tới trại tị nạn đi. Và báo cáo đội an ninh ở đó nữa. Tôi cũng sẽ đi.”


  Ông Rossi nhìn về phía cô với một nụ cười thận trọng.


  “Tôi biết, tôi biết,” cô nói. “Ông Spiro sẽ không thấy vui đâu. Nhưng tôi sẽ đối phó với ông ấy sau.” Cô quan sát ông ta. “Ông có định ngăn cản tôi không, Thanh tra?”


  Ông Rossi giả bộ quay lưng lại với cô và chăm chú theo dõi bảng bằng chứng. Ông ta nói, không riêng với ai. “Tôi tự hỏi Thanh tra Sachs đã đi đâu rồi. Lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang ở Questura. Và giờ thì đi mất tiêu rồi. Tôi đoán chắc là cô ấy đã đi tham quan Naples rồi. Di tích Pompeii, khả năng cao là thế.”


  “Cảm ơn ông,” cô nói nhỏ với ông Rossi.


  Ông ta nói. “Vì cái gì? Tôi chẳng hiểu.”


  Khi cô và chàng Cảnh sát Kiểm lâm đi về phía cửa, Rhyme để ý thấy Ercole thò tay vào túi, lục tìm cái gì đó. Sau đó, vì một lí do mà Rhyme không tài nào hiểu nổi, khuôn mặt chàng trai trẻ rúm lại lo âu khi lôi ra một chùm chìa khóa, và thả chúng vào lòng bàn tay đang chìa ra của Sachs.
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  Kết luận được rút ra có cơ sở vững chắc - Nhà Soạn Nhạc có thể đang tìm kiếm nạn nhân ở trại tị nạn gần sân bay.


  Các bằng chứng pháp y đều hữu ích: từ nhiên liệu máy bay suy ra một sân bay, và từ các nguyên liệu trong món ăn Libya suy ra đồ ăn của người tị nạn, hoặc các hàng rong gần một trại tị nạn như Trung tâm tiếp nhận Capodichino.


  Vậy nhưng...


  Như đôi khi vẫn xảy ra với những giả thuyết có cơ sở vững chắc và được xây dựng một cách tài tình nhất, giả thuyết này thất bại bởi một thiếu sót bi kịch.


  Nó đã được đưa ra quá trễ.


  Nhà Soạn Nhạc đã làm hệt như những gì mà Rhyme và những người khác đã phán đoán. Dù có một sự khác biệt duy nhất: hắn ta không thèm sử dụng tiếng thở dốc của người bị bắt cóc làm điệp khúc cho một điệu valse nữa. Hắn chỉ đơn thuần cắt cổ họng nạn nhân và bỏ chạy sau khi bỏ lại chiếc thòng lọng đặc trưng.


  Amelia Sachs và Ercole Benelli đã đến khoảng nửa tiếng sau khi đội điều tra ở Questura rút ra kết luận là trại tị nạn có thể là địa điểm xảy ra vụ bắt cóc tiếp theo. Đã có mặt ở đó là một tá Cảnh sát Quốc gia và Carabinieri, cùng với một vài Cảnh sát Tài chính chuyên điều tra các vụ án nhập cư. Sachs đã phát hiện ra những ánh đèn lập lòe và đám đông đứng ngay bên ngoài trại tị nạn, cách xa cổng chính. Ở đó, hàng rào đã bị cắt ra và tạo thành một lối ra vào tạm thời.


  Có lẽ có khoảng một trăm người tụ tập bên ngoài - và từ vẻ thận trọng khi các sĩ quan theo dõi nhóm người có mặt. Sachs cho rằng rất nhiều người trong số đó là người tị nạn đã chuồn ra khỏi cổng để xem vụ tai nạn. Những người khác, nhân viên từ các quầy hàng rong, những người biểu tình, nhà báo và người qua đường, cũng đang lãng vãng xung quanh, muốn thấy cảnh người chết. Sachs cho là vậy.


  Sachs đeo tai nghe và ấn nút gọi, sau đó nhét chiếc điện thoại vào túi quần sau, ngay trên con dao nhíp của cô.


  “Sachs à. Hiện trường thế nào?”


  “Bị phá hoại trầm trọng. Hẳn phải có đến năm mươi người đứng quanh cái xác.”


  “Khỉ thật.”


  Cô quay đầu nói với Ercole. “Chúng ta phải giải tán đám người đó đi. Làm quang hiện trường. Làm quang toàn bộ khu vực này.”


  “Sì, Để tôi. Tôi sẽ cố gắng. Nhìn tất cả bọn họ kìa.”


  Ercole bước tới đó và nói chuyện với một vài Cảnh sát Quốc gia. Mới đầu họ không thèm để ý đến anh, sau đó cô nghe thấy anh nhắc đến cái tên “Rossi,” rồi đến “Spiro.” Thế là nhóm cảnh sát trở nên thận trọng và để tâm hơn, bắt đầu nhiệt tình xua đám đông đi. Một số người đàn ông và phụ nữ, rõ ràng là binh lính trong quân đội cũng tới trợ giúp.


  Sachs bảo với Rhyme là cô sẽ gọi lại cho anh, cô phải đảm bảo hiện trường gây án được nguyên vẹn, và ngắt máy.


  “Tìm hiểu xem ai phụ trách đi.”


  “Được.”


  Đeo găng tay và tròng dây cao su vào - dù việc đó cũng vô ích thôi, cân nhắc đến việc mảnh đất đã bị đầy người giẫm lên - cô khom người, rồi nhấc góc vải lên, chăm chú quan sát nạn nhân.


  Là một thanh niên trẻ, da sẫm màu, mắt khép hờ, chân đi vớ dài. Anh ta nằm trong một vũng máu đặc, và có thể thấy rõ nửa tá vết cắt trên cổ anh ta. Cô hạ mảnh vải xuống.


  Ercole nói chuyện với vài viên sĩ quan, và cùng một người trong số họ đi về phía Sachs. Người này, cô nhận ra, thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia.


  Ercole nói, “Đây là Sĩ quan Bubbico. Anh ấy là người đầu tiên đến hiện trường khi nhân viên ở đây gọi tới thông báo về vụ giết người,”


  “Hỏi anh ta xem nạn nhân là ai.”


  Bubbico chìa tay ra, và Sachs bắt tay anh ta. Anh ta nói, “Tôi nói được tiếng Anh. Tôi đã học ở Mỹ. Rất nhiều năm trước. Nhưng tôi vẫn nói được.”


  Nhưng trước khi anh ta kịp nói gì thêm, một giọng nữ vang lên sau lưng cô. Nói tiếng Ý.


  Sachs quay lại và thấy có người đang nhanh chóng tiến lại gần họ. Một người phụ nữ thấp với khuôn mặt đẹp nhưng nghiêm nghị, mái tóc dày màu nâu đỏ buộc đuôi ngựa bằng một sợi ruy băng đen. Cô ta mảnh khảnh nhưng có vẻ có cơ thể mạnh mẽ. Trên người mặc một chiếc áo kaki xám nhạt và váy dài màu xám, cổ đeo dây đeo thẻ, cùng một chiếc radio kêu rè rè gắn trên hông.


  Chính thái độ của cô ta, chứ không phải danh hiệu ghi trên thẻ đã thể hiện chức vị.


  Người phụ nữ nhăn mặt khi nhìn thấy cái xác.


  Sachs hỏi, “Cô làm việc ở trại tị nạn ư?”


  “Đúng thế.” Mắt cô ta vẫn nhìn cái xác được phủ vải. “Tôi là Rania Tasso.” Sachs để ý thấy tấm thẻ của cô ta viết Ministero dell’Interno. “Giám đốc.” Tiếng Anh của cô ta pha chút giọng địa phương.


  Sachs và Ercole tự giới thiệu bản thân.


  “Orribile1,” cô ta lầm bầm. “Đây là vụ giết người đầu tiên ở đây. Chúng tôi từng gặp cướp và ẩu đả, nhưng không có cưỡng hiếp, không có giết người. Chuyện này thật khủng khiếp.” Từ cuối cùng được Anh hóa rõ ràng.


  Một lát sau, ông Massimo Rossi đến và đi tới chỗ họ, gật đầu chào Ercole và Sachs. Ông ta tự giới thiệu bản thân với Rania và, sau vài lời bằng tiếng Ý, cả hai cùng chuyển sang tiếng Anh. Viên Thanh tra hỏi Giám đốc Trại tị nạn và Bubbico xem chuyện gì vừa xảy ra.


  Rania nói, “Các nhân viên an ninh vẫn đang tìm nhân chứng, nhưng một công nhân, là đầu bếp, đã nhìn thấy kẻ sát nhân khom người trên thi thể nạn nhân và đặt thòng lọng xuống đất. Sau đó, hắn ta đã bỏ chạy vào trong các bụi rậm và rặng cây. Hắn vào trong một chiếc ô tô tối màu và phóng đi. Tôi đã hỏi xe hiệu gì, nhưng đầu bếp bảo là không biết.”


  Bubbico tiếp lời, “Một vài sĩ quan và tôi đã chạy ra đường ngay khi nghe tin. Nhưng, như tôi đã nói với giám đốc Tasso, lúc ấy hắn đã bỏ chạy mất rồi. Tôi đã yêu cầu chặn đường, nhưng khu vực này rất đông đúc. Chúng tôi ở gần sân bay, và quanh đây có rất nhiều nhà máy và một vài nông trại nữa, tất nhiên - và có rất nhiều con đường hoặc phố nhỏ để hắn chạy trốn.” Anh ta mở một cái khăn ra và cho mọi người xem chiếc thòng lọng quá đỗi quen thuộc, được làm từ dây ruột động vật tối màu.


  “Nó đã nằm ở đâu thế?” Sachs hỏi. “Chiếc thòng lọng ấy.”


  “Ở đó. Gần đầu nạn nhân.” Bubbico giải thích.


  “Thế còn nạn nhân? Chúng ta có biết danh tính của anh ta không?” Sachs hỏi.


  Rania nói: “Có, có. Anh ta đã qua thẩm tra Eurodac. Đạo luật Dublin. Cô có biết không?”


  “Có,” Sachs nói.


  “Anh ta là Malek Dadi, hai mươi sáu tuổi. Sinh ra ở Tunisia nhưng đã sống ở Libya trong hai mươi năm qua, cùng gia đình - cha mẹ và em gái anh ta vẫn đang ở Tripoli. Anh ta không có tiền án tiền sự và là một dân tị nạn kinh tế điển hình; anh ta không hề ủng hộ phe phái chính trị nào trong cuộc xung đột ở Libya, và cũng không phải là mục tiêu của bất kì bè phái nào ở đó. Anh ta không phải là loại người mà những kẻ cục đoan, như tổ chức ISIS, sẽ nhắm đến. Anh ta chỉ đến đây để tìm một cuộc sống tốt hơn và đưa gia đình mình qua thôi.”


  Rania nhìn xuống và nói thêm, “Nến rất buồn. Tôi không dám nói là mình biết hết tất cả mọi người ở đây, nhưng Malek mới đến gần đây thôi nên tôi vẫn còn nhớ rõ. Anh ta đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Hết sức lo âu. Anh ta nhớ gia đình khủng khiếp, cực kì nhớ nhà. Chúng tôi có đại diện của Hội đồng Người tị nạn Ý - CIR - ở trong Trại tị nạn này. Họ đã sắp xếp người giúp đỡ anh ta. Giúp đỡ về mặt tâm lí. Tôi nghĩ điều đó có thể đã giúp được anh ta. Nhưng giờ chuyện này...” Mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ chán ghét.


  Bubbico nói, “Và rồi, thật đáng hổ thẹn. Có vài người đã chạy về phía cái xác và lột đồ của anh ta. Họ đã lấy giày và thắt lưng của nạn nhân. Cả tiền và ví nữa.”


  Rania Tasso nói. “Tôi đã rất buồn. Phải, mọi người ở đây đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng, nhưng anh ta cũng là một trong số họ. Lại còn cướp cả quần áo của anh ta nữa! Có vẻ họ còn định lấy cả áo sơmi, nhưng bỏ lại chỉ vì nó đã dính máu. Thật kinh khủng.”


  “Cô có biết ai đã lấy chúng không?” Ercole hỏi. “Các món đồ đó có thể là bằng chứng quan trọng.”


  Rania và viên cảnh sát đều không biết. Cô ta nói. “Họ đã chạy mất tăm mất tích rồi.” Cô ta vẫy tay về phía đám đông người tị nạn ở bên kia hàng rào, trong địa phận của trại.


  Cô ta nói thêm một điều mà Sachs thấy đáng chú ý: tối hôm trước cô ta đã nhìn thấy một người đàn ông trông khả nghi, béo tốt và cảm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình. Nhưng có thể hắn ta đã nghiên cứu đội an ninh, hoặc chỉ đang tìm một nạn nhân. Cô ta không có thông tin gì về hắn, ngoài những miêu tả chung chung, và cô ta cũng không thể chỉ ra chính xác chỗ hắn đã đứng.


  Nhà Soạn Nhạc à?


  Daniela và Giovanni, trợ thủ của ông Rossi, xuất hiện. Rõ ràng là họ đã đến từ trước và đang đi dò hỏi. Daniela đi về phía sếp của mình và nói chuyện với ông ta bằng tiếng Ý. Sau đó viên Thanh tra hỏi Rania, “Cô có thể tìm hiểu thêm thông tin không? Tìm xem liệu có ai trong trại tị nạn nhìn thấy gì đó chẳng hạn? Người tị nạn sẽ không nói gì với chúng tôi.”


  Cô ta trả lời bằng tiếng Ý, rõ ràng là khẳng định.


  Sachs nói thêm, “Bảo với họ, trấn an họ là chúng tôi không nghi ngờ họ. Kẻ sát nhân là người Mỹ, một kẻ sát nhân tâm thần.”


  “Gã Nhà Soạn Nhạc mà tôi đã đọc được sao.”


  “Đúng thế.”


  Rania nhìn về phía bức tường người tị nạn qua hàng rào, trầm tư một lúc rồi nói: “Và Malek là người nhập cư thứ hai mà hắn ta đã giết.”


  “Chúng tôi đã cứu được người đầu tiên,” Ercole chỉ ra. “Nhưng, đúng thế, Malek, người tị nạn thứ hai, thì đã bị giết.”


  “Và, tất nhiên, lí do là gì thì đã quá rõ ràng,” Giám đốc Trại tị nạn chỉ ra.


  Ông Rossi và Sachs quay về phía cô ta.


  “Giờ chôn sống.”


  Sachs không rõ điều này ám chỉ cái gì và hỏi lại, dù ông Rossi đang gật gù có vẻ rất hiểu.


  Rania giải thích, “Tiêu đề của bài phát biểu mà một chính trị gia ở Rome đã nói trên một diễn đàn công khai nào đó. Nó đã được phổ biến rộng rãi. ‘Giờ chôn sống’ ám chỉ những rắc rối về người xin tị nạn. Rất nhiều người dân của Ý, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì, Tây Ban Nha, Pháp, cảm thấy rằng họ đang gặp nguy hiểm - họ bị chôn vùi bởi hàng đàn hàng đàn người nhập cư ồ ạt tràn vào đất nước mình. Như những vụ sạt lỡ đất, chôn vùi họ. Vì lẽ đó, công dân của những nước mà người tị nạn đặt chân đến, như Ý, ngày càng trở nên thù địch với những linh hồn đáng thương ấy.”


  Giờ cô ta đang nói chuyện với ông Rossi. “Có một số người tin rằng cảnh sát, chẳng hạn thế, không điều tra những vụ án xảy ra với người nhập cư nhiệt tình như cách họ điều tra các vụ án xảy ra với công dân hoặc du khách. Gã Nhà Soạn Nhạc này có thể bị tâm thần thật, nhưng hắn ta cũng rất thông minh. Hắn ta hiểu biết về thái độ của nhiều người ở đây - nhiều cảnh sát - và hắn ta tin rằng các vị sẽ không bỏ ra nhiều nỗ lực để ngăn chặn hắn ta. Vì thế hắn đi săn người tị nạn.”


  Ông Rossi từ tốn nói, “Đúng là tôi đã nghe có người nói như vậy. Nhưng cô đã nhầm khi ám chỉ rằng chúng tôi không quan tâm tới nạn nhân. Tôi đảm bảo với cô là chúng tôi sẽ điều tra vụ án này cẩn thận hệt như vụ đầu tiên. Cẩn thận như thể nạn nhân là mục sư hoặc thủ tướng.” Sau đó, ông ta không kiềm được mà cười, có vẻ vậy. “Có lẽ còn cần mẫn hơn cả khi anh ta là thủ tướng ấy chứ.”


  Rania rõ ràng là không thấy có gì buồn cười. “Tôi không nhận thấy có nhiều cảnh sát ở đây.” Cô ta nhìn một vòng.


  “Đây là Naples. Chúng ta có tội phạm đường phố. Chúng ta có Camorra. Gần đây còn có các báo cáo về các nhóm khủng bố lên kế hoạch hoạt động trên toàn Liên minh châu Âu, bao gồm cả Ý. Quá ít mứt mà lại phải phếch lên quá nhiều bánh mì.”


  Rania không lung lay trước lời ông ta. Một lần nữa, mắt cô ta nhìn xuống tấm vải, giờ đã thấm khá nhiều máu, và không nói thêm gì nữa.


  Xe tải Van của Đội Cảnh sát Khoa học đã tới. Một viên sĩ quan, mà Sachs nhớ đã gặp ở hiện trường nơi họ giải cứu Ali Maziq từ hố trữ nước của đường ống dẫn nước nhảy xuống xe.


  Chúng tôi sẽ xử lí hiện trường...


  Họ bắt tay vào việc, nhưng sau một giờ cần mẫn tìm kiếm, có vẻ chẳng có nhiều thứ để thu thập lắm. Các dấu chân gần nạn nhân đã bị phá hủy hoàn toàn, dù một số đã được khôi phục gần chỗ chiếc xe đã đậu, sau rặng cây. Một vài đồng dinar Libya và một tờ giấy nhớ nhãn hiệu Post-it được tìm thấy dưới thi thể. Không có điện thoại hay sin trả trước, cũng không có ví tiền. Một nhân chứng bước tới, là một nhân viên từ Tổ chức Từ thiện Phi chính phủ có trụ sở ở London thường giúp đỡ trong các trại tị nạn quanh Địa Trung Hải. Anh ta không chứng kiến cảnh giết người, nhưng đã thoáng nhìn thấy mặt của Nhà Soạn Nhạc khi hắn ta dừng lại bên thi thể nạn nhân, sau khi bỏ thòng lọng lại.


  Nhân viên này không thể bổ sung thêm chi tiết nào, nhưng ông Rossi gọi Giovanni, trợ thủ mặc cảnh phục của mình đến, và nói chuyện với anh ta một lúc. Viên cảnh sát đi về phía ô tô của Phi đội bay, và lát sau quay trở lại với một chiếc máy tính xách tay. Anh ta mở một phần mềm ra, và Sachs thấy đó là SketchCop FACETTE, một phần mềm tái hiện khuôn mặt khá xịn xò. Dù FBI thích họa sĩ vẽ tay hơn, kể cả trong kỉ nguyên công nghệ cao như hiện nay, phần lớn các cơ quan hành pháp khó mà tìm nổ một nhân viên với tài năng phù hợp, vậy nên họ sử dụng phần mềm này, hoặc một phần mềm nào đó tương tự.


  Sau 10 phút, một hình ảnh của Nhà Soạn Nhạc đã được hoàn thiện - dù khá chung chung, theo ý kiến của Sachs, và nó được đăng lên Questura, ở đó rất nhiều sĩ quan sẽ gửi nó tới các sở cảnh sát trên toàn nước Ý. Sachs cũng sẽ nhận được một bản.


  Bằng chứng được cất vào trong túi nhựa và giao vào bàn tay đeo găng đang đợi sẵn của Ercole Benelli. Anh chàng điền vào thẻ theo dõi rồi nhìn xung quanh, nghiên cứu hiện trường. Một lát sau, anh nói rằng sẽ đặt bằng chứng vào cốp xe Mégane, và lập tức sải bước về phía đó.


  Ông Rossi nhận một cuộc điện thoại và, khi nghe máy, rời khỏi hiện trường ra hiệu bảo Bubbico đi theo ông ta.


  Sachs đang quan sát trại tị nạn. Đúng là một nơi ngổn ngang, hỗn loạn. Rất nhiều lều xanh, nhưng cũng có cả lán tự chế. Hàng chồng củi đốt, các dây phơi quần áo cùng các món quần áo bạc màu treo lủng lẳng trên đó, hàng trăm thùng carton bằng giấy trống không, chai nước bị vứt và hộp đồ ăn bằng thiếc rỗng tuếch. Mọi người ngồi trên thảm, trên thùng gỗ và cả trên đất. Ai cũng có vẻ gầy gò, và dường như không chỉ một vài người bị ốm. Rất nhiều người trong số họ có nước da sáng hơn bị cháy nắng kinh khủng.


  Có cực kì nhiều người. Hàng nghìn người. Như một dòng lũ.


  Không, sát lở đất.


  Giờ chôn sống...


  Một giọng nói làm cô giật mình. “À, có vẻ là cả cô, Thanh tra Sachs, cũng có khuyết tật.”


  Cô quay lại và thấy mình mặt đối mặt với ông Dante Spiro.


  “Khuyết tật của cô là bị điếc.”


  Ông ta nhét một điếu xì gà vào miệng. Đang ở ngoài trời, ông ta châm nó lên và hít vào thật sâu, sau đó cất chiếc bật lửa vàng đi. “Cô đã được lệnh chỉ giới hạn công việc ở vị trí trợ thủ trong phòng thí nghiệm điều tra hiện trường. Và đóng vai một phiên dịch viên tiếng Ả Rập. Hiện giờ cô không làm việc đầu tiên cũng không làm việc thứ hai. Cô đang ở đây, giữa một cuộc điều tra.” Ông ta nhìn đôi bàn tay đeo găng, và cả dây cao su trên chân nữa.


  Ông Dante sẽ không vui đâu. Nhưng tôi sẽ giải quyết ông ấy sau.


  Sau tức là bây giờ, em e là thế, Rhyme ạ.


  Ông ta tiến lại gần. Nhưng, chưa bao giờ chùn bước trước một trận chiến, Sachs cũng tiến về phía ông ta, đứng cách chỉ vài bước. Cô cao hơn vài cm.


  Và một người nữa tiến lại gần. Ercole Benelli.


  “Còn cậu! Cậu Sĩ quan Kiểm lâm!” Ông ta nói giọng khinh khỉnh. “Cô ta không ở dưới quyền của tôi, nhưng cậu thì có. Để cho người phụ nữ này đến hiện trường, trước công chúng – chính xác là những gì tôi đã dặn cậu là không được phép xảy ra – hoàn toàn không thể chấp nhận được!” Như thể câu nói không đủ độ gay gắt nếu diễn đạt bằng tiếng nước ngoài, nên ông ta chuyển sang tiếng Ý. Mặt viên cảnh sát trẻ đỏ bừng lên, và anh ta nhìn xuống mặt đất.


  “Procuratore,” anh ta mở miệng.


  “Silenzio1!”      


  1. Câm miệng.


  Bỗng một giọng nói cấp thiết vọng tới từ sau dải băng dính vàng, “Procuratore Spiro!”


  Ông ta quay lại, nhận ra người đang gọi ông ta là một phóng viên, một trong số rất nhiều phóng viên đang đứng ở đường biên cảnh sát vạch ra. Vì vụ việc xảy ra bên ngoài hàng rào mắt cáo, nên các phóng viên có thể tiến lại gần hiện trường hơn so với khi nó xảy ra bên trong “Niente domande1!” Ông ta đột ngột ra dấu bằng tay.


  1. Không hỏi gì cả!


  Như thế không nghe thấy ông ta nói gì, tay phóng viên, là một thanh niên mặc một bộ đồ vest bụi bặm, nhàu nhĩ và quần jean bó, tiến lại gần hơn và bắn cả tràng câu hỏi cho ông ta.


  Khi đó, ông Spiro dừng lại, hoàn toàn chết lặng, và quay về phía phóng viên kia. Ông ta hỏi điều gì đó bằng tiếng Ý, rõ ràng là đang muốn biết kĩ hơn.


  Ercole thì thầm dịch lại. “Phóng viên đang yêu cầu công tố viên trả lời về tin đồn ông ấy đang được Rome khen ngợi vì tầm nhìn xa trông rộng khi nhờ hai Thanh tra pháp y nổi tiếng người Mỹ đến Ý để giúp phá án.”


  Ông Spiro trả lời, theo lời Ercole, là ông ta không biết đến tin đồn đó.


  Viên cảnh sát trẻ tiếp tục dịch. Có vẻ ông Spiro đã gạt cái tôi sang một bên và đang cân nhắc xem điều gì là tốt nhất cho người dân Ý, để bảo vệ họ khỏi gã sát nhân tâm thần này. “Các công tố viên khác, những người kém cỏi hơn, hẳn sẽ thấy đưa các điều tra viên như vậy từ nước ngoài tới đây là hành động xâm phạm quyền lãnh thổ nhưng ông Spiro thì không. Ông ấy biết tầm quan trọng của việc sử dụng người Mỹ để hiểu tâm lí của một tay sát nhân đến từ chính đất nước họ.”


  Ông Spiro trả lời thêm vài câu hỏi nữa.


  Ercole nói, “Họ hỏi có đúng là chính ông ấy đã suy luận ra việc tay sát nhân sẽ tấn công ở đây và gần như đã kịp thời tóm gọi Nhà Soạn Nhạc hay không. Ông ấy trả lời rằng đúng là như thế.”


  Sau đó, có vẻ như ông Spiro đưa ra một lời tuyên bố ngắn gọi, và các phóng viên vội vã ghi nó lại.


  Ông ta bước về phía Amelia Sachs và, lắc người cô, vòng tay ôm vai cô và nhìn vào máy quay. “Cô cười lên đi,” ông ta thì thầm, giọng nói gay gắt.


  Cô làm theo.


  Ercole cũng tiến lên, nhưng ông Spiro gắt gỏng nói, “Scappa1!”


  1. Đi ra!


  Viên cảnh sát trẻ lùi lại.


  Khi phóng viên quay đi, lách qua đám đông để chụp ảnh thi thể, ông Spiro đánh giá Sachs và nói, “Cô được ấn xá tạm thời, và có giới hạn. Và việc cô có mặt ở hiện trường, tôi sẽ không phản đối điều đó nữa. Nhưng cô không được trả lời phóng viên.” Sau đó dợm quay đầu bỏ đi.


  “Chờ đã!” Cô gọi giật.


  Ông Spiro dừng chân và quay lại, nhìn biểu cảm thì dường như ông ta không quen bị người khác gọi bằng cái giọng đó.


  Sachs nói, “Điều ông vừa nói, về khuyết tật ấy? Thật đáng xấu hổ, không giống ông.”


  Mắt họ khóa chặt vào nhau, không ai trong cả hai nhúc nhích dù chỉ một múi cơ trong một lúc lâu. Sau đó, có vẻ là ông ta có thể, chỉ có thể thôi, đã khẽ gật đầu nhượng bộ, trước khi tiếp tục đi tới chỗ ông Massimo Rossi.


  


  Suýt nữa thì chiếc Mercedes của hắn đã gặp tai nạn rồi.


  Stefan vô cùng bức bối về thảm họa ở trại tị nạn, đến mức mắt hắn nhòe đi, và suýt nữa thì hắn đã bỏ qua một chỗ rẽ khi phóng trên các ngọn đồi phía trên Capodichino.


  Hắn đậu xe lại, bước xuống xe và quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Tâm trí hắn đang hình dung ra cảnh máu không ngừng tuôn ra khỏi cổ của người đàn ông đó, tạo thành hình chuông trên mặt đất đầy cát bên ngoài trại tị nạn. Người đàn ông mà bây giờ sẽ không bao giờ là nhịp đầu trong sáng tác mới của hắn được nữa.


  Người đàn ông đó, giờ đã mãi mãi câm lặng.


  Than ôi, tình yêu của tôi.


  Tôi xin lỗi, Euterpe... tôi xin lỗi...


  Ôi, không bao giờ được phép quay lưng lại với nàng thơ của ngươi. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ...


  Đừng bao giờ làm nàng thất vọng.


  Dù rằng Stefan không hề muốn gã đàn ông đó chết theo cách này, nhưng bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Tác phẩm của Stefan đã bị hủy hoại, điệu valse của hắn - vốn thật hoàn hảo - cũng đã bị hủy hoại.


  Hắn lau khô mắt, và liếc nhìn về phía trại tị nạn.


  Và một hình ảnh làm hắn chết sững. Nếu là một âm thanh thì đó chính là tiếng thuốc nổ.


  Không!


  Không thể như thế.


  Không thể nào...


  Stefan nặng nhọc lê bước xuống đồi - vẫn núp dưới các tán thông và mộc lan - và dừng lại, áp má vào một thân cây sần sùi.


  Có phải là sự thật không?


  Phải, phải, đúng vậy. Mắt nhắm chặt và đầu gối thì khuỵu xuống. Hắn thấy tuyệt vọng.


  Vì bên dưới kia, ở đúng vị trí nơi gã đàn ông đã chết, nơi máu của người đó túa ra ồ ạt, Artemis đang đứng ngay đó.


  Nữ cảnh sát tóc đỏ ở nhà máy ở Brooklyn. Stefan biết rằng có vài người ở New York đã đến Ý để hỗ trợ điều tra về II Compositore1. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng đó lại chính là người phụ nữ thông minh đã tìm ra nhà máy và xông qua hàng rào, như một nữ thần trên đỉnh Olympia, nữ thần săn bắn xông về phía con mồi.


  1. Nhà Soạn Nhạc.


  Không, không, không...


  Trong cuộc đời của Stefan chỉ có một điều quan trọng duy nhất, đó là đến được với Hòa âm. Hắn sẽ không cho phép bất kì thứ gì, hay bất kì ai, làm hắn lệch hướng khỏi thiên đường đó, nơi bản giao hưởng của vũ trụ ngân nga một cách hoàn hảo. Vậy nhưng cô ta lại đang ở đây, Artermis, quyết tâm ngăn chặn hắn, và khiến cuộc đời hắn vang lên những nốt nghịch chói tai.


  Hắn nằm cuộn tròn trên mặt đất, biết rằng mình nên di chuyển, nhưng lại run lẩy bẩy vì thất vọng. Gần đó, một con côn trùng cất tiếng kêu, một con cú hú lên, một con vật lớn làm gãy một cành cây và giẫm sột soạt trên cỏ.


  Nhưng những âm thanh ấy không thể an ủi hắn.


  Artermis... Ở Ý.


  Quay về nhà đi, hắn tự nhủ. Trước khi cô ta bắt đầu tìm kiếm ở đây. Bởi vì cô ta sẽ làm như thế. Cô ta nguy hiểm chết người. Cô ta sắc bén. Và cô ta đang hăm hở muốn đi săn.


  Cô ta là một nữ thần. Cô ta sẽ cảm giác được nơi hắn đang ở.


  Hắn đứng dậy và lảo đảo quay về xe. Hắn khởi động máy, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, và lái ra đường.


  Hắn sẽ làm gì đây?


  Một suy nghĩ nảy ra. Điều gì sẽ khiến một nữ thợ săn không lường trước được?


  Quá rõ ràng.


  Đó là cô ta sẽ trở thành con mồi của một thợ săn khác.
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  Tối muộn hôm đó, 10 giờ, biệt đội Nhà Soạn Nhạc tập trung tại Questura.


  Tất cả mọi người, trừ ông Dante Spiro - người đàn ông có giờ giấc riêng... và quan điểm riêng đó.


  Rhyme liên tục mất kiên nhẫn nhìn vào phòng thí nghiệm, nhìn Beatrice, người đang chậm chạp phân tích các bằng chứng. Những ngón tay của cô ta mập mạp, và bàn tay cô ta thì nhỏ nhắn. Thế nhưng kể cả khi nhìn từ đây, Rhyme cũng có thể nhận thấy rõ rệt về Thom, người đã cố tình nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình hai lần chỉ trong vài phút. Rồi, rồi, tôi biết rồi.


  Nhưng Rhyme không có tâm trạng ra về, chắc chắn cũng không có tâm trạng đi ngủ. Anh đang rất phấn khởi, như mỗi lần gặp một vụ án hóc búa. Mệt mỏi sau chuyến đi, đúng thế, nhưng giấc ngủ vẫn sẽ trốn tránh anh, kể cả khi quay về khách sạn xa hoa.


  Sachs nói, “Hắn ta giết người có chủ đích à? Hay bởi vì việc tóm người - ý tôi là bắt cóc ấy - xảy ra bất trắc? Có người đã xuất hiện. Hoặc nạn nhân đã nhìn thấy hắn ta và chống trả. Sau khi người đó chết, hắn ta vẫn bỏ lại thòng lọng như mọi khi.”


  “Hoặc,” Ercole đưa ra ý kiến, “hắn phát bệnh tâm thần và ngày càng thích giết người hơn. Hắn không muốn tốn thêm thời gian sáng tác nữa.”


  Beatrice Renza bước vào phòng, mang theo một quyển sổ vàng cùng các ghi chép của cô ta. “Cuối cùng cũng xong, đây là những gì tôi có. Để ghi lên bảng.” Cô ta hất đầu về phía khung giấy. “Và tôi cũng đã đính kèm báo cáo từ ghi chếp của một trong số các cảnh sát có mặt ở đó.”


  Ercole đưa bút dạ cho cô ta, thừa nhận chữ mình xấu không cần tranh cãi.


  Cô ta nói: “Fammi la traduzione1.”


  Anh chàng gật đầu, vừa nói vừa đánh vần một số từ bằng tiếng Anh, và sửa lỗi sai của Beatrice trong khi cô ta viết.


  Trung tâm tiếp nhận Capodichino


  Nạn nhân:


  Không phát hiện ra vũ khí giết người.


  Hiện trường gây án bị giẫm đạp, phần lớn đã bị hủy hoại.      


  Phát hiện một người quan sát trại tị nạn trong một hoặc hai ngày vừa qua, phù hợp với mô tả về Nhà Soạn Nhạc. Không có thông tin thêm.


  Có dấu vết của amobarbital (thuốc an thần) trong khoảng đất bên cạnh nạn nhân, trong dấu chân của nghi phạm.


  Thòng lọng siêu nhỏ, được làm từ sợi dây đàn, không xác định được nhà sản xuất. Chắc là đàn cello. Dài 32cm.


  Dấu bánh xe: Michelin 205/55R16 91H, giống như ở các hiện trường khác.


  Dấu chân: Converse Cón, cỡ 45, giống như ở các hiện trường khác.


  Nhân chứng khai rằng nghi phạm lái một chiếc xe to màu đen hoặc xanh dương sẫm.


  Giấy nhớ màu vàng.


  Không thể xác định nguồn.


  Địa chỉ được biết bằng mực xanh dương (không thể xác định được nguồn mực): Filippo Argelati, 20-32, Milan.


  Không có dấu vân tay nào đọc được.


  Nằm dưới xác nạn nhân nhưng không rõ là của anh ta hay Nhà Soạn Nhạc hay của người khác.


  Các sĩ quan ở trại tị nạn hiện đang tìm hiếm các nhân chứng khác.


  Xem khuôn mặt dựng bởi FACETTE.


  Khuôn mặt được dựng của Nhà Soạn Nhạc cho thấy một gã đàn ông da trắng đầy đặ, đầu trọc - có cả hình ảnh hắn đội nón và không đội nón. Hắn ta trông giống mười nghìn người đàn ông da trắng béo tốt khác. Có rất ít vụ án Rhyme từng tham gia mà trong đó, bản vẽ của họa sĩ cung cấp được đầu mối giúp bắt giữ tội phạm.


  Nhìn vào tấm bảng, ông Rossi suy tư: “Tờ giấy nhớ đó, Milan... Nó có thể là gì? Nó có phải của Malek Dadi không? Hay Nhà Soạn Nhạc có người quen ở đó? Hắn có thể đã bay tới đó, thành lập một cứ điểm, và rồi lái xe tới Naples gây án.”


  “Nó có gần đây không?” Rhyme hỏi.


  “Không. Bảy trăm km.”


  Sachs nói: “Chúng ta phải lần theo nó.”


  “Ai đó thuộc Lực lượng Cảnh sát Milan,” Ercole nêu ý kiến. “Chắc ông phải biết các sĩ quan ở đó, Ispettore.”


  “Tất nhiên là tôi biết. Nhưng một người có thể nhanh chóng nắm được bản chất vụ án ư? Biết phải tìm cái gì ư? Tôi nghĩ tốt nhất là ai đó ở đây nên đi. Daniela và Giacomo có những vụ án khác. Ercole, không có ý gì đâu, cậu chỉ mới tham gia trò chơi này thôi. Tôi tự hỏi liệu...”


  Sachs nói, “Tôi sẽ đi.”


  “Đó cũng là điều tôi định đề xuất.”


  Rhyme nói, “Nhưng còn ông Spiro thì sao?”


  “À, em chưa kể cho anh nhỉ, Rhyme,” Sachs giải thích. “Em đã được vào danh sách khách mời quan trọng. Một phóng viên nào đó đã nói rằng ông ta được khen ngợi vì sự sáng suốt khi đưa chúng ta từ Mỹ tới đây.” Cô hạ giọng xuống. “Ông ấy suýt nữa đã cười đấy.”


  “Ông Dante Spiro cười à?” Ông Rossi cười lớn. “Chuyện thường ngày như việc Giáo hoàng qua đời vậy.”


  Sachs nói, “Tôi sẽ tìm ai đó ở lãnh sự quán ở đó để dịch cho tôi.” Cô nhìn về phía Ercole. “Cậu có thể ở lại đây và giải quyết những vấn đề khác.”


  Những vấn đề khác...


  Anh ta hiểu, cũng như Rhyme, là cô đang nói về vụ án Garry Soames. Vẫn còn phải xét căn hộ của cậu sinh viên này. Ercole thoáng hiện về lo lắng, quan ngại rằng cô có thể nói đến vụ này trước mặt ông Rossi, nhưng tất nhiên là cô không làm thế.


  Cô nói, “Máy may chở chúng tôi đến đây hiện đang ở Anh. Các vị có cái máy bay nào mà tôi có thể sử dụng không?”


  Ông Rossi cười. “Chúng tôi không có cái nào, e là thế. Chúng tôi bay bằng hãng hàng không Alitalia, giống như mọi người bình thường, chỉ có một vài vụ án là ngoại lệ.” Ông ta nhìn Ercole. “Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm có máy bay đấy.”


  “Để chữa cháy rừng. Bombardier 415 Super Scooper. Chúng tôi có cả một cái Piaggio P180. Nhưng không có cái nào trong đó ở gần đây cả.”


  Anh ta nói bằng giọng cho thấy, theo Rhyme hiểu, thật ra chúng sẽ không được chở các Thanh tra người Mỹ đi bất kì đâu, kể cả dù có một cái ở gần đây.


  “Tôi sẽ kiểm tra chỗ Alitalia,” Ercole nói.


  “Không,” Rhyme nói, rồi quay sang nói với Sachs. “Không lên máy bay thương mại. Anh muốn em mang vũ khí theo.”


  Ông Rossi nói, “Phải, nó sẽ mất thêm kha khá thời gian và các thủ tục giấy tờ.”


  Bất quy tắc...


  Sachs hỏi, “Thế phải làm sao đây? Lái xe xuyên đêm à?”


  Rhyem nói, “Không. Anh có ý này. Nhưng anh cần gọi điện thoại.” Sau đó, anh nhìn về phía Thom. “Được rồi, được rồi. Tôi sẽ gọi từ khách sạn.”


  Bên cạnh đó, anh cũng đang hăm hở muốn tiếp tục tìm cách nếm thử vị rượu nho.


  V


  ĐẦU LÂU XUỐNG CHÉO


  THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG CHÍN
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  Lúc 8 giờ sáng, Rhyme, Sachs và Thom một lần nữa lại trình hộ chiếu cho lính thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kì ở cánh cổng được canh phòng cẩn mật dẫn vào Lãnh sự quán Hoa Kì và được đưa tới sảnh bên trong.


  Rhyme đã được nghỉ ngơi và chỉ còn di chứng say rượu nhẹ - rượu nho có vẻ tử tế hơn whiskey lúa mạch về mặt này.


  Năm phút sau, họ đã ở trong văn phòng của Tổng lãnh sự, một người đàn ông đẹp trai, săn chắc ngoài năm mươi tuổi. Ông ta mặc một bộ vest xám, áo sơmi trắng, và thắt một cái cà vạt màu xanh rực rỡ như làn nước lấp lánh bên ngoài. Henry Musgrave có phong thái đã được rèn luyện kĩ càng và đôi mắt mẫn cảm của một tù nhân chung thân trong ngành ngoại giao. Không giống như bà Chalotte McKenzie, ông takhoong câu nệ điều gì khi tiến thẳng tới chỗ Rhyme và bắt tay.


  “Tôi đã nghe nói về anh, tất nhiên rồi, anh Rhyme. Tôi đã tới New York và Washington. Anh được lên báo, thậm chí được nhắc đến trên khắp thủ đô. Một vài vụ án của anh - gã đó, Kẻ Tầm Xương, hắn được gọi như vậy nhỉ. Đúng là ấn tượng.”


  “Đúng vậy. Chà.” Rhyme chưa bao giờ phản cảm với những lời tâng bốc, nhưng giờ thì anh không có tâm trạng tán gẫu; bởi chắc chắn rằng Nhà Soạn Nhạc đang tổ chức một vụ tấn công khác - vì vụ việc xảy ra ở Trung tâm tiếp đón đã thất bại, hoặc bởi vì hắn ta hiển nhiên đã lún sâu hơn vào sự cuồng loạn.


  Ông Musgrave chào đón Sachs và Thom với một cái bắt tay nhiệt tình, sau đó ngồi xuống và chuyển sự chú ý của mình tới màn hình máy tính. “À, nó đã được xác nhận.” Ông ta đọc trong giây lát và ngẩng lên. “Vừa nhận được báo cáo tóm tắt của Cơ quan An ninh Quốc gia. Không phải tuyệt mật đâu - nó sẽ được gửi tới cánh báo chí bây giờ. Các vị sẽ thấy hứng thú đấy. CIA và Cơ quan chống khủng bố Áo, BVT, đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố ở Vienna. Họ đã tìm thấy nửa cân C4, một loại chất nổ kích hoạt bằng di động và một bản đồ trung tâm mua sắm ở ngoại ô. Chưa có người tấn công, nhưng họ đang điều tra.”


  Rhyme nhớ lại rằng đang có nhiều báo cáo xôn xao về việc nghi ngờ có hoạt động khủng bố - cả ở châu Âu và Mỹ. Đó là lí do Lực lượng Cảnh sát Quốc gia có ít cảnh sát hỗ trợ điều tra vụ án Nhà Soạn Nhạc hơn bình thường.


  Được rồi, đã hiểu. Tin vui cho tất cả mọi người. Tiếp tục thôi.


  Ông Musgrave rời mắt khỏi màn hình. “Vậy là, một tên giết người hàng loạt tới từ Mỹ.”


  Rhyme liếc về phía Sachs, nhắc nhở cô rằng họ không có thời gian sửa sai cho nhà ngoại giao này về lí lịch tội phạm của Nhà Soạn Nhạc.


  Tổng Lãnh sự suy tư, “Người Ý cũng có vài kẻ như vậy - Ác quỷ Florence1. Rồi cả Donato Bilancia2 nữa. Rồi thì một y tá hiện đang bị nghi ngờ đã giết gần bốn mươi bệnh nhân. Còn có cả Các Quái vật của Satan3. Chúng chỉ bị kết tội giết ba người, dù bị nghi ngờ là đã giết nhiều hơn thế. Tôi cho rằng người Mỹ sẽ thắng giải sát nhân hàng loạt nếu tính trên số lượng người chết. Ít nhất nếu anh tin truyền hình cáp.”


  1. Kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng ở Florence đã ra tay giết hại 14-16 nạn nhân từ năm 1968-1985.


  2. Kẻ giết người hàng loạt đã giết hại 17 người – 9 phụ nữ và 8 nam giới tại vùng Riviera từ 10/1997 đến 4/1998.


  3. Là nhóm tội phạm giết người theo nghi thức Satan từ năm 1998 đến năm 2004.


  Rhyme đáp lại nhanh và rõ ràng, “Columbia, Trung Quốc, Nga, Afghannistan và Ấn Độ đều vượt xa Mỹ. Giờ, về yêu cầu của chúng tôi được không? Vẫn ổn chứ?”


  “Được. Tôi vừa kiểm tra lại.”


  Tối hôm qua, Rhyme đã gọi cho bà Charlotte McKenzie, hỏi xem liệu bà ấy có thể cho mượn một chiếc máy bay của chính phủ để chở Sachs tới Milan không. Bà ấy nói không có, nhưng sẽ kiểm tra với Tổng Lãnh sự. Trợ lí của ông Musgrave đã gọi cho Rhyme báo rằng có một doanh nhân Mỹ, đang ở Naples để họp quảng bá thương mại, có một chiếc máy bay tư nhân sẽ bay tới Thụy Sĩ trong sáng nay. Máy bay đó có thể thuận tiện dừng lại ở Milan giữa đường. Và anh ta sẽ gặp họ vào sáng nay để thảo luận về chuyến bay.


  Và giờ trợ lí của ông Musgrave xuất hiện ở cửa, theo sau là một người đàn ông cao lêu nghêu, có mái tóc màu vàng dâu chói lọi. Anh ta cười toe toét và tiến lên phía trước. “Mike Hill”. Anh ta bắt tay tất cả mọi người, kể cả Rhyme, và không hề để ý đến chiếc xe lăn.


  Rhyme không ngạc nhiên khi ngài Tổng lãnh sự nói vói anh là Hill - một anh chàng mọt sách và trẻ con, một phiên bản trẻ tuổi của Bill Gates - đến đây để chào bán các sản phẩm công nghệ cao cho người Ý. Công ty của anh ta xuất khẩu các thiết bị băng tần rộng và quang học sợi, được sản xuất ở một nhà máy của chính anh ta ở vùng Trung Tây.


  “Henry đã nói cho tôi biết anh cần gì, và tôi rất vui được giúp đỡ.” Sau đó, anh ta cau mày, và giờ mới liếc nhìn chiếc xe lăn. “Nhưng phải nói trước là máy bay này, anh biết đấy, không cho người khuyết tật lên được.”


  Sachs nói, “Tôi sẽ đi một mình.”


  “Giờ giấc thế nào?”


  “Nếu có thể, tôi cần phải đến đó trong sáng nay và quay lại tối nay.”


  “Chắc chắn là chúng tôi có thể đưa cô đến đó trong vòng vài tiếng. Vấn đề duy nhất là chuyến về ấy. Phi hành đoàn có các chuyến bay khác sau Milan. Nếu không kịp, họ sẽ phải qua đêm ở Lausanne hoặc Genva.”


  “Cũng được,” Rhyme nói. “Điều quan trọng là đến đó sớm nhất có thể.”


  Hill nói, “Thế giờ cô muốn đi đâu?” Có hai sân bay ở Milan. Malpensa, sân bay lớn hơn, cách thành phố khoảng 35km về phía Tây Bắc, và còn tùy giờ giấc, giao thông có thể khá tệ. Còn Linate là sân bay trong trung tâm – sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu cô muốn vào trong thành phố. Cô thích phương án nào hơn.”


  Ông Rossi đã nói rằng nhà kho đấy nằm trong thành phố, chứ không phải ở ngoại ô. “Linate đi.”


  “Được rồi. Dễ ợt. Tôi sẽ báo cho phi hành đoàn. Họ sẽ cần gửi kế hoạch bay. Vài tiếng là đủ. Và tôi sẽ bảo tài xế của tôi đưa cô tới sân bay.”


  Sachs nói, “Anh Hill...”


  “Mike, per farvore1.” Câu đó được nói bằng giọng Ý chán nhất mà Rhyme từng nghe. “Và nếu cô định nhắc đến tiền nong thì đừng bận tâm nhé. Dừng lại ở Milan không tốn mấy đồng đâu. Vậy nên cứ xem như miễn phí.”


  1. Per farvore: Làm ơn.


  “Chúng tôi rất cảm ơn.”


  “Tôi chưa từng có cơ hội để hỗ trợ tóm một kẻ tâm thần, và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó nữa. Rất vui được làm bổn phận của tôi.” Hill đứng dậy, rút điện thoại ra khỏi túi áo và bước vào góc phòng, nơi Rhyme có thể nghe thấy anh ta nói chuyện với phi công và tài xế của mình để điều phối hành trình.


  “Lincoln, Amelia.” Một giọng nữ vang lên từ cửa. Rhyme ngẩng lên và thấy bà Charlotte McKenzie bước vào văn phòng. Mái tóc vàng ngắn của bà ta hơi dựng lên, và chiếc áo màu đồng hơn nhăn nhúm. Có lẽ cơn cảm cúm của bà ta đang gây hậu quả. “Henry,” bà ta gật đầu chào cả Thom.


  “Vậy, tôi đi nhờ tới Milan,” bà ta nói với Rhyme. “Được chứ?”


  Ông Musgrave hất đầu về phía Mike Hill, vẫn đang nói chuyện điện thoại, và nói với McKenzie, “Máy bay của Mike sẽ đưa Thanh tra Sachs đến đó trong sáng nay.”


  “Tốt. Các vị nghĩ là gã này, Nhà Soạn Nhạc ấy, đã rời khỏi Naples rồi à? Hắn ta ở trên đó sao?”


  Sachs nói, “Chúng tôi không rõ mối liên hệ. Chỉ có một địa chỉ trên một tờ giấy nhớ thu được tại hiện trường gây án ở trại tị nạn”. Sau đó, cô nói với ông Musgrave. “Có điều này tôi đang hi vọng. Liệu có ai đó ở Lãnh sự quán ở Milan có thể lái xe chở tôi, phiên dịch cho tôi không?”


  Bà Charlotte McKenzie nói, “Tôi có một đồng nghiệp ở đó. Anh ấy cũng làm công tác giống tôi, cán bộ pháp chế. Pete Prescott. Một người tốt. Tôi có thể kiểm tra xem liệu anh ấy có rảnh không.”


  “Như thế thì tuyệt quá.”


  Bà ta gửi tin nhắn, và lát sau điện thoại của bà ta reo lên báo có tin nhắn đến. “Anh ấy rảnh. Tôi sẽ nhắn số điện thoại của cô cho anh ấy, Amelia ạ.”


  “Cảm ơn.”


  Mike Hill tiến về chỗ họ, cất điện thoại đi. Ông Musgrave giới thiệu anh ta với bà McKenzie, và rồi vị doanh nhân nói với Sachs, “Tất cả đã được bố trí. Sẵn sàng cho cô lên đường rồi. Tài xế của tôi sẽ đón cô lúc 11 giờ... ở đâu thì được?”


  Cô báo địa chỉ khách sạn cho anh ta.


  “Tôi biết chỗ đó. Một chỗ lâu đời tuyệt vời. Khiến tôi cảm thấy cứ như mình ở trong nhóm nhạc Rat Pack khi ở đó.”


  Một người khác xuất hiện ở cửa, người đàn ông mảnh khảnh, trắng bệch, không xác định được độ tuổi mà Rhyme nhớ đã gặp hôm trước. À, phải rồi, viên chức quan hệ công chúng. Tên là gì ấy nhỉ?


  Anh ta gật đầu chào những người đang có mặt và tự giới thiệu bản thân với Hill. “Daryl Mulbry.”


  Người đàn ông mảnh dẻ này ngồi xuống và nói với Rhyme, “Chúng tôi đang bị oanh tạc với các câu hỏi từ báo chí - về cả Garry lẫn Nhà Soạn Nhạc. Anh có sẵn lòng ngồi xuống phỏng vấn không?” Mulbry khựng lại và chớp mắt - hiển nhiên là vì cách chọn từ gây ngượng ngùng, xét đến tình trạng của Rhyme.


  Cứ làm như anhh thèm quan tâm ấy. “Không,” Rhyme nói ngắn gọn. Tôi không có bất kì điều gì để nói ở thời điểm này, ngoài việc chúng tôi đã dựng được mặt của Nhà Soạn Nhạc, và đằng nào cái đó cũng sẽ được gửi cho báo chí thôi.”


  “Phải. Tôi đã thấy nó rồi. Một gã trông đáng sợ đấy. To lớn. Nhưng còn Garry thì sao? Có phát hiểu nào không?”


  Rhyme chợt hình dung về phản ứng của ông Dante Spiro khi ông ta đọc được trên báo là một ‘cố vấn người Mỹ’ không tên đã bình luận về vụ án này.


  “Không phải bây giờ.”


  Bà McKenzie nói thêm, “Tôi nên nói cho anh biết điều này: Garry đang nhận được những lời đe dọa. Như tôi đã đề cập, những người bị cáo buộc phạm tội tấn công tình dục sẽ chịu những nguy hiểm nhất định. Thêm vào đó, cậu ta là một người Mỹ... Chà, đó là một vấn đề. Cơ quan chức năng có để mắt trông nom cậu ta, nhưng không có gì đảm bảo cả.”


  “Không phỏng vấn,” Rhyme kiên trì nói. Nhưng anh nói thêm. “Nhưng trong khi Amelia đi vắng, tôi sẽ xử lí tiếp vụ án này.”


  Bà McKenzie nói, “À. Tốt.” Vẻ ngập ngừng cho Rhyme biết rằng bà ta đang băn khoăn không rõ chính xác thì anh có thể xử lí tiếp thế nào khi mà mông anh đã gắn chặt trên một cái xe lăn, ở một đất nước không có cơ sở hạ tầng được như ở Mỹ, khi Đạo luật về người khuyết tật có hiệu lực.


  Anh không nói cho bà ta biết là anh có một vũ khí bí mật.


  Thực ra là hai.
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  Những Tiếng thét đen đã bắt đầu kêu gào.


  Mới sáng sớm, nhưng thất bại ở trại tị nạn và hình ảnh nữ cảnh sát tóc đỏ đã đánh thức hắn, những tiếng gào rú vang vọng trong tâm trí, inh tai nhức óc như mũi khoan của nha sĩ.


  Phải, hắn ta có một kế hoạch cho Artemis. Phải, Euterpe đã thủ thỉ trấn an hắn ta từ trên cao. Nhưng, như hắn ta biết rất rõ, rất ít thứ có thể ngăn cản được những Tiếng thét đen cương quyết kia. Hắn ta đã hi vọng tự kiểm soát được chúng, nhưng cuối cùng, hắn ta biết, mình sẽ thua. Cũng giống như khi bạn tỉnh giấc với chút quặn thắt trong bụng, nhỏ thôi, không có gì đáng kể. Tuy vậy, bạn vẫn hiểu rõ, không chút nghi ngờ, rằng mình sẽ sớm quỳ gối ôm lấy nhà vệ sinh trong một tiếng đồng hồ tới vì cúm hoặc ngộ độc thức ăn.


  Những tiếng gào rú nhỏ, sẽ sớm trở thành Tiếng thét đen.


  Và sẽ sớm thôi.


  Tay run rẩy, da đẫm mồ hôi - những thứ này chẳng là gì khi so sánh với một Tiếng thét đen.


  Đi đi lại lại trong nhà, rồi đi ra ngoài trong bình minh ẩm ướt.


  Dừng lại, dừng lại, dừng lại!


  Nhưng chúng không dừng lại. Vậy nên hắn ta đã uống thêm thuốc (thứ đó chẳng bao giờ có hiệu quả, chẳng bao giờ) và, trong chiếc 4MATIC1, phóng tới nơi hắn ta đang đứng: trung tâm thành phố Naples hỗn loạn - nơi hắn ta cầu nguyện những tạp âm vang dội sẽ chôn vùi những tiếng thét, (Đôi khi điều đó cũng hiệu quả. Trớ trêu thay, tiếng ồn lại là thứ cứu rỗi hắn ta trước Tiếng thét đen - càng nhiều, càng ồn ào, càng hỗn loạn thì càng tốt).


  1. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian do hãng Mercedes-Benz phát triển.


  Hắn ta lao vào giữa đám đông đang chen lấn trên vỉa hè. Đi qua hàng bán đồ ăn, quán bar, nhà hàng, tiệm giặt ủi, cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Hắn ta dừng lại bên ngoài một quán cà phê, tưởng tượng bản thân có thể nghe thấy tiếng dao nĩa trên đĩa sứ, tiếng răng cắn, hàm nhai, môi chóp chép...


  Tiếng dao cắt...


  Như dao cứa trong họng...


  Hắn ta đang thẩm thấu tiếng ồn, hít lấy hít để tiếng ồn, để che đi những tiếng hét.


  Khiến chúng dừng lại đi, khiến chúng dừng lại đi...


  Nghĩ về những năm tháng tuổi vị thành niên, ánh mắt tảng lờ của các cô gái, đám con trai thì không như vậy, nhưng chúng luôn nhìn chằm chằm và, đôi khi, cười lớn khi Stefan bước vào lớp học. Lúc ấy hắn ta còn gầy gò, vẫn chơi được thể thao, kể được một, hai câu chuyện cười, biết tán gẫu về tivi, và về âm nhạc.


  Nhưng những cái bình thường đó không che khuất được sự quái gở.


  Hắn ta thường xuyên đắm chìm trong thanh âm của một giáo viên, giai điệu từ lời nói của cô ấy, chứ không phải là nội dung - hắn ta thậm chí còn chẳng nghe thấy chúng.


  “Stefan, tổng số là?”


  Ôi, một sự ngân nga đẹp đẽ! Bộ ba âm ở cuối câu. Đảo phách. Son, son, rồi Si giáng khi cô ta cao giọng vì câu hỏi. Đẹp tuyệt.


  “Stefan, đây là lần cuối cùng em được lờ tôi đi. Em sẽ đến phòng thầy hiệu trưởng. Ngay bây giờ.”


  Và “thầy hiệu trưởng”, một bộ ba còn hay ho hơn!


  Chỉ đến lúc ấy hắn ta mới nhận ra: Ôi, lại gây chuyện rồi.


  Và mọi người trong lớp hoặc lờ hắn đi, hoặc nhìn chằm chằm vào hắn (cũng tàn nhẫn tương đương).


  Quái gở. Stefan quái gở.


  Chà, đúng là hắn như thế thật. Hắn ta cũng biết rõ điều đó như bất kì ai. Và phản ứng của hắn ta là: làm gì giúp hắn ta đừng quái gở nữa thì làm, không thì câm mồm lại.


  Giờ, thì đứng ở góc phố đông đúc trong một thành phố đông đúc, Stefan áp đầu vào một bức tường đá cũ kĩ, và để một nghìn âm thanh đi qua người mình, xuyên qua hắn, nhấn chìm hắn trong làn nước ấm áp, bao bọc và an ủi trái tim chất chứa thịnh nộ của hắn.


  Hắn nghe thấy trong tâm trí mình, trong trí tưởng tượng phong phú của mình, tiếng chuông ngân lên từ chiếc chuông đỏ trên mặt đất, ngày một lan rộng ra từ cổ người đàn ông tối qua.


  Nghe thấy âm thanh của máu réo lên trong tai, rền vang như chiếc chuông máu đang kêu leng keng, leng keng, leng keng.


  Nghe thấy tiếng kêu gào của người tị nạn.


  Nghe thấy những Tiếng thét đen.


  Từ thời thanh niên, khi những Tiếng thét đen bắt đầu, ngăn chúng tránh xa hắn đã là cả một trận chiến. Âm thanh giống như nguồn sống đối với Stefan, an ủi, lí giải và khai sáng. Những tiếng ván cọt kẹt, tiếng cành cây răng rắc, tiếng những bước chân động vật nhỏ giẫm lên vườn và bãi cỏ ở Pennsylvania, tiếng rắn khè khè trong rừng cây. Nhưng cũng giống như cách những vi sinh vật khỏe mạnh có thể gây nhiễm trùng, âm thanh có thể chống lại hắn.


  Những giọng nói trở thành âm thanh, và âm thanh trở thành giọng nói.


  Các thiết bị xây dựng ven đường, như máy đóng cọc thật sự là một giọng nói: “Tầng hầm, tầng hầm, tầng hầm.”


  Tiếng chim kêu không phải là tiếng chim kêu. “Trông nhún nhảy, trông nhún nhảy, trông nhún nhảy.”


  Gió không còn là gió, “Aaaaaaaa đi rồi, aaaaaaaa đi rồi, aaaaaaaa đi rồi.”


  Và một giọng nói thoát ra từ một cổ họng nghẹn ngào mà có thể đang thì thầm câu. “Tạm biệt, em yêu anh”, lại chỉ nghe như tiếng sỏi rơi trên gỗ lộp cộp.


  Giờ một Tiếng thét đen xuất hiện, tiếng thét kinh khủng, tiếng khoan rên rỉ. Nó bắt đầu từ dưới háng của hắn ta - đúng thế, bạn có thể nghe thấy chúng ở dưới đó - và lao vút lên qua xương sống, qua quai hàm, qua mắt, vào trong não bộ của hắn ta.


  Khônggggggggggggggggg...


  Hắn mở choàng mắt ra, chớp vài cái. Mọi người lo lắng nhìn hắn khi đi ngang qua. Trong khu vực này của thị trấn, may mắn thay, có người vô gia cư, cũng bị thần kinh như thế, vậy nên hắn không quá nổi bật đến độ họ phải gọi cảnh sát.


  Như thế không tốt chút nào.


  Euterpe sẽ không tha thứ cho hắn đâu.       


  Hắn ta nỗ lực kiểm soát bản thân để tiếp tục đi. Đi được hết một con phố thì hắn dừng lại. Lau mồ hôi, áp mặt vào tường, hắn thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh. Stefan đang đứng gần nhà thờ Santa Chiara trứ danh, trên đường Benedetto Croce - con đường dài một phẩy sáu km chia đôi khu vực La Mã cổ trong thành phố, và được mọi người biết đến dưới tên Spaccanapoli, hay Đường chia đôi Naples.


  Đó là một con đường hỗn loạn, hẹp, và rộn ràng với các du khách, khách bộ hành, người đi xe đạp, đi xe tay ga, hoặc xe ô tô nhỏ. Ở đây có các quầy hàng rong và cửa hàng bán đồ lưu niệm, biểu tượng tôn giáo, đồ đạc, các bức tượng nhỏ hình Commedia dell’arte1, thịt muối, mozzarella trâu, chai Limoncello2 hình đất nước này, và món tráng miệng bản địa, sfogliatelle, món bánh mì giòn mà Stefan mê mẩn - không phải vì hương vị, mà vì âm thanh vỏ bánh vỡ giòn tan giữa hai hàm răng.


  1. Một thể loại hài kịch thịnh hành ở Ý thế kỉ XVI và XVII.


  2. Một loại rượu mạnh vị chanh truyền thống của người Ý.


  Mới sáng ra trời đã nóng rồi, hắn ta cởi nón ra và lau quả đầu trọc lóc của mình bằng giấy ăn mang theo người.


  Một Tiếng thét đen mới trồi dậy, nhưng hắn đã dồn hết sự chú ý vào những âm thanh của phố phường xung quanh. Tiếng xình xịch của xe tay ga, tiếng la hét, tiếng còi, âm thanh một thứ gì đó nặng nề bị kéo trên đá, tiếng một đứa trẻ vui tươi chạy bình bịch phát ra từ một chiếc máy phát nhạc, đặt cạnh một người biểu diễn đường phố - một người đàn ông trung niên nhồi mình vào trong một cái hộp trông giống cái nôi. Chỉ có đầu của ông ta, đội một cái nón buộc dây của trẻ sơ sinh, và được đặt trên người một con búp bê, là nhìn thấy được. Hình ảnh kì dị và giọng hát kì quái của ông ta thu hút khách đi đường.


  Tiếng gió, khiến những món đồ đang phơi trên đầu quạt phần phật.


  Mẹ ơi im lặng, mẹ ơi im lặng.


  Lúc ấy, hắn ta mới nhận thức được một âm thanh khác, ngày càng lớn dần.


  Cộp... cộp... cộp.


  Nhịp điệu ấy thu hút hắn ngay lập tức. Âm thanh này nghe rất vang. Hắn nhắm mắt lại. Không quay về phía âm thanh đó. Nó ở sau lưng hắn. Và hắn thưởng thức nó.


  “Scusati,” giọng phụ nữ vang lên, ‘Không, ừm, ý tôi là: Scusami1.”


  Hắn mở mắt ra, quay lại nhìn. Cô ta có lẽ tầm mười chín, hai mươi tuổi. Mảnh khảnh, tóc tết bao quanh một khuôn mặt dài, xinh đẹp. Cô ta mặc quần jean và hai chiếc áo hai dây, màu trắng bên dưới màu xanh dương sẫm, áo lót màu xanh lá nhạt, hắn biết được qua cặp dây quai áo thứ ba. Một bên vai đeo một chiếc máy ảnh, và vai còn lại đeo balo. Trên chân cô ta, giữa vô số loại giày để chọn, là một đôi bốt đế gỗ. Chúng là thứ phát ra tiếng cộp cộp đặc trưng khi cô ta tiến lại gần.


  Cô ta ngập ngừng, chớp mắt, rồi nói, “Dov’è un taxi2?”


  1. Xin lỗi.


  2. Taxi ở đâu vậy?


  Stefan nói, “Cô là người Mỹ.”


  “Ồ, anh cũng vậy à?” Cô ta cười.


  Hắn thấy rõ là cô ta đã biết điều này từ trước.


  Cũng rõ là cô ta đang tán tỉnh. Cô ta thấy hứng thú với những gì mình nhìn thấy và, là một nữ sinh viên, cô ta đã tiến tới. Là kiểu người không ngại chủ động bắt chuyện lần đầu - hoặc lần hai hoặc lần ba. Và nếu chàng trai đó, hoặc có thể, cho vui thôi, cô gái đó, từ chối, cô ta sẽ nở nụ cười thân thiện, vô lo, và đi tiếp, vẫn phấn chấn nhờ tổ hợp không thể đánh bại là tuổi trẻ và sắc đẹp.


  Hắn ta béo, hắn đang đổ mồ hôi. Nhưng đủ đẹp trai. Và không phải là dân chơi. An toàn, thích hợp để ôm ấp.


  “Tôi không rõ cô sẽ bắt được taxi ở chỗ này, xin lỗi.” Hắn ta lại lau mặt.


  Cô ta nói: “Trời nóng nhỉ? Thật kì lạ với tháng Chín.”


  Đúng thế, dù không khí ẩm ướt của vùng Tây Nam nước Ý không phải là nguồn gốc khiến hắn đổ mồ hôi, tất nhiên rồi.


  Một nhóm học sinh, mặc đồng phục, lao qua, được dẫn đường bởi một giáo viên đang bao bọc bọn trẻ như gà mái mẹ. Stefan và cô gái tránh sang một bên. Rồi lại xoay người sang bên khác khi một chiếc xe tay ga Piaggio xông về phía họ. Một người giao hàng tóc hoa râm đội một chiếc nón đánh cá bụi bặm lại khiến họ phải tránh sang hướng khác khi ông ta lảo đảo dưới trọng lượng của một chiếc xe đẩy hàng chất đầy thùng carton, trừng mắt và làu bàu, như thể vỉa hè là đường nhà ông ta.


  “Ở đây điên rồ thật! Anh không mê nó sao?” Khuôn mặt đầy tàn nhang của cô ta thích thú không sao tả xiết, và giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng không cao vót. Nếu âm thanh là những cánh hoa thì chúng sẽ là cánh hoa hồng, bị bứt ra nhưng vẫn ẩm. Hắn có thể cảm nhận được giọng nói ấy rơi xuống da thịt hẳn như những cánh hoa đó.


  Không giống giọng nói khàn đặc khó chịu của người đàn bà xin tị nạn ghét âm nhạc, Fatima.


  Khi cô ta nói chuyện, những Tiếng thét đen dần yên tĩnh hơn.


  “Tôi không hề biết bất kì chỗ nào ở quê nhà giống như nơi này, không thể nghĩ ra,” hắn nói, bởi vì đó là điều mà một người ở quê hương của họ sẽ nói. Hắn nghĩ rằng thật ra thì thành phố New York cũng giống như thế này, nhưng cân nhắc đến chuyến phiêu lưu gần đây của hắn ở đó, hắn không tình nguyện tiết lộ nhận xét đó ra.


  Cô ta tán dóc, một cách thú vị, về việc mới đây cô ta đã đến miền Nam nước Pháp, hỏi hắn đã bao giờ đến đó chưa? Chưa à? Quá tệ. Ôi, Cap d’Antibes. Ôi, Nice!


  Những tiếng thét yếu dần đi khi hắn nghe cô ta nói. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt: thật là một phụ nữ trẻ xinh đẹp.


  Thật là một giọng nói đáng yêu.


  Và đôi bốt cộp cộp! Như tiếng trống bằng gồ hồng sắc.


  Stefan cũng có những người tình, tất nhiên. Nhưng hồi xa xưa thôi. Trước cái thời mà bác sĩ gọi là - dù chưa bao giờ nói thẳng vào mặt hắn - Tiêu tùng, ở độ tuổi hai mươi hai. Đó là lúc hắn đã từ bỏ hẳn việc cố gắng để làm người bình thường và bước chân, một cách thoải mái, vào thế giới của âm thanh. Cũng là khoảng thời gian mẹ hắn hoàn toàn chìm vào im lặng trong tầng hầm, im lặng và lạnh lẽo, trong tầng hầm bức bối và nóng nực, nơi chiếc máy giặt giặt mẻ khăn cuối cùng được giặt trong căn nhà này.


  Đó cũng là khoảng thời gian cha hắn quyết định rằng ông sẽ không chăm bẵm một thằng con trai rắc rối nữa.


  Dù vậy, trước lúc ấy, trước thời kì Tiêu tùng, chắc chắn rồi, thỉnh thoảng cũng có một cô gái xinh đẹp, những người không để ý đến sự kì lạ của hắn.


  Hắn khá là thích những đêm đó, dù cảm giác đó ngày một bớt thú vị so với âm thanh khi da thịt giao hòa. Da thịt phát ra những âm thanh khẽ khàng, tóc cũng có thể tạo ra âm thanh đó, cả lưỡi và hơi ẩm nữa.


  Và móng tay cũng có thể.


  Họng, phổi và trái tim nữa, tất nhiên.


  Tuy nhiên, sau đó, sự quái gở ngày một tăng, và đám con gái cũng bắt đầu ngó lơ hắn ngày một nhiều hơn. Và hắn cũng chẳng cảm thấy gì khi bản thân cũng cảm thấy mất dần hứng thú. Sherry hay Linda nào đó sẽ thủ thỉ bảo hắn cởi áo lót của cô ta ra, và hắn thì băn khoăn về giọng của Thomas Jefferson, hay tiếng rên rỉ của tàu Titanic khi nó chìm xuống.


  Giờ thì cô gái trẻ đi bốt cao bồi nói: “Ừm, em chỉ đến đây có vài ngày thôi. Cô bạn của em, người mà em đã đi du lịch cùng ấy, cô ấy đã chia tay bạn trai trước khi đi, nhưng rồi anh ta gọi điện, và họ quay lại với nhau, nên cô ấy cứ thế đi về nhà. Và bỏ mặc em! Sao lại như thế chứ? Nhưng em đang ở Ý! Ý em là, phải quay lại Cleveland sớm như thế sao? Em không nghĩ vậy. Vậy nên em đang ở đây. Nói, nói và nói. Xin lỗi anh nhé. Mọi người bảo em hay bị như thế. Bệnh nói quá nhiều.”


  Đúng là thế.


  Nhưng Stefan mỉm cười. Hắn có thể giả vờ cười rất đẹp. “Không, tất cả đều ổn mà.”


  Cô ta không chùn bước trước sự kiệm lời của hắn. Cô ta hỏi, “Anh đang làm gì ở đây? Anh đi học à?”


  “Không, anh làm việc.”


  “Ồ, anh làm gì?”


  Hiện tại là tròng thòng lọng quanh cổ người ta.


  “Kỹ sư âm thanh.”


  “Không thể nào! Ý anh là các buổi hòa nhạc à?”


  Giờ khi những Tiếng thét đen đã rời xa, hắn có thể hành xử bình thường, và hắn biết hắn phải làm thế. Hắn lục lọi kho dữ liệu giọng nói cùng các mẫu câu bình thường hòa nhã, và sử dụng vài cái. “Anh ước là vậy. Kiểm tra ô nhiễm tiếng ồn thôi.”


  “Hừm, thú vị đấy. Ô nhiễm tiếng ồn. Như giao thông à?”


  Hắn chịu. Hắn chỉ bịa ra nghề đấy mà thôi. “Đúng, chính xác.”


  “Em là Lilly.”


  “Jonathan,” hắn nói. Bởi vì hắn lúc nào cũng thích cái tên đó.


  Ba âm tiết. Jon-a-than.


  Một cái tên từ thời valse.


  “Hẳn anh phải có nhiều dữ liệu lắm, hoặc bất kể anh đang thu thập cái gì ở Naples này.”


  “Nơi này ồn ào. Đúng thế.”


  Thinh lặng giây lát. “Vậy, em không biết, phải bắt taxi ở đâu à?”


  Hắn nhìn xung quanh, bởi đó là điều mà một người bình thường hòa nhã sẽ làm. Hắn nhún vai. “Em cần đi đâu?”


  “À, một chỗ tham quan. Một người ở nhà nghỉ mà em đang ở đã giới thiệu chỗ này. Anh ta nói nó hết sảy.”


  Stefan cân nhắc.


  Không phải là một ý kiến hay... Hắn nên tiếp tục kế hoạch của hắn về Artemis (đó là một kế hoạch khá tốt). Nhưng cô ta đâu có ở đây, mà Lilly thì có.


  “À, anh có ô tô đấy.”


  “Không đời nào! Anh lái xe á? Ở đây á?”


  “Phải, nó hỗn loạn lắm. Bí quyết là em phải quên luật lệ giao thông đi, thế là ổn. Đừng lịch sự hay nhường đường cho mọi người. Em cứ đi thôi. Ai cũng thế cả.”


  Bình thường hòa nhã. Stefan đang ở trạng thái tốt.


  Lilly nói, “Vậy anh có muốn đi cùng không? Ý em là, nếu lúc này anh không bận ấy.”
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  Đầu lâu.


  Mười nghìn cái.


  Hai mươi nghìn cái.


  Một trăm nghìn cái đầu lâu.


  Không. Thậm chí còn nhiều hơn cả thế.


  Các đầu lâu được sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn, hốc mắt quay ra ngoài, nơi từng là mũi giờ chỉ còn là vùng tam giác tối đen, các hàm răng vàng sáng lóa khuyết lỗ chỗ.


  Đây là nơi Lily đã chỉ Stefan đến. Nghĩa địa Fontanelle ở Naples.


  Ma quái...


  Ồ, cá đi nào.


  Nó không phải là mộ theo nghĩa truyền thống; nó là một cái hang khổng lồ, gớm ghiếc, mà như sách hướng dẫn du lịch của Lily giải thích, được dùng làm đại nấm mồ khi một nửa dân số Naples chết vì bệnh dịch vào những năm 1600.


  “Và có tin đồn là bên dưới nơi này còn nhiều hơn nữa, ngược dòng từ thời La Mã. Có khi dưới chân chúng ta bây giờ có đến cả triệu cái đầu lâu đấy.”


  Họ đứng ở cửa vào, một khung cửa vòm khổng lồ do thiên nhiên tạo ra dẫn vào không gian tối hơn. Mùa này không còn là mùa cao điểm du lịch, và nơi này có rất ít du khách.


  Những người tới đây chủ yếu là để cầu nguyện, chứ không phải đi ngắm cảnh. Họ châm nến, và cầu nguyện.


  Ma quái... và tĩnh lặng. Gần như lặng như tờ.


  Chà, hắn phải chấp nhận thôi. Stefan quệt mồ hôi, cất khăn giấy đi.


  “Anh ổn chứ?”


  “Ổn.”


  Họ đi sâu hơn vào trong, đôi bốt của cô ta kêu lộp bộp, vang vọng. Đáng yêu thật!


  Đọc từ quyển sách hướng dẫn du lịch, cô ta nói nhỏ - vì đây là một nơi dễ khiến người ta tự động giảm âm lượng đi - Naples đã bị tàn phá bởi bom trong Thế chiến thứ Hai, và đây là một trong số ít những nơi người dân có thể an toàn trước máy bay quân Đồng minh.


  Ánh sáng rất yếu, và ngọn lửa từ các ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng kig dị, bóng đổ của xương và đầu lâu chập chờn - làm sống lại những nạn nhân đã chết từ hàng trăm, hoặc thậm chí là hàng nghìn năm.


  “Sởn gai ốc, nhỉ?”


  “Đúng vậy.” Dù không phải vì trông nó gớm ghiếc. Mà là vì sự tĩnh lặng. Nó khiến hang động này giống đĩa cấy vi khuẩn cho những Tiếng thét đen vậy. Một vài tiếng thét bắt đầu rên rỉ. Bắt đầu trỗi dậy. Bắt đầu bành trướng.


  Cho tới khi hắn nảy ra một suy nghĩ. Một nhiệm vụ mới. Tốt, tốt.


  Những Tiếng thét đen nhỏ dần.


  Một nhiệm vụ mới.


  Liên quan đến Lily. Và đột nhiên hắn thấy biết ơn vô cùng vì họ đã gặp nhau. Cứ như thể nàng thơ của hắn đã cảm nhận được sự gian nan mà hắn gặp phải và gửi cô ta tới chỗ hắn.


  Cảm ơn, Euterpe...


  Tất nhiên, hắn nhận ra, như hắn đã nghĩ trong thành phố, đây tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Nhưng hắn cũng nghĩ: cứ như thể mình có lựa chọn nào khác vậy.


  Thất bại tối qua... Tiếng xoẹt, xoẹt của con dao ở trại tị nạn. Máu trào ra thành hình cái chuông. Những cơn ác mộng, những tiếng sóng vỗ khi Tiếng thét đen tiến lại gần.


  Ôi, hắn cần điều này.


  Hắn đang cẩn thận quan sát Lily, dường như đến mức đói khát, và đánh mắt đi nơi khác trước khi bị cô ta phát hiện.


  Giờ Lily đang cư xử thật nữ tính. Tươi cười, mặc cho các bức tường đầu lâu cùng những hốc mắt đen kịt đang hướng về phía họ. “Xin chào!” Cô ta hét lên.


  Âm vang lặp đi lặp lại.


  Stefan vẫn còn nghe thấy nó rất lâu sau khi cô ta đã chú ý đến thứ khác.


  Họ tiến sâu hơn vào trong khoảng không gian tối tăm, lạnh lẽo.


  “Mặt anh,” cô ta nói.


  Stefan xoay lại, nghiêng đầu.


  “Mắt anh vừa nhắm lại. Anh đã nghĩ đến chuyện gì thế? Tất cả những người này là ai à?” Cô ta hất đầu về phía những cái sọ.


  “Không, chỉ đang lắng nghe âm thanh mà thôi.”


  “Nghe ư? Em chẳng nghe thấy gì cả.”


  “À, có cả nghìn âm thanh. Em cũng nghe thấy đấy chỉ là em không biết thôi.”


  “Thật à?”


  “Có máu của chúng ta, nhịp tim của chúng ta. Có hơi thở của chúng ta. Âm thanh quần áo cọ xột xoạt vào da thịt chúng ta. Anh không thể nghe thấy âm thanh của em, và em cũng không thể nghe thấy của anh, nhưng chúng vẫn ở đó. Tiếng một chiếc xe tay ga - cái đó thì khó nghe hơn, bởi vì nó là tiếng vọng của tiếng vọng. Một tiếng nhỏ giọt. Nước, anh đoán thế. Kia kìa! Có tiếng màn trập. Có người đã chụp ảnh. Bằng một chiếc iPhone bốn cũ kĩ.”


  “Trời ơi. Anh biết được điều đó sao? Nó nằm ở rất xa. Và em thì chẳng nghe thấy gì cả.


  “Em phải để cho mình lắng nghe. Em có thể nghe thấy âm thanh ở bất kì đâu.”


  “Bất kì đâu à?”


  “À, không hẳn là thế. Không phải trong chân không. Không phải ở ngoài vũ trụ.” Stefan nhớ lại một bộ phim, Alien (hoàn toàn không phải là một bộ phim dở, theo bất kì nghĩa nào). Và câu quảng cáo là: Trong không gian, không ai có thể nghe thấy tiếng bạn thét.


  Hắn kể cho Lily nghe về điều đó. Và nói thêm, “Em có biết là trong mấy bộ phim về vũ trụ, em nghe thấy tiếng súng laze, các tàu vũ trụ va chạm và nổ tung không? Sai hết đấy. Chúng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi âm thanh - tiếng súng, tiếng thét, tiếng cười của trẻ con - điều cần phân tử để dội lại. Đó là âm thanh. Đó là lí do tốc độ âm thanh khác nhau. Nếu ở mặt biển thì sẽ là 1.225km/giờ. Còn ở độ cao 18.000 mét, thì sẽ là 1.046km/giờ.”


  “Trời ơi, khác nhau quá nhỉ! Bởi vì mật độ phân tử loãng hơn sao?”


  “Đúng thế. Trong không gian không có phân tử. Chẳng có gì cả. Vậy nên nếu em mở miệng và rung dây thanh quản thì cũng không có ai nghe được em nói hết. Nhưng giả sử em đang ở cùng một người nào đó, và anh ta đặt tay lên ngực em trong khi em đang gào thét, thì anh ta sẽ nghe được em đấy.”


  “Bởi vì các phân tử trong cơ thể anh ta sẽ rung theo.”


  “Chính xác.”


  “Em thích những lúc mọi người đam mê công việc của họ. Lần đầu tiên anh nói ‘kỹ sư âm thanh’, em đã nghĩ, hừm, khá nhạt nhẽo. Nhưng anh thì, anh biết đấy, say mê nó. Như thế ngầu lắm.”


  Đúng thế. Thật buồn cười khi thứ khiến người ta phát điên lại cũng là thứ khiến người ta tỉnh táo.


  Hắn lại đang nhìn cô ta từ đầu tới chân, khi cô ta quay người và tiến lại gần một dòng chữ khắc vào đá, bằng tiếng Latinh.


  Cộp, cộp, cộp.


  Đôi bốt của cô ta.


  Đây không phải là một ý kiến hay...


  Stefan tự nhủ: Đi đi. Chào tạm biệt cô ta. Anh rất vui. Chúc em bay về nhà thuận buồm xuôi gió.


  Nhưng Stefan cảm thấy Euterpe đang bay lơ lửng trên đầu hắn, chăm sóc hắn, cho phép hắn làm điều hắn phải làm. Bất kì điều gì để đuổi Tiếng thét đen đi thật xa. Nàng sẽ hiểu.


  Rẽ sang phải hang động dẫn vào một góc khuất tối om.


  “Hãy đi vào trong kia.” Hắn chỉ về phía đó.


  “Ở đó à? Nó khá tối đấy.”


  Đúng là thế. Khá tối nhưng hoàn toàn vắng người.


  Stefan thoáng tự hỏi liệu hắn có phải thuyết phục cô ta không nhưng rõ ràng là Lily rằng cô ta không gặp nguy hiểm gì. Hắn có thể hơi kì quặc, đổ mồ hôi hơi nhiều, và mập mạp, nhưng hắn là một kĩ sư âm thanh không ngại trò chuyện và nói những điều thú vị.


  Phụ nữ luôn mê mẩn những thằng cha biết nói chuyện.


  À, và hắn còn là một người Mỹ nữa. Có thể nguy hiểm đến mức nào chứ?


  “Được thôi.” Mắt cô ta lấp lánh.


  Họ đi về phía hắn đã chỉ.


  Giả vờ nhìn xung quanh, hắn hơi đi chậm lại phía sau cô ta.


  Nghe tiếng đế bốt của cô ta gõ.


  Cộp, cộp, cộp...


  Hắn nhìn xung quanh. Chỉ còn hai người bọn họ.


  stefan thò tay vào túi và nắm lấy thứ kim loại lạnh lẽo.


  Cộp, cộp, cộp cộp cộp cộp cộp cộp...
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  Carl Sandburg.


  “Carl... Nhà thơ, đúng không?” Amelia Sachs hỏi người đàn ông đầu trọc đang lái một chiếc Renault nhỏ màu xám.


  Đồng nghiệp của bà Charlotte McKenzie, anh ta đã đón cô ở sân bay Linate, sân bay nhỏ hơn ở Milan, gần trung tâm thành phố hơn. Con đường họ đi đang rất đông đúc.


  “Đúng thế,” Pete Prescott nói với cô. “Ông ấy đã viết bài thơ ‘Chicago’”. Anh chàng viên chức pháp chế hạ giọng xuống một chút, để ra vẻ thi ca, Sachs đoán vậy, và trích dẫn các câu thơ mở đầu, về Người thiến heo.


  “Anh đến từ đó à? Chicago ấy giữ nguyên” Sachs không rõ chuyện này sẽ dẫn đến đâu.


  “Không, Portland. Ý tôi định nói là bài thơ đó cũng có thể dùng để nói về Milan. Milan là Chicago của Ý mà.”


  À. Hiểu rồi. Cô cứ băn khoăn mãi.


  “Làm việc, bận bịu, không phải là thành phố xinh đẹp nhất trong đất nước này, còn xa mới phải. Nhưng nó có năng lượng, và một sức quyến rũ nhất định. Chưa kể đến bức tranh Bữa tối cuối cùng. Thế giới thời trang. Và La Scala1. Cô có thích opera không?”


  1. Teatro alla scala, nhà hát opera ở Milan, Ý.


  “Không hẳn.”


  Khựng lại. Có nghĩa là: sao một người còn đang thở lại có thể không thích opera?


  “Tệ quá. Tôi có thể lấy vé tới xem La Traviata tối nay. Andrea Carelli hát đấy. Nó không phải là một buổi hẹn hò đâu.” Anh ta nói như thể đang chờ cô thốt lên. “Không, không, một buổi hẹn hò thì thật tuyệt.”


  “Xin lỗi. Tôi phải quay về tối nay, nếu có thể.”


  “Bà Charlotte nói cô đang giải quyết vụ án đó. Gã bắt cóc ấy.”


  “Đúng thế.”


  “Với viên Thanh tra nổi tiếng, Lincoln Rhyme. Tôi đã đọc mấy quyển sách đó.”


  “Anh ấy không thích chúng lắm đâu.”


  “Ít nhất còn có người viết về anh ta. Không ai lại viết tiểu thuyết về một viên chức pháp chế cả, tôi không nghĩ thế. Dù tôi có những vụ khá là hấp dẫn.”


  Anh ta không giải thích thêm - cô hài lòng về việc đó - mà tập trung theo dõi GPS. Giao thông ngày càng tệ hơn, và Prescott rẽ vào một đường ven. Nhưng trái với ở đây, chuyến bay từ Naples tới Milan lại diễn ra nhanh như chớp. Tài xế của triệu phú công nghệ Mike Hill, một người Ý đô con với mái tóc dày và nụ cười dễ lây, đã đón cô bên ngoài khách sạn, nơi anh ta đang đợi với một chiếc Audi màu đen bóng loáng. Anh ta lao vút tới để cầm túi xách của cô. Trong vòng nửa tiếng, sau một bài giảng lịch sử tổng quát về miền Nam nước Ý, được trình bày bởi thứ tiếng Anh khá là trôi chảy, và những câu tán tỉnh không thể gọi là “một chút”, họ đã đến đường bay dành cho máy bay tư nhân ở Naples. Cô bước lên chiếc máy bay - còn đẹp hơn cái đã chở họ đến Ý - và không lâu sau thì chiếc máy bay đẹp đẽ đã phóng lên không trung. Và cô đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu với một trong các giám đốc của Hills, đang đến Thụy Sĩ để họp. Dễ chịu, đúng vậy, dù chàng trai trẻ đó cực kì lập dị và thường xuyên khiến cô phân tâm bởi những tràng độc thoại nhiệt huyết về tình hình công nghệ cao.


  Prescott giờ đang nói, “Nói thật, tôi thích Milan hơn so với các thành phố khác ở đây. Không nhiều du khách như chỗ khác. Và tôi thích thức ăn ở đây hơn. Miền Nam nhiều phô mai quá.”


  Gần đây mới được phục vụ một miếng mozzarella chắc phải nặng gần nửa cân, nên cô hiểu điều anh ta nói, dù cũng hơi muốn bảo vệ cho nền ẩm thực Naples. Một cảm giác thôi thúc mà cô đã nén xuống.


  Anh ta nói thêm, “Còn ở đây á? Trời ạ, nhìn giao thông xem.” Anh ta nhăn nhó và đánh xe sang một tuyến đường mới, đi qua các cửa hàng và cơ sở sản xuất nhỏ, cửa hàng bán buôn và căn hộ, rất nhiều cửa sổ trong đó được che bằng những tấm rèm kì lạ, làm từ kim loại hoặc lưới, có bản lề từ trên đỉnh. Cô cố gắng đoán xem các cơ sở thương mại đó sản xuất hay bán cái gì qua biển hiệu, nhưng không mấy thành công.


  Và phải, nó có một phần giống với Chicago, nơi cô mới tới có vài lần. Milan là một thành phố màu đá, bụi bặm, giờ được nhấn nhá bằng màu lá thu đang nhạt dần, mặc dù tông ảm đạm được làm dịu đi bởi những mái nhà đỏ xuất hiện khắp nơi. Naples rực rỡ màu hơn nhiều - dù cũng hỗn loạn hơn.


  Cũng giống như tài xế da ngăm, nhiệt tình của Hill, Prescott cũng vui vẻ giảng giải về đất nước này.


  “Cũng giống như Mỹ, ở Ý cũng có ranh giới Bắc - Nam. Phía Bắc thiên về công nghiệp hơn, còn phía Nam thì thiên về nông nghiệp. Nghe quen chứ? Chưa từng có một cuộc nội chiến nào tương tự, dù cũng có những trận chiến để thống nhất các vương quốc khác nhau. Một trận chiến nổi tiếng đã diễn ra ở ngay đây. Cinque Giornate di Milano. Sự kiện Năm ngày ở Milan. Một phần của cuộc chiến giành độc lập đầu tiên, năm 1840. Sự kiện đó đuổi người Áo ra khỏi thành phố này.”


  Anh ta nhìn về phía trước, thấy một đoạn tắc đường, và rẽ ngoắt sang phải. Sau đó, anh ta nói. “Vụ án đó, ý tôi là Nhà Soạn Nhạc ấy, vì sao hắn ta lại đến Ý vậy?”


  “Chúng tôi không chắc. Vì cho đến giờ, hắn ta đã chọn lựa hai người nhập cư, người tị nạn, có thể hắn nghĩ cảnh sát sẽ khó giải quyết các vụ án mà nạn nhân là những người chưa có giấy tờ hơn. Và họ cũng có ít động lực để điều tra hơn.”


  “Cô nghĩ là hắn ta thông minh đến thế à?”


  “Nhất định rồi.”


  “À, nhìn kìa!”


  Giao thông đã đình trệ. Từ trên máy bay, cô đã gọi cho Prescptt và cho anh ta địa chỉ ghi trên tờ giấy nhớ tìm thấy ở hiện trường gây án nơi Nhà Soạn Nhạc đã chém Malek Dadi tới chết. Prescott đã trấn an rằng chỉ mất khoảng nửa tiếng để đi từ sân bay tới đó, nhưng chưa gì họ đã vật vã trên đường với khoảng thời gian dài gấp đôi dự tính rồi.


  “Chào mừng tới Milan,” anh ta làu bàu, lùi lên vỉa hè, quay đầu xe và tìm một tuyến đường khác. Cô nhớ là Mike Hill đã cảnh báo về giao thông từ sân bay lớn hơn về Milan, nghĩ thầm: hãy tưởng tượng xem phải mất bao lâu để vật lộn với khoảng ba mươi hai km tắc nghẽn gian thông như thế này.


  Khoảng gần một tiếng rưỡi sau khi cô hạ cánh, Prescott rẽ vào một con đường nằm cạnh một cái kênh nông và rộng. Khu vực này vừa có những tòa nhà lâu năm, những tòa nhà thời thượng kì quặc, và cả những tòa nhà lòe loẹt. Nhà dân, nhà hàng, cửa hiệu.


  “Đây là Navigli,” Prescott thông báo. Anh ta chỉ về phía đường nước nông, “Nơi này, và một vài chỗ khác, là tất cả những gì còn lại của một trăm sáu mươi km kênh đào nối Milan với các con sông để vận chuyển hàng hóa và hành khách. Rất nhiều nơi ở Ý có sông ở gần hoặc chạy thẳng qua thành phố. Nhưng Milan thì không. Đây là một nỗ lực để tạo ra các tuyến đường thủy nhân tạo, để giải quyết vấn đề đó. DaVinci đã giúp thiết kế cả cửa cống và kênh đào.”


  Anh ta quay xe và lái trên một con phố yên tĩnh tới một ngã tư toàn các tòa nhà thương mại. Ở đây vắng vẻ. Anh ta đậu lại ngay dưới một tấm biển cấm đậu, với thái độ của một người biết chắc là mình sẽ không phải nhận vé phạt, chưa nói đến việc bị cẩu xe đi.


  “Chỗ đó ngay kia kìa: Filippo Argelati, Hai mươi - Ba mươi hai.”


  Một tấm biển màu hồng - do màu đỏ bị bạc màu: Fratelli Guida. Magazzino.


  Prescott nói, “Anh em nhà Guida. Nhà kho.”


  Tấm biển đã rất cũ, và cô đoán là các anh em nhà này đã qua đời từ rất lâu rồi. Ông Massimo Rossi đã nhắn tin cho cô biết rằng tòa nhà này thuộc sở hữu của một công ty bất động sản thương mại ở Milan. Nó được cho một công ty có trụ sở ở Rome thuê, nhưng gọi điện tới văn phòng thì không ai nghe máy.


  Cô xuống xe và đi lên vỉa hè trước cửa tòa nhà. Đó là một tòa nhà hai tầng trát vữa, màu nâu sáng, và phủ đầy những hình vẽ bậy trông rất táo bạo. Bên trong cửa sổ được sơn màu nâu sẫm. Cô khom người xuống và chạm vào một vài mảnh thủy tinh vỡ màu xanh trước cánh cửa đôi lớn.


  Cô quay lại, và Prescott cũng bước xuống xe. Cô hỏi, “Anh có thể ở lại đây và để mắt đến hàng xóm không? Nếu có người xuất hiện thì hãy nhắn tin cho tôi.”


  “Tôi...” Anh ta bối rối. “Được thôi. Nhưng vì sao lại có người xuất hiện chứ? Ý tôi là, trông như thể đã không có ai ở đó nhiều tháng, à không, nhiều năm ấy chứ.”


  “Không, có người vừa ở đây, mới khoảng một tiếng vừa rồi thôi. Một cỗ xe. Nó chạy qua một cái chai nằm trước cửa. Nhìn thấy chứ. Miếng thủy tinh đó?”


  “À, ở đó. Có.”


  “Bên trong vẫn còn bia ướt.”


  “Nếu có hành động phi pháp đang diễn ra thì chúng ta nên gọi cho Carabinieri hoặc Cảnh sát Quốc gia.” Prescott đang dần trở nên không thoải mái.


  “Không sao đâu. Chỉ cần nhắn tin thôi.”


  “Tôi sẽ làm vậy. Chắc chắn. Nhất định tôi sẽ nhắn tin. Nhưng tôi nên nhắn cái gì?”


  “Một biểu tượng mặt cười là ổn. Tôi chỉ cần cảm thấy điện thoại rung thôi.”


  “Cảm thấy... Ồ, cô sẽ tắt tiếng. Để không ai nghe thấy á? Phòng trường hợp có người ở bên trong?”


  Không cần xác nhận.


  Sachs quay lại tòa nhà. Cô đứng nép ở một bên cửa, tay đặt gần báng súng Beretta ở túi bên hông. Đúng là không có cơ sở gì cho thấy Nhà Soạn Nhạc đã mang vũ khí của hắn tới Milan trong chiếc ô tô mui kín sẫm màu, nghiền nát cái chai trong khi rẽ vào nhà kho, và giờ đang chờ sẵn bên trong với một lưỡi dao cạo, hoặc một con dao, hoặc một cái thòng lọng trên tay.


  Nhưng cũng chẳng có lí do thuyết phục nào để ta không nghĩ như thế cả.


  Cô dùng nắm tay đập cửa, hét lên một tiếng, “Polizia1!”


  1. Cảnh sát đây!


  Cô thấy tự hào về bản thân vì đã phát âm khá chuẩn tiếng Ý, và lờ đi sự thật hiển nhiên là cô đã vi phạm luật nghiêm trọng.


  Dẫu vậy, không có tiếng đáp lại.


  Lại đập cửa thêm một lần nữa. Vẫn chẳng có gì cả.


  Sau đó, cô đi vòng quanh tòa nhà. Ở phía sau có một cánh cửa nhỏ hơn nhưng cũng đã bị chặn lại bằng một sợi dây xích và ổ khóa khá to.


  Cô lại tiếp tục gõ cửa.


  Vẫn không có ai trả lời.


  Cô quay về chỗ PrescottPrescott. “Vậy?” Anh ta hỏi.


  “Đã được khóa kín, khóa chắc lắm.”


  Anh ta thấy nhẹ nhõm. “Chúng ta tìm cảnh sát chứ? Hay đi xin trát? Cô có muốn quay lại Naples không?”


  “Anh có thể mở cốp xe ra không?”


  “Cốp... à ừ.” Anh ta làm theo.


  Cô lục lọi và lấy ra một bộ đòn bẩy bánh xe.


  “Anh có phiền không?” Sachs hỏi.


  “Ừm, không.” Anh ta có vẻ đang nghĩ rất nhanh, và có lẽ nhớ ra là mình chưa bao giờ dùng dụng cụ này nên sẽ không có dấu vân tay của anh ta trên dụng cụ đột nhập.


  Sachs khẳng định rằng cửa trước - cửa cho người ra vào, không phải cửa cho xe cộ to - yếu ớt hơn so với sợi dây xích ở phía sau. Cô nhìn xung quanh - không thấy một nhân chứng nào - và luồn bộ đòn bẩy bánh xe vào gầm cửa. Cô đẩy thật mạnh, và cửa nhích ra đủ xa để khóa trượt ra khỏi khung, và khiến cửa bật mở.


  Cô đặt bộ đòn bẩy bánh xe ra xa cửa, để không ai có thể lấy nó làm vũ khí. Sau đó cô rút khẩu súng Beretta ra và nhanh chóng bước vào, nheo mắt để thích ứng với bóng tối đang bao trùm căn phòng.
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  Những gì cuộc sống đem lại cho chúng ta thật kì lạ.


  Chỉ mới khoảng một, hai ngày trước thôi, anh còn là cảnh sát bảo vệ cây, cảnh sát bảo vệ lửng... cảnh sát bảo vệ nấm.


  Còn giờ thì anh là một điều tra viên tội phạm, được tham gia phá một vụ án khá lớn: truy bắt Nhà Soạn Nhạc.


  Các cảnh sát - Cảnh sát Quốc gia và Carabinieri - phải phấn đấu nhiều năm trời với những vụ trộm vặt, trộm xe, trấn lột, giật vòng... và chưa bao giờ có cơ hội tham gia vào một cuộc điều tra nào như thế này.


  Khi lái xe trong khu phố dễ chịu gần trường Đại học Federico Đệ Nhị, Ercole Benelli ngẫm nghĩ với vẻ thích thú rằng thật ra đây là vụ án giết người hàng loạt thứ hai mà anh từng thụ lí (phải, Amelia à, tôi nhớ rồi: Nhà Soạn Nhạc không phải là một tay sát nhân hàng loạt). Dẫu vậy, vụ án thứ nhất có nạn nhân là một tá đầu gia súc bị đánh cắp trên những ngọn đồi ở phía Đông nơi này. Cũng có thể gọi đó là vụ bắt cóc, cho dù những con vật tội nghiệp ấy đã nhẹ nhàng đưa chân, không một lời phản đối, đi thẳng vào thùng xe của chiếc xe đã cuỗm chúng đi, và biến chúng thành món khai vị và thịt hộp.


  Nhưng giờ anh là một điều tra viên thực thụ, chuẩn bị tự mình điều tra một hiện trường gây án.


  Điều thú vị hơn nữa đó là: Ercole chính là vũ khí “bí mật” của Lincoln Rhyme, như chính miệng vị chuyên gia nổi tiếng ấy đã nói với anh.


  Chà, một trong hai vũ khí bí mật thì đúng hơn. Vũ khí bí mật còn lại đang ngồi bên cạnh anh, Thom Reston, phụ tá của Rhyme.


  Không giống nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc điều tra ngầm về Soames - đi tới căn hộ của Natalia Garelli - thì nhiệm vụ này hoàn toàn không khiến Ercole phiền muộn. Anh cho là mình đã tìm được niềm vui, có thể nói như thế. Với suy nghĩ rằng thật ra có thể có một tên tội phạm khác đã gây ra tội ác ghê tởm đó và vu oan cho Garry Soames vô tội, anh lên dây cót tinh thần để làm tất cả những gì có thể nhằm tìm ra sự thật. Lúc trước, anh đã hỏi một chuyên gia. Chuyên gia này hiện diện dưới hình dáng gợi cảm của Daniela Canton. Nữ cảnh sát xinh đẹp - và hiểu biết về âm nhạc - chỉ là một Cảnh sát Phi đội bay bình thường, nhưng phần lớn những gì cô làm, khi là người đầu tiên đến hiện trường, là cách ly và giữ gìn bằng chứng cho Đội Cảnh sát Khoa học, những người sẽ đến sau. Theo lẽ tự nhiên, hỏi cô nàng là thích hợp nhất. Họ đã ngồi trong một quán cà phê của Questuea, uống capoccino, và cô nàng đã bình tĩnh giảng giải cho anh là phải tìm nhữn gì, cách tiếp cận hiện trường và, quan trọng nhất, làm sao để không làm hư hại hoặc thay đổi tình trạng bằng chứng theo bất kì cách nào. Hoặc đề phòng những người khác gây ra điều đó.


  Hóa ra phần lớn những điều này anh đã học được từ Amelia Sachs rồi, nhưng được ngồi đối diện với Daniela và ngắm nhìn đôi mắt xanh như thiên đường của cô nàng đang chăm chú nhìn lên trần nhà sẫm màu khi giảng giải vẫn thật dễ chịu làm sao.


  Ngắm nhìn các ngón tay dài, duyên dáng của cô nàng cầm lấy cái ly.


  Một con báo cheetah với móng vuốt màu xanh da trời.


  Dù vậy, anh đã quyết định rằng có lẽ cô nàng giống với một ngôi sao điện ảnh hơn là một sinh vật hoang dã, dù là ngôi sao từ một thời kì khác: những cô gái xuất hiện trong các bộ phim của các đạo diễn Ý vĩ đại - Fellini, De Sica, Rossellini, Visconti.


  Vì vậy, anh cố kiềm chế cảm giác thôi thúc đột ngột muốn khoe với cô nàng về Isabella. Dù anh rất tự hào về nó, nhưng dường như chẳng có cái cớ nào thích hợp để đưa đẩy chủ đề về một con bồ câu đang mang thai với người phụ nữ ưu tú này cả. Thế là anh chỉ đành ngồi ghi chép lại các điểm cần lưu ý.


  Vậy nên, sau khi được cô nàng trang bị kiến thức, và xem qua thật nhanh các tài liệu hướng dẫn của Đội Cảnh sát Khoa học, Ercole Benelli bèn bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Và giờ này anh chàng đang đưa chiếc ô tô vuông vắn đáng thương của mình lên vỉa hè (đậu xe theo phong cách Naplex), và xuống xe - cùng với kẻ đồng lõa của mình.


  Thom nhìn xung quanh khu phố. “Khu vực nào trong thành phố đây?”


  “Gần trường đại học, vậy nên có rất nhiều sinh viên. Nhà văn. Nghệ sĩ. Phải, phải, trông có vẻ khó chịu nhưng thật ra khá dễ chịu đấy.”


  Con phố họ đang đứng mang những đặc điểm điển hình cho khu vực này của Naples. Các tòa nhà chung cư hẹp được sơn vàng, xám hoặc đỏ - và phần lớn đều cần sơn lại. Một vài bức tường được trang trí bằng những hình vẽ bậy và không khí “nặng mùi”, đã vài ngày rồi chưa có xe thu gom rác - một tình trạng không có gì bất thường, và cũng không hoàn toàn là lỗi của Naples, vì băng Camorra nắm quyền kiểm soát việc thu gom rác và các bãi rác thải. Và việc thu gom rác có thể thay đổi thất thường, phụ thuộc vào việc ai trả tiền ai trễ.


  Quần áo treo trên dây phơi. Trẻ con chơi đùa trong các ngõ hẻm và các khoảnh sân sau của những ngôi nhà đứng độc lập. Ít nhất có bốn trận bóng đá đang diễn ra, tuổi của các cầu thủ dao động từ sáu tới bảy cho tới tận đầu hai mươi. Những cầu thủ ở độ tuổi lớn hơn, theo Ercole để ý, rất vạm vỡ và có kĩ thuật tốt, một vài người có vẻ có trình độ cao và chuyên nghiệp hơn.


  Bản thân anh chưa bao giờ chơi bóng một cách đam mê cả - quá cao, quá lêu nghêu. Thú vui của Ercole khi còn bé là nhìn chim và chơi các môn cờ.


  “Anh có chơi bóng không? Ý tôi là bóng đá ấy,” anh hỏi Thom.


  “Không. Hồi đại học tôi chơi đấu kiếm.”


  “Đấu kiếm! Thật thú vị. Anh có đam mê môn đó không?” Anh quan sát cơ thể gầy gò, đầy cơ bắp của anh ta.


  “Tôi đã thắng một số giải.” Lời này được nói ra một cách khiêm tốn.


  Cuối cùng, Ercole đã khiến Thom phải thừa nhận rằng suýt thì anh ta đã được đi Olympic.


  “Căn nhà đằng kia.” Ercole tiến về phía căn nhà. Đó là một căn nhà hai tầng và rõ ràng đã được cải tạo lại để cho thuê: một cánh cửa thứ hai dẫn vào tầng trệt đã được lắp thêm vào một cách vụng về. Chỗ này, tức là không gian sống ở tầng dưới này, là nơi Garry Soames đã sống. Không khó để suy ra điều đó vì trên cánh cửa gỗ rẻ tiền có dán một tấm bảng viết dòng chữ to tướng cảnh báo rằng nơi này đã bị phong tỏa theo lệnh của cảnh sát và không ai được phép xâm nhập. Chuyện này có bình thường không? Phong tỏa nguyên một tầng chỉ vì có dính líu tới một vụ án, mà lại còn không phải là địa điểm nơi vụ tấn công đã xảy ra nữa?


  Có lẽ với một tội ác kinh khủng như cưỡng hiếp thì có.


  Thom mỉm cười. “Cái đó nói là chúng ta không được phép ở đây, đúng không?”


  “Không được phép xâm nhập, đúng vậy. Chúng ta đi ra đằng sau đi. Ở phía trước dễ bị nhìn thấy lắm.” Họ đi vòng qua một con hẻm đầy cỏ dại ra phía sau căn nhà.


  Khi đang đi, điện thoại của anh reo lên báo có tin nhắn. Đấy là tin nhắn trả lời cho tin nhắn mà anh đã gửi đi không lâu trước đó - trên đường lái xe tới đây.


  Ercole à. Có chứ, tôi có thời gian ăn bữa xế1 sau khi tan tầm. Tôi có thể đề xuất Quán rượu Castello lúc 9 giờ tối không?


  1. Nguyên văn: aperitivo, tức bữa ăn lúc xế chiều của người dân Ý với rượu và đồ ăn nhự trước giờ bữa tối.


  Anh cảm thấy bị kích thích ở vùng bụng dưới. Chà, nhìn đi. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải nhận lời từ chối rồi cơ.


  Cảnh sát bảo vệ lửng. Cảnh sát bảo vệ nấm...


  Nhưng cô đã đồng ý rồi! Anh có một buổi hẹn hò rồi!


  Anh gõ vào điện thoại: Chỗ đó được đấy!


  Sau một chút phân vân, Ercole bỏ dấu chấm than ở cuối đi và gửi tin nhắn.


  Được rồi. Quay lại làm việc thôi, Thanh tra Benelli.


  Khó có khả năng một kẻ có thể đột nhập vào cửa trước để rắc thuốc gây mê cưỡng hiếp mà không bị bắt gặp. Cửa sau thì sao nhỉ? Có một cánh cửa ở ban công tầng hai. Chỗ này có cửa sổ, nhưng những cái đủ lớn để một người trèo qua được thì ở trên cao - 3 mét lận, nên không dễ tiếp cận. Ở tầng một có các khe cửa ở hai bên căn nhà, nhưng chỉ cao khoảng 20cm, quá nhỏ để lách vào. Mà dẫu sao, chúng cũng đã được niêm phong kín, và rõ ràng là đã không bị mở ra trong vài thập kỉ rồi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ.


  Thom chỉ về phía hai người công nhân béo lùn đang sơn căn nhà bên cạnh. Ercole và anh ta tiến lại gần họ. Hai người đàn ông nhìn thấy đồng phục của cảnh sát và trèo xuống khỏi giàn giáo. Ercole hỏi xem liệu họ có nhìn thấy ai ở sân sau trong mấy ngày vừa qua không. Họ trả lời là họ chỉ để ý thấy có vài thằng nhóc chơi bóng đá vào ngày hôm qua hoặc hôm kia.


  Thom bảo Ercole hỏi xem liệu họ có để thang lại đây qua đêm không, nhỡ đâu kẻ đột nhập lại mượn dùng chúng. Nhưng không. Họ mang tất cả thiết bị ra về. Như vậy là một người muốn đột nhập vào có thể phải tự mang thang theo. Ercole bèn mượn một cái thang của hai công nhân và dùng nó để trèo lên từng ô cửa sổ một. Chúng đã bị khóa hoặc sơn niêm phong.


  Anh trả lại thang và bước vào sân sau.


  Tay chống hông, anh nhìn chăm chú vào cạnh bên căn nhà của Garry. Có rác ở trong sân, ngoài ra không còn gì nhiều. Dưới hiên có hai chậu hoa bằng nhựa lớn, trống không. Ở tầng này không có cửa sau - chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu ở bên phải hiên nhà. Cũng giống như các cửa sổ ở cạnh nhà, nó được sơn niêm phong.


  Anh đeo găng tay cao su và dây cao su vào chân. Thom cũng làm như vậy. Họ trèo lên ban công nhô ra trên tầng hai. Trên đó có một cái ghế gấp, bạc màu và rách rưới, và ba chậu hoa lớn nữa, đầy đất khô khốc, nứt nẻ, nhưng không có cây, dù sống hay chết. Một cánh cửa có cửa sổ dẫn lên tầng trên. Anh thử mở nó. Cửa đã bị khóa, cũng giống như các cửa sổ này. Qua ô kính đầy bụi và lấm tấm bùn, anh có thể nhìn thấy một căn bếp, nhưng không có dụng cụ hay đồ đạc gì. Các kệ bếp phủ kín bụi, không hề có dấu hiệu động chạm.


  Thom cũng nheo mắt. “Không có người sống. Vậy là không có nhân chứng nào là hàng xóm tầng trên của Garry cả.”


  “Đúng vậy. Tệ thật.”


  Lại trèo từ ban công xuống sân sau, Ercole làm theo lời khuyên của Daniela và lùi ra xa căn nhà, gần 10 mét. Anh quay lại và quan sát toàn cảnh ngôi nhà. Cô đã giải thích rằng hành động này giúp ta nhìn thấy bối cảnh xảy ra vụ án.


  Cửa ra vào, cửa sổ nằm ở đâu nhỉ? Để tiện di chuyển ấy. Ở đâu có hốc có hẻm - những nơi người ta có thể nằm chờ và lên kế hoạch đột nhập nhỉ?


  Đâu là điểm quan sát để từ đó người bên trong có thể nhìn ra ngoài, và chỗ nào, ở bên ngoài, là nơi người ta có thể nhìn vào trong?


  Có thùng rác nào có thể chứa bằng chứng không?


  Liệu có chỗ giấu vũ khí không?


  Các câu hỏi chồng chất. Nhưng không có câu trả lời nào hữu ích cả. Anh lắc đầu.


  Đó là lúc Thom nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Cậu hãy trở thành hắn đi.”


  “Hắn á?”


  “Tên tội phạm ấy.” Viên phụ tá đang nhìn về phía anh và rõ ràng đã chú ý đến biểu cảm hoang mang của Ercole. “Cậu biết từ đó chứ?”


  “Có, có, chắc chắn rồi. Tôi hiểu từ ‘tội phạm’. Nhưng trở thành hắn là sao?”


  “Đó là lí do Lincoln từng là vua điều tra hiện trường gây án khi anh ấy làm nhân viên pháp y ở Sở Cảnh sát New York. Và đó cũng là lí do anh ấy chọn Amelia làm trợ lí cỉa mình cách đây nhiều năm. Bản thân tôi thì không hiểu.” Lát sau, viên phụ tá bổ sung thêm, “Nhưng quá trình đó là phải thâm nhập vào suy nghĩ của kẻ sát nhân. Cậu không còn là cảnh sát nữa. Cậu là kẻ sát nhân, kẻ đột nhập, kẻ cưỡng hiếp, kẻ quấy rối. Cậu giống như một diễn viên nhập tâm - cậu hiểu chứ, thâm nhập vào suy nghĩ của những nhân vật mà họ đóng. Việc đó có thể khá gian khổ. Cậu phải đến những nơi tối tăm. Và có khi mất kha khác thời gian mới thoát được khỏi đó. Nhưng những nhà điều tra hiện trường giỏi nhất có thể làm được điều đó. Lincoln nói rằng ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh, những cảnh sát pháp y giỏi nhất có thể dễ dàng trở thành những tên tội phạm xấu xa nhất. Vậy nên mục đích của cậu không phải là đi tìm manh mối, mà là lặp lại tội ác đó từ đầu tới cuối.”


  Mắt Ercole quay lại nhìn căn nhà. “Vậy giờ tôi là một tên tội phạm.”


  “Đúng là như thế.”


  “Allora, mục tiêu của tôi là đặt bằng chứng vào trong căn hộ để khiến Garry Soames bị tình nghi.”


  “Đúng thế,” Thom nói.


  “Nhưng cửa trước mở ra một con đường nhộn nhịp, và có rất nhiều hàng xóm. Tôi không thể đột nhập qua đường đó. Có lẽ tôi có thể giả vờ muốn thuê căn hộ trên tầng và, khi được đại lí môi giới cho vào, tôi lẻn xuống căn hộ của Garry và bỏ bằng chứng lại.”


  “Nhưng khi là một tên tội phạm, liệu cậu có làm thế không?” Thom hỏi.


  “Không, tất nhiên rồi. Bởi vì nếu làm vậy, tôi sẽ lưu lại bằng chứng từng có mặt ở đây. Vậy nên, tôi phải đột nhập qua bên hông hoặc cửa sau. Nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị khóa hoặc sơn niêm phong. Và không có dấu hiệu của...”


  “Hãm lại đã, Ercole, cậu lại đang nghĩ như một điều tra viên rồi. Lại lần theo các dữ kiện của vụ án. Cậu phải nghĩ như tên tội phạm ấy. Cậu phải là tên tội phạm đó. Cậu phải là tên tội phạm cưỡng hiếp thật sự, cậu phải tìm cách đổ tội cho Garry. Hoặc cậu là cô bạn gái mà cậu ta đã đối xử tệ bạc và muốn trả đũa. Cậu đang tuyệt vọng. Và cậu phải làm cho bằng được.”


  “Phải, phải,” Ercole thì thầm.


  Vậy mình là tên tội phạm.


  Mình tuyệt vọng. Mình tức giận. Mình phải vào được bên trong và cài thuốc gây mê vào phòng ngủ của Garry.


  Ercole đi đi lại lại trong sân sau. Thom bám theo anh. Nhưng bỗng viên cảnh sát dừng phắt lại. “Tôi phải cài thuốc gây mê, nhưng đó chỉ là một phần trong mục tiêu của tôi thôi. Phần còn lại là bảo đảm chắc chắn rằng không ai biết rằng tôi đã làm chuyện đó. Không thì cảnh sát sẽ ngay lập tức kết luận rằng Garry vô tội và bắt đầu tìm kiếm tôi.”


  “Phải. Tốt rồi đấy. Cậu đã nói ‘tôi’ chứ không phải ‘hắn ta’”.


  “Tôi sẽ làm thế nào đây? Tôi không thể là siêu ác nhân và tuột xuống qua ống khói được. Tôi cũng không thể đào hầm trong căn hộ...”


  Ercole lia mắt quan sát mặt sau của căn nhà, thật sự cảm thấy được cảm giác tuyệt vọng quặn thắt bên trong mình. Mình có ít thời gian vì mình không được để ai nhìn thấy. Mình không có thiết bị xịn xò vì mình không phải là một tên trộm chuyên nghiệp. Vậy nhưng mình phải đột nhập vào trong và bảo đảm là không có dấu hiệu cho thấy cửa ra vào hay cửa sổ đã bị nạy ra. Anh lầm bầm, “Hoàn toàn không có dấu hiệu nào... Mình làm thế bằng cách nào đây? Bằng cách nào?”


  Thom im lặng.


  Ercole, nhìn chằm chằm vào căn nhà mà anh cần đột nhập. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm.


  Rồi chợt hiểu ra, và anh bật cười.


  “Sao thế?” Thom hỏi.


  “Tôi nghĩ tôi đã có cậu trả lời rồi,” viên cảnh sát nhẹ nhàng trả lời. “Chậu hoa. Câu trả lời là các chậu hoa.”
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  Đã đến lúc thấy máu rồi.


  Alberto Allegro Pronti lặng lẽ đi ra từ một con hẻm tối tăm phía sau nhà kho Anh em nhà Guida ở số 20-32, đường Filippo Argelati, ở Milan.


  Khi ngồi ở một cái bàn bập bênh, nhấp một li rượu vang Valpolicella, tất nhiên là vang đỏ, lão bỗng nghe thấy một âm thanh cách đó nửa khu phố. Một tiếng thụi. Có lẽ là một giọng nói.


  Lão lập tức đứng dậy, vội vã đi tới nơi mà lão tin là âm thanh phát ra từ đó: căn nhà kho.


  Giờ lão đang ở sau lưng tòa nhà cũ đó và có thể nhìn thấy thứ mà lão tin là một cái bóng lập lòe trên một trong những ô cửa sổ đã bị sơn kín.


  Có kẻ ở bên trong.


  Và điều đó là đáng mừng với Pronti, và khá đáng buồn với kẻ đó, bất kể đó là ai.


  Người đàn ông năm mươi tám tuổi, dẻo dai và mạnh mẽ, quay lại chỗ lão đang nhấm nháp rượu và lấy ra một món vũ khí. Một cây gậy sắt, dài khoảng một mét. Phía cuối đầu gậy là một chiếc đai ốc vuông, đã rỉ sét, dính chặt vào gậy.


  Nó rất hiệu quả, và rất nguy hiểm.


  Nguy hiểm chết người.


  Lão bảo Mario cứ ở nguyên tại chỗ, lão sẽ tự mình xử lí vụ này. Sau đó, lão quay lại nhà kho, lặng lẽ lẻn vào từ phía sau, nhòm qua một chỗ trên ô cửa sổ mà lão đã cạo sơn đi, khi vào trong đó gần đây, để có thể làm đúng cái việc lão đang làm - do thám bất kì kẻ nào có thể đang ở trong đó, và xử lí chúng theo cách lão muốn.


  Pronti liếc qua lỗ nhòm, mạch máu đập điên cuồng, bán tín bán nghi khi mơ hồ nhìn thấy một con mắt nhìn thẳng về phía mình. Nhưng không có gì hết. Dẫu vậy, lão để ý thấy có một cái bóng ở lối ra vào, nơi cầu thang dẫn từ đây tới sàn tầng hai. Đúng vậy, có một mục tiêu ở bên trong.


  Trong đôi giày chạy bộ, lão nhón chân đi tới cửa sau và rút một chiếc chìa khóa ra khỏi túi. Lão mở khóa và cẩn thận kéo sợi xích ra khỏi các lỗ tròn khoan vào khung cửa và cửa, hạ sợi xích xuống - duỗi thẳng nó ra trên mặt đất để chúng không va vào nhau kêu leng keng.


  Lão cũng cẩn thận hạ ổ khóa xuống, tránh xa sợi dây xích kim loại, và nhổ nước bọt vào bản lề để bôi trơn cho chúng.


  Pronti đã được huấn luyện kĩ càng.


  Sau đó, nắm chặt cây gậy chết người trong tay, lão đẩy cửa đi vào trong.


  Im lìm.


  Một lát sau, mắt lão mới làm quen được với bóng tối, dù Pronti biết rõ bố cục ở đây, nhà kho này được xây như một chuồng ngựa khổng lồ, với những tấm vách cao hai mét chia mặt đất thành các khu vực chứa đồ, trừ một khu vực chứa đầy rác và các chồng vật liệu xây dựng cũ đã mục nát. Một khu vực còn lại đựng một chồng giấy carton và kệ kê hàng cao ngút, một đơn hàng mới chuyển đến từ một công ty thuê chỗ ở đây. Sàn nhà sạch sẽ, không một hạt bụi, và lão có thể đi về phía thùng carton và nấp ở phía sau mà không sợ mục tiêu nghe thấy bước chân của lão. Lão làm như vậy, và lão chờ đợi, lắng nghe tiếng cọt kẹt từ trên đầu, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại để tập trung cao độ hơn.


  Máu...


  Mục tiêu của lão quay lại đầu cầu thang, và Pronti có thể nghe thấy tiếng hắn cẩn thận đi xuống. Ngay khi xuống khỏi cầu thang, hắn sẽ quay lại cửa trước hoặc đi qua hành lang chính giữa. Dù là thế nào thì hắn cũng sẽ quay lưng với Pronti và cây gậy ác hiểm của lão.


  Đôi tai được huấn luyện chiến lược của lão - như tai dơi - sẽ cảm nhận được chính xác nơi thằng cha khốn nạn đó đứng, và Pronti sẽ bước ra ngoài, và vung thứ vũ khí chết người của lão lên. Lão nghiêng đầu lắng nghe. Ồ, phải rồi, giống như những ngày xa xưa... hồi trong quân ngũ. Những kí ức đẹp đẽ, có cả những kí ức đáng buồn nữa. Lão hay lải nhải về những chiến tích của mình trong quân ngũ khi họ cùng nhau ngồi ăn hoặc uống rượu vang đến mức khiến Mario phát chán.


  Giờ lão đang nghĩ về khoảng thời gian trên sông Po đó...


  Sau đó, Pronti cứng rắn với bản thân. Hãy nghiêm túc nào.


  Đây là một trận chiến.


  Tiếng bước chân đi xuống cầu thang và dừng lại. Nạn nhân đang phân vân xem nên rẽ hướng nào.


  Hắn định rẽ trái ra cửa, đi thẳng ư?


  Pronti nắm lấy cây gậy bằng cả hai tay. Lão ngửi thấy mùi sắt của đai ốc vuông ở sát mũi. Máu và rỉ sắt có mùi tương tự nhau, và vũ khí của lão chuẩn bị bốc lên cả hai mùi này.


  Nhưng rồi... Chuyện gì đang xảy ra thế?


  Có một tiếng bịch - một tiếng bước chân - theo sau là một tiếng bước chân nữa, rồi một tiếng bước chân nữa.


  Ở phía sau nhà kho! Kẻ xâm nhập đã không đi thẳng - tức là đi ngang qua lão theo lối đi trống trải ở chính giữa - mà lại chọn một trong những khu vực chứa đầy rác thải xây dựng, dọc tường. Pronti cứ ngỡ chỗ đó không đi qua được.


  Chà, không được đâu, anh bạn, mày sẽ không thoát được tay tao đâu.


  Pronti rời khỏi chỗ ẩn nấp của lão và, nắm chặt gậy bằng cả hai tay, lặng lẽ đi về phía cuối tòa nhà, nơi nạn nhân của lão sẽ tìm tới cửa sau, Pronti cho là như thế. Như thế này cũng được. Gã ta sẽ đi ra cửa... và Pronti sẽ đập nát hộp sọ của gã.


  Im lìm... im lìm/


  Khi lão đã tới gần chỗ đó, một bước chân khác - ở ngay gần - làm lão nhảy bật dậy.


  Vậy nhưng không nhìn thấy đôi chân nào cả.


  Cái gì thế?


  Một tiếng bịch khác.


  Và mẩu gạch lăn tới trước mặt lão rồi dừng lại.


  Không, không! Những bài huấn luyện trong quân ngũ đã phụ lòng lão.


  Những tiếng bước chân đó, tiếng bịch, hoàn toàn không phải là tiếng bước chân. Chúng dùng để đánh lạc hướng. Tất nhiên rồi!


  Sau lưng lão, giọng nói hét lên một mệnh lệnh.


  Mệnh lệnh đó được phát ra, không phải bởi một gã đàn ông, mà là một người phụ nữ, bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà lão chẳng biết mấy. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì để suy luận ra ý nghĩa và vì thế, Pronti nhanh chóng buông cây gậy ra và giơ hai tay lên trời.


  Amelia Sachs cất súng đi.


  Cô nhìn xuống người đàn ông gầy gò, râu ria lởm chởm, đang ngước nhìn thách thức trên sàn nhà kho. Lão ta mặc quần áo bẩn thỉu. Pete Prescott đang đứng cạnh cô, quan sát cây gậy sắt mà lão ta mang theo. “Một vũ khí nguy hiểm đấy.”


  Cô liếc nhìn cây gậy. Đúng là thế.


  “Il tuo nome1?” Prescott hỏi.


  1. Tên anh là gì?


  Lão ta giữ im lặng, ánh mắt láo liên.


  Prescott lặp lại câu hỏi.


  “Alberto Allegro Pronti,” lão ta trả lời, nói thêm gì đó với Prescott, và anh ta rút một tấm thẻ ra khỏi túi của lão.


  Cái này xác nhận danh tính của lão ta.


  Một tràng tiếng Ý the thé và ngang hướng cất lên. Và Sachs bắt được vài từ. “Ông ta là Cộng sản à?”


  Mắt lão ta sáng rực lên. “Partito Comunista Italiano1!”


  1. Đảng Cộng Sản Ý


  Prescott nói, “Nó đã tan rã vào năm 91.”


  “Không đúng!” Pronti rống lên. Lại nói một tràng tiếng Ý. Một tràng độc thoại dài dòng nhiệt huyết. Sachs đoán rằng lão ta là một người vẫn còn níu kéo phong trào cũ, thứ đã mất đi ý nghĩa với đa số mọi người.


  Người đàn ông huyên thuyên một lúc, gương mặt cau có.


  Prescott có vẻ thích thú. “Ông ta nói rằng cô rất giỏi mới lừa được ông ta. Ông ta là một binh lính đã được huấn luyện.”


  “Vậy à?”


  “Chà, tôi không biết rõ về việc huấn luyện, nhưng chắc là ông ta đã từng phục vụ trong quân ngũ. Ở Ý hồi xưa, tất cả nam giới đều bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự một năm.” Prescott hỏi lão ta một câu hỏi.


  Nhìn xuống, Pronti trả lời.


  “Có vẻ ông ta từng làm đầu bếp. Nhưng ông ta nhấn mạnh rằng mình đã được huấn luyện cơ bản.”


  “Câu chuyện của ông ta là gì? Và bảo ông ta đừng có nói chuyện chính trị nữa.”


  Có vẻ lão ta là người vô gia cư và sống trong một ngõ nhỏ cách đây nửa khu phố.


  “Vì sao ông ta lại muốn tấn công tôi?”


  Prescott nghiêng đầu nghe câu trả lời của ông ta, sau đó giải thích, “Ông ta mới dọn tới sống trong căn nhà kho này vài tuần trước thôi, nó đã bị bỏ hoang ít nhất một năm rồi. Ông ta thậm chí còn chằng dây xích và mua ổ khóa cho cửa sau, để có thể ra vào bất kì lúc nào tùy ý và cảm thấy an toàn trước lũ du côn đường phố. Ông ta đã gắn nó vào một cách chỉn chu. Sau đó, chủ nhà kho hoặc ai đó thuê nó đã quay lại để cất đồ, và một người đàn ông đã đe dọa rồi tống ông ta ra ngoài. Gã đó còn đánh cho ông ta một trận, và còn đá cả Mario nữa.”


  “Mario là ai?”


  “Il mio gatto.”


  “Là...”


  “Con mèo của ông ta.”


  Pronti: “Era scontroso1.”


  1. Hắn ta cáu gắt.


  Prescott nói: “Kẻ đã quẳng ông ta ra ngoài không được... dễ chịu lắm.”


  Phần lớn những kẻ đá mèo đều vậy.


  “Hôm nay ông ta đã nghe thấy tiếng ai đó và cho rằng tên kia đã quay trở lại. Pronti muốn trả thù.”


  “Ban nãy có ai đến đây không?” Cô nhắc đến cái chai bị vỡ.


  Pronti trả lời, theo Prescott dịch lại, là có, một số công nhân đã đến chuyển hàng để lưu kho hoặc đến lấy cái gì đó. “Cách đây tầm hai tiếng. Ông ta ngủ say và không để ý họ đến. Nhưng rồi ông ta đã nghe thấy tiếng cô.”


  Sachs thò tay vào túi và đưa cho người đàn ông vô gia cư một tờ hai mươi euro. Mắt lão ta mở to, và cô đoán chắc là lão đang tính toán xem có thể mua được bao nhiêu chai rượu vang rẻ tiền. Cô đưa hình ảnh được dựng của Nhà Soạn Nhạc ra, cả ảnh hộ chiếu của Malek Dadi nữa.


  “Ông đã nhìn thấy họ bao giờ chưa?”


  Pronti hiểu, nhưng lắc đầu ý bảo chưa.


  Vậy là, lời giải thích hợp lí nhất cho tờ giấy nhớ đó là nó đã được ai đó trong trại tị nạn đưa cho Dadi, có lẽ là hướng đi tiềm năng để tìm việc khi anh ta được cấp tị nạn.


  Dẫu vậy, vẫn có cơ hội mỏng manh là nó có liên kết với Nhà Soạn Nhạc. Cô bèn hỏi, “Ông mà nhìn thấy hắn ta,” tay chỉ vào điện thoại của cô, “thì gọi cho tôi nhé?” Cô làm động tác giả vờ gọi điện thoại như kịch độc thoại và chỉ vào mình.


  “Nessun cellulare1.” Lão ta bĩu môi thất vọng với cô, cứ như thể lão sẽ phải trả lại tờ tiền vậy.


  1. Tôi không có di động.


  “Có chỗ nào gần đây tôi có thể mua sim trả trước cho ông ta không?”


  “Có một tiệm tabaccaio cách đây khoảng một dãy phố.”


  Ba người bọn họ đi tới tiệm tạp hóa nhỏ xíu, và Prescott dùng tiền mặt của Sachs để mua một chiếc điện thoại, và mua cả thời gian nhắn tin, gọi điện.


  Cô lưu số điện thoại mình vào đó. “Hãy nhắn tin cho tôi nếu ông nhìn thấy hắn ta nhé.” Cô đưa cho lão ta chiếc Nokia và một tờ hai mươi euro nữa.


  “Grazie tante, Signorina1!”


  “Prego2. Hỏi xem con mèo của ông ta, Mario ấy, như thế nào rồi? Sau khi bị đá ấy.”


  1. Thật sự cảm ơn, thưa cô!


  2. Không có gì.


  Prescott đặt câu hỏi.


  Pronti trả lời với khuôn mặt tối sầm.


  “Ông ta nói rằng Mario không bị thương nặng. Nơi bị thương lớn nhất là lòng tự trọng của nó.” Prescott nhún vai. “Nhưng mà không phải thường là thế sao?”
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  “Capitano Rhyme à, Signor Reston và tôi có phát hiện mới.”


  Rhyme ngước lên khi đang gọi dở điện thoại với Amelia Sachs.


  Ercole nín bặt, giờ mới chú ý đến điện thoại.


  sachs, vẫn đang ở Milan, báo lại rằng cô không thu được gì mới cả; khá chắc chắn là manh mối mà họ đã tìm được - tờ giấy nhớ - là của Malek Dadi, chứ không phải Nhà Soạn Nhạc. Để cẩn thận, cô vẫn lấy mẫu đất trong nhà kho và chụp hình dấu chân. Còn về dấu vân tay, cô đã tìm thấy gần ba trăm mẫu, quá nhiều để phân tích hiệu quả. Nhưng nỗ lực này chắc chắn là phí công vô ích, khó có khả năng Nhà Soạn Nhạc có bất kì mối liên hệ nào với nơi này.


  Rhyme thấy thất vọng, dù không bất ngờ. Anh cũng thất vọng vì Sachs không thể quay lại Naples cho tới mai. Phi hành đoàn trên máy bay riêng của Mike Hill sẽ ở lại Thụy Sĩ đêm đó, và tới đón Sachs vào sáng sớm.


  Dẫu vậy, Sachs nói rằng cô đã tìm được một khách sạn tuyệt vời, khách sạn Manin, nằm đối diện nơi từng là sở thú Milan trứ danh. Từ đó cũng có thể đi bộ đến La Scala, rạp hát opera, và Duomo, nhà thờ lớn Milan. Cô không mặn mà lắm với các địa điểm tham quan, nhưng chắc sẽ đi một vòng , vì không có thời gian để làm điều mà cô thật sự muốn làm: đến Maranello - trụ sở của Ferrari - và đưa một con F1 ra đường đua phóng một vòng.


  Rhyme ngẩng lên nhìn viên Cảnh sát Kiểm Lâm. “Được rồi, được rồi, Ercole. Nói cho tôi nghe đi.” Anh gật đầu với Thom, tương đương với lời cảm ơn.


  “Beatrice Renza đã phân tích xong bằng chứng.” Ercole hạ giọng, một cách không cần thiết, vì trong phòng chẳng có người ngoài. “Vụ của Soames ấy. Tôi sẽ báo cáo lại với anh ngay bây giờ. Đầu tiên, về căn hộ nơi xảy ra vụ tấn công.”


  Ercole đi về phía cái bàn và tìm được tập giấy vàng mà đội điều tra không chính thức dùng cho những nhiệm vụ ngoài - tấm bảng mini. Anh chàng viết một cách cẩn thận, rõ ràng là đang nhớ lại những lời chê bai chữ viết tay của anh xấu xí chừng nào.


  Khu hút thuốc, căn hộ của Natalia Garelli, đường Carlo Cattaneo.


   Dấu vết: 


  Acetic acid.


  Acetone.


  Ammonia.


  Ammonium oxalate.


  Tro.


  Benzene.


  Butane.


  Cadmium.


  Calcium.


  Carbon monoxide.


  Thì là Ai Cập.


  Các enzyme:


  Protease.


  Lipases.


  Amylases.


  Hexamine.


  Methanol.


  Nicotine.


  Phosphate.


  Kali.


  Rượu vang đỏ.


  Saffron.


  Natri carbonate.


  Natri perborate.


  Cà ri.


  Thuốc lá và tàn thuốc lá.


  Bạch đậu khấu.


  Urate.


  Hiện trường tấn công, tầng thượng nhà liền kề, đường Carlo Cattaneo


  Dấu vết:


  Thì là Ai Cập.


  Các enzyme:


  Protease.


  Lipases.


  Amylase.


  Phosphate.


  Saffron.


  Natri carbonate.


  Natri perborate.


  Cà ri.


  Thuốc lá và tàn thuốc lá.


  Bạch đậu khấu.


  Urate


  “Như các anh có thể thấy,” Ercole hào hứng nói, “có sự tương đồng, có những yếu tố chung xuất hiện ở cả hai hiện trường. Vậy khả năng cao là kẻ có mặt ở khu hút thuốc, kẻ đã để lại những dấu vết đó, cũng chính là hung thủ.”


  Chưa chắc đã là khả năng cao, nhưng chắc chắn là có khả năng đó, Rhyme nghĩ. Quét mắt qua danh sách, cân nhắc những khả năng, kết nối các giả thuyết, vứt bỏ những giả thuyết khác.


  “Beatrice đang phân tích để cho chúng ta biết những hóa chất này có ý nghĩa gì.”


  “Tốt, tốt, tốt, dù tôi nghĩ có thể chúng ta không cần cô ấy làm điều đó đâu.”


  Viên Cảnh sát Kiểm lâm khựng lại. Sau đó, anh chàng nói, “Nhưng mà chúng chỉ là những hóa chất. Làm sao chúng ta có thể biết chúng có khả năng đến từ đâu? Chúng ta cần phải biết chúng kết hợp tạo thành cái gì.”


  Rhyme làu bàu: “Đó là điều tôi đã làm. Các hóa chất ở khu hút thuốc - chẳng hạn, acetic acid, acetone, ammonia, benzene, butane và cadmium - không có gì mới mẻ, đến từ thuốc lá.”


  “Nhưng chúng là chất độc hại, không phải sao?”


  Thom bật cười. “Đừng hút thuốc nhé, Ercole.”


  “Không, tôi không hút. Tôi sẽ không hút đâu.”


  Rhyme cau mày vì bị cắt ngang. “Vậy, như tôi đã nói. Ở khu vuẹc hút thuốc có dư lượng của khói thuốc lá. Nhưng, những thành phần khác: tôi thấy nước giặt. Các gia vị, hiển nhiên, là quá rõ rồi. Cà ri. Đồ ăn Ấn Độ. Ở hiện trường xảy ra vụ tấn công sao? Chỉ xét nước giặt và các gia vị thôi. Giờ thì hãy nghĩ lại đi, Ercole. Trên trần nhà, ở gần đó có đồ giặt phơi nào không? Ở Naples này đâu đâu tôi cũng nhìn thấy nó hết.”


  “Không, tôi chắc chắn là không có. Bởi vì tôi, hiển nhiên, cũng đã tìm kiếm chính thứ đó. Tôi đã nghĩ là ai đó lên phơi quần áo có khả năng đã chứng kiến vụ tấn công.”


  “Hừm,” Rhyme nói, và cố nhìn không giảng giải về độ thiếu tin cậy của nhân chứng. “Cặp đôi chủ hộ, cậu có số điện thoại của họ không?”


  “Tôi có điện thoại của người phụ nữ, có đây. Natalia. Cô ấy là sinh viên cùng khóa. Và xinh gái lắm.”


  “Sao tôi phải quan tâm?


  “Anh sẽ quan tâm nếu nhìn thấy cô ta.”


  “Gọi cho cô ta đi. Ngay bây giờ. Tìm hiểu xem cô ta có giặt đồ trước bữa tiệc không. Và liệu đồ ăn được phục vụ ở bữa tiệc có phải đồ ăn Ấn Độ không. Cà ri ấy.”


  Ercole tìm trong danh bạ rồi gọi điện thoại và, Rhyme hài lòng khi nghe thấy đối phương bắt máy ngay lập tức. Theo sau là một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý; và như phần lớn các cuộc trò chuyện ở đất nước này, nó có vẻ rất nồng nhiệt và giàu sắc thái hơn so với một cuộc hội thoại tương tự bằng tiếng Anh.


  Khi Ercole ngắt máy, sau đó nói, “Có, với câu hỏi về việc giặt giũ. Tôi rất tiếc phải báo như vậy. Chiều hôm đó cô ta vừa mới giặt drap giường, vì nghĩ rằng có thể một số vị khách muốn ở lại qua đêm, thay vì lái xe về nhà muộn. Dấu vết đó không liên quan đến kẻ cưỡng hiếp.


  Và, không may thay, với đồ ăn, cũng như vậy. Ở bữa tiệc, không có món ăn nào ngoài đồ chiên - anh biết đấy, khoai tây chiên và những món tương tự - hạt và dolce, đồ ngọt. Nhưng ở bữa tối trước bữa tiệc, cô ta và bạn trai cô ta đã ăn cà ri. Tôi nhớ hình của anh ta. Anh ta là người Ấn Độ. Vậy nên, điều đó cũng là tin xấu với chúng ta.”


  “Đúng là như thế.”


  Các gia vị và nước giặt ở khu hút thuốc lá hẳn đã đến từ Natalia khi cô ta đang tán gẫu với các vị khách hoặc dọn dẹp sau đó. Và cô ta hẳn đã để lại các dấu vết đó ở hiện trường xảy ra vụ tấn công khi đến trợ giúp cho nạn nhân.


  Ercole hỏi, “Tôi tin là anh từng đề cập đến việc Garry nghĩ có lẽ một người tình cũ nào đó đã vu oan cho cậu ta để trả thù.”


  Rhyme nói, “Luật sư của cậu ta đã nói với chúng tôi như vậy. Một cô nào đó tên là Valentina Morelli. Rõ ràng là cô ta đang ở Florence hoặc đâu đó gần đấy. Cô ta vẫn chưa gọi lại.


  Ngay lúc đó, điện thoại của Ercole bỗng reo lên, và anh ta liếc nhìn màn hình. Có vẻ anh ta đang đỏ mặt. Và mỉm cười nữa. Sau đó nhắn tin trả lời.


  Rhyme và Thom nhìn nhau. Rhyme ngờ rằng họ có cùng suy nghĩ: một cô gái.


  Có thể là cô nàng tóc vàng hấp dẫn đó, Daniela.


  Chà, chàng trai trẻ này có thể gặp nhiều điều tệ hơn là hẹn hò một nữ cảnh sát xinh đẹp, mạnh mẽ.


  Lincoln Rhyme biết chắc là thế.


  Ercole cất điện thoại đi. “Tôi đã để dành tin tốt nhất lại cuối cùng.”


  “Nghĩa là sao vậy?” Rhyme cằn nhằn. Sachs không có mặt ở đây để kìm anh bớt nói năng nóng nảy lại.


  “À, ở căn hộ của Garry, Signor Reston đã hướng dẫn tôi. Anh ấy đã khuyên tôi nên trở thành tên tội phạm. Tôi đã làm theo, và chúng tôi đã tìm được một thứ khá thú vị.”


  Hàng lông mày nhướn lên mất kiên nhẫn.


  “Căn nhà đó được xây dựng theo kiểu điển hình, đối xứng. Cửa sổ xứng trái phải. Còn cột chống thì đối xứng trước sau. Và cả...”


  “Ercole?”


  “À, được rồi. Nhưng ở đằng sau, chỉ có một ô cửa sổ thấp - cao khoảng 20cm - để dẫn ánh sáng vào căn hộ tầng trệt. Ở bên phải khi anh nhìn tử phía sau nhà. Chỉ có một ư? Vì sao không có cửa sổ ở bên trái? Đâu đâu cũng đối xứng trừ chỗ đó. Bản thân cái sân không cao hơn về phía bên trái so với bên phải, chỉ trừ ở đúng chỗ nơi đáng lẽ phải có cửa sổ. Chúng giống với những chậu hoa nằm trên ban công ở phía trên - nhưng những chậu ở trên chứa đầy đất.”


  Trí tò mò của Rhyme bị kích thích. “Vậy là tên tội phạm đã đột nhập vào cửa sổ ở bên trái. Đó là phòng ngủ của Garry à?”


  “Đúng thế. Và hắn ta, hoặc ả ta, đã rắc thuốc mê vào bên trong, và sử dụng đất trong hai chậu hoa để che cửa sổ đi.”


  “Nhưng những người điều tra hiện trường không tìm thấy kính vỡ hay đất trên sàn à?”


  “À,” Ercole nói. “Hắn ta - hoặc ả ta - rất thông minh. Kẻ đó đã dùng dụng cụ cắt kính. Đây, nhìn này.” Anh chàng rút ra vài bức ảnh loa lóa cỡ tám nhân mười từ một tập hồ sơ và giơ chúng lên. “Beatrice đã in chúng ra.”


  Rhyme có thể nhìn thấy dấu vết kính bị gãy thẳng tắp, hình chữ nhật xiêu vẹo.


  Ercole tiếp tục: “Và sau khi xong việc, hắn đã đặt một tấm bìa carton tìm được trong sân để che ô cửa sổ bị cắt kính trước khi đổ đất lên để che giấu vụ đột nhập. Tôi rất tiếc phải nói với anh là không có dấu vân tay trên chậu hoa hay tấm bìa carton. Nhưng tôi đã nhìn thấy dấu vết để lại bởi...” Anh chàng khựng lại. “Tương thích với dấu vết để lại bởi găng tay cao su.”


  Tốt.


  “Và tôi đã tìm thấy dấu chân mà hẳn là do kẻ phá cửa đột nhập để lại. Đó có phải là một từ không?”


  “Cũng chấp nhận được.” Rhyme cho rằng chàng trai trẻ này sẽ có một tương lại khá xán lạn trước mắt.


  Ercole bổ sung vào bảng bằng chứng mini.


  Căn hộ của Garry Soames, Corso Umberto I, Naples.


   Cửa sổ dưới bị cắt kính


  Không có dấu vân tay, nhưng có dấu vét tương thích với hăng tay cao su.


  Bị chặn bở bìa carton trước khi đổ đất lên để che giấu vụ đột nhập.


   Dấu chân bên ngoài cửa sổ bị vỡ và trên sàn nhà bên trong ngay cạnh cửa.


  Cỡ 7,5 (nam)/ 9 (nữ)/ 40 (châu Âu), đế da.


   Gamma hydroxybutyric acid, thuốc gây mê cưỡng hiếp.


   Dấu bánh xe, trong bùn ở sân sau.


  Continental 195/65R15.


   Đất thu thập được từ dấu chân.


  Đang chờ phân tích.


  “Còn loại thuốc gây mê cưỡng hiếp thì sao? Nó ở đâu?”


  “Trên bệ cửa sổ.”


  Nhìn chằm chừm vào tấm bảng, Rhyme suy tư, “Kẻ đột nhập là kẻ quái nào cơ chứ?”


  Kẻ phá cửa đột nhập...


  Anh tiếp tục, “Liệu đó có phải chính là kẻ đã gọi cảnh sát và báo tên của Garry không? Đó là giọng phụ nữ. Và cỡ giày cũng có thể là giày nữ.”


  Ercole nói, “Tôi đã tìm kiếm thông tin về bánh xe. Bánh Continental. Chúng ta không biết nó có phải là của kẻ đột nhập không, nhưng nó mới chỉ một, hai ngày tuổi thôi. Và đậu xe ở đó để không bị người đi đường nhìn thấy cũng hợp lí.”


  “Đúng là thế.”


  “Không may thay, có rất nhiều, rất nhiều loại xe có thể sử dụng loại bánh đó. Nhưng chúng ta có thể...”


  Một giọng nói cắt ngang, xuyên qua căn phòng như một lưỡi roi. “Sĩ quan Kiểm lâm. Cậu hãy ra khỏi phòng đi. Ngay lập tức.”


  Rhyme quay xe lăn lại đối diện với ông Dante Spiro. Người đàn ông mảnh khảnh này đang mặc một bộ vest đen với áo sơmi trắng không cà vạt. Với chòm râu dê, đầu trọc, và biểu cảm phẫn nộ, trông ông ta cực kì giống ác quỷ.


  “Thưa sếp...” Mặt Ercole trắng bệch.


  “Ra ngoài. Ngay bây giờ.” Một tràng tiếng Ý khắc nghiệt.


  Viên cảnh sát trẻ liếc trộm Rhyme.


  “Anh ta không phải thượng cấp của cậu - nhưng tôi thì có,” ông Spiro gầm lên.


  Chàng trai tiến về phía trước, cẩn thận đi vòng qua ông ta.


  Mắt vần nhìn xoáy vào Rhyme, vị công tố viên lầm bầm nói với Ercole, “Ra ngoài thì đóng cửa lại.”


  “Sì, Procuratore.”
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  “Sao anh lại có thể làm việc này? Anh đang điều tra chống lại một vụ án tôi đang khởi tố?”


  Ông Spiro tiến về phía Rhyme.


  Thom tiến lên phía trước.


  Vị công tố viên nói, “Cả anh cũng vậy. Anh phải ra ngoài.”


  Viên phụ tá bình thản nói: “Không.”


  Ông Spiro đối diện với Thom, nhìn vào đôi mắt của anh chàng người Mỹ, và quyết định sẽ không tranh chấp về vấn đề này và bắt anh ta ra ngoài nữa - điều mà kiểu gì viên phụ tá cũng sẽ không làm, dù trong bất kì hoàn cảnh nào.


  Ông ta quay lại nhìn Rhyme: “Tôi chưa bao giờ muốn anh có mặt ở đây. Chưa bao giờ muốn có sự hiện diện của anh. Ông Massimo Rossi cảm thấy có thể có lợi, và vì ông ấy là điều tra viên trưởng nên tôi - trong khoảnh khắc mềm lòng ngu ngốc nào đó - đã đồng ý. Nhưng, hóa ra là, anh cũng chỉ là một trong số họ.


  Rhyme cau mày tò mò.


  “Một người Mỹ thích xía mũi vào chuyện của người khác. Các anh không biết thế nào là đúng mực, trung thành, hay ranh giới. Anh là một phần trong bộ máy nhà nước khổng lồ, đần độn, sẽ lao tới bất kì đâu nó muốn tới, nghiền nát những kẻ chắn đường. Và lúc nào cũng vậy, không một lời xin lỗi.”


  Rhyme không có nhu cầu chỉ ra sự nông cạn trong lời lẽ đó, anh không bay hết 6.500km để biện hộ cho chính sách đối ngoại của Mỹ.


  “Phải thừa nhận, anh đã đưa ra những ý kiến hữu ích trong vụ án, nhưng nếu xét về chuyện đó, đó là một rắc rối do chính các anh tạo ra! Nhà Soạn Nhạc là một công dân Mỹ. Các anh đã thất bại trong việc tìm kiếm và ngăn cản hắn ta. Do đó, hỗ trợ chúng tôi là việc tối thiểu mà các anh có thể làm.


  Nhưng anh lại làm điều ngược lại - ngầm phá hoại một vụ án, vụ án của tôi, vụ án khởi tố một kẻ bị buộc một tội kinh khủng là tấn công tình dục một phụ nữ bất tỉnh? Điều đó là không thể chấp nhận được, anh Rhyme. Garry Soames không phải là nạn nhân trong một phiên tòa xử phù thủy. Cậu ta đã bị bắt giam theo luật lệ của đất nước này, một đất nước dân chủ, dựa trên những bằng chứng và lời khai xác đáng, và đang được trao đầy đủ những quyền cậu ta được hưởng. Thanh tra Laura Martelli và tôi vẫn đang tiếp tục điều tra các manh mối. Nếu được chứng minh là vô tội thì cậu ta sẽ được thả tự do. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ là cậu ta có tội, và cậu ta sẽ bị bỏ tù cho tới khi một thẩm phán tòa sơ thẩm quyết định rằng cậu ta có thể được tại ngoại trong khi chờ xét xử.”


  Rhyme mở miệng, nhưng ngay lập tức bị chặn lại.


  “Không, hãy để tôi nói nốt. Nếu anh đến chỗ tôi và nói rằng anh muốn đưa ra gợi ý cho bị đơn, đưa ra những cố vấn về pháp y, tôi sẽ hiểu. Nhưng anh không hề làm vậy. Càng thêm phần bôi bác, anh đã tuyển dụng một cảnh sát của chính chúng tôi, chàng trai trẻ đó, người mà chỉ mới cách đây vài ngày còn điều tra tình trạng các trại nuôi dê và gửi trát tòa cho những kẻ cố bán bắp cải chưa rửa. Anh đã sử dụng trụ sở cảnh sát để điều tra giúp bị đơn khi không có thẩm quyền. Ở đây, đó là hành vi vi phạm luật lệ nghiêm trọng, anh Rhyme ạ. Và thành thật mà nói, theo quan điểm của tôi, còn tệ hơn nữa, vì đó là sự sỉ nhục đối với nước chủ nhà. Tôi sẽ khởi tố anh và Ercole Benelli. Những lời buộc tội này sẽ được ghi nhận chính thức nếu anh không rời khỏi đất nước này ngay lập tức. Và tôi bảo đảm với anh, thưa anh, anh sẽ không thích các tiện ích của nhà tù mà tôi đề xuất cho anh vào đâu. Đó là tất cả những gì tôi có để nói về vấn đề này.”


  Ông ta quay lại và đi ra cửa, kéo cửa ra.


  Rhyme nói, “Sự thật.”


  Ông Spiro dừng lại, ngoái lại nhìn anh.


  Rhyme nói, “Đó là điều duy nhất quan trọng đối với tôi. Sự thật.”


  Ông ta cười lạnh. “Tôi nghi là một lời bào chữa đang chuẩn bị được quăng về phía tôi phải không? Lại là một điều mà người Mỹ thích: những cái cớ. Họ có thể làm bất kể cái gì, rồi lại bào chữa cho hành vi của mình. Chúng tôi đã giết nhầm hàng nghìn người, nhưng đó là vì chúng tôi bị mù mắt bởi một lí do cao quý hơn. Chắc đất nước các anh phải thấy xấu hổ lắm. Cả ngày lẫn đêm.”


  “Không phải là một lời bào chữa, công tố viên ạ. Đó là lời nói thật. Tuyệt đối không có gì mà tôi không dám làm để tìm ra được sự thật. Và điều đó bao gồm cả việc điều tra sau lưng ông, hay bất kì ai khác, nếu tôi cần phải làm vậy. Điều chúng tôi đã làm ở đây, tôi biết là sai thủ tục, dù có thể không trái luật.”


  “Có trái luật đấy,” ông Spiro cứng rắn nhắc nhở.


  “Garry Soames rất có thể đã phạm tội cưỡng hiếp Frieda S. Tôi không quan tâm. Thật lòng tôi không quan tâm. Nếu cuộc điều tra của chúng tôi chứng tỏ cậu ta có tội, tôi sẽ vui vẻ gửi các tài liệu đó cho ông giống như khi tôi tìm được bằng chứng bào chữa vô tội vậy. Tôi cũng đã nói hệt như vậy với luật sư của Garry. Nhưng điều tôi không thể làm là cho phép tồn tại sự không chắc chắn. Liệu bằng chứng này có nói cho chúng ta biết tất cả những gì nó có thể chưa? Có phải nó đang kiệm lời không? Nó có đang lừa đảo không? Nó có đang giả vờ là một thứ hoàn toàn khác không?”


  “Rất khôn ngoan, anh Rhyme. Anh có sử dụng lối nhân cách hóa đó trong các lớp học của anh không, để mê hoặc đám sinh viên của mình ấy?”


  Anh có, hiển nhiên rồi.


  “Tôi thấy cuộc điều tra về vụ án cưỡng hiếp của các ông được tiến hành khá ổn...”


  “Trịch thượng! Lại một phẩm chất nữa mà đám người Mỹ các anh rất giỏi.”


  “Không. Tôi nói thật lòng đấy. Ông và Thanh tra Martelli đã làm tất khá. Nhưng đồng thời đây cũng đúng là vụ án của các ông còn thiếu sót. Tôi đã phát hiện ra các manh mối điều tra mà tôi đã nghĩ nên theo đuổi.”


  “Trời ạ, đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thôi. Anh đã được nghe tối hậu thư của tôi rồi đấy. Rời khỏi đất nước này ngay lập tức, hoặc phải đối mặt với hậu quả.”


  Ông ta một lần nữa quay người đi.


  “Ông có biết về vụ đột nhập vào căn hộ của Garry không?”


  Ông ta dừng lại.


  “Có một kẻ đeo găng tay cao su đã phá cửa sổ phòng ngủ của cậu ta và che giấu việc đã đột nhập vào đó, dùng đất để che ô cửa sổ bị cắt kính. Và đó là căn phòng nói dấu vết thuốc gây mê cưỡng hiếp được phát hiện trên quần áo của cậu ta. Cả khung và bệ cửa sổ - ở bên ngoài căn nhà - cũng chứa các dấu vết của loại thuốc đó.”


  Rhyme gật đầu với Thom; anh ta đi tìm tập sổ vàng và bảng bằng chứng mini. Anh ta đưa nó cho ông Spiro, và ông ta phẩy tay gạt đi.


  Ông ta tiếp tục đi ra cửa.


  “Xin ông đấy. Chỉ cần nhìn một cái thôi.”


  Thở dài một hơi, vị công tố viên quay lại và giật lấy quyển sổ. Ông ta đọc nó một lúc. “Và anh đã tìm thấy bằng chứng liên kết một người ở, như anh nói, khu hút thuốc, với hiện trường nơi nạn nhân bị tấn công. Dấu vết, detersivo per il bucato - xà phòng - và các gia vị.”


  Vậy là ông ta nhận ra thành phần của nước giặt. Ấn tượng đấy.


  Bằng giọng cứng rắn, ông ta nói, “Nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Nguồn của các dấu vết đó hẳn là từ nữ chủ nhà, Natalia. Cô ta đã tới hỗ trợ nạn nhân. Và bạn trai của cô ta, Dev, là người Ấn Độ. Lí giải cho món cà ri.” Mặt công tố viên dịu xuống. Ông ta nghiêng đầu khi nói với Rhyme. “Bản thân tôi ban đầu cũng đã nghi ngờ cậu ta. Tôi đã lấy lời khia của cậu ta ở trường, và quan sát thấy cậu ta thường xuyên nhìn những sinh viên nữ khi họ đi ngang qua. Mắt cậu ta có vẻ hau háu. Và cậu ta đã bị bắt gặp nói chuyện với nạn nhân, Frieda, đầu tối hôm đó. Nhưng cậu ta có nhân chứng trong từng phút một của bữa tiệc. Và DNA của cậu ta cũng không trùng khớp với cái trong người nạn nhân.”


  Rhyme nói thêm, “Và một máy quay an ninh ở một khách sạn gần đó đã gặp trục trặc.”


  “Chuyện bình thường.”


  “Ông nói đúng, các bằng chứng ở chỗ Natalia không hữu dụng. Nhưng những gì chúng tôi đã phát hiện ra ở nhà Garry thì có. Dấu chân ở hiện trường.”


  Mắt ông Spiro giờ để lộ vẻ hiếu kì. Ông ta đọc. “Chân nam giới cỡ nhỏ, hoặc của phụ nữ. Và người đã gọi điện tố cáo là đã chứng kiến Garry pha thuốc vào rượu vang của Frieda là một người phụ nữ.”


  “Ercole đã thu thập đất từ chỗ hung thủ đi qua. Nó đang được phân tích. Bởi Beatrice. Điều đó có thể hữu dụng.” Rhyme nói thêm, “Đó có thể là tên tội phạm cưỡng hiếp thật sự. Nhưng cũng có thể chỉ là một ai đó muốn cậu ta gặp rắc rối - người phụ nữ đã gọi điện. Luật sư của Garry đã nói với chúng tôi rằng cậu ta khá đào hoa. Một tay chơi, ông biết chứ?”


  “Tôi biết.”


  “Và có lẽ không đối xử với phụ nữ như cái cách họ muốn được đối xử. Có một người phụ nữ ở Florence có thể...”


  Ông Spiro nói, “Valentina Morelli. Phải. Tôi đang cố gắng xác định vị trí của cô ta đây.”


  Im lặng hồi lâu. Sau đó, mặt của ông Spiro khoác lên một biểu cảm như thể mình đang phạm sai lầm đấy. “Allora, Capitano Rhyme. Tôi sẽ theo đuổi khía cạnh này của vụ điều tra. Và sẽ tạm thời giữ lại khiếu nại về việc anh và Sĩ quan Kiểm lâm Benelli sử dụng cơ sở vật chất của cảnh sát trái quy định và làm trái thủ tục cảnh sát. Tạm thời thôi.”


  Ông ta rút một điếu xì gà ra khỏi ngực áo và đưa nó lên mũi, ngửi điếu thuốc sẫm màu, rồi cất lại chỗ cũ.


  “Phản ứng của tôi với sự có mặt của anh, chắc anh đã nhận thấy, có lẽ hơi thái quá so với mức độ, xin phép được nói, phạm tội của anh. Anh đã đến đây với những rủi ro cao về sự an toàn của bản thân anh - người ở trong tình trạng như anh không thể du lịch dễ dàng được. Có những nguy cơ tiềm ẩn.”


  “Điều đó đúng với tất cả mọi người.”


  Ông ta tiếp tục mà không bình luận về câu đó, “Và không có gì bảo đảm là cho dù Nhà Soạn Nhạc bị bắt thì anh cũng sẽ thành công dẫn độ hắn ta về Mỹ. Hãy nhớ....”


  “Luật ti sói.”


  “Đúng thế. Nhưng anh vẫn đến đây để truy đuổi con mồi của mình.” Ông ta nghiêng đầu. “Để truy đuổi sự thật. Và tôi đã chống đối anh mọi lúc mọi nơi.”


  Ông Spiro dừng lại khi nhìn bảng bằng chứng về Nhà Soạn Nhạc. Ông ta từ tốn nói, “Có lí do khiến tôi kháng cự như vậy. Một lí do cá nhân, mà nó, chính xác mà nói, không thể chấp nhận được trong những nỗ lực của chúng ta.”


  Rhyme không nói gì. Anh hài lòng khi có bất kì cơ hội nào để tiếp tục theo đuổi hai vụ án - chưa kể đến còn hài lòng vì không phải vào nhà tù Ý - nên cứ mặc cho ông ta nói tiếp.


  Vị công tố viên nói, “Câu trả lời quay ngược lại một thời gian dài – về thời Thế chiến thứ Hai, khi đất nước của các anh và của tôi là kẻ thù không đội trời chung...” giọng ông Spiro nhỏ dần. “...vậy nhưng cũng không phải như thế.”


  CHƯƠNG 43


  “Hẳn là anh chưa từng nghe đến Esercito Cobelligerante Italiano.”


  “Chưa,” Rhyme nói với ông Spiro.


  “Quân Tham chiến Ý. Một cái tên phức tạp cho một khái niệm đơn giản. Một sự thật khác mà phần lớn người Mỹ không biết: người Ý và quân Đồng minh chỉ là kẻ địch ở giai đoạn đầu của chiến tranh. Cả hai phe đã kí thỏa thuận đình chiến vào năm 1943, kết thúc sự thù địch của hai bên từ lâu trước khi quân Đức ngã xuống. Đúng là một số lính phát xít vẫn tiếp tục chiến đấu, liên minh với Đức Quốc Xã, nhưng Nhà vua và Thủ tướng của chúng tôi đã liên hợp với quân Mỹ và quân Anh để chống lại quân Đức. Quân Tham chiến Ý là cánh quân Ý của phe Đồng minh.


  Nhưng, như anh có thể đoán được, chiến tranh rất phức tạp. Chiến tranh sciatta. Rối ren. Sau tháng Chín năm 43, mặc dù thỏa thuận đình chiến đã hoàn toàn có hiệu lực, và đáng lẽ chúng ta phải chiến đấu cùng nhau, thì rất nhiều binh lính Mỹ lại không tin quân Ý. Ông tôi là một viên chỉ huy bộ binh dũng cảm và có huy chương, phụ trách một nhóm người, có thể nói như vậy, để hỗ trợ Trung đội Năm của Hoa Kì và chọc thủng phòng tuyến Bernhardt, nằm giữa Rome và Naples. Một hàng rào phòng thủ cực kì kiên cố của Đức quốc xã.


  Ông tôi đã dẫn quân của mình đến phía sau phòng tuyến, gần San Pietro. Họ đã tấn công từ phía sau và giành được một thắng lợi giòn giã, dù phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng khi lính Mỹ xông tới, họ phát hiện thấy đội quân của ông tôi đứng ở phía sau phòng tuyến. Họ không thèm nghe về chiến dịch của ông. Họ đã tước vũ khí của khoảng mười ba người sống sót trong đội quân của ông tôi và vây họ lại. Nhưng họ không thèm nói chuyện với trụ sở của họ. Họ không thèm lắng nghe lời van nài của ông tôi, và tống cả đội của ông ấy vào một trại tù nhân chiến tranh, nơi có ba trăm quân Đức quốc xã.” Ông ta cười lạnh. “Anh có muốn tưởng tượng đám người Ý sống được bao lâu, dưới bàn tay của ‘đồng minh’ của họ không? Khoảng mười tiếng, chuyện kể lại như thế. Và có báo cáo rằng phần lớn đã chết một cách cực kì không dễ chịu, ông tôi cũng nằm trong số đó. Quân Mỹ thờ ơ với những tiếng gào thét đó. Khi sự thật được đưa ra, một Thiếu tá ở Trung đoàn Năm đã phát ra một lời xin lỗi với sáu người sống sót. Một Thiếu tá đã phát lời xin lỗi. Không phải là một Đại tướng, hay Đại tá. Một Thiếu tá. Lúc ấy người đó hai mươi tám tuổi.


  Tôi phải nói thêm điều này: chiến tranh không chỉ rối ren mà còn có những hậu quả mà ta không thể lường trước được. Mẹ tôi vẫn còn nhỏ khi cha bà ấy chết trong nhà tù đó. Bà chẳng biết nhiều về ông. Nhưng việc mất cha có điều gì đó ảnh hưởng đến tâm trí bà. Bà ngoại tôi tin chắc là vậy. Mẹ tôi chẳng bao giờ được bình thường cả. Bà đã kết hôn, sinh ra tôi và anh trai tôi, nhưng có triệu chứng bệnh ngay sau khi tôi chào đời. Chúng dần trở nên tệ hơn. Trầm cảm rồi phát điên, trầm cảm rồi phát điên. Cởi đồ ở chỗ công cộng, đôi khi là lúc bà đến trường để đón anh trai tôi và tôi. Đôi khi ở nhà thờ. Gào thét. Bà được chữa trị, bằng những liệu pháp mạnh.”


  Hiếm khi có người biết thành phần gốc của gel dẫn điện.


  “Những liệu pháp đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc phá hủy trí nhớ ngắn hạn của bà. Nỗi buồn vẫn đọng lại đó.”


  “Và tình trạng của bà ấy bây giờ thế nào?”


  “Bà ấy vào một bệnh viện tâm thần. Anh trai tôi và tôi vẫn thường đến thăm. Thỉnh thoảng bà ấy biết chúng tôi là ai. Loại thuốc mới, chúng đã giúp ổn định tình trạng của bà. Họ nói đó gần như là trạng thái tốt nhất mà chúng tôi có thể mong đợi.”


  “Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.”


  “Liệu tôi có thể đổ lỗi cho đất nước của các anh vì tình trạng của mẹ tôi không, công với cái chết của cha bà nữa? Nhưng tôi đã chọn không làm vậy, và giải phóng gánh nặng đó vì một lí do cực kì bất công. Allora, đây là những gì tôi có để nói. Tất cả những gì tôi có để nói.”


  Rhyme gật đầu, nhận lời xin lỗi quanh co, nhưng anh biết dẫu sao đi nữa vẫn rất thật lòng.


  Ông Spiro vỗ đùi, ra hiệu là cuộc thảo luận về chủ đề này đã kết thúc. “Đã thống nhất mục tiêu của chúng ta là sự thật sau vụ án Garry Soames rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ tiếp cận kiểu gì?”


  “Tiến độ của việc phân tích thuốc gây mê cưỡng hiếp ở Rome nên được đẩy nhanh. Chúng ta phải tìm ra xem liệu các mẫu thử trong căn hộ của cậu ta có giống với thứ tìm được trong cơ thể của Frieda hay không.”


  “Được rồi, tôi sẽ lo liệu chuyện đó.”


  “Và Beatrice đang hoàn tất việc phân tích mẫu đất ở bên ngoài cửa sổ của Garry.”


  “Bene.”


  “Nhưng tôi có một ý tưởng khác. Tôi muốn phân tích thêm một thứ nữa. Ercole có thể nói chuyện với Beatrice về điều đó.”


  “À, viên Sĩ quan Kiểm lâm. Tôi đã quên mất cậu ta.” Ông Spiro đi ra cửa. Thò đầu ra ngoài, và hét lên ra lệnh.


  Ercole bước vào phòng, trông hết sức lúng túng.


  “Cậu chưa bị sa thải, chưa đến lúc, Ercole ạ.” Ông Spiro quắc mắt. “Đội trưởng Rhyme đây đã cứu cái mạng cậu. Một cách diễn đạt kiểu người Mỹ, rất phù hợp với một Sĩ quan Kiểm lâm.”


  Ercole mỉm cười, mặc dù không thấy buồn cười chút nào.


  Mặt ông Spiro càng trở nên lạnh lùng hơn. “Nhưng nếu cậu còn có ý định bợp bịp...”


  Bịp bợm chứ, Rhyme suýt thì lên tiếng sửa lưng ông Spiro, nhưng rồi anh đã quyết định thôi không làm thế.


  “- sự nghiệp của cậu sẽ đi tong.”


  “Nhưng ông đang nói về cái gì ạ?”


  “Không hiển nhiên sao? Và tôi không ám chỉ cái trò ngớ ngẩn là nhờ Thanh tra Sachs để dịch tiếng Ả Rập, dù mánh khóe đó dễ nhìn thấu đến mức đáng buồn cười. Điều tôi đang nói đến là gã phóng viên ở Trung tâm tiếp nhận Capodichino: Nunzio Parada. Người đã trút xuống tôi cả tràng câu hỏi dồn dập vào buổi tối Dadi bị giết. Anh ta là bạn của cậu, có đúng không?”


  “Tôi... à thì, có đôi chút quen biết anh ta, đúng vậy.”


  “Và cậu đã không, sau khi thấy tôi đến, lẻn đi và dụ dỗ anh ta hỏi tôi về sự sáng suốt của tôi khi mời những người Mỹ đến đây à?”


  Má của viên cảnh sát đỏ rực lên. “Tôi vô cùng xin lỗi, Procuratore, nhưng tôi nghĩ việc Thanh tra Sachs trợ giúp sẽ có lợi cho chúng ta, và ông, tôi không có ý gì đâu, không có vẻ sẵn lòng cho phép cô ấy làm điều đó.”


  “La truffa1, trò lừa đảo của cậu là vì một mục đích chính đáng, Ercole ạ, vậy nên tôi mới hùa theo, dù tôi biết thừa. Đó là một cơ hội để đội điều tra cứu vãn mặt mũi, trong khi cho phép Thanh tra Sachs tài năng trực tiếp xử lí vụ án này. Nhưng kế hoạch của cậu, để tôi nói bằng tiếng Anh nhé, thật rẻ tiền. Và đáng xấu hổ nhất chính là: nó vô lí một cách thảm thương.”


  1. Lừa đảo.


  “Vì sao ông lại nói thế, Procuratore?”


  “Cậu không nghĩ đến việc thay vì được ca ngợi vì lựa chọn sáng suốt, tôi có thể bị chế giễu vì mời đến Ý những Thanh tra đã để kẻ sát nhân hàng loạt đó trốn thoát ở New York à?”


  Rhyme và Thom mỉm cười.


  “Cảm ơn Chúa vì báo chí là những kẻ đủ ngu ngốc nên mới bỏ qua mẫu thuẫn đó. Nhưng trong tương lai, cậu phải thẳng thắn với tôi. Không phải tôi dễ tính như một con mèo con đang rên gừ gừ sao?”


  “Allora, Procuratore, sự thật là...”


  “Cậu cư xử như thể cậu sợ tôi lắm ấy!”


  “Tôi nghĩ rất nhiều người sợ ông. Không có ý gì đâu.”


  “Vì sao lại thế?”


  “Ông nghiêm khắc. Hay quát tháo, thậm chí là hét vào mặt người khác ấy.”


  “Như các Đại tướng, nghệ sĩ, và người thám hiểm vẫn làm. Điều cần thiết thôi.”


  “Quyển sổ của ông...”


  “Quyển sổ của tôi làm sao?”


  Ercole nhìn xuống túi của người đàn ông - quyển sổ mép vàng, bìa da hiện ra rõ mồn một.


  “Nó làm sao?”


  “Allora, ông hiểu mà.”


  Ông ta gắt lên, “Sao cậu có thể quả quyết là tôi hiểu một điều nếu tôi vừa yêu cầu cậu giải thích về nó chứ?”


  “Thưa ông. Ông viết vào đó tên của những người làm ông thấy khó chịu. Những người mà ông muốn trả đũa ấy.”


  “Thế à?”


  “Tôi đã nghe mọi người nói thế. Đúng vậy.”


  “Chà, Sĩ quan Kiểm lâm. Đọc đi.”


  Anh ta mở quyển sổ ra, và Rhyme có thể loáng thoáng nhìn thấy những dòng chữ nhỏ xíu viết bằng tiếng Ý, dày đặc và cực kì tỉ mỉ.


  Ercole cau mày.


  Ông Spiro nói: “Tiêu đề. Đọc dòng trên cùng của trang đầu tiên đi. Đọc to lên.”


  Ercole nói, “La Ragazza da Cheyenne.” Anh ta nhìn về phía Rhyme và Thom. “Nó có nghĩa là Cô gái đến từ Cheyenne.”


  “Và bên dưới?”


  “Capitolo Uno. Chương một.”


  ‘“Và bên dưới nữa, cứ tiếp tục đọc đi. Dịch lại cho Capitano Rhyme đi.”


  Ercole bối rối hồi lâu. Anh ta nghiêng đầu và ngập ngừng đọc, dịch lại: “Nếu chuyến tàu bốn hai lăm tới Tucson không bị tấn công, Belle Walker đã cưới hôn phu của cô, và cuộc sống của cô sẽ rời vào vòng lặp nhàm chán, dễ đoán như các chị em của cô và trước đó là của mẹ họ.’”


  Ercole ngước lên.


  Ông Spiro nói, “Đó là một sở thích nhỏ của tôi. Tôi rất thích đọc truyện cao bồi Mỹ và tôi đã đọc rất nhiều. Kể từ khi còn bé. Cậu biết đấy, Ý và Tây Mỹ có liên kết chặt chẽ với nhau. Sergio Leone. Các bộ phim của Clint Eastwood. Per un pugno di dollari (Một nắm dollas). Il buôn, Il bruto, Il cattivo (Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại). Rồi còn có cả siêu phẩm Cera una volta it west (Miền Tây ngày ấy). Django của Sergio Corbucci, do Franco Nero đóng vai chính1. Và tất nhiên còn phải kể đến nhạc phim do Ennio Morricone soạn cho rất nhiều bộ phim kể trên. Ông ấy còn soạn nhạc cho bộ phim mới nhất của Quentin Tarantino.


  1. Đây đều là những bộ phim Viễn Tây Ý.


  Tôi đặc biệt thích các tiểu thuyết phương Tây do phụ nữ viết ở thế kỉ XIX. Cậu có biết một số quyển tiểu thuyết hay nhất là do họ viết không?”


  Chịu, chẳng biết gì hết, Rhyme nghĩ thầm. Và cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng anh vẫn gật gù tán đồng.


  ercole, có lẽ thấy nhẹ cả người vì không bị ghi tên trong quyển sổ kết án của vị công tố viên, nói, “Thật thú vị, Procuratore.”


  “Tôi cũng thấy vậy. Mary Foote đã viết một quyển tiểu thuyết thông thái về công việc đào mỏ năm 1883. Helen Hunt Jackson đã viết Ramona, khá nổi tiếng vào năm sau đó. Và một trong những quyển thú vị nhất được viết bởi Marah Ellis Ryan, Told in the Hills (Chuyện kể trên những ngọn đồi). Nó vừa có yếu tố thám hiểm, lại vừa đề cập tới mối quan hệ sắc tộc. Tôi thấy nó thật xuất sắc. Cách đây hơn một trăm năm rồi.”


  Ông Spiro hất đầu về phía quyển sổ mà Ercole vẫn đang tiếp tục đọc và nói, “Tôi cũng đã thử viết về phương Tây và đã tạo ra nhân vật đó, Belle Walker: Một người phụ nữ thượng lưu từ phía Đông đã trở thành thợ săn tội phạm. Và, cuối cùng, trong các quyển sách trong tương lai, là một công tố viên. Vậy đấy, như cậu có thể thấy, cậu Sĩ quan Kiểm lâm à, cậu không cần lo lắng về việc sẽ có tên trong các trang sách của tôi. Dù, điều này không có nghĩa là những thất bại nhỏ nhất của cậu sẽ không dẫn đến những hậu quả ác liệt.”


  “Vâng, vâng.” Mắt viên cảnh sát trẻ lại nhìn xuống các trang giấy.


  Ông Spiro nhấc quyển sổ ra khỏi tay cậu ta.


  “Ơ kìa, xin ông đấy, nhưng ai là những kẻ tấn công tàu, Procuratore? Để báo thù à? Hay để trộm?”


  Ông Spiro nhăn nhó phẩy tay, và Ercole ngay lập tức ngậm chặt miệng.


  “Giờ ta có hai vụ án phải xử lí. Và ở thời điểm hiện tại, Đội trưởng Rhyme muốn cậu sắp xếp để Beatrice phân tích sâu hơn về vụ án Garry Soames... Nó là gì nhỉ?”


  Rhyme trả lời, “Tôi đang đọc lại các bảng bằng chứng và lời khai của vụ án. Tôi muốn bản phân tích đầy đủ về chai rượu vang được tìm thấy ở khu hút thuốc.”


  “Bên trong chai rượu đã được kiểm tra xem có thuốc gây mê cưỡng hiếp hay không, và bên ngoài đã được kiểm tra xem có dấu vân tay và DNA hay không hết rồi.”


  “Tôi hiểu, nhưng tôi muốn kiểm tra dấu vết trên bề mặt chai và cả nhãn chai nữa.”


  Ông Spiro nói với Ercole, “Làm luôn đi.”


  “Vâng, tôi sẽ gặp Beatrice. Chai rượu nằm ở đâu?”


  “Kho bằng chứng ở cuối hành lang. Cô ấy sẽ biết. Còn gì nữa khônG, Đội trưởng Rhyme?”


  “Hãy gọi tôi là Lincoln. Không, tôi nghĩ hiện giờ như thế là đủ rồi.”


  Ông Spiro nhìn anh chăm chú. “Anh có câu hỏi về chai rượu vang được dùng ở bữa tiệc. Bản thân tôi thì thấy có một câu hỏi khác cũng gây tò mò không kém.”


  “Và đó là gì?”


  “Người thứ ba này, người đã đột nhập vào căn hộ của Garry Soames, có thể đã cài bằng chứng để đổ hết tội lỗi sang một người đàn ông vô tội, hoặc vì muốn bảo vệ kẻ cưỡng hiếp thật sự, hoặc vì muốn trả đũa Soames.”


  “Đúng. Đó là một giả thuyết.”


  “Còn một giả thuyết khác, anh biết đấy: kẻ đột nhập cũng có thể là một người bạn của Soames. Hắn đã đột nhập vào với hi vọng là chúng ta sẽ đi đến chính cái kết luận mà chúng ta vừa đưa ra: cậu ta đang bị gài bẫy... dù trên thực tế cậu ta có tội - người Mỹ các anh nói thế nào nhỉ? - có tội mười mươi.”
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  Chiếc máy bay G6 hạ thấp dần khi đến gần sân bay Naples, êm ru như một chiếc Cadillac trong chế độ giảm xốc mềm.


  Hôm nay, Amelia Sachs là hành khách duy nhất, và phi hành đoàn đã chăm chút cô rất kĩ lưỡng.


  “Thêm cà phê nhé? Cô thật sự nên ăn thử bánh croissant. Loại có nhân thịt muối và mozzarella là ngon nhất đấy.”


  Mình thật sự có thể quen với những thứ này...


  Sau khi đã ăn sáng và có tí cà phê trong người, Sachs ngồi ngả lưng ra sau và nhìn xuống quang cảnh bên dưới máy bay. Cô có thể nhìn thấy rõ Trung tâm tiếp nhận Capodichino. Nhìn từ đây, nó là một dãy lều lộn xộn trải dài, rộng hơn nhiều so với khi nhìn trên mặt đất. Cô tự hỏi không biết rồi những con người này sẽ đi về đâu? Trong vòng mười năm nữa, liệu họ có nhà để định cư ở đây? Hay ở các đất nước khác? Hay sẽ bị trả về nơi mà họ đã rời đi - để rồi phải chịu một kết cục mà chỉ bị trì hoãn bởi hành trình đi tới đây.


  Họ sẽ sống hay chết?


  Điện thoại của cô rung lên – vì phi hành đoàn không yêu cầu tắt di động – và cô nghe máy.


  “Alo?”


  “Thanh tra Sachs à... Tôi xin lỗi, Amelia. Đây là Massimo Rossi. Cô vẫn còn ở Milan à?”


  “Không, đang chuẩn bị hạ cánh, Thanh tra.”


  “Ở Naples à?”


  “Đúng thế.”


  “Tốt, tốt. Vì chúng tôi đã nhận được một email qua trang web của Questura. Người gửi thư nói rằng anh ta - hoặc cô ta, không có tên - đã nhìn thấy một người đàn ông trên đỉnh đồi gần trại tị nạn vào buổi tối Dadi bị sát hại, ngay lúc đó. Hắn ta đã đứng bên cạnh một chiếc xe tối màu. Tiếng Ý nghe mất tự nhiên lắm nên chúng tôi chắc chắn là người viết đã sử dụng một phần mềm dịch thuật. Tôi đoán đó là một người bán hàng rong và tiếng Ả Rập là tiếng mẹ đẻ của anh ta.”


  “Anh ta có nói là ở đâu không?”


  “Có.” Ông Rossi báo cho cô tên đường. Ông đã lên Google Earth và thấy một con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi nhìn xuống trại tị nạn. Ông miêu tả nó cho cô.


  “Chắc tôi vừa bay qua ngọn đồi đó. Tôi sẽ ghé qua trên đường về.”


  “Tôi sẽ bảo Ercole Benelli gặp cô ở đó. Phòng trường hợp cần phiên dịch.” Ông cười. “Hoặc cần một tấm huy hiệu cảnh sát thật để bắt ai đó mở miệng.”


  Cô ngắt máy. Chà, một công dân có liên quan đã bước ra.


  Một công dân phần nào có liên quan.


  Liệu ở đó có bằng chứng nào không?


  Có thể có, cũng có thể không. Nhưng không bao giờ được bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để thu thập dù chỉ một microgram dấu vết.


  Amelia Sachs ngồi trên ghế xe limo của Mike Hill, người tài xế hớn hở lại ve vãn và tiêu khiển cho cô với các câu chuyện khác về Naples. Sự phun trào của núi lửa Vesuvius là chủ đề của ngày hôm nay, và cô ngạc nhiên khi biết rằng không phải tro, động đất, hay dung nham là thứ giết người. Mà là những luồng khói độc.


  “Chỉ trong vòng, đúng rồi, vài phút. Bụp. Các cô có dùng từ bụp không?” 


  “Có.”


  “Bụp và rồi: chết! Hàng nghìn người chết. Điều đó chắc chắn là khiến cô phải suy nghĩ, đúng không? Đừng bao giờ lãng phí một khoảnh khắc nào trong đời.” Anh ta nháy mắt, và cô tự hỏi anh ta có thường xuyên nhắc đến mấy nơi xảy ra thảm họa tự nhiên để tán gái không.


  Cô báo địa chỉ cho anh ta, và chiếc limo Audi vòng vèo qua các ngọn đồi ở phía Bắc trại tị nạn. Trên một con đường mòn có cây cối bao quanh, cô trông thấy Ercole Benelli, và bảo tài xế dừng lại.


  Họ chào hỏi nhau, và cô giới thiệu anh chàng với tài xế. Hai người trò chuyện vài câu bằng tiếng Ý.


  “Anh có thể đợi ở đây không? Tôi sẽ không đi lâu đâu,” Sachs nói với tài xế.


  “Được chứ, được chứ! Tất nhiên.” Người đàn ông to con mỉm cười, như thể tất cả những gì một quý cô xinh đẹp yêu cầu đều nghiễm nhiên được chấp thuận.


  “Lối kia à?” Cô hỏi Ercole.


  “Đúng thế.”


  Cô nhìn xung quanh. Không thể nhìn thấy trại tị nạn từ đây, nhưng cô nghĩ rằng con đường mòn kia sẽ dẫn cô tới một điểm quan sát tốt.


  Họ chằng dây cao su qua giày và bắt đầu đi. Con đường rất dốc, chủ yếu là đất và cỏ, nhưng có một vài hòn đá kê chân có vẻ bóng loáng và được đặt ở đấy có chủ đích. Đây có phải là đường mòn của người La Mã cổ không nhỉ?


  Cả hai cùng leo lên, thở nặng nhọc. Và đổ mồ hôi nữa. Hôm nay trời thật nóng, dù bây giờ mới là sáng sớm.


  Một làn gió vây lấy họ, mang theo một làn hương ngọt ngào.


  “Telinum,” Ercole nói. Rõ ràng là anh chàng đã để ý thấy cô ngoảnh mặt quay về phía mùi hương đó.


  “Một loại cây à?”


  “Một loại nước hoa. Nhưng được tạo ra từ một số mùi mà cô đang ngửi thấy: cây bách, thạch xương bồ, và kinh giới ô ngọt. Telinum là loại nước hoa phổ biến nhất thời Caesar đấy.”


  “Julius à?”


  “Người độc nhất vô nhị.”


  “À,”


  Họ trèo lên đỉnh đồi. Chỗ này rất quang, và khi nhìn xuống, cô nhìn thấy, đúng vậy, cô có thể nhìn rõ khu trại tị nạn. Và cô thất vọng vì không thấy có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Nhà Soạn Nhạc đã từng đến đây.


  Họ đi sâu hơn tới chính giữa bãi đất trống.


  Ercole hỏi, “Milan ư? Đội trưởng Rhyme báo là cô không tìm được gì cả.”


  “Không. Nhưng chúng ta đã loại bỏ được một manh mối. Điều đó cũng quan trọng tương đương với việc tìm được một manh mối đem lại kết quả.”


  “Cũng quan trọng tương đương à?” Anh chàng chế giễu hỏi.


  “Được rồi. Không bằng. Nhưng dẫu sao thì cậu cũng vẫn phải theo đuổi nó. Bên cạnh đó, tôi vừa được ăn croissant trên một chiếc máy bay tư nhân. Vậy nên, tôi chẳng có gì để phàn nàn. Cậu biết không, tôi chẳng nhìn thấy một dấu chân nào hay... chà, bất kì cái gì. Hắn ta đã đứng ở đâu nhỉ?”


  Cả hai cùng nhìn xung quanh, và Ercole cẩn thận đi một vòng tròn xung quanh bãi đất trống, sau đó quay lại chỗ Sachs. “Không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.”


  “Vì sao Nhà Soạn Nhạc lại tới đây? Sau vụ giết người, như nhân chứng nói.”


  “Để xem ai đang truy lùng hắn ta?” Viên cảnh sát trẻ nhún vai. “Hoặc để giao tiếp với các vị thần, hay bất kì ai có thể đang dẫn lối cho hắn.”


  “Điều đó cũng hợp lí như tất cả những điều khác vậy.”


  Ercole lắc đầu. “Hẳn là hắn đã ẩn núp sau những cái cây kia. Tôi sẽ đi xem xem.”


  “Tôi sẽ kiểm tra ở dưới kia,” Sachs bước xuống khỏi đỉnh đồi và đi về phía một bãi đất trống nhỏ ở gần trại tị nạn hơn.


  Một lần nữa cô lại tự hỏi: mục đích của hắn khi tới đây là gì?


  Sẽ không tiện đường cho hắn - hẳn sẽ mất đến mười phút quý báu cần thiết cho việc chạy trốn - để leo lên con đường này.


  Sau đó cô dừng lại. Gấp gáp.


  Con đường!


  Cách duy nhất để nhìn thấy trại tị nạn - và để bị nhìn thấy từ dưới kia - và ở đây, trên đỉnh đồi này, sau khi trèo cả quãng đường. Vậy nhưng người gửi email lại nói nghi phạm đã bị phát hiện đang đứng “cạnh” một chiếc xe tối màu khi nhìn xuống trại tị nạn.


  Bất khả thi.


  Không đời nào có thể lái một chiếc xe lên đây, chiếc xe phải nằm dưới thung lũng, khuất tầm mắt.


  Đây là một cái bẫy!


  Chính Nhà Soạn Nhạc đã gửi email đó - bằng thứ tiếng Ý trúc trắc, một phần mềm nào đó đã dịch nói từ tiếng Anh sang - để dụ cô hoặc các cảnh sát khác tới đây.


  Cô xoay người và đúng lúc đang chuẩn bị quay lại đỉnh núi, gọi to tên Ercole, thì nghe thấy tiếng súng. Một tiếng súng săn uy lực, nổ vang cả ngọn đồi.


  Trên đỉnh núi, Sachs khom người núp sau bụi cây ở ven khu đất trống, rút khẩu Beretta của mình ra. Cô nhìn xuống thung lũng và nhìn thấy tài xế của Hill, hoảng loạn và khom người núp sau chiếc xe Audi. Anh ta đang gọi điện thoại, rõ ràng là đang la hét gọi cảnh sát đến.


  Và rồi cô nhìn sang dải cỏ khô khốc, đang kêu xào xạc và nhìn thấy Ercole Benelli đang nằm úp mặt sõng xoài trên đất, cạnh một cây mộc lan vương giả. Khi cô đứng dậy và chạy về phía cậu ta thì một viên đạn thứ hai bắn thẳng xuống nền đất trước mặt cô và, một giây sau, tiếng súng nổ mạnh mẽ vang vọng khắp không trung.


  


  “Một cuộc phỏng vấn nhé!”


  Người đàn ông ở đầy dây điện thoại bên kia nói bằng giọng nhả chữ mềm mại của miền Nam (Mỹ chứ không phải Ý). Điều này dường như lúc nào cũng khiến một yêu cầu thêm tính thuyết phục.


  Dẫu vậy Rhyme vẫn nói với Daryl Mulbry, “Không.”


  Anh bạn nhợt nhạt này phải nói là cực kì kiên trì.


  Rhyme và Thom ngồi trong phòng ăn sáng khách sạn của họ. Rhyme hiếm khi có nhiều hứng thú với bữa sáng nhưng ở châu Âu, giá phòng bao gồm cả tiền phục vụ một bữa sáng đầy đủ và, có thể vì đi đường xa, hoặc do độ căng thẳng của vụ án, khiến anh thấy thèm ăn hơn bình thường.


  À, cộng thêm một sự thật là thức ăn ở đây ngon hết sẩy.


  “Garry đã bị đánh. Bất kì điều gì chúng ta có thể nói về vụ án đều có thể giúp đưa cậu ta ra khỏi nhà tù chung.” Mulbry đang nói chuyện bằng loa ngoài trong văn phòng mà bà Charlotte McKenzie sử dụng ở tòa lãnh sự. Bà ta cũng đang ở cùng anh ta, và lúc này mới lên tiếng: “Cảnh sát trại giam là những người tử tế, và họ cũng đang trông nom cậu ta. Nhưng họ không thể có mặt mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ cần thứ gì đó có thể chứng minh cậu ta vô tội, và để đưa cậu ta sang một nhà tù khác.”


  Mulbry cất giọng. “Ít nhất anh có thể cho chúng tôi biết,” anh ta hỏi, “sơ bộ về những gì anh đã tìm thấy được không?”


  Rhyme thở dài. Anh nói, cố gắng kiên nhẫn, “Chúng tôi có một số dấu hiệu cho thấy có thể cậu ta vô tội, đúng vậy.” Anh không muốn nói chi tiết hơn, sợ Mulbry sẽ tiết lộ nó ra ngoài.


  “Thật à?” Người hỏi là bà McKenzie. Giọng đầy hào hứng.


  “Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi. Ta cần phải chỉ ra được thủ phạm thật sự. Chúng tôi chưa tới được đó.” Ông Spiro đã chấp thuận cho họ vào cuộc, nhưng không đời nào Rhyme lại ra thông cáo báo chí mà không được sự cho phép của viên công tố.”


  Mulbry hỏi, “Anh có thể cho chúng tôi bất kì manh mối nào không?”


  Rhyme ngẩng lên, nhìn sang phía đối diện bàn ăn sáng. “Ồ, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sắp có một cuộc họp quan trọng. Có một người vừa đến đây mà tôi phải gặp. Tôi sẽ trả lời các vị ngay khi có thể.”


  “Chà, nếu...”


  Cắt.


  Rhyme dành sự chú ý về phía người mà anh vừa nhắc đến, đang tiến lại gần bàn ăn sáng: người phục vụ bàn, một anh bạn mảnh khảnh mặc một cái áo khoác trắng với hàng ria mép bản bao. Anh ta hỏi Rhyme: “Un altro caffè?”


  Thom định nói, “Nó có nghĩa là...”


  “Tôi có thể tự suy ra và, có.”


  Anh ta rời đi và một lát sau quay lại với một ly Americano.


  Thom nhìn quanh phòng. “Ở Ý không có ai béo hết. Anh có để ý thấy không?”


  “Là sao?” Rhyme hỏi Thom. Giọng nói cho thấy anh không hoàn toàn dành trọn tâm trí ở đây. Anh đang nghiền ngẫm cả vụ án Garry Soames lẫn vụ Nhà Soạn Nhạc.


  Viên phụ tá nói thêm, “Nhìn các món ăn này đi.” Anh ta hất đầu về phía một quầy buffet lớn với đủ loại thịt nguội, xúc xích Ý, phô mai, cá, hoa quả, ngũ cốc, bánh ngọt và nửa tá loại bánh mì mới ra lò khác nhau, cùng với những món ăn ngon lành bí ẩn bọc trong giấy bạc. Còn có cả trứng và các món ăn khác được nấu theo yêu cầu nữa. Tất cả mọi người đều ăn một bữa sáng no đủ, và phải, không ai béo hết. Đầy đặn thì có thể, giống như Beatrice, nhưng không béo.


  “Không,” Rhyme xẵng giọng lập tức cắ đứt một cuộc trò chuyện tiềm năng về bệnh béo phì của người Mỹ - một chủ để mà anh hoàn toàn không thấy hứng thú. “Cô ấy ở chỗ quái nào rồi? Chúng ta phải tiếp tục thôi.”


  Một máy bay tư nhân của Mike Hill đã đón Amelia Sachs ở Milan và đưa cô về lại Naples. Cô đã hạ cánh cách đây nửa tiếng. Cô đi gặp Ercole để kiểm tra một manh mối tiềm năng trên các ngọn đồi phía trên trại tị nạn, nhưng Rhyme không nghĩ nó lại mất nhiều thời gian đến vậy.


  Người bồi bàn lại đang đứng chờ đợi bên cạnh.


  Thom nói: “Không, grazie.”


  “Prego.” Sau đó, sau một lúc chần chờ, người bồi bạn nói, “Liệu có thể xin un autografo không?”


  “Anh ta nghiêm túc đấy à?” Rhyme làu bàu.


  “Lincoln,” Thom nói bằng giọng trách mắng đáng sợ nhất của mình.


  “Tôi là một cảnh sát. Một cựu cảnh sát. Ai quan tâm đến chữ kí của tôi cơ chứ? Anh ta có quen biết tôi đâu.”


  Thom nói, “Nhưng anh đang tham gia giải quyết vụ Nhà Soạn Nhạc mà?”


  “Sì! Il Compositore1!” Mắt người bồi bàn sáng rực lên.


  1. Đúng! Nhà Soạn Nhạc!


  “Anh ấy rất sẵn lòng.” Thom cầm lấy tờ giấy ghi đồ khách gọi từ tay người bồi bàn và đặt nó xuống trước mặt Rhyme. Anh nở nụ cười miễn cường, cầm lấy cái bút được chìa ra, và bằng một chuyển động cứng đờ, kí tên vào đó.


  “Grazie mille!”


  Thom nhắc nhở trước: “Hãy nói...”


  “Đừng có mà giống bà giáo già như thế,” Rhyme nói nhỏ với Thom, rồi quay về phía người bồi bàn, “Prego.”


  “Món trứng ngon tuyệt vời,” Thom nói. “Le uova sono molto buone. Có đúng không?”


  “Sì, sì! Perfetto! Caffè?”


  “E una grappa1.” Rhyme thử hú họa.


  1. Và một grappa!


  “Sì.”


  “Không được,” Thom lên tiếng.


  Người đàn ông chú ý thấy đôi mắt cứng rắn của viên phụ tá và quay đi, với một ánh mắt bí ẩn nhìn về phía Rhyme. Anh hiểu điều này có nghĩa là có lẽ không phải bây giờ, nhưng rượu nho sẽ có trong tương lại gần. Rhyme mỉm cười.


  Anh nhìn lướt qua ô cửa kính rộng và nhận ra chiếc xe limousine của Mike Hill đậu phịch lại trước cửa khách sạn. Sachs bước xuống và vươn vai.


  Có gì đó kì lạ. Quần áo của cô đầy bụi. Và, đó là cái gì? Có một đốm máu trên áo cô. Cô không cười.


  Anh nhìn về phía Thom. Viên phụ tá cũng đang cau mày.


  Người lái xe, một người đàn ông to con, da sẫm màu, rậm lông - đậm chất Ý - xông ra ngoài và lấy chiếc túi nhỏ của cô từ cốp xe. Cô lắc đầu - trước sự ga lăng thừa thải này - chiếc túi chỉ nặng có năm cân, là tối đa. Họ trao đổi vài lời, và anh ta nghiêng đầu, sau đó đến chỗ một nhóm tài xế khác đang tụ tập để hút một điếu thuốc và – như Rhyme hay quan sát thấy ở người Ý - tán dóc.


  Cô đến chỗ Rhyme và Thom.


  “Amelia!” Thom nói, đứng dậy, khi cô đi vào sảnh khách sạn.


  “Chuyện gì đã xảy ra thế?” Rhyme khẩn trương. “Em bị thương à?”


  “Ổn. Em ổn.” Cô ngồi xuống, uống nguyên một ly nước. “Nhưng...”


  “Ôi, khỉ thật. Là bẫy ư?”


  “Đúng. Nhà Soạn Nhạc. Hắn ta có súng săn, Rhyme. Loại xịn.”


  Rhyme nghiêng đầu. “Ercole thì sao? Cậu ta đi cùng em mà.”


  “Cậu ta cũng ổn. Em cứ tưởng cậu ta đã bị bắn trúng, nhưng Nhà Soạn Nhạc chắc đã bắn bằng ống ngắm nhanh chứ không phải ống ngắm súng bắn tỉa. Hắn ta bắn trượt, và Ercole đã tìm chỗ nấp. Cậu ta nằm luôn xuống. Gải chết. Một viên đạn đã bắn sượt tới gần chỗ em, nhưng sau đó em đã nằm xuống nổ súng yểm trợ Ercole, và bọn em đi xuống đồi.”


  “Em ổn chứ?”


  Cô chạm vào một vài vết xước trên cổ. Sau đó liếc nhìn chiếc áo màu nâu vàng của mình, nhăn mặt. “Bị vài vết xước, do sỏi hoặc cái gì đó, nhưng tài xế của Hill, anh ta đã gọi cảnh sát, và họ đến đó rất nhanh. Cảnh sát Khoa học đang điều tra hiện trường. Nhưng em không hề biết hắn bắn từ đâu, và hắn chỉ nổ súng có hai lần, nên có lẽ hắn đã mang các vỏ đạn theo. Họ sẽ đi tìm viên đạn, mong là tìm được. Họ đang sử dụng thiết bị dò tìm kim loại khi em ra về. Ercole đang ở đó giúp một tay.”


  Nhà Soạn Nhạc, có vũ khí. Thòng lọng. Sau đó là một con dao. Giờ là đến súng trường.


  Chà, điều đó thay đổi tất cả. Ở mọi hiện trường, kể từ giờ trở đi, họ sẽ phải giả thiết là hắn ta đang lảng vảng xung quanh và háo hức muốn ngăn cản họ.


  Bất kể sứ mệnh của hắn là gì, cứu thế giới khỏi quỷ dữ hay hồi sinh Hitlers, thì điều đó đủ quan trọng để khiến hắn ta làm bất kì việc gì - kể cả giết cảnh sát - để bảo đảm sẽ hoàn thành nó.


  Sachs nhấp cà phê của Rhyme. Bình tĩnh là thái độ thường thấy ở cô sau những sự kiện như thế này. Chỉ có sự nhàm chán và tĩnh lặng mới là thứ khiến cô rối trí. Cô nhận một cuộc điện thoại, nghe xong rồi tắt máy.


  “Đó Ercole. Họ không thể tìm được điểm bắn súng, và hắn ta đã đi đường vòng hoặc vượt qua tất cả những rào chắn mà họ dựng lên. Họ đã tìm được một viên đạn. Trông giống đạn Winchester 270.”


  Một loại đạn súng săn phổ biến.


  Rhyme kể chuyện ông Spiro đã tóm được nhóm bọn họ đang lén lút điều tra vụ cưỡng hiếp để minh oan cho Garry Soames, nhưng sau đó thái độ của ông ấy cũng dịu dần đi.


  “Beatrice đã khai ra à?”


  “Không, cô ấy không biết là việc này không được phép. Anh nghĩ chỉ là vì Dante là một điều tra viên cực kì, cực kì giỏi. Nhưng bọn anh đã bắt tay giảng hòa. Ý là, đến một mức độ nhất định. Nhưng kể từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải khai báo mọi chuyện cho ông ta.”


  Sau đó Rhyme kể chi tiết hơn về kết quả phân tích bằng chứng từ sân thượng căn hộ của Natalia Garelli, nơi vụ tấn công xảy ra, và ở căn hộ của Garry.


  “Chà. Diễn biến thú vị đấy.”


  “Vẫn đang chờ phân tích về thuốc gây mê cưỡng hiếp từ Rome. Và một ít mẫu đất mà Ercole lấy từ nhà Garry. Nhưng hãy tới Questura nào. Xem xem anh bạn của chúng ta có bất cẩn đến mức náp đạn mà không đeo đôi găng tay cao su chết tiệt đó không.”


  


  “Fatima!”


  Nghe thấy giọng nói thân thiện đó, Fatima Jabril quay lại và nhìn thấy Rania Tasso đang tiến lại gần trên những lối đi bộ đông đúc giữa các căn lều. Người phụ nữ này, thường rất nghiêm nghị - cũng giống như chính Fatima vậy - đang cười rất tươi.


  “Giám đốc Tasso.”


  “Rania, xin cô đấy. Hãy gọi tôi là Rania.”


  “Đúng rồi, cô đã nói như vậy. Tôi xin lỗi.” Fatima đặt balo của mình xuống, trong đó chứa đầy vật tư y tế - hẳn phải nặng đến mười cân - và gói hàng bọc giấy đang cầm trên tay. Cô đứng thẳng dậy, và một cái xương ở lưng cô kêu răng rắc.


  “Tôi đã nghe nói về đứa bé!” Rania nói.


  “Phải, cả hai đều khỏe. Cả mẹ lẫn con.”


  Fatima vừa làm bà đỡ cho một ca sinh nở cách đây có nửa tiếng. Sinh nở không phải chuyện hiếm gặp, trong “ngôi làng” có hàng nghìn người này, nhưng cô bé đánh dấu một cột mốc quan trọng - đứa trẻ thứ một trăm được sinh ra ở Capodichino trong năm nay.


  Và, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, cha mẹ người Tunisia của cô bé đã đặt tên cô bé là Margherita, theo tên hoàng hậu của vua Ý ở cuối thế kỉ XIX.


  “Mọi chuyện có ổn thỏa với cô không?” Rania hỏi. “Trong phòng khám ấy.”


  “Có. Cơ sở vật chất không tệ.” Cô hất đầu về phía chiếc balo đựng đầy dụng cụ y tế. “Dù thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như một bác sĩ trên chiến trường. Đi chỗ này chỗ kia, xử lí đầu gối bị trầy, băng các vết bỏng. Những người đó thật bất cẩn. Một người đàn ông đã mua một ít thịt dê - từ những người bán hàng rong.” Fatima liếc nhìn ra ngoài hàng rào, nơi các bot và kiosk được dựng lên. “Và ông ta đã đốt lửa trong lều của mình đấy!”


  “Ôi không!”


  “Họ chắc sẽ bị ngạt thở nếu con trai họ không chạy tới chỗ tôi và hỏi: ‘Vì sao cha mẹ cháu vẫn ngủ ạ?’”


  “Họ không phải người Bedouin, tất nhiên rồi,” Rania nói.


  “Đúng vậy. Nếu là người của bộ lạc du mục thì sẽ biết cách sống trong lều. Cái gì an toàn và cái gì không. Họ đến từ vùng ngoại ô Tobruk. Họ sẽ ổn thôi, dù quần áo của họ sẽ mãi mãi ám mùi khói.”


  “Tôi sẽ phát tờ rơi nói mọi người không được làm thế.”


  Fatima nhặt gói hàng lên, Rania liếc nhìn nó. Người phụ nữ xin tị nạn cười - có lẽ là biểu cảm đầu tiên như vậy mà cô dành cho một người ở đây, ngoài chồng cô và Muna. Cô ra hiệu về gói hàng bọc giấy. “Một phép màu! Mẹ tôi đã gửi một ít trà từ Tripoli. Nó được gửi tới Trung tâm tiếp nhận Cappuccino ở Naples cho tôi.”


  “Cappuccino à?” Rania cười.


  “Đúng vậy. Vậy nhưng nó vẫn đến nơi.”


  “Điều đó khá tuyệt vời. Bưu điện Ý có tiếng là hay giao nhầm thư, kể cả có địa chỉ chính xác đi nữa.”


  Hai người phụ nữ gật đầu chào nhau, và mỗi người đi một ngả. Fatima còng lưng dưới chiếc balo nặng trịch. Cô quay lại lều và, đặt gánh nặng trên lưng xuống, chào chồng mình, rồi bế con gái lên và ôm cô bé. Khaled mang vẻ mặt hài lòng nhưng dường như cũng ẩn chứa một bí mật gì đó.


  “Sao thế, chồng em?”


  “Anh vừa biết được một vài cơ hội làm việc, sau khi đơn xin tị nạn của chúng ta được duyệt. Có một người Tunisia đã sống ở đây nhiều năm sở hữu một hiệu sách tiếng Ả Rập, và anh ta có thể muốn thuê anh.”


  Khaled từng hạnh phúc nhất khi là giáo viên - anh yêu ngôn ngữ, yêu các câu chuyện. Sau Giải phóng, khi nghề giáo viên không còn khả dĩ nữa, anh đã chuyển sang làm buôn bán. Công việc đó vừa không thỏa mãn vừa không thành công (chủ yếu bởi vì những người trên đường phố thích cướp bóc hơn là xây dựng chế độ dân chủ). Fatima mỉm cười với chồng mình, và lập tức đánh mắt đi nơi khác... và không chia sẻ với anh rằng từ tận đáy lòng cô biết nó sẽ chẳng đi đến đâu. Tất cả những gì xảy ra trong thời gian vừa rồi cho cô biết rằng việc có thể dễ dàng xây dựng lại một cuộc sống gia đình êm ả, mãn nguyện ở đây, ở nước Ý này, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, là bất khả thi.


  Bất khả thi. Cô cảm thấy như có một bàn tay định mệnh đè xuống vai mình, và ôm con gái chặt hơn.


  Vậy nhưng chồng cô thật ngây thơ, vậy nên cô không thể phá hủy hi vọng của anh được. Khi Khaled nói rằng người bán sách hẹn gặp anh uống trà, ở bên ngoài trại tị nạn, hỏi xem cô có muốn ngồi cùng họ không, cô đã đồng ý. Và cố gắng gạt sang bên những kí ức khi cùng ngồi uống trà với anh trong buổi tối hẹn hò đầu tiên của họ, gần quảng trường rộng lớn ở Tripoli từng được, mỉa mai thay, xây dựng bởi người Ý thời thực dân, tên gốc là Quảng trường Ý. Giờ là Quảng trường Liệt sĩ.


  Phong trài Giải phóng...


  Cô run rẩy vì phẫn nộ.


  Lũ ngốc! Lũ điên! Những kẻ đã hủy hoại thế giới của chúng ta, những kẻ...


  “Sao thế, Fatima? Mặt của em, trông có vẻ lo lắng?”


  “À, không có gì đâu, chồng à. Ta đi nào.”


  Họ đi ra ngoài và đưa Muna tới chỗ một người hàng xóm. Người đó cũng có bốn đứa con. Và lều của cô ấy giống như trường mầm non không chính thức vậy.


  Cùng nhau, hai vợ chồng đi ra phía sau trại tị nạn. Ở đây có một cái cổng tự tạo - một trong số rất nhiều cái ở đây, và thật ra chỉ là một khe hở trên hàng rào mắt cáo. Những người lính canh biết về những lối đi này, nhưng cũng chẳng ai có động thái gì để ngăn cản mọi người lẻn ra ngoài mua bán, đi thăm bạn bè và những người họ hàng đã được cấp quyền tị nạn và rời khỏi trại. Giờ họ khom người đi qua chỗ hàng rào đã bị cắt, rồi đi bộ dọc theo hàng cây và các bụi rậm thấp.


  “A, nhìn kìa,” Fatima nói. Khaled tiếp tục đi thêm vài bước trong khi Fatima dừng lại trước một cái cây thấp đang nở hoa. Các bông hoa như những ngôi sao tím nhỏ xíu, nằm giữa những tán lá xanh rì. Cô sẽ hái vài bông cho Muna. Khom người xuống. Và cơ thể cô bỗng đông cứng lại, không ngừng thở dốc.


  Một người đàn ông to lớn đột nhiên xông qua bụi rậm. Hắn ta có nước da sáng màu và mặc quần áo tối màu, đội nón tối màu và đeo kính râm. Trên tay hắn là một chiếc găng tay cao su màu xanh dương.


  Loại mà cô vừa đeo để đón cô bé Margherita bé bỏng xinh đẹp chào đời.


  Một bên tay của hắn cầm cái gì đó giống một cái nón trùm đầu được làm từ vải đen.


  Cô hét lên một tiếng và quay về phía chồng minh.


  Nhưng nắm đấm của kẻ đó, nhanh như chớp, thụi thẳng vào cằm cô, và cô ngã ngửa ra sau, không nói lên lời như thể chính Chúa đã đấm cô đến chết lặng.


  


  Trong vòng một tiếng, Đội đặc nhiệm của vụ Nhà Soạn Nhạc đã tập hợp trong căn phòng chỉ huy không có cửa sổ, ngay bên cạnh phòng thí nghiệm pháp y. Ngoài Rhyme, Sachs và Thom còn có ông Spiro và ông Rossi, và Giacomo Schiller; viên Sĩ quan Phi đội bay tóc sáng màu nữa.


  “Cô bị thương à?” Ông Spiro hỏi, mắt nhìn xuống vết xước của Sachs.


  Sachs trả lời là cô ổn.


  Rhyme hỏi xem có thêm tin tức gì về Nhà Soạn Nhạc sau khi tấn công Sachs và Benelli bằng súng bắn tỉa hay không.


  “Không,” ông Rossi nói. “Nhưng Đội Cảnh sát Khoa học đã tìm thấy nơi hắn ta ngắm bắn. Có dấu giày Converse của hắn ở đó. Họ đang dùng máy dò kim loại để quét tất cả các gờ đất, nhưng khả năng cao là hắn ta đã mang vỏ đạn theo.” Rồi ông lắc đầu. “Và tôi rất tiếc phải thông báo rằng không có dấu vân tay nào trên viên đạn tìm được hết, cũng như nó không khớp với bất kì loại đạn nào trong kho dữ liệu súng đạn tội phạm quốc gia của chúng tôi. Tôi cho rằng nó là một vũ khí mà hắn ta đã mua hoặc lấy trộm ở đây.”


  Rhyme đồng ý. Nhà Soạn Nhạc sẽ không dám mang một khẩu súng từ Mỹ sang đây. Và cho dù hắn ta có thể làm điều đó một cách hợp pháp đi nữa, thì cũng sẽ có vô số câu hỏi từ phía Hải quan.


  Ercole Benelli giờ mới đến, nói: “Scusatemi, scusatemi! Tôi đến muộn.”


  Ông Spiro nhìn chàng trai trẻ với vẻ quan tâm. “Không phải lo, Ercole. Không bị thương chứ?”


  “Vâng,vâng, ổn ạ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bắn.”


  “Cậu đã từng bị bắn à, Sĩ quan Kiểm lâm?”


  “Vâng, một người nông dân mù tin rằng tôi đã lẻn vào đất của ông ta để trộm một con lợn nái. Và ông ta đã bắn trượt khá xa.” Cậu chàng nhún vai.


  Ông Spiro nói, “Dẫu vậy, đạn vẫn là đạn.”


  “Chính xác.”


  Sachs hỏi, “Có nhân chứng nào không?”


  “Không, chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ khu vực đó. Không một bóng người.” Viên cảnh sát cau mày. “Điều đó không hợp lí cho lắm. Nó có vẻ không khớp với phong cách của hắn. Một thứ vũ khí như thế.”


  Sachs không đồng ý. “Tôi nghĩ hắn ta đang dần ở trở nên tuyệt vọng. Thuốc an thần cho chúng ta biết hắn ta bị hoảng loạn và lo lắng. Tình trạng bệnh của hắn ta có thể đang trở nên nặng hơn.”


  Rhyme hỏi, “Hắn lấy được vũ khí ở đâu nhỉ?”


  Ông Rossi nói, “Sẽ không khó lắm đâu. Súng ngắn và vũ khí tự động đúng vậy. Anh sẽ cần người dẫn vào thế giới ngầm - băng Camorra có cả kho vũ khí. Nhưng tôi thì nghĩ hắn đã trộm nó. Có rất nhiều thợ săn ở nông thôn mà.”


  Rhyme nói thêm, “Giờ tất cả chúng ta đều cần phải đặc biệt cẩn trọng. Phải luôn nghĩ rằng hiện trường rất nguy hiểm. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Nghĩa là có Nhà Soạn Nhạc ở gần đó cùng với khẩu súng trường của hắn, hoặc một loại vũ khí nào khác.”


  Ông Rossi nói rằng ông sẽ đưa thông tin này lên hệ thống thông tin của các cơ quan hành pháp, để cảnh báo cho toàn bộ các sĩ quan biết về mối nguy hiểm này.


  “Vậy,” ông Spiro nói với Sachs, “qua Lincoln, tôi hiểu rằng dường như không có liên hệ nào giữa Nhà Soạn Nhạc và nhà kho hết?”


  “Khả năng rất nhỏ. Không có ai trông thấy bất kì kẻ nào khớp với nhân dạng của hắn. Có dấu chân, nhưng không có Converse Cons. Và không có dấu vân tay. Tôi đã để mẫu đất ở chỗ Beatrice. Cô ấy có thể sẽ tìm được mối liên hệ giữa hắn ta với nơi này, nhưng khả năng có lẽ không cao đâu.”


  Ercole nói, “Tôi cũng xin nói là sau khi chúng tôi ăn tối, tôi đã dành cả buổi tối xem lại băng an ninh ở sân bay để tìm một kẻ đã bay tới Milan trống tương tự như Nhà Soạn Nhạc. Thật không may, phần lớn đều là các chuyến bay nối chuyến qua Rome. Tôi phải nhìn vào hàng trăm chuyến bay. Và phải vài ngày để xem hết đống video đó. Nhưng tôi không hề thấy có dấu hiệu gì của hắn ta cả.”


  Rhyme để ý đến đại từ đó. Chúng tôi ăn tối. Và nhớ lại những tin nhắn của Ercole cùng ánh mắt mà anh ta dành cho Daniela Canton.


  Beatrice tiến vào văn phòng. Cô ta chào hỏi họ, nói tiếng Anh một cách khó khăn. “Đây là các kết quả kiểm tra đã được phân tích. Primo1, các mẫu đất mà anh đưa cho tôi ấy, Ercole, từ căn hộ của Garry Soames, gần chỗ xảy ra vụ đột nhập, không có mẫu nào đặc trưng cả. Nếu xác định được các vị trí khác, hay đôi giày khác, chúng ta có thể liên kết chúng, nhưng hiện giờ thì không có cái gì hữu dụng cả.”


  1. Đầu tiên.


  Hất đầu về phía Sachs, và thay vì cố gắng vật lộn với thứ tiếng Anh trúc trắc đó, Beatrice trao đổi với Ercole, và anh chàng dịch lại, “Cô ấy đang đề cập đến dấu vết trong nhà kho ở Milan. Phải, có mẩu đất có thể liên kết với mẫu đất ở Campania này. Vì núi lửa Vesuvius, tất nhiên, chúng tôi có rất nhiều dư lượng độc nhất của núi lửa. Nhưng có rất nhiều hoạt động thương mại giữa Milan và Naples - xe tải lái đến đó hàng ngày. Vậy nên sự hiện diện của đất Naples ở Milan không thật sự có nhiều ý nghĩa.


  Nhưng dấu vết còn lại không hề có liên kết đặc biệt nào với Campania hay Naples, và đặc trưng của loại đất mà cô sẽ tìm thấy trong một nhà kho: xăng diesel, loại xăng thường gặp...” Ercole bảo Beatrice nhắc lại cái gì đó, và cô nhắc lại. Sau đó anh chàng lại hỏi vài câu, và Beatrice cau mày, chậm rãi nhắc lại, “Molybdenum disulfide và Teflon fluoropolymer.”


  Anh trừng mắt nhìn về phía cô ta và nói gì đó bằng tiếng Ý. Sau đó là một đoạn đối thoại ngắn, và cô ta cáu kỉnh nói gì đó. Ercole trả lời, “Làm sao tôi biết được đó là gì?” Rồi quay sang nói với những người khác, “Cô ấy nói đó là một loại mỡ được dùng cho các thiết bị nặng ngoài trời, như xe cẩu, băng chuyền. Và lại có cả xăng máy bay nữa, cũng là đặc điểm đặc trưng ở các nhà kho - các xe tải vẫn thường đi từ khu vực chứa hàng hóa ở sân bay tới đó.”


  Ông Massimo Rossi nhận một cuộc điện thoại. Và Rhyme ngay lập tức có thể nhìn thấy vẻ lo lắng của ông.


  “Cristo!” Viên thanh tra làu bàu. “Nhà Soạn Nhạc lại tấn công rồi. Và đó là ở Capodichino, trại tị nạn, một lần nữa.”


  “Lại một vụ giết người nữa à?”


  “Không, một vụ bắt cóc. Hắn ta đã để lại một cái thòng lọng khác.”


  Rhyme nói, “Bảo Cảnh sát Bưu chính bắt đầu giám sát các trang video đi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn ta đăng một sáng tác mới lên thôi.”


  Sau đó nhìn về phía Sachs. Cô gật đầu. “Ercole?”


  Thở dài, viên Cảnh sát Kiểm lâm móc chìa khóa ra khỏi túi, thả chúng vào lòng bàn tay cô, và họ chạy ra cửa.
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  Amelia Sachs đạp mạnh chân thắng khiến chiếc Mégane khựng phắt lại, chúi đầu về phía cửa sau của Trung tâm tiếp nhận Capodichino, với ánh đèn chớp nháy từ đoàn xe dẫn đường của Phi đội bay. Nhà Soạn Nhạc đã bắt nạn nhân lần này từ cánh Tây của trại tị nạn, đối diện với nơi hắn đã cứa cổ Malek Dadi tới chết.


  Cô và Ercole Benelli bước xuống xe ô tô và sải bước về phía một viên cảnh sát mặc thường phục đang ra lệnh cho cấp dưới chăng băng dính cảnh sát vàng xung quanh khu vực hiện trường. Anh ta có vẻ không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy một Thanh tra người Mỹ mang theo một chiếc huy hiệu Sở Cảnh sát New York vô dụng trên hông và dắt một khẩu Beretta ở cạp quần, đi bên cạnh là một cảnh sát trẻ cao ráo mặc bộ đồng phục Cảnh sát Kiểm lâm màu xám. Rõ ràng là ông Rossi hoặc ông Spiro đã giải thích họ là ai và đại diện cho bên nào.


  Sau một cuộc trao đổi ngắn với viên cảnh sát, bằng tiếng Ý, Ercole nói với cô, “Anh ta nói rằng nạn nhân đứng ở ngoài hàng rào, khoảng chỗ kia kìa.”


  Sachs nhìn theo ngón tay của anh chàng và nhìn thấy một cái cổng tự tạo.


  “Kẻ bắt cóc đã tiến lại gần, từ những bụi rậm đó, và đã có một vụ vật lộn xảy ra. Dẫu vậy, lần này, hắn ta vẫn có thể trùm nón lên đầu nạn nhân và biến mất. Nhưng thú vị hơn, và hữu ích hơn với chúng ta, tôi cho là vậy: Có người đã đến hỗ trợ nạn nhân và đánh nhau với Nhà Soạn Nhạc.”


  À, Sachs nghĩ. Chuyển giao bằng chứng.


  “Là nhân viên an ninh à? Cảnh sát? Người đánh nhau ấy?”


  “Không. Đó là vợ của nạn nhân.”


  “Vợ à?”


  “Sì. Họ đang đi bộ cạnh hàng cây, hai người họ. Nhà Soạn Nhạc đã tấn công người vợ - đẩy cô ấy ngã xuống. Nhưng cô ấy đã gượng dậy được và bắt đầu đánh trả hắn. Tên của cô ấy là Fatima Jabril. Người đàn ông bị bắt là Khaled. Họ mới đến gần đây.”


  Chiếc xe tải van của Đội Cảnh sát Khoa học đã đến, hai viên sĩ quan bước ra và bắt đầu mặc đồ bảo hộ. Cô nhận ra họ, đã từng gặp ở các hiện trường trước, và họ chào hỏi nhau.


  Sachs cũng mặc một bộ Tyvek, đi bốt, đội nón và đeo găng tay. Dù cô không có phận sự chính thức, nhưng viên nữ Cảnh sát Khoa học vẫn hỏi. qua Ercole, rằng Sachs có muốn điều tra hiện trường chính hay không - nơi xảy ra vụ ẩu đả - còn họ sẽ xử lý hiện trường thứ hai: sau một bụi mộc lan và đám cây cối, nơi Nhà Soạn Nhạc đã đậu xa và, xem chừng là hắn phục kích nạn nhân ở đó.


  “Sì,” Sachs nói. “Perfetto.”


  Người phụ nữ mỉm cười.


  Trong vòng nửa tiếng, Sachs điều tra hiện trường, sử dụng thẻ bằng tiếng Ý để đánh dấu vị trí chụp ảnh và thu thập bằng chứng, bao gồm cả chiếc thòng lọng đặc trưng. Cô có một phát hiện đặc biệt tuyệt vời trong bụi rậm bên cạnh nơi, rõ ràng là thế, đã xảy ra vụ ẩu đả: một chiếc giày Converse Cons - loại cổ thấp.


  Khi cô xong việc, hai Sĩ quan Cảnh sát Khoa học bước tới và thu thập dấu vết, thòng lọng, dấu giày, rồi chụp ảnh và quay video xung quanh các con số.


  Ra ngoài hiện trường, Sachs cởi bộ đồ Tyvek và cầm lấy chai nước mà Ercole đưa tới. “Cảm ơn.”


  “Prego.”


  “Tôi muốn nói chuyện với vợ nạn nhân,” cô nói xong uống một hớp nước, sau đó lấy ống tay áo chùi mặt. Ở đây có bao giờ mát mẻ không nhỉ?


  Họ đi tới cổng trại tị nạn, phía trước vẫn - như cô đã từng thấy trước kia - có một hàng những chiếc xe bus đứng đợi để thả thêm người tị nạn xuống. Cô đi qua cổng, và một viên bảo vệ có vũ khí dẫn họ tới một chiếc xe moóc lớn, phía trên có một tấm bảng viết: Direttore.


  Bên trong văn phòng ngổn ngang, tạ ơn trời đất, có điều hòa, và một người phụ nữ tóc nâu trông mệt mỏi ngồi sau một cái bàn, giấy tờ chất đống. Cô ta dẫn họ tới một cái cửa ở phía sau. Sachs gõ cửa và tự giới thiệu bản thân, sau đó nghe thấy tiếng trả lời, “Mời vào.”


  Cô cùng Ercole bước vào, và gật đầu chào Rania Tasso. Cô ta đang ngồi với một người phụ nữ da ngăm đen và một cô bé đáng yêu, tầm hai tuổi. Khi thoáng thấy Ercole, mắt người phụ nữ mở to, và cô ta nhanh chóng túm lấy một cái khăn đặt trên cái ghế ở ngay cạnh, và che đầu lại.


  Rania nói, “Đây là Fatima Jabril.” Rồi giải thích thêm, “Cô ấy có thể thoải mái không che đầu trước những người phụ nữ không theo đạo Hồi, như tôi và cô, nhưng đàn ông thì không.”


  “Tôi có nên ra ngoài không?” Ercole hỏi.


  “Không,” Rania nói. “Anh có thể ở lại.”


  Ấn tượng của Sachs về Rania, qua cuộc nói chuyện này, đó là cô ấy tôn trọng văn hóa và đức tin của người khác, nhưng cũng kiên quyết yêu cầu họ chấp nhận lối sống chung trong mái nhà mới này.


  “Mời ngồi.”


  Fatima trông hấp dẫn, với gương mặt dài, hẹp - sưng phù, có dán một cái gạc nhỏ - cùng đôi mắt đen sát nhau. Cô ta mặc áo chùng dài tay, cao cổ và quần jean, mặc dù các móng tay được sơn đỏ rực và gương mặt trang điểm rất nhẹ. Sự chú ý của Fatima liên tục dồn về phía con gái, và mắt cô ta, bình thường rất sắc bén, dịu xuống khi nhìn con bé. Cô ta gấp gáp hỏi điều gì đó bằng tiếng Ả Rập. Rania nói với Sachs và Ercole, “Cô ấy biết một chút tiếng Anh, nhưng tiếng Ả Rập thì giỏi hơn. Cô ấy, tất nhiên, lo lắng cho chồng mình. Các vị đã biết được điều gì chưa?”


  “Chưa, nhưng vì vụ bắt cóc đã thành công, nên chúng tôi không nghĩ là hắn ta đã làm hại anh ấy, chưa đâu. Khaled là tên anh ấy, đúng không?”


  “Đúng thế,” Fatima tự trả lời.


  Rania hỏi, “Cô nói là chưa giết anh ấy vội à?”


  “Chính xác.”


  Rania nghiền ngẫm câu nói này, rồi dịch lại cho Fatima.


  Phản ứng của Fatima là vừa hoảng sợ... vừa giận dữ. Phẫn nộ. Người phụ nữ này mảnh dẻ nhưng không nhỏ con, và Sachs nghĩ rằng cô ta đã khiến Nhà Soạn Nhạc phải khá sợ hãi đấy.


  Vị giám đốc quay về phía Sachs và nói, “Tôi biết là cô sẽ muốn hỏi Fatima vài vấn đề. Nhưng có điều này tôi phải nói với cô trước. Tôi vừa biết được một chuyện về cái chết của Malek Dadi, người tị nạn đã bị đâm tới chết ấy. Theo những gì họ nói với tôi thì gã Nhà Soạn Nhạc này không phải là kẻ đã giết chết anh ta.”


  “Không à?”


  “Có vài người đã báo cáo - không cùng thời điểm - là họ đã nhìn thấy Nhà Soạn Nhạc trong bụi cây. Các cô nói thể nào nhỉ? Theo dõi à?”


  “Đúng vậy.”


  “Nhà Soạn Nhạc đã theo dõi cái cổng tự tạo ở hàng rào phía Đông. Và ngay khi Dadi lẻn ra ngoài, hắn đã chạy về phía anh ta. Hắn đã cầm một cái gì đó, có thể là một chiếc mặt nạ đen trong tay – loại mà hôm nay hắn ta đã sử dụng với Khaled ấy. Nhưng đột nhiên có vài người khác từ trại tị nạn vội vã đuổi theo Dadi và nhảy lên người anh ta, có vẻ là cướp đồ. Dadi đã chống trả, và một trong số những kẻ đó đã cứa cổ nạn nhân và lấy tiền của anh ta. Gã người Mỹ, Nhà Soạn Nhạc ấy, thật ra đã cố cứu mạng anh ta.”


  “Cố cứu mạng anh ta à?” Ercole hỏi. “Điều này chắc chắn chứ?”


  “Có. Hắn ta đã chạy về phía anh ta, la hét, nhưng đã quá muộn. Và mấy tên kia đã lẻn lại vào trại tị nạn. Khi Nhà Soạn Nhạc nhìn thấy Dadi nằm trên mặt đất, hắn chỉ đứng nhìn anh ta, có vẻ sững sờ. Lắc đầu. Sau đó, hắn đã đặt thòng lọng xuống đất, và cũng bỏ chạy.”


  “Được rồi. Đó là một tin tức thú vị, Rania. Cảm ơn cô. Họ còn nói điều gì về hắn không? Nhận dạng chiếc xe thì sao?”


  “Không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.”


  Sachs nhìn về phía Fatima. “Xin hãy nói rằng tôi rất tiếc về rắc rối của cô ấy.”


  Nhưng người phụ nữ trả lời bằng tiếng Anh. “Cảm ơn cô vì điều đó.”


  “Cô có thể kể chính xác những gì đã xảy ra được không?”


  Fatima trả lời thật nhanh bằng tiếng Ả Rập, giọng căng thẳng và lắp bắp.


  Rania giải thích, “Cô ấy và Khaled đã gửi Muna, con gái họ, ở lại đó, cho một người hàng xóm, và ra ngoài gặp một người đàn ông để hỏi về công việc cho Khaled sau khi họ được cấp quyền tị nạn. Nhà Soạn Nhạc đã tiếp cận họ ở đó. Hắn đã đánh Fatima và đẩy cô ấy xuống đất - việc một người không theo đạo Hồi chạm vào, chưa nói đến việc đánh đập, một người phụ nữ Hồi giáo là một việc cực kì tệ hại. Điều này khiến cô ấy sốc và chết sững. Sau đó, hắn còn trùm một cái nón qua đầu Khaled, và ngay lập tức, anh ấy trở nên loạng choạng. Fatima đã nhảy lên và xô xát với hắn ta. Nhưng tên đó lại đánh cô, rất mạnh, và khiến cô ấy đã ngã ra sau, choáng váng. Đến khi cô ấy đứng dậy được thì họ đã đi mất, bằng một chiếc ô tô, phóng đi rất nhanh. Cô ấy cũng không thể nhìn thấy nó là loại xe gì. Sẫm màu. Cô ấy chỉ nói vậy thôi.”


  “Tôi đã đá và cào cấu hắn ta,” Fatima nói bằng thứ tiếng Anh nặng trịch, rất chậm, vừa nói vừa tìm từ. “Hắn ta bị...” Cô ta nói với Rania một từ bằng tiếng Ả Rập.


  “Bất ngờ,” Rania dịch lại. “Không lường trước được đấy.”


  “Giày của hắn đã văng ra trong khi vật lộn à?” Ercole hỏi.


  “Đúng thế. Tôi đã kéo nó ra. Túm chặt chân hắn.”


  “Cô có thấy gì bất thường ở hắn không? Hình xăm, sẹo? Màu mắt của hắn? Quần áo?”


  Rania dịch lại với Fatima, “Kính râm của hắn đã rơi ra, và mắt hắn màu nâu. Mặt tròn. Cô ấy có thể nhận ra hắn nếu gặp lại, nhưng cũng không dám chắc lắm. Với cô ấy thì người phương Tây nào cũng như nhau cả. Trên mặt hắn có sẹo, có vẻ là ở chỗ hắn cạo râu. Hắn đội một cái nón. Nhưng cô ấy không nhớ được món quần áo mà hắn mặc. Chỉ biết là chúng tối màu.”


  “Cô ấy sẽ ổn chứ?”


  “Ổn thôi, các bác sĩ của chúng tôi nói rằng đó chỉ là một vết thương ngoài da. Xương không có vấn đề gì. Chỉ bị bầm tím thôi.”


  Fatima nhìn vào bộ đồng phục xám của Ercole. Sau đó, cô ta nhìn về phía Sachs với vẻ tuyệt vọng. “Xin cô. Hãy tìm Khaled. Hãy tìm chồng tôi. Điều đó rất quan trọng!”


  “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể.”


  Fatima mỉm cười, rồi túm lấy tay của Sachs và áp nó lên má. Cô ta nói gì đó bằng tiếng Ả Rập, và Rania dịch lại. “Cô ấy nói là ‘Cầu Chúa ban phước cho cô.’”
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  Vết thương không nặng lắm.


  Stefan thấy sốc nhiều hơn là đau đớn khi người phụ nữ ở Trung tâm tiếp nhận Capodichino đó bò dậy, vừa la hét vừa khua tay loạn xạ và tấn công hắn ta.


  Giờ hắn đi vào nông trại của mình, cầm khẩu súng săn Browning 0.270 trong đôi bàn tay đeo găng. Hắn treo nó lên cái móc bên trên lò sưởi và đặt hộp đạn ở bên dưới khẩu súng. Mỉa mai thật, hắn nghĩ thầm: sử dụng một cây súng săn để chống lại Artemis, nữ thần săn bắn.


  Chà, từ bây giờ cô ta sẽ bớt hăm hở truy đuổi con mồi của mình. À, hắn không nghĩ là cô ta sẽ từ bỏ việc tìm kiếm hắn. Nhưng cô ta sẽ thấy sợ hãi. Cô ta sẽ bị phân tâm. Tất cả bọn họ đều thế.


  Và điều đó có nghĩa là họ sẽ phạm sai lầm... và giảm bớt khả năng đưa các nốt nghịch tai vào bản giao hưởng của vũ trụ.


  Khi yên vị trong hang ổ của mình, hắn bắt đầu kiểm tra cánh tay và cái cẳng chân đang đau nhói. Chỉ có các vết bầm tím. Không bị xước da. Dẫu vậy, tay hắn vẫn run bần bật, không ngừng đổ mồ hôi... và một Tiếng thét đen nữa chực chờ nhảy xổ ra.


  Hắn ta đã mất giày. Điều này không chỉ hơi bất tiện, vì hắn ta chỉ có đúng một đôi giày và ngập ngừng không muốn mua đôi khác, vì lo rằng phía cảnh sát sẽ yêu cầu các nhà bán lẻ cảnh báo cho họ khi có một người Mỹ da trắng mập mạp đi tất tới mua giày. Với con mồi đang nằm bất tỉnh ngoan ngoãn trong cốp xe Mercedes, hắn ta đã lái qua một bãi biển ở ngoại ô Naples, và khi chắc rằng không có ai nhìn thấy, và cũng không có CCTV, hắn đã thó trộm một đôi giày chạy bộ cũ mà một người đi bơi đã bỏ lại gần đường. Cũng khá vừa vặn.


  Sau đó, vội vã phóng về đây.


  Giờ Stefan bước vào căn phòng nhỏ tối om cạnh phòng khách. Đoạn điệp khúc của sáng tác tiếp theo đang nằm ở đây, trên một cái giường xếp. Hắn chăm chú nhìn xuống Khaled Jabril. Người đàn ông trông thật gầy gò. Vợ anh ta còn to con hơn. Một người đàn ông mặt hẹp, tóc xù, cùng bộ râu xồm xoàm. Các móng tay của anh ta dài, và Stefan tự hỏi chúng sẽ phát ra âm thanh như thế nào nếu hắn gõ chúng vào nhau. Hắn nhớ có một bệnh nhân nữ, trong bệnh viện, một trong số các bệnh viện, ở New Jersey, hắn tin là như thế. Cô ta đã mặc một chiếc áo nỉ, màu hồng, còn dính vết bẩn từ suất ăn trưa. Cô ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và gõ móng tay. Ngón cái gõ vào ngón trỏ.


  Click, click, click.


  Lặp đi lặp lại.


  Một bệnh nhân khác rõ ràng là bị âm thanh ấy làm bực bội và liên tục trừng mắt nhìn nữ bệnh nhân, nhưng muốn đạt được điều gì đó bằng cách trừng mắt nhìn một bệnh nhân tâm thần thì chẳng khác nào nhờ cây cối chỉ đường. Stefan không hề thấy khó chịu một chút nào với âm thanh ấy. Có rất ít âm thanh khiến hắn chán ghét - giọng vịt đực là một ngoại lệ hiếm hoi.


  Tiếng trẻ con khóc? Có tầng tầng lớp lớp nhu cầu, mong muốn, đau khổ, và bối rối. Thật hay ho!


  Máy đóng cọc? Tiếng tim đập của những cỗ máy cô đơn.


  Tiếng người gào thét? Một tấm thảm dệt từ cảm cảm xúc.


  Móng tay gõ lên bảng đen? À, đó là một âm thanh thú vị. Và hắn có cả tá bản ghi âm trong kho lưu trữ của mình. Nó đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những âm thanh ghê rợn, sau tiếng dĩa nạo trên dĩa và tiếng dao cạo trên kính. Cảm giác khiếp sợ ấy không phải do tâm lí: một số nhà nghiên cứu cho rằng mọi người phản ứng như thể âm thanh ấy một tiếng kêu gào cảnh báo nguyên thủy - nhưng không phải. Không, chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lí: là phản ứng trước một khoảng megahertz nhất định, bị phóng đại bởi hình dạng đặc biệt của tai và chọc thẳng vào vùng hạch hạnh nhân amygdala của bộ não, gây ra đau đớn.


  Không, có rất ít âm thanh khiến Stefan khó chịu, dù hắn sẽ nhanh chóng chỉ ra sự khác biệt giữa âm sắc và âm lượng.


  Bất kể là âm thanh nào đi nữa, khi tăng mức decibel lên, nó có thể chuyển từ không dễ chịu sang đau đớn... thậm chí tới mức chết người.


  Stefan đã tự mình thử nghiệm điều này.


  Đó là một kí ức mà hắn luôn nâng niu.


  Tay run rẩy.


  Hắn lau mồ hôi và cất giấy ăn đi.


  Ôi, Euterpe... Xin hãy trấn an tôi, xin Người!


  Sau đó, hắn nhìn thấy các ngón tay của Khaled giần giật vài lần. Dẫu vậy, đây không phải là dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ta sẽ còn ngủ say một khoảng thời gian nữa. Stefan biết rõ hiệu lực thuốc của mình - những tên điên đều là những dược sĩ có đầu óc.


  Stefan thư giãn. Giờ hắn có một nhiệm vụ. Hắn ngồi cạnh Khaled. Hắn đưa tay xuống và, bỗng đổi ý, nắm lấy tay anh ta. Hắn gõ các móng tay của mình vào móng tay Khaled.


  Cộp, cộp...


  Ngọt ngào thật.


  Từ trong túi áo, hắn lấy máy ghi âm ra, và cởi khuy áo của người đàn ông.


  Giờ hắn bật cái máy lên và áp nó vào lồng ngực Khaled. Tiếng tim đập, tất nhiên, chậm rãi và êm ái, như của bất kì ai đang chìm trong giấc ngủ, nhưng vì căn phòng quá im ắng nên âm thanh ấy được thu lại vô cùng rõ ràng và mạch lạc.


  Hắn đã thu được nhịp. Và giờ hắn cần giai điệu. Rê chuột trong thư viện, hắn tìm được một giai điệu dường như đang van nài được làm nhạc nền cho video tiếp theo của hắn.


  Stefan không thể nghĩ ra bất kì điệu valse nào hòa trộn âm nhạc và cái chết hoàn hảo hơn được nữa.
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  “Cũng đến lúc rồi,” Rhyme lầm bầm.


  Bằng chứng của vụ bắt cóc gần nhất đã có, và Ercole đang hỗ trợ Beatrice bày nó ra trên các bàn kiểm tra trong khu vực không vô trùn của phòng thí nghiệm. Còn Rhyme, Sachs và Thom thì đang quan sát từ phòng chỉ huy.


  “Giày của hắn ta à?” Rhyme hỏi. Khám phá này thật bất ngờ, và khiến anh thấy hài lòng. Giày có giá trị pháp y tuyệt vời, không chỉ vì chúng thường xuyên cung cấp dấu vết đặc trưng để giúp kết nối một tên tội phạm với một hiện trường, mà bản thân đôi giày còn có thể chứa một kho báu gồm DNA, dấu vân tay và, trong những đôi giày chạy bộ như thế này, các dấu vết thường bị vùi sâu vào các hốc bên trong đế giày. Rhyme đã từng tóm gọn một tên tội phạm bởi hắn có cách thắt dây giày oxford rất đặc biệt.


  Sachs kể lại việc Nhà Soạn Nhạc đã thua trong cuộc vật lộn với vợ của nạn nhân, vợ của Khaled, như thế nào.


  Bằng bàn tay đeo găng, Ercole đưa chiếc giày tới chỗ Rhyme. “Một chiếc Converse Cons, đúng kích cỡ.”


  Beatrice gào lên, “Sao anh lại cầm nó lên?”


  Anh chàng quay lại và nhìn cô ta chằm chằm. “Tôi chỉ đang cho Đội trưởng Rhyme xem nó thôi. Anh ấy đã bình luận về nó. Nó nằm trong một cái túi bằng chứng. Và tôi đang đeo găng.”


  “Nhưng giờ chúng ta lại cần thêm một thẻ theo dõi nữa! Và cứ mỗi nơi bằng chứng đi qua, thì nguy cơ bị hư hại lại càng tăng thêm.”


  Đúng vậy. Rhyme nhướn một bên lông mày lên với Ercole; anh ta thở dài, đặt chiếc giày xuống bàn và kí vào tấm thẻ mà Beatrice đưa ra.


  Ông Dante Spiro và ông Massimo Rossi đến chỗ họ.


  Ông Spiro liếc mắt về phía Ercole. “Giờ thì, Sĩ quan Kiểm lâm à, tôi đã có thể mạnh dạn nói rằng chúng ta bắt đầu có một khuôn mẫu gây án rồi. Cậu có thừa nhận điều đó không?”


  “Người tị nạn.”


  “Sì. Đó là mục tiêu yêu thích của hắn - ít nhất là ở Ý. Chúng ta đã có ba nạn nhân như vậy.”


  Ông Rossi nói, “Giám đốc trại tị nạn tin chắc rằng Nhà Soạn Nhạc nhằm vào những người xin tị nạn bởi hắn tin rằng chúng ta sẽ không kiên trì theo đuổi vụ án. Mặc dù điều này không đúng.” Ông vẫy tay về phía các tấm bảng


  “Nhưng.” Ercole nói, “tôi đang băn khoăn...”


  Ông Spiro nói: “Điều này liên hệ như thế nào với nam doanh nhân ở New York đúng không?”


  “Chính xác, Procuratore.”


  “Sẽ có một cách để liên kết chúng, tôi tin là vậy. Các khuôn mẫu gây án không phải lúc nào cũng đối xứng. Chúng ta vẫn chưa chắc được. Dẫu vậy, chúng ta đã có tiến triển.”


  Sau đó, Sachs nói, “Ông vừa nhắc đến bà Giám đốc Rania Tasso. Có một điều này rất thú vụ mà cô ấy đã nói với tôi. Tôi không chắc phải hiểu điều đó như thế nào. Cô ấy đã nói rằng Nhà Soạn Nhạc không hề giết Malek Dadi. Và thực ra hắn ta đã cố gắng cứu anh ta.”


  “Thật thế à?” Ông Rossi hỏi.


  Ông Spiro cau mày nhưng không nói gì.


  “Cô ấy chắc chắn.” Sachs tiếp tục.


  “Vậy thì ai là kẻ sát nhân?”


  “Lũ cướp bóc, trộm cắp. Một vài người xin tị nạn trong trại tị nạn. Họ đã tới chỗ anh ta trước Nhà Soạn Nhạc, và khi Dadi chống trả, Nhà Soạn Nhạc đã chạy tới để ngăn chặn họ. Nhưng đã quá muộn.”


  Ercole nói, “Kì lạ nhất. Một yếu tố kì lạ thêm vào đặc điểm mô tả của hắn.”


  Nhưng Rhyme thì không quan tâm đến đặc điểm mô tả. “Hai con sư tử đuổi theo một con linh dương. Cả hai đều không muốn từ bỏ con mồi, còn con linh dương thì đằng nào cũng sẽ trở thành bữa chính mà thôi. Ở đó đâu có gì đáng ngạc nhiên. Hãy xem xem bằng chứng cho chúng ta biết điều gì.”


  Ông Rossi gọi một cuộc điện thoại, và sau một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, ông ngắt máy. “Chưa có video nào được đăng lên mạng hết.”


  Nửa tiếng sau, Beatrice Renza đi tới nhập hội với họ từ khu vực vô trùng của phòng thí nghiệm, tay cầm hồ sơ. Cô ta đưa nó cho Ercole mà không bình luận gì, và cầm một cái bút dạ lên. Anh chàng bắt đầu dịch và cô ta viết.


  Vụ bắt cóc ở Trung tâm tiếp nhận Capodichino


   Nạn nhân:


  Khaled Jabril, công dân Libya, 36 tuổi. Một người xin tị nạn. Tripoli.


  Eurodac: Không có liên hệ với tội phạm/khủng bố.


   Vết bánh xe Michelin 205/55R16 91H, giống như ở các hiện trường khác.


   Giày của thủ phạm lấy được trong vụ xô xát.


  Converse Cons, cỡ 10,5 (nam giới)/13 (nữ giới)/45 (Châu Âu)


  Ít được sử dụng.


  Không có dấu vân tay, nhưng có bằng chứng dấu găng tay cao su.


  Thu thập được bằng chứng DNA.


  Khớp với của Nhà Soạn Nhạc.


  Gamma hydroxybutyric acid.


  Triacylglycerol, acid béo tự do, glycerol, sterol, phosphatide, sắc tố xanh sẫm. Các mảnh vụn siêu nhỏ của thứ có vẻ là vật liệu hữu cơ.


   Thòng lọng siêu nhỏ, từ các dây đàn, như ở các hiện trường khác.


  Dây đàn Cello.


  Không có dấu vân tay.


  Không có DNA.


   Dấu vết thu thập được từ quần áo của Fatima Jabril:


  Đất từ khu vực Capodichino.


  Không còn gì khác đặc trưng.


  “Trên giày của hắn ta không có dấu vân tay à?” Rhyme lẩm bẩm. “Hắn ta làm cái quái gì vậy nhỉ? Đeo găng tay trong khi ngủ à?” Sau đó cau mày. “Dòng đó: gamma hydroxybutyric. Nó làm cái quái gì ở đó?”


  Ông Spiro nói, “Đúng vậy, sao có thể chứ?”


  Ercole trò chuyện với Beatrice. Anh ta nói, “Nó được thu thập từ mẫu đất trong dấu giày của Nhà Soạn Nhạc.”


  “Không thể nào. Nó không đến từ vụ án này. Nó đến từ vụ án Garry Soames. Đó là loại thuốc gây mê cưỡng hiếp. Nó đã bị ô nhiễm chéo. Khỉ thật.”


  Ông Rossi giải thích điều này với Beatrice, và cô ta trả lời bằng giọng đều đều, không hề xù lông nhím chút nào. Viên Thanh tra nói, “Cô ấy nói rằng cô ấy cũng thấy ngạc nhiên khi tìm thấy dấu vết thuốc gây mê cưỡng hiếp trên giày. Cô ấy đã rất cẩn trọng với bằng chứng. Không hề có sự ô nhiễm ở phòng thí nghiệm. Quần áo của Garry Soames được xử lí ở một khu vực khác của phòng thí nghiệm, và bởi một nhân viên xét nghiệm khác.”


  Mọi con mắt giờ đổ dồn về Ercole. Ông Spiro nói, “Cậu đã cầm nó lên, Cảnh sát Kiểm lâm. Và cậu đã thu thập dấu vết thuốc gây mê cưỡng hiếp ở căn hộ của Garry Soames.”


  “Phải. Và tôi đã đeo găng tay. Cả lúc đó và bây giờ. Và chiếc giày đã nằm trong một cái túi bằng chứng được niêm phong kín.”


  “Dẫu vậy, có sự ô nhiễm rõ ràng ở đó.”


  “Nếu tôi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi không tin là mình có lỗi.”


  Beatrice quay khuôn mặt tròn trịa, nghiêm túc nhìn về phía anh ta.


  Rhyme nhìn thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt chàng trai trẻ. Dạy dỗ thế đủ rồi. “Đó chưa phải là tận cùng thế giới đâu, Ercole. Vấn đề sẽ nằm ở phiên xét xử. Một luật sư biện hộ có thể vứt hết bằng chứng lấy được từ giày dựa trên luận điểm đó. Nhưng chúng ta tạm thời có thể lờ nó đi. Mục đích của chúng ta là tìm ra hắn. Sự ô nhiễm sẽ là vấn đề của luật sư Mỹ trong phiên tòa ở quận Nam.”


  Ông Spiro cười khẽ. “Ý anh là, Lincoln, đó sẽ là vấn đề của tôi ở Tribunale di Napoli.”


  Rhyme nhìn ông ta châm biếm.


  Luật ti sói...


  Đọc lại thông tin lần nữa, Rhyme nói, “Giờ ta có các triacylglycerol đó, acid béo tự do, sắc tố.”


  Ercole nói, “Beatrice đã cung cấp một bảng hóa chất ở đây. Chúng ta có nên viết nó ra không?”


  Rhyme liếc nhìn biểu đồ nguyên tử. “Không, không cần thiết. Chúng ta đã tìm được những gì mình cần rồi. Triacylglycerol - hoặc triglyceride.”


  “Chúng là gì?” Ông Spiro hỏi.


  “Về cơ bản là chất béo. Chúng là năng lượng dự trữ cho các sinh vật sống. Các phân tử chứa glycol và ba chuỗi acid béo. Do đó, tri-glyceride. Chúng được tìm thấy ở cả cây cối và động vật. Nhưng chất béo động vật thường hay bão hòa.”


  “Điều đó có nghĩa là gì?” Ông Rossi đặt ra câu hỏi này.


  “Đơn giản thì, chất béo bão hòa - loại xấu, nếu anh nghe theo những lời khuyên về sức khỏe - được đặt tên như vậy bởi vì các chuỗi carbon của chúng bị bão hòa với hydro. Điều này khiến chúng vững chắc hơn chất béo không bão hòa, thứ có ít htdro hơn.” Anh hất đầu về phía biểu đồ. “Những chất kia bị mất vài hydro, và do đó chúng là chất béo thực vật.”


  “Nhưng loại nào cơ?” Ercole hỏi.


  “Câu hỏi trị giá 64.000 usd.”


  “Cái... gì cơ? Tôi không hiểu,” Beatrice nói.


  “Một điển cổ của văn hóa Mỹ từ cách đây rất lâu, khoảng năm mươi, sáu mươi năm.”


  Viên cảnh sát dịch lại cho Beatrice, cô ta liền nở một nụ cười hiếm hoi và nói gì đó, Ercole dịch lại, “Cô ấy nói rằng như thế chưa phải là lâu lắm, nếu so sánh với các điển cổ của văn hóa Ý.”


  Sachs cười.


  Rhyme nói, “Chúng ta cần tìm ra xem đó là loại cây gì. Liệu có kho dữ liệu cây cối ở chỗ Đội Cảnh sát Khoa học không?”


  Beatrice trả lời rằng loại cây này có ở Rome. Cô ta sẽ lên mạng tra cứu thử. Sau đó, vừa gõ bàn phím vừa tự lẩm bẩm một mình. “Allora. Một phân tử triglyceride, không bão hòa, una chuỗi hydrocarbon, với độ dài gồm hai mươi hai nguyên tử carbon. Sắc tố là màu xanh sẫm. Loại cây nào, loại cây nào đây...? Cuối cùng cô ta gật đầu. “Bene. Tôi đã tìm được rồi. Nhưng có ích hay không thì tôi không chắc lắm nhé. Đó là dầu oliu.”


  Rhyme thở dài, rồi liếc nhìn ông Rossi. “Ông nói thử xem có bao nhiêu dầu oliu được sản xuất ở Ý?”


  Viên Thanh tra lại chuyển câu hỏi đó cho Ercole. Điều này, tất nhiên rồi, là chuyên môn của anh ta. Viên cảnh sát trả lời, “Khoảng bốn trăm năm mươi nghìn tấn mỗi năm. Đất nước chúng tôi là nhà sản xuất dầu oliu lớn thứ hai thế giới.” Anh ta nhăn nhó, và lập tức nói thêm, “Nhưng chúng tôi bám sát nút Tây Ban Nha.”


  Cái này thì có gì hữu ích chứ? Rhyme nghĩ, hơi cáu kỉnh. Nó có thể đến từ bất kì đâu trong đất nước này. “Khỉ thật.”


  Đây là sự kiện đáng bực mình nhất trong công tác pháp y, nỗ lực khám phá ra một manh mối chỉ để biết được rằng cho dù nó có thể có bất kì liên kết nào đó với thủ phạm, thì nó cũng phổ biến đến mức vô dụng.


  Sau đó, Ercole nói gì đó với Beatrice và cô ta quay đi, một lát sau quay lại với vài bức ảnh.


  Anh chàng cẩn thận nghiên cứu chúng.


  “Sao thế, Ercole, cậu nhìn thấy cái gì à?” Rhyme hỏi.


  “Tôi tin là vậy, Capitano.”


  “Và?”


  “Câu trên bảng - về vật liệu hữu cơ. Các mảnh cứng. Nhìn ảnh mà xem.”


  Rhyme nhìn các bức ảnh. Anh có thể nhìn thấy hàng trăm mẩu vụn nhỏ tối màu.


  Ercole nói thêm vào, “Vì giờ chúng ta đã biết về dầu oliu, nên tôi phải nói rằng dấu vết này không chỉ có mình dầu oliu. Nó là bã. Đó là chất còn lại sau khi ép oliu.”


  Ông Spiro nói, “Vậy là cái này có thể không đến từ một nhà hàng hay nhà của ai đó, mà đến từ một nhà sản xuất.”


  “Đúng thế.”


  Thu hẹp thêm một chút. Nhưng một chút là bao nhiêu? Anh hỏi, “Các anh có nhiều nhà máy sản xuất ở đây không?”


  “Ở Campania, vùng của chúng tôi, thì không có nhiều nhà máy như ở Calabria, vốn ở xa hơn về phía Bắc. Nhưng vẫn có rất nhiều, rất nhiều, đúng vậy.”


  Rhyme hỏi, “Vậy thì vì sao cái này lại hữu ích? Và vì sao tôi lại nhìn thấy một nụ cười đắc thắng trên mặt cậu vậy?”


  Ercole hỏi, “Tâm trạng anh có thường xuyên cáu kỉnh như vậy không, Đội trưởng Rhyme.”


  “Tôi sẽ vui hơn đáng kể nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi đấy.”


  “Tôi đang cười bởi vì có một thứ mà tôi không nhìn thấy trong bức ảnh này.”


  Rhyme nhướn một bên lông mày lên, vẻ mất kiên nhẫn.


  “Tôi không thấy cặn của hột oliu, ý tôi là hạt ấy mà.”


  Sachs hỏi, “Vì sao điều đó lại quan trọng?”


  “Có hai cách để tạo ra dầu oliu. Nghiền nát quả oliu nguyên hạt hoặc gỡ hạt ra trước. Cato, tác giả người La Mã, cảm thấy rằng dầu denocciolato - được gỡ hạt ra trước khi ép - sẽ cho ra loại dầu thượng hạng hơn hẳn. Có vài người tin điều này, còn vài người thì không. Tôi hiểu biết về chủ đề này bởi thật ra chính tôi đã phạt các nơi sản xuất vì tuyên bố dầu oliu của họ được denocciolato, dù thực tế là không.”


  “Và,” Rhyme nói, không hẳn là cười, nhưng cũng khá gần rồi, “đó là một quy trình tốn thời gian và tiền bạc hơn nhiều, và do đó cũng có ít nơi sản xuất sử dụng kĩ thuật này hơn.”


  “Chính xác,” Ercole nói. “Tôi thì nghĩ chỉ có vài nơi trong vùng làm điều đó thôi.”


  “Không,” Beatrice nói, đầu cúi xuống khi nhìn màn hình máy tính của mình. “Không phải ‘một vài’ đâu. Solo uno1,” Cô ta giơ một ngón tay tròn trịa lên bản đồ của Naples, ra hiệu về một vị trí nằm cách đó không quá mười sáu cây số, “Ecco2!”


  1. Chỉ một thôi.


  2, Đây này!
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  Qua tấm kính chắn gió bẩn thỉu, Amelia Sachs nhìn xuống những cánh đồng trên đồi cao ở ngoại ô Naples.


  Không khí buổi chiều đầy bụi, tràn ngập mùi hương đầu thu. Trời cũng nóng nữa, tất nhiên rồi. Ở đây lúc nào cũng nóng.


  Cô và Ercole đang lái xe qua hàng trăm mẫu cây oliu, cao từ hai mét rưỡi đến ba mét. Chúng trông bẩn thỉu, các nhành cây mắc vào nhau. Trên cái cây gần nhất, cô có thể nhìn thấy các quả oliu màu xanh nhỏ xíu - trái dầu oliu, Ercole nói rằng chúng được gọi như thế.


  Họ không được may mắn lắm trong hành trình truy lùng Nhà Soạn Nhạc.


  Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và Carabinieri đã chia ra tìm kiếm ở những cánh đồng xung quanh nhà máy dầu oliu Barbera - nơi duy nhất sản xuất dầu oliu tách hạt - để tìm kiếm Khaled Jabril và Nhà Soạn Nhạc. Đây là khu vực mà Sachs và Ercole đã chọn. Khi họ đi bộ dọc theo một con đường này, ở phía Đông Bắc Naples, khá hoang vu. Các nông trại, các công ty nhỏ - được xây dựng qua loa, và chứa hàng hóa - và các cánh đồng.


  Họ dừng lại ở vài nhà dân nằm rải rác xung quanh nhà máy Barbera. Và họ tìm hiểu được rằng quanh đây không có ai trông giống Nhà Soạn Nhạc cả. Và cũng chẳng có ai giống Khaled Jabril. Và gần đây cũng không có ai nhìn thấy một trong hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này. Chưa từng thấy.


  Ci dispiace...


  Xin lỗi.


  Về xe thôi.


  Chẳng bao lâu sau, Sachs và Ercole đã xóc lên xóc xuống trên xe khi đi dọc theo một con đường đầy ổ gà. Ở đây thì không có công ty hay nhà dân nào hết, chỉ có hàng mẫu hàng mẫu cây oliu của công ty Barbera mà thôi.


  “Hết đường rồi,” Ercole nói.


  “Gọi các đội khác đi,” Sachs nói. Cô lơ đễnh phẩy một con ong vừa bay vào trong chiếc Mégane. “Xem xem họ có tìm được gì không.”


  Nhưng sau ba cuộc trò chuyện, Ercole báo lại một điều không có gì đáng ngạc nhiên đó là không đội nào tìm được cái gì hữu dụng hết. Và anh chàng xác nhận là Đội Cảnh sát Bưu chính đang cẩn thận giám sát các trang mạng xã hội cùng các kênh video, và họ nói rằng: “Hắn ta chưa đăng video lên.”


  Vậy là Jabril vẫn còn sống. Chắc vậy.


  Xe vẫn bon bon đi trên đường.


  “Hừm.” Sachs cau mày khi nhìn xuống các cánh đồng.


  “Sao thế, Thanh tra? Amelia?”


  “Chất dính trong giày của Nhà Soạn Nhạc, chất còn thừa lại sau khi ép dầu oliu ấy. Cậu gọi nó là gì ấy nhỉ?”


  “Là ‘bã’.” Anh chàng đánh vần nó.


  “Thế nó sẽ bị quẳng đi sau khi dầu được chiết xuất à?”


  “Không, không, nó giá trị lắm. Nó có thể dùng làm nhiên liệu sản xuất điện. Nhưng ở xung quanh đây thì nó chủ yếu được dùng làm phân bón hữu cơ.”


  “Vậy thì có thể hắn không hề giẫm phải nó ở nhà máy sản xuất dầu Barbera mà.”


  Anh nhìn cô với vẻ lo lắng, “Thật ra, hắn ta không hề giẫm phải nó ở đây. Nhà máy này sẽ cẩn thận không để tràn ra ngoài hay lãng phí bất kì cái gì. Họ sẽ đóng gói và đem bán nó. Giờ tôi đang nghĩ: khả năng cao nhất là Nhà Soạn Nhạc đã giẫm phải nó ở một trang trại dùng phân bón hữu cơ. Chứ không phải ở đây.”


  “Vậy cậu có biết nông trại nào như thế ở đâu không?”


  “À, câu hỏi trị giá 64.000 usd. Và câu trả lời là có, tôi biết.”


  Trong vòng hai mươi phút, họ đã tiến sâu vào vùng nông thôn, gần một thị trấn có tên gọi là Caiazzo, được bao quanh bởi những hàng lúa mì trắng ngà lấp lánh dưới ánh nắng mịt mù.


  Sachs đang phóng như bay trên con đường cao tốc sẽ đưa họ tới nông trại Venturi Fertilizzanti Organici, SpA. Khi ép chiếc xe nhỏ xíu phải chạy với tốc độ lên tới 120km/h, cô nghĩ thầm: Ôi, mình có thể phi nha bay trên con đowfng này với một chiếc Ferrari hoặc Maserati ấy chứ... Cô hạ cần số và rẽ ở tốc độ gần bốn mươi. Cú trượt bánh xe ở khúc cua không phát ra âm thanh nào cả; nhưng tiếng thét ‘Mio Dio1’ của Ercole Benelli thì có.


  1. Chúa tôi!


  Mắt lướt nhanh qua bản đồ GPS, biết rằng sắp tới là một ngã rẽ, nên cô đi chậm lại và đánh tay lái vào đó.


  Năm phút sau, Ercole chỉ tay và nói, “Nhìn kìa.”


  Cơ sở ấy rất nhỏ: có vẻ là có một văn phòng và vài nhà kho hoặc nhà máy chế biến, xa hơn nữa là các cánh đồng, trên đó có các vật liệu tối màu được xếp thành gò, dài khoảng 45m và cao khoảng 1m. “Chỗ kia ấy, đó là các chồng phân bón à?”


  “Đúng thế.”


  Cô đạp thắng, két một tiếng.


  “Nhìn kìa, cái cuối cùng nằm trên đỉnh một sườn đồi. Chỉ cần một cơn mưa đổ xuống là bã oliu có thể sẽ trôi xuống nhà cửa trong thung lũng. Có phải có một căn nhà ở đó không nhỉ, cậu nhìn thấy không?”


  Ercole không thấy gì hết.


  Sachs lái tới cuối mảnh đất của công ty phân bón. Sau đó họ phát hiện ra một con đường nhỏ - một con đường đất. Và cô chậm rãi lái xe xuống đó.


  “Ở kia!” Ercole hét lên.


  Trước mặt họ, cách đường khoảng 30m, là một tòa nhà lấp ló qua các bụi cỏ, bụi rậm, và cây sồi, cây sim, thông, và cây bách xù.


  Sachs giữ xe ở số ba để bảo đảm máy xe nổ không quá vang tiếng. Và liên tục điều chỉnh bộ ly hợp để xe không bị kẹt máy.


  Cuối cùng, khi đến gần ngã rẽ dẫn vào nhà, cô đánh xe tấp vào một bụi cây, và tắt máy.


  “Tôi không nghĩ là tôi có thể ra ngoài.” Ercole đang cố mở cửa - hàng rào cây bên ngoài đã chặn kín cửa xe.


  “Cần phải ở khuất tầm mắt hết mức có thể. Trèo ra qua bên chỗ tôi này.”


  Sachs ra khỏi xe, và viên Cảnh sát Kiểm lâm theo ngay sau cô, vụng về lách mình qua cần số.


  Ercole chỉ xuống chân họ. “Đó là bã oliu.” Anh ra dấu về phía một chất cặn tối màu. Và cô có thể ngửi thấy rõ mùi ngai ngái của phân bón đang lên men.


  Anh chàng hỏi, “Chúng ta có nên gọi Thanh tra Rossi không?”


  “Có, nhưng bảo ông ấy chỉ cử nửa tá cảnh sát đến đây thôi. Vẫn có khả năng là hắn ta đang ở một chỗ khác.”


  Khi Ercole gọi điện, cô nhìn về phía ngôi nhà. Nó có vẻ khá cũ kĩ, một nông trại, được xây từ gỗ và gạch được xếp không đồng đều. Cơ sở này không hề nhỏ. Cô ra hiệu với anh, và họ bắt đầu đi dọc theo con đường dài dằng dặc dẫn vào nhà, ẩn mình nương dưới bóng cây cối ven đường.


  Khi Ercole ngắt máy, cô nói: “Tiến công thật nhanh nào. Hắn ta chưa đăng video lên nhưng tôi không nghĩ Khaled có nhiều thời gian đâu.”


  Đi xuyên qua bụi rậm, nhảy qua những thân cây đổ gập, họ kiên định tiến về phía ngôi nhà. Lũ côn trùng bay về phía này, toàn muỗi và ruồi. Cách đó không xa, một chú chim bồ câu hổn hển phát ra một tiếng kêu rầu rĩ, có phần an ủi và kì quái. Xung quanh có mùi khói và một mùi gì đó ngai ngái, có thể là mùi phân bón oliu đang phân hủy.


  Họ men theo con đường dẫn vào nhà, ngoặt sang bên trái, và trông thấy có một nhà để xe ở cách khá xa nhà. Căn nhà này thậm chí còn to hơn so với khi nhìn từ ngoài vào, một tòa nhà nằm ngang gồm vài căn nhà được nối với nhau bởi những hành lang không cửa sổ.


  “Phong cách gothic,” cô nói nhỏ.


  “Như Gotico ấy à? Ma quái? Kiểu Stephen King.”


  Cô gật đầu.


  Nhà để xe bị khóa và cũng không có cửa sổ. Không thể nào biết được liệu có người ở trong hay không.


  “Giờ chúng ta làm gì?”


  “Cậu có biết Tom Nhìn Trộm không, ở Ý ấy?”


  “Có, có. Chúng tôi biết cụm từ đó. Từ một bộ phim, cách đây rất lâu, rất nổi tiếng ở đây.” Anh chàng cười gượng. “Và thật kì lạ. Bộ phim nói về một kẻ sát nhân hàng loạt ghi lại hình ảnh các nạn nhân của hắn. Tựa tiếng Anh của nó là Peeping Tom.”


  “Ừm, giờ chúng ta sẽ nhìn trộm.” Cô rút vũ khí ra, quay về phía Ercole định dặn anh làm theo, nhưng lại thấy anh chàng đã làm vậy rồi. Họ đi vòng quanh ngôi nhà và bắt đầu nhìn thật nhanh qua vài ô cửa sổ không có rèm. Thoạt tiên, trông không có vẻ gì là có người sống ở đây, nhưng rồi cô thoáng nhìn thấy một chồng quần áo, và vài chai nước ngọt trống không.


  Có phải có đèn đang bật không nhỉ? Trong một phòng ở đằng xa ấy? Hay đó là ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở trên một tấm rèm?


  Sachs nhìn vào trong một cánh cửa gỗ lớn mà cô tin là dẫn xuống một tầng hầm. Nó đã được đóng lại. Liệu có khả năng Khaled đang ở dưới đó không?


  Stephen King...


  Họ đã gần như đi hết một vòng ngôi nhà. Vẫn còn lại một cửa sổ. Nó nằm ở bên trái cửa chính. Rèm cửa lệch đi một chút nên cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn vào trong.


  Ái chà chà.


  Căn phòng không có người nhưng lại có vô số thứ thu hút sự chú ý của cô. Trên lò sưởi là một khẩu súng săn. Cô không chắc, nhưng rất có thể là một khẩu nòng 0,270.


  Và nằm nổi bật giữa một cái bàn là nửa tá dây đàn.


  Một cái đã được thắt thành thòng lọng.


  CHƯƠNG 49


  Khaled Jabril tỉnh dậy trong sự sợ hãi. Sợ hãi tột độ.


  Anh ta thấy mình ở trong một căn phòng tối om, ẩm ướt và hôi hám vì mốc trộn lẫn với mùi thức ăn ôi thiu. Có lẽ còn cả nước cống nữa.


  Đây là đâu, đây là đâu?


  Chúa ơi, xin Người, con đang ở đâu đây?


  Không có gì hợp lí hết. Anh ta không có chút kí ức nào về khoảng thời gian... chà, bao lâu nhỉ? Một giờ, một tuần? Hoàn toàn không có kí ức gì cả? Anh ta chỉ nhớ mang máng rằng mình đang ở trong một cái lều. Nó ở - phải, nó nằm dưới ánh nắng. Ánh nắng bỏng rát. Một cái lều, nhà của anh ta. Vì sao anh ta lại ở trong một cái lều? Đã có chuyện gì đó xảy ra với nhà của anh ta ở Tripoli sao?


  Không, nhà của họ.


  Anh ta và những người khác. Một người nào đó... Đúng rồi! Vợ của anh ta! Giờ anh ta có thể hình dung ra cô. À, Fatima! Anh nhớ ra tên cô rồi, tạ ơn Chúa! Và con của họ nữa.


  Và cô bé - anh ta tin rằng con của họ là con gái – được đặt tên là... Anh ta không thể nhớ nổi, và điều này khiến anh ta muốn khóc.


  Và anh ta khóc thật.


  Đúng vậy, đúng vậy, đó là một bé gái. Một cô bé với mái tóc xoăn xinh đẹp.


  Nhưng liệu cô bé ấy, bé gái mà anh ta hình dung ra, có thật là con gái của họ không? Cô bé có thể là con của anh trai anh ta mà. Sau đó, một suy nghĩ khác hiện ra trong đầu anh ta.


  Ý. Anh ta đang ở... ở Ý.


  Không phải vậy sao?


  Thế gườ anh ta đang ở đâu đây? Chỗ này ấy ư? Anh ta đã ở trong một cái lều. Điều đó thì anh ta khá chắc chắn, còn lí do là gì thì anh ta chịu. Một cái lều, rồi trống rỗng, và sau đó thì anh ta ở chỗ này. Đó là tất cả những gì anh ta có thể nhớ ra. Trí nhớ của anh ta cực kì kém - kết quả của việc bị đánh thuốc sao? Hay là vì anh ta bị nghẹt thở, và tế bào não đã chết luôn rồi? Có thể lắm. Họng anh ta đau quá. Cả đầu cũng vậy. Choáng váng.


  Một căn phòng tối om. Lạnh lẽo.


  Một căn hầm, anh ta tin là vậy.


  Ai đã làm chuyện này? Vì sao?


  Và vì sao miệng anh ta lại bị bịt chặt bằng băng dính chứ?


  Có thứ gì đó lướt nhẹ qua bàn chân trần của anh ta, và anh ta hét ầm lên. Ầm với anh ta, nhưng chỉ như muỗi với thế giới bên ngoài, vì miếng băng dính chết tiệt này.


  Một con chuột cống! Đúng vậy, có vài con. Chúng bối rối phóng như bay qua chân anh ta.


  Liệu chúng có ăn sống nuốt tươi anh ta không?


  Ôi, Chúa ơi, xin Ngài!


  Hãy cứu con!


  Nhưng nửa tá - không, một tá, không, còn hơn thế nữa! - lũ sinh vật ấy đi qua người anh ta để tới chỗ bức tường bên phải. Chúng không hề có hứng thú với anh ta.


  Chưa thôi.


  Được rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Tay bị trói, chân bị trói. Bị bắt cóc. Bị bịt miệng. Nhưng vì sao cơ chứ? Vì sao Chúa - cầu Chúa - lại cho phép chuyện này xảy ra? Giờ đã có thêm một ít kí ức quay trở lại – dù không phải là gần đây. Anh ta nhớ lại lúc còn là một giáo viên ở Tripoli, cho tới khi nền giáo dục ở Libya trở nên đáng sợ đến mức ngôi trường phi tôn giáo của anh ta đóng cửa. Sau đó, anh ta quản lí một cửa hàng điện tử, cho tới khi nền kinh tế của Libya trở nên yếu ớt đến mức cửa hàng đó bị cướp bóc.


  Và họ chỉ còn biết trông chờ vào tiền lương y tá của vợ anh ta.


  Và cuộc sống thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn. Không có đồng dinar, không có thức ăn, số người theo trào lưu chính thống, ISIS hoặc Daesh, bùng phát ở Derna, Sirte, các thành phố và các thị trấn khác, như nhiễm trùng. Có phải chúng đứng sau bị bắt cóc này không? Những kẻ đó chắc chắn là có bắt cóc và tra tấn. Khaled và gia đình anh ta là những người Sunni ôn hòa, và tin vào chính phủ phi tôn giáo. Vậy nhưng anh ta cũng chưa bao giờ lên tiếng phản đối những kẻ cực đoan. Thế thì làm sao các giáo sĩ và tướng lĩnh của ISIS có thể biết đến sự tồn tại của anh ta cơ chứ?


  Và chính phủ Libya nữa?


  Chà, phải nói là các chính phủ mới phải. Có phe Nghị viện, ở Tobruk, cùng với Quân đội Quốc gia Libya. Và còn có phe đối địch, Quốc hội, đặt ở Tripoli, với thẩm quyền còn đang bị hoài nghi, được chống lưng bởi Lực lượng Dân quân Bình minh Libya. Đúng là Khaled thích phe Nghị viện hơn, nhưng cái này là bí mật.


  Không, việc bắt cóc này không phải là vì mục đích chính trị.


  Sau đó, một chút kí ức quay lại. Một cú đá. Một con thuyền... Lắc lư, lắc lư. Thường xuyên nôn ọe, cháy nắng trầm trọng...


  Rồi lại quay lại với cái lều...


  Và con gái ông ta. Đúng rồi, con gái của anh ta. Tên con bé là gì nhỉ?


  Anh ta cẩn thận quan sát nơi mình đang bị giam giữ. Một tòa nhà cũ. Tường bằng gạch, phía trên có xà rầm. Anh ta đang ở dưới một tầng hầm. Sàn nhà bằng đá đã mòn nhẵn, xước xát, không bằng phẳng. Anh ta nhìn xuống để xem mình đang ngồi trên cái ghế kiều gì, và cảm thấy có cái gì đó đang đè vào cổ anh ta. Một cái dây thừng hay sao đó. Anh ta ngẩng lên.


  Không!


  Đó là một cái thòng lọng.


  Sợi dây mỏng manh được buộc lên một thanh rầm ở trên đầu anh ta. Nó kéo dài tiếp về phía bức tường ở xa, vắt qua thêm một thanh rầm nữa rồi được kéo xuống bởi một quả tạ, loại có hai đầu tròn gắn vào một thanh ngang. Nó nằm thẳng và đặt trên một cái gờ cách mặt đất khoảng một mét rưỡi. Gờ tường nằm nghiêng và nếu quả tạ được thả ra thì nó sẽ lăn đi và kéo căng chiếc thòng lọng, siết cổ anh ta. Nhưng tạ ơn Chúa - cầu Chúa - nó được chèn cố định.


  Anh ta cố gắng lí giải chuyện này. Sau đó, qua khóe mắt, anh ta để ý thấy lũ chuột lại chạy.


  Trên sàn giờ có thêm nhiều chuột hơn. Và, giống như những con lúc nãy, chúng không hề để ý đến anh ta. Chúng có hứng thú hơn với một thứ khác.


  Và rồi, trước sự hãi hùng của Khaled, anh ta nhìn thấy thứ thu hút lũ sinh vật uốn éo với đôi mắt nhỏ xíu đỏ quạch và hàm răng vàng sắc bén này: một cục gì đó đang ngăn quả tạ chết người lăn xuống khỏi gờ tường và kéo căng thòng lọng để siết cổ anh ta. Màu hồng, có vệt trắng. Một miếng thịt.


  Những con chuột cống đầu tiên, di chuyển cẩn trọng, đang tiếp cận miếng thịt với vẻ ngờ vực. Chúng hít hà bằng cái mũi nhọn hoắc, nhảy lùi ra sau, rồi lại nhích tới gần hơn. Một số con bị những con khác đẩy ra - những con hung hãn hơn - và rồi tất cả lũ chuột đều thống nhất là thứ mới được bỏ thêm vào hang ổ của chúng không chỉ vô hại... mà còn ngon miệng nữa.


  Bốn con chuột cống sớm trở thành bảy con, và rồi thành mười hai con, ngấu nghiến miếng thịt như những vi khuẩn màu xám khổng lồ.


  Tuy có một số vụ đánh lộn xảy ra, với những tiếng rít the thé và cắn xé, nhưng về tổng thế, chúng vẫn chia sẻ với nhau.


  Và bắt đầu nghiêm túc nỗ lực ăn uống.


  Khaled la hét qua miếng băng dính bịt kín, và không ngừng giãy giụa trên ghế.


  Điều đó chỉ thu hút sự chú ý của một, hai con chuột và phản ứng của chúng cũng chỉ đơn thuần là liếc nhìn anh ta một cách hiếu kì trong khi hăm hở nhai nuốt.


  Trong khoảng năm, mười, hoặc hai mươi phút gì đó, chúng sẽ ăn sạch miếng thịt đó. Và quả tạ sẽ bắt đầu rơi xuống.


  Tuyệt vọng.


  Nhưng rồi một tia vui sướng lóe lên.


  Đúng rồi, đúng rồi, tạ ơn Ngài, tạ ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Anh ta đã nhớ ra tên con gái mình.


  Muna...


  Ít nhất thì anh ta sẽ có tên của con bé - và kí ức về khuôn mặt hạnh phúc cùng mái tóc xoăn dày của nó - cùng đi xuống mồ.
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  Họ đã cố. Cả hai đều cố hết sức tông vào cửa trước của nông trại.


  Nhưng những ngôi nhà này được xây dựng trong thời kì trước khi có chuông báo động, khi những cây sồi và gỗ thích rắn chắc đóng vai trò là hàng rào bảo vệ chủ đạo, và không dễ gì chọc thủng chúng, dù là vào thời ấy hay bây giờ đi chăng nữa.


  Ercole đã gọi lại cho ông Rossi, và ông đã xác định vị trí đồn cảnh sát gần nhất. Đó là Carabinieri, phe đối thủ, nhưng với một vụ án như thế này thì mọi cảnh sát ở Ý đều ở cùng một phe. Một chiếc ô tô sẽ có mặt ở đó sau khoảng mười tới mười lăm phút nữa. Đội Cảnh sát Quốc gia khởi hành sớm hơn cũng sẽ đến vào khoảng thời gian đó.


  “Bắn ổ khóa đi,” Ercole nói với Sachs.


  “Không có tác dụng đâu. Chỉ súng ngắn thôi thì chịu.”


  Họ nhanh chóng đi vòng quanh nông trại, vẫn vô cùng thận trọng. Không có bằng chứng nào cho thấy Nhà Soạn Nhạc không có mặt trong hay ở gần đó. Và đến giờ thì có thể hắn ta đã biết mình có khách ghé thăm rồi. Và hắn có thể đã nhìn thấy, hoặc ít ra cũng đoán được đó là cảnh sát.


  Ercole vấp chân vào một đường ống nước cũ trong vườn và nhảy lên, nhăn nhó. Tay anh chàng bị cứa vào một miếng sành vỡ, nhưng không bị thương nặng. Cô vẫn dán chặt mắt - và dồn sự tập trung - vào các ô cửa sổ, cảnh giác trước các mối hiểu họa cũng như tìm kiếm lối vào.


  Và cô tìm được một chỗ. Có một ô cửa sổ ở sau nhà không bị khóa, chính là ô cửa sổ mà họ đã nhìn qua lúc trước.


  Cô bèn rút chiếc đèn pin tác chiến nhỏ xíu nhưng sáng tới chói mắt của mình ra. “Lùi lại đi, tránh xa cửa sổ ra,” cô hét lên với Ercole.


  Anh chàng khom người xuống. Cô bật đèn pin lên và cầm nó bằng tay trái, giơ cao trên đầu, nhanh chóng tiến về phía cửa sổ và chiếu ánh sáng vào trong, đồng thời tay phải cầm khẩu Beretta nhắm bắn. Nếu Nhà Soạn Nhạc đang ở bên trong, có vũ khí và sẵn sàng nổ súng, hắn ta sẽ theo bản năng nhắm vào chỗ có ánh sáng hoặc ở gần đó. Cô có thể phải nhận một viên đạn vào cánh tay, nhưng cũng sẽ tranh thủ được khoảng một đến hai giây để nổ súng trước khi ngã gục xuống vì đau đớn.


  Hoặc chết vì bị bắn trúng động mạch cánh tay.


  Nhưng không có gì xảy ra cả. Thứ duy nhất có ở đó là các thùng hộp bụi mờ và đồ đạc được phủ bằng những mảnh vải không đủ lớn để che hết bụi.


  “Nâng tôi lên đi.”


  Ercole giúp cô đi vào trong, tiếp đó anh nhảy lên bệ cửa và theo và sau.


  Họ đi tới cánh cuâwr đóng kín dẫn vào hành lang.


  Anh gõ vào cánh tay của cô. Cô mỉm cười. Anh chàng đang chìa các sợi dây thun ra.


  Họ đeo chúng vào chân. Và anh thì thầm, “Nhưng không đeo găng tay. Tác chiến mà.”


  Gật đầu, cô thì thầm, “Chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các phòng. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải giả định rằng hắn ta sẽ đứng sau mọi cánh cửa đang đóng, hoặc đang nấp sau thứ gì đó đủ lớn để giấu cả cơ thể. Tôi sẽ tấn công vào phòng thật nhanh, bằng ánh sáng cường độ cao, như tôi đã làm ở cửa sổ, sau đó quay lại ẩn nấp. Rồi chúng ta cúi thấp xuống, khom người đi vào. Hắn ta sẽ cho rằng chúng ta đang đứung. Vì vậy, ý tôi là phải cúi thật thấp ấy.”


  “Và nếu chúng ta tìm ra hắn, nhưng hắn không đầu hàng, thì chúng ta sẽ nhắm bắn vào chân hoặc cánh tay của hắn ư?”


  Cô cau mày. “Không, nếu hắn ta có vũ khí, thì giết hắn luôn.”


  “Ồ.”


  “Bắn vào đây này.” Cô chạm vào môi trên, ngay dưới mũi. “Để bắn thủng bộ não của hắn. Ba phát. Cậu làm được không?”


  “Tôi...”


  “Cậu phải làm được, Ercole.”


  “Tôi làm được.” Anh gật đầu quả quyết. “Sì. D’accordo1.”


  1. Phải. Đúng vậy.


  Hít thở sâu vài hơi, cả hai bắt đầu cuộc đi săn. Đây là một trò chơi mà bạn sẽ không bao giờ thấy quen được, một trò chơi mà bạn vốn ghét, thế nhưng đây cũng là loại thuốc gây nghiện tuyệt vời nhất từng được pha chế.


  Trước tiên, cô chỉ thị cho Ercole đi tới căn phòng nhỏ, nơi cô đã nhìn thấy khẩu súng săn. Sau khi xác định chắc chắn căn phòng không có ai, cô liền cầm khẩu súng xuống, gỡ và nhét băng đạn vào túi, vô hiệu hóa nó. Sau đó, cả hai bắt đầu tìm kiếm từng phòng một, tuần tự từ sau ra trước. Phần lớn các căn phòng đều trống không. Có một phòng ngủ nhỏ hẳn thuộc về Nhà Soạn Nhạc. Một chiếc giày Converse Cons được đặt cạnh giường.


  Cả căn bếp cũng được sử dụng thường xuyên.


  Họ đi tiếp.


  Họ bước vào từng phòng ở tầng trệt của căn nhà, sau đó lên gác. Nhà Soạn Nhạc không có ở đây.


  Cuối cùng, họ quay lại cánh cửa mà Sachs tin là dẫn xuống hầm.


  Cô chậm rãi kiểm tra then cửa được rèn bằng sắt.


  Cửa không khóa.


  Amelia Sachs ghét các căn hầm. Với một đội tác chiến đầy đủ, bạn có thể ném một quả lựu đạn xuống, khiến cho nghi phạm đang ẩn núp choáng váng, rồi nhảy xuống tấn công thật nhanh. Nhưng lúc này chỉ có hai bọn họ. Và cô sẽ phải đi xuống cầu thang. Chân, rồi đến hông, rồi cả bụng cô sẽ nằm trọn vẹn trong tầm ngắm của bất kì loại vũ khí nào mà Nhà Soạn Nhạc có. Khi ăn trộm khẩu súng săn, hắn ta có cuỗm được cả một khẩu súng ngắn không nhỉ?


  Chỉ cần hai phát đạn vào đầu gối, và cô sẽ ngã khuỵu xuống, bất lực và gào thét đau đớn, sẵn sàng ăn nốt viên đạn tiễn cô về cõi chết.


  Cô nhìn lên và thấy Ercole, dù hẳn là chưa từng trải qua vụ nào như thế này, rất quả quyết và bình tĩnh. Cô tự tin là anh chàng sẽ xử lí ổn thỏa thôi, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cô.


  Cô nói nhỏ, “Nếu Khaled có ở đây, thì sẽ là ở dưới kia. Hoặc nhà để xe. Khả năng cao là ở đây, tôi nghĩ vậy. Nên hãy xuống dưới. Cậu kéo cửa, còn tôi sẽ đi xuống dưới, thật nhanh.”


  “Không, tôi sẽ là người đi xuống.”


  Cô cười. “Đây là nghề của tôi, Ercole. Tôi sẽ đi.”


  “Hãy để tôi. Nếu hắn ta nổ súng hoặc tấn công thì cô sẽ có khả năng bắn trúng hắn ta cao hơn tôi. Bắn súng không phải là môn tôi xuất sắc khi huấn luyện. Những tên buôn lậu nấm cục hiếm khi mang theo những khẩu AK 47.” Anh chàng mỉm cười.


  Cô nắm chặt cánh tay anh. “Được rồi. Xuống thật nhanh nhé. Đèn đây.”


  Anh hít một hơi thật sâu, và lầm bầm gì đó. Một cái tên. Isabella, cô tin là thế. Có thể là tên một vị thánh.


  “Sẵn sàng chưa?”


  Anh chàng gật đầu.


  Cô giật tung cửa ra. Cánh cửa đập vào tường và tạo một đám bụi.


  Trong phút chốc, cả hai đều khựng lại.


  Đó không phải một căn hầm. Mà là một tủ để đồ. Trống trơn.


  Thở gấp.


  “Được rồi. Nhà để xe. Chúng ta cần thứ gì đó để phá ổ khóa.”


  Họ lục lọi tìm đồ nghề, và ở trong bếp, Ercole tìm thấy một cái rìu lớn. Cả hai ra khỏi nhà và khom người đi tới tòa nhà bên ngoài.


  Họ lại chuẩn bị xông vào - lần này khác, vì cả hai đều có thể khai hỏa lực. Ercole sẽ phá khóa và kéo cửa kéo ra, trong khi Sachs khom người, nhắm thẳng đèn pin và khẩu Beretta của cô vào căn nhà nhỏ. Anh cũng sẽ làm như vậy.


  Cô gật đầu.


  Chỉ một lần vung rìu, và ổ khóa dễ dàng rơi xuống. Anh giật cửa ra... Và cũng giống như tủ để đồ, một không gian trống trơn chào đón họ.


  Thở dài. Họ cất vũ khí đi và quay về ngôi nhà.


  “Hãy xem xem chúng ta có thể tìm được gì?”


  Họ có bao nhiều thời gian cho tới khi Khaled qua đời? Không nhiều.


  Họ đi vào phòng khách, đeo chiếc găng tay xanh, và bắt đầu lục lọi tất cả các giấy tờ, hồ sơ, ghi chú, và cả các sợi dây đàn trên mặt bàn. Cả hai tìm kiếm bất kì thứ gì có thể cung cấp manh mối chỉ ra nơi Nhà Soạn Nhạc và Khaled có thể đang ở.


  Bỗng di động của cô rung lên – cô đã chuyển nó sang chế độ im lặng trước khi vào đây.


  “Rhyme à,” cô nói vào chiếc microphone được gắn trên tai mình. “Đây là nơi ẩn nấp của hắn ta. Nhưng không có ai ở đây hết. Cả Nhà Soạn Nhạc lẫn nạn nhân.”


  “Ông Massimo nói rằng Carabinieri sẽ có mặt ở đó ngay thôi.”


  Cô có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.


  Rhyme nói, “Không có nhiều thời gian đâu. Hắn đã đăng video lên mạng rồi. Ông Massimo đã gửi đường liên kết tới di động của Ercole. Đội cảnh sát Bưu chính đang cố gắng lần ra proxy của hắn qua Far East. Hắn ta không có được giấy thông hành như của Edward Snowden, nhưng vẫn phải mất vài giờ họ mới tìm được địa chỉ chính xác.”


  “Bọn em sẽ tiếp tục tìm ở đây, Rhyme nhé.”


  Cô ngắt máy và tiếp tục tìm kiếm, nói với viên Cảnh sát Kiểm lâm: “Kiểm tra điện thoại của cậu đi.”


  Ercole cho cô xem màn hình. “Đây.”


  Video cho thấy cơ thể bất tỉnh của Khaled Jabril, ngồi trên một cái ghế, cố quấn một cái thòng lọng, và miệng bị bịt lại. Dù qua bộ loa nhỏ của điện thoại, cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy nhịp bass, khớp với điệu valse được chơi trên nền video. Giai điệu rất kì dị.


  Ercole nói, “À, hắn tá không sử dụng tiếng thở dốc làm điệp khúc nữa, khác với mấy lần trước. Lần này hắn dùng tiếng tim đập của nạn nhân.”


  Sachs nói, “Tiếng nhạc đó quen quá. Cậu có biết nó là gì không?”


  “À, có. Đó là ‘Danse Macabre.”


  Sachs rùng mình ớn lạnh, khi nghe bản nhạc dồn dập như báo điềm gở đó. Sau đó, cô nheo mắt khi nhìn vào một tờ giấy ở trước mặt.


  Không. Không thể nào.


  Cô ấn gọi lại.


  “Sachs. Em đã tìm được gì rồi à?”


  “Điều này hơi khó tin, Rhyme à, nhưng đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Ông Massimo đâu rồi?”


  “Chờ nhé. Anh đang bật loa ngoài.”


  “Tôi đây, Thanh tra Sachs,” ông Rossi nói.


  “Đây là một địa chỉ. Ở Naples,” cô đọc nó ra.


  “Đúng vậy, nó nằm ở khu phố Tây Ban Nha, không quá xa chỗ chúng tôi. Ở đó có gì?”


  “Khaled Jabril, tôi khác chắc chắn là thế. Câu hỏi duy nhất là, liệu anh ta còn sống hay không?”
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  Sachs nhìn thấy ông Massimo Rossi, đang đứng trước nơi có vẻ là một nhà máy cũ, đã bị bỏ hoang từ lâu, bị che hết lại bằng ván. Từ Produzione vẫn có thể đọc được, xuất hiện bên dưới một từ khác - tên của một người, hoặc một sản phẩm hay dịch vụ - không rõ là gì.


  Viên Thanh tra nhìn thấy họ và rõ: “Qui1. Đường này.”


  Cô và Ercole đi bộ lại gần. Họ phải đi bộ, vì địa chỉ mà họ tìm kiếm nằm ở nơi mà ông Rossi đã miêu tả là Quartieri Spagnoli, một khu phố đông đúc, hỗn loạn với những con hẻm và ngõ ngách nhỏ ở Naples. “Được đặt tên theo đội lính Tây Ban Nha đã đóng ở gần đó hồi thế kỉ XVI,” Ercole nói với cô. “Nếu cô nhìn thấy một thằng bé đang chạy ở đây, thì không giống ở Vomero đâu, mà khả năng cao là thằng nhóc đó đang cảnh báo cho cha hoặc anh trai nó về sự xuất hiện của cảnh sát đấy. Băng Camorra hoạt động ở đây. Tanti2 Camorra.”


  1. Đây, ở đây.


  2. Nhiều, rất nhiều.


  Phía trên đầu cô, những bộ quần áo được phơi trên các sợi dây trắng bay phấp phới trong làn gió nhẹ, và các nhóm cư dân theo dõi ánh đèn chớp nháy cùng cuộc săn lùng tội phạm được thực hiện bởi hàng tá cảnh sát mặc cảnh phục. Điểm quan sát của khán giả là các ban công và cửa sổ đang mở - chắc là nơi họ dành phần lớn thời gian buổi tối với một li rượu vang hoặc một chai bia, ru em bé ngủ hoặc bàn luận về chính trị, hay tán gẫu về chuyến phiêu lưu ban ngày nơi công sở.


  Sachs giật mình khi một cái giỏ lớn hạ xuống mặt đất ngay trước mặt cô. Một cậu bé chạy tới và thả một túi đồ đi chợ bằng nilon vào trong đó. Sau đó, cha hoặc anh trai cậu ta bắt đầu kéo cái giở nặng trịch đó lên tầng ba.


  Cuộc sống ở khu phố Tây Ban Nha có vẻ diễn ra chủ yếu ở trên cao.


  Giờ họ đi vào nhà máy. Bầu không khí nhớp nháp, và ngai ngái mùi nấm mốc. Đế của một loại máy móc nào đó vẫn được đóng đinh trên sàn, dù thứ gì ở trên nó thì chịu không thể biết được. Nơi này không rộng, và giờ thì càng chật hẹp hơn bởi có rất nhiều cảnh sát ở bên trong. Không có nhiều ánh sáng len vào được, nên những cây đèn sáng trưng đã được dựng lên, và dù cho các căn phòng vốn đã mang vẻ ma quái, nhưng dường như có điều gì đó về những nguồn sáng trắng chói mắt khiến chúng thậm chí càng đáng lo ngại hơn, như một ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào một vết thương hở vậy. Cô nhìn thấy Daniela và Giacomo và gật đầu chào. Họ chào lại cô.


  Ông Rossi chỉ về cuối nhà máy, và cô cùng Ercole tiếp tục đi tới chỗ đó. “Ở dưới đó. Nhà Soạn Nhạc lần này còn tiến bộ hơn trước,” ông lầm bầm.


  Viên Thanh tra đã đi bốt sẵn, và giờ Sachs cùng Ercole dừng lại để mang chúng vào. Cả găng tay cao su xanh nữa. Họ vào một căn phòng nhỏ, và đi xuống tầng hầm của nhà máy.


  Khu vực này không nằm dưới toàn bộ tòa nhà mà chỉ nửa sau thôi. Mùi ngai ngái của nấm mốc ở dưới này càng nồng hơn. Và cả mùi thối rữa. Trên đầu có các thanh rầm, và sàn nhà là các viên đá rỗ lỗ chỗ, khiến nơi này trông như thời trung cổ.


  Một hầm tra tấn.


  Nó chính xác là thế. Khaled Jabril đã bị ghim chặt - trong một cái ghế, như Ali Maziq - dựa vào một bức tường ẩm ướt, phông nền cho video mới nhất của Nhà Soạn Nhạc.


  “Anh ta đã bị trói lại bằng băng dính và thòng lọng được tròng qua các thanh rầm. Nó được buộc vào đó.” Ông chỉ vào một cái tạ tập thể dục hình tròn, nằm trên sàn, trong một cái túi đựng bằng chứng rất lớn. Và một cái túi khác đựng thòng lọng.


  “Qual è il peso?” Ercole hỏi.


  Ông Rossi trả lời, “Mười cân.”


  Khoảng hai mươi lăm pound. Maziq suýt bị thắt cổ bởi một xô nước có trọng lượng tương đương. Sachs cho là vậy.


  Ông Rossi tặc lưỡi. “Nhưng có một thứ cực kì ma mãnh. Nhìn đằng kia đi.”


  Trên gờ tường, nơi có một thẻ số đang nằm, là một miếng thịt.


  Sachs hiểu ngay.


  Ercole hỏi, “Ratti?”


  “Sì. Chính xác. Il Compositore sắp đặt miếng thịt làm vật chặn quả tạ lăn xuống, và rồi lũ chuột cống đánh hơi thấy nó và bắt đầu gặm nhấm. Vậy nên nạn nhân đã có thời gian, có thể là rất nhiều thời gian, để suy ngẫm về cái chết đang treo lơ lửng trên đầu anh ta.”


  “Có ai nhìn thấy Nhà Soạn Nhạc đến hoặc đi không?” Ercole hỏi.


  “Không. Bên ngoài có một chiếc xe đẩy hàng. Chúng tôi nghĩ rằng hắn ta đã che nạn nhân đang bất tỉnh bằng những tấm chăn và đẩy anh ta tới từ quảng trường ở gần đây. Hắn ta sẽ trông như mọi thương nhân khác. Chúng tôi đang tiến hành tra hỏi, nhưng dù cho Quartieri Spagnoli là một khu vực nhỏ, thì vẫn có rất nhiều người, cực kì nhiều doanh nghiệp và cửa hàng, nên sẽ chẳng ai chú ý đến hắn ta hết.” Cái nhún vai của ông Rossi dường như muốn nói rằng họ đang nỗ lực trong vô vọng thôi.


  Sau đó mắt ông sáng lên. “Nhưng giờ, lên trên thôi. Có thể cô sẽ muốn gặp người mà cô đã cứu mạng đấy. Về phần người đó, tôi biết là anh ta có đôi lời muốn nói với cô.”


  Khaled Jabril ngồi trong một chiếc xe cứu thương. Anh ta trông hơi lờ đờ và có một miếng gạc dán trên cổ, nhưng ngoài ra thì có vẻ không có thương tích gì.


  Nhân viên y tế nói chuyện với ông Rossi và Ercole bằng tiếng Ý, và Ercole nói lại cho Sachs nghe. “Chủ yếu là anh ta bị mất phương hướng. Do chloroform hoặc loại thuốc khác được dùng để khiến anh ta nghe lời.”


  Khaled nhìn Sachs. “Cô là người đã cứu tôi à?” Giọng Libya khá nặng, nhưng cô vẫn hiểu anh ta nói gì.


  “Và cảnh sát Benelli đây nữa,” Sachs nói.


  “Tôi đã học ở Tripoli. Trường đại học ấy. Tiếng Ý của tôi không giỏi. Tôi tin là tôi đã được báo là vợ tôi vẫn ổn. Họ kể với tôi là cô ấy đã bị tấn công bởi kẻ đã gây ra chuyện này. Nhưng tôi không hề có kí ức về điều đó.”


  “Cô ấy ổn. Tôi đã nói chuyện với cô ấy sau vụ tấn công.”


  “Và con gái tôi? Muna?”


  “Con bé khỏa. Họ đang ở bên nhau.”


  Nhân viên y tế nói chuyện với Ercole, và anh ta dịch lại. “Họ sẽ gặp anh ở bệnh viện. Một chiếc xe sẽ chở họ từ trại tị nạn đến đó.”


  “Cảm ơn các vị.” Sau đó Khaled khóc. “Tôi chắc sẽ chết mất nếu ko có các vị. Mong Chúa phù hộ các vị mãi mãi. Các vị là những cảnh sát xuất sắc nhất trên trái đất.”


  Sachs và Ercole thoáng nhìn nhau. Cô không nói cho Khaled biết rằng việc suy luận ra vị trí của anh ta không đòi hỏi nhiều chất xám cho lắm. Tờ giấy mà cô vô tình bắt gặp trên bàn của Nhà Soạn Nhạc trong nông trại gần nhà máy phân bón có một danh sách tên các nạn nhân của hắn ta - Maziq, Dadi, và Khaled Jabril - cũng như nơi họ sẽ bị nhốt để quay video. Sachs không dám tin nó lại có thể hiển nhiên đến như thế.


  Điều này hơi khó tin, Rhyme à, nhưng đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có...


  Sau khi cô báo địa chỉ cho ông Rossi, viên Thanh tra đã cử Michelangelo và đội tác chiến của anh ta tới đây.


  Và, ở tầng hầm, họ đã tìm được Khaled.


  Sachs thấy nhẹ nhõm vì cô có thể tiến hành phỏng vấn bằng tiếng Anh... mặc dù kết quả còn lâu mới được xem là thỏa mãn. Khaled Jabril vẫn đang đờ đẫn, không hề có kí ức nào về vụ bắt cóc. Trên thực tế, anh ta chỉ có thể nhớ rất ít về những ngày họ ở trong trại tị nạn. Anh ta đã tỉnh dậy và phát hiện thòng lọng quấn quanh cổ mình. Anh ta đã gào thét đến khản cả cổ qua băng dính bịt miệng, vừa cố gắng dọa lũ chuột bỏ đi, và vừa để kêu cứu (cả hai đều phí công vô ích).


  Mười phút thẩm vấn không đem lại kết quả gì. Không mô tả được tên bắt cóc, không nghe được một lời nào của hắn, không có kí ức về bất kì chiếc xe ô tô nào dùng để chở Khaled. Anh ta cho rằng phần lớn thời gian anh ta đã bị bịt mắt, nhưng thậm chí cũng không dám chắc chắn về điều đó.


  Một nhân viên y tế nói chuyện và Sachs hiểu rằng họ muốn đưa anh ta tới bệnh viện để kiểm tra kĩ càng hơn. “Sì,” cô nói.


  Khi cỗ xe luồn lách qua đám đông, cô, Ercole và ông Rossi đứng giữa một nhóm người nhìn nó rời đi.


  “Dov’è il nostro amico?” Ông Rossi lầm bầm, mắt quét một vòng qua khu vực hỗn loạn này của thành phố.


  Anh bạn của chúng ta ở đâu nhỉ? Sachs tin rằng câu đó có nghĩa là vậy.


  “Có lẽ bằng chứng sẽ cho chúng ta biết,” cô nói. Sau đó cùng Ercole cùng quay lại hầm tra tấn.
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  Rhyme quan sát ông Dante Spiro khi ông ta ngắt máy. Phải, như Ercole Benelli đã ám chỉ, khuôn mặt của ông ta lúc nào cũng cau có, với ánh mắt sắc bén, như thể nó có thể giật điện như súng Taser. Nhưng sau cuộc trò chuyện này, Rhyme thấy dường như tâm trạng của ông ta đang đặc biệt nóng nảy.


  “Chà. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy Nhà Soạn Nhạc sẽ quay lại nông trại ở ngoại ô hết.”


  Rhyme và ông Spiro đang ngồi cùng nhau trong phòng chỉ huy ở Questura. Rhyme, không cần thiết phải ở bất kì đâu ngoài chỗ này, và các chức năng sinh lí đã được xử lí, đã lại cho Thom thời gian nghỉ ngơi để tham quan thành phố. Viên phụ tá - cực kì bực mình - liên tục gọi về kiểm tra. Và khiến Rhyme phải nói, “Dập máy đi! Vui chơi đi! Tôi sẽ gọi nếu có vấn đề. Tín hiệu điện thoại ở đây còn tốt hơn một số chỗ ở Manhattan đấy.” Đó là sự thật.


  Giờ anh tập trung tiêu hóa tin tức của ông Spiro. Không giống ở hiện trường đường ống dẫn nước, với Ali Maziq, lần này Nhà Soạn Nhạc không hề có hệ thống cảnh báo ở nông trại để báo cho hắn ta biết rằng nơi ẩn náu của hắn đã bị đột nhập. Ông Rossi đã cho người giám sát căn nhà đó và xung quanh công ty phân bón hữu cơ, hi vọng hắn ta sẽ quay lại. Họ đã trì hoãn việc điều tra hiện trường. Nhưng đã hai giờ trôi qua, và giờ ông Rossi đầu hàng dưới áp lực của Rhyme - và Beatrice Renza - để cho phép điều tra hiện trường.


  Rhyme gọi cho Sachs vạ dặn cô tiếp tục tìm kiếm ở nông trại. Cô, Ercole, và Đội Cảnh sát Khoa học đã điều tra xong nhà máy ở khu phố Tây Ban Nha, nơi Khaled Jabril suýt thì bị treo cổ.


  Beatrice, đang đứng ở cửa phòng chỉ huy, gật đầu tán thành khi nghe tin hiện trường sẽ được lục soát. “Bene.” Cô ta nghiêng đầu, trên đầu đội nón Tyvek. “Chỉ vài giây cũng có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc thành công bảo quản bằng chứng và hủy hoại nó. Các hiện trường phải được lục soát, bằng chứng phải được thu thập và bảo vệ, nhanh hết mức có thể.”


  Ngữ pháp và cú pháp hoàn hảo, dù hơi khó nghe bởi giọng địa phương khá nặng của cô ta.


  Ông Spiro bắn ánh mắt lạnh lùng như thường lệ về phía cô ta. “Và vì lí do gì mà cô lại phải giảng dạy cho tôi điều đó, hở sĩ quan Renza?”


  Rhyme phải bật cười. “Cô ấy đang trích dẫn, ông Dante ơi. Không phải giảng dạy. Và cô ấy đang trích lời tôi. Sách giáo khoa của tôi. Và tôi tin rằng đó là trích dẫn nguyên văn.”


  Cô ta nói: “Điều này được áp dụng ở đây nhưng chỉ bằng tiếng Anh thôi. Nó nên được dịch lại.”


  “Điều đó rất có thể sẽ xảy ra đấy.” Anh giải thích rằng mới sáng nay thôi, Thom đã nhận được một cuộc gọi từ một trong những công ty phát hành sách có tiếng nhất ở Ý, một người tên là Roberto Santachiara, đã đọc được trên báo chuyện Rhyme đang ở Naples và muốn gặp mặt anh để bàn về việc dịch sách của anh ra tiếng Ý.


  “Nó sẽ có mặt trong danh sách sách bán chạy nhất. Ít nhất là ở chỗ chúng tôi, Đội Cảnh sát Khoa học.” Sau đó, Beatrice nhấc một tập hồ sơ lên. “Giờ, tôi đã có một phát hiện gắn liền với một chuyện khác. Cái này liên quan tới vụ án Garry Soames. Chai rượu vang mà Ercole muốn tôi phân tích.”


  Đó là chai rượu ở khu hút thuốc trên sân thượng buổi đêm xảy ra vụ tấn công.


  Cô đưa bản báo cáo dài dằng dặc cho ông Dante Spiro, ông ta đọc lướt thật nhanh qua các dòng chữ và nói với Rhyme, “Tôi sẽ dịch lại. Kết quả cũng giống như trong báo cáo đầu tiên, các dấu vân tay, DNA, rượu vang Pinot Nero, tất cả đều không có dấu vết của thuốc gây mê cưỡng hiếp. Nhưng có dấu vết mới được tìm thấy trên bề mặt chai rượu.”


  “Và?”


  “Beatrice tìm thấy cyclomethicone, polydimethylsiloxane, silicone, và dimethicone copolyol xuất hiện.”


  “À,” Rhyme nói.


  Ông Spiro nhìn về phía anh. “Cái này có quan trọng không?”


  “Ồ, có chứ, ông Dante. Rất quan trọng đấy.”


  


  Cô ta đẹp lộng lẫy.


  Dù theo một vẻ khác biệt so với Amelia Sachs, Rhyme suy nghĩ. Sachs toát ra vẻ hấp dẫn của một cô gái nhà bên, ở quê nhà. Cô là kiểu con gái mà bạn có thể tiếp cận và tán gẫu, mà không thấy bị uy hiếp.


  Natalia Garelli là một giống loài xinh đẹp kiểu khác - một từ phù hợp, vì cô ta có gì đó như động vật ấy. Gò má cao, trông rắn rỏi, mắt gần nhau, màu xanh lục như thuộc về thế giới khác. Cô ta mặc quần áo bó màu đen, đi bốt cao gót giúp nâng chiều cao của cô ta lên cao hơn ông Spiro bảy phân, và mặc áo khoác da nâu mỏng, vừa vặn, mềm như nước.


  Natalia quan sát Rhyme và ông Spiro, hai người duy nhất trong phòng chỉ huy vào lúc này, dù Rhyme thấy Beatrice tò mò nhìn cô ta một cái từ phòng thí nghiệm. Sau đó, viên Cảnh sát Khoa học liền quay lại nhìn vào kính hiển vi.


  Người phụ nữ chẳng quan tâm đến tình trạng của Rhyme, bởi suy nghĩ của cô ta còn đang đặt ở nơi khác. “Các anh mang tôi đến đây để, come si dice? Nhận diện nhân chứng à? Để nhận dạng nghi phạm ư?”


  “Mời cô ngồi, cô Garelli. Cô thoải mái với tiếng Anh chứ? Cộng sự của tôi ở đây không biết tiếng Ý.”


  “Có, có.” Cô ta ngồi xuống, hãy mái tóc sáng bóng.” Allora. Nhận diện nhân chứng phải không?”


  “Không.”


  “Vậy thì vì sao tôi lại ở đây? Tôi có thể hỏi được không?”


  Ông Spiro nói, “Chúng tôi có thêm câu hỏi về vụ tấn công tình dục Frieda Schorel.”


  “Phải, tất nhiên rồi. Nhưng tôi đã nói chuyện với ông rồi, Procuratore, và cả Ispettore... Tên cô ấy là gì nhỉ?”


  “Laura Martelli. Đúng vậy. Thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia.”


  “Đúng thế. Và rồi hôm nọ tôi còn nói chuyện với cả người phụ nữ Mỹ đó và, lạ lùng thật, một Cảnh sát Kiểm lâm.”


  Ông Spiro nhìn Rhyme châm biếm, rồi quay lại với Natalia. “Có một tình tiết khiến tôi thấy tò mò. Cô nói rằng cô và bạn trai đã có một bữa ăn Ấn Độ hôm tổ chức bữa tiệc.”


  Cô ta khựng lại. “Phải rồi, đúng là như thế. Bữa tối.”


  “Hai người đã ăn gì?”


  “Tôi không nhớ chắc chắn. Có thể là korma1 và saag2. Tikka masala3. Sao thế?”


  1. Món thịt, hải sản hoặc rau nấu xốt có nêm sữa chua của Ấn Độ.


  2. Một món ăn từ các loại rau xanh và mù tạt.


  3. Món gà ướp sữa chua.


  “Và buổi chiều cô đã giặt đồ?”


  “Đúng vậy. Như tôi đã kể với ông. Hay kể với ai đó đã hỏi. Để tôi có thể có sẵn vải lanh sạch sẽ phòng trường hợp có vị khách nào đó muốn ngủ lại qua đêm.”


  Ông Spiro khẽ rướn người về phía trước và hỏi bằng giọng cộc cằn, “Đêm tổ chức tiệc, Frieda, nạn nhân, đã ve vãn bạn trai cô, Dev, trong bao lâu?”


  “Tôi..” Cô ta hoàn toàn bất ngờ, không kịp phòng bị. “Họ không ve vãn. Ai nói với ông như thế?”


  “Tôi không thể nói về những nhân chứng đã khai khẩu cung trong các vụ án.”


  Kể cả những người không tồn tại, Rhyme nghĩ.


  Đôi mắt xanh lục thoáng mở to. Màu xanh của cỏ ba lá. Rhyme nghi là nhờ kính áp tròng. Cô ta lắp bắp, “Họ chỉ đùa với nhau thôi, Dev và Frieda. Chỉ có thế. Nhân chứng của ông đã nhầm rồi. Đó là một bữa tiệc của các sinh viên đại học ở Naples. Một buổi tối mùa thu tuyệt đẹp. Tất cả đều vui vẻ.”


  “Đùa à?”


  “Sì.”


  “Theo cô biết thì Dev đã từng mua bao cao su nhãn hiệu Comfort-Sure bao giờ chưa?”


  Cô ta chớp mắt. “Sao ông dám hỏi tôi một câu riêng tư như vậy chứ?”


  Giọng ông Spiro rất kiên quyết. “Xin hãy trả lời.”


  Sau một thoáng do dự cô ta nói, “Tôi không rõ anh ấy mua nhãn hiệu gì.”


  “Cô là bạn gái của cậu ta mà lại không biết chuyện này à?”


  “Không. Tôi không chú ý đến những chuyện như thế.”


  “Nếu tôi tìm trong tủ thuốc của cô thì liệu có tìm được bao cao su nhãn hiệu Comfort-Sure không?”


  “Tôi chán ghét câu hỏi đó, cũng như tôi chán ghét thái độ của ông lắm rồi.”


  Ông Spiro nhếch mép cười với Garello, quai hàm dưới của ông ta nhúc nhích. “Chuyện đó không quan trọng. Sau khi cô ra khỏi nhà để tới đây, một cảnh sát đã lục soát căn hộ của cô. Cô ấy không hề tìm thấy một cái Comfort-Sure nào.”


  “Gì cơ? Sao các ông có thể làm thế?”


  “Căn hộ của cô là một hiện trường, thưa tiểu thư. Vì thế đấy. Giờ, như tôi đã nói: không hề tìm thấy một cái nào. Dẫu vậy, sao kê tín dụng cho thấy bạn trai của cô đã mua một hộp Comfort-Sure cách đây ba ngày. Một hộp gồm hai mươi tư chiếc bao cao su. Vậy nhưng trong nhà lại không có cái nào. Chúng đã đi đâu? Ai đã vứt chúng đi? Vì vứt vào thùng rác là - chúng ta hãy thành thật với nhau - cách duy nhất để hai mươi tư chiếc bao cao su có thể biến mất trong vòng ba ngày. Một số thanh niên có ham muốn vô độ về mặt đó. Nhưng, thật lòng mà nói, hai tá sao?”


  “Ông đang buộc tội bạn trai tôi là kẻ hiếp dâm à? Anh ấy sẽ không bao giờ làm một việc như thế.”


  “Không, tôi đang buộc tội cô tội tấn công tình duch Frieda Schorel.”


  “Tôi á? Ông bị điên rồi!”


  “À, thưa cô Garelli. Hãy để chúng tôi trình bày những gì chúng tôi đã tìm được.”


  Ông ta liếc nhìn Rhyme. Anh đã lăn xe tới đối diện cô ta, giọng đều đều. “Miệng và cổ chai rượu vang ở khu hút thuốc có chứa dấu vết chất bôi trơn của bao cao su, được xác định là thuộc về nhãn hàng Comfort-Sure. Nó có thể tương đồng với - thứ lỗi cho tôi. Tôi đang dùng ngôn từ quá cẩn trọng ở đây. Nó khớp với chất bôi trơn trên đùi và trong âm đạo của Frieda. Trong quá trình cộng sự của tôi điều tra hiện trường ở căn hộ của cô, cô ấy đã tìm được nước giặt và gia vị Ấn Độ - cô, mang trên người cả hai chất đó - ở khu hút thuốc và ở hiện trường xảy ra vụ tấn công.”


  Môi Rhyme mím lại vẻ không vui. “Chà, tất nhiên rồi, cô đã ở khu hút thuốc, vì đó là căn hộ của cô, và cô đã chủ trì bữa tiệc. Nhưng ở chính hiện trường xảy ra vụ tấn công sao? Điều đó xảy ra bằng cách nào? Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chuyện đó sớm hơn - bỏ qua nó là sai lầm của tôi. Cả cô và nạn nhân đều khai là cô ta đang trèo qua bức tường ngăn cách hai tòa nhà để quay lại sân thượng của cô thì cô nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta và chạy lên giúp. Nó nằm cách hiện trường tấn công nhiều mét. Vậy thì làm sao dấu vết nước giặt và cà ri lại tới được chỗ cô ta đã bị tấn công chứ?”


  “Cả anh cũng điên rồi!”


  Ông Spiro kể nốt câu chuyện, “Chúng tôi tin rằng bạn trai của cô đã ve vãn Frieda ở bữa tiệc - và họ đã bị bắt gặp đi cùng nhau lúc này lúc khác từ khi khai giảng - sau khi tất cả các cô cậu gặp nhau vào ngày đầu đi học. Chính cô đã lén lút cho thuốc mê vào rượu vang của Frieda. Chính cô đã đi theo cô ta và Garry lên gác, hi vọng là cô ta sẽ bất tỉnh và Garry sẽ cưỡng bức cô ta trong khi cô ta ngất. Điều đó đủ khiến cô ta thấy nhục nhã, cô tin là thế. Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta đi xuống nhà, và để mặc cô ta lại đó một mình. Và cô đã tự tay xử lí vấn đề. Cô đã lấy một chiếc bao cao su của bạn trai cô và, khi sân thượng không còn ai, lôi Frieda bất tỉnh nhân sự qua bức tường tới tầng thượng nhà bên cạnh và dùng chai rượu để xâm hại cô ta. Sau đó, cô đã giấu bao cao su đi, để vứt sau, thủ tiêu cùng với những thứ khác vào ngày hôm sau, và tiếp tục làm nghĩa vụ chủ nhà.”


  Rhyme biết Natalia chính là người đã gọi điện thoại nặc danh nói rằng nhìn thấy Garry pha thuốc mê vào rượu vang, và chính bản thân cô ta đã đột nhập vào căn hộ của cậu ta đã rắc thuốc mê cưỡng hiếp lên quần áo của cậu ta, dấu chân mà Ercole và Thom phát hiện được có khả năng cao là cỡ giày phụ nữ.


  “Dối trá!” Natalia phẫn nộ, mắt lấp lóe với vẻ căm ghét tột độ.


  Ông Spiro tiếp tục nói: “Các cuộc thẩm vấn khách khứa ở bữa tiệc của chúng tôi chỉ tập trung vào nam giới. Chúng tôi chỉ thẩm vấn các nhân chứng về vị trí của cô, vào khoảng thời gian xảy ra vụ cưỡng hiếp. Chúng tôi đã so sánh DNA trên người Frieda với DNA của những người đàn ông ở bữa tiệc. Và cả các bạn trai khác của Frieda nữa. Giờ chúng tôi sẽ xin trát để cưỡng chế kiểm tra DNA của cô.”


  Cô ta chế giễu, “Chuyện này thật lố bịch.” Cô ta căm phẫn tột cùng. “Tôi không thể bị đối xử như thế này.”


  Rhyme có cảm nhận là cô ta thật sự tin rằng các luật lệ bình thường không áp dụng với cô ta... bởi vì cô ta quá đẹp.


  Natalia đứng dậy. “Tôi sẽ không chịu đựng chuyện này thêm nữa. Tôi đi đây.”


  “Không được.” Ông Spiro đứng dậy chặn đường của cô ta và ra hiệu về phía hành lang. Daniela Canton xuất hiện, rút còng tay ra khỏi thắt lưng, sau đó khóa nó vào cổ tay của Natalia.


  “Không, không! Các người không thể làm thế. Nó không... đúng!”


  Natalia trừng trừng nhìn xuống hai cổ tay của mình, và theo Rhyme thấy thì dường như vẻ hãi hùng hiện lên trong mắt cô ta, không phải là vì bị còng tay, mà bởi vì màu bạc của cặp còng tay ấy đối nghịch với màu vàng của vòng tay của cô ta.


  Dù chắc chắn điều này chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi.
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  Vô vọng.


  Cuộc sống của cậu ta đã kết thúc rồi.


  Garry Soames suýt thì bật khóc khi rời khỏi phòng thẩm vấn và được dẫn ra khu vực chung của nhà tù, khoảng tám mét vuông cỏ và vỉa hè, vào thời gian này trong ngày thì khá vắng vẻ. Cậu ta chầm chậm đi về phía phòng giam của mình.


  Luật sư của cậu ta, Elena Cinelli, đã nói rằng mặc dù cảnh sát đang cân nhắc khả năng có thể cậu ta đã bị gài bẫy để gánh tội thay cho kẻ thực sự cưỡng hiếp Frieda Schorel, nhưng thẩm phán tòa sơ thẩm đã từ chối yêu cầu thả người của luật sư, cho dù đã nộp hộ chiếu của cậu ta lên.


  Điều này thật không công bằng!


  Elena đã cho cậu ta biết rằng hai nhà khoa học pháp y giỏi nhất nước Mỹ, vô tình lại đang ở Naples vì một vụ án khác, đang hỗ trợ xử lí bằng chứng. Nhưng sự hỗ trợ này không đồng nghĩa với việc có thể chứng mình rằng cậu ta vô tội. Valentina Morelli, người đã nổi khùng nổi điên với cậu ta, đã được định vị và khai báo - sau đó đã được xác nhận - là đã có mặt ở Mantua vào đêm Frieda bị tấn công. Sự hoài nghi lại một lần nữa đổ dồn vào cậu ta.


  Tất cả đã trở thành một cơn ác mộng kinh khủng...


  Cậu ta đang ở trên một mảnh đất xa lạ, với “những người bạn” đột nhiên thận trọng không dám đến thăm cậu ta. Cha mẹ cậu ta vẫng còn đang cố gắng dàn xếp để bay tới Ý (vì phải thu xếp ổn thỏa việc chăm nom các em trai và em gái của Garry đã). Đồ ăn thì thật kinh khủng, cùng với những giờ phút cô độc - và tuyệt vọng - cứ kéo dài bất tận.


  Cảm giác bấp bênh.


  Và ánh mắt mà các tù nhân nhìn cậu ta. Một số người trao đổi ánh mắt bí ẩn, như thể họ cũng có khuynh hướng phạm tội cưỡng hiếp. Những kẻ đó thật đáng sợ. Và rồi có cả những ánh mắt trợn trừng - của những kẻ có vẻ muốn bỏ qua hệ thống tư pháp và đòi lại công lí một cách nhanh chóng, không thỏa hiệp. Có vài lần cậu ta đã nghe được, bằng thứ tiếng Anh trúc trắc, từ ‘danh dự’. Những lời đó được thốt ra như một cái roi, vung vào người cậu ta vì tội làm nhục một người phụ nữ.


  Và điều đáng bực mình nhất trong tất cả là gì? Lí do gì đã khiến buổi tối với Frieda trên sân thượng, dưới các vì sao của Naples, không thể trở thành một vụ tấn công tình dục?


  Cậu ta đã không thể dựng nó dậy. Chính cậu ta, Garry Soames. Chàng trai lúc nào cũng sẵn sàng làm tình.


  Hôn, vuốt ve... vậy mà thằng em cậu ta vẫn ủ rũ như giẻ rách.


  Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Nó nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi không thể điều khiển được nó.


  Một sự thật mà cậu ta không dám kể cho ai cả. Điều đáng xấu hổ nhất mà cậu ta có thể nghĩ đến trên đời phải được giữ kín. Cậu ta không thể kể cho cảnh sát, không thể kể cho luật sư của mình. Không một ai cả. “Không, tôi không thể cưỡng hiếp Frieda được, cho dù tôi có chuốc thuốc cô ta đi nữa - mà tôi không hề làm việc đó. Không, tối hôm đó, anh bạn thân đáng tin cậy của tôi không hoạt động.”


  Còn bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra đây?


  Suy nghĩ của Garry bị cắt ngang khi hai gã đàn ông, vừa bước ra từ một phòng giam gần đó, tiến lại gần cậu ta trên sân tù. Cậu ta không biết rõ hai tù nhân thấp lùn, vạm vỡ này cho lắm, chỉ biết họ không phải người Ý. Cậu ta nghĩ hẳn là người Albani. Những kẻ này có nước da ngăm đen, chẳng thấy cười bao giờ, và chỉ chơi riêng hoặc tụ tập với vài gã khác trông cũng hao hao giống chúng. Hai gã này, có vẻ là hai anh em, chưa từng mở miệng nói câu nào với Garry, và đa số thời gian đều lờ cậu ta đi.


  Giờ cũng vậy, chúng nhìn về phía cậu ta một cái rồi quay lại trò chuyện với nhau, tiếp tục đi trên một con đường gần như song song với cậu tam tụt lại phía sau khoảng hai mươi bước.


  Cậu ta gật đầu. Họ gật đầu chào lại và đi tiếp, đầu cúi gằm.


  Garry nghĩ thầm: vì cái quái gì mà từ đầu mình lại đến cái bữa tiệc đó cơ chứ?


  Đáng lẽ mình phải ở nhà học bài.


  Cậu ta không hối hận vì đã đến Ý. Cậu ta yêu đất nước này. Cậu ta thích con người, văn hóa, và đồ ăn nơi đây. Nhưng giờ cậu ta nhận thấy toàn bộ chuyến phiêu lưu này là một sai lầm. Đáng lẽ mình có thể tới bất kì đâu. Nhưng không, mình lại phải là một nhà du lịch thế giới nổi tiếng, cho tất cả đám người đần độn trong một quận ngoại ô ở miền Trung nước Mỹ thấy rằng cậu ta khác họ. Cậu ta đặc biệt.


  Garry quan sát hai gã tù nhân Albani di chuyển nhanh hơn đôi chút. Chúng sẽ bắt kịp cậu ta dưới bóng bức tường để cho trẻ con leo trèo - trong một khu vực nơi các tù nhân có thể chơi với con cái và thăm vợ của mình vào ngày Chủ nhật.


  Nhưng cậu ta lờ hai gã đi và lại nghĩ đến bữa tiệc ở nhà Natalia. Đáng lẽ cậu ta không bao giờ được phép để Frieda lại trên sân thượng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lim dim của cô ta, cảm nhận đầu cô ta ngả lên vai mình... vậy mà bên dưới lại chẳng có động tĩnh gì hết, khiến cậu ta lập tức bỏ chạy. Cậu ta chẳng bao giờ lại nghĩ tới việc cô ta đã bị chuốc thuốc và sẽ gặp nguy hiểm cả.


  Thật là rối ren...


  Hai gã người Albani giờ đang tiến lại gần hơn. Ilir và Artin, cậu ta nghĩ thế, là tên của chúng. Chúng tuyên bố là mình đã bị kết án sai chỉ đơn giản vì chúng giúp người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc đàn áp. Lời buộc tội của công tố viên thì có hơi khác: hai gã này đã lừa các thiếu nữ đi xa nhà và ép buộc họ làm việc trong các nhà thổ ở Scampia, một quận ngoại ô đáng sợ ở Naples. Những lập luận đầy lòng vị tha mà chúng dùng để bao biện - rằng chúng chỉ cứu rỗi những người bị đàn áp - chẳng được ai đoái hoài, vì phần lớn những cô gái mà chúng “giải cứu” không đến từ Bắc Phi, mà từ các quốc gia Baltic và các thị trấn nhỏ nằm ngay trên đất Ý, bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn cho đi làm người mẫu của chúng.


  Garry không thích việc hai gã đó tăng tốc và chỉ ở sau cậu ta có vài bước chân. Cậu ta đổi hướng, hi vọng tránh được chúng.


  Garry không thích việc hai gã đó tăng tốc và chỉ ở sau cậu ta có vài bước chân. Cậu ta đổi hướng, hi vọng tránh được chúng.


  Nhưng đã quá muộn.


  Hai gã lùn, da ngăm đen xông lên và đẩy ngã cậu ta xuống bãi cỏ.


  “Không!” Thở dốc, hơi thở của cậu ta bị ép ra khỏi phổi.


  “Suỵt. Im đi!” Ilir - gã nhỏ hơn - giận dữ nói vào tai Garry.


  Anh trai của gã ta nhìn xung quanh để chắc chắn không có cảnh sát trại giam hoặc sự hiện diện của các tù nhân khác, rồi rút một mẩu kính dài và dày ra khỏi túi, một con dao nhỏ. Cán của nó được bọc vải, nhưng mười lăm phân lưỡi dao sắc bén thì sáng lên loe lóe.


  “Không! Xin các anh! Thôi nào, tôi không hề làm gì cả!” Có lẽ chúng nghĩ cậu đã đến chỗ cai tù, lúc vừa rồi, để báo tin cho họ. “Tôi không hề nói gì hết!”


  Artin nhếch mép cười và lùi lại, để Ilir ghìm cậu ta xuống. Bằng giọng Anh nặng khẩu âm, gã nói, “Nào, thế này nhẹ. Chuyện là thế này. Hiểu chứ? Đây là những gì sẽ xảy ra. Mày biết Alberto Bregia chứ?”


  “Xin các anh! Tôi không hề làm gì các anh cả. Tôi chỉ...”


  “Thôi nào. Trả lời tao đi. Đúng thế. Trả lời tao. Đừng có khóc nhè. Trả lời tao đi.”


  “Có, tôi biết Bregia.”


  Ai mà không biết? Một gã tù nhân đô con, tâm thần - cao một mét chín ba - hăm dọa bất kì ai dám chống đối hắn ta, cho dù sự phản bội đó chỏ là những ảo giác sinh ra bởi trí tưởng tượng kì quái của hắn.


  “Vậy, thế này nhé. Bregia có vấn đề với anh em tao. Và hắn ta muốn giết bọn tao. Bây giờ, thế này nhé. Điều chúng ta sẽ làm là như thế này.”


  Garry cố gắng đẩy Ilir ra. Nhưng gã đàn ông to khỏe đó lại ra sức ghìm chặt cậu ta xuống. “Nằm im đi,” gã càu nhàu.


  Và Garry nghe theo.


  “Bọn tao sẽ phải làm mày bị thương một chút. Đâm mày, đúng thế.” Hắn ta giơ con dao bằng kính lên. “Nhưng chúng tao sẽ không giết mày. Cắt một vết lớn. Nhưng mày sẽ không chết. Và rồi mày sẽ phải nói rằng Alberto Bregia đã gây ra chuyện này.”


  Ilir nói, “Để hắn phải tới một nhà tù khác. Với các tù nhân nguy hiểm. Bọn tao đã tìm hiểu rồi. Nó sẽ diễn ra như thế. Tất cả đều tốt.”


  “Không, đừng mà! Xin các anh!”


  Artin gật đầu. “À, không nhiều đâu. Sáu, bảy lần thôi. Chẳng là gì. Tao bị đâm suốt. Nhìn những vết sẹo này đi. Mọi người ở trong nhà tù này, họ nói với nhau. Họ nói mày nên bị cắt bi, đồ hiếp dâm.” Gã ta lướt nhẹ mũi dao qua háng của Garry. “Không, không. Chúng tao sẽ không làm thế đâu.” Cả hai cùng cười. “Chỉ là một con ả mà mày ngủ cùng thôi? Ai thèm quan tâm chứ? Thấy chưa, mày vẫn ổn. Chỉ có mặt, ngực, có thể tai sẽ bị cắt thật nặng thôi.”


  “Cắt đứt luôn,” anh trai gã nói.


  “Phải trông giống một việc mà Bregia gây ra.”


  “Xem này, thằng mít ướt, dừng lại đi. Được rồi, Artin. Chém hắn đi rồi chúng ta đi. Nhanh lên!”


  Artin làu bàu điều gì đó bằng tiếng Albani, và Ilir bịt chặt bàn tay bẩn thỉu của gã lên miệng Garry rồi túm chặt cậu ta bằng sức lực đáng sợ.


  Garry cố gắng hét lên.


  Mũi kính di chuyển lên tai cậu ta.


  Và rồi một giọng nói vang lên từ đằng xa: “Soames! Dove sei1?”


  1. Cậu ở đâu?


  Từ ô cửa mà cậu ta vừa đi qua, chỗ hành lang dẫn tới phòng thẩm vấn, một người đàn ông đang gọi cậu ta.


  “Cậu còn ở trong sân không?”


  Cặp anh em Albani nhìn nhau.


  “Mut,” Ilir nhổ nước bọt.


  Con dao biến mất, và chúng nhanh chóng đứng dậy.


  Và Garry cũng gượng dậy.


  “Mày không được phép nói gì hết!” Artin thì thào. “Im mồm đi, thằng mít ướt.” Chúng quay người và nhanh chóng bỏ đi.


  Garry tránh xa bức tường.


  Cậu ta nhìn thấy người vừa gọi mình. Đó là phó giám đốc trại giam, một người đàn ông đầu trọc, gầy gò, trên người mặc bộ cảnh phục của cảnh sát trại giam được ủi phẳng phiu.


  Garry đi tới chỗ anh ta.


  “Cậu ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh ta đánh giá một lượt bộ áo liền quần màu xám, dính đầy cỏ của Garry.


  “Tôi bị ngã.”


  “À, bị ngã à. Tôi hiểu rồi.” Anh ta không tin cậu, nhưng ở nhà tù - dù là trong khoảng thời gian rất ngắn này thôi, Garry đã học được rằng - cai tù sẽ không hỏi những gì họ không muốn hỏi.


  “Sì?” Garry hỏi.


  “Soames, có tin tốt cho cậu đấy. Công tố viên trong vụ án của cậu vừa gọi điện và thông báo rằng họ đã tìm được hung thủ thật sự rồi. Ông ta đã làm đơn xin thẩm phán thả cậu ra.”


  Nín thở, Garry hỏi, “Chắc chắn à?”


  “Phải, phải, ông ta chắc chắn. Giấy tờ chưa được kí, nhưng sẽ sớm thôi.”


  Garry ngoái lại nhìn ô cửa dẫn đến cánh phòng giam của minh, nghĩ về hai gã người Albani. “Anh có muốn tôi đợi trong phòng giam không?”


  Viên phó giám đốc lưỡng lự hồi lâu, nhìn ống tay áo rách bươm của Garry. “Không, tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Hãy đến khu hành chính. Cậu có thể đợi trong văn phòng của tôi. Tôi sẽ mang caffè ra cho cậu.”


  Giờ nước mắt tuôn ra. Ào ào không ngừng.
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  Cả đội đã tập hợp lại trong phòng chỉ huy gần phòng thí nghiệm ở tầng trệt của Questura.


  Sachs và sĩ quan cảnh sát thuộc Phi đội bay Daniela Canton đã mang về những bằng chứng thu thập được ở nông trại gần trang trại phân bón hữu cơ, và Beatrice Renza đang hoàn tất việc phân tích chúng. Bằng chứng ở nhà máy ở Naples, Il Casa dei Ratti, cũng đã được đưa tới đây, bởi cộng sự của Daniele, Giovanni Schiller.


  Ông Spiro đứng ở góc phòng, khoanh hai tay trước ngực. “Ercole đâu rồi?”


  Sachs giải thích rằng cô đã cử anh ta đi làm một nhiệm vụ khác, và anh sẽ sớm quay về thôi.


  Ông Rossi đang gọi điện thoại, và khi ngắt máy, ông nói rằng đã xác định được chủ nhân của nông trại, người đã cho Nhà Soạn Nhạc thuê nhà. Ông ta sống ở Rome và đã lái xe tới Naples để gặp một người Mỹ, kẻ đó nói hắn tên là Tim Smith, tới từ Florida. Chủ nhà xác nhận trông hắn ta giống ảnh được dựng của tên bắt cóc. Hắn ta đã trả tiền thuê hai tháng cộng thêm tiền thưởng.


  “Tiền thưởng,” ông Rossi nói với giọng châm biếm, “cho riservatezza. Tức là giữ bí mật nơi đó, như các anh nói. Đó không phải là lời của ông chủ nhà, nhưng theo tôi hiểu thế. Ông ta cứ nghĩ hắn ta muốn thuê chỗ đó cho tình nhân cơ. Ông ta không nghĩ là có hành vi phạm pháp, ông ta quả quyết là vậy đấy. Tất nhiên ông ta có biết, nhưng chẳng quan tâm lắm đâu.”


  Ông chủ nhà cho ông Rossi biết rằng ông ta không còn giữ tờ tiền mặt nào nữa - do đó, không có khả năng lấy được dấu vân tay của hắn - nhưng ông ta nhớ ra hãng xe của hắn ta. Dù người thuê nhà đã đậu xe khuất tầm mắt, nhưng ông chủ nhà đã vô tình lái xe ra khỏi đường chính để tới một nhà hàng nằm ở ngoại ô thị trấn, và nhìn thấy một chiếc Mercedes màu xanh dương sẫm cũ kĩ. Sau khi kiểm tra nhanh, họ xác nhận rằng bánh chiếc xe Michelin phù hợp với loại xe Mercedes đó. Và ông Rossi đã phát đi thông báo tới toàn bộ các cơ quan hành pháp để yêu cầu tìm kiếm một chiếc ô tô mui kín loại đó.


  Nông trại ở ngoại ô Caiazzo


   Máy tính Dell Inspiron


  Có mật khẩu bảo vệ, đã gửi tới Đội Cảnh sát Bưu chính.


   Ổ cứng Western Digital, dung lượng 1TB.


  Có mật khẩu bảo vệ, đã gửi tới Đội Cảnh sát Bưu chính.


   Súng trường Browning AB3, đạn: Winchester 0.270.


  Số seri cho thấy đã bị ăn trộm cách đây ba năm, tại một nhà riêng ở Bari, chắc đã được bán ở chợ đen.


  Một hộp gồm 23 viên đạn Winchester 0.270, có hai vỏ đạn rỗng.


  Đường đi của đạn cho thấy cùng một loại vũ khí đã được sử dụng để bắn Thanh tra Mỹ Amelia Sachs và cảnh sát Ercole Benelli ở trại tị nạn Capodichino.


  Sáu sợi dây đàn nốt Mi, một cái được thắt thành thòng lọng.


  Lái một chiếc xe Mercedes màu xanh dương sẫm, loại cũ.


  Bốn dấu bánh xe trên đường lái xe vào nhà.


  Michelin 205/55R16 91H (giống như ở hiện trường trước), hẳn là từ chiếc Mercedes.


  Pirelli loại 6000 185/70R15.


  Pirelli P4 P215/60R15.


  Continental 195/65R15.


  Các món quần áo khác nhau, một số của nghi phạm, một số của các nạn nhân (xem kho).


  Không thể tìm ra chỗ mua.


  Các sản phẩm vệ sinh cơ thể khác nhau (xem kho).


  Không thể tìm ra chỗ mua.


  Thức ăn (xem kho).


  Không thể tìm ra chỗ mua.


  Hướng dẫn du lịch Ý của Fodor.


  Không thể tìm ra chỗ mua.


  Sách tiếng Ý của Berlitz.


  Không thể tìm ra chỗ mua.


  Danh sách nạn nhân, thông tin cá nhân, địa điểm họ bị giam giữ để quay video. (in ra).


  Ali Maziq.


  Malek Dadi.


  Khaled Jabril.


  Có thêm dấu vết của olanzapine và amobarbital.


  Dấu vân tay:


  Chỉ có của các nạn nhân.


  Ali Maziq.


  Khaled Jabril.


  Các khu vực trong nhà có vẻ đã được lau dọn, bằng cồn.


  Toàn bộ mọi chỗ đều có dấu vết sử dụng găng tay cao su.


  Hai tá dấu chân, không khớp với bất kì cái nào trước đó.


  Cỡ 7,5 (nam giới)/ 9 (nữ giới)/ 40 (châu Âu), đế da.


  Cỡ 10,5 (nam giới)/ 13 (nữ giới)/ 45 (châu Âu), không rõ loại giày chạy bộ, đã được sử dụng nhiều.


  Cỡ 9 (nam giới)/ 10,5 (nữ giới)/ 43 (châu Âu), không rõ loại gì, chắc là bốt leo núi hoặc giày chạy bộ.


  Converse Cons, như trước - của Nhà Soạn Nhạc.


  Ba loại khác có kích cỡ không rõ, hai đế da trơn, một giày leo núi Rocky Lakeland.


  “Sao có nhiều dấu chân thế?” Ông Spiro tự hỏi thành tiếng.


  Ông Rossi nói, “Một số người muốn thuê trước đó đã đến xem nhà, tôi cho là thế. Và của cả các nạn nhân nữa. Nhà Soạn Nhạc đã nhốt họ ở đó cho tới khi hắn ta sẵn sàng quay video. Họ có thể đã bị dẫn tới và ra khỏi ô tô - cho dù bây giờ thì họ không nhớ được chuyện đó.”


  Rhyme thở dài. “Tôi hi vọng một trong các dấu chân đó không phải là của một nạn nhân khác. Chỉ bởi vì không còn cái tên nào trên danh sách không có nghĩa là hắn ta không bắt người nào khác nữa.”


  Beatrice nói, “Có một chuyện hết sức kì lạ, không có dấu vân tay nào cả. Hoàn toàn không có, chỉ trừ của nạn nhân. Cứ như thể, như anh nói ấy, Đội trưởng Rhyme, hắn ta đeo găng tay cả khi đi ngủ.”


  Ông Spiro cau mày. “ Hắn ta khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn ở mọi điểm rẽ.”


  “Ồ, không,” Rhyme nói, “việc không có dấu vân tay rất tốt đối với chúng ta đấy chứ. Không phải sao, Sachs?”


  Cô đang nhìn chăm chú tấm bảng. “Ừm.”


  “Ý anh là gì?” Ông Rossi hỏi.


  Một giọng nói vang lên ở cửa, “Ciao.” Là Ercole Benelli, đang vác theo một túi rác.


  Thấy viên Cảnh sát Kiểm lâm đang cười với mình, Sachs nói, “Đây là câu trả lời cho câu hỏi của ông, Thanh tra.”


  Rhyme giải thích, “Chúng tôi từng gặp một vụ án cách đây vài năm. Một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tìm ra chỗ trốn của hắn và không có một dấu vân tay nào. Hắn ta lúc nào cũng đeo găng tay. Nhưng điều đó có nghĩa là hắn phải thường xuyên vứt đống găng tay đó đi - vì, tất nhiên rồi, chúng bảo quản các dấu vân tay bên trong găng tay ở mức độ hoàn hảo. Hắn không may cho lắm khi đã vứt chúng vào một cái thùng rác cách chỗ ẩn nấp của hắn hai khu phố. Chúng tôi đã tìm được chúng. Chúng tôi đã nhận dạng và tóm được hắn. Tôi ngờ rằng đó là việc mà anh cảnh sát Benelli đây đã làm - tìm kiếm các thùng rác.”


  “Đúng thế, đúng thế, Capitano Rhyme.” Anh ta nhấc túi nilon xanh lên. “Tôi đã tìm được cái này trong một thùng rác đằng sau một trạm IP - một trạm xăng - trên đường giao giữa Caiazzo và Naples. Nhưng về chuyện găng tay thì e là tôi không thành công.”


  Anh ta nhấc ba hộp sơn ra khỏi túi và cẩn thận đặt chúng lên bàn. Rhyme hít một hơi và, khi ngửi thấy mùi chất làm xe, anh cau mày, “Methyl isobutyl ketone.”


  “Đó là cái gì?” Ông Rossi hỏi.


  Nói thật chậm bằng tiếng Anh, Beatrice trả lời. “Nó là một dung môi. Đặc biệt hiệu quả trong việc làm tan cao su.”


  “Đúng thế,” Rhyme nói.


  Ercole nói, “Chỉ có một hỗn hợp màu xanh, là cặn, các anh dùng từ đấy phải không? Ở đáy. Găng tay đã phân hủy hết rồi.”


  Ông Spiro quan sát viên Cảnh sát Kiểm lâm. “Nhưng trông cậu có vẻ không buồn bực như cậu nên cảm thấy, xét đến cái tin mà cậu vừa đưa ra. Cậu đang cố tình vòng vo đấy à? Đừng có quanh co nữa. Giải thích đi.”


  “Vâng, thưa Procuratore. Thùng rác nơi tôi tìm được những cái hộp này có một cái nắp, và tôi không tìm thấy dấu găng tay trên nắp thùng, nhưng lại có dấu vân tay. Chúng xuất hiện ở vị trí, mà theo tôi hi vọng, hắn đã đặt tay vào để mở thùng rác ra và vứt những chiếc hộp kia - hắn không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại đi tìm chúng.” Anh ta rút một cái thẻ SD ra và đưa nó cho Beatrice. Cô ta ngồi xuống máy tính và mở hình ảnh. Ercole đã sử dụng bột lấy dấu vân tay - một kĩ thuật cũ - để lấy được hình ảnh. Tất cả đều không trọn vẹn, một số cái rõ hơn những cái khác.


  Dẫu vậy, Rhyme có thể thấy là chúng không đủ để nhận diện một người.


  Nhưng anh nhìn về phía Beatrice, và cô ta gật đầu vẻ đã hiểu anh định làm gì. Cô ta gõ bàn phím và một giây sau, một dấu vân tay khác xuất hiện, ở một khung hình riêng, bên cạnh các đường vân tay lấy được từ thùng rác. Chúng là các mẩu vân tay khác của Nhà Soạn Nhạc, lấy từ lá trên cành cây nơi hắn theo dõi Ali Maziq ăn bữa tối vào buổi tối hôm anh ta bị bắt cóc ở bến xe bus.


  “Cái này có thể mất một đến vài giây?” Cô ta bắt đầu chơi xếp hình với hai nhóm vân tay khác nhau, cố gắng ghép chúng lại, phóng to và thu nhỏ, xoay chúng, dịch chuyển chúng từ bên này sang bên kia. Cả căn phòng im ắng, mọi con mắt đều đổ dồn vào màn hình.


  Cô ta chỉnh lại cặp kính hoa mỹ gọng xanh lục của mình, cẩn thận nghiên cứu từng hình ảnh và nói gì đó bằng tiếng Ý.


  Ercole nói, “Cô ấy tin rằng đây là dấu vân tay của Nhà Soạn Nhạc, ba vùng riêng lẻ gộp lại thành một dấu vân tay gần như hoàn chỉnh.”


  Beatrice bắt đầu gõ nhanh như súng máy, nói gì đó bằng tiếng Ý. Và Ercole quay về phía Rhyme và Sachs. “Cô ấy đã gửi nó tới Eurodac, Interpol, Scotland Yard, và IAFIS, ở Mỹ.” Beatrice thả lỏng lưng, nhưng đôi mắt thì như hai nòng súng dán chặt vào dấu vân tay.


  Ông Spiro định hỏi gì đó, nhưng Ercole nói, “Và tôi đã hỏi chủ trạm xăng, nhưng ông ta không nhìn thấy ai ở thùng rác hết. Và nhân viên của ông ta cũng không.”


  Vị công tố viên gật đầu với biểu cảm cho biết đây cũng là câu hỏi của ông ta. Sau đó, lại dợm mở miệng.


  Ercole nói, “Và không có máy quay an ninh.”


  “À.”


  Sau hai phút dài chờ đợi, một âm thanh bỗng vang lên cắt ngang sự im lặng. Đó là tiếng bíp từ máy tính của Beatrice. Cô ta cúi đầu nhìn màn hình và gật đầu.


  “Ecco. Il Compositore.”


  Cô ta quay màn hình về phía họ.


  Khuôn mặt của một người đàn ông có râu, tóc tai xù xì xuất hiện trên màn hình. Đó là ảnh căn cước được chụp bởi văn phòng Quận trưởng Cảnh sát ở hạt Bucks, Pennsylvania. Hắn ta hơi béo, và đang nhìn chằm chằm vào máy quay với đôi mắt nâu sắc bén.


  Bên dưới là dòng chữ đi kèm báo cáo Hệ thống xác định dấu vân tay tự động tích hợp. “Tên của hắn ta là Stefan Merck, ba mươi tuổi. Là bệnh nhân tâm thần, bị giam giữ chung thân vì tội tấn công và có ý định giết người. Hắn ta đã trốn khỏi bệnh viện cách đây ba tuần.”
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  Amelia Sachs, đang gọi điện thoại, quay lại nhìn cả phòng và thông báo, “Tôi đã liên hệ được với giám đốc bệnh viện tâm thần ở Pennsylvania - bác sĩ Sandra Coyne. Bác sĩ, tôi đang bật loa ngoài nhé.”


  “Được rồi, xin chào. Để tôi tóm tắt lại cho dễ hiểu nhé. Các vị đang ở Ý đúng không? Và cuộc gọi này là về Stefan Merck?”


  “Đúng thế,” Sachs nói. Và giải thích bệnh nhân của bà ta dạo này làm gì.


  Đầu dây bên kia không đáp lại, hẳn là đang sững sờ. “Ôi trời ơi,” lát sau mới đáp lại bằng giọng khàn khàn. “Các vụ bắt cóc ở Naples đó. Đúng thế, chúng đã lên tin tức ở đây. Báo nói rằng các vụ án được phỏng theo vụ này ở New Yorrk, tôi nghĩ vậy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Stefan có thể là kẻ đứng sau các vụ án đó.”


  Rhyme hỏi, “Hắn ra được chẩn đoán mặc bệnh gì?”


  “Tâm thần phân liệt, lưỡng cực, rối loạn lo âu nặng


  “Hắn ta đã trốn thoát bằng cách nào?”


  “Chúng tôi là một bệnh viện có lực lượng an ninh trung bình. Và Stefan đã có biểu hiện hoàn hảo từ khi đến đây. Anh ta có phòng riêng, và rõ ràng là một người làm vườn hết sức bất cẩn đã bỏ lại một cái xẻng ở bên ngoài, và anh ta đã tìm thấy nó rồi đào đất dưới hàng rào mắt cáo.”


  “Hắn ta đã bị bắt vì có ý định giết người à?”


  “Ở một bệnh viện khác, đúng thế. Anh ta đã gây thương tích vĩnh viễn cho người đó. Nhưng họ đã kết luận rằng anh ta không đủ tỉnh táo để ra tòa.”


  Ông Rossi nói, “Tôi là một điều tra viên ở đây, ở Naples. Bác sĩ, xin hỏi làm sao hắn ta có thể chi trả tiền cho chuyến đi này được? Hắn ta có tiền à?”


  “Mẹ anh ta đã chết cách đây vài năm, cha anh ta thì biến mất. Có một khoản tiền trong quỹ ủy thác, và gần đây anh ta còn có họ hàng đến thăm nữa, cô chú của anh ta. Chắc họ đã cho anh ta cái gì đó.”


  “Chúng tôi có thể xin tên của họ được không?” Sachs hỏi.


  “Được, tôi sẽ tìm trong hồ sơ.” Bà ta ghi lại thông tin liên lạc của Sachs và nói sẽ gửi thông tin ngay khi họ ngắt máy.


  “Có điều gì mà bà có thể nghĩ rằng,” Sachs hỏi, “có thể giúp chúng tôi hiểu vì sao hắn ta lại làm những việc này không?”


  Sau một lát im lặng, người phụ nữ nói, “Stefan có thực tại riêng của anh ta. Thế giới của anh ta là thế giới của âm thanh và âm nhạc. Không còn điều gì khác quan trọng với anh ta nữa. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng chúng tôi không có tiền hay thẩm quyền để những bệnh nhân như anh ta có thể tiếp cận với những thứ giúp được họ. Trong trường hợp của Stefan, dụng cụ âm nhạc hoặc Internet. Anh ta đã bảo với tôi suốt nhiều năm trời là anh ta thèm khát âm thanh. Anh ta chưa bao giờ nguy hiểm cả, chưa bao giờ đáng ngại, nhưng hẳn là có thứ gì đó đã đẩy anh ta đi xa thực tại hơn nữa.” Bà ta dừng lại, rồi nói: “Các vị muốn biết mình đang đối phó với loại người gì ư? Trong một buổi trị liệu, anh ta từng nói với bác sĩ tâm lí của mình là anh ta đang thấy rất tuyệt vọng. Và vì sao ư? Bởi vì anh ta không có bản ghi âm buổi đóng đinh Chúa Jesus.”


  Rhyme thực sự thấu hiểu câu nói đó. Đôi khi anh tưởng tượng mình đang điều tra ở những hiện trường gây án nổi tiếng nhất trong lịch sử, sử dụng các kĩ thuật pháp y hiện đại để phân tích vụ án. Đồi Sọ1 có lẽ là hiện trường số một trong danh sách của anh.


  1. Còn được biết đến dưới tên Calvary, địa điểm đóng đinh Chúa Jesus.


  Sachs hỏi, “Vì sao lại là Ý? Hắn ta có người quen nào ở đây không?”


  “Không có ai mà anh ta quen trong quá khứ sống ở Ý cả. Nhưng tôi được biết là ngay trước khi bỏ trốn, trong một buổi trị liệu, anh ta liên tục nhắc đến một người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời anh ta.”


  “Một người có người quen ở Ý à? Chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?”


  Bà bác sĩ bật cười. “Việc đó sẽ khá khó khăn đấy. Hóa ra là anh ta đang nhắc đến một nhân vật thần thoại ba nghìn năm tuổi. Euterpe, một trong số chín nữ thần nghệ thuật trong thần thoại Hi Lạp và La Mã.”


  “Nữ thần thi ca,” Ercole nói.


  “Đúng thế.”


  Sachs hỏi liệu có loại thức ăn đặc biệt nào mà hắn ta có thể ăn hay không, bất kì sở thích đặc biệt nào mà hắn ta có - bất kì điều gì có thể giúp họ tìm các cửa hàng hoặc địa điểm mà hắn ta có khả năng sẽ đến.


  Bà ta không thể nghĩ được gì, trừ việc nói ra một bình luận gây hiếu kì, đó là Stefan không quan tâm đến hương vị của thức ăn. Chỉ quan tâm đến âm thanh khi ăn mà thôi. Hắn ta thích thức ăn giòn hơn thức ăn mềm.


  Thông tin chẳng được coi là hữu ích, xét từ góc độ điều tra.


  Rhyme hỏi liệu bà ta có bức ảnh nào của Stefan ngoài ảnh căn cước không.


  “Có, để tôi đi tìm chúng. Cho tôi email đi.”


  Ông Rossi đọc lại địa chỉ.


  Một giây sau, chúng xuất hiện, nửa tác bức ảnh chụp một chàng trai trẻ mập mạp, trông thông minh với đôi mắt sắc sảo.


  Ông Spiro cảm ơn bà ta.


  Người phụ nữ nói thêm, “Xin các vị, rõ ràng là anh ta đang phải trải qua một cơn bạo bệnh, khá nghiêm trọng. Nhưng cho tới giờ, lúc nào anh ta cũng rất biết điều. Với những vụ bắt cóc này, anh ta đã trở nên nguy hiểm. Điều đó đã quá rõ. Nhưng nếu các vị tìm thấy anh ta, hãy thử nói chuyện xem.”


  “Chúng tôi sẽ cố hết sức,” Sachs nói.


  Ngắt máy, ông Rossi nói nhỏ, “Thử nói chuyện? Với một kẻ không cần nghĩ ngợi hai lần trước khi bắn hai cảnh sát sao?”


  Ông Spiro nhìn vào ảnh của kẻ bắt cóc, nhẹ nhàng nói. “Ngươi đang định làm gì, amico mio2? Làm cách nào mà những cuộc tấn công các linh hồn tội nghiệp ở New York và Naples lại có thể giúp ngươi tìm thầy sự an ủi chứ?”


  1. Anh bạn.


  Rhyme, không có hứng thú gì với câu hỏi đó, đang lăn bánh xe tiến về phía trước, nghiên cứu các bảng bằng chứng.


  Ông Rossi nói với Daniela Canton bằng tiếng Ý, và cô bắt đầu gõ bàn phím. Ông thông báo với cả phòng. “Tôi sẽ gửi các bức ảnh tới văn phòng thông tin đại chúng của chúng tôi. Các bức ảnh sẽ được đưa lên trang web và tới cánh báo chí. Chúng cũng sẽ được gửi tới các cơ quan hành pháp khác. Không lâu sau sẽ có cả nghìn cảnh sát tìm kiếm hắn ta.”


  Rhyme đẩy xe lăn lại gần các tấm bảng bằng chứng khác, đọc lướt qua một lượt. Anh đọc hết lần này đến lần khác. Quá trình này giống như đọc một quyển tiểu thuyết kinh điển vậy - mỗi lần cầm quyển sách lên là lại tìm được cái gì đó mới.


  Anh hi vọng sẽ tìm được một điểm sáng, một cú hích nhẹ giúp khai thông não bộ.


  Nhưng anh hầu như chưa hề sẵn sàng để đón nhận phát hiện mới mẻ bỗng lóe lên trong tâm trí mình.


  Mới đầu, anh cau mày. Không, không thể nào. Hẳn là có sai sót nào đó. Nhưng rồi ánh mắt kia tới một dòng, anh đột nhiên khựng lại. Mắt vẫn dán chặt vào tấm bảng, Rhyme hỏi bằng giọng căng thẳng, “Có ai thấy có cái gì đó rất kì quái ở trên bảng này không?”


  Khi những người trong phòng ngơ ngác nhìn về phía anh, anh nói thêm, “Các dấu bánh xe và dấu giày ấy.”


  Sachs bật cười ngạc nhiên. “Nó không hợp lí thật.”


  “Đúng là không. Nhưng nó ở đó.”


  Ông Spiro là người tiếp theo hiểu ra, “Một trong các dấu giày ở nông trại trùng kích cỡ với dấu giày ở căn hộ của Garry Soames.”


  Ercole Benelli bổ sung, “Vậy là một trong số các dấu bánh xe ô tô, dấu vỏ xe Continental mà tôi đã tìm thấy ở nhà Garry, giống với một trong số những cái có ở nông trại. Sao có thể như thế được?”


  Rhyme nói, “Điều này cho thấy rằng kẻ đã đột nhập vào căn hộ của Garry cũng có mặt ở nông trại của Nhà Soạn Nhạc.”


  “Nhưng chính Natalia Garelli đã đột nhập vào nhà của Garry mà,” Ercole nói.


  Rhyme quay về phía ông Spiro. “Chúng ta đã cho là thế. Nhưng chúng ta chưa từng hỏi cô ta về chuyện đó.”


  “Anh nói đúng. Chúng ta chưa hỏi.”


  Sachs bổ sung, “Và Natalia không hề đổ lỗi lên đầu Garry khi chúng tôi nói chuyện với cô ta. Cô ta đã nói là cậu ta vô tội. Cô ta muốn những người Serbia ở nhà bên cạnh phải gánh tội thay.”


  Ông Rossi chạm vào ria mép và nói, “Có vẻ là cậu đã không làm ô nhiễm chéo bất kì cái gì cả, Ercole ạ, với dấu vết của thuốc gây mê cưỡng hiếp. Hai hiện trường - căn hộ của Garry và hang ổ của Nhà Soạn Nhạc - thật sự có liên kết với nhau.


  Ông Spiro nói: “Nhưng sao lại thế được nhỉ?”


  Lincoln Rhyme không nói gì. Sự chú ý của anh dành trọn cho hai bảng bằng chứng - không phải các bảng ở Ý, mà là hai bảng đầu tiên, mô tả hiện trường ở New York.


  213 Khu Đông, Đường 86, Manhattan


   Vụ việc: Đánh đập/ bắt cóc.


  Thủ pháp gây án: Tên tội phạm trùm nón lên đầu nạn nhân (tối màu, khả năng cao là bằng vải bông), bên trong có thuốc mê.


   Nạn nhân: Robert Ellis


  Độc thân, có thể đang sống với Sabrina Dillon, đang chờ điện thoại từ cô ta (đang đi công tác ở Nhật Bản).


  Cư trú tại San Jose.


  Chủ một công ty khởi nghiệp nhỏ, mua quảng cáo truyền thông.


  Không có tiền án tiền sự.


   Tội phạm:


  Tự nhận mình là Nhà Soạn Nhạc.


  Đàn ông da trắng.


  Tuổi: tầm 30.


  Cao khoảng trên dưới một mét tám.


  Râu và tóc dài, tối màu.


  Cân nặng: dáng người đậm chắc.


  Đội nón lưỡi trai dài, tối màu.


  Quần áo sẫm màu, thường phục.


  Giày:


  Khả năng cao là Converse Cons, màu không rõ, cỡ 45.


  Lái một chiếc ô tô múi kín tối màu, không có tên hãng xe, loại xe, năm sản xuất.


   Lý lịch:


  Động cơ chưa rõ.


  Bằng chứng:


  Điện thoại của nạn nhân:


  Không có cuộc gọi bất thường/thói quen gọi điện nào.


  Tóc ngắn, nhuộm vàng. Không có DNA.


  Không có dấu vân tay.


  Thòng lọng


  Loại nút thắt đao phủ truyền thống.


  Dây ruột mèo, chiều dài bằng dây đàn cello.


  Quá phổ biến nên không tìm được nguồn gốc.


  Sợi vải bông sẫm màu.


  Từ nón trùm đầu, được dùng để làm nạn nhân bất tỉnh?


  Chloroform.


  Olanzapine, thuốc an thần.


  Video trên YouVid:


  Đàn ông da trắng (có lẽ là nạn nhân), có thòng lọng quanh cổ.


  Nhạc nền là bản “The Blue Danube”, hòa phối với tiếng thở dốc (của nạn nhân chăng?).


  Cụm từ “© Nhà Soạn Nhạc” xuất hiện ở cuối video.


  Mờ dần thành màu đen kịt và im lặng; ngụ ý cái chết đang đến gần chăng?


  Đang kiểm tra vị trí nơi video được tải lên.


  Đại lộ Wyckoff, Bushwick, Brooklyn.


  Hiện trường bắt cóc


  Xăng để hủy hoại bằng chứng. Không xác định được nguồn gốc.


  Đã quét sàn, nhưng còn dấu giày Converse Cons.


  Hóa chất:


  Thuốc lá.


  Cocaine.


  Heroin.


  Pseudoephedrine (ma túy đá).


  Có thêm hai sợi tóc ngắn, màu vàng, tương tự các sợi tìm được ở hiện trường vụ bắt cóc trên đường 86.


  Theo lời của Robert Ellis - khả năng cao nhất là của bạn gái anh ta.


  Bốn mẫu giấy.


  Ảnh hộ chiếu.


  Nón và áo thun, đã bị đốt cháy gần hết.


  Đã thu thập được DNA, không có trong kho dữ liệu.


  Không xác định được nguồn gốc.


  Nón trùm đầu, đã cháy gần hết.


  Đã thu thập được nguồn gốc.


  Có dấu vết olanzapine (thuốc an thần).


  Có dấu vết chloroform.


  Bàn phím đánh đàn, đã bị phá hủy. Đã khôi phục được số seri. Được mua bằng tiền mặt từ cửa hàng Anderson Music, đường 46 Khu Tây. Không có máy quay an ninh.


  Bộ phát Wifi NetPro.


  Được mua bằng tiền mặt từ Avery Electronics, Manhattan. Không có video quay giao dịch mua bán.


  Đèn halogen chạy bằng pin của Technology Illumination Industries.


  Không xác định được nguồn gốc.


  Cán chổi được dùng làm giá treo cổ.


  Không có dấu vân tay.


  Không xác định được nguồn gốc.


  Webcam hãng EyesSpy


  Không xác định được nguồn gốc.


  Các dây đàn đại vĩ cầm (nốt Mi), được buộc vào nhau (kiểu nút thắt đối xứng carrick bend), và một sợi dây trong thòng lọng.


  Không xác định được nguồn gốc.


  Biên lai đổi tiền.


  Sau khi đọc lại các bảng này hai lần, Rhyme thở dài, lắc đầu.


  Ercole hỏi, “Sao thế, Đội trưởng Rhyme?”


  “Nó đã nằm ngay trước mặt chúng ta. Suốt bấy lâu nay.”


  “Nhưng là cái gì?”


  “Nó quá rõ ràng, không phải sao? Giờ tôi phải gọi điện về Mỹ. Nhưng trong lúc đó, ông Massimo à, hãy tập hợp một đội tác chiến. Chúng ta sẽ phải phản ứng thật nhanh nếu câu trả lời đúng như những gì tôi nghĩ.”


  


  Bốn mưới phút sau, cả đội tập hợp trên một con phố yên tĩnh trong một khu dân cư ở Naples.


  Một tá sĩ quan SCO được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đứng ở một bên cửa của một căn nhà nhỏ khiêm tốn, được sơn màu vàng mù tạt. Rhyme có thể thấy ánh sáng lấp lánh trên thiết bị của một đội thứ ba, đang đi vào một con hẻm để chặn cửa sau.


  Bản thân anh thì đang ở trên đường, xe lăn của anh nằm cạnh chiếc xe tải van Sprinter. Ông Dante Spiro đứng bên cạnh anh, điếu xì gà của ông ta được kẹp giữa hàm răng, không châm.


  Rhyme có thể thấy Amelia Sachs đang đứng phía sau đội đột nhập qua cửa trước, đội bên phải, dù cô đã được báo trước là sẽ không được phép gia nhập, một điều làm cô thấy hơi bực, nếu cần thiết phải xông vào bằng vũ lực - tức là, sáu khẩu súng cùng bắn. Dẫu vậy, đội trưởng của đội tác chiến, viên cảnh sát vóc dáng to lớn tên là Michelangelo, đã cho phép cô ở lại vị trí tấn công. Và anh ta đã đưa cho cô một cái áo chống đạn, với hàng chữ Polizia được in ở cả mặt trước và sau. Cô muốn giữ nó lại làm kỉ niệm, sau khi phá xong vụ án này.


  Khi họ đến hiện trường, Michelangelo nhìn cô từ đầu tới chân và nói với ánh mắt lấp lánh: “Allora! Harriet Hư hỏng1.”


  1. Nguyên văn: Dirty Harriet, từ lóng ám chỉ một nữ cảnh sát hoạt động ngầm dưới vỏ bọc một gái mại dâm hoặc vũ công thoát y. Tuy nhiên, cái tên này cũng có thể liên quan đến bộ phim hành động Mỹ “Dirty Harry” do Clint Eastwood thủ vai chính.


  Cô bật cười. “Cám ơn lời khen!”


  Giờ thì ông Massimo Rossi đang bước xuống từ ghế trước của một chiếc xe thuộc Phi đội bay. Ông nhấn một chiếc tai nghe vào sâu hơn bên trong lỗ tai khi nghe một tin gì đó. Ông đứng thẳng dậy. Rõ ràng là đội bọc hậu đã sẵn sàng. Ông đi vào nhà và gật đầu với Michelangelo. Viên cảnh sát đô con dùng nắm đấm gõ cửa - Rhyme có thể nghe thấy tiếng gõ ấy từ tận chỗ anh đang đứng - và nói to, “Polizia! Aprite! Mở cỉa ra!” Sau đó, anh ta bước lùi lại.


  Những gì xảy ra sau đó đối lập đến cực điểm với những gì họ đã mong đợi.


  Không có tiếng súng, không lập hàng phòng thủ, cũng không có tiếng tông cửa.


  Cánh cửa mớ ra một cách nhẹ nhàng, và mặc dù đang ở vị trí quá xa để có thể nghe thấy, Rhyme vẫn có thể thấy rõ là bà Charlotte McKenzie, người của Lãnh sự quán Mỹ, không hể thốt ra một lời phản kháng nào. Cũng không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào. Bà ta chỉ gật đầu và giơ hai cánh tay lên đầu hàng. Người đàn ông đứng sau lưng bà ta, Stefan Merck, cũng làm hệt như vậy.
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  Đội tác chiến của Michelangelo đã kiểm tra toàn bộ căn nhà.


  Không tốn nhiều thời gian - giống như phần lớn các căn nhà cho một hộ gia đình ở khu vực này của Naples, nó nhỏ xíu. Căn nhà lâu năm này có những món nội thất lạc quẻ, phần lớn phải đến mười năm tuổi, khiến người ta có cảm giác như đây là nhà thuê.


  Với sự giúp đỡ của hai sĩ quan SCO, chiếc xe lăn thông minh của Rhyme đã leo lên được bậc thềm duy nhất và tiến vào phòng khách nơi bà Charlotte McKenzie đang ngồi trên một chiếc tràng kỉ với hai bàn tay chụm vào nhau, như thể bà ta vừa cất đồ đan móc đi. Ông Rossi và ông Spiro đứng gần đó, mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động, nói chuyện nhanh và nhỏ, mặt của viên Thanh tra trông rất sôi nổi, còn mặt của vị công tố viên thì toát lên vẻ lạnh lùng, sắt đá. Sachs, sau khi đi bốt bảo vệ và đeo găng tay cao su, bèn bước ra sau nhà.


  Bà McKenzie liếc nhìn cô với vẻ tự tin của một người đã tống khứ toàn bộ bằng chứng kết tội ra khỏi nhà.


  Để xem...


  Căn phòng ấm áp với ánh sáng và không khí đượm mùi quế. Stefan đứng sau ghế của người phụ nữ, mặt lộ vẻ hoang mang, thứ rõ rệt nhất trong số các cảm xúc mà hắn đang có. Bà McKenzie thì không bị còng tay, trong khi đó kẻ sát nhân hàng loạt - phải gọi chính xác là kẻ sát nhân hàng loạt giả mạo - thì đã bị còng lại. Hai cảnh sát tác chiến đã giúp Rhyme đi vào nhà là người đang trông coi các tù nhân. Cả hai đều có nước da sẫm màu, không to con - nhỏ hơn nhiều so với ông sếp của họ, người trùng tên với người nghệ sĩ vĩ đại của nước Ý - nhưng có thân hình gân guốc, săn chắc và trông như thể luôn sẵn sàng tấn công chớp nhoáng nếu cần.


  Từ khi cảnh sát đến, kẻ bắt cóc không nói bất cứ điều gì ngoài một từ duy nhất với Amelia Sachs.


  “Artemis.”


  Một nữ thần Hi Lạp, Rhyme tin là như vậy, nhớ lại cả phỏng đoán của Ercole lẫn bình luận của bà giám đốc bệnh viên tâm thần về việc hành vi phạm tội của Stefan có liên quan đến thần thoại.


  Giờ anh quan sát Stefan kĩ càng. Không có gì bất thường ở vẻ ngoài hay biểu cảm của hắn hết. Hắn chỉ là một chàng trai trẻ đẹp trai, hơi tròn trịa nhưng khá săn chắc, các sợi tóc mới nhú trên cái đầu trọc lóc, sáng bóng vì mồ hôi. Hắn mặc quần jean và áo thun màu xám kiểu Mark Zuckerberg (đây là cụm từ được dùng bởi ông Rossi, và Rhyme tin rằng đó là tên một người nào đó làm công việc liên quan đến máy tính).


  Rhyme chú ý thấy Stefan có một thói quen kì lạ. Cứ một lúc là hắn ta lại nhắm mắt lại và nghiêng đầu sang một bên. Thỉnh thoảng, hắn ta lại mỉm cười, và có cau mày một lần. Mới đầu, Rhyme không hiểu các động tác và biểu cảm này. Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng Stefan đang nghe. Các âm thanh, có vẻ thế. Không phải nghe lời nói hay các cuộc trò chuyện - họ chỉ đang nói toàn tiếng Ý, và hắn có lẽ không thông thạo thứ tiếng này, chắc chắn không phải với tốc độ liến thoắng của các sĩ quan trong căn phòng này.


  Hắn chỉ lắng nghe âm thanh mà thôi.


  Nhưng tiếng động nào thu hút hắn ta thì không rõ. Mới đầu có vẻ không có nhiều âm thanh trong căn nhà tĩnh lặng này nhưng, nhận thấy Stefan đang cực kì chăm chú, Rhyme học theo hắn, nhắm mắt lại, và lọc các giọng nói. Rồi dần dần, anh thấy một, hai âm thanh, rồi đến một tá, và càng ngày nhiều hơn. Tiếng leng keng của sợi dây xích trên còng tay của Stefan. Tiếng bước chân của Sachs ở bên dưới nhà. Tiếng còi xe vọng lại từ xa. Tiếng cửa kêu cọt kẹt. Tiếng va chạm của kim loại bên ngoài kia. Tiếng ván sàn kêu răng rắc rất nhỏ dưới sức nặng của ông Spiro. Tiếng côn trùng kêu râm ran. Tiếng kim loại kêu leng keng. Tiếng sâu kêu rì rì. Tiếng tủ lạnh kêu o o.


  Nơi này những tưởng là rất yên tĩnh, gần như im lìm, nhưng trên thực tế lại có cả một bữa tiệc buffet của âm thanh.


  Ông Spiro ngắt máy điện thoại rồi quay sang nói chuyện bằng tiếng Ý với các cảnh sát mặc thường phục. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông Rossi và vị công tố viên thống nhất rằng Stefan sẽ bị đưa ra xe chở tù nhân ở ngoài kia và sẽ bị nhốt trong đó, còn bà Charlotte McKenzie thì sẽ ở lại đây để chịu thẩm vấn. Thân phận kẻ bắt cóc hàng loạt của Stefan không còn gì phải bàn cãi, trong khi đó vai trò của người phụ nữ này thì lại chưa rõ ràng. Và còn có một câu hỏi cực kì quan trọng nữa chưa được giải đáp.


  “Mời đi đường này, thưa ngài.” Một Sĩ quan cảnh sát nói với Stefan bằng thứ tiếng Anh uể oải.


  Stefan nhìn về phía bà McKenzie, và bà ta gật đầu với hắn. Sau đó, với giọng kiên quyết, bà ta nói với ông Spiro và ông Rossi, “Hãy trả lại điện thoại cho anh ta đi, để anh ta có thể nghe nhạc. Cứ bỏ sim ra nếu các vị muốn, để anh ta không gọi điện thoại được. Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ta có nhạc.”


  Viên sĩ quan SCO nhìn ông Spiro dò hỏi, ông ta lưỡng lự và nhấc điện thoại của gã trai lên, rút sim ra và đưa nó cho Stefan, cùng với một cặp tai nghe đã bị lấy khỏi người hắn ta lúc trước.


  Khi họ bắt đầu đi, bà McKenzie nói với hắn. “Đừng nói bất kì điều gì, với bất kì ai nhé, Stefan.”


  Hắn gật đầu.


  Sachs vừa quay lại. Cô giơ lên bốn cái túi nhựa, trong đó có hai cái đựng những chai thuốc mua không theo toa, còn các túi còn lại đựng giày. Và Rhyme bắt đầu quan sát chúng.


  “Được rồi,” anh nói. Các túi còn lại đựng giày. Sachs giơ dấu giày ra.


  Vậy là không phải toàn bộ bằng chứng đều nằm ở nơi khác.


  Dẫu vậy, Rhyme không thể không nhận ra là bà Charlotte McKenzie vẫn tỏ vẻ thờ ơ.


  Anh nghiêng đầu về phía ông Spiro, ông ta đang xem lại các ghi chú và nói: “Bà sẽ bị buộc một vài tội hết sức nghiêm trọng đấy, bà McKenzie ạ, và chúng tôi hi vọng bà sẽ hợp tác. Chúng tôi biết rằng bà và Stefan Merck không ở một mình trong nông trại nơi hai người đã giam giữ Ali Maziq và Khaled Jabril. Ít nhất đã có hai đến ba phụ tá của bà cũng đã ở đó. Và có ít nhất một nhân viên ở Trung tâm tiếp nhận Capodichino làm việc cho bà. Vậy nên, có vài người mà chúng tôi muốn biết danh tính, và việc hợp tác để giúp chúng tôi tìm ra họ sẽ có ích về lâu dài cho bà. Tôi là một công tố viên, và tôi cũng chính là người đưa ra kiến nghị cho các thẩm phán xem nên áp tội gì và hình phạt như thế nào. Giờ để bà hiểu tình hình của mình, tôi xin nhờ Capitano Rhyme, người đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giải quyết vụ án của bà và anh Merck, giải thích.”


  Ông Rossi gật đầu đồng ý.


  Rhyme lăn bánh xe lại gần hơn một chút. Bà ta thoải mái đón ánh mắt của anh. “Tôi sẽ trình bày hết sức súc tích thôi, bà Charlotte. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy bà đã có mặt ở hiện trường vụ bắt cóc đầu tiên của Stefan, ở Brooklyn. Thuốc cảm cúm. Pseudoephedrine.”


  Mắt bà ta nheo lại, nhưng chỉ hơi thôi.


  Đây chính là chi tiết quan trọng mà Rhyme đã nhận ra, là điều đã khiến anh bực bội khi ở phòng chỉ huy cách đây không lâu.


  Nó quá rõ ràng, không phải sao?


  “Chúng tôi đã nghĩ đó là pseudo được sinh ta từ việc chế tạo ma túy ở nhà máy bị bỏ hoang nhưng không, nó đến từ loại thuốc bà uống khi bị cảm. Và tôi chắc chắn thành phần sẽ giống hệt như cái kia.” Anh hất đầu ra hiệu về phía những cái chai ở một trong những chiếc túi nhựa của Sachs. “Chúng tôi có thể xin trát và lấy mẫu tóc để xác nhận sự hiện diện của loại thuốc đó trong cơ thể bà.”


  Anh nhìn ông Spiro dò hỏi, và ông ta nói, “Cực kì dễ dàng.”


  Bà ta mới bình tĩnh làm sao. Như một chiến binh đã lường trước được việc sẽ bị quân địch tóm gọn.


  “Nói về tóc, bà đã cắt tóc ngắn, nhuộm vàng. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cô Clairol cũng có tham dự, đúng không? Chúng tôi đã tìm được các sợi tóc tương tự ở hiện trường bắt cóc ở Brooklyn và trên điện thoại của Robert Ellis. Tôi chắc chắn là chúng sẽ tương đồng với các sợi tóc của bà.”


  Nếu bà ta có bất kì biểu cảm gì khi ấy thì chỉ là vẻ hiếu kì muốn biết làm thế nào mà Rhyme và những người khác lại có thể bóc tách được câu chuyện một cách tường tận đến thế. Nhưng chỉ hơi tò mò một chút thôi.


  Nhưng Rhyme đã nói xong đâu. “Tiếp theo, ở đây chúng tôi có bằng chứng cho thấy bà đã có mắt ở nông trại của Stefan. Giày của bà.” Rồi anh nhìn sang một túi đựng bằng chứng khác của Sachs. “Xem ra các dấu giày đó cũng giống hệt dấu giày ở chỗ Stefan. Sẽ có dấu vết trong các rãnh giày tương thích với đất ở đó.”


  Anh giơ một tay lên, để chặn lại một câu hỏi của đối phương. “Xin lỗi? Để tôi nói xong đã. Hãy nói về những cáo buộc khác dành cho bà đi: vu oan Garry Soames trong vụ tấn công tình dục và can thiệp vào quy trình tố tụng.” Anh lại nhìn các sĩ quan hành pháp, lông mày nhíu lại vẻ dò hỏi.


  Ông Rossi nói, “Đó là tội can thiệp vào quá trình điều tra của cảnh sát - mức độ nghiêm trọng ngang với việc phạm tội. Và vu oan cho ai đó trái quy định lại là một tội riêng ở Ý. Tội đó khá nặng đấy. Như vụ của Amanda Knox1 ấy.”


  1. Amanda Marie Knox là một tác giả, nhà hoạt động và nhà báo người Mỹ. Cô ấy đã trải qua gần 4 năm trong nhà tù ở Ý sau khi bị kết án oan cho vụ giết Meredith Kercher năm 2007, một sinh viên trao đổi cùng trường với cô ấy trong một căn hộ ở Perugia. Năm 2015, Knox đã được Tòa giám đốc thẩm tối cao Ý tuyên bố trắng án.


  Tiếp tục, giờ đến dấu bánh xe. Một chiếc xe dùng bánh Continental 195/65R15 đã đậu lại ở sau nhà của Garry. Và một chiếc xe dùng bánh Continental 195/65R15 khác đã đậu ở nông trại. Và có một chiếc xe dùng bánh Continental 195/65R15 nữa đang đậu cách đây một dãy phố. Một chiếc Nissan Maxima, có biển ngoại giao Hoa Kì, đứng tên bà từ Đại sứ quán ở Rome. Tiện đây, chiếc xe Nissan đậu cạnh xe ô tô của Stefan, một chiếc Mercedes 4MATIC 2007, dùng loại bánh Michelin mà chúng tôi phát hiện được ở tất cả các hiện trường.


  Do đó, vụ án Nhà Soạn Nhạc và Garry Soames vốn có mối liên hệ với nhau. Bà có liên đới trong cả hai vụ này. Vì sao ư? Vì khi nghe tin chúng tôi từ New York đến giúp cảnh sát ở đây, bà đã biết là phải ngăn cản chúng tôi, hay ít nhất là khiến tiến trình điều tra của chúng tôi chậm lại. Tôi không biết chính xác bằng cách nào mà bà biết về vụ cưỡng hiếp và việc Garry là một trong số những người bị tình nghi, nhưng chắc cũng dễ thôi: giám sát, hoặc xâm nhập phi pháp, vào các báo cáo của cảnh sát Ý, tôi cho là thế. Bà đã phá cửa sổ phòng ngủ của cậu ta và rắc chỗ thuốc gây mê cưỡng hiếp còn lại vào trong phòng. Bà đã gọi điện ẩn danh để vu oan cho cậu ta. Sau đó, bà lại mời chúng tôi tham gia vào với một câu chuyện thương tâm về một sinh viên trẻ tuổi vô tội người Mỹ đã bị hàm oan, và khiến chúng tôi bị phân tâm khỏi việc truy tìm Stefan.


  Và khi thấy như thế còn chưa đủ, bà đã đưa cho cậu bé của mình khẩu súng săn. Stefan đã sử dụng nó để làm chúng tôi ‘nản lòng’. Khiến chúng tôi chậm lại. Tôi chắc chắn là hắn ta không định bắn trúng ai hết, chỉ muốn khiến chúng tôi nghĩ rằng hắn ta sẵn lòng giết chết cảnh sát, và khiến chúng tôi cảnh giác mà thôi.”


  Anh nhăn mặt, và thật sự cảm thấy hối hận. “Đáng lẽ tôi có thể khám phá ra điều này sớm hơn một chút: chiếc giày mà Stefan đã đánh rơi trong lúc vật lộn với vợ của Khaled Jabril cũng có thuốc gây mê cưỡng hiếp. Chúng tôi - một cách khá bất công, phải thừa nhận như vậy - đã cáo buộc một chàng cảnh sát trẻ tội làm ô nhiễm chéo bằng chứng. Nhưng khi nhận ra cậu ta đã mẫn cán như thế nào, tôi đã tự hỏi không biết liệu Nhà Soạn Nhạc có ở gần hiện trường vụ gây mê cưỡng hiếp hay không. Và rõ ràng là có: chính bà. Và vì sao tôi lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện này?” Rhyme tạm dừng. Có lẽ nghe hơi quá kịch, nhưng giải thích như vậy có vẻ thích hợp. “Chính là vì những cái tên, thưa bà Charlotte. Những cái tên trên danh sách.” Anh quay sang ông Dante Spiro.


  “Đúng vậy, đúng vậy, bà McKenzie. Ở nông trại, Thanh tra Sachs đã tìm được danh sách tên của những nạn nhân mà Stefan nhắm đến. Ali Maziq, Malek Dadi, và Khaled Jabril. Tên của họ, số di động của họ, và địa điểm nơi hắn ta sẽ giam giữ họ quay video cảnh treo cổ. Đó không phải là phương thức hành động của những kẻ sát nhân. Không, bà đã thuê Stefan để bắt cóc những người đó. Và vì lí do gì?”


  “Bởi vì, tất nhiên, bà là một gián điệp.” Anh cau mày. “Tôi cho rằng mấy người vẫn tự gọi mình như thế, đúng không?”


  CHƯƠNG 57


  Gương mặt của bà Charlotte McKenzie không cảm xúc.


  Rhyme vốn nghĩ rằng bà ta chỉ giả vờ vô tội, nhưng giờ anh nhận ra không phải vậy. Nét mặt của bà ta là đặc trưng của một kẻ mà, dù có tội cũng không thèm quan tâm mình có bị tóm hay không.


  Rhyme nói tiếp, “Cách đây một tiếng, tôi đã nói chuyện với một đặc vụ FBI ở New York. Tôi đã nhờ anh ấy gọi vài cuộc điện thoại. Cụ thể là tôi muốn xin thông tin về một viên chức pháp chế ở Bộ ngoại giao có tên là Charlotte McKenzie. Đúng là có một người như thế thật. Nhưng khi đào sâu thêm một chút, anh lập tức nhận ra vấn đề. Không có thông tin chi tiết, không có sơ yếu lí lịch, mà chỉ có độc một bản giới thiệu sơ lược. Nó chính xác là những gì xảy ra, như anh ta bảo tôi, trong một tình huống có ‘vỏ bọc chính thức’. Một người rõ ràng là đang làm việc cho nhà nước, nhưng thật ra lại là người của CIA, hoặc một cơ quan an ninh nào đó khác. Viên chức pháp chế là một vỏ bọc chính thức thường thấy.


  Tôi đã nhờ anh ta xem xem có cơ quan an ninh Hoa Kì nào hoạt động ở Ý không. Cũng không có thông tin gì, nhưng anh ta đã phát hiện ra rằng ít nhất cũng có rất nhiều thư từ mã hóa đến và đi từ Naples. Tất cả đều đến và đi cùng 1 địa điểm - một cơ quan của chính phủ có tên gọi là AIS, Cơ quan Tình báo Thay thế, có trụ sở ở Bắc Virginia.


  Giả thuyết của tôi là: bà là một đặc vụ của cơ quan AIS này ở đây và được giao thẩm vấn ba nghi phạm khủng bố ở Ý, những người đến đây từ Libya, trong thân phận người tị nạn. Chuyện này đã từng xảy ra - một tên khủng bố ISIS đã bị bắt giam bởi cảnh sát Ý trong một trại tị nạn ở Bari, vùng Puglia, mới năm ngoái thôi.”


  Ánh mắt bà ta nói. Đúng thế, mình biết rồi. Còn miệng bà ta thì vẫn khóa chặt.


  “Tôi đoán là cụ từ ‘Thay thế’ trong tên của tổ chức của bà có nghĩa là bà sẽ sử dụng những biện pháp thay thế không thường thấy để bắt giữ và thẩm vấn các nghi phạm của mình. Bà đã đưa ra ý tưởng sử dụng một kẻ sát nhân hàng loạt làm vỏ bọc cho việc dẫn độ các nghi phạm để thẩm vấn. Bằng cách nào đó, bà đã biết đến Stefan và nghĩ rằng anh ta là lựa chọn tốt cho dự án của mình. Bà và một sĩ quan khác đã gặp anh ta trong bệnh viện - giả vờ làm cô chú của anh ta - và đưa ra một thỏa thuận nào đó với anh ta.


  Vụ bắt cóc đầu tiên - ở New York, nhân chứng là một bé gái - hoàn toàn là giả. Nạn nhân cũng là một đặc vụ. Bà cần phải khiến cho Stefan giống hệt một kẻ tâm thần, không có hứng thú đặc biệt nào với người tị nạn. Tôi đã nghĩ rằng vụ bắt cóc đó có vẻ kì lạ. Bạn gái của nạn nhân chưa từng liên hệ lại với chúng tôi. Và Robert Ellis thì chưa từng có vẻ đặc biệt lo âu vì suýt nữa thì bị treo cổ bởi một gã điên.” Rhyme nghiêng đầu sang một bên. “Chắc bà phải lo lắng lắm về việc chúng tôi suýt nữa đã bắt được Stefan, khi anh ta ở trong nhà máy. Bà đã lôi ông Fred Dellray và FBI ra khỏi vụ án này à? Bà đã gọi điện thoại tới Washington ư?”


  Bà ta im lặng, và đôi mắt bà ta cũng không tiết lộ bất cứ điều gì.


  Rhyme tiếp tục, “Sau khúc dạo đầu đó, bà đã sắp xếp cho Stefan đến đây, bà và các thành viên khác trong đội của bà. Và bà tiếp tục truy tìm những nghi phạm khủng bố, sau đó bắt cóc và thẩm vấn họ trong nông trại.”


  Rhyme quay về phía ông Spiro, “Khuôn mẫu gây án của ông giờ đã rõ ràng rồi, ông Dante ạ.”


  “Phải, đúng là thế. Cuối cùng cũng biết được. Giờ thì vụ án này là của chúng tôi. Và tất cả sẽ phải ra tòa. Allora, bà McKenzie, chúng tôi cần biết tên các cộng sự của bà. Và chúng tôi cần bà thừa nhận đó là những gì đã xảy ra. Vì không có ai chết dưới tay bà, và các nạn nhân bị bắt cóc rõ ràng đều là kẻ khủng bố, nên hình phạt cho bà và các đồng đội của bà sẽ không nặng đâu. Nhưng, tất nhiên, phải có hình phạt. Vậy, bà có gì để nói không?”


  Sau khi cân nhắc một hồi, bà ta nói, “Tôi cần phải nói chuyện với các anh. Tất cả các anh.” Giọng bà ta bình tĩnh, tự tin. Như thể bà ta mới là người chủ trì cuộc họp này. Như thể bà ta là người phụ trách vụ án này vậy. “Mọi điều tôi chuẩn bị nói với các anh đều chỉ là giả thuyết. Và trong tương lai, tôi sẽ chối bỏ từng câu một.”


  Ông Spiro, ông Rossi và Rhyme nhìn nhau. Ông Spiro nói, “Tôi không đồng ý với bất kì điều kiện nào, dưới bất kì hình thức nào.”


  “Đồng ý hay không không phải là vấn đề. Điều tôi vừa nói là một tuyên bố, không cần tranh cãi. Đây là giả thuyết, và tôi sẽ chối bỏ mọi thứ.” Không chờ họ trả lời, bà ta nói, “Abu Omar.”


  Rhyme không hiểu, nhưng ông Dante Spiro và ông Massimo Rossi thì khác. Họ nhìn nhau và cau mày.


  Ông Spiro nói với Rhyme, “Sì. Một vụ việc ở Ý cách đây vài năm. Abu Omar là một thầy tế Hồi giáo ở Milan. Ông ta đã bị CIA của các anh và cơ quan tình báo của chính chúng tôi bắt cóc rồi dẫn độ ra nước ngoài để thẩm vấn. Ông ta đã bị đưa tới Ai Cập, nơi mà, như ông ta quả quyết, rằng ông ta đã bị tra tấn và thẩm vấn. Các công tố viên ở đây đã khởi tố CIA và các sĩ quan đã tiến hành vụ đó của chúng tôi. Vụ việc đó, theo tôi đọc được, gần như đã đóng cửa hoạt động ở Ý của CIA trong một thời gian dài, và dẫn đến án tù, vắng mặt, dành cho một vài đặc vụ cấp cao của các anh.”


  McKenzie nói, “Vụ án Abu Omar là điển hình của hai vấn đề mà các cơ quan tình báo phải đối mặt ở nước ngoài. Đầu tiên là vấn đề chủ quyền. Họ không có quyền chính thức bắt giữ hay tống giam bất kì ai trên lãnh thổ nước ngoài, trừ phi được chính phủ nước đó chấp thuận. Nếu chính phủ nước ngoài biết được, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng - như việc giám đốc CIA tại nước sở tại bị kết tội chẳng hạn. Vấn đề thứ hai là tìm ra một phương pháp thẩm vấn thích hợp. Đổ nước lên giẻ bịt miệng, tra tấn, thẩm vấn nâng cao, cầm tù không qua thủ tục chính thống - đó không còn là chính sách của chúng tôi nữa. Và, thành thật mà nói, nước Mỹ cũng không phải là đất nước như thế. Chúng tôi cần một biện pháp nhân đạo để lấy thông tin. Và một biện pháp hiệu quả hơn. Tra tấn không có tác dụng. Tôi đã nghiên cứu về nó.”


  Những câu hỏi được đặt ra là: bằng cách nào, ở đâu, và với ai?


  Giờ Sachs mới lên tiếng. “Vậy là tổ chức AIS của bà chuyên dựng lên các câu chuyện hư cấu, như một nhà hát ấy nhỉ, để bắt cóc và thẩm vấn mục tiêu à?”


  “Cô có thể nói như vậy.” Giả thuyết là thế.


  Rhyme bỗng nghĩ ra một chuyện. “À, thuốc amobarbital. Tôi cứ nghĩ đó là thuốc an thần mà Stefan uống để chữa bệnh rối loạn lo âu. Nhưng thực ra bà đã sử dụng nó, đúng với mục đích ban đầu. Serum nói thật.


  “Đúng là vậy, nhưng kết hợp với các loại thuốc thần kinh tổng hợp khác mà chúng tôi tự phát triển. Khi kết hợp các loại thuốc và kĩ thuật thẩm vấn đặc biệt, chúng tôi có thể đạt được tỉ lệ hợp tác từ 85 tới 90%. Đối tượng hầu như không có ý chí lừa dối hay giữ lại bất cứ thông tin gì.” Giọng bà ta đầy tự hào.


  Nhưng ông Dante Spiro nói, “Bà nói đến nhân đạo, nhưng những người này lại phải chịu nguy hiểm.”


  “Không. Họ chưa từng gặp phải bất kì nguy hiểm gì.”


  Sachs cười khẽ. “Các giá treo cổ đều cực kì kém chất lượng đấy.”


  “Chính xác. Chúng tôi đã thiết kế để chúng rơi ra trước khi kịp gây nguy hiểm. Và trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng sẽ có một cuộc gọi nặc danh tới cảnh sát để thông báo về vụ án và nạn nhân bị bắt giam.”


  “Còn Malek Dadi, người đàn ông đã bị giết bên ngoài Capodichino thì sao?” Ông Rossi hỏi. “À, nhưng anh ta vô tình bị giết bởi lũ trộm cướp.”


  “Stefan đã cố gắng cứu người đó. Anh ta đã rất buồn bực khi người đàn ông đó chết. Anh ta vẫn luôn tự nhận trách nhiệm về mình.”


  Giơ hai tay lên, lòng bàn tay lật ra ngoài, ông Spiro nói, “Nhưng có một vấn đề làm tôi khó hiểu. Các nạn nhân...”


  “Các nghi phạm, những kẻ khủng bố,” bà ta sửa lại bằng giọng đều đều.


  “... các nạn nhân sẽ biết về việc thẩm vấn. Họ có thể nói cho ai đó và tin tức về tổ chức của bà sẽ lan truyền.”


  Sachs nói từ tốn, “Chỉ có điều họ không biết. Maziq và Jabril không nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra. Và điều đó có vẻ thật.”


  “Đúng thế.”


  “Tất nhiên,” Rhyme nói. Những người ở trong phòng quay sang nhìn anh. “Chúng ta đã cho rằng loại gel dẫn điện tìm thấy ở hiện trường bắt cóc đầu tiên ở Naples đến từ quá trình trị liệu của Stefan. Nhưng không phải, bà đã sử dụng liệu pháp xung điện với các nạn nhân. Để phá hủy kí ức ngắn hạn của họ.”


  Bà McKenzie gật đầu. “Đúng là như thế. Họ có thể có các mẩu kí ức rời rạc, nhưng chỉ giống như những kí ức trong cơn mơ mà thôi.”


  Rhyme nói, “Nhưng điều gì xảy ra với họ sau đó? Họ vẫn là quân khủng bố.”


  “Chúng tôi theo dõi họ. Hi vọng họ thay đổi lối sống. Nếu không, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ trước. Tệ nhất thì đổi nơi ở của họ đến chỗ mà họ không thể gây ra hậu quả gì được.” Bà ta nhún vai. “Đời này có chuyện gì luôn hiệu quả trăm phần trăm như vậy được cơ chứ? Chúng tôi đang ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố một cách nhân đạo. Trên đường sẽ có gờ giảm tốc, nhưng tổng quan thì dự án của chúng tôi vẫn có hiệu quả.”


  Ông Spiro nheo mắt nhìn bà ta. “Tổ chức của bà... Vụ bắt cóc giả ở New York, vụ bắt cóc thật ở đây, thả một bệnh nhân tâm thần, thuốc lạ... Quá nhiều việc phải làm. Quá phức tạp.”


  Bà McKenzie không do dự, giọng đều đều: “Ông có thể thử bay từ đây tới Tuscany bằng khinh khí cầu và, nếu gió chịu hợp tác, và có đôi chút may mắn, sẽ dừng lại ở gần Florence, sau khoảng một ngày. Hoặc ông có thể lên máy bay và đến thẳng thành phố, một cách hiệu quả và nhanh chóng, dù thời tiết có thể nào đi nữa, trong vòng một tiếng. Khinh khí cầu là cách di chuyển hết sức đơn giản. Máy bay thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng cái gì hiệu quả nhất?”


  Rhyme chắc chắn là bà ta từng đưa ra lập luận này rồi - chắc là trước một Hội đồng Tài chính của Thượng nghị viện hoặc Hạ nghị viện.


  Bà McKenzie tiếp tục, “Tôi sẽ kể cho các vị về lai lịch của tôi... và lai lịch của giám đốc tổ chức này.”


  Ông Rossi nói, “Các sĩ quan tình báo thường đến từ quân đội hoặc các cơ quan khác của chính phủ. Đôi khi là từ học viện.”


  “Tôi từng là nhân viên chính phủ và, anh ấy là sĩ quan tình báo quân đội. Nhưng trước đó, tôi từng là nhà sản xuất phim ở Hollywood, chuyên sản xuất xác phim độc lập1, còn anh ấy là một diễn viên ở trường đại học và đôi khi làm việc ở Broadway. Chúng tôi đã có kinh nghiệm biến những chuyện không hợp lý thành những chuyện đáng tin. Và các vị có biết người ta tin những gì nhất không? Những ý nghĩ hoang đường nhất. Kì quặc đến mức không ai nghĩ đến việc chất vấn chúng cả. Do đó, Stefan Merck, kẻ bắt cóc tâm thần, sáng tác các điệu Valse tử thần. Làm sao một người như thế có thể dính líu đến hoạt động gián điệp? Và cho dù anh ta có nói với bất kì ai đi chăng nữa thì cũng đâu có sao, anh ta cũng sẽ bị coi là đồ điên thôi.”


  1. Nguyên văn: indie film, còn được gọi là independent film, là loại phim được sản xuất và phân phối bởi các công ty giải trí độc lập, chứ không phải các hãng lớn.


  Sách nói, “Tuy nhiên, dù không có bất cứ ai nghi ngờ câu chuyện làm vỏ bọc của các bà, thì việc chọn Stefan cũng rất mạo hiểm - anh ta đã bị kết tội bắt cóc, hành hung, và có ý định giết người.”


  “Đó chỉ là sự thật bên ngoài thôi,” bà McKenzie nói. “Nó phức tạp hơn thế nữa. Cách đây vài năm, trong khi Stefan là một bệnh nhân ngoại trú ở một bệnh viện ở Philadelphia, anh ta đã nhìn thấy một nam y tá ngược đãi các bệnh nhân, những người khuyết tật nặng. Nam y tá này đã bị tố cáo, nhưng các giám đốc ở bệnh viện không hề có động thái gì cả, và gã ta vẫn tiếp tục ngược đãi các bệnh nhân nữ, chỉ là làm cẩn thận hơn thôi.


  Stefan đã tìm ra nơi gã sống và đột nhập vào nhà gã. Anh ta đã trói gã đó vào một cái ghế - đó là tội bắt cóc – và dán tai nghe tự chế lên tai gã ta. Anh ta đã nối chúng với một máy tạo âm thanh và bật âm lượng lên cáo đến mức làm rách màng nhĩ của gã ta, và khiến gã bị điếc vĩnh viễn.”


  “Thế còn tội có ý định giết người?”


  “Rõ ràng là nếu cô bật âm thanh đủ to trong một khoảng thời gian đủ dài, nó có thể gây chết người. Luật sư của Stefan khẳng định rằng đó không phải là ý định của anh ta. Tôi cũng chắc chắn là như thế. Với Stefan, bị điếc còn tệ hơn cả cái chết. Kết quả giám định tâm thần của anh ta khiến quan tòa phán quyết là anh ta không đủ khả năng ra tòa, và bị kết án tù chúng thân.”


  “Làm sao bà tìm được anh ta?” Ông Spiro hỏi.


  “Chúng tôi muốn một bệnh nhân tâm thần có thể hoạt động bình thường, với lịch sử từng có hành vi tâm thần phân liệt. Chúng tôi đã tìm kiếm các hồ sơ y tế. Và Stefan có vẻ là một lựa chọn tiềm năng. Còn về thỏa thuận mà anh đã nhắc đến ấy, Lincoln, tôi đã nói với anh ta rằng nếu anh ta giúp chúng tôi, tôi bảo đảm anh ta sẽ được chuyển tới một bệnh viện xịn xò hơn. Anh ta sẽ có âm nhạc và mạng Internet. Anh ta sẽ có bàn phím đàn điện tử. Anh ta sẽ đến được với Hòa âm nếu tôi thực hiện lời hứa, anh ta đã nói vậy.”


  Rhyme nhớ lại là bác sĩ của Stefan, giám đốc bệnh viện tâm thần, cũng đã nói gần giống thế.


  Bà McKenzie nói, “Không, Stefan bất ổn, nhưng anh ta không nguy hiểm. Thật ra anh ta khá nhút nhát, rụt rè. Hôm nọ, anh ta đã gặp một cô gái. Anh ta phát bệnh nên đã đi vào Trung tâm Naples. Sự ồn ào, hỗn loạn trên đường phố có ích cho anh ta, giúp xoa dịu anh ta. Sự tĩnh lặng mới là thứ không tốt cho anh ta. Dẫu sao đi nữa, anh ta đã gặp cô gái đó. Tên cô ta là Lilly. Anh ta đã đi cùng cô ta tới nghĩa trang Fontanelle - một hang động lớn dưới lòng đất ở đây.”


  Ông Rossi và ông Spiro gật đầu, rõ ràng là biết nơi đó.


  Bà ta nói, “Một người bất ổn có thể sẽ làm hại cô ta, tấn công cô ta. Nhưng các anh biết anh ta đã làm gì không? Anh ta đã bí mật ghi âm tiếng bước chân của cô ta. Rõ ràng là anh ta thích âm thanh do đôi bốt của cô ta tạo ra trong hang động đó. Sau đó, anh ta đã chở cô ta về. Đó là ‘mối nguy’ mà Stefan Merck mang đến. À đúng rồi, còn vụ nổ súng săn? Chỉ để dọa các vị mà thôi.”


  Sachs nói, “Nhưng còn Garry Soames thì sao? Cậu ta có thể bị kết tội đấy.”


  “Không. Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi có bằng chứng xác đáng cho thấy Natalia Garelli đã tấn công tình dục Frieda. Ngay khi điệp vụ ở đây hoàn thành...”


  Sachs lắc đầu bừng tỉnh. “Chính bà là người giữ cái video an ninh chết tiệt của khách sạn ở bên kia đường.”


  Bà McKenzie gật đầu. “Chúng tôi đã xâm nhập vào hệ thống an ninh và tải nó xuống, sau đó ghi đè lên ổ cứng của họ. Nó quay rõ mồn một cảnh Natalia phạm tội. Ngày mai tôi sẽ gửi nó tới chỗ cảnh sát.”


  Bình luận về video an ninh khiến Rhyme nhớ đến một chuyện. “Còn các video mà Stefan đã quay thì sao? Bà đã bắt anh ta làm việc đó à?”


  “Không, không. Thật ra đó là ý tưởng của chính anh ta. Chúng tôi đã nghĩ anh ta có thể bỏ lại một cái thòng lọng, có thể coi như là thông điệp gửi cho cánh báo chí. Nhưng anh ta thì nghĩ video sẽ khiến thế giới cho rằng anh ta thật sự bị tâm thần.”


  “Sao lại là valse?” Ông Spiro hỏi.


  “Anh ta mê chúng, vì lí do nào đó. Anh ta chưa từng kể cho tôi biết là vì sao. Có điều gì đó về cha mẹ anh ta, tôi nghĩ vậy. Đây có thể là thông tin rất vặt vãnh thôi, nhưng họ chưa kết hôn khi anh ta chào đời. Họ kết hôn năm anh ta mười tuổi. Tôi đã thấy một bức ảnh họ khiêu vũ cùng nhau. Stefan đã ở đó, nhìn theo họ. Mẹ anh ta cũng có vấn đề, uống rượu bà thuốc kê đơn - và trăng hoa. Bà ta sau đó đã tự tử. Và cha anh ta thì cứ thế mà bốc hơi, biến mất không tung tích. Có lẽ anh ta gắn valse với thời kì hạnh phúc hơn. Hoặc đau khổ hơn. Tôi không rõ nữa. Anh ta đã kể với tôi là anh ta đã thấy xác của mẹ mình dưới tầng hầm nhà họ.”


  “Bà ta tự treo cổ à?”


  Bà McKenzie lắc đầu, “Đúng thế.”


  Giải thích được vài thứ, Rhyme ngẫm nghĩ. Làm nghề này, người ta phải chối bỏ những chuyện hiển nhiên, và đào sâu tìm kiếm những chi tiết tinh vi không cần thiết, một cách liều mạng.


  “Anh ta sẽ không nói gì thêm đâu. Không có lí do gì để anh ta làm thế cả. Chúng tôi gần gũi trong một số mặt. Đủ gần gũi để anh ta làm bất kì điều gì tôi yêu cầu. Thực ra là bất kì điều gì mà Euterpe bảo anh ta làm.”


  Sachs nói, “Bà là Euterpe. Nàng thơ của anh ta.”


  “Đó là cách anh ta gọi tôi. Khi tôi nói rằng tôi có thể mang âm nhạc và máy tính đến cho anh ta, anh ta đã ôm tôi và nói tôi là nàng thơ của anh ta. Tôi là nguồn cảm hứng để anh ta tới được Thiên đường - chà, anh ta gọi nó là Hòa âm. Stefan có một thế giời quan cực kì phức tạp. Nó dựa trên học thuyết giao hưởng của vũ trụ từ thời trung cổ. Và tôi đang giúp đỡ anh ta trên con đường được khai sáng - con đường tới với Hòa âm.” Bà McKenzie nở nụ cười. “Và cô, Thanh tra à, chính là Artemis, nữ thần săn bắn. Tiện thể, chúng ta là chị em cùng cha đấy.”


  Ra đó là điều Stefan muốn nói cách đây không lâu.


  Rhyme nói, “Được rồi. Giờ đến câu hỏi quan trọng đây: AIS thành công đến mức nào ở đây?”


  “Rất thành công. Nhờ kĩ thuật của mình, chúng tôi đã phát hiện ra nhiệm vụ khủng bố của Ali Maziq là phải di chuyển đến Vienna, lấy thuốc nổ từ một nhà để xe ở ngoại ô thành phố và kích hoạt chúng trong một trung tâm mua sắm.”


  Rhyme nhớ tới việc ông Herry Musgrave, tổng lãnh sự, từng nói về việc một vụ tấn công bị chặn đứng.


  “Các cuộc gọi tới Bolzano,” ông Spiro nói. “Chuyến đi tàu Trenitalia, mất sáu giờ để anh ta tới được nơi đó.”


  “Đúng thế. Hắn ta sẽ gặp một người liên lạc nói tiếng Đức, người đó sẽ chở hắn ta tới Áo. Chúng tôi không có cơ hội thẩm vấn Malek Dadi trước khi hắn ta bị giết. Mục tiêu của hắn ta là Milan. Nhưng các vị đã giúp chúng tôi ở đó - khi tìm được tờ giấy nhớ có địa chỉ nhà kho ở Milan.”


  Sách lắc đầu. “Ra thế. Anh bạn ‘cán bộ pháp chế’ Prescott nữa ư? Anh ta cũng thuộc AIS. Tất nhiên rồi. Trước khi máy bay tư nhân của Mike Hill hạ cạnh ở Linate, tôi đã đưa cho Prescott địa chỉ nhà kho. Nhưng anh ta đã không chở thẳng tôi tới đó. Anh ta đã chở tôi đi khắp Milan, ca thán về tình hình giao thông - nhưng anh ta làm thế là để cho đội của bà có thời gian lùng sục nơi đó. Tôi đã tìm được một chai bia bị vỡ trên đường ở phía trước. Người của bà chỉ vừa gỡ xong thuốc nổ trước khi chúng tôi tới nơi.”


  Bà McKenzie nói, “Đúng là thế. Chúng tôi đã thấy nửa cân C4. Chúng tôi không rõ mục tiêu là gì, đâu đó ở Milan. Nhưng đó là một vụ tấn công không thể xảy ra được.”


  Ông Rossi hỏi, “Còn Khaled Jabril? Tên khủng bố thứ ba mà bà thẩm vấn ấy.”


  Mặt bà ta căng thẳng. “Đó là đầu mối sai. Chỉ điểm của chúng tôi ở Libya đã cho chúng tôi tên của anh ta, nhưng hóa ra anh ta lại vô tội. Chúng tôi đã thẩm vấn anh ta kĩ càng, nhưng anh ta không hề biết bất kì âm mưu nào cả. Kĩ thuật của chúng tôi cực kì, cực kì tốt. Nếu có vấn đề gì đó thì chúng tôi hẳn đã tìm ra rồi.” Bà McKenzie nhìn từ người này sang người kia. “Vậy đấy, tôi đã kể cho các vị tất cả mọi chuyện. Giả thuyết thôi, tất nhiên. Giờ tôi cần sự giúp đỡ của các vị. Đang có một vấn đề.”


  Ông Rossi nói, “Tôi phải nói, thưa bà, tôi đã gặp rất nhiều tội phạm trong đời, nhưng không có ai lại không chút contrizione... ăn năn, như bà cả.”


  Bà ta quay sang nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lẽo. “Chuyện này tốt cho tất cả mọi người. Cả đất nước của ông, cũng như đất nước của tôi.”


  Ông Spiro nói, “Tiếp tục đi, per favore.”


  “Những tên khủng bố ở đây, Malik và Dadi, được tuyển dụng ở Tripoli bởi một người tên là Ibrahim. Chúng tôi không biết nhiều về hắn hay mối quan hệ của hắn, có thể là ISIS hoặc al-Queda. Hoặc các tổ chức cực đoan khác. Hoặc có thể hắn làm tự do, làm việc cho bất kì ai trả tiền cho hắn. Kẻ tòng phạm của Ibrahim ở Naples, hoặc hần đó. Hắn ta là đầu mối liên lạc của quân khủng bố ở đây. Hắn ta đã cung cấp thuốc nổ, và là người trực tiếp tổ chức các vụ tấn công ở Vienna và Milan.”


  Sachs nói, “Hắn ta là người Ali Maziq đã ăn tối cùng trước khi bị bắt cóc gần D’Abruzzo.”


  “Chính xác. Khi bị thẩm vấn, Maziq đã nói rằng tên của hắn ta là Gianni. Bí danh thôi, tất nhiên. Nhưng ngoài ra không còn thông tin gì về hắn ta nữa.”


  Rhyme nhớ lại là Beatrice đã tìm thấy các mẫu đất của Naples - đậm đặc dấu vết núi lửa - trong nhà kho. Nó có thể đến từ gã này. Anh nói ra điều ấy.


  “Phải, Gianni chính là kẻ đã để lại thuốc nổ ở Vienna và Milan rồi quay lại đây. Còn bây giờ, mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi không phải chỉ là ngăn chặn các vụ tấn công, mà còn để biết danh tính thật và nơi trú ngụ của Ibrahim ở Tripoli. Tìm ra Gianni là hi vọng duy nhất của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không còn đầu mối nào nữa. Các vị sẽ giúp tôi chứ?”


  Và trong mắt bà ta, đúng vậy, không có lấy một tia ăn năn. Cứ như bà ta chẳng hề nghe thấy - và chắc chắn là không quan tâm - đến các cáo buộc dành cho mình.


  Ông Spiro và ông Rossi nhìn nhau. Sau đó vị công tố viên quay lại, “Và Capitano Rhyme, suy nghĩ của anh về vấn đề này thế nào?”
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  Lúc chín giờ sáng, hầu hết cả đội đã một lần nữa tập hợp ở phòng chỉ huy, tầng hầm của Questura.


  Rhyme, Sachs, và ông Dante Spiro, cùng với Thom, tất nhiên, Thom vụ nào cũng có mặt cả. Ercole Benelli cũng ở trong tòa nhà này, nhưng hiện đang ở chỗ khác. Ông Massimo Rossi đã lệnh cho anh ta tổng hợp toàn bộ bằng chứng vật lí trong vụ án Nhà Soạn Nhạc, vụ này gần như đã được khép lại, và đưa chúng vào phòng bằng chứng của Questura.


  Ông Rossi cũng sẽ sớm đến chỗ họ. Ông đang ở trong văn phòng của mình cùng với điều tra viên Laura Martelli, chuẩn bị tài liệu để chính thức thả Garry Soames, xác nhận lại bằng chứng và thẩm vấn Natalia, bạn trai cô ta và những người khác đã dự bữa tiệc. Garry đã được thả khỏi nhà tù, nhưng vẫn bị giam giữ tại một trại giam có lực lượng an ninh mỏng ở trong trung tâm Naples, vẫn chờ chữ kí của thẩm phán.


  Stefan cũng đang bị giam giữ, nhưng bà Charlotte McKenzie thì đang có mặt ở đây. Không còn nặng gánh với các mác nhân viên ngoại giao, bà ta mặc quần dài đen, áo sẫm màu, và áo khoác da mượt mà. Trông vẫn giống một người bà - nhưng là một người bà có thể tập taewondo và thích đi thuyền trên thác ghềnh, chưa nói đến chuyện săn bắn quy mô lớn


  Một cảnh sát mặc cảnh phục, đeo chiếc thắt lưng trắng sáng bóng và bao súng, đứng ngoài cửa với tinh thần khá cảnh giác, tuân thủ mệnh lệnh không được để bà ta rời khỏi phòng.


  Trước khi đi, ông Rossi đã nghiêm khắc nói với anh ta: “Qualcuno la deve accompagnare alla toilette,” nghĩa của nó khá là dễ hiểu, kể cả bằng tiếng Ý.


  Dù Ercole đã đưa bằng chứng tới nhà kho, các tấm bảng vẫn được giữ nguyên tại chỗ, trên những chiếc gia khung xung quanh họ, và Sachs đã viết nội dung mới lên bảng – về con mồi mới, Gianni, đồng phạm của tên khủng bố Ibrahim.


  Ibrahim (Bí dánh)


  Được cho là đang ở khu vực Naples.


  Phụ tá của Ibrahim, kẻ hiện giờ được cho là đang ở Libya, đạo diễn của các kế hoạch khủng bố ở Vienna và Milan.


  Da trắng, dù nước da sẫm màu.


  Người Ý.


  Được miêu tả là “gắt gỏng.”


  Cơ thể vạm vỡ.


  Không biết điểm đặc trưng nào.


  Tóc đen xoăn.


  Hút thuốc.


  Có kiến thức về thuốc nổ và có nguồn cung thuốc nổ.


  


  Với những mô tả ít ỏi như vậy, lại không có bằng chứng vật lí nào - và vì Ali Maziq không thể khai báo chi tiết, sau khi đã bị chuốc thuốc và sốc điện - Rhyme, ông Spiro, và Sachs quyết định cách tốt nhất để tìm ra hắn ta là qua các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của người tị nạn mà hắn ta đã điều khiển - Ali Maziq.


  Cả Lực lượng Cảnh sát Bưu chính lẫn Cơ quan Tình báo Ý đã mất cả đêm để nhận diện các cuộc gọi đến và đi thường xuyên từ chiếc điện thoại này. Họ có thể xác định điện thoại của Gianni, hắn đã gửi và nhận điện thoại của Maziq ở đâu, và biết được rằng Gianni cũng thường xuyên gọi và nhận điện thoại từ một số bàn – một quán cà phê ở Tripoli. Không nghi ngờ gì, đó chính là chiếc điện thoại mà Ibrahim sử dụng, không phải di động, để đảm bảo an toàn.


  Dẫu vậy, điện thoại của Gianni giờ đã chết máy; hắn ta hẳn đã có một chiếc điện thoại mới. Và chiếc điện thoại mới này là thứ họ cần phải tìm được, để có thể khoanh vùng và lần theo dấu của nó - hay ít nhất là nghe trộm để xem xem hắn ta có nói ra vị trí hay danh tính của mình, trong cuộc trò chuyện hay không.


  Ông Massimo Rossi quay lại văn phòng và nhìn những người ngồi trong đó, đang tranh luận về chiến lược để tìm ra số điện thoại mới của Gianni. Và ông Spiro giải thích tình huống cho ông ấy.


  Ông Rossi nói, “Số điện thoại bà, hừm. Hắn thông minh đấy. Không vừa đâu, bởi vì luôn có sự đối địch giữa Ý và Libya - chúng tôi từng chiếm đóng nước họ, các vị biết đấy, như một nước thuộc địa. Và giờ thì chính phủ của chúng tôi tức giận trước cách họ tiếp cận khủng hoảng nhập cư - tức là hoàn toàn không có động thái gì. Không một ai ở Tripoli hay Tobruk hợp tác với chúng tôi hết.


  Ông Dante Spiro nói, “Tôi phải nói là tôi có thể nghĩ ra một giải pháp?”


  Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn ông ta.


  Ông ta nói thêm, “Khó khăn duy nhất là nó có hơi bất hợp pháp. Một công tố viên khó có thể gợi ý phương án này.”


  “Thế sao ông không nói cho chúng tôi,” Rhyme gợi ý, “giả thuyết là ông định làm như thế nào,”


  


  New York được gọi là thành phố không bao giờ ngủ, dù trên thực tế thì khẩu hiệu đó chỉ áp dụng cho một vào cơ sở hẻo hánh ở Manhattan, nơi mà giấy phép bán rượu đắt đỏ và lịch làm việc sớm khiến những nơi này đóng kín cửa sau nửa đêm.


  Ngược lại với một nơi cực kì khác, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Washington DC., nói hàng nghìn người lao động làm việc liên tục trong các tòa phức hợp khổng lồ, cả ngày lẫn đêm, không có ngày nghỉ, không có cuối tuần.


  Một trong số những người lao động đó, một chàng trai tên là Daniel Garrison, chính là người mà bà Charlotte đã gọi điện tới cách đây nửa tiếng, sau gợi ý kín đáo của ông Dante Spiro.


  Garrison có một biệt danh rất kêu trong Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kì, nằm chính trong thị trấn không bao giờ ngủ đó: Fort Meade, Maryland. Nhưng mô tả không chính thức về công việc của anh ta thì rất đơn giản: hacker.


  Bà McKenzie đã gửi cho Garrison thông tin về quán cà phê nơi Ibrahim đã sử dụng điện thoại, hẳn là để liên lạc với Gianni về các kế hoạch khủng bố. Hiện tại, với sự chấp thuận của các ông lớn ở Washington, Garrison đang giám sát công tác của một con bot máy tính cực kì nỗ lực, cực kì thành thật, khi ‘nàng’ (đại từ dành cho viên sĩ quan trực thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kì đó) lục tìm các hồ sơ của Libya Hatif w Alaittisalat, tức là ‘Điện tử và Viễn thông’, với tốc độ điện xẹt. Garrison báo lại rằng hệ thống của họ không phải là cái gì đó “khó khai thác” - anh ta cho là vậy, và còn “Dễ như bỡn. Tôi thấy buồn thay cho họ. À, không hẳn.”


  Không lâu sau, con bot của Garrison đã lấy được lịch sử cuộc gọi giữa điện thoại bàn ở quán cà phê Yawm Saeid - dịch ra là “Ngày Hạnh Phúc” - ở Tripoli, và các số di động được liên lạc trong khu vực Naples. Vài chục cuộc gọi trong vài ngày qua, và hàng trăm cuộc trong tuần vừa rồi. Rõ ràng - và không may là - điện thoại bàn là một phương thức liên lạc phổ biến với những kẻ ở miền Nam nước Ý.


  Ercole Benelli đang in các danh sách ra và dán chúng lên tường. Nếu không có quá nhiều số điện thoại thì Đội Cảnh sát Bưu chính có thể lần theo chúng. Với chút may mắn, có khi lại trúng phải số điện thoại mới của Gianni cũng nên.


  Khi anh ta đang đọc to các con số, Rhyem giật mình khi nghe thấy một tiếng thở dốc rõ mồn một phát ra bên cạnh.


  Anh nhìn bà Charlotte, nghĩ rằng chắc bà ta bị ốm, bởi âm thanh nghèn nghẹn từ họng bà ta.


  “Không,” bà ta nói. “Chúa ơi.”


  “Cái gì thế?” Ông Rossi hỏi, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của bà ta.


  “Nhìn đi.” Bà ta chỉ tay vào tấm bảng. “Cuộc gọi đi ở đó - từ quán cà phê ở Tripoli tới số điện thoại cũ của Gianni. Vài ngày trước.”


  “Có. Chúng tôi thấy rồi.” Ông Spiro đang nhìn bà McKenzie chằm chằm, rõ ràng là cũng thấy khó hiểu như Rhyme.


  “Con số ở phía trên nó ấy. Cuộc gọi đi từ quán cà phê ngay trước khi hắn ta gọi cho Gianni.”


  Rhyme nhận ra đó là số của Mỹ. “Nó làm sao?”


  “Đó là số điện thoại của tôi,” bà ta thì thào. “Điện thoại mã hóa của tôi. Và tôi nhớ cuộc gọi đó. Nó đến từ người chỉ điểm của chúng tôi tại Libya. Chúng tôi đã nói về vụ bắt cóc Maziq.”


  “Cristo,” ông Spiro thì thào.


  Sachs nói, “Vậy thì người chỉ điểm của bà, kẻ đã báo cho bà tin tức về các vụ tấn công ở Áo và Milan, chính là Ibrahim, cũng chính là người đã thuê các tay khủng bố.”
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  “Mi dispiace,” ông Dante Spiro quát. “Xin lỗi nếu tôi quá thẳng thừng. Nhưng bà không kiểm tra kĩ những người này à?”


  “Người chỉ điểm của chúng tôi...” Bà McKenzie muốn nói.


  Rhyme, giọng cũng gắt gỏng như vị công tố viên người Ý, nói, “Không phải người chỉ điểm của bà. Gã ta đã giả vờ chỉ điểm cho bà, cũng là kẻ đã bán đứng bà. Không phải là nói quá lên đâu.”


  “Chúng tôi biết đến gã ta dưới cái tên Hassan.” Bà ta biện bạch. “Và gã ta được nhiệt liệt đề cử. Gã đã được xác thực ở cấp độ cao nhất - Ủy ban Tình báo Thượng nghị viện Hoa Kì, cả CIA nữa. Gã là cựu chiến binh của phong trào Mùa xuân Ả Rập. Một người công khai ủng hộ phương Tây và nền dân chủ. Lực lượng chống Qaddafi. Và gã suýt thì bị giết chết ở Tripoli.”


  “Ý bà là gã ta đã nói như vậy,” Sachs đáp lại ngắn gọn.


  “Lý lịch của gã cho biết gã từng là một doanh nhân nhỏ, không phải là một người theo trào lưu chính thống quá khích về tôn giáo.” Bà ta nói thêm với ông Spiro. “Câu trả lời cho câu hỏi của ông là có, chúng tôi có kiểm tra gã ta.”


  Ercole Benelli quay lại từ phòng bằng chứng, và ông Rossi tóm tắt cho anh ta nghe về những diễn biến mới nhất. Viên cảnh sát trẻ liền nói, “Mama mia! Đây là sự thật sao?”


  Ông Spiro nói. “Allora. Một người chỉ điểm của chính phủ Mỹ - Ibrahim/Hassan - ở Libya đã thuê hai tên khủng bố, Ali Mazoq và Malek Dadi, và cử chúng đến Ý giả làm người xin tị nạn, để đánh bom ở Vienna và Milan. Hắn ta cũng có tay sai hoạt động ở đây - một kẻ tên là Gianni - kẻ đã cung cấp thuốc nổ và giúp đỡ bọn họ. Hai gã đàn ông đó đã vào vị trí, và vũ khí cũng đã sẵn sàng. Nhưng rồi gã Ibrahim/Hassan này đã cung cấp cho bà thông tin về các vụ tấn công, để bà có thể tổ chức một điệp vụ với gã bắt cóc tâm thần kia và đẩy lùi chúng. Để làm gì? Tôi không thấy mục đích nào hợp lí ở đây cả.”


  Bà McKenzie chỉ biết, có vẻ là vậy, nhìn chằm chằm xuống sàn. Ai mà biết bà ta đang nghĩ gì chứ.


  Ông Spiro rút ra một điếu xì gà, ngửi ngửi rồi lại nhét nó vào túi, như thể món đồ đó làm ông ta phân tâm.


  Rhyme nói với ông Spiro, “Có một việc ông đã đề cập tới. Vừa xong ấy.”


  “Đó là gì?”


  “Giả làm người tị nạn.”


  “Sì.”


  Rhyme nói với bà McKenzie, “Bà đã báo cáo lại với Washington danh tính những tên khủng bố đã vào Ý bằng cách giả làm người tị nạn.”


  “Tất nhiên.”


  “Và CIA sẽ liên lạc với Cơ quan An ninh quốc gia Ý để thông báo điều đó phải không?”


  Bà ta ngập ngừng. “Đúng vậy, sau khi điệp vụ của chúng tôi kết thúc.”


  Ông Rossi nói, “Nhưng tôi không hiểu việc đó có ý nghĩa gì mà anh lại thấy nó quan trọng như vậy, anh Rhyme.”


  Ông Spiro gật đầu, “À, nhưg tôi thì hiểu, ông Massimo à.” Ông ta nhìn về phía Rhyme và bổ sung. “Hội nghị đang diễn ra ở Rome ngay lúc này. Về những người nhập cư.”


  “Chính xác.”


  Ông Rossi gật đầu. “Đúng thế. Một số quốc gia sẽ tham dự.”


  Rhyme nói, “Tôi đã đọc về nó trên máy bay tới đây. Trên tờ New York Times. Chúng ta có thể tìm được bài báo đó không?”


  Ercole ngồi xuống máy tính và bật báo điện tử New York Times. Sau khi tìm được bài báo, những người trong phòng túm tụm lại quanh màn hình.


  HỘI NGHỊ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG TỊ NẠN


  Rome - một hội nghị khẩn về làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi đang diễn ra ở đây, với sự có mặt của đại diện tới từ hơn 20 quốc gia.


  Những vấn đề nhân đạo được đặt lên hàng đầu, với những phiên thảo luận chi tiết về hoàn cảnh khốn khổ của những người tị nạn, những người mạo hiểm cả tính mạng trên biển sâu và phải nhận sự đối xử tàn tệ dưới bàn tay của những kẻ buôn lậu, những kẻ đã vứt bỏ, cướp bóc, và cưỡng hiếp những con người tuyệt vọng ấy. Họ muốn trốn thoát khỏi vùng quân sự, đói nghèo, hạn hán, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và những đàn áp về chính trị.


  Khủng hoảng đã lên cao đến mức các quốc gia mà cho đến bây giờ vẫn từ chối đón nhận lượng lớn người tị nạn đang bắt đầu cân nhắc làm điều đó. Chẳng hạn, Nhật Bản và Canada đang xem xét các biện pháp để nâng đáng kể hạn ngạch cho người tị nạn, và Hoa Kì - có truyền thống kháng cự ý tưởng này - đã có một dự thảo luật gây tranh cãi trước Quốc hội để cho phép ngay lập tức đón nhận một số lượng người tị nạn cao gấp 100 lần vào quốc gia này. Quốc hội Ý cũng đang cân nhắc các biện pháp nới lỏng luật trục xuất và khiến những người tị nạn dễ dàng nhận được quyền tị nạn hơn. Các đảng phái cánh hữu ở Ý, và ở những nơi khác, đã công khai - và đôi khi dùng tới cả vũ lực - phản đối những biện pháp này.


  “À, Capitano Rhyme,” ông Rossi nói, mặt co rúm lại thành một nụ cười lo lắng,” điều này đã trở nên dễ hiểu đấy - Ibrahim và Gianni hoàn toàn không phải là những kẻ khủng bố mà là lính đánh thuê.”


  Rhyme nói, “Họ được thuê bởi ai đó thuộc phe cánh hữu, ở nước Ý này, để tuyển mộ những người tị nạn tiến hành tấn công khủng bố. Không phải vì bất kì lí do về đức tin nào cả, mà chỉ để chứng minh rằng những người tị nạn tiềm tàng mối đe dọa. Nó sẽ được dùng làm lí lẽ của những người phản đối biện pháp mới mà Quốc hội của các vị đang cân nhắc, về việc nới lỏng lệnh trục xuất.” Nói xong, anh cười lạnh. “Có vẻ bà đã bị chơi rồi, bà Charlotte ạ.”


  Bà ta không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bài báo với vẻ chết sững.


  “Cristo,” Ercole thì thào.


  “Chúng tôi đã thấy thật kì lạ,” bà Charlotte McKenzie nói, “Ali Maziq và Malek Dadi là hai người tiến hành khủng bố. Cả hai đều không có động thái quá khích. Họ có quá khứ bình thường, và ôn hòa.”


  Ông Rossi gợi ý, “Họ đã bị dụ dỗ, và ép buộc thực hiện những nhiệm vụ này.”


  Amelia Sachs nhăn mặt. “Mọi người biết không, tôi đã nghĩ khi chúng ta nghe câu chuyện về vụ tấn công được lên kế hoạch ở Vienna - Tổng Lãnh sự đã nhắc đến nửa cân C4. Nguy hiểm, đúng thế. Nó có thể gây chết người, nhưng không phải là một vụ nổ lớn.”


  Rhyme bổ sung, nhìn bà McKenzie, “Cả ở Milan cũng vậy. Không phải bà đã nói, trong nhà kho ấy, là chỉ có nửa cân thuốc nổ thôi sao?”


  Vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt bà McKenzie, “Phải, phải. Tất nhiên rồi! Dù cho kẻ thuê Ibrahim và Gianni là ai thì hắn cũng không cần phải giết rất nhiều người. Nó chỉ để cho thấy rằng quân khủng bố có thể ẩn nấp giữa những người tị nạn. Và điều đó sẽ khiến quốc hội ở Rome e sợ và từ chối thông qua dự thảo luật.”


  “Vậy ai là đạo diễn? Kẻ đứng sau kế hoạch này.”


  Ông Spiro nhìn ông Rossi, khẽ nhún vai.


  Ông Rossi nói, “Có rất nhiều người sẽ phản đối việc nới lỏng luật nhập cư hay giảm bớt điều kiện trục xuất. Đảng Liên đoàn phương Bắc, tất nhiên, phản đối việc chúng tôi tham gia vào Liên minh châu Âu và đón nhận người tị nạn. Cả những đảng phái khác nữa. Nhưng đa phần thì các phong trào đó là những đảng phái chính trị bình thường, không sử dụng bạo lực hay các hành vi bất hợp pháp như thế này.”


  Mắt ông Spiro sáng lên lạnh lùng, “À, nhưng còn có cả Nuovo Nazionalismo. Phe Ái quốc mới ấy.”


  Ông Rossi gật đầu. Có vẻ lo lắng khi nghe thấy cái tên này.


  Vị công tố viên tiếp tục, “Phe này ủng hộ việc dùng bạo lực chống lại người tị nạn. Và phong trào này đã khoe khoang là họ đã thâm nhập vào các tổ chức chính phủ. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu một sĩ quan cấp cao thuốc phe Ái quốc mới đã thuê Ibrahim và Gianni tiến hành kế hoạch này.”


  Sự chú ý của Rhyme quay lại với Ercole Benelli, người đang nhìn chằm chằm vào một bức tường trống trơn, lo lắng.


  “Ercole?”


  Anh chàng quay lại nhìn những người khác. “Tôi mới nảy ra một suy nghĩ này. Nó có thể chẳng là gì...” Anh ta dừng lại. “Không, tôi nghĩ nó đáng suy xét đấy. Nhất định là đáng suy xét.”


  “Nói đi,” ông Spiro nói.


  Ercole hắng giọng, “Gián điệp của bà ấy mà,” anh ta nói với bà McKenzie. “Hassan, hay Ibrahim, đã nói với bà là có ba âm mưu, chứ không phải hai. Vienna, Milan và một nơi nữa. Phải chứ?”


  “Đúng thế, ở chính Naples này. Nhưng Khaled Jabril đã bị thẩm vấn triệt để, và anh ta không biết vụ tấn công nào cả. Đó là thất bại của tin tình báo mà tôi đã nhắc tới. Đó là một sự nhầm lẫn.”


  “Không, không,” Rhyme nói nhỏ, đã hiểu ý của Ercole.


  Viên Cảnh sát Kiểm lâm tiếp tục nói, bằng giọng kích động, “Nhưng không thể nào có nhầm lẫn được. Nếu Ibrahim báo cáo là có ba vụ tấn công thì phải có ba vụ tấn công, bởi vì chính bản thân hắn đã sắp xếp cả ba vụ mà!”


  Mắt mở to, bà McKenzie nói, “Đúng thế, tôi đã hiểu điều cậu nói rồi. Nhưng Khaled, anh ta không biết gì hết. Tôi chắc chắn điều đó. Kĩ thuật của chúng tôi rất hiệu quả.”


  Rhyme hỏi, “Người chỉ điểm cho bà đã nhắc đến cái tiên Khaled thật à?”


  “Đúng thế, và anh ta đang bị giữ lại ở Trung tâm tiếp nhận Capodichino.” Bỗng bà ta im bặt. “Nhưng, không, chờ đã. Thật ra là không phải như vậy. Tất cả những gì hắn ta cho tôi là cái họ thôi. Họ Jabril.”


  Rhyme liếc nhìn ông Spiro, ông ta nói, “Bà đã bắt nhằm người rồi, bà McKenzie. Kẻ khủng bố là vợ của Khaled, Fatima.”


  CHƯƠNG 60      


  Sachs và Ercole vội vàng phóng xe đến trại tị nạn, cách trung tâm thành phố khoảng mười cây số.


  Sachs đậu lại ở bên ngoài, và được Rania Tasso đón tiếp ở cổng chính. Cô ta ra hiệu mời họ vào trong, và cùng , họ vội vã đi qua các không gian đông đúc giữa các căn lều.


  Thở gấp vì đi quá nhanh, Rania nói, “Ngay khi các vị gọi, tôi đã cử nhân viên an ninh tới chặn kín toàn bộ lối ra vào. Toàn bộ phạm vi của nơi này đã được kiểm soát. Chúng tôi đã cử bảo vệ và cảnh sát tới trông chừng lều của Fatima - họ rất kín đáo, ẩn nấp ở gần đó - và cô ta chưa hề ra ngoài... nếu cô ta đang ở bên trong. Điều đó thì chúng tôi không rõ.”


  “Có khi nào cô ta đã ra khỏi trại tị nạn không?”


  “Có thể lắm, trước khi chúng tôi phong tỏa nó lại. Như cô yêu cầu, chúng tôi không hề vào bên trong lều hay liên lạc với chồng cô ta. Cũng chưa ai nhìn thấy anh ta cả.”


  Đi thật nhanh tới giữa trại tị nạn, Rania chỉ tay. “Đây là cái lều đó.” Căn lều có màu xanh dương nhạt, lốm đốm bùn, với một vài chỗ rách trên lớp vải Tyvek. Quần áo treo bên ngoài nom như thể những ngọn cờ hiệu trên các con tàu ngày xưa. Chỉ có drap giường, quần áo ngoài của nam giới, và đồ trẻ em đang bay phấp phới trong gió. Có phải đó là tất cả những gì có thể trưng ra cho thế giới nhìn thấy không?


  Cửa lều đang đóng. Và không có cửa sổ.


  Một cảnh sát mặc cảnh phục, da rất sẫm màu, mắt đen, mồ hôi nhỏ giọt dưới chiếc nón beret, bước đến chỗ họ. Anh ta đang giám sát từ sau một quầy cung cấp nước.


  “Antonio à? Anh đã nhìn được vào bên trong chưa?”


  “Chưa, thưa cô Rania. Tôi không rõ liệu Fatima có ở trong hay trong lều có ai hay không. Không có ai ra vào hết.”


  Sachs cởi áo khoác, để lộ khẩu Beretta, còn Ercole thì cởi bao đeo súng của mình xuống.


  Sachs nói, “Ercole à. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cô ta là phụ nữ, và là một người mẹ. Và có thể không phải là một kẻ khủng bố dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta không rõ Ibrahim và Gianni sử dụng cái gì tác động để bắt cô ta làm điều này. Nhưng chúng ta phải mặc định rằng Fatima sẽ kích nổ thiết bị ngay lập tức nếu nghĩ là chúng ta sẽ ngăn cản cô ta. Nhớ lấy: hãy nhắm vào...”


  “Môi trên.” Anh chàng gật đầu. “Ba phát.”


  Rania đang nhìn xung quanh, đôi mắt xám nhanh nhẹn phản chiếu cả ánh nắng mặt trời rực rỡ lẫn nỗi thất vọng trong trái tim cô ta. “Hãy cẩn thận nhé. Nhìn đi.”


  Sachs nhìn thấy những gì mà người phụ nữ đang ám chỉ: trong một khu vực rộng rãi cạnh lều có nửa tá phụ nữ đang ngồi trên những cái ghế tự chế như bánh xe, gờ đường sắt, thùng nước, tay ôm trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ khác - cỡ từ hai tới mười tuổi - chạy nhảy và cười đùa, chìm đắm trong các trò chơi do chúng tự đạo diễn.


  “Đưa mọi người ra xa hết mức có thể. Làm thật khẽ thôi.”


  Rania gật đầu với Anton, và anh ta cầm lấy bộ đàm.


  “Không,” Sachs nói thật nhanh. “Và giảm âm lượng xuống.”


  Anh ta và Rania cùng tắt tiếng bộ đàm của mình, và ra hiệu cho các nhân viên an ninh khác cũng làm vậy.


  Cảnh sát cố gắng hết sức để kéo mọi người tránh xa căn lều. Dẫu vậy, ngay khi các cảnh sát vừa ra chỗ khác, bãi đất trống lại chứa đầy những người hiếu kì.


  Sachs liếc nhìn họ. Nằm gọn trong phạm vi nguy hiểm luôn.


  Chẳng thể làm gì để ngăn điều đó cả.


  Cô hỏi Rania về cách bố trí đồ đạc bên trong lều. Người phụ nữ trả lời dựa trên kí ức quần áo được gấp gọn gàng trong các thùng carton đặt dựa vào bức tường bên phải, bên trái là chỗ ăn. Thảm cầu nguyện được cuộn tròn và cất đi. Ba cái giường - một cho hai người lớn, một cho con gái họ, và một cái dự phòng - được chia ra bởi các vách ngăn bằng vải.


  Khỉ thật, một chỗ ẩn núp tốt.


  Và cô con gái, Muna, có một số đồ chơi được những người tình nguyện tặng cho gia đình họ. Rania nhớ chúng nằm vương vãi trên sàn nhà. “Cẩn thận đừng để bị vấp ngã.”


  “Có vali hay cái rương nào mà một người có thể núp ở sau không?”


  Rania cười rầu rĩ. “Túi nhựa và balo là những thứ đựng hành lí duy nhất mà những người này mang theo.”


  Sachs chạm vào cánh tay của Ercole, và anh chàng nhìn thẳng vào cô. Cô hài lòng khi thấy mắt anh chàng đầy vẻ tự tin, bình tĩnh. Đã sẵn sàng rồi. Cô nói nhỏ, “Cậu đi sang phải đi.”


  “Destra, được rồi.”


  Rút súng ra, Sachs giơ ngón trỏ trái lên trời rồi chỉ tay về phía trước. Ercole cũng rút khẩu Beretta của mình ra. Sau đó, Sachs ra hiệu về phía cửa, gật đầu, và xông vào trong, di chuyển hết sức nhanh chóng.


  Khaled Jabril thở dốc và thả ly trà của anh ta xuống. Nó đập xuống sàn nhà Tyvek, làm chất lỏng đang bốc khói bên trong văng tung tóe khắp nơi. Sachs bước qua các món đồ chơi - và những chiếc thùng họ mang theo - nhanh chóng gạt các vách ngăn sang một bên. Anh ta là người duy nhất ở trong này.


  Khaled nhận ra Sachs, tất nhiên, nhưng anh ta vẫn còn lơ mơ và mất phương hướng vì thuốc. “Aiiii. Chuyện này là thế nào?”


  Sachs ra hiệu cho Rania đi vào trong, rồi nói với Khaled, “Vợ của anh. Cô ta ở đâu rồi?”


  “Tôi không biết. Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô ấy vẫn ổn chứ?”


  “Cô ta đã đi đâu? Và từ lúc nào?”


  “Xin hãy cho tôi biết! Tôi rất sợ hãi.”


  Rõ ràng Khaled không hề biết gì về nhiệm vụ của vợ mình khi bị thẩm vấn, dù sau này Fatima có thể đã giải thích chuyện này. Nhưng sau khi Sachs tóm tắt cho anh ta nghe về kế hoạch sử dụng Fatima làm kẻ đánh bom khủng bố của Ibrahim và Gianni, rõ ràng là anh ta hết sức bất ngờ.


  Phản ứng đầu tiên là thở dốc kinh hãi. Nhưng rồi, anh ta gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy không còn là chính mình nữa. Cô ấy không còn cư xử như bình thường nữa. Có kẻ đã bắt cô ấy làm chuyện này!”


  “Đúng thế, chắc là thế.” Sachs khom người nhìn thẳng vào anh ta, vô cùng cứng rắn nói, “Dẫu vậy, cô ta vẫn sẽ làm hại người khác, Khaled ạ. Hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cần phải tìm ra cô ta. Cô ta còn ở trong trại tị nạn không?”


  “Không. Cô ấy đã đi ra ngoài cách đây một tiếng. Cô ấy định mua vài món đồ cho Muna. Ở cửa hàng trong trại tị nạn này, hoặc có thể ở một quầy hàng rong ở bên ngoài. Tôi không rõ cô ấy còn nói thêm gì không. Chắc là có. Sau tai nạn đó, sau những gì đã xảy ra, đầu óc tôi cực kì, như các vị nói, không rõ ràng. Lộn xộn.”


  “Cô ta có mang di động theo không?”


  “Tôi nghĩ là có,”


  “Cho tôi số của cô ta.”


  Anh ta đọc số, và bà Charlotte McKenzie liền nói qua loa ngoài của điện thoại. “Đã nhận được. Tôi sẽ gửi nó tới Fort Meade, xem xem họ có thể lần theo số điện này không.”


  Sachs hỏi người tị nạn. “Anh có nhớ được gần đây cô ta đã gặp gỡ ai không? Có ai đưa cho cô ta cái gì không?”


  Anh ta cau mày. “Có lẽ... Để tôi nghĩ xem.” Anh ta gõ hẳn vào đầu mình. “Có. Cô ấy đã nhận được một gói hàng. Nó là trà từ gia đình của cô ấy.”


  Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng xinh đẹp của Rania rúm lại nhăn nhó. “Đúng thế, tôi cũng nhớ.”


  Anh ta chỉ tay về phía một cái thùng có khóa. “Tôi nghĩ côc ấy cất nó ở trong kia.”


  Ercole mở nắp và đưa cho Sachs một cái hộp giấy màu nâu.


  Sachs đưa chiếc hộp lên mũi.


  Thở dài.


  “Cả cái này nữa,” Ercole nói. Anh chàng đã tìm được bọc nilon của một chiếc điện thoại rẻ tiền, nhưng không có nhãn ghi số điện thoại hay thông tin thẻ sim - Fatima đã mang nó đi theo.


  Đeo tai nghe vào, Sachs ấn một số điện thoại.


  “Gì thế?” Giọng nói đột ngột vang lên từ đầu dây bên kia. “Bọn anh đang đợi đây.”


  “Cô ta không có ở đây, Rhyme. Và cô ta đã nhận được một gói hàng: C4, có lẽ là Semtex. Như những lần khác, có vẻ khoảng nửa cân. Và một chiếc điện thoại khác để kích nổ.”


  Điện thoại di động có thiết bị bấm giờ và radio đi kèm là cách phổ biến nhất để kích nổ.


  “Một quả bom à? Chúng tôi ở đây là mục tiêu sao?” Rania hỏi Sachs bằng giọng điệu đáng sợ.


  Những người ở Questura đã nghe thấy và, sau khi trao đổi ngắn gọn, Rhyme đã trả lời, “Không, khả năng cao là không. Mục đích của âm mưu này là để chống phá đạo luật nhập cư của Quốc hội. Điều đó có nghĩa là mục tiêu phải là các công dân Ý, chứ không phải người tị nạn.”


  Khaled tìm được di động của anh ta và hỏi, “Tôi có nên gọi cho cô ấy không? Cố gắng khuyên cô ấy từ bỏ hành động điên rồ này?”


  Cô có thể nghe thấy Rhyme và ông Spiro đang tranh luận về điều này.


  Nhưng bà McKenzie tranh điện thoại. “Đừng nghĩ đến chuyện đó. Meade nói số điện thoại này đã ngưng hoạt động. Họ sẽ tiếp tục theo dõi nhưng tôi cá là cô ta sẽ quẳng nó đi.” Sau đó, người phụ nữ nói, “Chờ đã. Họ tìm được cái gì đó.” Bên kia tạm thời im lặng, và Sachs có thể nghe thấy tiếng bàn phím máy tính gõ lạch bạch. “Cái này có thể có ích đây. Con bot máy tinh của Cơ quan An ninh Quốc gia vừa phát hiện được một cuộc gọi tới quán cà phê ở Tripoli từ một số điện thoại ở Naples vừa được kích hoạt sáng nay. Đến giờ số này vẫn đang hoạt động.”


  “Gianni à?” Sachs hỏi.


  Ông Rossi nói, “Nếu ta may mắn. Nó ở đâu?”


  Bà McKenzie đọc kinh độ, vĩ độ và một lát sau, sau vài tiếng gõ phím lạch bạch vị điều tra viên nói, “Ở Cung điện Hoàng gia. Trung tâm Naples. Tôi sẽ cử một đội đến đó ngay bây giờ.”
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  Luigi Procopio, còn được biết đến với cái tên “Gianni” hiên đang dựa vào ô tô của hắn đậu ở vên quảng trường phía trước Cung điện Hoàng gia, một kiến trúc hùng vĩ và ấn tượng từng một thời là nhà của các vị vua Bourbon, khi họ là người thống trị hai vương quốc Sicily, vào thế kỉ XVIII và XIX. Procopio mê mẩn lịch sử nước Ý của hắn ta.


  Procopio đến từ quận Catanzaro của Calabria, một vùng ở phía Nam Campania.


  Calabria là phần mũi nhọn của quốc gia hình chiếc ủng, nước Ý. Khu vực này nổi tiếng với món pate thịt lợn cay xè, cá thu khô ướp muối và rất nhiều loại đồ ăn khô khác, do thời tiết vùng này khá nóng nực, mà ngày xưa điều đó có nghĩa là thịt và hải sản nên được ướp muối để tránh bị ôi thiu.


  Calabria còn được biết đến với ‘Ndràngheta, tổ chức tội phạm khét tiếng. Cái tên “Ndràngheta” có nghĩa là “trung thành”, và có một sự thật ai cũng biết đó là sáu nghìn thành viên của băng đảng này rất trung thành với các đồng đội của mình, tạo ra khoảng 150 nhóm nhỏ trên toàn nước Ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là các thành viên không được tự mình hành động - chúng có thể, và thường làm vậy, miễn là không có mâu thuẫn về mặt lợi ích.


  Điều này đặc biệt đúng khi các thành viên liên hợp với một nhóm không ở Calabria mà thuộc một tổ chức vệ tinh, ở Anh hoặc Hoa Kì. Trên thực tế, băng ‘Ndràngheta đã hoạt động tích cực trong các hoạt động trái phép ở vùng bờ Đông trong hơn một trăm năm. Một băng đảng ở vùng đất mỏ than Pennsylvania đã có những thủ đoạn trấn lột và bảo kê từ đầu những năm 1900, và băng đảng này đã nhúng tay vào các tổ chức buôn bán thuốc phiện và rửa tiền của Hoa Kì suốt nhiều năm nay, thường hợp tác với các thành viên của Mafia và Camorra, cũng như các băng đảng Anglo và Carribean bản địa (các thành viên cao cấp của ‘Ndràngheta ở Mỹ nghe đồn đã rất tức giận với bộ phim Bố già, vì họ cảm thấy rằng Mafia không hào nhoáng, thông minh, và tàn nhẫn được bằng họ).


  To cao, da ngăm đen, tóc xù xì, và đáng sợ. Luigi Procopio là một trong những người hoạt động tự do như vậy. Kĩ năng ngôn ngữ tốt, có người quen trong quân đội và công đoàn, và việc sẵn lòng làm bất kì điều gì cần phải làm đã khiến hắn tìm được nghề môi giới, dàn xếp thỏa thuận giữa các bên có cùng mối quan tâm ở Nam Ý, Bắc Phi, châu Âu, và Mỹ.


  Bản năng dạy cho hắn cách cân bằng ranh giới mỏng manh giữa lợi ích của chính hắn và của ‘Ndràngheta, và hắn ta đã thành công.


  Bất kì nơi nào sinh ra tiền, Procopio đều có mặt cả: những ngành nghề cũ, tất nhiên, vũ khí, thuốc phiện, buôn người, cũng như các thị trường mới mẻ hơn của thế kỉ XXI.


  Như khủng bố chẳng hạn.


  Hắn vừa gọi cho Ibrahim ở quán cà phê Ngày Hạnh Phúc ở Tripoli để cập nhật cho gã đó những diễn biến ở Naples này, và giờ đang hút thuốc và nhìn ra quảng trường rộng rãi.


  Liếc ra đường, hắn vô tình nhìn thấy xe tải đen và xe cảnh sát đang phóng về phía mình. Đèn đang chớp nháy nhưng không có tiếng còi xe.


  Những chiếc xe tiến tới gần hơn, gần hơn...


  Rồi đoàn xe phóng qua hắn, không có bất cứ ai ngồi trên xe nhìn về phía hắn cả.


  Thay vào đó, những chiếc xe cảnh sát phóng qua quảng trường và thắng lại, đậu thành nửa vòng tròn bao quanh một thùng rác. Họ nhảy ra ngoài, những người đàn ông và phụ nữ được trang bị đến tận chân răng quan sát xung quanh tìm kiếm mục tiêu của họ.


  Và mục tiêu họ đang tìm tất nhiên là chính hắn.


  Hay, nói chính xác hơn, đó là chiếc di động mà hắn vừa dùng để gọi cho Ibrahim. Procopio đã bỏ chiếc điện thoại đó, không tắt máy, vào một túi giấy ở chân thùng rác. Một cảnh sát trẻ thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia cẩn thận xem xét thùng rác - dưới hoàn cảnh này, có khả năng có bom lắm chứ - và tìm thấy chiếc điện thoại. Anh ta giơ nó lên. Một cảnh sát, rõ ràng là chỉ huy, lắc đầu, hiển nhiên là thấy thất vọng, nếu không muốn nói là chán ghét. Và những người khác thì quan sát các tòa nhà xung quanh, chắc chắn là để tìm máy quay an ninh rồi. Nhưng không có cái nào cả. Procopio tất nhiên đã phải chắc chắn về điều đó trước khi bỏ chiếc điện thoại làm mồi nhử lại.


  Giờ hắn dụi tắt điếu thuốc lá của mình. Hắn đã biết được tất cả những gì hắn cần. Điều này, trên thực tế, là toàn bộ mục đích của cuộc điện thoại tới Tripoli. Hắn ta cần phải biết cảnh sát đã điều tra được đến mức độ nào.


  Vậy đấy. Họ đã biết về sự tồn tại của Ibrahim, dù có thể không biết về tên của anh ta, và biết có tổ chức hoạt động ở đây. Và họ đang dò tìm các số điện thoại bàn cũng như di động.


  Trong khoảng thời gian này, không liên lạc gì nữa.


  Hắn ngồi xuống chiếc ghế lái thoải mái và khởi động máy. Hắn muốn tìm một quán cà phê và tận hưởng một điếu thuốc lá nữa, cùng với aperitivo của một chai rượu vang đỏ Cirò dễ chịu, và một ít xúc xích Calabria khô cứng ăn cùng bánh mì.


  Nhưng chắc điều đó sẽ phải đợi.


  Sau khi máu đã đổ.
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  Đường phố rực rỡ sắc màu.


  Một số là du khách, nhưng cũng có rất nhiều người có vẻ là dân Naples chính gốc - các gia đình, phụ nữ đẩy xe nôi, trẻ em đi xe đạp... các thiếu niên và trẻ vị thành niên, cả nam lẫn nữ. Họ nghênh ngang hoặc bẽn lẽn thể hiện bản thân, đi những đôi bốt kiêu hành, giày chạy bộ rực rỡ, hoặc giày cao gót, mặc quần tất có họa tiết và áo sơmi rũ xuống, và họ khoe khoang, với niềm tự hào ngầm, những món đồ mới nhất của mình: vòng cổ, túi xách, vòng mắt cá chân, kính râm, nhẫn, haowjc những chiếc ốp điện thoại kì lạ.


  Những hành động tán tỉnh có vẻ vô hại và quyến rũ, và những người trẻ tuổi ngây thơ như lũ mèo con.


  À, và cả cảnh sắc nữa: đẹp tuyệt vời. Núi Vesuvius nằm ở phía xa xa, bến cảng và những con thuyền lớn. Cả khu vịnh là một sắc xanh rực rỡ.


  Nhưng Fatima Jabril chẳng mấy chú ý đến những điều này.


  Cô ta dồn hết sự tập trung vào nhiệm vụ của mình.


  Và cẩn trọng đẩy xe nôi em bé.


  “À, che bellezza!” Một người phụ nữ có bầu, đang đi cùng chồng, kêu lên. Và mỉm cười, cô ta còn nói thêm cái gì đó. Thấy rằng tiếng Ý không hiệu quả, cô ta thử nói tiếng Anh. “Con gái của cô!” Người phụ nữ nhìn vào xe nôi. “Con bé có mái tóc của một thiên thần! Nhìn này, những lọn tóc xoăn đen xinh đẹp!” Sau đó, để ý đến chiếc khăn hijab mà mẹ con bé đang trùm, cô ta dừng dại, có lẽ đang tự hỏi liệu người Hồi giáo có tin vào các thiên thần hay không.


  Fatima Jabrill hiểu được ý chính. Cô ta mỉm cười và ngượng ngịu nói, “Grazie tante”.


  Người phụ nữ lại nhìn xuống. “Và con bé ngủ ngoan quá, kể cả khi ở đây, một nơi ồn ào thế này.”


  Fatima tiếp tục leo lên đồi, đẩy balo lên vai. Đi thật chậm.


  Vì đám đông.


  Vì cô ta không muốn giết người.


  Vì quả bom trong xe nôi.


  Sao đời mình lại thành ra thế này?


  Chà, cô ta có thể nhớ khá rõ câu trả lời cho câu hỏi đó. Cô ta đã tua đi tua lại cảnh tượng đó hàng đêm trước khi ngủ, mỗi buổi sáng khi thức dậy.


  Cái ngày cách đây vài tuần.


  Cô ta nhớ mình đã bị kéo khỏi một con phố ở Tripoli bởi hai tên đàn ông cục súc - không ngại chạm vào một phụ nữ Hồi giáo không phải là họ hàng của mình. Khiếp hãi và nức nở, cô ta đã bị đẩy vào căn phòng ở phía sau một quán cà phê tên là Ngày Hạnh Phúc ở gần Quảng trường Liệt sĩ. Cô ta bị đẩy xuống một cái ghế và bảo rằng ngồi chờ ở đó.


  Một tiếng sau, sau một tiếng kinh hoảng, rèm bị vén sang một bên và một người đàn ông có râu, cáu kỉnh, tầm bốn mươi tuổi bước vào. Hắn ta tự giới thiệu mình là Ibrahim. Hắn lạnh lùng quan sát Fatima, và đưa cho cô một tờ giấy ăn. Cô ta lau khô nước mắt và quẳng nó vào mặt hắn. Nhưng hắn ta mỉm cười.


  Bằng tiếng Ả Rập đậm chất Libya, giọng cao, hắn nói, “ Để tao giải thích cho mày biết vì sao mày lại ở đây và chuyện gì sắp xảy ra nhé. Tao sẽ thuê mày làm một nhiệm vụ. À, à, để tao nói xong đã.” Hắn gọi trà, và trà gần như ngay lập tức được bê tới, bởi quản lí cửa hàng, hai tay ông ta run rẩy khi đặt ly xuống. Ibrahim chờ tới khi ông ta rời đi, rồi tiếp tục nói, “Bọn tao đã chọn mày vì vài lí do. Thứ nhất, vì mày không có tên trong bất kì danh sách cần phải giám sát nào cả. Đúng thế, chúng tao gọi những người như mày là Tín đồ Vô hình. Tức là, đối với đức tin của chúng ta, mày giống như một người theo thuyết nhất thể giữa những người theo đạo Thiên Chúa ấy. Mày có biết thuyết nhất thể là gì không?”


  Fatima, dù hiểu biết nhiều về văn hóa phương Tây, cũng không biết đến giáo phái đó. “Không.”


  Ibrahim nói, “Có thể nói là những người ôn hòa. Do đó, với quân đội và các lực lượng an ninh của phương Tây, mày vô hình. Mày có thể đi qua biên giới và tìm đến các mục tiêu mà không bị coi là hiểm họa.”


  Các mục tiêu, cô kinh hoàng nghĩ. Tay run rẩy.


  “Mày sẽ được giao một mục tiêu ở Ý, và mày sẽ tiến hành một vụ tấn công.”


  Cô thở dốc, từ chối uống ly trà mà Ibrahim đưa tới. Hắn ta nhấp một ngụm, rõ ràng là say mê thứ dồ uống này.


  “Giờ thì chúng ta đến với lí do thứ hai mày được chọn. Mày có gia đình ở Tunisia và Libya. Ba chị em gái, hai anh em trai, tất cả bọn họ, tạ ơn Chúa, đều may mắn có con. Mẹ mày cũng vẫn còn trên thế giới này. Bọn tao biết họ sống ở đâu. Mày sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ với chúng tao, thực hiện các vụ tấn công đó, không thì họ sẽ xong đời - tất cả thành viên trong gia đình mày, từ Mohammed sáu tháng tuổi cho tới mẹ mày, khi bà ta khoác tay bạn thân của bà ta, Sonja, đi chợ về, người bạn đó cũng sẽ chết theo, tao buộc phải nói thế.”


  “Không, không, không...”


  Hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của cô ta, Ibrahim nói nhỏ, “Và giờ chúng ta đi đến lí do thứ ba khiến mày phải giúp bọn tao làm nhiệm vụ này đi. Sau khi hoàn thành việc này mày - và chồng con của mày - sẽ được trao danh tính mới và một khoản tiền lớn. Mày sẽ có hộ chiếu Anh hoặc Hà Lan, và có thể chuyển tới sống ở bất kì chỗ nào mày muốn. Mày thấy sao?”


  Nức nở khóc, cô ta chỉ đáp lại bằng một từ duy nhất.


  “Được.”


  Ibrahim cười và uống nốt ly trà. “Mày và gia đình mày sẽ đến Ý như người tị nạn. Một kẻ buôn lậu mà tao làm việc cùng sẽ cho mày biết chi tiết vào tối nay. Khi tới nơi, mày sẽ được đưa tới một trại tị nạn để làm thủ tục. Một người tên là Gianni sẽ liên hệ với mày.”


  Sau đó, hắn đứng dậy bỏ đi, không nói thêm một lời.


  Ngay khi họ vừa đặt chân đến Trung tâm tiếp nhận Capodichino là Gianni đã gọi cho cô ta. Hắn ta giải thích bằng giọng khàn khàn, rõ ràng và bình thảnh như băng, là sẽ không chấp nhận bất kì cái cớ thoái thác nào hết. Nếu cô ta ốm và không thể kích nổ quả bom, người thân của cô ta sẽ chết. Nếu cô ta bị bắt vì ăn trộm một ổ bánh mì và không thể kích nổ quả bom, người thân của cô ta sẽ chết. Nếu quả bom không phát nổ vì lỗi kĩ thuật, người thân của cô ta sẽ chết. Nếu cô ta do dự vào phút cuối... chà, cô ta hiểu rồi đấy.


  Và đáng lẽ điều đó sẽ xảy ra nhưng, trong tất cả những sự trùng hợp đáng sợ nhất, chồng cô ta lại bị bắt bởi gã người Mỹ tâm thần đó! Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khủng khiếp rồi - vì cô ta yêu chồng mình tha thiết - nhưng không chỉ vậy, vụ việc đó còn đưa cảnh sát tới. Liệu họ có phát hiện ra thuốc nổ, điện thoại và thiết bị kích nổ mà Gianni đã gửi tới cho cô ta không? Họ có chuyển cô ta và con gái đi chỗ khác trong khi tìm kiếm Khaled không?


  Vậy nhưng anh đã được cứu.


  Tất nhiên điều đó thật tuyệt vời. Nhưng trái lại, nó cũng làm trái tim của Fatima vỡ đôi. Bởi vì, tất cả mọi người, từ Rania cho tới cảnh sát Mỹ, và cả các cảnh sát Ý, đều đã cố gắng hết sức - một số người thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng của mình - để cứu mạng Khaled, một người mà họ còn chẳng hề quen biết, một người không mời mà đến đất nước này.


  Chắc chắn là luôn có những người căm ghét dân nhập cư, nhưng ngoài một số người biểu tình bên ngoài trại tị nạn, Fatima vẫn chưa gặp ai như vậy cả. Sao chứ, thử nhìn người phụ nữ vừa mới nói chuyện với cô xem.


  Con gái cô, con bé có mái tóc của một thiên thần!


  Đa số người Ý đều thông cảm sâu sắc với nỗi khổ của những người xin tị nạn.


  Điều đó khiến cho việc cô ta sắp làm, sau hai tiếng nữa, càng đáng xấu hổ hơn.


  Nhưng cô ta vẫn sẽ làm điều đó.


  Nếu mày thất bại dù với bất kì lí do gì, người thân của mày cũng sẽ chết...


  Nhưng cô ta sẽ không thất bại.


  Cô ta đã nhìn thấy mục tiêu trước mắt.


  Còn chưa đầy hai giờ nữa là tới vụ tấn công.


  Fatima tìm thấy một dãy ghế băng không có ai ngồi cách mặt biển không xa. Cô ta ngồi xuống một cái ghế và nhìn ra vịnh, để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
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  Đầu mối dẫn đến Cung điện Hoàng gia chẳng đem lại kết quả gì. Rhyme chắc chắn là Gianni đã gọi điện tới quán cà phê ở Tripoli chỉ để tìm hiểu xem cảnh sát đã biết được bao nhiêu và họ có đang theo dõi các số điện thoại hay không. Hắn ta đã biết là có và vì vậy, hắn ta đã rời khỏi hiện trường.


  Vì không còn bất kì cơ hội nào để tìm được hắn ta qua điện thoại, và cũng không có bằng chứng vật lí nào dẫn tới Fatima, cả đội đành quay lại tìm hiểu xem mục tiêu đánh bom có thể là ở đâu. Chỉ là phỏng đoán thôi, đúng thế, nhưng đó là tất cả những gì họ có.


  Bởi vì trại tị nạn nằm gần sân bay Naples, nên Rhyme và ông Spiro ngay lập tức nghĩ rằng Fatima định đánh bom một máy bay hoặc một cảng hàng không.


  Vị công tố viên nói, “Cô ta không thể mang bom lên máy bay. Nhưng cô ta có thể cắt một lỗ ở hàng rào, chạy tới chỗ một cái máy bay chở đầy khách đang chuẩn bị cất cánh và kích nổ thiết bị trên đường băng.”


  Bà McKenzie nói, “Đây không phải là những phi vụ ôm bom tự sát. Chúng dùng các thiết bị kích nổ từ xa, sử dụng di động. Tôi không nghĩ là sân bay đâu. Có thể là ga tàu. Ít an ninh hơn.”


  Ông Rossi gọi cho lực lượng an ninh ở Trenitalia. Sau khi ngắt máy, ông nói, “Họ đang cử sĩ quan tới các nhà ga. Chúng tôi cũng từng có khủng bố trong nước, như ở nước Mỹ các anh. Vào năm 1980, một nhóm khủng bố đã bỏ một quả bom ở ga tàu trung tâm ở Bologna - gần hai mươi lăm cân. Nó được đặt trong phòng chờ, và vì ngày hôm đó rất nóng - tháng Tám mà - nên có rất nhiều người ở bên trong các phòng có điều hòa. Lúc ấy có rất ít tòa nhà ở Ý được lắp điều hòa. Hơn tám mươi người đã chết và hơn hai trăm người bị thương.”


  Ông Spro nói, “Và các trung tâm mua sắm, trung tâm thành phố, khu vực giải trí, bảo tàng...”


  Mắt Rhyme nhìn vào bản đồ Naples.


  Một nghìn mục tiêu tiềm năng.


  Di động của bà Charlotte McKenzie rung lên. Bà ta liếc nhìn màn hình và nghe máy.


  “Cái gì cơ?” Mắt bà ta nheo lại. “Tốt, tốt... Mã hóa nó và lập tức gửi cho tôi đi. Cảm ơn.”


  Bà ta trả lời các ánh mắt dò hỏi từ những người đàn ông trong phòng. “Chúng tôi đã tìm được một điểm đột phá. Lại là nhờ Fort Meade. Khi tôi gửi cho họ số điện thoại của Fatinma, nó tự động được đưa vào danh sách NOI. Các số điện thoại cần theo dõi. Các siêu máy tính đã thu được một cuộc nói chuyện trên chiếc điện thoại đó cách đây vài ngày. Con bot máy tính đã nghe được từ ‘mục tiêu’ trong một cuộc nói chuyện giữa Libya và Naples, nơi gần đây có những báo động về khủng bố. Thuật toán đã ghi âm được cuộc trò chuyện đó. Ngay khi tôi gửi yêu cầu tới cố máy của cô ta, con bót đã báo cáo về bản ghi âm và nó được đưa vào trạng thái Ưu tiên số một. Giờ họ đang gửi bản ghi âm đó tới đây.” Bà ta gõ một vài phím, nhìn màn hình. Sau đó ấn nút và đặt điện thoại của mình lên một cái bàn gần tất cả bọn họ.


  Loa ngoài phát ra tiếng chuông.


  “Gì thế?” Giọng một người phụ nữ vang lên, nói tiếng Anh bằng giọng Ả Rập. Chính là Fatima.


  Giọng nam cộc lốc người Ý - hẳn là tên Gianni - nói, “Tôi đây. Cô đang ở Capodichino à?”


  “Đúng thế.”


  “Cô sẽ sớm nhận được gói hàng. Tất cả mọi thứ đều nằm bên trong đó. Đều sẵn sàng rồi. Có cả một chiếc điện thoại mới nữa. Đừng mang chiếc điện thoại này theo. Vứt nó đi.”


  “Tôi sẽ làm vậy.” Fatima run rẩy đáp lại.


  “Chồng của cô, khi bị bắt cóc ấy, hắn không nói với bất kì điều gì khiến họ nghi ngờ đấy chứ?”


  “Anh ấy có thể nói gì chứ? Anh ấy chẳng biết gì hết.”


  “Tôi...” Hắn dừng lại. Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh - có vẻ phát ra từ phía điện thoại của Gianni. Hắn tiếp tục, “Giờ tôi đang ở Naples. Tôi đang nhìn thấy mục tiêu. Mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ, không có nhiều người lắm.”


  Lại có thêm âm thanh. Có tiếng động cơ xe tay ga, tiếng la hét, tiếng í ới gọi nhau.


  Gianni còn nói thêm gì đó, nhưng tiếng hắn bị át đi, bởi tiếng chim và những tiếng la hét khác.


  “... hiện giờ không qua đông đúc, như tôi vừa nói. Nhưng vào thứ Hai, sẽ có rất nhiều người. Một đám đông lớn, và cả phóng viên. Cô phải thực hiện lúc mười bốn giờ. Không được sớm hơn.”


  Bên cạnh Rhyme, ông Spiro thì thào, “Chín mươi phút nữa, kể từ lúc này. Cristo.”


  “Thuật lại kế hoạch cho tôi nghe đi,” Gianni hướng dẫn.


  “Tôi nhớ rồi.”


  “Nếu nhớ thì cô có thể nói lại cho tôi nghe.”


  “Tôi sẽ đến chỗ anh đã bảo. Sau đó đi vào một phòng vệ sinh. Sẽ có quần áo phương Tây, và tôi sẽ mặc chúng. Rồi bật di động gắn với gói hàng lên. Để gọi hàng tại chỗ có đông người nhất. Sau đó đi tới chỗ một khung cửa lớn.”


  “Cửa vòm.”


  “Đúng rồi, cửa vòm. Đá ở cửa vòm sẽ che chắn cho tôi. Cuối cùng tôi phải gọi vào số điện thoại, và nó sẽ kích nổ.”


  “Cô nhớ số điện thoại chưa?”


  “Rồi.”


  Rhyme, ông Spiro và ông Rossi nhìn nhau. Xin cô đấy, Rhyme thầm nghĩ. Hãy đọc nó ra đi! Nếu một trong hai người đọc số điện thoại đó, cả đội có thể gửi nó tới Cơ quan An ninh Quốc gia để hack và vô hiệu hóa chiếc điện thoại trong vòng vài giây ngay khi nó được mở lên.


  Nhưng Gianni chỉ nói, “Tốt.”


  Khỉ gió, Rhyme nghĩ. Còn ông Spiro thì nói thẳng ra, “Mannaggia.”


  “Sau vụ nổ, cô sẽ ngã sấp xuống, là đá cắt xước mặt mình và loạng choạng đi ra khỏi đống đổ nát đấy. Cô biết loạng choạng là thế nào chứ?”


  “Có.”


  “Cô càng bị thương nặng thì người ra sẽ càng nghĩ cô vô tội. Chảy máu, cô phải chảy máu. Chúng sẽ nghĩ đó là một vụ ôm bom tự sát, và cô chỉ là một nạn nhân mà thôi.”


  “Được rồi.”


  “Tôi đi đây.”


  “Gia đình tôi...”


  “Họ sống hay chết đều dựa vào việc cô có hoàn thành nhiệm vụ này hay không đấy?”


  Có tiếng bấm ngắt máy.


  Rhyme lầm bầm, “Có xác định được vị trí chiếc điện thoại của hắn ta không?”


  Bà McKenzie nói, “Không. Con bot của NSA không theo dấu GPS. Chỉ ghi âm thôi.”


  Một lần nữa, anh lại chăm chú nhìn vào bản đồ Naples.


  Ông Spiro nói, “Chúng ta có thể biết gì thêm về địa điểm tấn công từ cuộc trò chuyện của họ? Có vẻ hôm nay sẽ có một sự kiện nào đó. Mười bốn giờ. Và thứ gì đó sẽ thu hút giới truyền thông. Nó có thể là gì?”


  “Vào buổi chiều. Sự kiện thể thao à? Khai trương cửa hàng chăng? Hay một buổi hòa nhạc?”


  “Vào thứ Hai ấy à?” Ercole hỏi.


  Rhyme nói, “Có một cái cửa vòm bằng đá, là ô cửa để cô ta nấp vào, và thoát khỏi vụ nổ.”


  Ercole chế giễu. “Tức là khoảng ba phần tư Naples rồi.”


  Cả phòng im lặng hồi lâu.


  Sau đó Rhyme nói, “Ông Dante à, ông đã hỏi chúng ta có thể biết gì thêm từ đoạn ghi âm. Ý ông là cuộc đối thoại. Thế còn những gì không có trong cuộc đối thoại thì sao?”


  “Ý anh là âm thanh nền à?”


  “Chính xác.”


  “Đó là một suy nghĩ hay.” Ông Spiro nói với bà McKenzie, “Bà có gửi bản ghi âm tới email này không? Chúng tôi sẽ bật bằng loa xịn, để có thể nghe rõ hơn.” Vị điều tra viên đưa cho bà ta địa chỉ đó.


  Một giây sau, âm báo máy tính vang lên. Ông Rossi hất đầu ra hiệu cho Ercole và anh chàng liền tìm trong hòm thư đến rồi tải xuống một tập tin mà Rhyme có thể thấy rõ là định dạng MP3.


  Chàng trai trẻ gò bàn phím, và cuộc trò chuyện được bật lại từ đầu. Qua bộ loa này, âm thanh nghe rõ ràng hơn nhiều. Nhưng dù hết sức cố gắng để nghe qua những lời của Gianni và Fatima, Rhyme vẫn không thể rút ra kết luận gì về nguồn gốc của những âm thanh đó.


  “Vô vọng,” ông Rossi nói.


  “Có lẽ không đâu,” Rhyme nhận xét.
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  Stefan Merck là một người đàn ông kì lạ.


  Anh rụt rè, với đôi mắt đen sẫm sáng lấp lánh như con trẻ. Khuôn mặt tròn trịa có vẻ gì đó ngây thơ.


  Dẫu vậy, Rhyme có thể thấy anh ta vẫn to lớn và mạnh mẽ như một cỗ máy. Chắc là do gen thôi. Anh ta không có vóc dáng của một người tập luyện thể thao.


  Tay anh ta bị còng lại khi được đưa đến phòng chỉ huy. Rhyme nói, “Tháo còng ra đi.”


  Ông Spiro cân nhắc việc này, gật đầu với viên cảnh sát đứng cạnh Stefan, và nói bằng tiếng Ý.


  Còng được tháo ra, và Stefan có một phản ứng rất kì lạ. Thay vì xoa cổ tay, như những người khác có thể sẽ làm, anh ta nghiêng đầu, nhắm mắt lại và lắng nghe, xem chừng là nghe những tiếng leng keng phát ra từ mấy sợi dây xích bằng thép nhỏ xíu của chiếc còng tay khi chúng được viên cảnh sát nhét vào túi.


  Giống như những gì anh ta đã làm trong nhà của bà Charlotte McKenzie vào buổi tối mà hai người họ bị tóm.


  Giống như thể anh ta đang ghi nhớ âm thanh, và lưu trữ nó vào một chỗ nào đó trong tâm trí.


  Stefan mở mắt và xin giấy ăn. Ông Rossi đưa cho anh ta một hộp giấy, anh ta rút ra một tờ ở trên cùng để lau mặt và quanh đầu. Khi bà McKenzie nói, “Ngồi xuống đi, Stefan,” anh ta liền làm theo, ngay lập tức. Không phải vì sợ hãi, mà như thể bà ta là một phần trong ý thức của anh ta, và chính bản thân anh ta đã đưa ra quyết định đó.


  Bà McKenzie, tất nhiên, không chỉ là một cộng sự của anh ta. Bà ta là Euterpe, nàng thơ của anh ta, người phụ nữ dẫn đường chỉ lối cho anh ta tới với Hòa âm.


  “Những người này sẽ giải thích những gì ta cần làm, Stefan ạ. Lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại, hãy làm theo những gì họ bảo.”


  Đầu anh ta từ tốn nâng lên và gật xuống.


  Bà ta quay sang nhìn Rhyme, anh nói, “Chúng tôi có một bản ghi âm, Stefan ạ. Anh có thể nghe nó và cho chúng tôi biết toàn bộ thông tin mà anh có thể xác định được không? Chúng tôi cần tìm vài người, và chúng tôi nghĩ là âm thanh có thể dẫn chúng tôi tới chỗ chúng.”


  “Một cuộc gọi bắt cóc à?”


  Rhyme nói, “Không, một cuộc gọi giữa hai người đang tổ chức một vụ tấn công khủng bố.”


  Anh ta nhìn bà McKenzie, bà ta nói, “Đúng thế. Một trong số những người mà chúng ta truy lùng. Tôi đã phạm sai lầm, và chúng ta đã bắt nhầm người. Có một kẻ khác. Và chúng ta cần phải chặn cô ta lại.”


  “Cô ta. À. Tôi đã bắt cóc chồng của cô ta, thật ra phải bắt cô vợ.” Anh ta mỉm cười. “Người đã lấy trộm giày của tôi.”


  “Đúng thế.”


  Thông minh đấy. Tốt.


  Ông Spiro hỏi, “Tắt đèn đi có hữu ích không?”


  “Không, tôi không cần làm thế.”


  Ercole bật âm thanh lên. Lúc này, khi đã nhận thức được giá trị tiềm năng của nó, Rhyme bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Anh nhận ra được một vài âm thanh mà anh đã không chú ý đến vào lần nghe đầu tiên hoặc thứ hai, nhưng cũng chẳng có gì nhiều.


  “Một lần nữa.” Giọng Stefan rất quả quyết. Thậ kì lạ làm sao khi mà đến cả những người e dè nhất cũng trở nên kiên quyết khi được thể hiện tài nghệ độc đáo của riêng họ.


  Ercole bật nó lên một lần nữa.


  “Thêm lần nữa.”


  Anh chàng làm theo.


  “Cho tôi xin giấy bút được không?” Stefan hỏi.


  Ông Spiro đưa chúng ra ngay lập tức.


  “Tôi chắc rằng rất khó để nghe qua lời nói,” ông Rossi nói.      


  Stefan trả lời bằng một cái cau mày hoang mang. Rõ ràng là anh ta có thể nghe qua lời nói một cách bình thường.


  “Âm thanh tốt hơn lời nói. Âm thanh có những ý nghĩa đáng tin cậy hơn. Robert Fros, một nhà thơ, đã nói chuyện về âm thanh của cảm nhận. tôi thích điều đó, ông thì sao? Ông ấy đã nói rằng người ta có thể cảm nhận một bài thơ được đọc ở bên kia cánh cửa mà không cần nghe lời thơ. Chỉ âm thanh thôi cũng sẽ truyền đạt những cảm xúc và ý nghĩa mà họ muốn gửi gắm tới bạn.”


  Đây không phải là những lời lảm nhảm của một gã điên.


  Anh ta bắt đầu ghi chép bằng nét chữ đẹp đẽ - Beatrice Renza chắc sẽ chấp thuận nét chữ này.


  Trong khi viết, anh ta nói, “Người gọi điện ở không xa bến cảng. Tôi nghe thấy tiếng còi điện của ô tô, tiếng còi cảnh báo và thông báo. Tàu chở khách và tàu thương mại. Tàu kéo chạy bằng dầu diesel.”


  “Không phải từ xe tải à?” Ông Rossi hỏi.


  “Tất nhiên là không rồi, không. Rõ ràng là chúng vọng lại từ mặt nước gợn sóng. Ông có thể nghe thấy cả tiếng còi và tàu biển chở khách chạy bằng dầu diesel đúng không?”


  Rhyme không thể. Chúng ẩn núp dưới vô số tiếng ồn lộn xộn.


  Stefan viết thật nhanh, rồi nhìn chằm chằm xuống tờ giấy. Nhắm mắt lại. Đôi mắt mở choàng ra, và anh ta gạch những gì mình vừa viết đi rồi bắt đầu lại.


  “Tôi cần kiểm soát nút tắt bật.” Anh ta nhích lại gần máy tính, đẩy Ercole sang một bên.


  “Những cái phím này có thể...”


  “Tôi biết rồi,” Stefan cộc cằn nói, và bắt đầu gõ bàn phím. Anh ta tua lại âm thanh và bật tới một số đoạn nhất định, cặm cụi ghi chép. Sau mười phút, cậu ta ngẩng lên.


  “Tôi có thể nghe thấy tiếng bộ li hợp xuống số và tăng số rất to khi các xe ô tô lại gần chiếc điện thoại hơn. Điều đó có nghĩa là người gọi điện đang ở trên đỉnh đồi. Một ngọn đồi dốc. Chủ yếu là xe ô tô, xe cỡ nhỏ, cả loại chạy bằng dầu diesel lẫn bằng xăng. Một cái sắp bị hỏng bộ giảm thanh. Một cái xe tải val nào đó, tôi nghĩ thế. Nhưng không có xe tải lớn.”


  Lại tua lại. nhìn chằm chằm vào một bức tường trống trơn. “Chim. Hai loại khác nhau. Loại đầu tiên là bồ câu. Có rất nhiều bồ câu. Tôi có thể thường xuyên nghe thấy cánh của chúng vỗ. Một lần là khi một chiếc ván trượt - thứ mấy thằng nhóc dùng ấy - lướt ngang qua. Và một lần khi đám trẻ con, tầm bốn, năm tuổi, đuổi theo lũ chim. Tôi có thể nhận biết độ tuổi qua tiếng bước chân và tiếng cười của chúng. Lũ chim bồ câu quay lại ngay lập tức. Chúng không bay đi khi có xe ô tô đi ngang qua. Điều đó cho thấy là chúng đang ở một quảng trường hoặc một cái sân rộng. Không phải ở trên đường.”


  Mắt họ nhìn vào bản đồ Naples, nơi ông Spiro đã khoanh tròn các bến cảng bằng bút dạ đỏ. Giờ ông ta gạch chữ X gần một số quảng trường và sân chơi ở trước mặt nước và trên những chỗ mà hẳn ông ta biết là nằm trên đồi.


  “Loài chim thứ hai là mòng biển. Chúng có mặt khắp mọi nơi ở Naples, tất nhiên rồi, nhưng ở đây chỉ có bốn con, tôi nghĩ thế. Một con đang gọi tìm bạn tình. Nó ở xa. Ba con còn lại ở gần chiếc điện thoại hơn thì đang hung hãn kêu gào như muốn đánh nhau và cảnh cáo vậy. Chúng đang tranh cướp quyết liệt, chắc là vì thức ăn, vì chúng không làm tổ ở đó. Và bởi vì chỉ có ba con. Tôi nghĩ chúng đang tranh nhau rác trong một cái thùng rác nhỏ, sau một nhà hàng hoặc nhà dân. Chúng ở xa mặt biển hơn; khi ở gần biển, sẽ có nhiều chim hơn và có nguồn thức ăn phong phú hơn - ngư dân và rác - vậy nên sẽ không cần đánh nhau ác liệt như vậy.”


  Stefan bật lại đoạn băng từ đầu thêm một lần nữa và dừng lại. “Gần đó có một trường học, trường tiểu học, như cách ta nói ở Mỹ. Tôi đoán đó là một trường tôn giáo hoặc trường tư thục - có rất nhiều trẻ em đi giày đế da. Tôi không nghe thấy tiếng giày chạy bộ nào cả. Giày đế da nghĩa là phải mặc đồng phục. Vậy nên đó phải là trường tư thục hoặc trường tôn giáo. Đó là một ngôi trường, bởi vì khi chúng đang cười đùa, chạy nhảy và vui chơi thì bỗng, gần như đồng thời, tất cả dừng lại, và tiếng bước chân của chúng thay đổi khi tất cả đều nhịp bước quay về lớp học.” Anh ta nhìn những người khác, tất cả đều đang nhìn anh ta chằm chằm. “Chúng là học sinh tiểu học - tôi biết qua âm thanh của giọng nói và khoảng cách giữa các bước chân. Tôi đã nói điều này rồi mà. Có một công trường cách đấy không xa. Đang xử lí kim loại. Cắt kim loại và đập đinh.”


  “Khung thép của một tòa nhà,” ông Rossi nói.


  “Tôi không nghĩ đấy là một tòa nhà,” Stefan sửa lại. “Nó có thể là bất kì cái gì bằng kim loại. Một con tàu chẳng hạn.”


  “Tất nhiên rồi.”


  “Giờ, chúng ta cũng không thể lờ các lời nói đi được. Các vị có nghe thấy giọng Mỹ đó không? Một người đàn ông đang hỏi, ‘Bao nhiêu?’ Nói thật chậm và lớn tiếng, như thể như thế sẽ giúp người ta hiểu rõ hơn vậy. Dẫu sao đi nữa, anh ta đang nói chuyện với một người bán hàng rong ngoài trời. Hoặc, có khả năng là một cửa hàng có cửa sổ mở.


  Có một người đang nôn mửa. Sau đó, anh ta phải nghe những lời chỉ trích giận dữ. Vậy nên, tôi nghĩ anh ta đang say, chứ không phải bị ốm. Một người ốm sẽ nhận được sự thương cảm, và chúng ta sẽ nghe thấy tiếng còi xe. Điều này nghĩa là có thể có một quán bar cách đó không xa. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe tay ga nổ, chạy một lúc, rồi dừng lại. Chúng có vẻ, một số chiếc xe có vẻ tậm tịt. Có tiếng dụng cụ nữa.”


  “Một cửa hàng sửa xe,” Ercole nói.


  “Đúng thế.” Anh ta tiếp tục lắng nghe. “Tiếng chuông nhà thờ.” Stefan bật lại. “Các nốt là Rê, Sol, Sol, Si, Sol, Sol.”


  Ông Spiro hỏi, “Anh nhận biết được à?”


  “Tôi có khả năng cảm âm tuyệt đối. Phải, tôi biết các nốt này. Tôi không biết họ đang phát bài gì. Chúng ta phải tìm xem.”


  Ông Rossi hỏi, “Hay anh thử hát nó lên xem?”


  Không cần bật lại âm thanh, Stefan hát các nốt nhạc bằng giọng nam trung sáng. “Tôi hát thấp hơn một quãng,” anh ta nói, như thể thông tin đó quan trọng lắm vậy.


  Ercole gật gù. “Đúng rồi, đúng rồi, đó là chuông cầu kinh đức bà, l’Ave Maria del mezzogiorno, tôi đoán là thế. Hồi chuông buổi trưa.”


  “Nhà thờ Công giáo La Mã,” Rhyme nói.


  “Không gần lắm, nhưng cũng không xa quá một trăm mét, tôi nghĩ vậy. Có lẽ có liên quan với trường học.”


  Ông Dante Spiro đánh dấu các nhà thờ trong khu vực mà họ đang nhắm vào.


  Stefan nghe bản ghi âm thêm một lần nữa, sau đó lắc đầu. “Tôi e là chỉ có vậy thôi.”


  Ông Spiro hỏi, “Đó là tất cả những gì anh có thể nghe được à?”


  Stefan cười đáp, “Ồ, không, tôi còn nghe được nhiều nữa. Máy bay, tiếng sỏi vỡ, một tiếng súng ở cách đó rất xa, tiếng thủy tinh vỡ - từ cốc uống nước chứ không phải cửa sổ... nhưng chúng quá chung chung. Chúng sẽ không giúp được gì cho các vị.”


  “Anh đã làm rất tốt rồi, Stefan ạ,” Rhyme nói.


  “Cảm ơn,” bà McKenzie nói với chàng trai.


  Ông Spiro thở ra. “Sei un’artista. Câu đó có nghĩa là ‘anh đúng là một nghệ sĩ đích thực.’”


  Stefan mỉm cười, rụt rè trở lại.


  Ông Spiro cúi người nhìn xuống, đôi mắt đen chuyên chú của ông ta nhìn chằm chằm vào bản đồ. Ngón tay ông ta chỉ vào một chỗ. “Ecco. Tôi nghĩ chắc chắn là Gianni đã ở chỗ này. Đỉnh Echia. Nó cách không xa nơi này. Một ngọn đồi lớn ở trong thành phố nhìn ra vịnh. Điều đó sẽ giải thích việc đổi số sàn liên tục. Ở đó phần lớn là nhà dân, nhưng bên dưới có các cửa hàng, như cửa hàng sửa xe tay ga và quán bar - nơi có người bị say. Với khung cảnh đó, nó là một địa điểm thăm quan du lịch, vậy nên có thể có người bán hàng rong ở đó, bán đồ ăn và đồ lưu niệm. Bến cảng không ở gần lắm, nhưng cũng trong tầm nghe thấy. Và ngay bên dưới ngọn đồi có một nhà thờ, Chiesa di Santa Maria della Catena.”


  “Du khách à?” Rhyme hỏi. “Đó có thể là một mục tiêu tốt.”


  Ông Rossi nói, “Đó không phải là một địa điểm thu hút nhiều khách tham quan, nhưng như ông Dante nói, có rất nhiều nhà dân và có vài nhà hàng. Lũ mòng biển có thể đang đánh nhau ở một trong số những thùng rác của họ.”


  Sau đó Ercole nói, “À, có một chỗ có thể là mục tiêu của Fatima: kho lưu trữ văn thư quân đội, Caserma Nino Bixio.”


  “Tôi không rõ nó còn mở cửa hay không,” ông Spiro nói. “Nhưng dù không mở, thì gần đó cũng sẽ có nhà dân và du khách. Việc đánh bom một tòa nhà của Nhà nước sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới.”


  Ông Rossi đã bắt đầu gọi đội SCO rồi.


  Rhyme nhìn đồng hồ điện tử: 12 giờ 50 phút.


  Còn một tiếng mười phút nữa là đến vụ tấn công.


  


  Amelia Sachs lại một lần nữa ép con xe Mégane tội nghiệp của Ercole tới tận cùng giới hạn, dù lần này không phải phóng quá tốc độ, nhưng chiếc xe bất hạnh đang phải về số để nỗ lực leo lên con đường dốc của đỉnh Echia.


  Họ lên tới đỉnh đồi và nhìn thấy trước mặt là hai tá sĩ quan tác chiến từ SCO, cũng như một số cảnh sát thường đến từ Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và Carabinieri. Cảnh sát Naples cũng có mặt ở đó, cùng với các binh lính từ quân đội Ý.


  Anh chàng Michelangelo cao sừng sững, chỉ huy của đội tác chiến, cáu kỉnh ra hiệu cho hai chiếc xe cảnh sát lùi lại, để Sachs tiến lại gần hơn. Anh ta cười khi Sachs nhảy ra khỏi xe, và họ lại chơi trò Harriet Hư hỏng/Cảm ơn lời khen.


  Cô đeo tai nghe, rồi cùng Ercole bước vào quảng trường bên cạnh một tòa nhà bằng đá đỏ đồ sộ được dùng làm kho lưu trữ văn thư. Ở rìa phía Tây, nơi một con dốc thẳng đứng thẳng đâm xuống con phố bên dưới, có các điểm tham quan - một nghệ sĩ phác thảo sẽ vẽ tranh chân dung cho khách hàng với phong cảnh núi Vesuvius làm nền, những người bán kem và đá bào đủ vị, một người đàn ông đứng sau một chiếc xe đẩy, bán cờ Ý, các chai rượu limoncello có hình nước Ý, búp bê Pinocchio, nam châm tủ lạnh hình miếng pizza, bản đồ và đồ uống lạnh.


  Dù hôm đó trời nắng, nhiệt độ vừa phải, nhưng khu vực này vẫn khá vắng vẻ.


  Sau khi Rhyme báo cho cô biết về những phân tích của Stefan về cuộc điện thoại giữa Fatima và Gianni, cô cũng nhận ra được những âm thanh mà anh ta đã xác định - lũ chim bồ câu, lũ mòng biển tụ tập trên một cái thùng rác ở gần đó, ô tô được về số để leo lên đỉnh đồi, như cô vừa làm với chiếc xe của Ercole. Nghe yếu ớt hơn các tiếng động khác - con tàu ở bến cảng xa xa, phía Nam của ngọn núi lửa, cửa hàng sửa xe tay ga, các hàng rong khác, du khách, trẻ con trong một sân trường học của giáo hội.


  Cô và Ercole cùng gia nhập đội tìm kiếm, và viên Cảnh sát Kiểm lâm nói với Michelangelo là họ sẽ đi hỏi những người bán hàng rong và khách hàng, vì các binh lính và cảnh sát đã lo liệu kho lưu trữ văn thư rồi.


  “Sì, sì!” Người đàn ông cao to nói, và xông về phía kho lưu trữ cùng quân của anh ta, mặt đầy vẻ thất vọng, nếu không muốn nói là bực bội vì chưa có ai để bắn. Tòa nhà to màu nâu xám, trên thực tế đang không mở cửa, nhưng có rất nhiều hốc, chỗ tối, và ô cửa có thể giấu được bom - và sẽ giết chết, hoặc làm bị thương, hàng chục người, như ông Dante Spiro đã chỉ ra.


  Ercole và Sachs dò hỏi khắp cả con đường, nữ Thanh tra thì giơ ảnh của Fatima ra, còn viên Cảnh sát Kiểm lâm thì hỏi xem có ai nhìn thấy cô ta không, và nói thêm rằng cô ta sẽ mặc đồ phương Tây và không có khăn trùm đầu, khả năng cao là thế. Dẫu vậy, vì bức ảnh có hình một người phụ nữ đội khăn hijab, nên chắc hẳn du khách và những người bán hàng rong đã nghĩ tới việc nó có liên quan tới khủng bố, và họ bắt đầu chăm chú nhìn bức ảnh, hăm hở quyết tâm nhớ ra xem đã từng nhìn thấy cô ta hay chưa.


  Nhưng chưa một ai nhìn thấy.


  Hai người đi hết con đường ngoằn ngoèo, dừng lại ở nhà dân và hỏi thăm những người đi ngang qua họ. Trong khi đó, các cảnh sát mặc cảnh phục và Carabinieri càn quét các ô tô đậu dọc vỉa hè, một số còn sử dụng gương gắn vào gậy để nhìn xem gầm xe có thuốc nổ hay không.


  Và họ còn bao nhiêu thời gian?


  Điện thoại của Sachs hiện 1 giờ 14 phút.


  Còn bốn mươi lăm phút nữa.


  Họ quay lại đỉnh đồi, nơi Michelangelo đang nói chuyện với một sĩ quan Carabinieri, rõ ràng cũng là một viên chỉ huy khi xét đến số huy chương và phù hiệu trên ngực và vai ông ta.


  Viên chỉ huy đội tác chiến nhìn thấy Sachs và lắc mái tóc đỏ bù xù, mặt nhăn nhó, và cũng quay lại tìm kiếm.


  Cô gọi Rhyme.


  “Tìm được gì không, Sachs?”


  “Không gì cả. Và, anh biết gì không? Cảm giác không đúng lắm.”


  “Tức là, nó không giống mục tiêu à?”


  “Chính xác.” Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khi gió thổi các mảnh giấy bạc bọc đồ ăn, túi nilon, báo và bụi lên. “Kho lưu trữ đang đóng cửa, và cũng không có nhiều người ở xung quanh lắm.”


  Rhyme im lặng hồi lâu, sau đó nói, “Kì lạ thật. Gianni đã nói là hôm nay địa điểm mục tiêu sẽ rất đông đúc.”


  “Rhyme, sau bốn mươi phút nữa nơi này cũng sẽ không đông đúc hơn được đâu. Và không có báo chí. Không có lí do gì để có báo chí đến đây hết.”


  Sau đó, cô nghe tiếng anh nói, “Ôi không. Khỉ gió thật.”


  Nhịp tim của Sachs gấp gáp hơn. Đây là giọng của anh mỗi khi giận dữ.


  Cô nắm lấy cánh tay Ercole, và anh ta dừng phắt lại.


  Rhyme nói, “Anh đã phạm sai lầm.” Sau đó, anh nói chuyện với những người khác ở Questura - bà Charlotte McKenzie, ông Spiro và ông Rossi - nhưng cô không nghe rõ lời họ nói.


  Anh quay lại nói vào điện thoại. “Đỉnh Echia không phải là mục tiêu, Sachs. Đáng lẽ anh phải biết điều đó chứ!”


  “Không phải Stefan đã xác định đúng nó sao?”


  “Anh ta đã làm tốt. Nhưng anh đã không chú ý đến những gì Gianni nói với Fatima. Hắn ta không nói là hắn ta đang ở chỗ mục tiêu. Hắn đã nói là hắn có thể nhìn thấy mục tiêu. Hắn đã đứng ở đó và nhìn xuống.”


  Cô giải thích điều này với Ercole, anh ta nhăn mặt. Họ thu hút sự chú ý của Michelangelo, và Sachs ra hiệu cho anh ta lại chỗ cô. Người đàn ông tiến lại gần, và Ercole báo cho anh ta biết về nhầm lẫn đó.


  Anh ta gật đầu và nói vào micro.


  Sachs nhìn ra vịnh. “Em có thể nhìn thấy bến cảng, Rhyme.”


  Anh bật loa ngoài, và ông Spiro đã nghe thấy. Ông ta nói: “Nhưng Thanh tra à, ở đó được canh gác rất cẩn mật. Tôi không nghĩ là cô ta có thể tiếp cận chỗ đó đâu.”


  Ercole nói, “Chúng tôi nhìn thấy đường đi bộ Partenope và phố xá ở đó. Nó khá đông đúc.”


  Sau đó, mắt Sachs nhìn tới hòn đảo bằng đá ở trước đường Partennope. “Cái gì kia?”


  “Castel dell’Ovo,” anh ta trả lời. “Một điểm tham quan nổi tiếng. Và ở đó, như cô có thể thấy, có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê.”


  Ông Spiro đột ngột chen vào. “Có thể là nó đấy. Gianni đã dặn Fatima núp sau một bức tường đá trước khi kích nổ. Đúng thế, tòa lâu đài đó có hàng tá hang hốc để cô ta có thể ẩn núp.”


  “Và nhìn kìa!”


  Hai chiếc xe bus lớn vừa đậu phịch lại trước cây cầu dẫn sang hòn đảo có tòa lâu đài. Những người mặc vest và váy vóc sang trọng bắt đầu bước xuống. Ở hai bên xe bus là các tấm áp phích.


  “Chúng viết gì thế?” Sachs hỏi Ercole


  “Quảng cáo một sự kiện thời trang ở đây. Một nhà thiết kế hoặc một công ty quần áo nào đó.”


  “Và sẽ có họp báo, vậy là Gianni đã biết là sự kiện này sẽ bắt đầu lúc hai giờ.”


  Cô nói cho những người ở Questura biết họ đang nhìn thấy cái gì.


  “Đúng thế, đúng thế, nhất định là nó!” Ông Rossi nói.


  Sachs kéo tay Ercole. “Đi nào.” Cô nói vào bộ đàm, “Rhyme, bây giờ bọn em sẽ tới đó.”


  Cô ngắt máy, và họ chạy về phía chiếc Mégane, nổ máy và vào số. Michelangelo và các sĩ quan tác chiến đang chạy về xe của họ.


  Sachs vòng chữ U để quay xe và lái xuống các khúc quanh dẫn tới con đường ở dưới đỉnh núi. Cô quành lên vỉa hè xi măng, lướt như bay và đạp mạnh chân ga. Sachs đang phóng qua một ngã tư khi cô nhìn vào gương chiếu hậu, tự hỏi Michelangelo có theo sát phía sau hay không, và nhìn thấy một ngọn lửa màu vàng cam.


  “Ercole, nhìn đi. Phía sau chúng ta. Có chuyện gì thế?”


  Anh ta cố gắng xoay người lại và nheo mắt nhìn. “Mamma mia! Một đám cháy. Ở chân con đường mà chúng ta vừa đi xuống, có một chiếc xe đang bốc cháy. Nằm chính giữa đường.”


  “Gianni.”


  “Hắn ta đã theo dõi chúng ta! Hắn trông chừng hộ Fatima. Tất nhiên rồi. Tôi đoán hắn đã trộm một chiếc xe và lái nó ra giữa đường, rồi châm lửa đốt nó.”


  “Để chặn cảnh sát lại. Giờ họ bị mắc kẹt trên đỉnh núi rồi.”


  Ercole đang xem xét tình hình.


  Qua loa, cô nghe thấy ông Rossi nói rằng ông ta sẽ điều thêm cảnh sát đến và cử một đội lính cứu hỏa tới chân núi có tòa lâu đài.


  “Có vẻ như chỉ còn hai ta thôi, Ercole ạ.”


  Không còn thái độ của một hành khách bất an nữa, anh chàng chỉ tay về phía con đường trước mặt và kêu lên, “Per favore, Amelia. Cô không thể đi nhanh hơn được nữa à?”
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  Như một cầu thủ môn khúc côn cầu lượn vòng quanh gôn, chiếc Mégane quay ngoắt lên đường Partenope và dừng lại với một tiếng rít, một cách khéo léo - và vừa sát nút - tránh được một người bán kem, hai người mẫu thời trang đang mặc những bộ cánh màu xanh neon, và sát sườn một chiếc Bugatti hai cửa, mà Sachs tin rằng có giá trị hơn một triệu usd.


  Sau đó, cô và Ercole xuống xe và phóng tới mũi đất nổi Castel dell’Ovo với đất liền.


  Sachs hét lên, “Fatima mặc đồ bình thường, nhớ đấy.”


  “Sì.”


  “Và hãy nhớ mục đích của cậu. Cậu phải chặn cô ta lại ngay lập tức.”


  “Môi trên. Sì. Ba viên đạn.”


  Tiếng còi xe rú lên trong không trung - xe cứu hỏa đã tới dọn đường từ núi Echia, và tiếng kêu gấp gáp từ các lực lượng tiếp viện, Cảnh sát Quốc gia và Carabinieri trên đường tới lâu đài, cùng Sachs và Ercole tìm kiếm Fatima Jabril.


  Lúc này là 1 giờ 30 phút.


  Thật là một mục tiêu béo bở: bên trái tòa lâu đài khổng lồ nằm trên hòn đảo có cửa hàng, nhà hàng, và bến cảng, hôm nay đang chật kín du khách và dân địa phương tận hưởng ánh nắng mặt trời, cùng những hứa hẹn về thức ăn Naples, rượu vang, và chuyến hải trình biếng nhác bằng thuyền buồm hoặc mô tô nước trên vịnh Naples xanh ngắt. nơi này càng thêm đông đúc bởi khoảng một trăm người ăn mặc thời thượng của ngành công nghiệp thời trang. Một chiếc lều đã được dựng lên dưới cái bóng của tòa lâu đài sừng sững.


  Và có rất nhiều du khách, chắc phải có đến cả một nghìn người ở đây.


  Sachs nhảy dựng lên khi điện thoại của cô reo vang, nghĩ đến quả bom, nó sẽ có một thiết bị kích nổ được kích hoạt bằng di động, dù phản ứng mẫn cảm của cô với tiếng chuông là không có cơ sở, thì điều đó cũng không xoa dịu được trái tim của cô.


  “Rhyme.”


  “Em đang ở đâu?” Anh hỏi.


  “Trên mũi đất dẫn tới lâu đài.”


  Giọng ông Spiro chen vào. “Rồi, rồi, Thanh tra. Chúng tôi thấy cô rồi. Máy quay an ninh.”


  Hai cảnh sát mặc cảnh phục - đứng gác ở lâu đài - tiến lại gần. Rõ ràng là họ đã được ông Rossi hoặc ông Spiro tóm tắt tình hình, và hai người họ, một cô gái tóc vàng và một người đàn ông tóc đen, vội vã đi tới chỗ Ercole. Sau đó, anh ta xác nhận danh tính của họ, cứ như thể hai huy hiệu và vũ khí còn chưa đủ uy tín vậy.


  Sachs nói vào điện thoại, “Có di tản chỗ này không, Rhyme?”


  Ông Rossi lên tiếng. Ông giải thích là họ đã quyết định không sử dụng cách đó, ít nhất là vào lúc này, vì chỉ có một dải đất hẹp dẫn vào lâu đài và hòn đảo, nhìn như một cây cầu, nơi họ đang đi qua. Sự hoảng loạn sẽ tạo ra một sự giẫm đạp chết chóc, và sẽ có nhiều người chết vì nhảy xuống nước hoặc nhảy lên các mỏm đá lởm chởm. “Hai giờ kém năm, có lẽ chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng như thế thì chắc chắn sẽ có người chết. Chúng tôi sẽ đóng lối ra vào ngay bây giờ.”


  Sachs, Ercole, và hai cảnh sát canh gác lâu đài nhanh chóng tiến về phía dải đất và đi lẫn vào đám đông trên đảo. Các cảnh sát đang quan sát mặt đất và bến cảng, nơi có hàng trăm con tàu xinh đẹp đang bập bềnh lười biếng. Họ quét mắt tìm kiếm một người phụ nữ mảnh dẻ, tóc đen, có lẽ là đi một mình, mặc quần áo phương Tây và cầm theo một gói hàng, hoặc một cái túi, hay một chiếc balo gì đó. Tất nhiên, Sachs nghĩ, họ đang ở một khu vực đầy rẫy những người phụ nữ mảnh dẻ, tóc đen, và mặc đồ Tây.


  Quét mắt, không ngừng tìm kiếm trong đám đông.


  Đúng là bất khả thi...


  Giọng ông Rossi cất lên trong điện thoại. “Lửa đã được dập, và chiếc xe đang được chuyển sang bên cạnh. Quân của Michelangelo sẽ đến sau khoảng mười, mười lăm phút nữa.”


  Vừa kịp lúc quả bom bị kích nổ.


  Ông Rossi bèn nói, “À, tôi đã nhận được tin từ một vài cảnh sát ngầm. Tình cờ thay, họ đang điều tra một vụ buôn lậu ở cảng. Họ đang ở gần đây và sẽ di chuyển đến đó ngay, sẽ có mặt ngay lập tức. Họ biết về cô và Ercole. Và họ đã có ảnh của Fatima rồi.”


  Sachs nói cho Ercole nghe về các cảnh sát ngầm - và đúng lúc ấy, một chàng trai mặc áo khoác da và quần jean bó thu hút ánh mắt của họ. Anh ta gạt áo khoác sang một bên, để lộ ra một chiếc huy hiệu. Anh ta đi cùng một người phụ nữ tầm ba mươi. Cô ta cũng gật đầu. Họ, tức là hai người bảo vệ lâu đài cùng Sachs và Ercole, gặp nhau gần cửa một nhà hàng hải sản. Họ đồng ý chia ra và đi ba hướng khác nhau.


  Lúc này là 1 giờ 40 phút.


  Cô và viên Cảnh sát Kiểm lâm lêu nghêu đang nhanh chóng đi về phía Tây, phía nhô ra xa nhất về vịnh Naples của tòa lâu đài. Du khách ở đây đang nghe một nghệ sĩ đường phố chơi ghita và hát một bài có vẻ là nhạc ballad Ý từ thế kỉ trước. Cô nhìn thấy những cặp đôi ôm nhau, những đứa nhóc vị thành niên tán tỉnh nhau và đùa giỡn, một cô gái tóc vàng trẻ tuổi đẩy một chiếc xe nôi, các gia đình đang tản bộ, nhóm đàn ông đi sóng vai, trẻ em chuyển động theo quỹ đạo chóng mặt, mấy thằng nhóc đá bóng không thể cưỡng lại khao khát khoe khoang bước chân điêu luyện của mình.


  Không một ai trông giống Fatima cả, kể cả họ đang mặc đồ phương Tây.


  Còn quả bom thì sao?


  Nó có thể ở bất kì đâu. Trong một cái thùng rác, dưới một cái bàn trong một nhà hàng hoặc quán bar, sau một quầy hàng, hay gần sân khấu được dựng cho buổi biểu diễn thời trang.


  Có lẽ nằm ngay trong cái chậu hoa mà cô vừa đi ngang qua cũng nên.


  Thuốc nổ dẻo C4, còn được biết đến dưới tên gọi chính thức là RDX, thuốc nổ phòng nghiên cứu, bắn ra ở vận tốc 30.000km/h, gấp gần sau mươi lần tốc độ của âm thanh. Sự bốc hơi nước và vụ nổ sẽ tiêu diệt bất kì thứ gì cản đường nó. Da, nội tạng, và xương sẽ biến mất sạch trong một đám sương mù đỏ sẫm.


  Cô cử Ercole đi sang trái, về phía sân khấu nơi buổi biểu diễn thời trang chuẩn bị bắt đầu. Các phóng viên đang chụp ảnh mấy người phụ nữ xinh đẹp - và cả một, hai người đàn ông đẹp trai nữa. Bằng giọng nhẹ nhàng, như thể không muốn làm cô giật mình, ông Rossi nói vào tai nghe của cô, “Thanh tra Sachs à, Michelangelo và các cảnh sát khác sắp đến nơi rồi. Chúng ta phải di tản người dân ngay bây giờ. Đã 1 giờ 50 phút rồi.”


  Mười phút nữa là đến 2 giờ.


  Mười phút nữa là bom nổ.


  “Tôi cũng không muốn đâu, Thanh tra. Tôi biết là mọi người sẽ hoảng loạn. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ cử cảnh sát đến...”


  “Chờ đã,” cô nói, chợt nhận ra một chuyện: người phụ nữ đẩy xe nôi... không phù hợp với nơi này. Gần đây có một công viên, được trang trí đẹp đẽ, có lối đi, các quầy kem, vườn và ghế băng. Nơi đó rất lí tưởng cho một người mẹ có xe nôi. Nhưng Castel dell’Ovo, với đám đông và bến cảng ư? Không hề.


  Và cô ta đeo balo trên vai. Có chỗ nào giấu bom tốt hơn được nữa?


  Nhưng sao lại tóc vàng? Chà, nếu đã định đi mua xe nôi làm đạo cụ, sao không mua cả một bộ tóc giả chứ?


  Quay phắt lại nơi cô vừa nhìn thấy người phụ nữ đó. “Cho tôi thêm khoảng một phút nữa,” cô nói nhỏ vào tai nghe. “Tôi có một manh mối rồi.”


  “Thanh tra, không có thời gian đâu!”


  Giọng Rhyme vang lên, kiên quyết, “Không. Hãy để cô ấy theo đuổi manh mối đó.”


  “Nhưng...”


  Ông Spiro nói, “Sì, Massimo. Cứ để cô ấy làm thế.”


  Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ngày một tiến lại gần. Mọi người quay đầu về phía đất liền. những nụ cười dần tắt ngấm, và thay vào đó thành vẻ cau mày hiếu kì... và rồi lo lắng.


  Sachs tiếp tục đi về phía Nam, về hướng mà cô nhìn thấy người phụ nữ và chiếc xe nôi đó lần cuối. Vội vàng đi qua các con đường trải đá, đã được hàng trăm, có lẽ hàng nghìn năm tuổi, liên tục nhìn trái nhìn phải, mắt cô nheo lại.


  Tay của cô? Chỉ cách cò súng Beretta vài phân.


  1 giờ 55 phút.


  Cô ở đâu, Fatima? Ở đâu?


  Và rồi cô đã có câu trả lời: ở bức tường tận cùng phía Nam của lâu đài, cô gái tóc vàng với chiếc xe nôi xuất hiện dưới cái bóng của tòa lâu đài gần bến cảng. Cô ta dừng lại cạnh một cầu cảng, ở đó buộc nửa tá du thuyền lộng lẫy, trắng như mặt trăng lạnh lẽo, dây thừng được cuộn tròn hoàn hảo trên bến tàu và mấy cái cọc màu bạc sáng lấp lánh. Trên thuyền là những người lớn tuổi xinh đẹp, rám nắng và đội nó - ‘những người giàu có hay đi du lịch’ ở thời kì trước.


  Ở đây không có mục tiêu nào cả - không đông người lắm - nhưng có một cái cổng vòm rắn chắc sẽ bảo vệ cô ta khỏi vụ nổ.


  Fatima - giờ Sachs có thể nhìn thấy rõ mặt cô ta khi cô ta lo lắng ngoái lại nhìn - đang đẩy xe về phía cổng vòm. Bộ tóc giả màu vàng xỉn đối lập chan chát với nước da màu ôliu của cô ta. Balo vẫn đeo trên vai, nhưng nó không còn chứa quả bom nữa. Không, cô ta hẳn đã đặt nó vào một khu vực đông đúc hơn trên đảo.


  Sachs rút vũ khí ra, vẫn giấu kín nó dưới cánh tay và chạy về phía trước. Nhưng khi chỉ còn cách mười mét thì người phụ nữ đó nhìn thấy cô, mắt mở to và đông cứng lại.


  Sachs chậm rãi nói, bằng giọng nói rõ ràng, chậm rãi, “Cô đã bị lừa rồi, Fatima! Ibrahim không giống như cô nghĩ đâu. Hắn ta đang lợi dụng cô. Hắn ta đã lừa cô!”


  Fatima cau mày, lắc đầu. “Không. Không phải lừa!” Mắt cô ta mở to - và ướt đẫm nước mắt.


  Sachs tiến đến gần vài bước. Fatima lùi lại, quay xe nôi, và chặn nó giữa mình và Sachs.


  “Tôi không muốn làm hại cô. Cô sẽ được an toàn. Chỉ cần nhấc hai tay lên. Để tôi tới nói chuyện với cô. Cô không muốn làm việc này đâu. Cô sẽ làm hại mọi người mà chẳng vì lí do gì. Xin cô đấy!”


  Fatima cứng người.


  Sachs nói, “Tôi đã cứu chồng cô. Tôi đã cứu mạng anh ta. Có nhớ không?”


  Fatima cúi đầu xuống. Một giây sau, cô ta ngẩng lên và cười. “Đúng thế. Đúng thế, thưa cô. Đúng. Cảm ơn cô vì điều đó. Shukran1!” Nụ cười vặn vẹo thành vẻ thống khổ đau đớn, và Sachs nhìn thấy những dòng nước mắt của cô ấy trào ra. Sau đó, Fatima đẩy chiếc xe nôi về phía mặt nước. Không có rào chắn, hay thậm chí là đường gờ, trên cầu cảng, và nó đổ nhào, như một thước phim quay chậm, xuống mặt nước cách sáu mét bên dưới.


  1. (Tiếng Ả Rập) Cảm ơn.


  Sachs thoáng nhìn thấy một cái chăn và mái tóc đen nảy lên bên trong khi nó đập mạnh xuống nước. Và chiếc xe nôi nhanh chóng chìm nghỉm.


  Dẫu vậy, Sachs, không làm theo những gì Fatima hi vọng. Cô lờ chiếc xe đó đi và giơ súng lên khi người phụ nữ lục tìm điện thoại để gọi tới chiếc di động gắn với bộ kích nổ.


  “Không, Fatima, không!”


  Trên đầu họ, những tiếng thét vang lên từ đỉnh tòa lâu đài, mười lăm mét phía trên, nơi đó các du khách đã nhìn thấy xe nôi rơi xuống nước.


  Fatima kéo điện thoại ra. Nó là điện thoại nắp gập. Cô ta mở nó, nhìn xuống bàn phím, và vươn một ngón tay ra.


  Amelia Sachs hít sâu một hơi, nín thở, và bóp cò. Ba lần.
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  “Non siamo riusciti a trovare nulla,” người thợ lặn nói.


  Ercole Benelli dịch lại. Người đàn ông xin lỗi nhưng anh ta và đồng đội ở hải quân Ý không tìm thấy gì dưới mặt nước bên dưới tòa lâu đài cao sừng sững hết.


  “Tiếp tục tìm kiếm đi,” Lincoln Rhyme nói. Anh, Ercole, Sachs, ông Spiro và ông Rossi đang đứng gần chỗ Fatima đã đẩy xe nôi xuống nước, dưới bóng tòa lâu đài thô kệch, có màu hung đỏ. Thật kì lạ khi phần lớn lối vào tòa lâu đài, hàng trăm năm tuổi, lại tiện lợi cho người khuyết tật ra vào.


  Người thợ lặn gật đầu và quay lại cầu thang - anh ta đi chân nhái - rồi xoay người và, với đôi chân duỗi thẳng, lại lao xuống nước. Rhyme liếc nhìn nửa tá bong bóng ùng ục nổi lên trên bề mặt vịnh Naples từ biệt đội tìm kiếm dưới nước.


  Một tiếng kêu gào vang lên ở bên trái bọn họ, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của một người phụ nữ. Bà ta tầm sáu mươi tuổi, đang chỉ tay vào Sachs và bắn một chuỗi từ ngữ hằn học.


  Ercole định dịch lại, nhưng Rhyme ngắt lời. “Bà ta bực bội vì Sachs của tôi quá quyết tâm ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố đến mức lờ đi một đứa trẻ đang chết đuối. Tôi có nói gần với sự thật không?”


  “Gần sự thật á?” Chàng Cảnh sát Kiểm lâm cau mày khó hiểu.


  “Tôi có nói đúng không?”


  “Khá sát, Đội trưởng Rhyme ạ. Nhưng bà ta không nói đến chuyện cô ấy quyết tâm ngăn chặn tội ác kia. Về cơ bản thì bà tá cáo buộc cộng sự của anh đã giết một em bé.”


  Rhyme cười khẽ. “Nói cho bà ta biết chuyện gì đã thật sự xảy ra đi. Xem xem nó có làm bà ta ngậm miệng lại không.”


  Ercole kể cho bà ta - một phiên bản rút gọn của toàn bộ câu chuyện, tức là trong xe nôi không có trẻ con mà chỉ có búp bê.


  Sachs đã biết ngay từ đầu là con gái của Fatima và Khaled, Muna, không ở trong xe nôi. Khi cô tới Trung tâm tiếp nhận Capodichino sớm hôm ấy, sau khi Fatima đã bốc hơi, Sachs đã nhìn thấy Muna được hàng xóm chăm sóc, trong bãi đất trống bên cạnh lều của họ. Và giữa những cái hộp bên trong lều lại có một cái thùng carton trống trơn từng đựng - từ bức ảnh treo bên cạnh - một con búp bê tóc đen, to bằng em bé sơ sinh. Sachs đã thoáng nhìn thấy món đồ chơi đó trong xe nôi.


  Một cách đánh lạc hướng thông minh. Rhyme có lời khen dành cho Fatima.


  Anh trừng mắt nhìn nữ du khách ban nãy còn giận dữ nhưng giờ đã hoàn toàn im lặng, sau đó xoay người bỏ đi.


  Công tố viên Spiro tiến lại gần. “Họ đã tìm được điện thoại chưa?”


  “Chưa,” ông Rossi trả lời. “Năm thợ lặn đang ở dưới Vịnh. Nhưng không tìm thấy gì hết.”


  Đây là mục tiêu tìm kiếm của đội thợ lặn hải quân. Họ hi vọng sẽ khôi phục được thẻ sim từ chiếc điện thoại mới của Fatima, và lần theo số điện thoại của Gianni hoặc các số điện thoại khác có thể dẫn tới chỗ hắn ta, tới Ibrahim, hoặc bất kì ai trong phong trào chống người nhập cư ở Ý đã thuê chúng để ngăn cản dự thảo luật ủng hộ người nhập cư ở Rome.


  Nhưng có vẻ như các dòng chảy trong vịnh không hợp tác rồi.


  Đội gỡ bom Carabinieri, được hướng dẫn bởi Fatima Jabril, đã tìm thấy và gỡ thiết bị kích nổ, được đặt sâu bên trong một hõm tường bằng đá trong lâu đài, cách quầy đón khách của buổi trình diễn thời trang không xa lắm. Đó là một vị trí kém cỏi, từ góc nhìn của quân khủng bố. Các bức tường rắn chắc hẳn sẽ bảo vệ hầu hết mọi người khỏi vụ nổ. lũ chó đã lùng sục và không tìm thấy quả bom nào khác, một đội cũng đã kiểm tra balo của Fatima, nó không chứa vũ khí, mà chỉ chứa vật tư y tế - băng gạc, dung dịch khử trùng, những thứ đại loại thế. Và một tấm thẻ y tá của trại tị nạn.


  Người phụ nữ đó đang ở gần đây - trong tòa lâu đài, được một đội y tế chăm sóc. Vết thương của cô ta nhỏ thôi - hai chỗ gãy ở xương cổ tay, ngón tay và một vết bầm tím cỡ đại. nhưng viên đạn 9mm, được dùng để phá hủy chiếc điện thoại, thậm chí còn không làm cô ta trầy da.


  Sachs không nổ súng giết người.


  Sau khi họ lấy được chiếc điện thoại đó, một cách kịch tính, Fatima bắt đầu trở nên kích động. Cô ta nói rằng - vì kế hoạch đã thất bại - giờ Ibrahim sẽ giết chết gia đình của cô ta ở Libya.


  Nhưng Sachs giải thích rằng khả năng đó khó có thể xảy ra, cân nhắc đến việc âm mưu của hắn ta không như họ tưởng tượng. Ibrahim và Gianni không phải là kẻ khủng bố, họ là lính đánh thuê được trả tiền để dàn dựng các vụ tấn công giả. Dẫu vậy, để trấn an Fatima - và giành lấy sự hợp tác của cô ta - ông Spiro đã nói với cô ta rằng các đặc vụ Ý ở Libya sẽ lưu ý đến gia đình cô ta.


  Cô ta vội vàng đồng ý và khai ra tất tần tật những gì mình biết về hắn: Đúng là không có gì nhiều, nhưng cô ta xác nhận hắn là một gã rám nắng, không cười, hít loại thuốc lá hôi thối, cạo râu gọn gàng, có mái tóc xoăn dày, cơ thể rắn chắc. cô ta miêu tả hắn là một người thường xuyên đi đây đi đó, giờ giấc không cố định. khi họ nói chuyện, hắn thường xuyên không ở trong thành phố và đang trên đường đi đâu đó.


  Điện thoại của ông Rossi rung lên. “Sì, pronto?”


  Rhyme không thể kết luận là viên Thanh tra đang đón nhận tin tốt hay xấu qua cuộc trò chuyện này. Một lúc sau, ông nhấc một cây bút ra khỏi túi áo ở ngực, dùng răng kéo nắp và ghi chép gì đó vào một quyển sổ.


  Sau khi ngắt máy, ông quay sang nói với những người khác, “Beatrice gọi. Cô ấy đã tìm được một dấu vân tay trên chiếc điện thoại kích nổ. Nó có kết quả trùng khớp với một người Albani - ở đất nước này một cách hợp pháp.”


  “Hợp pháp à?” Rhyme hỏi. “Vậy thì vì sao hắn ta lại có trong hệ thống?”


  “Hắn ta buộc phải kiểm tra an ninh vì làm việc ở sân bay Malpensa, tại Milan. Hắn ta là thợ cơ khí cho các xe nhiên liệu và các cỗ xe lớn dùng để kéo và đẩy máy bay. Tất cả các nhân viên sân bay đều được lấy dấu vân tay. Hắn ta có, theo tôi nghĩ, liên hệ nào đó với các băng đảng Albani. Và hắn có thể đưa vũ khí và thuốc phiện vào mà không cần đi qua Hải quan. Có vẻ là cả thuốc nổ nữa.”


  Sachs đang nheo mắt nhìn ra biển. Ánh mắt dữ dội đặc trưng của cô - ánh mắt săn mồi thu hút sự chú ý của Rhyme. Anh rất thích ngắm nhìn cô ở những thời khắc này.


  Rhyme nhắc lại: “Sachs? Cảnh đẹp chứ?”


  Cô suy tư, “Malpensa là sân bay còn lại ở Milan.”


  “Đúng thế.” Ông Spiro nói.


  Cô nói, “Không phải Beatrice đã nói là cô ấy đã tìm được dấu vết của mỡ công ngiệp tại nhà kho ở Milan sao? Cả nhiên liệu máy bay nữa?”


  “Đúng là như thế. Nhưng chúng tôi đã không theo đuổi dấu vết này vì có vẻ nó không có liên kết gì giữa nhà kho đó và Nhà Soạn Nhạc.”


  Cô quay sang nói với ông Spiro. “Tất cả mọi người ở Ý, mọi công dân đều có căn cước, phải không?”


  “Đúng thế. Luật quy định như vậy.”


  “Với ảnh à?”


  “Đúng thế.”


  “Nếu tôi cho ông một cái tên thì ông có thể lấy ảnh cho tôi không?”


  “Nếu cái tên đó không quá phổ biến, thì có. Hoặc nếu cô có địa chỉ hoặc ít nhất là một thị xã, hoặc thị trấn.”


  “Cái tên đó không quá phổ biến đâu. Tôi cần bức ảnh đó, gửi tới điện thoại cho tôi, và tôi sẽ chuyển cho một người khác.”


  “Tôi sẽ xử lý. Ai là người mà cô muốn gửi ảnh tới?”


  “Ông có biết cụm từ ‘nhân chứng bí mật’ không?”


  “À, vậy là cô có một kẻ chỉ điểm chứ gì?” Ông Spiro hỏi, rút điện thoại của mình ra.
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  Amelia Sachs ngồi cạnh Lincoln Rhyme ở phía sau chiếc xe tải van dành cho người khuyết tật, đậu trên một trong những con đường hào nhoáng hơn của Naples, đường Chiaia, nhìn ra một công viên đẹp đẽ mà chính nhờ có nó, cô đã phát hiện sự có mặt của Fatima. Phải là ở nơi đây, chứ không phải Castel dell’Ova, mới là nơi một bà mẹ sẽ chọn để đi dạo với đứa con nhỏ của cô ta.


  Ông Dante Spiro đang ở cùng họ, nghe kế hoạch, do Michelangelo chỉ huy, qua tai nghe.


  Harriet hư hỏng.


  Khung cảnh ngoài cửa sổ là cảnh vịnh đẹp lộng lẫy, bên phải là Castel dell’Ova, và bên trái là núi Vesuvius yên bình giả tạo.


  Dẫu vậy, giống như tất cả những người khác, Sachs không quan tâm đến vịnh, cô đang tập trung vào một khung cảnh bình dị hơn rất nhiều ở cửa sổ bên kia: một căn nhà xinh xắn, dù hơi cũ kĩ, bằng đá, sơn màu vàng. Một căn pensione - một nhà trọ có phục vụ bữa sáng. Nơi đó như một viên ngọc quý, và hẳn sẽ tốn cả đống tiền cho một đêm nghỉ lại.


  “Chắc chắn là hắn ở trong kia chứ?” cô hỏi, nhắc tới kẻ đã chỉ đạo toàn bộ kế hoạch này. Hắn là kẻ đã thuê Ibrahim và Gianni, kẻ đã cố gắng giết chết hàng tá người vô tội, chỉ để khiến công chúng căm ghét người nhập cư hơn, và cản trở đạo luật đang được dự thảo có thể cải thiện điều kiện sống của họ.


  Tất cả núp dưới khẩu hiệu ngoan cố về lòng yêu nước.


  Ông Spiro đang nghe tin của đội cảnh sát qua tai nghe có dây. Đầu ông ta nghiêng sang một bên, rồi nói với Sachs và Rhyme, “Có, hắn ta ở trong đó.” Ông ta nở một nụ cười dữ tợn. “Và theo đánh giá sơ bộ thì hắn ta không có vũ khí.”


  “Sao họ biết được điều đó? Họ có nhìn thấy hắn ta không?" Rhyme hỏi kĩ.


  Sachs biết là anh đang nghĩ rằng nếu cô sắp bước vào căn phòng mà kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu này - như ông Spiro sẽ nói - trú ngụ, họ nên tìm hiểu chắc chắn là hắn ta có vũ khí hay không.


  Cô thì không quan tâm lắm - cô có khẩu Beretta rồi. Và nó là một thứ vũ khí tuyệt vời, cô tuyên bố. Thức ăn, xe ô tô, thời trang và vũ khí ở Ý đều xuất sắc ngang nhau.


  Ông Spiro trả lời, “Michelangelo báo cáo là theo như những gì họ quan sát thì chắc chắn hắn ta không có vũ khí. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Chúng ta nên di chuyển ngay bây giờ.”


  Sachs liếc nhìn Rhyme, anh nói, “Đừng để bất kì ai bắn bất kì cái gì nếu có thể tránh được nhé, Sachs. Đó là những bằng chứng quan trọng. Đây là kẻ đứng đằng sau tất cả.”


  Sau đó, cô và ông Dante Spiro ra khỏi cửa xe tải val.


  Hai người nhanh chóng di chuyển tới trước cửa tòa nhà, nơi bốn sĩ quan SCO đón họ, với Michelangelo dẫn đầu. Những người này không như chỉ huy của họ, dù trông họ cũng rất kềnh càng bởi bộ đồ bảo hộ: áo chống đạn, thiết bị phá cửa, bốt, nón bảo hiểm. Súng tiểu liên H&K được các đội tác chiến ưa thích đã được tháo dây đeo và sẵn sàng khai hỏa.


  Ông Spiro ra hiệu và cả đội đi qua cửa trước của nhà trọ rồi, lặng lẽ hết mức có thể, đi lên cầu thang dẫn tới tầng một.


  Hành lang tối tăm và nóng rực, không khí dường như nén lại. Căn phòng có thể có điều hòa, nhưng hành lang thì không. Các bức tường được tô điểm bởi những bức tranh vẽ nước Ý thời xưa, phần lớn trong số đó là tranh về Naples, với nền là một ngọn núi lửa đang bốc khói nằm sừng sững đằng xa. Dẫu vậy, trong một bức tranh, Vesuvius đang phun trào dữ dội trong khi những người dân mặc áo choàng thụng nhìn chằm chằm với vẻ kinh hãi, còn một con chó con thì lại có vẻ đang cười. Mọi bức tranh đều được treo xiên vẹo.


  Sau khi tạm dừng lại để lắng nghe thông tin do đội theo dõi đang ngồi trên xe tải van bên ngoài truyền tới, Michelangelo ra hiệu cho các sĩ quan SCO chia làm hai đội. Một đội khom người thấp dưới lỗ nhòm và đi qua cửa phòng nghi phạm. Đội thứ hai ở lại bên này cửa. Còn Sachs và ông Spiro thì dừng lại cách cửa trước ba mét. Âm thanh đó là gì nhỉ? Sachs tự hỏi.


  Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt...


  Stefan có thể cho họ biết ngay tức thì nếu anh ta ở đây.


  Sau đó, Sachs nghe thấy một tiếng rên rỉ.


  Tất nhiên rồi. một cặp đôi đang làm tình.


  Đó chính là lí do đội tấn công, với hệ thống theo dõi qua âm thanh, đã kết luận rằng những người ở trong phòng không có vũ khí. Có thể có súng bên cạnh, nhưng khó có khả năng là một trong hai đang giấu vũ khí trên người.


  Michelangelo nghe cái gì đó qua tai nghe - Sachs biết thế vì đầu anh ta hơi nghiêng sang một bên. Anh ta bước về chỗ ông Spiro và nói gì đó bằng tiếng Ý. Vị công tố viên nói với Sachs, “Đội thứ hai đang bám sau lưng mục tiêu còn lại của chúng ta. Hắn ta đang ở trên đường, trong xe. Họ sẽ đồng thời tấn công cùng chúng ta.”


  Tiếng làm tình ngày một lớn hơn, tiếng rên rỉ thường dồn dập. Michelangelo thì thầm gì đó với ông Spiro, và ông ta dịch lại với Sachs. “Anh ta băn khoăn không biết ta có nên đợi một lát không. Chỉ vì...”


  Sachs thì thào, “Không.”


  Michelangelo cười toét miệng và quay lại với đội của mình. anh ta ra hiệu về phía cửa, tay làm động chém, như một mục sư chúc phúc cho người chịu lễ ban thánh thể.


  Họ lập tức hành động. Một người nhấc một thanh gầm lên và tông mạnh nó vào gần tay nắm cửa. Miếng gỗ mỏng manh đầu hàng ngay lập tức. anh ta lùi lại, thả thanh gỗ xuống và tháo khẩu súng tiểu liên của mình khi những người khác xông vào, quét nòng súng quanh phòng. Sachs xông về phía trước, và ông Spiro đi theo sau cô.


  Trên giường, ở giữa căn phòng xinh xắn, một cô gái Ý tóc đen, không lớn hơn mười tám, mười chín tuổi, kêu ré lên và hoảng loạn túm lấy chăn che người. nhưng cô ta phải giành giật chăn với người đàn ông đang ở cùng cô ta trên giường. Và cô ta đang thắng.


  Thật ra khá là hài hước.


  “Allora!” Ông Spiro kêu lên. “Đủ rồi! Bỏ chăn xuống! Đứng dậy, giơ hai tay lên. Đúng thế, đúng thế, quay lại.” Ông ta nói với cô gái bằng tiếng Ý.


  Với khuôn mặt trông giống trẻ con bừng bừng lửa giận và mái tóc lộ xộn, Mike Hill, gã doanh nhân người Mỹ có chiếc máy bay riêng đã chở Sachs tới Milan hôm trước, làm theo mệnh lệnh. Hắn ta liếc nhìn khẩu súng của Michelangelo một cái, rồi nhìn Sachs, và rõ ràng là đã quyết định sẽ giơ hai tay lên chứ không che chắn bộ vị đặc sắc của mình. Cô gái ở cạnh hắn ta cũng làm cậy.


  Một viên cảnh sát lục soát quần áo của họ, rồi nói, “Nessun arma.”


  Ông Spiro gật đầu, và viên cảnh sát đó đưa quần áo cho cặp đôi kia.      


  Trong khi mặc đồ, Hill gắt lên, “Tôi muốn một luật sư. Ngay bây giờ. Và hãy bảo đảm đó là một người nói tiếng Anh.”
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  Các nghi phạm đều đang bị tống giam.


  II Carcere di Napoli.


  Michael Hill đang bị tạm giam, chờ vị luật sư “khét tiếng hung hãn” của hắn ta đến, người sẽ dạy cho họ biết một, hai điều về luật hình sự.


  Rhyme và Sachs đang ở trong phòng chỉ huy của Questura, nghe cập nhật từ một số nguồn tin.


  Vợ của Hill đã đến đúng lúc cô gái điếm ở trong nhà trọ được thả ra. Với một cảnh cáo chính thức. Ông Spiro đã kể lại rằng “biểu cảm của vợ gã doanh nhân, theo tôi thấy, hơi giống của một người hâm mộ chứng kiến cảnh đâm xe ở một cuộc đua xe ô tô vậy. Hãi hùng, đúng thế, nhưng cũng pha trộn một nét hân hoan nhất định. tôi nghi ngờ là thỏa thuận li hôn sẽ rất impressionante.”


  Vụ bắt giữ Mike Hill đã nhanh chóng được tiến hành, sau khi Sachs phỏng đoán rằng gã Gianni trứ danh kia, trên thực tế, rất có thể là tài xế của gã doanh nhân Mỹ, tên là Luigi Procopio.


  Gã ta trở thành nghi phạm hàng đầu là nhờ một vài kí ức mà Sachs đã nhớ tới khi cô ngắm nhìn vịnh Naples cách đây không lâu, sau khi bắt giữ Fatima.


  Beatrice đã tìm được dấu vết tro núi lửa trong nhà kho. Điều đó có nghĩa là có ai đó ở Naples khả năng cao là đã đến nhà kho gần đây. Cảnh sát pháp y cũng đã phát hiện ra mỡ công nghiệp ở đó, loại được sử dụng trong các thiết bị nặng ngoài trời. Gã người Albani cung cấp thuốc nổ là một thợ cơ khí ở sân bay Malpensa, làm việc với những loại thiết bị đó. Có lẽ gã ta đã gặp một người đến từ Naples ở nhà kho để giao thuốc nổ.


  Vậy ai là người có liên hệ với cả Malpensa lẫn Naples nào? Chính là Mike Hill. Vì hắn ta biết về tình hình giao thông từ sân bay tới trung tâm Milan, rõ ràng là hắn đã từng đến đây - và đi bằng đường băng riêng, nơi thuốc nổ có thể được vận chuyển mà không bị Hải quan và lực lượng an ninh chú ý tới.


  Bản thân hắn ta chắc sẽ không trực tiếp nhận bom hay trả tiền cho những kẻ buôn lậu người Albani. Nhưng tài xế của hắn ta thì có thể. Luigi - một tên nghiện thuốc, cạo râu nhẵn nhụi, tóc đen dài, da ngăm đen. Và hắn ta cũng là một kẻ thường xuyên di chuyển - như Fatima đã nói với họ, thường lái xe đi đâu đó.


  Có phải chỉ vì trùng hợp mà Hill lại tình cờ gọi điện thoại cho ngài Tổng lãnh sự Musgrave và nhắc đến việc máy bay riêng của hắn ta sẽ bay lên phía Bắc, để Sachs có thể bay nhờ tới Milan không? Tất nhiên là không rồi. Hill, Gianni, và Ibrahim hẳn đã biết rõ về sự có mặt của Rhyme và Sachs ở đây, nên hắn đã cài máy nghe lén vào điện thoại hoặc phòng khách sạn của họ, và biết rằng họ có một đầu mối ở Milan. Lo ngại về tiến triển của cuộc điều tra, Hill đã ngay lập tức liên hệ với ngài Tổng lãnh sự và cho ông ta biết rằng hắn có một máy bay sẵn sàng cất cánh... để hắn có thể theo dõi vụ án.


  Giả thuyết này không vững chắc cho lắm, dẫu vậy, đó vẫn là một giả thuyết hợp lý đáng để theo đuổi.


  Để tìm ra câu trả lời, Sachs gửi anh của Luigi tới người chỉ điểm của cô, ông Alberto Allegro Pronti, một Don Quixote vô gia cư của phe Cộng Sản ở Milan. Ercole chuyển ngữ và ông Pronti xác nhận Luigi Procopio chính là kẻ đã đá ông ta ra khỏi nhà kho.


  Ercole đã mỉm cười với Sachs khi nghe lời nói của ông ta. “Ông Alberto hỏi xem tên đá mèo đó có phải vào tù không.” Rồi quay lại nói vào điện thoại. “Sì certamente.”


  Luigi đã đầu hàng đội tác chiến thứ hai của Michelangelo ở bãi đậu xe sau nhà trọ, nơi hắn đang hút thuốc và nhắn tin, khi đang đợi sếp của mình xong việc với cô nàng gái gọi địa phương kia.


  Ông Dante Spiro đặc biệt hài lòng khi tóm được Procopio. Không chỉ vì hắn là công cụ trong âm mưu lôi kéo người tị nạn vào những vụ tấn công khủng bố giả của Hill, mà còn vì hắn là một thành viên quốc tế của băng ‘Ndràngheta. Ông Spiro giải thích rằng Daniela Canton, cảnh sát thuộc Phi đội bay, chuyên đối phó với các băng nhóm, cách đây vài ngày đã tìm hiểu được rằng có một nhóm ‘Ndràngheta đang hoạt động trong khu vực này. Cô ta không tìm hiểu được gì hơn. và thì nguồn tin đó đã rõ ràng rồi.


  Sự dính líu của Mike Hill đã thay đổi toàn vộ tiêu điểm của âm mưu này. Không phải một quan chức người Ý hay thành viên một đảng cánh hữu, như Nuovo Nazionalismo, là đạo diễn đằng sau âm mưu khủng bố giả, mà hóa ra là một người Mỹ.


  Kế hoạch của Mike Hill có mục đích như họ đã phỏng đoán ban đầu – dù không phải để cản trở cải cách về người nhập cư ở Ý. Mà là để thay đổi ý kiến của công chúng ở Hoa Kì và khiến những người lập pháp chống lại dự thảo luật ủng hộ người nhập cư ở Quốc hội, với “bằng chứng” là những kẻ khủng bố đang ẩn nấp giữa những người nhập cư như những viên kẹo hỏng trong một túi kẹo.


  Hill không ngẫu nhiên lại ở Naples. Hắn đã tới đây để giám sát phi vụ của mình và bảo đảm là nó thành công. Vẫn còn câu hỏi để ngỏ là liệu bản thân Hill có phải kẻ chủ mưu duy nhất hay không. Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của hắn ta cho thấy có vài tin nhắn qua lại với một Thượng nghị sĩ Texas, Herbert Station, một người mạnh mẽ phản đối dự thảo luật nhập cư, và là một người theo đuổi chủ nghĩa yêu nước nhiệt thành. Nội dung các tin nhắn đều trong sáng - nhưng quá trong sáng hơn mức bình thường, Sachs nghĩ. “Vị Thượng nghị sĩ này chắc chắn không vô tội,” cô nói. “Đó là mật mã. Không ai lại gửi tin nhắn ra nước ngoài để khoe với ai đó về món salad khoai tây ngon nhất ở Austin, và ba giờ sáng lại hỏi xem lần tới UT đối đầu với Arkansas là vào lúc nào hết.”


  Thời gian - và bằng chứng - sẽ cho biết kết quả.


  Giờ ông Spiro đi vào phòng, một tay cầm xì gà, tay còn lại cầm quyển tiểu thuyết miền Tây theo phong cách Louis L’Amour1 do ông tự sáng tác.


  Một tác giả văn học người Mỹ (1908-1988)


  “Về những người bạn của chúng ta,” ông ta nói, nhắc tới bà Charlotte McKenzie và Stefan Merck.


  Giờ họ đã tóm được Gianni và Hill, vụ án Nhà Soạn Nhạc lại được đề cập tới. Việc Hill đã thao túng bà ta - và nhóm AIS của bà ta - không liên quan ở đây - bắt cóc vẫn là một tội.


  Và vu oan cho người khác cũng vậy.


  Cứ hỏi Amanda Knox thì biết...


  Cả bà McKenzie và Stefan hiện đều đang bị nhốt trong tù, ở hai phòng giam khác nhau.


  Ông Massimo Rossi đi vào phòng. “À, à, các vị đây rồi. Không phải ở Mỹ các vị nói là ‘cả đám’ sao.”


  “Tôi thì không,” Rhyme trả lời.


  Viên Thanh tra tiếp tục nói, “Chúng tôi đã thẩm vấn Fatima. Cô ta đang được giam giữ ở tầng dưới. Đây là một vụ án phức tạp, xem xét đến tình hình của cô ta. Cô ta bị buộc tội - và rõ ràng là có tội - khủng bố và có ý định giết người. Chúng tôi không thể bỏ qua chuyện đó. Dẫu vậy, vẫn có những tình tiết giảm nhẹ. vì cô ta đã đặt quả bom ở một chỗ khó có khả năng sát thương. Và cô ta đã làm việc ở bệnh viện của trại tị nạn, một phần để lấy băng gạc và thiết bị y tế để giúp những người sẽ bị thương trong vụ nổ. Chúng nằm trong balo của cô ta. Cô ta đã hợp tác để giúp tìm kiếm Hill và Luigi Procopio, và cung cấp thông tin về Ibrahim, hoặc Hassan, bất kể tên thật của hắn ta là gì. Rõ ràng là cô ta - cũng như Ali Maziq và Malik Dadi - đã bị ép làm những gì Ibrahim muốn, do quan ngại về tính mạng của gia đình mình ở Libya. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng trong vụ án khởi tố cô ta và Maziq.”


  Ông quay sang nói với Rhyme. “Nếu anh còn chưa nhận ra thì tôi xin nói rằng ở Ý chúng tôi có một - come si dice? - tức là cách tiếp cận luật pháp toàn diện hơn. Thẩm phán và quan tòa sẽ xem xét rất nhiều yếu tố - không phải chỉ để xác định hình phạt, mà còn để luận tội ngay từ những động thái đầu tiên.” Ông nói thêm, “Vấn đề cuối cùng còn tồn đọng đã được giải quyết. Garry Soames đã được thả, và Natalia Garelli đã chính thức, là hãng mỹ phẩm nào được bán trong tù, và cô ta có thể vào một phòng giam có bàn trang điểm và gương không.”


  Ercole Benelli xuất hiện ở cửa. Và Rhyme lập tức nhận ra gương mặt anh ta rất lo lắng.


  “Thưa sếp?”


  Cả ông Rossi và ông Spiro đều nhìn về phía anh ta, dù rõ ràng là anh ta đang gọi viên Thanh tra.


  “Sì, Ercole?”


  “Tôi vừa mới... có chuyện này lạ lắm. Phiền phức, phải nói là thế.”


  “Che cosa?”


  “Ông có nhớ rằng theo ý ông, tôi đã đưa bằng chứng tới phòng lưu trữ bằng chứng, tất cả những gì mà Đội Cảnh sát Khoa học, Thanh tra Sachs và tôi đã thu thập được về vụ Fatima, Mike Hill, và tai nạn ở Castel dell’Ovo - tất cả mọi thứ, tất nhiên, chỉ trừ quả bom C4, nó đang ở kho chưa bom của quân đội. Tôi đã yêu cầu các bằng chứng này được đưa vào hồ sơ bằng chứng của Stefan Merck và bà Charlotte McKenzie.”


  “Đúng thế,” ông Rossi nói. “Hai vụ này có liên quan tới nhau, tất nhiên rồi.”


  “Nhưng quản lý phòng bằng chứng đã xem xét hồ sơ ghi chép và nói rằng không có hồ sơ nào về Stefan hay bà Charlotte hết. Không có bằng chứng nào được nhập vào hết.”


  “Không nhập vào á? Ông Rossi hỏi. “Nhưng không phải cậu đã làm điều đó à?”


  “Đúng thế, thưa sếp. Đúng vậy. Như ông đã yêu cầu. Tất cả mọi thứ từ bến xe bus, trại tị nạn, đường ống dẫn nước và tầng hầm, nông trại gần nhà máy phân bón, nhà máy ở Naples... tất cả mọi hiện trường! Tất cả! Tôi đã đi thẳng từ đó tới đây. Nhưng viên quản lý đã kiểm tra hai lần - và rồi, theo yêu cầu của tôi, một lần nữa.” Ánh mắt khổ sở của anh ta nhìn từ ông Rossi sang ông Spiro, và rồi nhìn vào mắt Rhyme. “Toàn bộ bằng chứng trong vụ án Nhà Soạn Nhạc. Chúng bốc hơi hết rồi.”
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  Ông Massimo Rossi sải bước tới chỗ máy điện thoại để bàn trên một cái bàn thủy tinh và gọi điện thoại, quay ba số. Lát sau, ông nghiêng đầu và nói, “Sono Rossi. II caso di omicidio seriale? Stefan Merck e Charlotte McKenzie. Qual è il problema?”


  Ông nghe máy, và gương mặt trở nên lo âu. Lát sau, ông nhìn về phía Ercole. “Hai la ricevuta?”


  Ercole trả lời bằng tiếng Anh. “Phiếu giao nhận? Ý ông là cho bằng chứng à?”


  “Sì. Khi cậu đea vào kho ấy.”


  Viên cảnh sát trẻ đỏ bừng cả mặt. “Tôi vừa nhận được một cái - cho các bằng chứng gần đây. Nhưng với những bằng chứng trước đó ư? Không hề có ạ. Tôi đã để tất cả mọi thứ trên bàn tiếp nhận của phòng lưu trữ bằng chứng. Có một người đàn ông ở cuối phòng - tôi không nhìn rõ là ai. Tôi đã gọi anh ta để báo là tôi gửi bằng chứng lại, cùng với giấy tờ theo yêu cầu, sau đó rời đi.”


  Ông Rossi trừng mắt nhìn anh ta, nói nhỏ, “Nessuna ricevuta?”


  “Tôi... không. Tôi xin lỗi. Tôi không hề biết.”


  Ông Rossi nhắm mắt lại.


  Là một nhà khoa học pháp y, Rhyme không thể nghĩ ra một tội lỗi nào nghiêm trọng hơn tội bất cẩn với - còn chưa nói đến việc đánh mất - bằng chứng trong một vụ án đối với một người hành pháp.


  Lại nói thêm một tràng vào điện thoại, mặt ông Rossi ngày càng trở nên dữ tợn. Ông lắng nghe. “Grazie. Ciao, ciao.” Ông ngắt máy, mắt nhìn xuống sàn, biểu cảm đầy hoài nghi. “Nó đã biến mất rồi,” ông nói. “Bốc hơi.”


  Rhyme gắt lên, “Sao lại thế?”


  “Tôi không hiểu. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra.”


  Sachs nói, “Máy quay an ninh thì sao?”


  “Trong phòng bằng chứng thì không có. Đó không phải là khu vực công cộng. Không cần thiết phải có.”


  Ông Spiro trông hoài nghi. “Charlotte McKenzie à?”


  Ông Rossi cân nhắc. “Sĩ quan Ercole, cậu đã đưa bằng chứng tới đó khi tôi dặn cậu.”


  “Ngay lập tức, thưa sếp.”


  “Lúc ấy, bà Charlotte đã bị giam giữ rồi. Cả Stefan cũng vậy. Họ không thể gây ra chuyện đó. Các cộng sự của bà ta - bất kể họ là ai - có thể đứng sau vụ này. Ăn trộm ở Questura... đó là một chuyện mà đến cả băng Cammora cũng không dám liều. Nhưng tình báo Mỹ thì khác.” Ông nhún vai.


  Rhyme nói, “Chúng ta cần bằng chứng. Chúng ta phải tìm ra nói.” Không có nó, vụ khởi tố bà McKenzie và Stefan chỉ có thể tiến hành với lời khai của nhân chứng... và anh biết là tât cả những gì bà McKenzie đã nói với họ về Cơ quan Tình báo Thay thế và hoạt động của họ ở đây, sẽ bị chối phăng toàn bộ. Và Stefan, tất nhiên, sẽ không dám cãi lời nàng thơ của mình.


  Bằng giọng lắp bắp, Ercole nói, “Thanh tra, sếp... tôi xin lỗi. Tôi...” Giọng anh chàng nhỏ dần trong sự im lặng đặc quánh.


  Ông Rossi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng quay lại. “Ercole, tôi phải nói cho cậu biết đây là một vấn đề. Nghiêm trọng. Do tôi tự gây ra thôi. Đáng lẽ tôi phải biết là cậu thiếu kinh nghiệm, vậy nhưng tôi vẫn mời cậu tham gia vào nhiệm vụ của chúng tôi.”


  Khuôn mặt dài đỏ như máu, Ercole cắn môi. Anh có lẽ thích nghe mắng xối xả hơn là lời ăn năn nhẹ nhàng này.


  “Tôi nghĩ tốt nhất là cậu quay lại Đội Cảnh sát Kiểm lâm luôn bây giờ đi. Tôi sẽ gửi vấn đề này lên Rome. Sẽ có câu hỏi. Cậu sẽ được thẩm vấn và lấy lời khai.”


  Lúc này đây, Ercole trông có vẻ trẻ hơn nhiều so với cái tuổi ba mươi có lẻ của anh ta. Anh chàng gật đầu và rồi đưa mắt nhìn xuống sàn. Rhyme cho rằng anh ta không hoàn toàn có lỗi, dù anh nhớ là ông Rossi đã nói viên cảnh sát phải “đăng kí” bằng chứng, tức là phải có phiếu giao nhận.


  Rhyme biết rằng Ercole đã hi vọng nhiệm vụ này có thể là bàn đạp đưa anh ta bước vào Lực lượng Cảnh sát Quốc gia.


  Và với tai nạn này, cơ hội đó chắc đã tiêu tùng luôn rồi.


  Ông Spiro hỏi anh chàng: “Ercole? Bằng chứng chống lại Mike Hill và Gianni đâu? Phiếu giao nhận ấy.”


  Anh chàng đưa nó cho vị công tố viên, và ông ta cầm lấy.


  Mắt Ercole quét một vòng nhìn tất cả mọi người trong phòng. “Tôi đã rất vinh dự khi được làm việc cùng các vị. Tôi đã học được rất nhiều điều.”


  Biểu cảm của anh như muốn nói thêm: nhưng có vẻ như tôi học chưa đủ.


  Sachs ôm lấy anh. Anh bắt tay Rhyme, rồi sau đó liếc nhìn bảng bằng chứng lần cuối, anh gật đầu và đi ra khỏi phòng.


  Ánh mắt ông Rossi dõi theo bóng dáng ngày một nhỏ dần của chàng trai. “Thật đáng tiếc. Cậu ta rất thông minh. Rất chủ động. Và, đúng, đáng lẽ tôi phải để ý hơn. Nhưng, chà, đâu phải ai cũng có tố chất làm một cảnh sát hình sự. Cậu ta nên ở lại Đội Cảnh sát Kiểm lâm thì tốt hơn. hợp với bản chất của cậu ta hơn, tôi thấy vậy.”


  Cảnh sát bảo vệ cây...


  Ông Rossi nói, “Mamma mia. La prova. Bằng chứng...” Ông hỏi ông Spiro, “Từ đây chúng ta sẽ làm gì, Dante?”


  Quan sát viên Thanh tra hồi lâu, cuối cùng ông Spiro nói, “Tôi không thấy có cách nào để chúng ta khởi tố bà McKenzie và Stefan nữa. Phải thả họ rồi.”


  Ông Rossi nói với Rhyme, “Dẫu vậy, vụ án khởi tố Mike Hill và Procopio sẽ vẫn được tiến hành. Tôi biết là anh muốn dẫn độ Hill, ít nhất là thế, về Mỹ để xét xử. Nhưng chúng tôi không thể để anh làm điều đó, Rome - và tôi - có ý định xét xử hắn và cộng sự của hắn ở đây. Tôi xin lỗi, Lincoln. Nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ anh có định tìm một luật sư ở Ti sói không?”


  Những người bạn mới giờ đã quay lại làm đối thủ.


  “Chúng tôi không có lựa chọn nào cả, ông Dante ạ.”


  Với khuôn mặt rầu rĩ, ông Spiro lăn điếu xì gà dưới mũi. “Anh có biết là hoàng đế Tiberius, một trong số những tổ tiên khét tiếng của chúng tôi, có một dinh thự xa hoa ở không xa nơi chúng ta đang ngồi không? Có lẽ ông ta là vị hoàng đế đam mê các trận chiến giác đấu nhất trong số các hoàng đế.”


  “Thế à?”


  “Tôi đã mượn lời ông ta đã nói trước khi bắt đầu mỗi trận đấu, khi các chiến binh và khán giả nhìn về mình: ‘Hãy để trận chiến dẫn độ bắt đầu.”
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  “Anh không tin chúng tôi à?”


  Bà Charlotte McKenzie đang nói chuyện với Lincoln Rhyme và Amelia Sachs ở ngoài cửa trụ sở cảnh sát. Stefan đứng cạnh bà ta.


  Hai đặc vụ từ văn phòng FBI ở Rome đang đứng cạnh một chiếc SUV đen, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều mặc bộ vest đen mà trông hẳn là rất nóng nực, bức bối gần như không chịu nổi; một đợt nóng vừa phủ xuống Naples, như thể núi lửa Vesuvius đã tỉnh giấc và tuôn trào không khí nóng rực khắp vùng Campinia vậy.


  Bản thân Rhyme cũng đang đổ mồ hôi như mưa nhưng, như với phần lớn các loại cảm giác khác, cả tốt lẫn xấu, đa phần là miễn nhiễm với anh. Thái dương của anh thi thoảng cũng thấy ngứa, nhưng Thom luôn có mặt để lau chúng đi.


  Và nhắc nhở. “Sớm ra khỏi chỗ có nắng đi,” viên phụ tá nghiêm khắc nói. Nhiệt độ khắc nghiệt không tốt cho cơ thể anh.


  “Vâng, vâng, vâng.”


  Sachs hỏi lại bà Charlotte McKenzie, “Tin hai người ư?”


  “Không,” Rhyme trả lời thẳng thừng. Tuy không tìm được chứng cứ, nhưng anh nghĩ khả năng cao đó là lực lượng AIS đã ăn trộm bằng chứng khởi tố bà ta và Stefan từ phòng bằng chứng của Questura bằng cách nào đó, và ném chúng đi. Anh bổ sung, “Nhưng đây cũng không phải là vấn đề của chúng tôi. Lịch trình của bà được sắp xếp bởi Washington. Hai người sẽ lên máy bay của chính phủ về Rome, rồi đi tiếp tới Washington, và các đặc vụ sẽ đón chuyến bay đó. Họ sẽ bảo đảm Stefan về bệnh viện của anh ta. Còn bà tới chỗ... đặt trụ sở bí ẩn của bà, bất kể nó là ở chỗ nào.”


  “Một nhà để xe ở Dulles là ổn.”


  “Sau đó luật sư và công tố quận của Mỹ ở New York sẽ quyết định xem địa chỉ mới của bà sẽ là ở đâu.”


  Dù anh biết rằng sẽ không có hình phạt cho vụ bắt cóc Robert Ellis, thứ mà, tất nhiên, hoàn toàn không phải là một vụ bắt cóc.


  Stefan đang ngắm nhìn thành phố tràn ngập các tạp âm khác nhau. Sự chú ý của anh ta tập trung hoàn toàn vào thứ khác và thỉnh thoảng, đầu anh ta lại lắc lư và môi anh ta nhúc nhích một, hai lần gì đó. Rhyme tự hỏi không biết Stefan đang nghe thấy gì. Cảm giác này, với anh ta, có giống như một người yêu nghệ thuật ngắm nhìn một bức tranh hay không? Và, nếu đúng như vậy, cảm xúc đó giống như ngắm một bức tranh đổ sơn tung tóe của Jackson Pollock hay một bức tranh phong cảnh được cẩn thận tô vẻ của Monet?


  Bài hát ru của người này lại như tiếng gào thét đối với người khác.


  Một xe cảnh sát Phi đội bay đậu lại, và một cảnh sát bước xuống, lấy hai vali và một balo ra khỏi cốp xe: đồ đạc của bà McKenzie và Stefan - từ nơi ở của bà ta và nông trại gần nhà máy phân bón, Rhyme cho là thế.


  “Máy tính của tôi đâu?” Stefan hỏi.


  Viên cảnh sát nói, bằng thứ tiếng Anh khá dễ nghe, “Nó ở cùng với các món đồ bị đánh cắp từ phòng hồ sơ. Biến mất rồi.”


  Rhyme nhìn mắt bà McKenzie. Hoàn toàn không có phản ứng gì khi nghe nhắc đến vụ trộm bằng chứng khởi tố họ.


  Stefan nhăn nhó. “Các tập tin của tôi, những âm thanh tôi đã sưu tầm được đều ở đó. Tất cả biến mất rồi à?”


  Bà McKenzie chạm vào cánh tay anh ta. “Mọi thứ đều đã được sao lưu lại rồi. Stefan ạ. Nhớ không?”


  “Không phải tất cả, Lilly. Ở nghĩa trang. Cộp, cộp, cộp...”


  “Tôi xin lỗi,” bà ta nói.


  Viên cảnh sát nói, “Tạm biệt, hẹn gặp lại.” Giọng anh ta không có vẻ thù địch. Anh ta vào xe và phóng đi.”


  Giờ Stefan mới để ý tới những người ở xung quanh anh ta và tiến tới chỗ Rhyme. “Tôi đã nghĩ về anh. Tối qua.”


  “Gì thế?”


  Anh ta mỉm cười, mặt lộ vẻ tò mò thật lòng. “Với khiếm khuyết của anh, tình trạng của anh, anh có nghĩ là mình nghe thấy âm thanh rõ hơn không? Như một kiểu đền bù ấy, ý tôi là vậy.”


  Rhyme nói, “Tôi đã nghĩ về chuyện đó. Tôi không biết có thị nghiệm nào không nhưng, nếu nói mồm thì có, tôi nghĩ là có. Khi có người bước vào nhà tôi thì tôi biết đó là ai ngay lập tức nhờ tiếng động, nếu tôi đã từng gặp họ trước đây. Và, nếu không quen, tôi có thể nhận biết chiều cao qua khoảng cách giữa các bước chân.”


  “Khoảng cách, đúng vậy. Cực kì quan trọng. Cả đế giày và trọng lượng nữa.”


  “Điều đó thì có thể hơi quá sức của tôi,” Rhyme nói.


  “Anh có thể học.” Stefan nở nụ cười rụt rè, bước vào chiếc xe SUV và nhích vào ghế trong.


  McKenzie cũng đang định bước vào, nhưng bà ta quay lại nói với Rhyme. “Chúng tôi đang làm những việc tử tế. Chúng tôi đang cứu tính mạng nhiều người. Và chúng tôi đang làm những điều đó một cách nhân đạo.”


  Đối với Rhyme, đây là một lời giải thích hết sức vô nghĩa.


  Anh không trả lời. Cửa xe SUV đóng lại, và chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh: Bà Charlotte McKenzie quay lại thế giới gián điệp màu mè của bà ta, Stefan về bệnh viện mới của anh ta, nơi mà - Rhyme hi vọng - anh ta sẽ tìm được hòa âm trong bản giao hưởng của vũ trụ.
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  Lúc 6 giờ tối hôm đó, Lincoln Rhyme đang ở trong phòng của họ ở Grand Hotel di Napoli.


  Di động của anh bỗng reo lên. Anh đấu tranh tư tưởng và quyết định nghe máy.


  Đó là ông Dante Spiro. Ông ta gợi ý gặp nhau trong một tiếng nữa để thảo luận về cuộc chiến giác đấu của họ, động thái dẫn độ.


  Rhyme đồng ý, và vị công tố viên báo cho họ một địa chỉ.


  Thom lấy xe, cắm thiết bị GPS vào, và không lâu sau họ đã lái xe ở vùng nông thôn ngoại ô Naples - một tuyến đường đưa họ, một cách vô tình thôi, đi qua sân bay và khu tị nạn Capodichino rộng lớn. Ở thời điểm chạng vạng tối như hiện tại, nơi này toát ra cảm giác của một ngôi làng rộng lớn thời trung cổ, nơi hẳn cũng đã từng tồn tại khi Naples là một vương quốc độc lập ở thế kỉ XIV (Ercole Benelli, viên Cảnh sát Kiểm lâm kiêm hướng dẫn viên, đã từng giới thiệu về chuyện này). Có lẽ sự khác biệt duy nhất là giờ các ánh sáng lập lòe không phát ra từ những ngọn lửa lách cách, khói mù mịt, mà là từ rất nhiều màn hình điện thoại di động, ngày càng nhỏ hơn, khi những người tị nạn nhắn tin hoặc trò chuyện với bạn bè, với gia đình, với những luật sư kiệt sức của họ, với thế giới. Hoặc có lẽ họ chỉ đơn giản là đang xem các trận bóng đá Tunisia hoặc Lybya... hoặc bóng đá Ý.


  Nơi ông Spiro đã chọn gặp mặt không phải là phòng hội nghị của khách sạn hay thậm chí là dinh thự riêng của công tố viên. Nơi họ đến là một nhà hàng mộc mạc, cổ kính, nhưng xe lăn của Rhyme lại có thể dễ dàng ra vào. Chủ quán và vợ anh ta, cả hai đều khoảng bốn mươi tuổi, vạm vỡ, đều hết sức hồ hởi và vinh dự khi được tiếp đãi các vị khách Mỹ đáng kính nhường nào. Dù danh tiếng cũng chỉ là hạng B thôi - nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt sự phấn khích của vợ chồng chủ quán.


  Anh chồng ngại ngùng mang ra một quyển sách về Rhyme bằng tiếng Ý - mô tả chi tiết hành trình săn đuổi một kẻ sát nhân được biết đến với cái tên là Kẻ tầm xương của anh.


  Thứ bị thổi phồng đó sao?


  “Rhyme,” Sachs nhỏ giọng khiển trách khi nhận thấy biểu cảm của anh.


  “Tôi rất vui,” anh nói một cách hồ hởi và kí vào sách, bàn tay nhờ phẫu thuật mà cử động được của anh thật ra còn kí đẹp hơn các ngón tay tự nhiên trước kia.


  Ông Spiro, Sachs, và Rhyme ngồi ở cái bàn trước một lò sưởi bằng đá to đùng - hiện giờ không được đốt lửa - trong khi người chủ quán đưa Thom, người duy nhất trong số họ là đầu bếp, đi tham quan căn bếp, nơi vốn không ai khác được vào.


  Tiếp đãi họ là một phục vụ nữ, trẻ trung, tươi tắn với mái tóc đen như mực bay phấp phới. Ông Spiro gọi rượu vang - một loại rượu vang đỏ rực, Taurasi, để ông ta và Rhyme cùng uống. Sachs gọi rượu vang trắng và được phục vụ một ly Greco di Tufo.


  Khi rượu được mang ra, ông Spiro nâng ly, nói bằng giọng khá đáng lo ngại, “Vì sự thật. Và truy tìm tận gốc rễ của sự thật.”


  Họ nhấp rượu vang. Rhyme thấy ấn tượng, và sẽ dặn Thom nhớ tên loại rượu vang đỏ này.


  Ông Spiro châm điếu xì gà của mình - một hành động phạm luật, nhưng có sao đâu khi mà ông ta là Dante Spiro. “Nào, giờ hãy để tôi giải thích những gì tôi đã lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ của chúng ta tối nay. Chúng ta sẽ xử lý công việc liên quan đến việc dẫn độ và, nếu còn nói chuyện với nhau, thì sau đó chúng ta sẽ ăn tối. Vợ tôi sẽ sớm đến ngồi cùng chúng ta. Và cả một vị khách nữa. Tôi nghĩ anh sẽ thích thực đơn ở đây. Nhà hàng này rất độc đáo. Họ trồng và nuôi dưỡng mọi thứ ở đây, trừ cá - nhưng đều do các con trai của chủ quán tự tay câu được. Nơi này hoàn toàn tự cung tự cấp. kể cả rượu vang này cũng đến từ vườn nho của chính họ. Chúng ta sẽ bắt đầu với một ít xúc xích và thịt muối. Món tiếp theo của chúng ta sẽ là mì ống paccheri, được làm từ bột mì dẻo. Bột bánh mì. Nó là loại ngon nhất đấy.”


  “Cũng như mozzarella của Campania là ngon nhất.” Sachs nói, với một nụ cười vừa chế giễu vừa thật lòng.


  “Chính xác là giống phô mai, Thanh tra ạ. Loại ngon nhất trên toàn nước Ý. Tiếp theo, điều đáng chú ý ở món mì ống đó là sử dụng nước xốt ragù, tất nhiên rồi. rồi đến cá vược branzino, chỉ nướng với dầu, hương thảo và chanh, và đi kèm với bí ngòi, được nướng, ăn cùng dấm và bạc hà. Cuối cùng, uma insalata rau diếp incappucciata, một loại rau diếp bản địa mà hai người sẽ thấy ngon như ở thiên đường. Dolce sẽ là, hiển nhiên rồi, sfogliatelle, món bánh vỏ sò mà Naples mang đến cho thế giới.”


  “Không phải món phù hợp với tôi,” Rhyme nói. “Nhưng có thể món rượu vang này thì có.”


  “Không phải có thể. Nhất định là thế. Và ở đây họ có những loại rượu hảo hạng đấy. Chúng ta có thể thử cả distillato, rượu vang chưng cất. Ở đây họ có loại tôi yêu thích nhất, Capovilla. Nó đến từ Veneto, ở miền Bắc. Nó ngon xuất sắc luôn. Nhưng cái đó phải để dành sau bữa ăn.”


  Người phục vụ lại rót đầy hai ly rượu, theo chỉ thị của ông Spiro.


  Mắt Sachs nhìn vị công tố viên đầy cảnh giác.


  Ông ta bật cười. “Không, tôi không cố ‘đổ say’ các vị đâu.”


  “Chuốc say,” cô sửa lại.


  Ông Spiro nói, “Tôi phải sửa từ đó trong quyển tiểu thuyết phương Tây của tôi rồi.” Ông ta còn ghi chú lại bằng điện thoại, sau đó đặt nó xuống và úp cả hai tay lên bàn. “Bây giờ, rõ ràng là chúng ta lại là đối thủ của nhau rồi.”


  Rhyme nói, “Nếu phải thương thảo về các vấn đề luật pháp, tôi không có tiếng nói trong vấn đề này. Tôi là một công dân bình thường, một người cố vấn. Sachs của tôi ở đây là một sĩ quan hành pháp. Cô ấy là người sẽ chuyển giao vụ án với những người có quyền quyết định ở New York. Và tất nhiên, sẽ có cả các đặc vụ FBI nhúng tay vào nữa, từ văn phòng ở Rome. Cả các công tố viên Hoa Kỳ nữa, ở Mỹ.”


  “À, có vẻ tôi sắp phải đối đầu với một đội quân hành pháp thật sự ghê gớm. Nhưng hãy để tôi trình bày vị thế của tôi với hai người.” Đôi mắt hẹp, đen nhánh của ông ta hướng về phía họ.


  Rhyme liếc nhìn Sachs, cô gật đầu, và anh nói, “Ông thắng.”


  Ông Spiro chớp mắt. Một trong số ít lần hiếm hoi kể từ khi họ gặp nhau, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.


  “Vị thế của chúng tôi là chúng tôi sẽ kiến nghị không dẫn độ Mike Hill về Mỹ.” 


  Sachs nhún vai. “Hắn là của ông hết.”


  Ông Spiro rít điếu xì gà, phả khói lên trần. Ông ta không nói gì, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì.


  Rhyme nói, “Hill về cơ bản đã vi phạm luật pháp Mỹ, đúng thế. Nhưng các nạn nhân bị bắt cóc không phải là công dân Mỹ. Và phải, hắn ta đã lừa một cơ quan tình báo Mỹ, nhưng AIS không tồn tại, nhớ không? Tất cả những gì bà Charlotte McKenzie nói đều là giả thuyết. Chúng tôi sẽ không đi được quá xa với vụ án đó.” 


  Sau đó, Sachs nói, “Chúng tôi không thể đảm bảo rằng không có ai đó ở bộ Tư pháp của chúng tôi, ở Mỹ, sẽ muốn theo đuổi việc yêu cầu dẫn độ. Nhưng tôi sẽ kiến nghị họ không làm thế.”


  Ông Spiro nói, “Và tôi nghĩ rằng tiếng nói của cô có trọng lượng ở đó, Thanh tra Sachs.”


  Đúng là như thế.


  “Allora. Cảm ơn hai người, đội trưởng, Thanh tra. Tên Hill này, tôi căm ghét những gì hắn đã gây ra. Tôi chỉ muốn công lý được thực thi.” Ông ta cười. “Đúng là một câu nói sáo rỗng nhỉ?”


  “Có lẽ thế. Nhưng một số câu nói sáo rỗng giống như một đôi giày hoặc áo len đã mặc lâu ngày, rất thoải mái. Ta cần chúng.” Rhyme nâng ly rượu vang của anh về phía ông ta. Sau đó, mặt anh trở nên nghiêm nghị. “Nhưng, ông Dante à, ông sẽ gặp khó khăn với vụ án này đấy. Nếu ông định khởi tố Hill và Gianni - Procopio - với toàn bộ âm mưu này, ông sẽ không có nhân chứng: ký ức của những người nhập cư đã bị hủy hoại. Còn bà Charlotte và Stefan đã bay khỏi đất nước này. Tôi kiến nghị ông nên đơn giản hóa vụ việc. Ông có thể...”


  “Chỉ buộc tội họ nhập khẩu thuốc nổ phi pháp,” ông Spiro cắt ngang.


  “Chính xác.”


  “Đúng thế, tôi cũng đang nghĩ đây là việc chúng ta phải làm. Gã công nhân người Albani ở sân bay sẽ cung cấp bằng chứng. Chúng ta có C4. Fatima Jabril có thể làm chứng cho việc này. Hill và tòng phạm của hắn ta sẽ nhận được một hình phạt thích đáng.” Nếm một chút rượu vang. “Một mức độ xử phạt thích hợp. Đôi khi đó là những gì tốt nhất chúng ta có thể làm. Và đôi khi thế là đủ.”


  Kế hoạch này cũng sẽ tương thích với số mệnh của Nhà Soạn Nhạc. Tin tức trên báo, dựa trên thông tin từ một nguồn tin “nặc danh nhưng đáng tin cậy” (chắc chắn là bà Charlotte Mckenzie hoặc một trong số các cộng sự của bà ta ở AIS) đã tiết lộ việc kẻ sát nhân hàng loạt đã chạy trốn khỏi Ý, đến nơi nào thì không rõ. Tên bắt cóc, theo lời người này. Đã bị ngăn chặn bởi cảnh sát Ý, và hắn biết rằng chẳng bao lâu nữa, mình sẽ bị tóm. Những địa điểm tiềm năng là London, Tây Ban Nha, Brazil hoặc quê nhà, nước Mỹ.


  Thom quay lại phòng ăn, cầm theo một cái túi. “Mì ống, phô mai, gia vị. Đầu bếp nhất quyết bắt tôi cầm.” Anh ta ngồi xuống chỗ của mình trên bàn, và nhận lấy một ly rượu vang trắng. Theo yêu cầu của Rhyme, anh ta chụp ảnh nhãn chai rượu lại.


  Bỗng một người xuất hiện ở cửa nhà hàng. Và Rhyme ngạc nhiên khi thấy Ercole Benelli tiến lại gần.


  Viên cảnh sát trẻ, trong bộ cảnh phục Cảnh sát Kiểm lâm, có nét mặt giống hệt bộ cảnh phục của anh ta.


  Họ chào hỏi nhau.


  “À, Hercules đây rồi,” ông Spiro nói, phát âm cái tên bằng tiếng Anh. “Anh hùng với mười hai chiến công.”


  “Chào ông.”


  Vị công tố viên ra hiệu về phía chiếc bàn và nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ.


  Ercole ngồi xuống và lấy một ly rượu vang đỏ. “Một lần nữa, công tố viên Spiro, tôi phải xin lỗi vì sai lầm của tôi ngày hôm trước. Tôi biết là có... conseguenze.”


  “Hậu quả. À, có chứ. Không có bằng chứng thì không thể khởi tố điệp viên Mỹ và nhạc sĩ tâm thần của bà ta được. Nhưng tôi không gọi cậu đến đây để mắng mỏ cậu. Tôi sẽ không do dự làm vậy, như cậu biết, nhưng không phải dưới hoàn cảnh này. Giờ hãy để tôi giải thích lý do cậu lại có mặt ở đây. Tôi sẽ nói thẳng ra, thẳng toẹt, vì nếu cậu muốn tiến xa trong thế giới hành pháp, cậu không thể trốn tránh sự thật, như một con ngựa đồ chơi, không sơn phết gì hết.” Ông ta nhìn Rhyme và Sachs.


  Cô nói, “Không đánh varnish.”


  “Sì. Cậu không thể trốn tránh sự thật trần trụi. Và sự thật đó là: cậu không hề làm gì sai cả. Cho dù bằng chứng khởi tố Stefan Merck và bà Charlotte McKenzie có được đăng kí tử tế đi nữa thì chúng cũng sẽ biến mất thôi.”


  “Không! Procuratore, è vero?”


  “Đúng thế, đáng buồn thay nó là sự thật.”


  “Nhưng bằng cách nào chứ?”


  “Rất tiếc phải nói với cậu, và các vị khách của chúng ta ở đây, đó là Thanh tra Massimo Rossi chính là người đã bố trí để trộm và tiêu hủy bằng chứng.”


  Khuôn mặt của viên cảnh sát trẻ là ví dụ điển hình về cái gọi là sửng sốt tột độ. “Che cosa? Không. Không thể nào.”


  Rhyme và Sachs nhìn nhau ngạc nhiên.


  “Đúng thế đấy. Ông ta...”


  “Nhưng ông ấy là người chịu trách nhiệm về vụ án, là thành viên cấp cao...”


  “Sĩ quan Kiểm lâm.” Ông Spiro cúi đầu về phía viên cảnh sát trẻ.


  “Mi perdoni! Xin thứ lỗi cho tôi.” Anh chàng im bặt.


  “Trong mấy ngày vừa qua, cậu đã học được kha khá điều về bản chất của điều tra hình sự.” Ông Spiro dựa lưng ra sau. “Pháp y, hoạt động tác chiến, ngôn ngữ cơ thể, thẩm vấn...”


  Với vẻ nhăn nhở, Ercole liếc nhìn Sachs và nói nhỏ, “Truy đuổi tốc độ cao nữa.” Sau đó, anh quay lại nhìn ông Spiro - ông ta đang trừng mắt nhìn chằm chằm anh vì lại dám ngắt lời - lập tức nói. “Mi perdoni. Xin hãy tiếp tục, thưa ông.”


  “Nhưng tôi nghĩ cậu còn chưa thành thạo một khía cạnh quan trọng khác, không phải nói là thiết yếu, trong nghề nghiệp của chúng ta. Đó là chính trị giữa các lực lượng hành pháp. Không đúng sao, Đội trưởng Rhyme?”


  “Đúng như thể mỗi dấu vân tay là độc nhất vô nhị.”


  Ông Spiro nói, “Chúng tôi có số lượng sĩ quan cảnh sát trên đầu người nhiều hơn bất kì đất nước nào ở châu Âu. Và cũng nhiều lực lượng cảnh sát hơn. Vậy nên, về logic mà nói, chúng tôi cũng có nhiều cá nhân trong lực lượng hành pháp... từ này trong tiếng Anh là gì nhỉ, ‘bẫy’ hệ thống.”


  Rhyme nói. “‘Bẫy’ là một danh từ. Tôi không chấp nhận dùng nó làm động từ. Nhưng tôi thừa nhận là có rất nhiều người dùng nó. Biệt ngữ được sử dụng phổ biến, tôi gọi chúng như thế.”


  Ông Spiro cười. “Allora, nhưng anh hiểu ý tôi rồi đấy. Còn cậu, cũng hiểu rồi chứ, Ercole?”


  “Tôi tin là mình đã hiểu, thưa ông.”


  “Ông đồng nghiệp Rossi của chúng ta đã bẫy hệ thống. Dù ông ta được thừa nhận là một điều tra viên và một công chức tài năng nhất, nhưng ông ta còn có những khía cạnh khác nữa. Ông ta rất năng nổ về chính trị.”


  “Ý ông là gì?”


  “Công chúng không biết rằng ông ta vốn là một thành viên của NN.”


  Rhyme nhớ lại: Nuovo Nazionalismo - đảng cánh hữu phản đối người nhập cư. Đảng đã sử dụng bạo lực chống lại người tị nạn... và ban đầu cả đội đã nghi ngờ rằng chính họ đã dàn dựng các vụ tấn công khủng bổ giả.


  “Ông ta liên minh với một viên chức chính phủ cấp cao ở Campania, Andrea Marcos, cũng là thành viên của NN. Ông Rossi lợi dụng vị trí điều tra viên cảnh sát để tăng thêm uy tín cho mình, nhưng trên thực tế, khi có cơ hội, ông ta sẽ cố gắng đạt được mục tiêu của các anh em đồng đạo của ông ta. Những mục tiêu mà tôi thấy thích hợp. Không, phải nói là đáng lên án. Dù những người tị nạn đúng là một gánh nặng. Và một số người còn tiềm ẩn nguy cơ, và chúng ta phải thận trọng. Nhưng nước Ý là một quốc gia đa chủng tộc: Etruria, Đức, Albani, Silesia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kì, Bắc Phi, Slav, và Tyrolean. Sao chứ, ở đây ta thậm chí còn có cả người Pháp nữa kìa! Có người Ý phía Bắc và phía Nam, và người Sicily, người Sardinia. Nước Mỹ có lẽ là nơi tụ cư lớn nhất trên thế giới, nhưng chúng ra cũng là một đất nước đa sắc tộc. Chúng ta cũng là một đất nước có tình yêu thương, rung động trước hoàn cảnh khốn khổ của những gia đình mạo hiểm cả tính mạng để chạy trốn khỏi sự điên rồ của những thể chế thất bại.


  Thanh tra Rossi tin rằng - hẳn là ngay từ khoảnh khắc ông ta nhận ra rằng kẻ sát nhân hàng loạt này có thể đang nhằm vào người tị nạn - hung thủ đang làm một việc đúng đắn. À, ông Massimo vẫn thực hiện bổn phận của mình, nhưng sâu trong tim ông ta chỉ mong những người xin tị nạn bị trừng phạt. Nếu kẻ sát nhân thành công, hẳn người ta sẽ truyền tin đồn là nước Ý cũng nguy hiểm như Libya, và họ có thể sẽ nghĩ lại về việc đi tới các đường bờ biển của chúng ta.”


  “Giờ chôn sống.” Sachs nói ba từ này ra.


  Họ nhìn về phía cô, và cô giải thích cho họ nghe về một bài phát biểu ở Quốc hội, bài phát biểu mà Rania Tasso, ở trại tị nạn Capodichino, đã nhắc tới. Một chính trị gia người Ý đã đặt ra cụm từ đó để nói về niềm tin của ông ta, đó là người dân đang bị bóp nghẹt bởi những làn sóng người nhập cư.


  Ông Spiro nói, “Đúng thế, tôi đã nghe đến nó. Giờ chôn sống. Ông Massimo Rossi cũng nghĩ như vậy, rõ ràng là thế.”


  Ercole nói với ông Spiro, “Thanh tra Rossi đã tìm cách để được nhận vụ án Ali Maziq. Ở bến xe bus, ông ta đã lừa lực lượng Carabinieri để có thể tiếp tục kiểm soát và cản trở việc điều tra. Và thưa ông, ông ta có thể đã làm được, nếu ông không phải là công tố viên.”


  Ông Spiro nghiêng đầu, nhận lời khen đó, sau đó bổ sung. “Và nếu những người bạn Mỹ của chúng ta không tới đây để hỗ trợ.” Vị công tố viên nhấp một ngụm rượu vang và thưởng thức nó. “Còn giờ, Ercole ạ, tôi phải thông báo một tin tức còn khó khăn hơn nữa. Và tin đó là ông Massimo Rossi đã mời cậu tham gia vào vụ án chỉ nhằm mục đích để cậu làm kẻ chịu tội thay.”


  “L’ha fatto1?”


  1. Ông ta đã làm việc này?


  “Đúng thế. Chính là ông ta. Ông ta muốn tìm cách để cản trở hoặc thậm chí là hủy bỏ vụ án, nhưng lại không thể tự mình làm được. Cũng như ông ta không muốn viên trợ lý yêu quý của mình, viên cảnh sát trẻ đó... Tên cậu ta là gì nhỉ?”


  “Silvio De Carlo.”


  “Đúng thế. Ông ta cũng không thể để viên trợ lý yêu quý của mình gánh tội được. Silvio được định sẵn sẽ leo cao ở Lực lượng Cảnh sát Quốc gia. Ông Massimo muốn cậu, một Sĩ quan Kiểm lâm, gánh tội thay vì thất bại của vụ án đó. Vậy nên ông ta đã giao cho cậu việc đăng kí bằng chứng, sắp xếp đánh cắp nó, và đổ lỗi cho cậu.”


  Ercole uống một ngụm rượu lớn. “Và giờ tôi đã bị ghi tội phá hỏng một cuộc điều tra lớn vào lí lịch. Cơ hội chuyển sang một lực lượng cảnh sát bình thường của tôi đã tiêu tùng. Có lẽ thậm chí cả sự nghiệp của tôi ở Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm cũng đang trên bờ vực.”


  “À, Ercole. Chúng ta hãy dừng ở đây một phút, được chứ? Nghĩ đi. Ông Rossi đã đổ lỗi cho cậu vì phạm sai lầm, chứ không phải phạm tội hình sự. Vậy nhưng bản thân ông ta đã phạm tội khi sắp xếp để làm bằng chứng hữu hình biến mất. Điều cuối cùng ông ta muốn là vấn đề này bị điều tra sâu hơn.”


  “Vậy, cũng hợp lý.”


  “Vậy nên, đúng, ở Lực lương Cảnh sát Quốc gia, sẽ không có cơ hội cho cậu đâu.”


  Ercole uống hết ly rượu vang và đặt ly xuống. “Cảm ơn ông. Ông thật tử tế khi nói cho tôi biết rằng, trên thực tế, tôi không phải chịu trách nhiệm về việc phá hỏng vụ án. Và còn báo cho tôi biết về hậu quả đối với sự nghiệp của tôi nữa.” Anh ta thở dài. “Vậy, buona notte. Bây giờ tôi về nhà với lũ chim bồ câu của tôi đây.” Anh ta chìa tay ra.


  Ông Spiro phớt lờ bàn tay đó, làu bàu, “Bồ câu á? Cậu đùa đấy à?”


  “Không, thưa ông. Tôi xin lỗi. Tôi...”


  “Vậy tôi có nói là cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc không?”


  “Tôi... Không. Tôi...” Chàng trai trẻ lắp bắp, lại ngồi phịch xuống ghế.


  “Giờ có lẽ cậu có thể im lặng và để tôi nói cho xong lý do tôi lại gọi cậu tới đây. Ngoài việc ngồi ăn tối cùng những người bạn Mỹ của chúng ta, tất nhiên rồi.”


  “Ồ, tôi không nhận ra là mình được mời ăn tối.”


  Ông Spiro gắt lên, “Vì sao tôi lại mời cậu tới một nhà hàng, mà tiện thể lại là một trong số những nhà hàng ngon nhất ở Campania, nếu không phải để cậu cùng ăn với bọn tôi hả?”


  “Vâng, đúng vậy. Ông thật tử tế.”


  “Allora. Chuyện tôi muốn nói là thế này. Tôi đã đưa ra một vài yêu cầu. Gần như chưa bao giờ có tiền lệ để một Sĩ quan Kiểm lâm, đặc biệt là một người ở độ tuổi như cậu, chuyển thẳng sang chương trình đào tạo của Carabinieri. Nhưng, tất nhiên, chính trị nội bộ cũng có cả mặt tiêu cực lẫn tích cực. Tôi đã nhờ vả và sắp xếp cho cậu được nhận vào nơi đó để bắt đầu chế độ huấn luyện quân ngũ và cảnh sát trong một tháng nữa.”


  “Carabinieri à?” Ercole thì thào hỏi.


  “Như tôi vừa nói. Và như cậu vừa nghe. Tôi nghe nói rằng việc gia nhập lực lượng đó đã là mục tiêu của cậu lâu nay.”


  Viên cảnh sát trẻ nín thở. “Mamma mia! Procuratore Spiro, tôi không biết phải nói gì nữa, Grazie tante!” Hai tay anh nắm lấy tay của vị công tố viên, và Rhyme còn tưởng rằng anh chàng sẽ hôn ngón tay của ông ta mất.


  “Đủ rồi!” Sau đó ông Spiro nói thêm, “Một tháng là đủ thời gian cho cậu hoàn thành nốt bất kì nhiệm vụ nào còn dang dở ở Lực lượng Cảnh sát Kiểm lâm. Sau khi nói chuyện với sĩ quan thượng cấp của cậu, tôi được biết rằng cậu còn nhiệm vụ bắt giữ một kẻ buôn bán nấm cục giả bị trì hoãn giữa chừng bởi vụ Nhà Soạn Nhạc. Tôi cho rằng cậu muốn khép lại vụ án đó.”


  “Nhất định rồi.” Mắt Ercole nheo lại.


  “Còn một điều nữa tôi nên nói thêm. Quy định của Carabinieri đã thay đổi. có thể cậu biết rằng trong quá khứ, các sĩ quan phải được giao những nhiệm vụ ở xa nhà. Làm thế là để họ không bị phân tâm và công tác hiệu quả hơn. điều này không còn đúng nữa. Do đó, Beatrice Renza, thuộc Lực lượng Cảnh sát Khoa học, sẽ không phải lo lắng rằng anh bạn trai mới của cô ta sẽ bị điều đi xa Campania. Cậu có thể đóng quân ở đây.”


  “Beatrice ư? Ồ, Procuratore, không, tôi... Ý tôi là, vâng, tối hôm trước chúng tôi đã có một aperitivo ở Quán rượu của Castello. Tôi đã tiễn cô ấy về tận nhà.” Anh chàng đỏ bừng mặt. “Vâng, có lẽ tôi đã ngủ lại qua đêm. Và ngày mai cô ấy sẽ tới xem cuộc đua chim bồ câu của tôi. Nhưng tôi không rõ giữa chúng tôi có thể có tương lai nào không. Cô ấy là một người phụ nữ hết sức khó tính, cho dù cô ấy thể hiện trí tuệ vượt trội và có sức quyến rũ lạ kì.”


  Anh chàng nói một tràng dài - với khuôn mặt đỏ bừng đó - khiến tất cả bọn họ thích thú.


  “Không phải Daniela à?” Sachs hỏi. “Tôi tưởng cậu bị cô ấy hấp dẫn.”


  “Daniela á? À, sắc đẹp của cô ấy là hiển hiện rồi. Và cô ấy có kĩ năng nghiệp vụ sắc bén. Nhưng tôi biết nói thế nào đây?” Anh ta nhìn về phía Sachs. “Cô, với tư cách là một người yêu xe, sẽ hiểu: bánh răng giữa chúng tôi không khớp. Tôi nói có dễ hiểu không?”


  “Có,” Sachs trả lời.


  Vậy là Rhyme đã sai. Beatrice mới là người đã đốt lên ngọn lửa trong trái tim của Ercole, dù cô gái đó là một thách thức. Chà, bản thân Lincoln Rhyme sẽ luôn theo đuổi thách thức thay vì bánh răng lệch, dù cái xe đó đẹp thế nào đi nữa.


  Cửa nhà hàng mở ra, và một người phụ nữ cao ráo - với vóc dáng và tư thế của một người mẫu thời trang - bước vào phòng, nở nụ cười chào mọi người. bà ấy mặc một bộ vest màu xanh dương sẫm và mang theo một cặp công văn. Mái tóc đen dài được búi đuôi ngựa một cách sinh động. Ông Spiro đứng lên. “À, Ecco mia moglie - vợ của tôi, Cecilia.”


  Người phụ nữ ngồi xuống, và ông Spiro ra hiệu cho người phục vụ bắt đầu bữa tiệc.
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  “Hình như có vấn đề rồi.”


  Thom nói với Rhyme và Sachs. Anh ta đang nhìn qua cửa sổ trước của chiếc xe tải val cho người khuyết tật khi nó tiến lại gần cửa an ninh và tới khu vực đậu máy bay tư nhân của sân bay Naples.


  Rhyme nghiêng cổ sang trái - do chiếc xe lăn bị cố định vuông góc với hướng xe di chuyển - và nhìn thấy một chiếc SUV đen, đang tiến về phía trước và chặn đường đi của họ.


  Sachs thở dài. “Ai thế? Ông Massimo Rossi à?”


  “Sao lại nghĩ vậy?”


  Thom thử trả lời. “Ông ta và Mike Hill cùng chung triết lý sống thủ cựu? Họ là đồng minh còn gì?”


  Hừm. Một giả thuyết hợp lý.


  Sachs gật đầu. “Có khả năng, chắc chắn rồi. Dù Em thì nghĩ là ông Dante nói đúng, và giờ ông Rossi muốn công chúng càng ít quan tâm đến chuyện này càng tốt. bên cạnh đó, em không rõ xe sang cỡ đó có trong ngân sách của Lực lương Cảnh sát Quốc gia hay không.”


  Chắc chắn là Sở Cảnh sát New York không có ngân sách cho loại xe đó rồi.


  Nhưng khi chiếc xe đáng ngại đó nảy lên nảy xuống trên mặt nhựa đường lồi lõm, như một con thuyền trên sóng, thu hẹp khoảng cách với họ, Rhyme có thể nhìn thấy biển số xe ngoại giao Mỹ.


  Vậy là khả năng bị bắt giam vào một nhà tù Ý đã giảm tối đa.


  Thế còn nhà tù Mỹ thì sao?


  Trước mặt họ, ở bên kia hàng rào mắt cáo, là chiếc máy bay mà họ đã mượn, đang chờ để đưa ba người họ đi khỏi đây. Chiếc máy bay đó, với cầu thang đã được chuẩn bị sẵn, đang ở rất gần về mặt khoảng cách địa lý, và cụm từ “chạy thừa sống thiếu chết đi” đã nảy ra trong đầu Rhyme. Dù chiếc xe lăn này khiến cho hành động đó về cơ bản là bất khả thi, và dẫu trong trường hợp nào đi nữa thì đó cũng không phải là một giải pháp khả dĩ để tránh bị lực lượng chức năng Mỹ bắt giam.


  Không, chẳng có gì để làm ngoài việc dừng xe. Và Rhyme đã dặn Thom làm vậy.


  Viên phụ tá nhẹ nhàng dừng lại, thắng xe kêu ré lên ba tiếng.


  Sau ba mươi giây, cửa bên ghế hành khách của chiếc SUV mở ra, và Rhyme ngạc nhiên khi thấy người bước ra khỏi xe. Người đàn ông nhỏ con, mặt trắng bệch, vệt mồ hôi thấy rõ trên áo sơmi dưới bộ vest xám của anh ta, cười hiền hòa và giơ một ngón tay lên báo chờ chút, anh ta đang nói chuyện điện thoại. Rhyme nhìn về phía Sachs. Cô cũng đang chau mày, sau đó chợt nhớ ra, “Daryl Mulbry. Ở lãnh sự quán.”


  “À. Đúng rồi.” Viên chắc quan hệ công chúng.


  “Cửa,” Rhyme nói.


  Thom ấn một cái nút. Với một tiếng két khác, không giống tiếng thắng xe, và cánh cửa bên phía Rhyme ngồi trượt ra.


  “Hạ đường dốc nhé?” Thom hỏi.


  “Không. Tôi sẽ ngồi yên ở đây. Anh ta có thể tới chỗ chúng ta.”


  Mulbry kết thúc cuộc gọi và cất di động đi. Anh ta tiến về phía chiếc xe tải val của họ. Không đợi được mời, anh ta tự đi vào trong, và ngồi xuống trước mặt Rhyme.


  “Xin chào,” anh ta chào tất cả bọn họ, bằng giọng ôn hòa, giọng miền Nam phảng phất ở cả hai từ, từ thứ hai được kéo dài thành hai âm tiết.


  Sachs hỏi, “Hôm nay công việc quan hệ công chúng có bận rộn không?”


  Mulbry mỉm cười. “Sau khi tin Nhà Soạn Nhạc đã biến khỏi đất nước này được đăng lên báo, báo chí đã tổng tấn công chúng tôi yêu cầu được phỏng vấn. Tổng tấn công theo đúng nghĩa đen ấy.”


  Rhyme nói, “Anh đã viết bài báo đó. Anh là một trong số các cộng sự của bà Charlotte.”


  “Sếp của bà ấy, thật ra là thế. Tôi là giám đốc Cơ quan Tình báo Thay thế.”


  À, anh chàng diễn viên ở New York. Phải rồi, Rhyme có thể thấy anh ta sẽ nhận được sự chú ý nồng nhiệt với một vai diễn. Có lẽ còn giật hết sự chú ý ấy chứ.


  Rhyme hỏi, “Có ai trong cơ quan của anh giống như những gì họ thể hiện ra không?”


  Mulbry lại cười và lau mồ hôi.


  “Một câu hỏi được không?” Rhyme hỏi.


  “Chỉ một thôi à?”


  “Hiện thời là thế. Ibrahim.”


  Mulbry nhăn mặt. “À, phải rồi. Ibrahim. Hay còn gọi là Hasson, người chỉ điểm ‘đáng tin cậy’ của chúng tôi ở Tripoli. Tên thật của của Ibrahim là Abdel Rahma Sakizli. Làm nghề tự do. Lính đánh thuê. Hắn ta sẽ làm việc cho ISIS, hắn ta sẽ làm việc cho Quân kháng chiến của Chúa, hắn ta sẽ làm việc cho Mossad. Hắn trung thành với bất kì ai trả công cao nhất. Đáng buồn thay, Hill có nhiều tiền hơn chúng tôi, vậy nên Ibrahim đã chọn lừa dối chúng tôi.” Mulbry tặc lưỡi.


  “Hắn ta đang ở đâu?”


  Cau mày, nhưng có vẻ là đóng kịch. “Câu hỏi hay đấy. Hắn ta dường như đã bốc hơi rồi.”


  Rhyme khiển trách, “Còn anh thì cứ mãi trưng ra bộ mặt tử tế, hiền hòa của lực lượng an ninh quốc gia.”


  “Không phải do chúng tôi làm đâu. Lần cuối cùng chúng tôi nhận được tin là hắn đang ở trong vòng tay của một vài người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp, và trùng hợp thay, có tin đồn đó là người của cơ quan an ninh đối ngoại Ý. Giờ, Đội trưởng Rhyme ạ...”


  “Cứ gọi Lincoln là được rồi. Nếu anh định bắt giam chúng tôi thì ít nhất hãy gọi thẳng tên tôi.”


  “Bắt giam ư?” Anh ta có vẻ thật lòng bối rối. “Vì sao chúng tôi lại bắt giam anh?”


  “Bởi vì chúng tôi đã trao Mike Hill cho ông Dante Spiro xét xử mà không tranh cướp.”


  “À, chuyện đó. Chúng tôi sẽ để hắn ta vùng vẫy ở đây trong năm tới mười năm tới. Anh biết là chúng tôi không thể khởi tố về tội khủng bố. Vì chúng tôi đâu có tồn tại. Ông Dante sẽ đòi đủ công lý cho cả hai quốc gia. Thông minh thật, chỉ khởi tố Hill với tội tàng trữ thuốc nổ. Anh có góp một tay trong chuyện đó không?”


  Nét mặt của Rhyme như muốn nói: không rõ ý anh là gì.


  Mulbry tiếp tục, “Còn ông bạn của hắn ta, Thượng nghị sĩ ở Texas ấy?”


  Sachs hỏi, “Anh biết ông ta à?”


  Mulbry nở nụ cười nhạo báng. “Một vài người ở Washington sẽ bí mật trừng phạt ông ta. Chắc các anh đều sẽ công nhận điều này. Tối qua tôi đã nghĩ: so sánh với Mike Hill, Stefan Merck là kẻ đúng mực hơn nhiều. Cũng thú vị hơn nữa. Nói cho các anh biết, tôi rất muốn uống bia với anh chàng đó. Giờ thì, tôi chắc chắn các anh đang tự hỏi chính xác thì tôi đang làm gì ở đây?”


  Bên trong chiếc xe tải val rất nóng và ngày càng nóng hơn, mặt trời chiếu thẳng xuống chiếc máy điều hòa đang chạy chậm rì rì. Mulbry lại lau lông mày. “Muốn nghe chuyện này không? Các vị có biết là cách đây nhiều năm, đội kĩ thuật của CIA đã cố gắng chế tạo một con chuồn chuồn giả chứ? Nó nằm trong bảo tàng ở Langley. Nó khá ấn tượng. Một tác phẩm nghệ thuật. Được trang bị một máy quay siêu nhỏ đời đầu, một hệ thống âm thanh, một cơ cấu bay mang tính cách mạng vào thời đó. Và đoán xem? Nó hoạt động chẳng ra gì. Chỉ một cơn gió ngược cũng có thể quất nó đi tứ tung. Nhưng vài năm sau, cảm hứng đằng sau những con chuồn chuồn đó mang đến thiết bị quay phim không người lái cho chúng ta. Đó gọi là sự tinh luyện. một câu chuyện cuộc sống.


  Giờ các vị có thể nói là AIS đang nỗ lực chế tạo một con chuồn chuồn như vậy. Dự án Nhà Soạn Nhạc sẽ hoạt động khá hiệu quả. Trừ một việc.”


  “Một cơn gió ngược.”


  “Chính xác! Và đó là anh và Thanh tra Sachs. Tôi phải nói - đây không phải là lời tâng bốc đâu - không nhiều người có thể phá giải được câu chuyện mà chúng tôi đã tạo ra đâu, kẻ bắt cóc thích soạn nhạc và những chuyện liên quan.”


  Không nhiều cơ à? Rhyme nghĩ.


  “Khi lục soát nhà bà Charlotte, anh đã giải thích lí do khiến anh đoán ra mọi chuyện.” Anh ta cười tươi hết cỡ. “Lúc đấy chúng tôi đang nghe lén, chắc chắn rồi.”


  Rhyme nghiêng đầu.


  “Ấn tượng đấy, Licoln, Amelia. Và nghe hai người - cách hai người suy luận ra kế hoạch - tôi đã nảy ra một ý tưởng.”


  “Chuồn chuồn của anh được tinh luyện thành một thiết bị quay không người lái.”


  “Tôi thích điều đó. Trong thế giới thu thập tình báo, chúng tôi có HUMINT - thông tin từ con người, những người chỉ điểm hoạt động thực địa. Rồi chúng tôi có vệ tinh, kĩ thuật hack máy tính, công nghệ nghe lén, và giám sát băng ghi hình. Đó là thông tin gián điệp từ tín hiệu và điện tử. SIGINT, ELINT. Nhưng cho tới khi anh hạ gục con chuồn chuồn của chúng tôi, Lincoln ạ, tôi chưa bao giờ nhận ra là chúng tôi có thể thu thập biết bao nhiêu thông tin từ... bằng chứng. Bằng chứng pháp y.”


  “Thật à?”


  “À, chúng tôi có sẵn những đội pháp y để sử dụng, hoặc mượn từ các cục, hoặc từ bên quân đội, hoặc từ đâu đó. Nhưng công tác đó thường diễn ra sau khi điệp vụ kết thúc, khi một điệp vụ diễn biến không như mong muốn. Thu thập dấu vân tay hoặc chữ kí và chữ viết tay. Chúng tôi không sử dụng việc điều tra pháp y...”


  Xin đừng dùng cụm từ ‘một cách chủ động’.


  “... một cách chủ động. Cái cách anh phân tích bằng chứng, cứ như thể chúng nói chuyện với anh vậy.”


  Sachs cười, tiếng cười vang, giòn tan. “Rhyme à, em nghĩ anh đây đang muốn tuyển dụng chúng ta.”


  Khuôn mặt trăng bệch của Mulbry tiết lộ đây chính xác là điều anh ta đang nhắm đến. “Hãy nhớ, chúng tôi tập hợp các thông tin tình báo ‘thay thế’. Còn gì mới mẻ hơn một đội pháp y điều hành một điệp vụ gián điệp chứ? Anh cố vấn cho Sở Cảnh sát New York. Vậy sao lại không phải là cho chúng tôi chứ? Anh đã phá vỡ ranh giới quốc tế. anh đang ở đây - ở Ý! Chúng tôi cũng có máy bay riêng. Chúng là của chính phủ, nên không có thùng đựng rượu. Nhưng anh có thể tự mang theo. Không phạm luật. hoặc không vi phạm những điều luật mà mọi người để ý.”


  Mắt Mulbry sáng rực lên. “Và tôi mới nghĩ ra: anh sẽ có một vỏ bọc hoàn hảo! Một nhà khoa học pháp y bí ẩn, nổi tiếng, và cộng sự của anh ta. Một giáo sư, không hơn không kém. Đúng, tôi thú nhận là tôi đã tìm kiếm thông tin về anh, Lincoln. Tưởng tượng mà xem, nó sẽ như thế này: anh đang ở châu Âu hỗ trợ cảnh sát địa phương trong một vụ án khó nhằn, một kẻ sát nhân hàng loạt, một thủ lĩnh tôn giáo, một kẻ rửa tiền siêu hạng. Hoặc anh đang ở Singapore giảng bài tại viện hình sự về những tiến bộ mới nhất trong kĩ thuật điều tra hiện trường gây án. Và trong thời gian rảnh, anh kiểm tra xem liệu Natasha Ivanovich có đang nghe trộm những câu chuyện mà cô ta không nên nghe hay không, con bé hư hỏng ấy. Hay Park Jung có vừa đi mua một mẩu nhỏ của chất kích nổ hạt nhân mà đáng lẽ anh ta không được phép có hay không.”


  Mulbry nhìn về phía Sachs. “Sẽ có vấn đề với việc cô được Sở Cảnh sát New York trả lương. Nhưng điều đó không phải là không khắc phục được. Ở nước ngoài, họ cũng có văn phòng liên lạc, cô biết đấy. Hoặc có thể nghỉ phép. Tất cả đều sắp xếp được.”


  Nếu thân trên của Rhyme có cảm giác, anh ngờ rằng anh sẽ cảm thấy nó kích động loạn lên. Chắc chắn, anh nhận thấy nhịp tim của mình đang tăng lên, anh biết được điều này nhờ nhịp đập trên thái dương. Không phải vì lòng yêu nước, một nhánh của tính đa cảm mà anh thẳng thừng chối bỏ. Không, thứ kích động anh là khả năng có một chuỗi thách thức mới đang đón chờ.


  Một suy nghĩ nảy ra. Anh nói, “EVIDINT.”


  “Tình báo bằng chứng.” Môi dưới của Mulbry trề ra, và anh ta gật đầu. “Hay lắm.”


  “Dẫu vậy, đừng hi vọng vội.” Rhyme nói. “Chúng ta chưa có thỏa thuận xong đâu.”


  Mulbry gật đầu. “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. nhưng nói này, chỉ cho vui thôi, để tôi xin ý kiến của anh về một vấn đề này. Tất nhiên, chỉ là một ví dụ thôi.” Lời lẽ của anh ta nghe như thể tự phát, nhưng Rhyme đoán mồi câu mày đã được chuẩn bị từ trước, như một con côn trùng được người đánh cá cẩn thận buộc vào lưỡi câu với ý định bắt một con cá vượt cực kì ranh ma và giỏi lẩn trốn.


  “Nói đi.”


  “Chúng tôi nhận được thông tin là có một người liên quan tới tòa án hình sự quốc tế Hague đã bị nhắm làm mục tiêu ám sát. Không phải ngay lập tức mà là trong tháng sau. Có liên quan tới Prague. Không may thay, đến thời điểm này, chúng tôi chủ yếu chỉ có SIGINT - thông tin gián điệp từ máy nghe lén và email, tất cả đều mơ hồ như người kể chuyện trong quảng cáo Viagra ấy. Người của chúng tôi chỉ có một bằng chứng hữu hình nhỏ liên quan đến âm mưu này thôi.”


  Rhyme nhướn một bên lông mày lên.


  “Một hình đầu thú.”


  “Hình đầu thú.”


  “Rõ ràng là quà lưu niệm từ, chà, một chỗ bán quà lưu niệm hình đầu thú. Nó màu xám. Bằng nhựa. Hình đầu thú.”


  “Và sao lại có bằng chứng này?” Sachs hỏi.


  “Chúng tôi vẫn sử dụng hòm thư bí mật. Một vị trí công cộng nơi người chỉ điểm để lại tin nhắn cho một người khác, thường là...”


  Sachs nói, “Tôi đã xem các bộ phim của Bourne rồi.”


  “Tôi thì chưa xem.” Rhyme nói. “Nhưng tôi hiểu rồi.”


  “Chúng tôi nhận được thông tin là những kẻ xấu có một hòm thư bí mật trên quảng trường cạnh đồng hồ thiên văn ở Prague, chiếc đồng hồ nổi tiếng ấy. Chúng tôi đã bắt đầu theo dõi.”


  “Cả ngày lẫn đêm à?” Sachs hỏi, cười nhẹ. Rhyme gật đầu tán thành câu đùa ấy.


  Môi cũng nở nụ cười, Mulbry nói, “Cái đó thật sự cần theo dõi khá thường xuyên. Dẫu sao đi nữa, sau hai ngày, một người đàn ông đội nón và đeo kính râm đã đi qua chỗ đó và để lại một hình đầu thú trên bệ cửa sổ, vị trí hòm thư bí mật. Nó có ý nghĩa gì đó - như lời nhắn yêu cầu hãy tiến hành kế hoạch, chúng tôi cho là thế. Và chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm.”


  “Có ai lại gần và làm gì đó với hình đầu thú đó không?”


  “Một vài đứa nhóc vị thành niên đã nhìn thấy và ăn trộm nó. Nhưng chúng tôi đã lấy lại từ tay chúng.” Mulbry nhún vai. “Chúng tôi có thể cho hai người xem nó nếu hai người muốn. Có lẽ hai người có thể tìm được điều gì đó.”


  “Chuyện xảy ra lúc nào?”


  “Cách đây khoảng một tuần.”


  Rhyme chế giễu, “Quá muộn, quá muộn. Tất cả những bằng chứng quan trọng nhất đã biến mất từ lâu rồi.”


  “Chỉ có người chỉ điểm và thằng nhóc ăn trộm chạm vào thứ đó thôi. Chúng tôi không thể tìm được bất kì tin nhắn hay mật mã nào ở bên trong cả. Chính sự hiện diện của hình đầu thú đã là một thông điệp rồi. Như là cứ tiến hành một cuộc gặp mặt đã định trước chẳng hạn. Vậy nên, chúng tôi đã nghĩ biết đâu anh có thể nhìn nó một cái xem...”


  “Chẳng để làm gì đâu.”


  “Nó được bảo quản trong túi nhựa. Người của chúng tôi đã đeo găng tay. Còn hòm thư bí mật - tức bệ cửa sổ - thì không hề có ai chạm vào. Chúng tôi vẫn đang giám sát nó.”


  “Hòm thư bí mật không phải là hiện trường. Không phải. Có một nơi khác, một nơi hẳn sẽ rất quan trọng nếu lúc ấy các anh hành động nhanh chóng.”


  “Ý anh là nơi hắn ta đã mua hình đầu thú à?”


  “Tất nhiên là không rồi,” Rhyme càu nhàu. “Và hắn ta không hề mua nó. Hắn đã ăn trộm nó. Thó nó trên một quầy hàng không ở gần máy quay an ninh, bằng các ngón tay đeo găng. Vậy nên sẽ không có nhiều sự chuyển giao bằng chứng vô hình. Không hiện trường quan trọng là nơi phe kia ngồi uống cà phê hoặc bia trong lúc chờ đợi ấy.”


  Mặt Mulbry đờ ra. “Anh có thể giải thích thêm không?”


  “Nếu tôi là một điệp viên định tổ chức một điệp vụ trong một thành phố như Prague, việc đầu tiên tôi làm sẽ là xác định lũ cáo. Tức là, người của anh.”


  “Thật ra đó là một đơn vị khác. Chúng tôi đã hợp tác cùng họ.”


  “Tốt. Ai cũng vậy thôi. Trở lại nhé, hình đầu thú chỉ có một mục đích duy nhất là để tìm ra đội theo dõi của anh.”


  Mulbry nghiêng đầu, lông mày chau lại.


  Rhyme tiếp tục, “Hình đầu thú quá nổi bật, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Vậy nên đội của anh đã ở lại đó, ghi hình bất kì ai đi ngang qua và để ý đến nó. Ngay khoảnh khắc lũ nhóc thó nó, đội của anh đã bám theo chúng. ngay khi người của anh đứng dậy, thì đám người xấu đã nhìn thấy và nắm bắt được danh tính của họ, chắc còn bám theo họ nữa. Nghe lén nhà của họ, vào trộm điện thoại của họ. Hừm, một món đồ chơi bằng nhựa có giá một euro, hoặc bất kì đơn vị tiền tệ nào mà cộng hòa Séc dùng, đã vô hiệu hóa nguyên một đội của anh. Cái bàn và cái ghế nơi kẻ địch ngồi chờ các anh tự lộ mặt sẽ nói cho chúng ta vô số thông tin. Nói cho anh vô số thông tín. Nhưng tất nhiên chúng đã được lau sạch sẽ, khăn ăn đã được giặt, hóa đơn đã bị vứt đi, tiền đã vào ngân hàng, đá cuội đã được quét sạch - tôi giả thiết địa hình ở đó là như thế - và băng ghi hình của máy quay an ninh đã bị ghi đè.”


  Mulbry chết sững hồi lâu. Anh ta thì thào: “Quỷ tha ma bắt.”


  Sachs nói. “Tốt nhất anh nên báo cho cả đội của mình biết họ đã trở nên vô giá trị.”


  Rhyme và Sachs lại nhìn nhau. Anh nói với viên đặc vụ. “Ta sẽ bàn bạc về đề nghị của anh và liên lạc sau nhé.”


  “Tôi mong là vậy.” Mulbry bắt tay họ, chào tạm biệt Thom và xuống khỏi chiếc xe tải val, rút điện thoại của mình ra.


  Thom đẩy cần số vào số lái và đi tiếp. Họ dừng lại ở chỗ Hải quan và cửa kiểm tra hộ chiếu, đưa các giấy tờ ra, rồi được trả lại.


  Chiếc xe tiếp tục đi.


  Rhyme cười. “Cộng hòa Séc.”


  Thom nói. “Tôi đã tới Prague vài lần. Tôi rất mê món cesnecka, món xúp tỏi. À, và cả món bánh nhân hoa quả nữa. Món đặc sản đấy.”


  “Rượu ở đó như thế nào?” Rhyme.


  “Slivovitz. Rất nặng. Ít nhất là 100 proof - nồng độ cồn là năm mươi phần trăm.


  “Không đùa chứ?” Rhyme thấy tò mò.


  Họ đậu xe gần máy bay, và Thom bắt đầu quá trình hạ đường dốc xuống hết sức phức tạp. Sachs xuống xe, khoác túi máy tính qua vai. “Gián điệp sao, Rhyme? Nghiêm túc đấy à?”


  “Những chuyện kì lạ vẫn xảy ra mà.”


  Mắt cô nhìn viên phi công phụ - anh ta đang đi một vòng kiểm tra trước khi máy bay cất cánh.


  Mọi thứ trên máy bay có vẻ đều được cố định và hoạt động ổn thỏa.


  Chàng trai trẻ vạm vỡ - mặc vest, áo sơmi trắng và đeo cà vạt - giờ đang tiến lại gần các hành khách của mình. “Tất cả đã sẵn sàng, thưa các vị. Thời gian bay sẽ là khoảng một tiếng rưỡi.”


  Sachs cau mày. “Tới New York à?”


  Lông mày của viên phi công phụ nhíu lại. Anh ta thoáng nhìn Rhyme, Rhyme nói, “Chúng ta chưa quay lại Mỹ vội. Phải đi gặp một vài người bạn ở Milan đã.”


  “Bạn?” Cô liếc nhìn Thom, người đang ngắm nghía máy bay như thể anh ta đang chuẩn bị đích thân kiểm tra máy bay thêm một lần nữa, và cũng để lảng tránh ánh mắt của cô. Dẫu vậy, miệng anh ta đang nở nụ cười.


  “Ông Lon Sellitto. À, cả Ron Pulaski nữa.” Đó là viên cảnh sát trẻ của Sở Cảnh sát New York mà họ thường làm việc cùng.


  “Rhyme?” Sachs hỏi thật từ tốn. “Có gì ở Milan?”


  Anh cau mày và nhìn Thom. “Nó gọi là cái gì ấy nhỉ?”


  “Một Dichiarazione Giurata.”


  “Một món khai vị đặc biệt ngon miệng à?”


  “Haha. Không, đó là một bản tuyên thệ mà chúng ta cần thề trước tòa tổng lãnh sự ở đó.”


  “Và vì lí do gì?”


  “Rõ ràng mà, bởi vì chúng ta sẽ không thể kết hôn nếu không có nó. Ercole và Thom đã sắp xếp tất cả đấy. Sau đó, chúng ta sẽ lái xe tới hồ Como. Thị trưởng ở đó sẽ chủ trì buổi lễ. Chúng ta cần thuê hội trường tổ chức đám cưới - một phần trong lễ cưới. nó lớn hơn chúng ta cần, anh nghĩ là thế, nhưng đó là thủ tục mà. Lon và Ron sẽ là người chứng kiến.”


  “Một tuần trăng mật ở hồ Como, Rhyme à,” Sachs nói, cười rạng rỡ.


  Rhyme nhìn xéo về phía Thom. “Anh ta khá kiên quyết.”


  Cô hỏi, “Thế còn Greenland thì sao?”


  “Có lẽ để dành cho kỉ niệm một năm của chúng ta,” Rhyme nói và lái xe lăn của anh về phía đường dốc sẽ dẫn anh lên khoang của chiếc máy bay bóng loáng.
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